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“Sabbadanam dhammadanam jỉnatỉ. ” 
Pháp-thí là cao thượng hơn các loại thí. 
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Tất cả chúng con được biết Phật-gỉảo 
Nguyên-thủỵ Theravãda là nhờ ơn Ngài 
Sơ Tô Hộ-Tông cùng với chư Trưởng-lão 
khác đã dày công đem Phật-giáo Nguyên- 
thủy Theravãda về truyền bá trên đất nước 
Việt-Nam thân yêu này. 



Tất cả chúng con đem hết lòng thành 
kính đảnh lễ Ngài So • Tổ Hộ-Tông cùng 
quỷ Ngài Trưởng-lão với tấm lòng chân 
thành tôn kỉnh và tri ân sâu sắc của tất 
cả chúng con. 
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NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO - 2018 



Lời Nói Đâu 

(Tái bản lần thứ nhất có sửa và bổ sung) 

Tải bản lần thứ nhất “Quyển IX: Pháp-Hành Thỉền-Định ” 
có sửa và bố sung, sắp xếp phần nội dung, đế giúp cho độc 
giả dê hiếu. 

Pháp-Hành Thỉền-Định này được là đề tài sâu sắc trong 
Phật-giáo, bần sư đã cố gắng sưu tầm gom nhặt từ các nguồn 
tài liệu trình bày trong quyến pháp-hành thỉền-định này, giúp 
cho độc giả hiếu biết một phần cơ bản của pháp-hành thiền- 
định. 

Tuy bần sư đã cố gắng hết sức mình tái bản quyến Pháp- 
Hành Thiền-Định lần này cho được hoàn thiện, nhưng vì khả 
năng có hạn, nên cũng chỉ thực hiện được bấy nhiêu thôi! 
Bần sư tin chắc rằng: 

“Soạn phẩm này vẫn còn nhiều chỗ sơ suất, thậm chí còn 
có chỗ sai nữa, ngoài khả năng hiếu biết của bần sư. Kỉnh 
mong các bậc thỉện-trỉ có tâm từ chỉ giáo, góp ỷ chân tình. 
Kỉnh xin quỷ vị xem soạn phấm này như là của chung mà 
môi người trong chủng ta ai cũng có bôn phận đóng góp, đê 
cho soạn phẩm này được hoàn hảo, hầu mong đem lại sự lợi 
ích chung, sự tiến hóa, sự an-lạc cho phần đông chủng ta. ” 

Bần sư chân thành biết ơn quỷ vị. 

PL. 2562 /DL. 2018 
Rừng Núi Viên Không 
xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Tỳ-Khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhỉta Bhỉkkhu) 
(Aggamahãpanậita) 



Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 

Con đem hết lòng thành kỉnh đảnh lễĐức-Thế-Tôn ẩy, 
Đức A-ra-hản, Đức-Phật Chánh-Đăng-Gỉác. 


Panamagatha 

Tỉlokekagarum Buddham, 
pãyãsi bhayah ỉmsakam . 
Ãyunoparỉyosãnam, 
gacchãmi saranam aham. 

Ẫdỉmajjhan takaỉyãnam, 

Buddhassa dhammamosadham. 
Nibbãnapariyosãnam, 
gacchãmi saranam aham. 

Tassa sãvakasamghahca, 
puhhakkhettam anuttaram. 
Arahattaprỉyosãnam, 
gacchãmỉ saranam aham. 

Buddham Dhammahca Samghahca, 
abhỉvandỉya sãdaram. 

Mũlabuddhasãsanan ’ ti, 

Ayam gantho mayã kato. 



Kệ Đảnh Lế Tam-Bảo 


Đức-Thê-Tôn cao thượng nhât tam-giới, 
Dắt dẫn chúng-sinh thoát khỏi tai họa, 
Nguyện suốt đời con xỉn quy-y Phật, 

Mong chứng ngộ chãn-lỷ tứ Thánh-đế. 

Pháp của Ngài như lỉnh dược nhiệm mầu, 
Hoàn hảo ở phần đầu giữa và cuối, 

Nguyện suốt đời con xỉn quy-y Pháp, 

Mong được chứng ngộ Nỉết-bàn thoát khô. 

Tăng bậc Thảnh thanh-văn đệ-tử-Phật, 

Là phước điền cao thượng của chúng-sỉnh, 
Nguyện suốt đời con xỉn quy-y Tăng, 

Mong được chứng đắc Thảnh A-ra-hán. 

Đức-Phật Đức-Pháp Đức-Tãng cao thượng, 
Con hết lòng thành kinh lạy Tam-bảo, 

Roi gom nhặt biên soạn tập sách nhỏ, 

Soạn phẩm này gọi “Nen-Tảng-Phật-Giáo 



Namo Tassci Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 

Con đem hết lòng thành kỉnh đảnh lễĐức-Thế-Tôn ẩy, 
Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đăng-Giảc. 

NỀN-TẢNG-PHẶT-GIÁO 

(MŨLABUDDHASÃSANA) 

QUYÊN IX 

PHÁP-HÀNH THIÈN-ĐỊNH 
(SAMATHABHÃVANÃ) 


Soạn giả: Tỳ-khưu Hộ-Phảp 
(Dhammarakkhita Bhỉkkhu) 
(Aggamahãpandỉta) 


Lời Nói Đâu 

Bộ Nen-Tảng-Phật-Giáo là một bộ sách gồm có 9 
chương chia ra làm 10 quyến. Mỗi chương được khái 
quát như sau: 

1- Chương I: Ba Ngôi Cao Cả (Tỉyagga) 

- Đức-Phật (Buddha). 

- Đức-Pháp (Dhamma). 

- Đức-Tãng (Samgha). 

2- Chương II: Tam-Bảo (Ratanattaya) 

- Đức-Phật-bảo (Buddharatana). 

- Đức-Pháp-bảo (Dhammaratana). 

- Đức-Tăng-bảo (Samgharatana) 
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3- Chương III: Ân-Đức Tam-Bảo (Ratanattayaguna) 

- Ấn-Đức Phật-bảo (Buddhaguna). 

- Ân-Đức Pháp-bảo (Dhammaguna). 

- Ân-Đức Tãng-bảo (Samghaguna). 

4- Chương IV: Quy-Y Tam-Bảo (Tỉsarana) 

- Quy-y Phật-bảo (Buddhasarana). 

- Quv-y Pháp-bảo (Dhammasarana). 

- Quy-y Tãng-bảo (Samghasarana). 

5- Chương V: Pháp-Hành-Giới (Sĩlãcãra) 

- Giới của người tại gia cư-sĩ (Gahatthasĩla). 

- Giới của bậc xuất-gỉa tu-sĩ (Pabbạịỉtasĩla). 

6- Chương VI: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp 

(Kamma-kammaphala) 

- Bon loại nghiệp (Kammacatuka). 

- Bẩt-thỉện-nghiệp (Akusaỉakamma). 

- Quả của bat-thỉện-nghỉệp (Akusalavipãka). 

- Thỉện-nghỉệp (Kusalakamma). 

- Quả của thỉện-nghiệp (Kusalavỉpãka). 

7- Chương VII: Phước-Thỉện (Punha-Kusala) 

-10 nhân phát sinh phước-thỉện (Puhnakriyãvatthu). 

8- Chương VIII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãramĩ) 

- 30 phảp-hạnh ba-la-mật (Tỉmsapãramĩ). 

9- Chương IX: Pháp-Hành-Thiền (Bhãvanã) 

- Pháp-hành thỉền-định (Samathabhãvanã). 

- Pháp-hành thỉền-tuệ (Vỉpassanãbhãvanã). 

9 chương chia ra làm 10 quyển như sau: 

1- Quyển I: Tam-Bảo (Ratanattaya) gồm có 2 chương 
là chương I và chu:ơng II. 
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2- Quyên II: Quy-Y Tam-Bảo (Tỉarana) gôm có 2 
chương là chương III và chương IV. 

3- Quyên III: Pháp-Hành-Giớỉ (Sĩlãcãra) có 1 
chương là chương V. 

4- Quyển IV: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp (Kamma- 
kammaphaỉa) có 1 chương là chương VI. 

5- Quyển V: Phước-Thiện (Puhha-Kusaỉa) có 1 
chương là chương VII. 

6- Quyển VI: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãramĩ) 1. 

7- Quyển VII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãramĩ) 2. 

8- Quyển VIII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãramĩ) 3. 

Quyển VI, Quyển VII, Quyển VIII: Pháp-Hạnh Ba-La- 
Mật (Pãramĩ) 1, 2, 3 thuộc về chương VIII. 

9- Quyển IX: Pháp-Hành Thiền-Định 

(Samãthabhãvanã) 

10- Quyển X: Pháp-Hành Thỉền-Tuệ 

(Vipassanãthabhãvanã) 

Quyển IX: Phảp-Hành Thỉền-Định và Quyển X: Pháp- 
Hành Thỉền-Tuệ thuộc về chương IX. 

Như vậy, bộ Nền-Tảng-Phật-Giảo gồm có 9 chương 
chia ra thành 10 quyển. 

Bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo gồm có 9 chương được trình 
bày theo thứ tự trước sau như sau: 

1- Chương I: Ba Ngôi Cao Cả (Tỉyagga) 

Phật-gỉáo có 3 ngôi cao cả thật xứng đáng tôn kỉnh là 

- Đức-Phật (Buddha) từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. 

- Đức-Pháp (Dhamma) từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. 

- Đức-Tãng (Samgha) từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. 
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2- Chương II: Tam-Bảo (Ratanattaya) 

- Đức-Phật có 5 đức-tỉnh quỷ báu cao thượng nên gọi 
là Đức-Phật-bảo (Buddharatana). 

- Đức-Pháp có 5 đức-tỉnh quỷ báu cao thượng nên gọi 
là Đức-Pháp-bảo (Dhammaratana). 

- Đức-Tãng có 5 đức-tỉnh quỷ báu cao thượng nên gọi 
là Đức-Tãng-bảo (Samgharatana). 

3- Chương III: Ân-Đức Tam-Bảo (Ratanattaỵaguna) 

- Đức-Phật có 9 ân-đức nên gọi là ân-đức Phật-bảo 
(Buddhaguna). 

- Đức-Pháp có 6 ân-đức nên gọi là ân-đức Pháp-bảo 
(Dhammaguna). 

- Đức-Tãng có 9 ân-đức nên gọi là ân-đức Tăng-bảo 
(Samghaguụa). 

4- Chương IV: Quy-Y Tam-Bảo (Tỉsarana) 

Người nào có đức-tỉn trong sạch nơi Tam-bảo: Đức- 
Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, tha thiết muốn 
trở thành hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, Đức- 
Pháp, Đức-Tăng, người ẩy kỉnh xỉn làm lễ thọ phép quy- 
y Tam-bảo: 

- Quy-y Phật-bảo (Buddhasarana), 

- Quy-y Phảp-bảo (Dhammasarana), 

- Quy-y Tăng-bảo (Samghasarana). 

5- Chương V: Pháp-Hành-Giới (Sĩlãcãra) 

Các hàng thanh-vãn biết hổ-thẹn tộỉ-lỗỉ, biết ghê-sợ 
tộỉ-loỉ thì giữ gìn giới của mình được trong sạch trọn 
vẹn, giữ gìn giới là giữ gìn phâm-hạnh cao quỷ của hàng 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng. 

- Đối với hàng tại gia là cận-sự-nam (upãsaka) hoặc 
cận-sự-nữ (upãsikã) cần phải giữ gìn giới của mình cho 



5 


LỜI NÓI ĐÀU 


được trong sạch trọn vẹn, đó là giới của người tại gia 
cư-sĩ (Gahatthasĩla). 

- Đổi với hàng xuất-gia là tỳ-khưu, sa-dỉ, tu-nữ cần 
phải giữ gìn giới của mình cho được trong sạch trọn 
vẹn, đó là giới của bậc xuẩt-gỉa tu-sĩ (Pabbajỉtasĩla). 

6- Chương VI: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp 

(Kamma-kammaphala) 

Các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, giữ gìn giới 
của mình cho được trong sạch trọn vẹn, cần phải có 
đức-tỉn trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức- 
Phảp-bảo, Đức-Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp. 

Các hàng thanh-văn phải nên học hỏi hiểu rõ: 

- Bốn loại nghiệp (Kammacatuka). 

- Bất-thỉện-nghỉệp (Akusalakamma). 

- Quả của bất-thiện-nghiệp (Akusalavỉpãka). 

- Thiện-nghỉệp (Kusalakamma). 

- Quả của thiện-nghiệp (Kusalavỉpãka). 

7- Chương VII: Phước-Thiện ( Puhha-kusaỉa) 

-10 nhân phát sinh phước-thiện (Puhhakriyãvatthu). 

Các thanh-văn đệ-tử tin nghiệp và quả của nghiệp 
của mình, nên lựa chọn tạo 10 phước-thiện đế trở thành 
tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao (tỉhetuka-ukkattha- 
kusalakamma) đế cho quả tảỉ-sỉnh kiếp sau trở thành 
hạng người tam-nhân (tỉhetukapuggala). 

8- Chương VIII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãramĩ) 

-30phảp-hạnh ba-la-mật (Tỉmsapãramĩ). 

* Đe trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đăng-Gỉác cần phải tạo đầy đủ 30 pháp- 
hạnh ba-la-mật: 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 
pháp-hạnh ba-ỉa-mật bậc trung, 10 pháp-hạnh ba-ỉa- 
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mật bậc thượng, mới trở thành Đức-Phật Chảnh-Đăng- 
Giảc độc nhất vô nhị trong toàn cõỉ-gỉới chúng-sỉnh. 

* Đe trở thành Đức-Phật Độc-Gỉác, Đức-Bồ-tát Độc- 
Giác cần phải tạo đầy đủ 20 phảp-hạnh ba-la-mật: 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
bậc trung, mới trở thành Đức-Phật Độc-Gỉác. Đức-Phật 
Độc-Gỉảc có thê có nhiều Vị trong cùng một thời-kỳ. 

* Để trở thành bậc Thánh Tổỉ-thượng thanh-văn đệ- 
tử của Đức-Phật, bậc Thánh Đại-thanh-văn đệ-tử, bậc 
Thánh thanh-văn đệ-tử hạng thường, chư vị Bồ-tát 
thanh-văn đệ-tử ấy đều cần phải tạo đầy đủ 10 pháp- 
hạnh ba-ỉa-mật bậc hạ theo moi ngôi vị của mình. 

Đến thời-kỳ Đức-Phật Chánh-Đẳng-Gỉác ấy xuất hiện 
trên thế gian, chư vị Bồ-tát thanh-văn đệ-tử ấv đến hầu 
đảnh lễĐức-Phật, lẳng nghe chánh-pháp của Đức-Phật, 
rồi thực-hành pháp-hành thỉền-tuệ dẫn đến chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Nỉết-bàn, trở thành 4 bậc Thánh-nhân là bậc 
Thánh Nhập-lưu, bậc Thánh Nhất-lai, bậc Thánh Bất- 
laỉ, bậc Thánh A-ra-hán là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử 
Đức-Phật, tùy theo năng lực của 10 phảp-hạnh ba-la- 
mật và 5 pháp-chủ: Tỉn-phảp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm- 
pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi ngôi vị 
đúng như ỷ nguyện trong tỉền-kỉếp quả-khứ của mỗi vị. 

Trong chương VHP Pháp-Hạnh Ba-La-Mật của bộ 
Nen-Tảng-Phật-Giảo chỉ lựa chọn 30 tích tỉền-kỉếp của 
Đức-Phật Gotama tiêu biêu thực-hành 30 pháp-hạnh ba- 
ỉa-mật mà thôi, được chia ra làm 3 quyên: 

* Trong quyển VI: Pháp-hạnh ba-la-mật (Pãramĩ) 1, 

trình bày 3 pháp-hạnh ba-la-mật là phảp-hạnh bổ-thỉ 
ba-ỉa-mật, phảp-hạnh gỉữ-gỉớỉ ba-la-mật, pháp-hạnh 
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xuẩt-gỉa ba-la-mật. Mỗi phảp-hạnh ba-la-mật có 3 bậc, 
mỗi bậc được lựa chọn 1 tích tỉền-kỉếp của Đức-Phật 
Gotama tiêu biêu thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật mỗi 
bậc ẩy, cho nên, 3 pháp-hạnh ba-la-mật gồm có 9 tích. 

* Trong quyển VII: Pháp-hạnh ba-la-mật (Pãramĩ) 

2, trình bày 1 pháp-hạnh trỉ-tuệ ba-la-mật có 3 bậc, moi 
bậc được lựa chọn 1 tích tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama tiêu biêu thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật bậc 
ấy, cho nên, có 3 tích. 

* Trong quyển VIII: Pháp-hạnh ba-la-mật ịPãramĩ) 

3, trình bày 6 pháp-hạnh ba-la-mật là pháp-hạnh tỉnh- 
tấn ba-la-mật, pháp-hạnh nhẫn-nạỉ ba-la-mật, pháp- 
hạnh chãn-thật ba-la-mật, pháp-hạnh phát-nguyện ba- 
la-mật, phảp-hạnh tâm-từ ba-ỉa-mật, phảp-hạnh tâm-xả 
ba-la-mật. Mỗi pháp-hạnh ba-ỉa-mật có 3 bậc, moi bậc 
được lựa chọn 1 tích tỉền-kỉếp của Đức-Phật Gotama 

* • • X • 

tiêu biêu thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật mỗi bậc ẩy, 
cho nên, 6 pháp-hạnh ba-la-mật gồm có 18 tích. 

9- Chương IX: Pháp-Hành-Thiền (Bhãvanã) 

- Pháp-hành thỉền-định (Samathabhãvanã). 

- Pháp-hành thỉền-tuệ (Vipassanãbhãvanã). 

* Hành-giả là hạng người tam-nhân thực-hành 
pháp-hành thỉền-định, có khả năng dẫn đến chứng đắc 5 
bậc thiền sẳc-gỉớỉ, 4 bậc thiền vô-sắc-giới, 5 phép thần- 
thông thế gian, tùy theo khả năng của moi vị hành-giả. 

Nếu hành-gỉả chứng đắc 5 bậc thiền sắc-gỉới thỉện- 
tâm và 4 bậc thiền vô-sắc-giới thỉện-tãm, sau khi hành- 
gỉả chết, chỉ có bậc thiền vô-sẳc-gỉớỉ thỉện-nghỉệp trong 
bậc thiền vô-sẳc-gỉớỉ thiện-tâm nào cao cuối cùng, mới 
có quyền ưu tiên cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau hóa-sinh làm 
vị phạm-thiên trên tầng trời tương xứng với bậc thiền 
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vô-săc-giới quả-tâm ây. Các bậc thiên thiện-tâm bậc 
thấp còn lại đều trở thành vô-hiệu-quả-nghỉệp 
(ahosikamma) không còn có cơ hội cho quả được nữa. 

* Hành-giả là hạng người tam-nhăn thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, có khả năng dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ 
tứ Thảnh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khô tử sinh luân-hồỉ trong tam-gỉớỉ. 

Như vậy, 9 chương của bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo được 
trình bày theo thứ tự trước sau, mà chương trước làm 
nền tảng hỗ-trợ cho chương sau, cho nên, chương 9 cuối 
cùng là cứu cánh Nỉết-bàn của tất cả mọi hàng thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Phật. 

Bộ Nền-Tảng-Phật-Giảo có 10 quyển, quyển I: Tam- 
Bảo, quyên II: Quy-Y Tam-Bảo, quyến IIP Pháp-Hành- 
Gỉớỉ, quyến IV: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp, quyến V: 
Phước-Thỉện, quyến VI: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãramĩ) 1, 
quyến VII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãramĩ) 2, quyến 
VIII: Phảp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãramĩ) 3 đã được hoàn 
thành xong, nay tiếp theo quyên IX sẽ được trình bày 
trong quyên này. 

Quyển IX: Pháp-Hành Thiền-Định (Samathabhãvanã) 
là pháp-hành có trong Phật-gỉảo và có ngoài Phật-gỉảo 
sẽ được trình bày trong quyên này. 

Pháp-hành thiền-định gồm có 40 đề-mục thỉền-định: 

-10 đề-mục thỉền-định hình tròn kasina. 

-10 đề-mục thỉền-định asubha. 

-10 đề-mục thỉền-định niệm niệm anussatỉ. 

- 4 đề-mục thỉền-định tứ vô-lượng-tâm (appamahhã). 

-1 đề-mục thỉền-định vật thực đáng nhờm (ãhãre 
patikũỉasahnã). 
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-1 đề-mục thỉền-định phân tích tứ-đạỉ (catudhãtu- 
vavatthãna). 

- 4 đề-mục thỉền-định vô-sắc (ãruppa). 

Trong 40 đề-mục thỉền-định, mà mỗi đề-mục thỉền- 
định được giảng giải phương pháp thực-hành từ giai 
đoạn ban đầu cho đến giai đoạn cuối dẫn đến chứng đắc 
5 bậc thiền sắc-giới thỉện-tâm, 4 bậc thiền vô-sẳc-gỉớỉ 
thỉện-tâm, tùy theo mỗi dề-mục thỉền-định ẩy. 

Và đặc biệt còn trình bày phương pháp luyện tập 5 
phép-thần-thông tam-giới (lokiya-abhihhã) đoi với hành- 
giả đã chứng đắc 5 bậc thiền sắc-gỉớỉ thỉện-tâm và 4 bậc 
thiền vô-sắc-giớỉ thỉện-tâm. 

Quả của sẳc-gỉới thỉện-nghiệp và vô-sẳc-giới thỉện- 
nghỉệp như thế nào? 

* sắc-giớỉ thiện-nghiệp trong 5 bậc thiền sắc-gỉớỉ 
thiện-tâm cho quả trong thờỉ-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau 
(patỉsandhỉkãla) có 5 bậc thiền sắc-gỉớỉ quả-tâm tương 
xứng gọi là sắc-gỉới táỉ-sỉnh-tâm (patỉsandhỉcỉtta) làm 
phận-sự tái-sinh kiếp kế-tỉếp hoá-sỉnh làm vị phạm-thiên 
trên 15 tầng trời sắc-giới phạm-thiên (trừ tầng trời sẳc- 
gỉớỉ phạm-thỉên Vô-tưởng-thỉên), tương xứng với mỗi 
bậc thiền sắc-gỉớỉ quả-tâm, vị phạm-thỉên hưởng an-lạc 
cho đến khỉ hết tuổi thọ trên tầng trời sẳc-gỉớỉ phạm- 
thỉên ẩy, mới tái-sinh kiếp sau trong cõỉ-gỉớỉ khác tùy 
theo thỉện-nghiệp của vịphạm-thiên ẩy. 

Nếu hành-gỉả nào chứng đắc đệ ngũ thiền sắc-giớỉ 
thiện-tâm, vôn là người có tâm nhàm chán 4 danh-uấn 

(thọ-uắn, tưởng-uấn, hành-uấn, thức-uắn), bởi vì nhàm 
chán tâm biết đốỉ-tượng, phát nguyện kiếp sau chỉ muốn 
có sắc-uấn mà thôi. 



10 


PHAP-HANH THIEN-ĐINH 


Sau khỉ hành-gỉả ây chêt, do năng lực của tâm phát 
nguyện ẩy, nên sắc-giớỉ thiện-nghiệp trong đệ ngũ thiền 
sắc-giới thỉện-tâm cho quả trong thờỉ-kỳ tái-sinh kiếp 
sau (patisandhikãla) có jĩvừanavakakalãpa nhóm sắc- 
pháp có sẳc-mạng-chủ thứ 9 gọi là rũpapatisandhi làm 
phận sự táỉ-sỉnh kiếp kế-tiếp trên tầng trời sắc-giới 
phạm-thỉên Vô-tưởng-thỉên, vị phạm-thỉên trên tầng trời 
này chỉ có nhất uấn là sắc-uấn mà thôi trong 1 trong 3 
tư thế: Tư thế đứng hoặc tư thế ngồi hoặc tư thế nằm. Vị 
phạm-thiên này chỉ có thân mà không có tâm, có tuốỉ 
thọ 500 đạỉ-kỉếp trái đất. 

Sau khi vị phạm-thỉên ấy chết, dục-giới đại-thỉện- 
nghiệp của kiếp quá-khứ kê từ kiếp thứ 3 trở về trước 
cho quả tảỉ-sỉnh kiếp sau xuống cõi thỉện-dục-giới là cõi 
người hoặc cõi trời dục-gỉớỉ. 

* Vô-sắc-giớỉ thỉện-nghiệp trong 4 bậc thiền vô-sắc- 
gỉớỉ thiện-tâm cho quả trong thờỉ-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(patỉsandhỉkãla) có 4 bậc thiền vô-sắc-giớỉ quả-tâm 
tương xứng gọi là vô-sắc-giớỉ tái-sinh-tâm (patỉsandhỉ- 
cỉtta) làm phận-sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hoả-sỉnh làm vị 
phạm-thiên trên 4 tầng trời vô-sẳc-gỉớỉ phạm-thiên 
tương xứng với mỗi bậc thiền vô-sắc-giới quả-tâm, vị 
phạm-thiên hưởng an-lạc cho đến khỉ hết tuốỉ thọ trên 
tầng trời vô-sẳc-gỉớỉ phạm-thỉên ẩy (chết), rồi táỉ-sỉnh 
kiếp sau trong cõỉ-gỉớỉ khác tùy theo quả của đạỉ-thỉện- 
nghỉệp của vị phạm-thỉên ẩy. 

Hành-gỉả là hạng người tam-nhân (tỉhetukapuggala) 
thực-hành pháp-hành thỉền-định dù có khả năng chứng 
đắc 5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm và 4 bậc thiền vô- 
sắc-giói thiện-tâm vẫn còn luấn quấn trong vòng tử sinh 
luân-hồỉ trong tam-gỉớỉ, chưa giải thoát kho tử sinh 
luân-hồỉ trong tam-gỉới được. 
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Quyên IX: Pháp-Hành Thiên-Định này, bân sư đã cô 
gắng hết sức mình sưu tầm, gom nhặt từ các bài kinh Pãịi, 
Chú-gỉảỉ Pãịỉ, đặc biệt bộ Vỉsuddhỉmagga, Vỉsuddhimagga- 
mahãtikã, toàn bộ sách giáo khoa Paramatthajotỉka của 
Ngài Trưởng-lão Saddhammajotỉka, giảng giải về bộ môn 
Abhidhamma, hiện đang sử dụng giảng dạy trong phân 
khoa Abhỉdhammajotỉkavỉjjãlaya của trường đạỉ-học 
MahãcuỊãỉongkornrãjavijjãlaya tại Bangkok, Thái-lan. 

Trong quyển sách “Pháp-Hành Thiền-Định ” này, 
bần sư đã cổ gắng hết sức mình đế sưu tầm, gom nhặt 
những nguồn tài liệu có liên quan đến pháp-hành thỉền- 
định chỉ được bấy nhiêu thôi! 

Tuy bần sư cố gắng hết mình giảng giải để giúp cho 
độc giả tìm hiếu rõ về phảp-hành thỉền-định, song vì khả 
năng có hạn, nên chắc chắn không tránh khỏi những 
điều sơ sót, thậm chỉ còn có chỗ sai ngoài khả năng hiếu 
biết của bần sư. 

Để lần sau tái bản được hoàn thiện hơn, kỉnh mong 
chư bậc thỉện-trỉ có tâm từ chỉ giáo, góp ỷ chân tình. 

Kính xỉn quỷ vị xem soạn phẩm này như là của chung 
mà mỗi người trong chúng ta, ai cũng có bốn phận đóng 
góp xây dựng, đê cho soạn phâm này được hoàn hảo, 
hầu mong đem lại sự lợi ích chung, sự tiến hóa, sự an 
lạc cho phần đông chúng ta. 

Bần sư kỉnh cẩn đón nhận những lời đóng góp phê 
bình xây dựng ẩy của chư bậc thỉện-trỉ, và kỉnh xỉn quỷ 
Ngài ghi nhận nơi đây lòng chân thành biết ơn sâu sắc 
của bần sư. 

Quyển IX: Pháp-Hành Thiền-Định tái bản lần thứ 

nhất có chỉnh sửa và bô sung được hoàn thành do nhờ 
có nhiều người giúp đỡ như là Dhammavara Sãmanera 
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xem bản thảo, Dhammanandã upãsikã đã tận tâm xem 
kỹ lại bản thảo, dàn trang, làm thành quyến sách; các 
thỉ-chủ trong nước và ngoài nước có đức-tỉn trong sạch 
lo ấn hành và đã được Nhà xuất bản Tôn giảo cho phép 
tái bản ẩn hành. 

Bần sư vô cùng hoan hỷ và biết ơn tất cả quỷ vị. 

Nhân dịp này, con là Dhammarakkhita Bhỉkkhu (tỳ- 
khưu Hộ-Pháp) thành kỉnh dâng phần pháp thỉ thanh 
cao này đến Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Hộ-Tông, Vamsa- 
rakkhitamahãthera là sư phụ của con, đồng thời đến 
Ngài Đại-Trưởng-ỉão Thỉện-Luật, Ngài Đại-Trưởng-lão 
Bửu-Chơn, Ngài Đại-Trưởng-ỉão Giới-Nghỉêm, Ngài 
Trưởng-lão Hộ-Gỉảc (chùa Từ-Quang), Ngài Trưởng- 
lão Hộ-Nhan (chùa Thiền-Lâm, Huế) cùng chư Đại- 
Trưởng-lão khác đã dày công đem Phật-gỉáo Nguyên- 
thủy (Theravãda) về truyền bá trên quê hương Việt-Nam 
thân yêu, và xỉn kỉnh dâng phần phước-thiện thanh cao 
này đến chư Đạỉ-Trưởng-lão ở nước Thái-Lan, nước 
Myanmar (Miến-Đỉện), đã có công dạy dỗ con về pháp 
học và pháp-hành. 

Con kỉnh mong quỷ Ngài hoan hỷ. 

Idani no nãtinam hotu, sukhitã hontu ĩiãtayo. 

Phước-thiện pháp-thỉ thanh cao này, xỉn hồi hướng 
đến tất cả bà con thân quyến của chúng con, từ kiếp 
hỉện-tạỉ cho đến vô lượng kiếp trong quá khứ, cầu mong 
quỷ vị hoan hỷ nhận phần phước-thiện thanh cao này đế 
thoát khỏi cảnh khô, được an-lạc lâu dài. 

Imam punnãbhãgam mãtãpỉtu-ãcarỉya-nãtỉ-mỉttãnan 
ceva sesasabbasattãnanca dema, sabbepi te punnapattỉm 
laddhãna sukhỉtã hontu, dukkhã muccantu sabbattha. 
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Chúng con thành tâm hồi hướng, chia phần phước- 
thỉện pháp-thỉ thanh cao này đến ông bà, cha mẹ, thầy 
tô, thân quyến, bạn hữu cùng tất cả chúng-sỉnh từ cõi 
địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh, nhân-loạỉ, chư- 
thỉên trong các cõi trời dục-gỉớỉ, chư phạm-thiên trong 
các cõi trời sẳc-gỉớỉ,... Xỉn tất cả quỷ vị hoan hỷ nhận 
phần phước-thỉện pháp-thí thanh cao này, cầu mong quỷ 
vị thoát mọi cảnh khô, hưởng được mọi sự an-lạc lâu dài 
trong khắp mọi nơi. 

Idarn me dhammadãnam ãsavakkhayãvaham hotu. 

Phước-thỉện pháp-thỉ thanh cao này của mỗi người 
chúng con, xỉn làm duyên lành dẫn dắt mỗi người chúng 
con đến chứng đắc A-ra-hán Thảnh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả và Nỉết-bàn, dỉệt-đoạn-tuyệt mọi phiền-não 
trầm-luân, giải thoát kho tử sinh luân-hồỉ trong ba giới 
bon loài. 

Nếu mỗi người trong chúng con chưa dỉệt-đoạn-tuyệt 
được mọi phỉền-não trầm-luân, chưa giải thoát khô sinh, 
vẫn còn tử sinh luân-hồỉ, thì do năng lực phước-thỉện 
pháp-thỉ thanh cao này ngăn cản mọi ác-nghỉệp không 
có cơ hội cho quả tái-sinh trong 4 cõi ảc-giới: Địa ngục, 
a-su-ra, ngạ quỷ, súc sinh; và cũng do năng lực phước- 
thiện thanh cao này chỉ hỗ trợ đạỉ-thỉện-nghiệp cho quả 
tảỉ-sỉnh trong cõi thỉện-gỉớỉ: Cõi người, các cõi trời dục- 
giới... mà thôi. 

Được sinh kiếp nào, mỗi người trong chúng con đều 
là người có chánh-kiến, có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, có duyên lành được 
gần gũi thân cận với bậc thỉện-tri, lẳng nghe chánh- 
pháp của bậc thỉện-tri, cỏ đức-tỉn trong sạch nơi bậc 
thiện-trỉ, co gắng tỉnh tẩn thực-hành theo lời gỉáo-huẩn 
của bậc thiện-trỉ, không ngừng tạo mọi pháp-hạnh ba- 
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la-mật cho sớm được đây đủ trọn vẹn, đê mong sớm 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế, mong chứng đắc 4 
Thảnh-đạo, 4 Thảnh-quả và Niết-bàn, mong diệt tận mọi 
phiền-não trầm-luân, trở thành bậc Thánh A-ra-hản. 

Trong kiếp tử sinh luân-hồỉ, mỗi khỉ chúng con được 
nghe tin lành Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tãng ngự nơi 
nào, dù gần dù xa, chúng con liền phát sinh đạỉ-thỉện- 
tâm hỷ lạc, có đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật, Đức- 
Pháp, Đức-Tãng, quyết tâm tìm đến nơi ẩy, đê hầu đảnh 
lễ Đức-Thế-Tôn, hoặc chư Thánh-thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật, lẳng nghe chánh-pháp, cố gắng tinh-tấn thực- 
hành theo chánh-pháp của Đức-Phật, đê mong chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thảnh-đạo, 4 
Thánh-quả và Nỉết-bàn, diệt tận mọi phỉền-não, mọi 
tham-ái, trở thành bậc Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt Niết- 
bàn, giải thoát khố tử sinh luân-hồỉ trong tam-gỉớỉ. 

Nay, chúng con hết lòng thành kính quy-y Tam-bảo: 
Quy-y nơi Đức-Phật-bảo, quy-y nơi Đức-Phảp-bảo, quy- 
y nơi Đức-Tãng-bảo, và thành tâm hộ trì Tam-bảo cho 
đến trọn đời, trọn kiếp. 

Do nhờ năng lực phước-thỉện thanh cao này, cầu 
mong cho mỗi người chúng con luôn luôn có duyên lành, 
tạo được thiện nhân sâu sắc trong Phật-gỉảo. 

Do nhờ năng lực phước-thiện phảp-thí thanh cao này 
theo hỗ trợ, nhắc nhở cho moi người chủng con trong 
moi kiếp, dù cho được thành tựu quả-bảu ở cõi người 
(manussasampattỉ) hưởng dược mọi sự an-lạc đầy đủ 
trong cõi người như thế nào, cũng không đắm say trong 
cõi người; hoặc dù cho được thành tựu quả-báu ở cõi 
trời (devasampattỉ) hưởng được mọi an-lạc đầy đủ trong 
cõi trời như thế nào, cũng không đắm say trong cõi trời. 
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Thật ra, mục đích cứu cánh cao cả của môi chúng con 
chỉ có cầu mong sớm thành tựu quả-bảu chứng ngộ 
Nỉết-bàn (Nibbãnasampatti) mà thôi, đê mong giải thoát 
khô tử sinh luân-hồi trong ba giới bon loài. 


Icchỉtam patthỉtam amham, 
khippameva samỉjjhatu. 

Điều mong ước, ỷ nguyện của chúng con 
Cầu mong sớm được thành tựu như ỷ. 


PL. 2562/DL. 2018 

Rừng Núi Viên Không 
Xã lóc liên, Huyện Tân Thành 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 


Tỳ-khưu Hộ-Phảp 
(Dhammarakkhỉta Bhỉkkhu) 
(Aggamahãpandỉta) 
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CHƯƠNG IX 
PHÁP-HÀNH T HI ẾN 

PHÁP-HÀNH THIÈN-ĐỊNH 

* Định nghĩa bhãvanã.1 

- Pháp-hành thiền-định . 2 

- Đức-Bồ-Tát thọ giáo pháp-hành thiền-định .4 

- Đức-Bồ-Tát hành pháp khổ-hạnh (Dukkaracariyã).7 

- Đức-Bồ-Tát từ bỏ pháp-hành khổ-hạnh.8 

- Đức-Bồ-Tát thọ nhận cơm sữa của nàng Sujatã.12 

- Ngôi bồ đoàn toàn thắng Ác-ma-thiên.15 

- Đức-Bồ-Tát Siddhattha chứng đắc tam-minh.18 

1- Tiền-kiếp-minh.18 

2- Thiên-nhãn-minh.19 

3- Trầm-luân-tận-minh.20 

- Samatha: Thiền-Định.23 

- Samatha có 3 định nghĩa.23 

- Giải thích 3 định nghĩa.24 

- 5 chi-thiền.24 

- 5 pháp-chướng-ngại.25 

- 5 chi-thiền chế ngự được 5 pháp-chướng-ngại.26 

- Samatha có 2 loại.29 

* Pháp-hành thiền-định có 2 phần.30 

I- Đối-tượng thiền-định.30 

1- 10 Đe-mục thiền-định hình tròn Kasina.30 

2- 10 Đe-mục thiện-định tử-thi (Asubha).31 

3- 10 Đe-mục thiền-định niệm-niệm (Anussati).31 

4- Đe-mục thiền-định tứ vô-lượng-tâm.32 
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5- Đề-mục thiền-định vật thực đáng nhờm gớm.32 

6- Đe-mục thiền-định phân tích tứ-đại.32 

7- Bốn đề-mục thiền-định vô-sắc.32 

- Ba loại Nimitta.33 

• 

II- Tâm biết đối-tượng thiền-định.34 

- Ba loại Bhãvanã, ba loại Samãdhi.34 

* Giảng giải 40 đề-mục thiền-định.36 

1- 10 Đe-mục thiền-định hình tròn Kasina.36 

1.1- Đe-mục thiền-định hình tròn đất.36 

- Tiền kiếp chứng đắc thiền sắc-giới.37 

- Cách làm đề-mục thiền-định hình tròn đất.39 

- Đặt đề-mục thiền-định hình tròn đất.40 

- Pháp hồ trợ pháp-hành thiền.40 

- Phưong pháp thực-hành đề-mục thiền-định đất.41 

- Thực-hành đề-mục thiền-định hình tròn đất.41 

- Đối-tượng Uggahanimitta phát sinh rõ trong tâm.42 

- Đối-tượng Uggahanimitta biến mất trong tâm.43 

- Sự khác nhau của Parikammanimitta với 

u ggahanimitta.43 

- Đối-tượng Patibhãganimitta phát sinh trong tâm.44 

- Sự khác nhau của Uggahanimitta với 

Patibhãganimitta.44 

- Nĩvarana: 5 pháp-chuớng-ngại.46 

- Đối-tuợng Patibhãganimitta có 2 giai đoạn.46 

- Pathavĩpatibhãganimitta biến mất.48 

- Cách giữ gìn Patibhãganimitta.48 

- 7 điều bất lợi, 7 điều thuận lợi.49 

- Appanãkosala có 10 pháp.55 

- Khai triển đối-tuợng Patibhãganimitta.56 

- Pathamajjhãnakusalacitta đầu tiên phát sinh.57 

- Lộ-trình-thiền-tâm đầu tiên .57 

- Đồ biểu đệ nhất thiền sắc-giới lộ-trình-tâm đầu tiên...57 

- 5 chi-thiền chế ngự 5 pháp-chuớng-ngại.59 

- Hành-giả tự biết chứng đắc bậc thiền.60 

- sắc-giới thiện-nghiệp.61 
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- Thực tập đệ nhất thiền sắc-giới có năng lực.61 

- Vasĩbhãva có 5 pháp.62 

- Thực-hành chứng đắc đệ nhị thiền sắc-giới .65 

- Chứng đắc đệ nhị thiền sắc-giới thiện-tâm.67 

- Chứng đắc đệ tam thiền sắc-giới thiện-tâm.68 

- Chứng đắc đệ tứ thiền sắc-giới thiện-tâm.69 

- Chứng đắc đệ ngũ thiền sắc-giới thiện-tâm.70 

- 5 bậc thiện sắc-giới.71 

- 4 bậc thiền sắc-giới.71 

1.2- Đề-mục thiền-định nước.72 

- Tiền kiếp chứng đắc thiền sắc-giới.73 

- Cách làm đề-mục thiền-định nước.74 

- Đối-tượng Uggahanimitta phát sinh rõ trong tâm.75 

- Sự khác nhau Uggahanimitta với Patibhãganimitta...76 

1.3- Đề-mục thiền-định lửa ....77 

- Tiền kiếp chứng đắc thiền sắc-giới.77 

- Cách làm đề-mục thiền-định lửa.79 

- Đối-tượng Uggahanimitta phát sinh rõ trong tâm.80 

- Sự khác nhau Uggahanimitta với Patibhãganimitta...81 

1.4- Đồ-mục thiền-định gió...81 

- Không làm đề-mục thiền-định gió.82 

- Đối-tượng Uggahanimitta phát sinh rõ trong tâm.83 

- Sự khác nhau Uggahanimitta với Patibhãganimitta...84 

- 3 loại Nimitta của đề-mục thiền-định gió.84 

1.5- Đe-mục thiền-định màu xanh .86 

- Tiền kiếp chứng đắc thiền sắc-giới.86 

- Cách làm đề-mục thiền-định màu xanh.88 

- Đặt đề-mục thiền-định màu xanh.88 

• • • 

- Thực-hành đề-mục thiền-định màu xanh.88 

- Đối-tượng Uggahanimitta phát sinh rõ trong tâm.89 

1.6- Đe-mục thiền-định màu vàng .91 

- Đặt đề-mục thiền-định màu vàng.92 

- Thực-hành đề-mục thiền-định màu vàng.93 

- Đối-tượng Uggahanimitta phát sinh rõ trong tâm.93 

1.7- Đồ-muc thiền-đinh màu đỏ.94 
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- Đặt đề-mục thiền-định màu đỏ.96 

- Thực-hành đề-mục thiền-định màu đỏ.96 

• • • 

- Đối-tuợng Uggahanimitta phát sinh rõ trong tâm.97 

1.8- Đe-mục thiền-định màu trắng.98 

- Đặt đề-mục thiền-định màu trắng.99 

- Thực-hành đề-mục thiền-định màu trắng.100 

- Đối-tuợng Uggahanimitta phát sinh rõ trong tâm.... 101 

1.9- Đồ-mục thiền-định hu-không.102 

- Tiền kiếp chứng đắc thiền sắc-giới .102 

- Cách làm đề-mục thiền-định hu-không.104 

- Đối-tuợng Uggahanimitta phát sinh rõ trong tâm.... 105 

- Sự khác nhau của 3 loại Nimitta.105 

1.10- Đe-mục thiền-định ánh sáng.106 

- Tiền kiếp chứng đắc thiền sắc-giới .106 

- Cách làm đề-mục thiền-định ánh-sáng.108 

- Đối-tuợng Uggahanimitta phát sinh rõ trong tâm.... 109 

- Tính chất đặc biệt 10 đề-mục thiền-định Kasina.... 110 

- Đồ-mục thiền-định dễ chứng đắc bậc thiền .111 

2- 10 đề-mục thiền-định tử-thi bất-tịnh.113 

2.1- Đe-mục thiền-định tử-thi Uddhumãtaka.114 

- Ba loại Nimitta của đề-mục tử-thi Uddhumãtaka ..115 

2.2- Đe-mục thiền-định tử-thi Vinĩlaka.117 

- Ba loại Nimitta của đề-mục tử-thi Vinĩlaka.118 

2.3- Đe-mục thiền-định tử-thi Vipubbaka.119 

- Ba loại Nimitta của đề-mục tử-thi Vipubbaka.120 

2.4- Đe-mục thiền-định tử-thi Vicchiddaka.121 

- Ba loại Nimitta của đề-mục tử-thi Vicchiddaka.122 

2.5- Đe-mục thiền-định tử-thi Vikkhãyitaka.123 

- Ba loại Nimitta của đề-mục tử-thi Vikkhãyitaka ... 124 

2.6- Đe-mục thiền-định tử-thi Vikkhittaka.125 

- Ba loại Nimitta của đề-mục tử-thi Vikkhittaka.127 

2.7- Đe-mục thiền-định tử-thi Hatavikkhittaka.127 

- Ba loại Nimitta của đề-mục tử-thi Hatavikkhittaka. 129 

2.8- Đe-muc thiền-đinh tử-thi Lohitaka.130 
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- Ba loại Nimitta của đề-mục tử-thi Lohitaka.131 

2.9- Đe-mục thiền-định tử-thi PuỊuvaka.132 

- Ba loại nimitta của đề-mục tử-thi PuỊuvaka.133 

2.10- Đề-mục thiền-định tử-thi Atthika.134 

- Ba loại nimitta của đề-mục tử-thi Atthika.135 

- Tính-chất của đề-mục thiền-định tử-thi bất-tịnh ..136 

- Tiền kiếp chứng đắc thiền sắc-giới.136 

- Xem xét tử-thi bất-tịnh .139 

- Uggahanimitta có hại đối với người hay sợ.139 

- Đe-mục tử-thi bất tịnh với đối tượng Uggahanimitta 141 

- Nhận xét về đề-mục thiền-định tử-thi bất-tịnh .143 

- Đe-mục tử-thi bất tịnh có 2 pháp-hành.144 

3- 10 đề-mục thiền-định niệm-niệm.144 

3.1- Buddhãnussati: Đe-mục thiền-định 

niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật.145 

- Ý nghĩa 9 ân-Đức-Phật.145 

3.1.1- Ân-Đức-Phật Araham.147 

- Araham có 5 ý nghĩa.148 

- Phiền-não có 10 loại.149 

- Tính chất của phiền-não có 3 loại.151 

- Phiền-não tính rộng có 1.500 loại.152 

- Tham-ái có 3 loại.153 

- Đối tượng của tham-ái có 6 loại.153 

- Vòng tam luân.157 

1- Phiền-não-luân tạo nghiệp-luân.158 

2- Nghiệp-luân cho quả-luân.159 

3- Quả-luân sinh phiền-não-luân.162 

3.1.2- Ân-Đức-Phật Sammãsambuddho.163 

- Chân-lý tứ Thánh-đế.164 

- Neyyadhamma.166 

3.1.3- Ân-Đức-Phật Vijjãcaranasampanno.166 

- Tam-minh.167 

- Bát-minh.168 

- 15 đức-hạnh cao-thượng.169 

3.1.4- Ân-Đức-Phật Sugato.170 
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- Sugato có 4 ý nghĩa.170 

3.1.5- Ân-Đức-Phật Lokavidũ.174 

1- Thế nào gọi là tổng các loài chúng-sinh?.174 

2- Thế nào gọi là tổng các cõi chúng-sinh?.176 

3- Thế nào gọi là tổng các pháp-hành?.180 

3.1.6- Ân Đức-Phật Anuttaro Purisadammasãrathi.181 

- Giáo hóa người ác trở thảnh bậc thánh-nhân.181 

- Giáo hóa dạ-xoa ác trở thành bậc thánh-nhân.... 182 

- Giáo hóa phạm-thiên tà-kiến 

trở thành chánh-kiến.183 

- Giáo hóa loài súc-sinh .183 

3.1.7- Ân-Đức-Phật Satthã Devamanussãnam.185 

- Sự lợi ích an-lạc kiếp hiện-tại.185 

- Sự lợi ích an-lạc những kiếp vị-lai.187 

- Sự lợi ích an-lạc cao thượng Niết-bàn.191 

3.1.8- Ân-Đức-Phật Buddho.192 

3.1.9- Ân-Đức-Phật Bhagavã.194 

- Ân-đức Bhagavã: Đức-Thế-Tôn có 6 đức-tính:. 197 

- 5 phận sự của Đức-Phật.200 

- Thực-hành đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật.202 

1- Cách phổ thông.203 

2- Cách tách câu.203 

3- Cách niệm một ân-Đức-Phật .204 

- Đe-mục niệm-niệm ân-Đức-Phật có 2 giai đoạn.206 

- Pháp-hành thiền-tuệ.207 

- Phân tích đối-tượng tứ-niệm-xứ và 

đối-tượng thiền-tuệ.207 

- Thực-hành pháp-hành thiền-tuệ.208 

- Quả báu đặc biệt đề-mục niệm-niệm 9 ân-đức-phật ....209 

3.2- Dhammãnussati: Đe-mục niệm-niệm 6 ân-Đức-Pháp ..211 

- Thực-hành đề mục thiền-định Dhammãnussati.211 

- Ý nghĩa 6 ân-Đức-Pháp .211 

3.2.1- Ân-Đức-Pháp Svãkkhãto.212 

3.2.2- Ân-Đức-Pháp Sanditthiko .215 

3.2.3- Ân-Đức-Pháp Akãliko.218 
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- ĐỒ biểu Nhập-lưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm .219 

3.2.4- Ân-Đức-Pháp Ehipassiko .221 

3.2.5- Ân-Đức-Pháp Opaneyyiko .222 

3.2.6- Ân-Đức-Pháp Paccattam veditabbo vinnũhi .225 

- Khả năng đặc biệt của mỗi bậc Thánh-nhân.227 

- Bậc Thánh-nhân nhập Thánh-quả .227 

- Ân-Đức-Pháp-Bảo được thực chứng.228 

- Niết-bàn là pháp để chứng ngộ.230 

- 6 ân-Đức-Pháp-Bảo.231 

- Thực-hành đề-mục niệm-niệm 6 ân-Đức-Pháp.231 

- Đe-mục niệm-niệm ân-Đức-Pháp có 2 giai đoạn.234 

- Pháp-hành thiền-tuệ.235 

- Phân tích đối-tượng tứ-niệm-xứ và 

đối-tượng thiền-tuệ.236 

- Quả báu đặc biệt đề mục niệm-niệm 6 ân Đức-Pháp ..237 

3.3- Samghãnussati: Đe-mục thiền-định 

niệm-niệm 9 ân-Đức-Tăng.237 

- Thực-hành đề-mục thiền-định Samghãnussati.237 

- Ý nghĩa 9 ân-Đức-Tăng-Bảo.237 

3.3.1- Ân-Đức-Tăng Suppatipanno.240 

3.3.2- Ân-Đức-Tăng Ujuppatipanno.242 

3.3.3- Ân-Đức-Tăng Nãyappatipanno.243 

3.3.4- Ân-Đức-Tăng Sãmĩcippatipanno.244 

• Tích Ngài Trưởng-lão Ayyamitta.245 

3.3.5- Ân-Đức-Tăng Ãhuneyyo.250 

- Tạo phước-thiện trong phật-giáo, 

ngoài phật-giáo.250 

• Tích vị thiên-nam Indaka.250 

• Tích Đức-vua trời Sakka.251 

3.3.6- Ân-Đức-Tăng Pãhuneyyo.254 

• Kinh Kulasutta .255 

3.3.7- Ân-Đức-Tăng Dakkhineyyo.256 

• Tích phước-thiện bố thí com cháy.258 

• Tích Sãriputtattheramãtupeta.260 

• Tích Vihãravimãna.264 
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3.3.8- Ân-Đức-Tăng Anjalikaraniyo.265 

• Kinh Samghavandanãsutta.265 

3.3.9- Ân-Đức-Tăng Anuttaram puniiakkhettam.268 

• Tích thiên-nữ Lajãdevadhĩtã.269 

• Tích ông Punna.270 

- Quả báu phuớc-thiện bố-thí đến tỳ-khưu-Tăng....276 

- Thực-hành đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Tăng.277 

1- Cách phổ thông.277 

2- Cách tách câu.277 

- Đe-mục niệm-niệm ân-Đức-Tăng có 2 giai đoạn.280 

- Pháp-hành thiền-tuệ.281 

- Phân tích đối-tuợng tứ-niệm-xứ và 

đối-tuợng thiền-tuệ.281 

- Quả báu đặc biệt đề mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Tăng.282 

3.4- Sĩlãnussati: Đe-mục thiền-định niệm-niệm 

• • • • 

giới trong sạch của mình.283 

- Giới không trong sạch và giới trong sạch.283 


- Phuong pháp thực-hành đề-mục niệm-niệm 

giới trong sạch của mình.285 

3.5- Cãgãnussati: Đe-mục thiền-định niệm-niệm 

sự bố-thí của mình.286 

3.6- Devatãnussati: Đồ-mục thiền-định niệm-niệm 

• • • • 

các pháp chu-thiên hiện hữu noi mình ...291 


3.7- Upasamanussati: Đê-mục thiên-định niệm-niệm 

thật-tánh tịch-tịnh Niết-bàn.294 

- Niết-bàn thuộc về pháp-vô-vi.295 

3.8- Maranãnussati: Đầ-mục niệm-niệm sự chết.301 

- 5 điều không biết..304 

- Kiếp sinh tử và kiếp tử sinh của mỗi 

chúng-sinh là nhu thế nào?.305 

- Đồ biểu ý-môn cận-tử lộ-trình-tâm.307 

3.9- Kãyagatãsati: Đồ-mục thiền-định niệm 

32 thể trọc trong thân.310 

- Kãya: thân nghĩa là gì?.310 



























MỤC LỤC 


9 


- 32 thể trọc (trược)...310 

- Phương pháp thực-hành đề-mục Kãyagatãsati.311 

• Uggahakosalla: Tinh thông trong 7 điều học.312 

• Manasikãrakosalla: Tinh thông trong 

10 điều suy xét thực-hành 312 

1- Giảng giải phận sự Uggahakosalla.312 

- Đe-mục Kãyagatãsati phân chia ra làm 6 đọan ....313 

- Chuyển đổi ngôn ngữ PãỊi sang nghĩa tiếng Việt..320 

- Quy định thời gian 5 tháng và 15 ngày.321 

- Phương pháp thực-hành đề-mục Kãyagatãsati ....323 

- Đe-mục Kãyagatãsati có 3 loại Nimitta.325 

- Thực-hành pháp-hành-thiền-tuệ.326 

- Giảng giải tiếp theo 5 điều Uggahakosalla.327 

- Sự lợi ích của đề-mục Kãyagatãsati.328 

2- Manasikãrakosalla: Tinh thông trong 

10 điều suy xét thực-hành.330 

- Sự lợi ích niệm bằng lời 32 thể trọc.332 

- Tính chất đặc biệt đề-mục Kãyagatãsati.334 

- Tính chất đặc biệt của nhóm Tacapancaka.335 

• Tích Ngài Đại-Đức Sĩvali.335 

• Tích Ngài Đại-Đức Dabbatthera.338 

• Tích Ngài Đại-Đức Samkiccasãmaneravatthu...340 

- Đe-mục Kãyagatãsati trong Phật-giáo.342 

3.10- Ãnãpãnassati: Đe-mục thiền-định niệm 

hơi thở vào, hơi thở ra.344 

- Ãnãpãnassati nghĩa là gì?.344 

- Phương pháp thực-hành đề-mục Ãnãpãnassati.345 

- Phần pháp-học của đề-mục thiền-định Ãnãpãnassati.346 

- 4 cách thực-hành thuộc về pháp-hành thiền-định 348 

- Phương pháp thực-hành đề-mục Ãnãpãnassati.351 

• Pháp căn bản thứ nhất... ; .351 

1- Cách thực-hành thứ nhất.351 

1.1- Cách hành Dhannamãmakagananãnaya.352 

1.2. Cách hành Gopãlakagananãnaya.354 

2- 3. Anubandhanãnaya Và Phusanãnaya.354 
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• Pháp căn bản thứ 2 và 3.355 

• Pháp căn bản thứ 4.356 

• Pháp căn bản thứ 5.356 

- Tính chất đặc biệt của Anubandhanãnaya.358 

4- Cách hành Thapanãnaya.358 

- 3 loại Nimitta. 3 loại Bhãvanã, 3 loại Samãdhi 

của đề-mục Ãnãpãnassati.359 

- 4 cách thực-hành thuộc về pháp-hành thiền-tuệ.362 

- 16 loại trí-tuệ của pháp-hành thiền-tuệ.363 

- Quả báu của đề-mục thiền-định Ãnãpãnassati.365 

4- Đề-mục thiền-định vô-lượng-tâm (Appamannã)....366 

- Định nghĩa Appamannã.366 

4.1- Đe-mục thiền-định niệm rải tâm-từ (Mettã).367 

- Thận trọng đến 6 hạng nguời.370 

- Hạng nguời cần phải niệm rải tâm-từ truớc tiên ....371 

- Niệm rải tâm-từ cho mình.372 

- Cách niệm rải tâm-từ đến chúng-sinh.373 

- Niệm rải tâm-từ đến 4 hạng nguời theo tuần tự.... 374 

- Sĩmãsambheda: Xóa ranh giới tâm-từ.378 

- Trạng-thái của tâm-từ Sĩmãsambheda.378 

- Niệm rải tâm-từ theo Patisambhidãmagga.380 

- Phuong pháp thực-hành niệm rải tâm-từ 

đến 12 loại chúng-sinh .382 

-10 phuong huớng.383 

- 3 loại Nimitta, 3 loại Bhãvanã, 3 loại Samãdhi.388 

- Nên biết 8 điều về đề-mục niệm rải tâm-từ.389 

- Quả báu của đề-mục niệm rải tâm-từ.390 

4.2- Đe-mục thiền-định niệm rải tâm-bi (Karunã).391 

- Phuong pháp thực-hành đề-mục niệm rải tâm-bi ...393 

- Hạng nguời cần phải niệm rải tâm-bi truớc tiên.395 

- Niệm rải tâm-bi đến 3 hạng nguời theo tuần tự .396 

- Niệm rải tâm-bi theo Patisambhidãmagga.398 

- Phuong pháp thực-hành niệm rải tâm-bi 

đến 12 loại chúng-sinh.399 

- 10 phuong huớng.400 
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- Ba loại Nimitta.403 

- Ba loại Bhãvanã, 3 loại Samãdhi.404 

- Nên biết 8 điều về đề-mục niệm rải tâm-bi .405 

\ 

- Quả báu của đê-mục niệm rải tâm-bi .406 

4.3- Đe-mục thiền-định niệm rải tâm-hỷ (Muditã) .406 


- Phuong pháp thực-hành đê-mục niệm rải tâm-hỷ.. 408 

# \ " # 

- Hạng nguời cân phải niệm rải tâm-hỷ truớc tiên ...409 


- Niệm rải tâm-hỷ đèn 4 hạng nguời theo tuân tự ...410 

- Niệm rải tâm-hỷ theo Patisambhidãmagga.412 

- Phuong pháp thực-hành niệm rải tâm-hỷ 

đến 12 loại chúng-sinh.414 

- 10 phuong huớng.414 

- Ba loại Nimitta.418 

- Ba loại Bhãvanã, 3 loại Samãdhi.419 

- Nên biết 8 điều về đề-mục niệm rải tâm-hỷ.420 

- Quả báu của đề-mục niệm rải tâm-hỷ.420 

4.4- Đe-mục thiền-định niệm rải tâm-xả (Upekkhã).421 

- Tính chất đặc biệt của đề-mục niệm rải tâm-xả.422 


- Phận sự truớc khi thực-hành đê-mục niệm rải tâm-xả .424 

• • • • • 

\ 

- Phuong pháp thực-hành đê-mục niệm rải tâm-xả ...425 


- Cách thực-hành niệm rải tâm-xả .426 

- Niệm rải tâm-xả đến 4 hạng nguời theo tuần tự.... 427 

- Niệm rải tâm-xả theo Patisambhidãmagga.429 

- Phuong pháp thực-hành niệm rải tâm-xả 

đến 12 loại chúng-sinh ....431 
-10 phuong huớng.431 

- Ba loại Nimitta,.434 

- Ba loại Bhãvanã, 3 loại Samãdhi.435 

- Nên biết 8 điều về đề-mục niệm rải tâm-xả.436 

- Tâm-xả vô-luợng khác với tâm-xả ba-la-mật.437 

- Quả báu của đề-mục niệm rải tâm-xả.437 

- Nhận xét về tứ vô-hrợng-tâm.437 

- 4 ác pháp bị diệt bằng 4 đức tính cao thuợng.438 

- Tứ vô-luợng-tâm đối với tất cả chúng-sinh.438 

- Cha mẹ có 4 đức tính từ, bi, hỷ, xả.439 
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- Cách niệm rải tâm-từ, bi, hỷ, xả khép kín tóm tắt.440 

5- Đề-mục thiền-định vật thực đáng nhờm gớm.442 

- Nimitta, Bhãvanã của đề-mục thiền-định 

Ãhãrepatikkũlasahhã.446 

- Tính chất của đề-mục Ãhãrepatikkũlasannã.447 

6- Đề-mục thiền-định phân tích tứ-đại.448 

- Thực-hành đề-mục thiền-định Catudhãtuvavatthãna .452 

- Phương pháp thực-hành tứ-đại.453 

- Phương pháp thực-hành tứ-đại 42 pháp.454 

- Suy xét phân tích tứ-đại.456 

- Suy xét phân tích 42 pháp bằng 13 cách.457 

- Nimitta, Bhãvanã, Samãdhi và Magga, Phala.463 

- Quả báu của đề-mục Catudhãtuvavatthãna.465 


7- Bốn đề-mục thiền-định vô-sắc (Ãruppa) .466 

- Phương pháp thực-hành 4 đề-mục thiền-định 

vô-sắc-giới .467 

7.1- Thiền vô-sắc-giới không-vô-biên-xứ thiện-tâm.468 


7.2- Thiền vô-sắc-giới thức-vô-biên-xứ-thiền.471 

7.3- Thiền vô-sắc-giới vô-sở-hữu-xứ-thiền...474 

7.4- Thiền vô-sắc-giới phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiền ..477 

- Nhận xét 5 bậc thiền sắc-giới và 4 bậc thiền vô sắc-giới..481 

- Nhận xét 40 đề-mục thiền-định.482 


* Tính của hành-giả .482 

1- Người có tính-tham.485 

2- Người có tính-tín.486 

3- Người có tính-sân.487 

4- Người có tính-giác.488 

5- Người có tính-si.489 

6- Người có tính-suy-diễn.490 

- Hành-giả với tính.490 

- Nguyên nhân của mỗi tính.491 

- Tính của hành-giả với đề-mục thiền-định.494 

- 6 tính đều phù hợp các đề-mục thiền-định.498 
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* Phân loại 40 đề-mục thiền-định theo cõi-giới.500 

* 40 Đe-mục thiền-định phân loại theo 

Pannattidhamma và Paramatthadhamma.502 

* 40 đề-mục thiền-định phân loại theo 3 Nimitta.503 

* 40 đề-mục thiền-định phân loại theo 

3 Bhãvanã, 3 Samãdhi.504 

* 30 Đe-mục thiền-định phân loại theo bậc thiền.506 

* Abhinna: Phép thần-thông.510 

- Đe-mục thiền-định luyện tập Abhinnã.511 

1- Năng lực của 10 đề-mục thiền-định Kasina.511 

2- Cửu thiền . 514 

- Không đủ 9 bậc thiền, chứng đắc phép Abhinnã.515 

- Luyện tập phép thần-thông (Abhinnã).516 

- Phép thần-thông có 2 loại.525 

I- Lokiya abhỉhhã: Tam-giới thần-thông có 5 loại ....525 

1- Iddhividha abhinnã: Đa-dạng-thông.526 

2- Dibbasota abhinnã: Thiên-nhĩ-thông.527 

- Tích Tissattheravatthu.528 

3- Paracittavijãnana abhinnã: Tha-tâm-thông.529 

4- Pubbenivasãnussati abhinnã: Tiền-kiếp-thông.530 

5- Dibbacakkhu abhinnã: Thiên-nhãn-thông.531 

II- Lokuttara abhỉhnã: Siêu-tam-giói thần-thông.533 

6- Ãsavakkhaya abhinnã: Trầm-luân-tận-thông.533 

(Tìm hiểu trong quyển X: Pháp-Hành Thiền-Tuệ) 

- Phuong pháp thực-hành mỗi phép thần-thông.533 

1- Đồ biểu nhập đệ ngũ thiền sắc-giới lộ-trình-tâm.534 

2- Đồ biểu thần thông lộ-trình-tâm.535 

- Cách luyện tam-giới thần-thông (Lokiya abhinnã) ..536 

1- Iddhividha abhinnã: Đa-dạng-thông.536 

2- Dibbasota abhinnã: Thiên-nhĩ-thông.541 

3- Paracittavijãnana abhinnã: Tha-tâm-thông.542 

4- Pubbenivasãnussati abhinnã: Tiền-kiếp-thông.543 

5- Dibbaca kkh u abhinnã: Thiên-nhãn-thông.547 

- Đối-tuợng của các phép thần-thông.549 
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- Iddhi: Pháp thành-tựu.549 

• Tích Ngài Trưởng-lão Bãkula.551 

• Tích Ngài Trưởng-lão Samkicca.553 

• Tích cận-sự-nữ Uttarã.554 

• Chánh-cung Hoàng-hậu Sãmãvatĩ.557 

- Quả của pháp-hành thiền-định.564 

• Vasĩbhãva có 5 pháp-thuần-thục.565 

• Đồ biểu nhập thiền lộ-trình-tâm.566 

• sắc-giới thiện-nghiệp cho quả tái-sinh.571 

• Thiện sắc-giới có 5 bậc thiện.572 

• Thiền sắc-giới có 4 bậc thiền.573 

- Quả của 5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm.574 

- Cõi vô-sắc-giới có 4 tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên..581 

- Thiền vô-sắc-giới có 4 bậc thiền.581 

- Chư phạm-thiên tử sinh luân-hồi.584 

* Thực-hành pháp-hành.589 

1- Pháp-hành giới.590 

2- Pháp-hành thiện-định.590 

3- Pháp-hành thiền-tuệ.591 

* Nghi Thức Thọ Pháp-Hành-Thiền.593 


ĐOẠN KẾT 


TÀI LIỆU THAM KI1ẢO 






















Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammãsambuddhassa. 
Con đem hết lòng thành kỉnh đảnh lễĐức-Thế-Tôn ấy, 
Đức A-ra-hản, Đức-Phật Chảnh-Đấng-Giảc. 


PHÁP-HÀNH-THIÈN (BHÃVANÃ) 

Chương IX: Bhãvanã: Pháp-Hành-Thiền là chương 
tiếp theo chương VIII: Pãramĩ: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật 
đã được trình bày trong quyển VI: Pháp-Hành Ba-La- 
Mật 1, quyển VII: Pháp-Hành Ba-La-Mật 2, quyển VIII: 
Pháp-Hành Ba-La-Mật 3 của bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo. 

Chương IX: Bhãvanã: Pháp-Hành-Thỉền này có 2 
quyển là: 

- Quyển IX: Pháp-Hành Thiền-Định. 

- Quyển X: Pháp-Hành Thiền-Tuệ. 

Định nghĩa bhãvanã 

Kusaỉadhamme bhãveti nppãdetỉ vaậậhatVti bhãvanã: 

Trạng-tháỉ nào làm cho thỉện-phảp bậc cao phát sinh 
lên đầu tiên, rồi làm cho thiện-pháp ấy phát triển, trạng- 
thái ấy gọi là bhãvanã: Pháp-hành-thỉền. 

Định nghĩa bhãvanã có 2 đoạn: 

1- Đoạn đầu: Kusaladhamme bhãveti uppãdetỉ: 

Trạng-tháỉ làm cho thỉện-phảp bậc cao phát sinh lên 
đầu tiên. 

2- Đoạn sau: Kusaladhamme bhãveti vaậậhati: 

Trạng-tháỉ làm cho thỉện-pháp bậc cao phát triển, và 
tăng trưởng. 
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Bhavana có 2 loại: 

1- Samathabhãvanã: Pháp-hành thỉền-định có trong 
Phật-giáo và có ngoài Phật-giáo. 

2- Vỉpassanãbhãvanã: Pháp-hành thiền-tuệ chỉ có trong 
Phật-giáo, từ khi Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác xuất hiện 
trên thế gian mà thôi, không có ngoài Phật-giáo. 


QUYỂN IX: 

PHÁP-HÀNH THIÈN-ĐỊNH 
(SAMATHABHĂVANÃ) 

Pháp-hành thiền-định (Samathabhãvanã) là pháp- 
hành có 40 đề-mục thiền-định, hành-giả thuộc về hạng 
người tam-nhân (tỉhetukapuggala) thực-hành pháp- 
hành thiền-định có khả năng dẫn đến chứng đắc 5 bậc 
thiền sắc-giới thỉện-tâm, 4 bậc thiền vô-sắc-giới thỉện- 
tâm, và đặc biệt hành-giả có khả năng luyện 5 phép 
thần-thông thế gian (lokiya-abhỉnnã) . Hành-giả có khả 
năng nhập định (ịhãnasamãpatti) huởng sự an-lạc trong 
kiếp hiện-tại, và sau khi hành-giả ấy chết: 

- Nếu những hành-giả nào chứng đắc 5 bậc thiền sắc- 
giới thiện-tâm gìn giữ cho đến lúc lâm chung. Sau khi 
những hành-giả ấy chết sắc-giói thiện-nghiệp trong 5 bậc 
thiền sắc-giới thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau có 5 bậc thiền sắc-giới quả-tâm gọi là táỉ-sỉnh- 
tâm làm phận sự tái-sinh hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên 15 tầng trời sắc-giới phạm-thiên tuơng xứng với bậc 
thiền sắc-giới quả-tâm. Vị phạm-thiên huởng sự an-lạc 
cho đến hết tuổi thọ tại tầng trời sắc-giới phạm-thiên ấy. 

- Nếu những hành-giả nào chứng đắc đến 4 bậc thiền 
vô-sắc-giới thiện-tâm đến lúc lâm chung. Sau khi những 
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hành-giả ây chêt, vô-săc-giới thiện-nghiệp trong 4 bậc 
thiền vô-sắc-giới thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ tái- 
sinh kiếp sau có 4 bậc thiền vô-sắc-giới quả-tâm gọi là 
tái-sinh-tâm làm phận sự tái-sinh hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên 4 tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên tuơng xứng 
với bậc thiền vô-sắc-giới quả-tâm. Vị phạm-thiên huởng 
sụ an-lạc cho đến hết tuổi thọ tại tầng trời vô-sắc-giới 
phạm-thiên ấy. 

Thật ra, nếu hành-giả nào chứng đắc 5 bậc thiền sắc- 
gỉới thỉện-tâm, sau khi hành-giả ấy chết, chắc chắn sẳc- 
giới thiện-nghỉệp trong đệ ngũ thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm 
có quyền uu tiên cho quả trong thờỉ-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau 
(patỉsandhỉkãla) có đệ ngũ thiền sắc-giớỉ quả-tâm gọi 
là paỊỉsandhỉcỉtta: sắc-giới tái-sinh-tâm làm phận sụ tái- 
sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên tột đỉnh gọi là Vehapphalã: Quảng- 
quả-thỉên. Chu phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên này có tuổi thọ 500 đại-kiếp trái đất. 4 bậc thiền 
thấp còn lại đều trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp (ahosi- 
kamma) không còn có co hội cho quả đuợc nữa. 

- Nếu hành-giả nào chứng đắc 4 bậc thiền vô-sắc-giới 
thiện-tâm, sau khi hành-giả ấy chết, chắc chắn vô-sắc- 
gỉớỉ thỉện-nghiệp trong đệ tứ thiền vô-sẳc-gỉớỉ thiện-tâm 
gọi là phỉ-tưởng-phỉ-phỉ-tưởng-xứ-thỉền thỉện-tâm có 
quyền uu tiên cho quả trong thờỉ-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau 
(patỉsandhỉkãla) có đệ tứ thiền sẳc-gỉớỉ quả-tâm gọi là 
phl-tưởng-phi-phì-tưởng-xứ-thìền quả-tâm gọi là patỉ- 
sandhỉcỉtta: Vô-sắc-gỉớỉ táỉ-sỉnh-tâm làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời vô- 
sắc-giới phạm-thiên tột đỉnh gọi là phỉ-tưởng-phỉ-phỉ- 
tưởng-xứ-thỉên. Chu phạm-thiên trên tầng trời vô-sắc- 
giới phạm-thiên này có tuổi thọ 84.000 đại-kiếp trái đất. 
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3 bậc thiên thâp còn lại đêu trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp 
(ahosikamma) không còn có cơ hội cho quả đuợc nữa. 

Pháp-hành thiền-định này đã có truớc khi Đức-Phật 
Gotama xuất hiện trên thế gian. 

Thật vậy, theo tiểu sử của Đức-Phật Gotama, kiếp chót 
là Đức-Bồ-tảt Thảỉ-tử Sỉddhattha của Đức-vua Suddho- 
dana và Chánh-cung Hoàng-hậu Mahãmayãdevĩ. 

Năm 16 tuổi, Đức-Bồ-tát Tháỉ-tử Siddhattha đuợc Đức 
Phụ-vuơng truyền ngôi lên làm vua, và kết hôn cùng với 
công-chúa Yasodharã. Đức-vua Bồ-Tát Sỉddhattha làm 
vua ngự tại kinh thành Kapilavatthu đuợc 13 năm. 

Năm 29 tuổi, Đức-vua Bồ-Tát Sỉddhattha từ bỏ ngai 
vàng, trốn đi xuất gia, tìm con đuờng giải thoát khổ sinh, 
lão, bệnh, tử, tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài, 
ngay vào nửa đêm rằm tháng sáu (âm lịch), mặc dù 
Đức-Bồ-tát nghe tin Chánh-cung Hoàng-hậu Yasodharã 
sinh hạ hoàng-tử Rãhula. 

Đức-Bồ-Tát Thọ Giáo Pháp-Hành Thiền-Định 

Đức-Bồ-tát Sỉddhattha truớc tiên tìm đến thọ giáo với 
vị Đạo-sư Ẫlãra Kãlãmagotta. Vị Đạo-su hân hạnh tiếp 
nhận Đức-Bồ-tát, rồi truyền dạy pháp-hành thiền-định. 
Đức-Bồ-tảt Sỉddhattha thực-hành pháp-hành thiền-định 
trong thời gian không lâu, Đức-Bồ-tát đã chứng đắc 4 
bậc thiền sắc-gỉớỉ thỉện-tãm, và chứng đắc đến đệ tam 
thiền vô-sắc-gỉới thỉện-tâm gọi là Vô-sở-hữu-xứ-thỉền 
thỉện-tâm (Akihcahhãyatanajjhãnakusaỉacitta) ngang bằng 
bậc thiền mà vị Đạo-su Ãlãra Kãlãmagotta đã chứng đắc. 

Vị Đạo-sư Ẫlãra Kãlãmagotta tán duơng ca tụng tài 
đức của Đức-Bồ-tát Sỉddhattha rằng: 

- Này hiền giả! Tôi đã chứng đắc bậc thiền vô-sắc- 
gỉớỉ thỉện-tăm nào, thì hiền giả củng chứng đắc được 
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bậc thiên vô-săc-giới thiện-tâm ây. Hiên giả chứng đăc 
bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm nào, thì tôi cũng đã 
chứng đắc bậc thiền vô-sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm ẩy. 

- Này hiền giả, từ nay, hai chúng ta cùng làm Đạo-sư 
dạy do nhóm đệ-tử này. 

Đức-Bồ-tát Sỉddhattha suy xét rằng: “Đệ tam thiền 
vô-sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm gọi là vô-sở-hữu-xứ-thiền thiện- 
tâm này, sau khỉ chết, vô-sắc-giới thiện-nghiệp trong 
bậc thiền vô-sở-hữu-xứ-thỉền thỉện-tâm này sẽ cho quả 
trong thờỉ-kỳ tảỉ-sỉnh kiếp sau (patỉsandhỉkãla) có vô- 
sở-hữu-xứ-thiền quả-tâm gọi là patisandhicỉtta: Vô- 
sắc-giới tái-sỉnh-tâm làm phận sự táỉ-sỉnh kiếp sau hóa- 
sỉnh làm vị phạm-thỉên trên tầng trời vô-sắc-giới phạm- 
thỉên gọi là Vô-sở-hữu-xứ-thỉên. Chư phạm-thỉên trên 
tầng trời vô-sẳc-gỉớỉ phạm-thỉên này có tuôi thọ song 
lâu 60.000 dạỉ-kỉếp trái đất. Như vậy, bậc thiền vô-sở- 
hữu-xứ-thỉền thỉện-tâm này không phải là pháp nhàm 
chán ngũ-uản, không diệt tận được tham-ải, không diệt 
tận được phiền-não, không chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh- 
đế, không chứng đắc Nỉết-bàn, không giải thoát kho 
sinh, lão, bệnh, tử, không giải thoát khô tử sinh luân- 
hồi trong ba giới bổn loài. ” 

Đức-Bồ-tát Siddhattha không bằng lòng với sở đắc 
của mì nh - nên Đức-Bồ-tát xin từ giã vị Đạo-sư Ấỉãra 
Kãlãmagotta khả kính, để đi tìm pháp môn khác, hầu 
mong giải thoát khổ sinh, lão, bệnh, tử. 

Sau khi từ giã vị Đạo-su Ãlãra Kãlãmagotta, Đức-Bồ- 
tát Sỉddhattha tìm đến vị Đạo-sư Udaka Rãmaputta xin 
thọ giáo. Vị Đạo-su hân hoan tiếp nhận Đức-Bồ-tát, rồi 
truyền dạy pháp-hành thiền-định. Đức-Bồ-tát thực-hành 
pháp-hành thiền-định qua một thời gian không lâu, Ngài 
chứng đắc 4 bậc thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm và chứng đắc 
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đến đệ tứ thiền vô-sắc-gỉới thỉện-tâm tột đỉnh gọi là: Phỉ- 
tưởng-phi-phì-tưởng-xứ-thìền thiện-tâm (nevasahhã- 
nãsahhãyatanajjhãnakusaỉacitta) là bậc thiền tột đỉnh 
cõi vô-sắc-giới, ngang bằng với bậc thiền mà vị Đạo-sư 
Udaka Rãmaputta đã chứng đắc. 

VỊ Đạo-sư Udaka Rãmaputta tán dương ca tụng Đức- 
Bồ-tát Sỉddhattha rằng: 

- Này hiền giả! Tôi đã chứng đắc bậc thiền vô-sắc- 
gỉớỉ thiện-tâm tột đỉnh nào, thì hiền giả cũng chứng đắc 
bậc thiền vô-sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm tột đỉnh ấy. Hiền giả 
chứng đắc bậc thiền vô-sắc-giới thỉện-tâm tột đỉnh nào, 
tôi cũng đã chứng đắc bậc thiền vô-sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm 
tột đỉnh ẩy. 

- Này hiền giả, tôi xin thỉnh hiền giả làm Đạo-sư dạy 
dỗ nhóm đệ-tử này. 

Đức Bồ-Tát Sỉddhattha suy xét rằng: “Đệ tứ thiền vô- 
sẳc-gỉớỉ thiện-tâm gọi là phi-tưởng-phi-phị-tưởng-xứ- 
thiền thiện-tâm này, sau khỉ chết, vô-sắc-giới thỉện- 
nghỉệp trong bậc thiền phỉ-tưởng-phỉ-phỉ-tưởng-xứ-thỉền 
thiện-tâm này sẽ cho quả trong thờỉ-kỳ tảỉ-sỉnh kiếp sau 
(paịisandhỉkãla) có phi-tưởng-phí-phì-tường-xứ-thíền 
quả-tâm gọi là patỉsandhỉcỉtta: Vô-sắc-gỉớỉ tái-sinh-tâm 
làm phận sự tảỉ-sỉnh kiếp sau hóa-sỉnh làm vị phạm- 
thỉên trên tầng trời vô-sắc-gỉớỉ phạm-thỉên tột đỉnh gọi 
là Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiên. Chư phạm-thiên 
trên tầng trời vô-sẳc-gỉớỉ phạm-thỉên này có tuôỉ thọ 
sống lâu nhất 84000 đại-kiếp trải đất. 

Như vậy, bậc thiền phỉ-tưởng-phỉ-phỉ-tưởng-xứ-thỉền 
thỉện-tâm này không phải là pháp nhàm chán ngũ-uấn, 
không diệt tận được tham-ái, không diệt tận được phỉền- 
não, không chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, không 



Định Nghĩa Bhavana 


7 


chứng đăc Niêt-bàn, không giải thoát khô sinh, lão, 
bệnh, tử, không giải thoát kho tử sinh liiân-hồỉ trong ba 

_ _• ' • 7 Ẵ _ 1 ' ■ yy 

giới bôn loài. 

Sau khi suy xét nhu vậy, Đức-Bồ-tát Sỉddhattha xin 
từ giã Đạo-su Udaka Rãmaputta khả kính, để đi tìm pháp 
môn khác, hầu mong giải thoát khổ sinh, lão, bệnh, tử. 

Đức-Bồ-Tát Hành Pháp Khổ-Hạnh (Dukkaracariyã) 

Sau khi từ giã vị Đạo-su Udaka Rãmaputta, Đức-Bồ- 
tát Siddhattha ngự đến khu rừng Uruvelã gần con sông 
Neranịarã, nơi đây có nhóm 5 tỳ-khuu: Ngài Trưởng- 
lão Kondahha là truởng nhóm cùng với Ngài Vappa, 
Ngài Bhaddỉya, Ngài Mahãnãma và Ngài Assajỉ xin theo 
hộ độ Đức-Bồ-tát Siddhattha. 

Đức-Bồ-tát Siddhattha tinh-tấn thực-hành pháp- 
hành khô-hạnh (dnkkaracarỉyã) là pháp-khó-hành nhu 
phuoug-pháp nín thở ra, thở vào bằng miệng và mũi, hơi 
thở thoát ra ở hai lồ tai; rồi tiếp tục nín thở ra, thở vào 
bằng miệng, bằng mũi và ngăn không để hơi thoát ra hai 
lỗ tai, hơi đâm lên trên đầu đau dữ dội, hơi đâm xuống 
bụng đau tức tối, hơi nóng phát ra toàn thân kinh khủng 
đến nỗi làm cho Đức-Bồ-tát chết ngất. 

- Số chu-thiên tuởng rằng: “Sa-môn Gotama đã chết rồi! ” 

- Số khác tuởng rằng: “Sa-môn Go tam a đang gần chết! ” 

- Số khác cho rằng: “Sa-môn Gotama không phải 
chết, cũng không phải đang gần chết, mà Sa-môn 
Gotama đang hành pháp của bậc Thánh A-ra-hán! ” 

Đức-Bồ-tát tiếp tục giảm vật thực dần dần, ban đầu độ 
vật thực chỉ vừa lòng bàn tay, từ từ giảm xuống chỉ còn 
bằng hạt sen, ... Vì vậy, kim thân của Đức-Bồ-tát gầy 
ốm chỉ còn da bọc xuơng, đến nỗi sờ da bụng, thì đụng 
phải đuờng xuơng sống. 
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Trước kia kim thân của Đức-Bồ-tát có đầy đủ 32 
tướng tốt của bậc Đại-nhân và 80 tướng tốt phụ, có làn 
da màu vàng sáng ngời. Đen nay, các tướng tốt của bậc 
Đại-nhân và các tướng tốt phụ đã biến mất, còn làn da đã 
trở thành màu đen sẫm. 

Một hôm, Đức-Bồ-tát Sịddhattha suy xét rằng: “Ta đã 
thực-hành pháp-hành khô-hạnh là phảp-khó-hành này 
suốt 6 năm trường ròng rã, đến chỗ cùng tột rồi. 

Trong quả-khứ, chưa từng có Sa-môn, Bà-la-môn nào 
đã thực-hành pháp-hành khô-hạnh đến mức như ta đang 
thực-hành. Hỉện-tạỉ và vị-laỉ cũng sẽ không có Sa-môn, 
Bà-la-môn nào có thê thực-hành phảp-hành khô-hạnh 
như ta, thế mà, ta không thê trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác. 

Như vậy, chắc chắn còn có một phảp-hành nào khác. ” 

Đức-Bồ-tát Sỉddhattha hồi tưởng lại: “Khi còn nhỏ, ta 
cùng đi với Đức Phụ-vương ra đồng làm lễ hạ điền, Đức 
Phụ-vưong đế ta ngoi trong một chiếc lều vải dưới gốc cây 
mận. Ta đã ngồi niệm đề-mục hoi thở vào, hơi thở ra, và ta 
đã chứng đắc đệ nhất thiền sắc-giới thiện-tâm. Vậy, chắc 
chắn pháp-hành thỉền-định này làm nền tảng, đê cho ta có 
thê trở thành Đức-Phật Chảnh-Đăng-Gỉảc cũng nên. ” 

Đức-Bồ-tát suy xét rằng: “Bây giờ, thân thể của ta 
gầy om, sức khỏe của ta yếu đuổi, ta không thế thực- 
hành pháp-hành thỉền-định với đề-mục niệm hơi thở 
vào, hơi thở ra này được. Vậy, điều tốt hơn hết, ta nên 
thọ thực trở lại, đê phục hồi sức khỏe, rồi ta mới có thê 
thực-hành pháp-hành thỉền-định với đề-mục thiền-định 

niệm hơi thở. ” 

• 

Đức-Bồ-Tát Từ Bỏ Pháp-Hành Khổ-Hạnh 

Đức-Bồ-tát Siddhattha đã thực-hành pháp-hành khổ- 
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hạnh là pháp-khó-hành suốt 6 năm trường ròng rã, mà 
không đạt đến mục đích trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Gỉảc, nên Đức-Bồ-tát từ bỏ pháp-hành khổ-hạnh, 
Đức-Bồ-tát mang bát vào xóm nhà Senã đi khất thực. 

Kh i ấy, nhìn thấy Đức-Bồ-tát đi khất thực, nên nhỏm 
5 tỳ-khưu ấy hiếu lầm rằng: Đức-Bồ-tát Siddhattha từ bỏ 
pháp-hành khô-hạnh đê chứng đăc thành Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Gỉác, trở lại cuộc sổng đời thường. 

Nhóm 5 tỳ-khưu ấy rời khỏi nơi khu rừng Uruvelã đi 
đến khu rừng phóng sinh nai gọi là Isipatana, gần kinh- 
thành Bãrãnasĩ, trú tại nơi ấy. 

Tại khu rừng Uruvelã, chỉ còn lại một mình Đức-Bồ- 
tát Siddhattha hằng ngày đi khất thực độ vật thực trở lại, 
trải qua một thời gian sức khỏe hoàn toàn hồi phục trở 
lại như xưa. 

Trong thời-kỳ thực-hành pháp-hành khổ-hạnh là 
phảp-khó-hành , 32 tướng tốt của bậc Đại-nhân và 80 
tướng tốt phụ của Đức-Bồ-tát Siddhattha biến mất. 

Nay, kim thân của Đức-Bồ-tát Siddhattha lại hiện rõ 
32 tướng tốt của bậc Đại-nhân và 80 tướng tốt phụ, có 
nước da màu vàng sáng ngời như trước. 

Vào ngày 14 tháng tư âm lịch, canh chót đêm ấy, 
Đức-Bồ-tát Siddhattha nằm thay 5 điều đại mộng 
(Mahãsupina). Qua 5 đại mộng này, Đức-Bồ-tát đoán 
biết rằng: “Ngài chắc chắn sẽ trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Gỉác. ” 

Sáng hôm rằm tháng tư âm lịch, Đức-Bồ-tát ngự đến 
ngồi dưới gốc cây da, để chờ đến giờ đi vào xóm nhà 
Senã khất thực. Tại nơi đây, hằng năm, vào ngày rằm 
tháng tư này, nàng Suịãtã thường đem lễ vật đến cúng 
dường, tạ ơn Chư-thiên, theo lời nguyện của nàng. 

Nàng Suịãtã là con gái của ông phú hộ Mahãsena ở 
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làng Senã gân khu rừng Uruvelã, khi nàng trưởng thành 
có đến gốc cây da này cầu nguyện: “Khỉ tôi trưởng thành 
được kết duyên với người cùng dòng dõi, cùng giai cấp 
và sinh được một đứa con trai đầu lòng. Neu tôi được toại 
nguyện, thì hằng năm vào ngày rằm thảng tư (âm lịch), 
tôi sẽ làm lễ cúng dường tạ ơn Chư-thiên cội cây này. ” 

Lời cầu nguyện của nàng được thành tựu như ý, cho 
nên, hằng năm vào ngày rằm tháng tư âm lịch , nàng 
Sụịãtã thường đem com sữa đến cúng dường tạ ơn chư- 
thiên cội cây này. 

Từ sáng sớm, nàng Sụịũtũ đã thức dậy vắt sữa tinh 
khiết của 8 con bò, khi nàng đem nồi đựng sữa để gần vú 
con bò thứ nhất, thì dòng sữa tự nhiên chảy ra một mạch. 
Thật là một việc lạ thường chưa từng có bao giờ! Lần 
lượt 7 con bò còn lại, dòng sữa cũng chảy ra một mạch 
như vậy. 

Khi nàng đổ sữa vào nồi nấu cơm, sữa sôi xoay tròn 
bên phải, không một giọt nào chảy tràn ra bên ngoài, 
còn lửa củi cháy đều không có một làn khói nào bốc lên. 

Sở dĩ, có những việc lạ thường như vậy, là vì buổi 
sáng hôm ấy có Tứ-đạỉ-Thỉên-vương trông coi lò lửa, 
vua-trời Sakka cõi Tam-thập-Tam-thiên, lấy củi bỏ vào 
lò, Đức-vua trời Phạm-thiên che dù, tất cả chư-thiên 
đem những chất bổ dưỡng do năng lực của mình bỏ vào 
nồi cơm sữa. 

Nàng Sujãtã đem chiếc mâm bằng vàng để đựng 
cơm, khi nàng đặt mâm gần nồi cơm, thì cơm sữa trong 
nồi tự nhiên viên lại thành vắt bằng trái thốt nốt lăn ra 
tuần tự từ nồi sang mâm đủng 49 vắt , thì vừa đầy mâm. 
Nàng lại chứng kiến thêm một việc lạ thường chưa từng 
có bao giờ. Nàng lấy một chiếc mâm khác đậy lại rồi 
phủ lên một lớp vải trắng tinh. 



Định Nghĩa Bhavana 


11 


Nàng Sụịãtã truyền bảo người tớ gái Punnã đi đến 
cây da quét dọn sạch sẽ. Vâng lời bà chủ, cô Punnã đi 
quét dọn, thì nhìn thấy Đức-Bồ-tát Siddhattha đang ngồi 
duới cội cây da có hào quang tỏa ra từ kim thân của 
Đức-Bồ-tát sáng chói khắp vùng, cô Punnã vội vàng trở 
về thua báo cho bà chủ biết rõ sự thật nhu vậy, nên bà 
chủ bảo rằng: 

- Này Punnãĩ Sự thật như vậy, kê từ nay ngươi trở 
thành đứa con gái của ta. 

Nàng Sụịãtã ban cho đứa con gái Punnã bộ y phục và 
những đồ trang sức xứng đáng theo địa vị đứa con gái 
của mình. 

Hôm ấy, nàng Sujãtã trang điểm bằng những đồ 
trang sức quý giá, rồi đội mâm cơm sữa cùng người con 
gái Punnã đi theo sau đến gốc cây đa. 

Nhìn thấy Đức-Bồ-tát có đầy đủ tuớng tốt của bậc 
Đại-nhân và tuớng tốt phụ, hào quang tỏa ra từ kim thân 
của Đức-Bồ-tát sáng chói khắp vùng. Nàng Suịãtã lại 
càng phát sinh đức-tin trong sạch và vô cùng hoan hỷ 
chua từng có bao giờ, bởi vì nàng tuởng rằng: 

“Đức-Bồ-tảt Siddhattha là vị thiên thần cội cây hiện 
ra, đê thọ nhận phẩm vật cúng dường tạ ơn của nàng. ” 

Nàng Sujãtã đến gần Đức-Bồ-tát Siddhattha, cung- 
kính đặt chiếc mâm vàng đầy cơm sữa và bình nuớc, hoa 
quả, vật thơm, ... gần Đức-Bồ-tát, đảnh lễ, rồi cung kính 
dâng lên Đức-Bồ-tát. 

Khi ấy, cái bát bồng nhiên biến mất, Đức-Bồ-tát 
Siddhattha nhìn nàng Sujãtã, Nàng liền bạch rằng: 

- Kính bạch Đức Thỉên-thần, con thành kỉnh dâng lên 
Ngài chiếc mâm vàng đầy phẩm vật này. 

Kỉnh xỉn Ngài có tâm từ hoan hỷ thọ nhận chiếc mâm 
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vàng đây phàm vật này, đê cho con được sự lợi ích, sự tiên 
hóa, sự an-lạc lâu dài. Con đã được toại nguyện như thế 
nào, kỉnh xỉn Ngài củng được toại nguyện như thế ẩy. 

Đức-Bồ-Tát Thọ Nhận Cơm Sữa Của Nàng Sujãtã 

Đức-Bồ-tát Siddhattha đưa hai tay ra nhận lấy chiếc 
mâm vàng đầy phẩm vật cúng dường ấy. 

Sau khi thọ nhận mâm vàng đầy cơm sữa của nàng 
Sụịãtã xong, Đức-Bồ-tát Siddhattha đứng dậy rời khỏi 
gốc cây da, tay cầm chiếc mâm vàng đầy cơm sữa đi đến 
bến sông Neraryarã, nơi mà chư Bồ-Tảt Chánh-Đẳng- 
Gỉác kiếp chót quá-khứ, trước khi trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác, cũng đều ngự đến tại bến sông này 
để tắm, nên bến sông này gọi là bến Supatitthita. 

Đức-Bồ-tát Siddhattha đặt mâm vàng đầy cơm sữa tại 
bến Supatitthỉta, rồi ngự đi xuống dòng sông Neraryarã 
để tắm. 

Sau khi tắm xong, Đức-Bồ-tát Siddhattha mặc y cà-sa 
tượng trưng lá cờ chiến thắng của chư Thánh A-ra-hán, 
đoạn Đức-Bồ-tát ngồi quay mặt về hướng Đông, độ hết 
49 vắt cơm sữa, rồi uống hết bình nước. (Từ đó về sau 
suốt 7 tuần lễ gồm 49 ngày, Đức-Phật không độ vật thực 
và nước, chỉ an hưởngphảp-vị giải thoát Nỉết-bàn.) 

Sau khi độ cơm xong, Đức-Bồ-tát Siddhattha đứng 
trên bờ sông, cầm chiếc mâm vàng phát nguyện rằng: 

“Hôm nay, nếu tôi được trở thành Đức-Phật-Chánh 
Đăng-Gỉảc thì xỉn cho chiếc mâm vàng này sẽ trôi ngược 
dòng nước; nếu không được thì chiếc mâm vàng này sẽ 
trôi xuôi theo dòng nước. ” 

Phát nguyện xong, Đức-Bồ-tảt Chánh-Đẳng-Giác 
Sỉddhattha ném chiếc mâm vàng xuống dòng sông 
Neranịarã. 
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Thật phỉ thường thay! Chiếc mâm vàng cắt ngang 
dòng nước đang chảy, trôi ra giữa sông, rồi từ đó trôi 
ngược dòng nước một cách vô cùng mau lẹ, khoảng một 
đoạn khá xa, rồi chiếc mâm vàng chìm sâu xuống đáy 
nước, đụng phải ba chiếc mâm vàng của ba Đức-Phật 
quá-khứ là Đức-Phật Kakusandha, Đức-Phật Konã- 
gamana và Đức-Phật Kassapa, phát ra âm thanh vang 
dội, làm cho Long vương Kãlanãga tỉnh giấc nghĩ rằng: 

“Hôm qua một Đức-Phật đã xuất hiện, hôm nay sẽ có 
một Đức-Phật nữa xuất hiện ”, rồi thức dậy tán dương ca 
tụng hằng trăm bài kệ. 

Trưa hôm ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Sỉddhattha 
nghỉ trong khu rừng Săla, những cây Sãla trong khu rừng 
bên bờ sông Neraryarã đua nhau nở hoa, để cúng dường 
đến Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác. 

Chiều hôm ấy, trên đường Đức-Bồ-tát Siddhattha ngự 
đi đến cội cây Assattha (ỉ> , dọc theo hai bên đường chư- 
thiên trang hoàng những đóa hoa trời rất xinh đẹp, các 
hàng chư-thiên các cõi trời đua nhau cúng dường hương 
thơm cùng với thiên nhạc vang rền khắp 10 ngàn cõi- 
giới cúng dường đến Đức-Bồ-tảt Sỉddhattha. 

Khi ấy, một người cắt cỏ Sotthiya, trên đường đi 
ngược chiều về phía Đức-Bồ-tát Siddhattha, nhìn thấy 
Ngài, liền phát sinh đức-tin trong sạch, nên dâng cúng 
đến Đức-Bồ-tát Siddhattha tám nắm cỏ. Đức-Bồ-tát cầm 
tám nắm cỏ ngự đi đến cội cây Assattha. 

Khi đứng hướng Nam của cội cây Assattha, Đức-Bồ- 

1 Cây Assattha này chính là Cây Đại-Bồ-Đề đồng sinh cùng một lúc với 
Đức-Bồ-tát Siddhattha tại khu rừng Lumbhinl. Đúng 35 năm sau, Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha ngự đến ngồi tại cội cây Đại-Bồ-Đề 
này, để trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật 
Gotama, đúng theo lời thọ ký của 24 Đức-Phật quá-khứ. Cho nên, cây 
Assattha này trở thành cây Đại-Bổ-Đe của Đức-Phật Gotama. 
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tát Siddhattha nhìn thăng vê hướng Băc, Đức-Bô-tát có 
cảm giác mất thăng bằng, như toàn cõi-giới hướng Nam 
bị chìm sâu xuống cõi đại-địa-ngục Avĩci, còn toàn cõi- 
giới hướng Bắc được nổi lên đến tầng trời sắc-giới 
Phạm-thiên tột đỉnh. Đức-Bồ-tát nghĩ rằng: 

“Đây không phải là chỗ ngồi để ta có thể trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. ” 

Đức-Bồ-tát ngự đi sang đứng hướng Tây của cội cây 
Assattha, Đức-Bồ-tát nhìn thẳng về hướng Đông, cũng 
như vậy, Đức-Bồ-tát có cảm giác mất thăng bằng, như 
toàn cõi-giới hướng Tây bị chìm sâu xuống cõi đại-địa- 
ngục Avĩci, còn toàn cõi-giới ở hướng Đông được nổi 
lên đến tầng trời sắc-giới Phạm-thiên tột đỉnh. Đức-Bồ- 
tát nghĩ rằng: 

“Đây cũng không phải là chỗ ngồi, đê ta có thể trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đãng-Gỉác. ” 

Đức-Bồ-tát ngự sang đứng hướng Bắc của cội cây 
Assattha, Đức-Bồ-tát nhìn thẳng hướng Nam, cũng như 
vậy, Đức-Bồ-tát có cảm giác mất thăng bằng, như toàn cõi- 
giới hướng Bắc bị chìm sâu xuống cõi đại-địa-ngục Avĩci, 
còn toàn cõi-giới ở hướng Nam được nổi lên đến tầng 
trời sắc-giới Phạm-thiên tột đỉnh, Đức-Bồ-tát nghĩ rằng: 

“Đây cũng không phải là chỗ ngồi, đê ta có thể trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Gỉác. ” 

Đức-Bồ-tát ngự sang đứng hướng Đông của cội cây 
Assattha, Đức-Bồ-tát nhìn thẳng về hướng Tây. 

Thật phi thường thay! Đức-Bồ-tát Siddhattha có cảm 
giác toàn khắp cõi-giới đều ở trạng-thái thăng bằng, nên 
Đức-Bồ-tát Siddhattha nghĩ rằng: 

“Chỉnh đây là chỗ ngồi, đê ta có khả năng chứng đắc 
thành bậc Chảnh-Đăng-Gỉác. ” 
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Ngôi Bồ Đoàn Toàn Thắng Ác-Ma-Thiên 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha trải tám 

nắm cỏ tại hưóng Đông của cội cây Assattha. 

Thật phỉ thường thay! Tại ngay chỗ ngồi ấy bồng 
nhiên hóa thành ngôi bồ-đoàn quỷ báu, có chiều cao 14 
hắc tay thật nguy nga lộng lẫy, mà không có một nhà 
kiến trúc mỹ thuật nào có thể tạo nên một ngôi bồ-đoàn 
đẹp tuyệt vời như vậy. Bởi vì, ngôi bồ-đoàn quỷ báu này 
phát sinh do đại-thiện-nghiệp 30 pháp-hạnh ba-la-mật 
đầy đủ trọn vẹn của Đức-Bồ-tảt Chánh-Đăng-Gỉảc sắp 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác ngồi kiết già vững vàng 
trên ngôi bồ-đoàn quỷ báu, mặt quay về huớng Đông 
rồi phát nguyện: 

“Dù cho thịt và máu trong thân của ta khô cạn hết, dù 
sắc thân này chỉ còn da bọc xương đi nữa, nếu ta chưa 
trở thành Đức-Phật Chảnh-Đăng-Giảc thì ta cũng không 
bao giờ chịu rời khỏi ngôi bồ-đoàn quỷ báu này. ” 

Ngay lúc ấy, từ cõi trời Tha-hóa tự-tại-thiên, Ac-ma- 
thiên hóa ra hàng ngàn cánh tay đều cầm khí giới, cỡi 
voi trời Gỉrỉmekhala dẫn đầu đoàn thiên ma tướng, thiên 
ma binh rầm rộ hiện xuống vây quanh cội cây Assattha, 
kéo dài 12 do tuần. Bên trên hư không, chúng thiên ma 
dày đặc 9 do tuần, chúng la hét âm thanh vang dội kinh 
khủng làm chấn động khắp mọi nơi, quyết tâm tranh 
giành ngôi bồ-đoàn của Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác 
Siddhattha. 

Vừa mới đây, toàn thể chư-thiên, chư phạm-thiên từ 
10 ngàn cõi-giới đến cung kính cúng dường, tán dương 
ca tụng Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha. Khi 
thóang nhìn thấy Ác-ma-thiên cùng với thiên ma binh, 
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thiên ma tướng trùng trùng điệp điệp từng đoàn, từng lóp 
hiện xuống, toàn thể chư-thiên, chư phạm-thiên đều bay 
xa lánh mặt, trở về cõi-giới của mình, chỉ còn một mình 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha vẫn điềm 
nhiên ngồi ngự trên ngôi bồ-đoàn quý báu, một cách an 
nhiên tự tại. 

Ảc-ma-thiên đã sử dụng đủ mọi loại vũ khí và phép 
thuật cực kỳ nguy hiểm, quyết tâm đuổi Đức-Bồ-tát đi 
khỏi, để chiếm đoạt ngôi bồ-đoàn quý báu ấy, với mục 
đích ngăn cản không cho Đức-Bồ-tát Chảnh-Đẳng-Gỉác 
Siddhattha trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

Do oai lực 30 pháp-hạnh ba-la-mật đầy đủ trọn vẹn 
của Đức-Bồ-tảt Chảnh-Đăng-Giảc Sỉddhattha sắp trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác , nên không có một 
loại phép thuật hay vũ khí nguy hiểm nào có thể làm hại 
Đức-Bồ-tát được. 

Quả thật như vậy! Do oai lực 30 pháp-hạnh ba-la-mật 
của Đức-Bồ-tảt Chảnh-Đăng-Giảc, các loại vũ khí, phép 
thuật của Ác-ma-thiên đều hóa thành những vật cúng 
dường đến Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác. 

Ngồi trên lưng voi trời Girimekhala, Ác-ma-thỉên vô 
cùng căm uất chỉ tay về Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Gỉác 
Siddhattha nói như ra lệnh rằng: 

- Này Sa-môn Gotama! Nhà ngươi hãy mau mau rời 
khỏi ngôi bồ-đoàn ấy, vì ngôi bồ-đoàn ẩy là của ta, 
không phải của ngươi! 

Đức-Bồ-tát từ tốn đáp lại: 

- Này Ác-ma-thiên! Ngôi bồ-đoàn quỷ báu này phát 
sinh do đạỉ-thỉện-nghỉệp 30 pháp-hạnh ba-la-mật, 5 hạnh 
đạỉ-thỉ, 3 pháp-hành mà Như-Laỉ đã thực-hành từ vô so 
kiếp quá-khứ cho đến kiếp hỉện-tạỉ này. Vì vậy, ngôi bồ- 
đoàn này thuộc về của Như-Laỉ, không phải của ngươi. 
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Khi ây, chỉ một mình Đức-Bô-tát Siddhattha ngôi ngự 
trên bồ-đoàn quý báu, ngoài ra, không còn có một ai bên 
cạnh Đức-Bồ-tảt Chảnh-Đãng-Gỉảc Sỉddhattha cả, nên 
Ác-ma-thỉên đặt câu hỏi bắt bí Đức-Bồ-tát rằng: 

- Thưa Sa-môn Gotama! Ngài nói rằng: “Ngôi bồ- 
đoàn quỷ báu ấy thuộc về của Như-Lai. ” 

Vậy, ai làm chứng cho Ngài!” 

Nhìn xung quanh đều không có một chu-thiên, phạm- 
thiên nào cả, Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Gỉác Sỉddhattha 
bèn đua bàn tay phải ra, rồi dùng ngón trỏ chỉ xuống mặt 
đất truyền dạy bằng lời chân thật rằng: 

“Trong vô số tiền-kiếp quá-khứ của Như-Laỉ đã từng 
thực-hành 30 phảp-hạnh ba-la-mật, 5 hạnh đại-thỉ, 3 
phảp-hành. Bây giờ, tại nơi đây không có chúng-sỉnh 
nào đứng ra làm chứng cho Như-Lai, chỉ có mặt đất, 
mặt đất không có tâm thức này có thế làm chứng cho 
Như-Lai được không? ” 

Thật phi thường thay! Lời chân thật của Đức-Bồ-tảt 
Chánh-Đăng-Gỉác Sỉddhattha vừa chấm dứt. Ngay tức 
khắc, mặt đất chuyển mình, rung động, phát ra những 
tiếng sấm sét long trời lở đất, làm cho Ác-ma-thiên kinh 
hoàng khiếp đảm, giục voi trời Girimekhala bở chạy trở 
về cõi Tha-hóa-tự-tại-thỉên ; còn đám thiên ma binh, 
thiên ma tuớng thì vô cùng khiếp sợ, hốt hoảng chạy tán 
loạn theo Ác-ma-thỉên trở về cõi trời. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Gỉác Siddhattha ngồi 
ngự trên ngôi bồ-đoàn quý báu duới cội cây Assattha đã 
toàn thắng Ác-ma-thiên, vừa đúng lúc mặt trời sắp lặn 
huớng Tây, mặt trăng ló dạng huớng Đông, khắp mười 
ngàn cõi-giới chúng-sinh, toàn thể chư-thiên các cõi trời 
dục-giới, chư phạm-thiên các cõi trời sắc-giới, Long 
vương dưới long cung, ... toàn thể chư-thiên, chư phạm- 
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thiên vui mừng reo hò vang dội khắp các tầng trời, tán 
dương ca tụng oai lực ba-la-mật của Đức-Bồ-tảt rằng: 

- Đức-Bồ-tát Sỉddhattha đã toàn thắng rồi! 

- Ấc-ma-thiên đã hoàn toàn thất bại rồi! 

Cho nên, ngôi bồ-đoàn quỷ báu này được phát sinh do 
quả của đại-thiện-nghiệp 30 pháp-hạnh ba-la-mật của 
Đức-Bồ-tảt Chánh-Đăng-Gỉác Sỉddhattha nên gọi là 
“Aparặịitapallanka”, nghĩa là Ngôi bồ-đoàn quỷ báu 
nơi toàn thắng Ác-ma-thỉên. 

Toàn thể chư-thiên, chư phạm-thiên đem những phẩm 
vật quý báu nhất từ cõi trời đến cúng dường, tán dương 
ca tụng 30 pháp-hạnh ba-la-mật của Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Gỉác Siddhattha. 

Đức-Bồ-Tát Sỉddhattha Chứng Đắc Tam-Minh 

Sau khi Đức-Bồ-tát Chảnh-Đẳng-Gỉác Sỉddhattha đã 
toàn thắng Ác-ma-thiên, vào canh đầu đêm rằm tháng tư 
âm lịch, Đức-Bồ-tát Siddhattha thực-hành pháp-hành 
thỉền-định (samathabhãvanã) với đề-mục niệm hơi thở 
vào, hoi thở ra (anãpãnassatỉ) tuần tự chứng đắc 4 bậc thiền 
sắc-giới thiện-tâm làm nền tảng để chứng đắc tam-minh. 

Tam-Minh (Tevijja) 

1- Tiền-kiếp-minh (Pubbenivãsănussatinãna) 

Đức-Bồ-tảt Chảnh-Đẳng-Giác Sỉddhattha có đệ tứ 
thiền sắc-giới thiện-tâm, định-tâm trong sáng thanh-tịnh, 
thiền-tâm không lay động, làm nền tảng để Đức-Bồ-tát 
Siddhattha hướng tâm đến chứng đắc tỉền-kiếp-minh: 

Trỉ-tuệ nhớ rõ lại tiền-kiếp, hằng trăm kiếp, hằng ngàn 
kiếp, hằng vạn kiếp, hằng triệu kiếp, hằng triệu triệu 
kiếp, ... cho đến vô lượng kiếp không giới hạn (1> . 


1 Tiền-kiếp-minh này, đối với Đức-Phật Độc-Giác và bậc Thánh thanh-văn- 
giác có giới hạn. 
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Tiền-kiếp-minh là trí-tuệ nhớ rõ tiền-kiếp của Đức- 
Bồ-tát thuộc loại chúng-sinh nào, trong cõi-giới nào, tên 
gì, thuộc dòng dõi nào, thực-hành thiện-nghiệp, bất- 
thiện-nghiệp, thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật nhu thế 
nào, thọ lạc, thọ khổ, tuổi thọ, v.v... đều ghi nhớ rõ ràng 
mọi chi tiết. 

Tiền-kiếp-minh (pubbenỉvãsãnussatỉnãna) là minh 
thứ nhất mà Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giảc Sỉddhattha 
đã chứng đắc vào canh đầu đêm rằm tháng tu (âm lịch). 

2- Thiên-nhãn-minh (Dibbacakkhunãna) 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Gỉác Siddhattha có đệ tứ 
thiền sắc-giới, định-tâm trong sáng thanh-tịnh, thiền-tâm 
không lay động, làm nền tảng để Đức-Bồ-tát Siddhattha 
huớng tâm đến chứng đắc thiên-nhãn-minh: Trí-tuệ 
thay rõ, biết rõ kiếp quá-khứ, kiếp vị-laỉ của tất cả 
chúng-sỉnh hơn thiên nhãn của chư-thỉên, phạm-thiên. 

Thiên-nhãn-minh có 2 loại: 

- Tử-sinh-minh (cutũpapãtanãna): Trỉ-tuệ thấy rõ, 
biết rõ sự tử, sự tái-sinh của tất cả chúng-sỉnh muôn loài 
trong các cõỉ-gỉớỉ, do nghiệp nào, do quả của nghiệp nào. 

- Vị-lai-kiến-minh (anãgatamsanãna): Trỉ-tuệ thấy 
rõ, những kiếp vị-lai của tất cả chúng-sỉnh trong muôn 
loài trong tam-gỉớỉ. 

Chư Phật dùng vị-laỉ-kiến-minh này để thọ ký, xác 
định thời gian của chúng-sinh trong những kiếp vị-lai xa 
xăm, còn lại thời gian bao nhiêu đại-kiếp trái đất nữa, sẽ 
trở thành Đức-Phật Chảnh-Đẳng-Gỉảc, hoặc Đức-Phật 
Độc-Gỉác, hoặc bậc Thảnh thanh-văn-giảc, ... 

Thiên-nhãn-minh (dibbacakkhuhãna) là minh thứ 
nhì mà Đức-Bồ-tát Chánh-Đãng-Gỉác Sỉddhattha đã 
chứng đắc vào lúc canh giữa đêm rằm tháng tu (âm lịch). 
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3- Trầm-luân tận-minh (Ãsavakkhayanãna) 

Đức-Bồ-tát Chảnh-Đẳng-Gỉác Sỉddhattha dùng đệ tứ 
thiền sắc-giới làm nền tảng, để thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ suy xét thấy rõ các pháp thập-nhị-duyên-sinh 

(patỉccasamuppãda) là đoỉ-tưọng pháp-hành thỉền-tuệ 
của chư Bồ-Tảt Chánh-Đăng-Gỉác, đê trở thành Đức- 
Phật Chảnh-Đăng-Gỉác. 

* Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Gỉác suy xét thập-nhị- 
duyên-sinh theo chiều thuận nhu sau: 

- Do vô-mỉnh làm duyên, nên các hành sinh. 
(Avijjãpaccayã sankhãrã) 

- Do hành làm duyên, nên thức sinh. 
(Sahkhãrapaccayã vihhãnam) 

- Do thức làm duyên, nên danh-sắc sinh. 
(Vihhãnapaccayã nãmarũpam) 

- Do danh-sẳc làm duyên, nên lục-xứ sinh. 
(Nãmarũpapaccayã saỉãyatanam) 

- Do lục-xứ làm duyên, nên lục-xúc sinh. 
(Saỉãyatanapaccayã phasso) 

- Do lục-xúc làm duyên, nên lục-thọ sinh. 
(Phassapaccayã vedanã) 

- Do lục-thọ làm duyên, nên lục-áỉ sinh. 
(Vedanãpaccayã tanh ã) 

- Do lục-áỉ làm duyên, nên tứ-thủ sinh. 

(Tanhãpaccayã upãdãnam) 

- Do tứ-thủ làm duyên, nên nhị-hữu sinh. 
(Upãdãnapaccayã bhavo) 

- Do nhị-hữu làm duyên, nên tái-sỉnh sinh. 

(Bhavapaccayã jãtỉ) 

- Do tảỉ-sỉnh làm duyên, nên lão tử... sinh. 
(Jãtipaccayã jarãmaranam...) 
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Đức-Bô-tát Chảnh-Đăng-Gỉác suy xét thập-nhị-duyên- 
sinh theo chiều thuận, chiều sinh, để trí-tuệ thiền-tuệ 
thấy rõ, biết rõ “sự sinh” của mỗi pháp, trí-tuệ thiền-tuệ 
chứng ngộ chân-lý khổ-Thánh-đế và nhân sinh khổ- 
Thánh-đế. 

* Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giảc suy xét thập-nhị- 
nhân-diệt theo chiều nghịch, chiều diệt nhu sau: 

- Do diệt tận vô-minh, nên diệt các hành. 
(Avỉjjãyatveva asesavỉrãganỉrodhã sahkhãranỉrodho) 

- Do diệt hành, nên diệt thức. 

(Saúkhãranỉrodhã vihhananirodho) 

- Do diệt thức, nên diệt danh-sẳc. 

(Vỉhhãnanirodhã nãmarũpanỉrodho) 

- Do diệt danh-sắc, nên diệt lục-xứ. 
(Nãmarũpanỉrodhã saỉãyatananirodho) 

- Do diệt lục-xứ, nên diệt lục-xúc. 

(SaỊãyatananirodhã phassanỉrodho) 

- Do diệt lục-xúc, nên diệt lục-thọ. 

(Phassanirodhã vedanãnirodho) 

- Do diệt lục-thọ, nên diệt lục-áỉ. 

(Vedanãnỉrodhã tanhãnirodho) 

- Do diệt lục-áỉ, nên diệt tứ-thủ. 

(Tanhãnỉrodhã upãdãnanirodho) 

- Do diệt tứ-thủ, nên diệt nhị-hữn. 

(Upãdãnanỉrodhã bhavanỉrodho) 

- Do diệt nhị-hữu, nên diệt táỉ-sỉnh. 

(Bhavanirodhã jãtinirodho) 

- Do diệt táỉ-sỉnh, nên diệt lão tử... 

(Jãtỉnỉrodhãjarãmaranam... nirodho) 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác quán xét thập-nhị- 
nhân-diệt theo chiều nghịch, chiều diệt, để trỉ-tuệ thiền 
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tuệ thấy rõ, biết rõ “sự diệt” của mỗi pháp, trỉ-tuệ thỉền- 

tuệ chứng ngộ chân-lý diệt khổ-Thánh-đế và pháp- 

hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-đế. 

• 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Gỉác Sỉddhattha không thầy 
chỉ dạy tự mình suy xét thập-nhị-duyên-sỉnh và thập-nhị- 
nhân-dỉệt theo chiều thuận, chiều nghịch; chiều sinh, chiều 
diệt, nên trí-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh , sự diệt của 
mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp; trỉ-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, 
biết rõ 3 trạng-thái-chung: Trạng-tháỉ vô-thường, trạng- 
thái khố, trạng-tháỉ vô-ngã của sắc-pháp, danh-pháp, 
dẫn đến chứng ngộ chãn-lỷ tứ Thánh-đế đầu tiên không 
thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, diệt tận được 4 pháp-trầm-luăn (ãsava), đồng 
thời diệt tận được mọi tham-áỉ, mọi phiền-não, và tất cả 
mọi ác-pháp không còn dư sót, đặc biệt, diệt tận được tất 
cả mọi tiền-khỉên-tật-xấu (vãsanã) đã tích lũy từ vô số 
kiếp trong quá-khứ, trở thành bậc Thánh A-ra-hán cao 
thượng nhất đầu tiên trên toàn muôn ngàn cõi-giới 
chúng-sinh, nên gọi là Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác độc 
nhất vô nhị, có danh hiệu là Đức-Phật Gotama, tại đại 
cội cây Mahãbodhirukkha (I) \ Cây Đại-Bồ-đề, đúng như 
24 Đức-Phật quá-khứ đã từng thọ ký. 

Trầm-luân tận-minh (ãsavakkhayanãna) là minh thứ 
3 mà Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha chứng 
đắc vào canh chót của đêm rằm tháng tư (âm lịch), vào 
lúc rạng đông, trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác 
có danh hiệu là Đức-Phật Gotama tại khu rừng Uruvelã. 


1 Cây Assattha này là cây Đại-Bồ-Đề đồng sinh cùng một lúc với Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha 35 năm trước đây. 

Dưới cội cây nào mà mỗi Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Giác, cây ấy được gọi là Mahãbodhirukkha: Cây Đại- 
Bồ-Đề. Mỗi Đức-Phật có mỗi cây Đại-Bồ-Đề khác nhau. 
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Như vậy, pháp-hành thiên-tuệ (vipassanãbhãvanã) 
là pháp-hành có từ khi Đức-Phật Gotama xuất hiện trên 
thế gian. Còn pháp-hành thiền-định (samathabhãvanã) 
là pháp-hành có trước khi Đức-Phật Gotama xuất hiện 
trên thế gian. 

Samatha: Thiền-Định 

Định nghĩa samatha 

Samatha có 3 định nghĩa: 

1- Kiỉese sametĩ’tỉ samatho: 

Hành-gỉả là hạng thiện-trỉ phàm-nhân thực-hành 
phảp-hành nào chế ngự được mọi phỉền-não loại trung, 
đó là 5 pháp-chướng-ngạỉ (nĩvarana), pháp-hành ấy gọi 
là pháp-hành thiền-định (samathabhãvanã). 

Pháp-hành thỉền-định này có chỉ-pháp là nhất-tâm 
tâm-sở (ekaggatã cetasỉka) đồng sinh với 8 dục-gỉới đại- 
thiện-tâm và đệ nhất thiền sắc-gỉói thỉện-tâm. 

2- Cittam sametĩ’tỉ samatho: 

Hành-gỉả là bậc Thánh A-ra-hán (I> thực-hành pháp- 
hành nào làm cho định-tâm vững chắc trong một đoỉ- 
tượng thiền-định duy nhất. 

Pháp-hành ấy gọi là pháp-hành thiền-định. 

Pháp-hành thiền-định này có chi-pháp là nhất-tâm 
tâm-sở (ekaggatã cetasỉka) đồng sinh với 8 dục-gỉớỉ đạỉ- 
duy-tác-tâm và đệ nhất thiền sẳc-gỉớỉ duy-tảc-tâm. 


1 Bậc Thánh A-ra-hán thuộc hạng Sukkhavipassaka, không có bậc thiền 
sắc-giới làm nền tảng, nghĩa là hành-giả chỉ thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn, diệt tận mọi tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán mà thôi. 
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3- Vỉtakkadi oịarỉkadhamme sameti 'ti samatho: 

Hành-giả đã chứng đắc đệ nhất thiền sắc-giới, rồi 
tiếp tục thực-hành pháp-hành nào, đê chứng đắc đệ nhị 
thiền sẳc-gỉớỉ, v.v... bằng cách chế ngự được chỉ-thỉền 
loại thô như vitakka, vicãra, v.v... 

Pháp-hành ẩy gọi là pháp-hành thiền-định. 

Pháp-hành thỉền-định này có chỉ-pháp là nhất-tăm 
tâm-sở (ekaggatã cetasỉka) đồng sinh với dục-gỉới thỉện- 
tâm, đại-duy-tác-tâm; đệ nhị thiền sắc-giới thiện-tâm, 
duy-tảc-tâm; đệ tam thiền sắc-gỉớỉ thiện-tâm, duy-tác- 
tăm, đệ tứ thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm, duy-tảc-tâm, cho đến 
đệ ngũ thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm, duy-tảc-tâm. 

Giải thích 3 định nghĩa: 

1- Định nghĩa thứ nhất: Các hành-giả là hạng phàm- 
nhân có tam-nhân (tỉhetukaputhujjana) có 2 giai đoạn: 

* Giai đoạn đầu: Hành-giả tinh-tấn thực-hành pháp- 
hành thiền-định với dục-giới thỉện-tâm có đề-mục thiền- 
định có khả năng dẫn đến chứng đắc được đệ nhất thiền 
sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm. 

* Giai đoạn cuối: Hành-giả chứng đắc đệ nhất thiền 
sắc-giới thiện-tâm có 5 chỉ-thiền (ịhãnanga) là vỉtakka, 
vicãra, pĩti, sukha, ekaggatã có khả năng chế ngự 5 
pháp-chướng-ngạỉ (nĩvarana) là kãmacchanda, byãpãda, 
thĩnamỉddha, uddhaccakukkucca, vicỉkỉcchã. 

Đệ nhất thiền sắc-giớỉ thiện-tâm có 5 chi-thiền 
(ịhãnahga) có khả năng chế ngự được 5 pháp-chướng- 
ngại (nĩvarana) không phát sinh được. Mồi chi-thiền có 
khả năng chế ngự được mỗi pháp-chướng-ngại. 

Năm Chi-Thiền (Jhãnanga) 

Năm chi-thiền của đệ nhất thiền sắc-giới thiện-tâm: 
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1- Vitakka: Chỉ-thiên hướng-tâm đó là hướtĩg-tâm tâm- 
sở hướng đến đề-mục thỉền-định duy nhất làm đốỉ-tượng. 

2- Vicãra: Chỉ-thỉền quan-sát đó là quan-sát tâm-sở 
quan sát trong đổi-tượng đề-mục thỉền-định ẩy. 

3- Pĩti: Chỉ-thỉền hỷ đó là hỷ tâm-sở hoan-hỷ trong 
đoỉ-tượng đề-mục thỉền-định ẩy. 

4- Sukha: Chỉ-thỉền lạc đó là thọ-lạc tâm-sở an-ỉạc 

r \ * \ r** * 

trong đoỉ-tượng đề-mục thỉền-định ẩy. 

5- Ekaggatã: Chỉ-thỉền nhất-tâm đó là nhẩt-tâm tâm- 
sở định-tâm an trú vững chắc trong đoi-tượng đề-mục 
thỉền-định ấy. 

Năm chi-thiền đó là 5 tâm-sở đồng sinh với đệ nhất 
thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm. 

Năm Pháp-Chướng-Ngại (Nĩvarana) 

Năm pháp-chướng-ngại đó là 7 bẩt-thỉện tâm-sở 
thuộc về phiền-não bậc trung phát sinh trong bất-thiện- 
tâm làm chuớng ngại mọi thiện-pháp nhất là pháp-hành 
thiền-định: 

5 pháp-chướng-ngại (Nĩvarana): 

1- Kãmacchanda: Tham-dục chướng-ngạỉ đó là tham 
tâm-sở đồng sinh với tham-tâm tham muốn trong ngũ- 
dục là sắc-dục, thanh-dục, hương-dục, vị-dục, xúc-dục. 

2- Byãpãda: Sân-hận chướng-ngạỉ đó là sân tâm-sở 
đồng sinh với sân-tâm làm bực bội khó chịu nóng nảy 
trong tâm. 

3- Thĩna-middha: Buồn-chán và buồn-ngủ chướng- 
ngạỉ đó là buồn-chán tâm-sở làm cho tâm thoái chỉ 
buông bỏ đốỉ-tượng dề-mục thỉền-định, và buồn ngủ 
tâm-sở làm tâm buồn ngủ không muốn thực-hành pháp- 
hành thỉền-định. 
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4- Uddhacca-kukkucca: Phóng-tâm và hôi-hận 
chướng-ngạỉ đó là phóng-tâm tâm-sở nghĩ các chuyện 
khác, không định tâm trong đề-mục thỉền-định, và hốỉ- 
hận tâm-sở là hối hận ác-nghỉệp đã làm, còn thiện- 
nghỉệp không làm. 

5- Vicikicchã: Hoàỉ-nghỉ chướng-ngại đó là hoàỉ- 
nghỉ tâm-sở, là không có đức-tỉn vững chắc nơi Tam- 
bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Phảp-bảo, Đức-Tăng-bảo, 
không tin nghiệp và quả của nghiệp, nhất là hoài nghỉ 
trong pháp-hành thỉền-định. 

5 Chi-Thiền Chế Ngự Được 5 Pháp-Chướng-Ngại 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định với đề-mục 
thiền-định có khả năng chứng đắc các bậc thiền sắc-giới 
thiện-tâm, hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định có 
khả năng dẫn đến chứng đắc đệ nhất thiền sẳc-gỉớỉ 
thiện-tâm có đầy đủ 5 chỉ-thỉền chế ngự được 5 pháp- 
chướng-ngại, mà mỗi chi-thiền có khả năng chế ngự 
được mỗi pháp-chướng-ngại như sau: 

1- Vitakka: Chỉ-thỉền hướng-tâm có khả năng chế 
ngự được thĩna-middha: Buồn-chán và buồn-ngủ, là 
pháp-chướng-ngạỉ. 

2- Vỉcãra: Chỉ-thỉền quan-sát có khả năng chế ngự 
được vicikicchũ: Hoàỉ-nghỉ, là pháp-chướng-ngạỉ. 

3- Pĩtỉ: Chỉ-thỉền hỷ có khả năng chế ngự được 
byãpãda: sân-hận, là pháp-chướng-ngạỉ. 

4- Sukha: Chỉ-thỉền lạc có khả năng chế ngự được 
uddhacca-kukkucca: Phóng-tãm và hoỉ-hận, là pháp 
chướng-ngại. 

5- Ekaggatã: Chỉ-thỉền nhất-tâm có khả năng chế ngự 
được kãmacchanda: Tham-dục, là phảp-chướng-ngạỉ. 

Sau khi đệ nhất thiền sắc-gỉớỉ lộ-trình-tâm đầu tiên 
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chấm dứt, liền tiếp theo các lộ-trình-tâm paccavekkhana- 
vĩthỉcỉtta quán triệt 5 chi-thiền phát sinh, mỗi lộ-trình- 
tâm quán triệt mỗi chỉ-thiền. 

Định nghĩa thứ nhất, Samatha này chỉ là nhẩt-tâm 
tâm-sở (ekaggatã cetasika) đồng sinh trong dục-giới 
thỉện-tâm và đệ nhất thiền sắc-giới thiện-tâm mà thôi. 

Cho nên, định nghĩa này: “Kỉlese samatVtỉ samatho. ” 

2- Định nghĩa thứ nhì: Các hành-giả là bậc Thánh A- 
ra-hán thuộc hạng pahnãvimutta: Bậc Thánh A-ra-hản 
giải thoát bằng trỉ-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-gỉớỉ, không có 
bậc thiền sắc-giới làm nền tảng, làm đối-tuợng thiền-tuệ, 
nghĩa là bậc Thánh A-ra-hản vốn là hành-giả không 
thực-hành pháp-hành thiền-định truớc, mà chỉ thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ mà thôi, dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ 
tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, diệt tận mọi phiền-não, mọi tham-áỉ không 
còn dư sót, trở thành bậc Thảnh A-ra-hản gọi là 
Sukkhavipassaka. 

Nay, bậc Thánh A-ra-hản có ý nguyện muốn thực- 
hành pháp-hành thiền-định, để chứng đắc các bậc thiền 
sắc-giới và vô-sắc-giới, có 2 giai đoạn: 

* Giai đoạn đầu: Bậc Thánh A-ra-hán thực-hành pháp- 
hành thiền-định với dục-gỉớỉ đại-duy-tác-tâm có đề-mục 
thiền-định có khả năng dẫn đến chứng đắc đuợc đệ nhất 
thiền sắc-giới duy-tác-tâm. 

* Giai đoạn cuối: Bậc Thánh A-ra-hán chứng đắc đệ 
nhất thiền sắc-giới duy-tảc-tâm có 5 chỉ-thỉền (ịhãnahga) 
là vỉtakka, vỉcãra, pĩtỉ, sukha, ekaggatã không phải đế 
chế ngự 5 phảp-chưóng-ngại (nĩvarana) nào cả, mà chỉ 
làm cho định-tâm vững chắc trong một đối-tuợng thiền- 
định mà thôi. 
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Cho nên, định nghĩa này: “Cỉttam sameti ’ti samatho. ” 

3- Định nghĩa thứ ba\ Các hành-giả đó là hạng thiện-trí 
phàm-nhân thuộc về hạng ngitrìi tam-nhân (tỉhetuka- 
puthujjana), bậc Thánh Nhập-lim, bậc Thảnh Nhất-ỉai, bậc 
Thảnh Bẩt-laỉ đã chứng đắc đệ nhất thiền sắc-giới thỉện- 
tâm và bậc Thảnh A-ra-hản đã chứng đắc đệ nhất thiền 
sắc-gỉớỉ duy-tảc-tâm. 

Quý hành-giả ấy tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- 
định để chứng đắc các bậc thiền cao hon như đệ nhị 
thiền sắc-giới, đệ tam thiền sắc-gỉớỉ, v.v... có 2 giai đoạn: 

- Giai đoạn đầu: Quỷ hành-giả ấy thực-hành pháp-hành 
thiền-định với dục-gỉới thiện-tâm, đại-duy-tác-tâm (I> có 
đề-mục thiền-định có khả năng dẫn đến chứng đắc đệ 
nhị thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm, duy-tảc-tâm, v.v... 

- Giai đoạn cuối: Quý hành-giả ấy không còn chế ngự 
5 pháp-chướng-ngại (nĩvarana) nữa, mà chỉ làm cho 
định-tăm vững chắc có nhiều năng lực theo tuần tự, có 
khả năng chế ngự được chỉ-thỉền (ịhãnahga) loại thô 
theo tuần tự là vitakka, vicãra, v.v... không phát sinh, để 
chứng đắc các bậc thiền sắc-giới bậc cao như sau: 

* Nếu chế ngự được chỉ-thỉền vitakka thì chứng đắc 
đệ nhị thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm, sắc-gỉớỉ duy-tác-tâm còn 
4 chỉ-thỉền: Vicãra, pĩti, sukha, ekaggatã. 

* Nếu chế ngự được chỉ-thỉền vicãra thì chứng đắc đệ 
tam thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tãm, sẳc-gỉớỉ duy-tác-tảm còn 3 
chỉ-thỉền: Pĩti, sukha, ekaggatã. 

* Nếu chế ngự được chỉ-thiền pĩti thì chứng đắc đệ tứ 
thiền sắc-giới thỉện-tâm, sắc-giới duy-tác-tâm còn 2 chỉ- 
thỉền: Sukỉta, ekaggatã. 


Duy-tác-tâm chỉ là tâm của bậc Thánh A-ra-hán mà thôi. 


1 
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* Nêu chê ngự được chi-thiên sukha thay băng chi-thiên 
upekkhã thì chứng đắc đệ ngũ thiền sẳc-gỉới thỉện-tàm, 
sắc-giới duy-tác-tâm có 2 chi-thỉền: Upekkhã, ekaggatã. 

Định nghĩa samatha thứ ba này là nhất-tâm tâm-sở 
(ekaggatã cetasỉka) đồng sinh với dục-gỉớỉ thỉện-tâm, 
đạỉ-duy-tảc-tãm, với đệ nhị thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm, sắc- 
gỉói duy-tảc-tâm cho đến đệ ngũ thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tãm, 
sắc-giới duy-tác-tâm. 

Cho nên, định nghĩa này: “Vỉtakkãdỉ oỊãrỉkadhamme 
sametVtỉ samatho. ” 

Samatha có 2 loại: 

1- Paritta samatha: Thiền-định có năng lực yểu. 

2- Mahaggata samatha: Thỉền-định có năng lực mạnh. 

Thế nào gọi là paritta samatha? 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định, tâm chưa 
đạt đến appanãsamãdhi: Ản-định, nên gọi là paritta 
samatha, bởi vì tâm của hành-giả đang còn dục-gỉới 
thỉện-tâm hoặc dục-giớỉ đạỉ-duy-tác-tâm gần đến 
appanãsamãdhỉ: An-định. Tuy có 5 chỉ-thỉền hợp với 
các dục-giới-tâm ấy nhưng năng lực còn yếu. 

Thế nào gọi là mahaggata samatha? 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định, tâm đã đạt 
đến appanãsamãdhi: An-định, nên gọi là mahaggata 
samatha, bởi vì tâm của hành-giả đã chứng đắc mahag- 
gatajjhãna đó là sắc-gỉớỉ thiền thỉện-tâm, hoặc sẳc-gỉớỉ 
thiền duy-tác-tâm (của bậc Thánh A-ra-hán). 

Các chi-thiền họp với các sắc-giới thiện-tâm ấy có 
nhiều năng lực. 

Đối với hành-giả phàm-nhân, 5 chi-thiền họp với đệ 
nhất thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm ấy có khả năng chế ngự 
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được 5 phảp-chướng-ngạỉ (mvarana) băng cách chê 
ngự, đè nén (vikhambhanapahãna). 

Pháp-hành thiền-định có 2 phần: 

- Đoỉ-tượng thỉền-định. 

- Tâm biết đoỉ-tượng thỉền-định. 


I- Đối-Tượng Thiền-Định 


Đối-tượng thiền-định (samathakammatthãna) là đối- 
tượng của pháp-hành thiền-định, gồm có 40 đề-mục thỉền- 
định a> chia ra làm 7 loại như sau: 


1- 10 đê-mục thiên-định hình tròn kasỉna. 

2- 10 đề-mục thiền-định tử-thi asubha. 

3- 10 đề-mục thỉền-định niệm-niệm anussati. 

4- 4 đề-mục thỉền-định tứ-vô-lượng-tâm appamahhã. 

5- 1 đề-mục thiền-định vật-thực đáng nhàm ãhãre 
patikkũlasahhã. 

6- 1 đề-mục thiền-định phân tích tứ-đại 
(catudhãtuvavatthãna). 

7- 4 đề-mục thỉền-định vô-sắc (ãruppa). 


1- 10 Đe-Mục Thiền-Định Hình Tròn Kasina 

1.1- Đe-mục thỉền-định hình tròn đất (pathavĩkasỉna). 

1.2- Đe-mục thiền-định hình tròn nước (ãpokasina). 

1.3- Đe-mục thiền-định hình tròn lửa (tejokasiụa). 

1.4- Đe-mục thỉền-định gió (vãyokasina). 

1.5- Đe-mục thiền-định hình tròn màu xanh 
(nĩlakasina). 

1.6- Đê-mục thiên-định hình tròn màu vàng 
(pĩtakasỉna). 

1.7- Đe-mục thiền-định hình tròn màu đỏ 
(lohỉtakasỉna). 

1.8- Đe-mục thiền-định hình tròn màu trắng 
(odãtakasina). 


1 _ 2 m 2 § ' 

Xem quyên “Tìm hiêu pháp-hành thiên-tuệ” cùng soạn giả. 
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1.9- Đe-mục thiền-định hư không (akasakasina). 

1.10- Đe-mục thiền-định ánh sáng (ãlokakasina). 

Đó là 10 đề-mục thiền-định (kasina) làm đối-tượng của 
pháp-hành thiền-định. 

2- 10 đề-mục thiền-định tử-thi (asubha) 

2.1- Đe-mục tử-thi trải qua 2-3 ngày (uddhumãtaka). 

2.2- Đe-mục tử-thỉ biến sang màu tỉm thâm (vỉnĩlaka). 

2.3- Đe-mục tử-thi chảy máu mủ (vipubbaka). 

2.4- Đe-mục tử-thỉ bị chật đứt thành nhiều đoạn 
(vicchiddaka). 

2.5- Đe-mục tử-thi bị chó, quạ, diều hâu, kên kên cắn 
xé ăn thịt, bỏ rải rác (vikkhãyitaka). 

2.6- Đe-mục tử-thỉ bị chặt tay, chân, đầu, mình bỏ rải 
rác (vikkhỉttaka). 

2. 7- Đe-mục tử-thi bị đâm lủng nhiều lồ (hatavikkhittaka). 

2.8- Đe-mục tử-thỉ có máu chảy lai láng (lohitaka). 

2.9- Đe-mục tử-thi có giỏi (puỊuvaka). 

2.10- Đe-mục tử-thi cỏn bộ xương trắng (atthika). 

Đó là 10 đề-mục thiền-định tử-thi (asubha) làm đối-tượng 
của pháp-hành thiền-định. 

3- 10 đề-mục thiền-định niệm-niệm (anussati) 

3.1- Đe-mục niệm-niệm 9 ân Đức-Phật (Buddhãnussati). 

3.2- Đe-mục niệm-niệm 6 ân Đírc-Pháp (Dhammãnussati). 

3.3- Đe-mục niệm-niệm 9 ân Dức-Tãng (Samghãnussati). 

3.4- Đe-mục nỉệm-nỉệm giới trong sạch của mình 
(sĩlãnussati). 

3.5- Đe-mục nỉệm-nỉệm sự bố-thi của mình (cãgãnussati). 

3.6- Đe-mục niệm-niệm 5 pháp Chư-thlên có nơi mình 
(devatãnussatỉ). 

3.7- Đe-mục nỉệm-niệm trạng-thái tịch tịnh an-lạc 
Niết-bàn (upasamãnussatỉ). 

3.8- Đê-mục niệm-niệm sự chêt (maranãnussatỉ). 
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3.9- Dầ-mục niệm 32 thể trọc (trược) trong thân của 
mình (kãyagatãsati). 

3.10- Đe-mục niệm hơi thở vào, hơi thở ra (ãnãpãnassati). 

Đó là 10 đề-mục thiền-định niệm-niệm (anussati) làm đối- 
tượng của pháp-hành thiền-định. 

4- Bốn đề-mục thiền-định vô-lưọng-tâm (appamannã) 

4.1- Đe-mục niệm rải tâm-từ (mettã) đến chúng-sinh 
vô-lượng. 

4.2- Đe-mục niệm rải tâm-bỉ (karunã) đến chủng- 
sinh vô-lượng. 

4.3- Đe-mục niệm rải tâm-hỷ (mudỉtã) đến chủng-sỉnh 
vô-lượng. 

4.4- Đe-mục niệm rải tâm-xả (upekkhã) đến chúng-sỉnh 
vô-lượng. 

Đó là 4 đề-mục thiền-định niệm rải tâm từ, bi, hỷ, xả đến 
chúng-sinh vô-lượng (appamannã) làm đối-tượng của pháp- 
hành thiền-định. 

5- Đề-mục vật thực đáng nhòm gớm (ãhãrepatikkũlasannã) 

6- Đề-mục thiền-định phân tích tứ-đại (catudhãtuvavatthãna) 

7- Bốn đề-mục thiền-định vô-sắc (ãruppa) 

Trong 4 đề-mục thiền-định vô-sắc, mỗi đề-mục riêng biệt 
chỉ có kh ả năng dẫn đến chứng đắc mỗi bậc thiền vô-sắc-giới 
riêng biệt mà thôi như sau: 

7.1- Đồ-mục thỉền-định vô-sắc-giới thứ nhất gọi là ãkãsa- 
paniỉatti chỉ đế chứng đắc đệ nhất thiền vô-sắc-giới gọi là 
ãkãsãnahcãyatanajjhãna: Không-vô-bỉên-xứ-thiền mà thôi. 

7.2- Đe-mục thiền vô-sẳc-giới thứ nhì gọi là pathamã- 
ruppavihhãna chỉ đế chứng đắc đệ nhị thiền vô-sắc-giới gọi 
là vihhãnahcãyatanajjhãna: Thức-vô-bỉên-xứ-thiền mà thôi. 

7.3- Đe-mục thiền-định vô-sẳc-giới thứ ba gọi là natthỉ- 
bhãvapannattỉ chỉ đế chứng đắc đệ tam thiền vô-sắc-giới gọi 
là ãkihcahhãyatanajjhãna: Vô-sở-hữu-xứ-thiền mà thôi. 
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7.4- Đê-mục thỉên-định vô-săc-giới thứ tư gọi là tatiyã- 
ruppavinnãna chỉ đế chứng đắc đệ tứ thiền vô-sắc-gỉới gọi là 
nevasahhãnãsahhãyatanajjhãna: Phi-tưởng-phi-phỉ-tưởng-xứ- 
thiền mà thôi. 

Đó là 4 đề-mục thiền-định vô-sắc mà mồi đề-mục vô-sắc chỉ 

• • • 

có thể chứng đắc mỗi bậc thiền vô-sắc-giới riêng biệt mà thôi. 

Gồm có 40 đề-mục thiền-định. 

Trong 40 đề-mục thiền-định phân loại 3 loại nimitta, 3 
loại bhãvanã, 3 loại samãdhỉ. 

Ba Loại Nimitta 

1- Purikummunimittu: Đối-tượng đề-mục thỉền-định ban 
đầu làm đối-tượng của parỉkammabhãvanã: Tâm-hành ban 
đẩu thực-hành pháp-hành thiền-định. 

Tất cả 40 đề-mục thiền-định đều là parikammanimitta. 

2- Uggahanimitta: Đối-tượng thô-ảnh tương-tự của 
parỉkammanỉmỉtta (đối-tượng đề-mục thiền-định ban đầu) ấy 
phát sinh rõ ở trong tâm theo ỷ-môn-lộ-trình-tâm (manodvãra- 
vĩthicỉtta) có tảc-hành-tâm Qavanacỉtta) là dục-giới đạỉ-thiện- 
tâm hoặc dục-giới đạỉ-duy-tác-tâm của bậc Thánh A-ra-hán, 
biết rõ đối-tượng thô-ảnh tưong-tự của parikammanimitta ấy. 

Trong 40 đề-mục thiền-định chỉ có 22 đề-mục thỉền-định 
trực tiếp có uggahanimitta và 18 đề-mục thỉền-định gián tiếp 
có uggahanỉmitta. 

- Đe-mục thiền-định trực-tỉếp có uggahanimitta có 22 đề- 
mục là 4 bhũtakasina + 4 vannakasina + ãkãsakasina + 
ãlokakasỉna + 10 asubha + kãyãgatãsati + ãnãpãnassati. 

- Đe-mục thỉền-định gián-tỉếp có uggahanỉmỉtta có 18 đề- 
mục là 6 anussati + upasamãnussatỉ + maranãnussatỉ + 4 
appamahhã + ãhãrepatikũlasahhã + catudhãtuvavatthãna + 
4 ãruppakammatthãna. 

3- Patibhãganimitta: Đối-tượng quang-ảnh trong-sáng của 
đốỉ-tượng uggahanỉmỉtta (đối-tượng thô-ảnh tương-tự) ẩy, 
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trở nên hoàn toàn trong sáng được phát sinh rỗ ở trong tâm 
của hành-giả, theo ỷ-môn-lộ-trình-tâm (manodvãravĩthicỉtta). 

(22 đề-mục thiền-định trực-tiếp có uggahanỉmỉtta rồi trở 
thành trực-tỉếp có patỉbhãganimitta và 8 đề-mục thiền-định là 
4 appamahhã + 4 ãruppakammatthãna gỉán-tỉếp có patibhãga- 
nỉmỉtta, gồm có 30 đề-mục thiền-định.) 

II- Tâm Biết Đối-Tượng Thiền-Định 

Tâm biết đối-tượng thiền-định có 3 giai đoạn: 

1- Parỉkammabhãvanã: Tâm-hành ban đầu thực hành 
pháp-hành thỉền-định với parikammasamãdhỉ: Sơ-định ban 
đầu trong đề-mục thỉền-định. 

2- Upacãrabhãvanã: Tâm-hành cận bậc thiền với 
upacãrasamãdhi: Cận-định trong đề-mục thiền-định ấy. 

3 - Appanãbhãvanã: Tâm-hành chứng đắc bậc thiền với 
appanãsamãdhi: An-định trong đề-mục thiền-định ấy. 

Ba Loại Bhãvanã, ba Loại Samãdhi 

1- Parikammabhãvanã: Tâm-hành ban đầu thực-hành 
pháp-hành thiền-định. 

Hành-giả bắt đầu thực-hành pháp-hành thiền-định với các 
dục-giới lộ-trình-tâm có tác-hành-tâm (javanacitta) dục-giới 
thiện-tâm hoặc dục-giớỉ đại-duy-tác-tâm 1 phát sinh liên tục 
có đốỉ-tượng parỉkammanỉmỉtta: Đốỉ-tượng đề-mục thỉền- 
định ban đầu tiến triến tốt trở thành đốỉ-tượng uggahanimitta: 
Đối-tượng thô-ảnh tương-tự của parikammanimitta (đối- 
tượng đề-mục thiền-định ban đầu) ấy. 

Định-tâm đồng sinh với dục-giới thiện-tâm hoặc dục-gỉới 
đạỉ-duy-tác-tâm gọi là parikammasamãdhi: Sơ-định ban 
đầu trong đề-mục thiền-định còn cách xa bậc thiền sắc-giới 
(mahaggatajjhãna). 


Duy-tác-tâm chỉ là tâm của bậc Thánh A-ra-hán mà thôi. 


1 
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Tất cả 40 đề-mục thiền-định đều có parikammabhavana 
và pa rikam m asam ãdh i. 

2- Upacãrabhãvanã: Tâm-hành cận bậc thiền: 

Hành-giả đang thực-hành pháp-hành thiền-định với các 
dục-gỉới ỷ-môn lộ-trình-tâm có tác-hành-tâm (ịavanacitta) 
dục-giới thiện-tâm hoặc dục-giới đạỉ-duy-tác-tâm phát sinh 
liên tục có đốỉ-tượng uggahanimitta: Đối-tượng thô-ảnh 
tương-tự của đề-mục thiền-định ấy tiến triến tốt trở thành đối- 
tượng patỉbhãganimitta: Đốỉ-tượng quang-ảnh trong-sáng 
của đề-mục thiền-định ấy dân đến gần bậc thiền sắc-giới. 

Định-tâm đồng sinh với dục-giới thiện-tâm hoặc dục-giới 
đại-duy-tác-tâm gọi là upacãrasamãdhi: Cận-định trong đề- 
mục thiền-định ấy gần đạt đến gần bậc thiền sắc-gỉới 
(mahaggatajjhãna). 

Trong các dục-giới lộ-trình-tâm có tác-hành-tâm là dục- 
giới thỉện-tâm hoặc dục-giới đại-duy-tác-tâm phát sinh liên 
tục có đối-tượng đề-mục thỉền-định tiến triến tốt chia làm 2 
giai đoạn: 

* Dục-giới lộ-trình-tâm có tác-hành-tâm Qavanacitta) là 
dục-giới thiện-tâm hoặc dục-giới đại-duy-tác-tâm phát sinh 
liên tục ở giai đoạn đầu còn cách xa bậc thiền sắc-giới, gọi là 
parỉkammabhãvanã. 

* Dục-giới lộ-trình-tâm có tác-hành-tâm (ịavanacitta) là 
dục-gỉới thỉện-tâm hoặc dục-giớỉ đại-duy-tác-tâm phát sinh hên 
tục ở giai đoạn sau gần bậc thiền, gọi là upacãrabhãvanã. 

Trong 40 đề-mục thiền-định chỉ có 10 đề-mục trực tiếp (I> 
có upacãrabhãvanã và upacãrasamãdhi mà thôi. 

3- Appanãbhãvanã: Tâm-hành chứng đắc bậc thiền: 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định với sẳc-giới lộ- 
trình thỉền-tâm có tác-hành-tâm (ịavanacitta) chứng đắc sắc- 


1 10 đề-mục là 8 đề-mục anussati (trù' kayagatasati và anapanassati) + 
ãhãrepatikkũlasannã + catudhâtnvavatthãna. 
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giới thỉên-thỉện-tâm hoặc săc-gỉớỉ thiên-duy-tác-tâm, gọi là 
Appanãbhãvanã: Chứng đắc bậc thiền sẳc-gỉới phát sinh có 
patibhãganìmỉtta đốỉ-tượng quang-ảnh trong-sảng của đề- 
mục thỉển-định ấy. 

Định-tâm đồng sinh với sắc-giới thiện-tâm ẩy gọi là 
appanãsamãdhỉ: An-định trong đề-mục thỉền-định ấy, chứng 
đắc bậc thiền-sac-giới (mahaggatajjhãna). 

Trong 40 đề-mục thiền-định chỉ có 30 đề-mục <1) dần đến 
appanãbhãvanã và appanãsamãdhỉ chứng đắc các bậc thiền 
mà thôi. Chứng đắc bậc thiền sắc-giới hoặc vô-sắc-giới nào hoàn 
toàn tùy thuộc vào khả năng của mồi đề-mục thiền-định ấy. 

(Xem nghỉ thức lễ thọ pháp-hành thỉền-định trong phần 
cuối phảp-hành thiền-định này.) 

Giảng Giải 40 Đề-Mục Thiền-Định 

1- 10 Đề-Mục Thiền-Định Hình Tròn Kasina 

10 đề-mục thỉền-định hình tròn kasỉna là 10 đề-mục 
thỉền-định có đủ 3 loại nỉmỉtta, 3 loại bhãvanã, 3 loại 
samãdhi, có khả năng dẫn đến chứng đắc đủ 5 bậc thiền 
sẳc-gỉớỉ. 

1.1- Đe-Mục Thiền-Định Hình Tròn Đất (Pathavĩkasina) 

Pathavĩkasina = Pathavĩ + kasina 

• • 

Pathavĩ: Đất dùng để làm đề-mục thỉền-định (pathavĩ- 
kasỉna) không phải là thật-tánh của đất (sabhãvapathavĩ) 
có trạng-thảỉ cứng hoặc mềm, thuộc về chãn-nghĩa-pháp 
(paramatthadhamma), mà chỉ là đất bình thường tự 
nhiên (sasambhãrapathavĩ) thuộc về chế-định-pháp 
(pannattỉdhamma) mà thôi. 


1 30 đề-mục là 10 đề-mục kasina + 10 đề-mục asubha + kayagatasati + 
ãnãpãnassati + 4 appamannã + 4 ãruppakammatthãna. 




1-10 Đề-Mục Thiền-Định Hình Tròn Kasina 
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Kasina: Trọn vẹn đê-mục thiên-định hình tròn đât, 
nghĩa là hành-giả hướng tâm đến trọn vẹn đề-mục thiền- 
định hình tròn đất, không thiếu một phần nào. 

Pathavĩkasina là đề-mục thỉền-định hình tròn đất trọn 
vẹn mà hành-giả dùng làm đề-mục của pháp-hành thiền- 
định, có khả năng dẫn đến chứng đắc đầy đủ 5 bậc thiền 
sắc-giới. 

Hành-giả là bậc xuất gia tỳ-khưu, sa-dỉ hoặc cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ có ý nguyện muốn thực-hành pháp-hành 
thỉền-định, với đề-mục thiền-định hình tròn đất (pathavĩ- 
kasina'), hành-giả không nên biết đến thật-tảnh của địa- 
đạỉ (sabhãvapathavĩ) có trạng-thải cứng, mềm thuộc về 
chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma), cũng không nên 
quan tâm đến màu sắc của đề-mục thỉền-định hình tròn 
đất, mà hành-giả chỉ nên hướng tâm đến toàn diện trọn 
vẹn đổỉ-tượng đề-mục thiền-định hình tròn đất 
(pathavĩkasina) là đất bình thưòmg (sasambhãrapathavĩ) 
thuộc về chế-định-pháp mà thôi. 

Tiền-kiếp chứng đắc thiền sắc-giới 

* Nếu hành-giả là người đã từng chứng đắc các bậc 
thiền sắc-giới với đề-mục thỉền-định hình tròn đất (pathavĩ- 
kasina) trong tiền-kiếp gần kiếp hiện-tại (kiếp trước từ 
tầng trời sắc-gỉớỉ phạm-thỉên táỉ-sỉnh xuống làm người), 
thì khi hành-giả hướng tâm đến đất bình thường tự nhiên 
(sasambhãrapathavĩ) như mặt đất, đám đất nào đó thuộc 
về chế-định-phảp (pahhattidhamma), làm đốỉ-tượng đề- 
mục thiền-định hình tròn đất gọi là đổỉ-tượng 
parỉkammanỉmỉtta là đề-mục thỉền-định ban đầu, với 
parỉkammabhãvanã: Tâm-hành ban đầu với dục-gỉớỉ 
thiện-tâm niệm thầm trong tâm rằng: “Pathavĩ, ... 
Pathavĩ, ... Pathavĩ, ... hoặc Đất, ... Đất, ... Đất, ...” 
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Định-tâm đông sinh với dục-gỉớỉ thiện-tâm gọi là 
parikammasamãdhi: Sơ-định trong đề-mục thỉền-định 
hình tròn đất có đổỉ-tượng parỉkammanimitta ban đầu 
ấy được tiến triển dần dần trở thành đổỉ-tượng 
uggahanimitta là đổỉ-tượng thô-ảnh tương-tự như đề- 
mục thỉền-định hình tròn đất phát sinh rõ ở trong tâm. 

Khi đổỉ-tượng uggahanỉmỉtta đã phát sinh rõ ở trong 
tâm, hành-giả không nên hướng tâm đến đoỉ-tượng đề- 
mục thỉền-định hình tròn đất bên ngoài nữa, mà chỉ 
hướng tâm đến đốỉ-tượng uggahanimỉtta của đề-mục 
thiền-định hình tròn đất ấy bên trong tâm mà thôi, được 
tiến triển dần dần trở thành đổi-tượng patibhãganimitta 
là đoỉ-tượng quang-ảnh trong-sáng của đề-mục thỉền- 
định hình tròn đất phát sinh rõ ở trong tâm với 
upacãrabhãvanã: Tâm-hành cận bậc thiền sẳc-gỉớỉ, đạt 
đến upacãrasamãdhi: Cận-định gần bậc thiền sẳc-gỉớỉ. 

Nếu hành-giả thuộc về hạng người tam-nhân tiếp tục 
thực-hành hướng tâm đến đối-tượng pathavĩpatibhãga- 
nỉmỉtta: Đoi-tượng quang-ảnh trong-sáng của đề-mục 
thỉền-định hình tròn đất ấy thì tâm-hành tiến triển dần 
đến appanãbhãvanã: Tâm-hành chứng đắc bậc thiền 
sẳc-gỉớỉ trong sẳc-gỉớỉ lộ-trình-tâm, chứng đắc đệ nhất 
thiền sắc-giới thỉện-tâm, có appanãsamãdhi: An-định 
trong đệ nhất thiền sắc-giới thiện-tâm. 

Sau khi đã chứng đắc đệ nhất thiền sắc-giớỉ thiện- 
tâm, hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-định 

với đề-mục thỉền-định hình tròn đất (pathavĩkasina) ẩy, 
bắt đầu hướng tâm đến đối-tượng pathavĩpatibhãga- 
nimitta là đoi-tượng quang-ảnh trong-sáng của đề-mục 
thỉền-định hình tròn đất ẩy với tâm-hành tiến triển dần 
đến appanãbhãvanã: Tâm-hành chứng đắc bậc thiền 
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sẳc-giới trong sắc-gỉới lộ-trình-tâm, chứng đắc đệ nhị 
thiền sắc-giới thỉện-tâm, có appanãsamãdhi: An-định 
trong đệ nhị thiền sắc-giới thiện-tâm. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-định với 
đề-mục thỉền-định hình tròn đất (pathavĩkasina) ấy như 
vậy, theo tuần tự chứng đắc đệ tam thiền sẳc-gỉớỉ thỉện- 
tâm, đệ tứ thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm cho đến đệ ngũ thiền 
sắc-gỉới thỉện-tâm một cách thuận lợi đối với hành-giả ấy. 

* Nếu hành-giả là người không chứng đắc đề-mục- 
thiền-định đất trong tiền-kiếp gần kiếp hiện-tại, thì hành- 
giả cần phải làm đề-mục thỉền-định hình tròn đất: 

Cách làm đề-mục thiền-định hình tròn đất Pathavĩkasina 

Hành-giả tìm đất sét màu mặt trời hừng đông rất sạch 
sẽ và dẻo, nhồi đất sét ấy cho thật nhuyễn, rồi cán mỏng 
ra trên tấm ván thành bánh tròn bằng phang trơn tru, 
không có vật dơ nào dính trên mặt hoàn toàn sạch sẽ, 
cũng không có màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng 
lẫn lộn, cắt bánh hình tròn có đường kính 1 gang và 4 
lóng tay nằm ngang, dùng màu xanh hoặc màu trắng, vẽ 
một đường viền bằng % lóng tay vòng quanh chu vi hình 
tròn đất sét, để làm nổi phần đất sét “ đề-mục thiền-định 
đất (pathavĩkasina) ”. 

Đe-mục thiền-định hình tròn đất (pathavĩkasỉna) 
trung bình có đường kính 1 gang và 4 lóng tay nằm 
ngang đối với các hành-giả. Neu đối với hành-gỉả có 
tỉnh hay suy nghĩ (vỉtakkacarỉta) thì nên làm đề-mục 
thỉền-định hình tròn đất nhỏ lại 2 hoặc 3 lóng tay, đế 
phù họp với hành-giả có tính hay suy nghĩ. Và đối với 
hành-giả có tỉnh sỉ (moha-carỉta) thì nên làm đề-mục 
thỉền-định hình tròn đất lớn thêm 4 hoặc 8 lóng tay, đế 
phù họp với hành-giả có tỉnh sỉ. 
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Đê-mục thiên-định hình tròn đât (pathavĩkasỉna) mà 
hành-giả sử dụng làm đối-tượng thiền-định để thực-hành 
phảp-hành thỉền-định, hành-giả nên biết tôn kính và giữ 
gìn sạch sẽ như là tượng Đức-Phật. 

Đặt Đề-mục thiền-định hình tròn đất (Pathavĩkasina) 

Sau khi đã làm đề-mục thỉền-định hình tròn đất xong, 
hành-giả cần phải tim một nơi thanh vắng, thuận lợi cho 
việc thực-hành pháp-hành thiền-định. Hành-giả đặt đề- 
mục thỉền-định hình tròn đất ngay trước mặt ngang tầm 
mắt, không cao, không thấp, cách chỗ ngồi khoảng 2 cùi 
và 1 gang tay. 

Nếu hành-giả ngồi cách xa quá thì mắt không nhìn 
thấy rõ trọn vẹn đề-mục thỉền-định hình tròn đất, hoặc 
nếu ngồi gần quá thì mắt nhìn thấy rõ dấu tay, những tỳ 
trên mặt đề-mục thỉền-định hình tròn đất. 

Như vậy, làm trở ngại cho định-tâm trong đề-mục thỉền- 
định hình tròn đất và làm cho đổỉ-tượng uggahanimitta: 
Thô-ảnh tương-tự như đề-mục thỉền-định hình tròn đất 
khó phát sinh. 

Cho nên, hành-giả ngồi không xa quá, cũng không 
gần quá với đề-mục thiền-định hình tròn đất (pathavĩ- 
kasỉna) ấy. 

Pháp hỗ trợ pháp-hành thiền 

Thực-hành pháp-hành thiền-định hoặc pháp-hành 
thiền-tuệ cho được thuận lợi, hành-giả cần phải biết 
những pháp hồ trợ như sau: 

- Để có đức-tỉn trong sạch trong pháp-hành thỉền- 
định, pháp-hành thỉền-tuệ, hành-giả nên niệm tưởng đến 
9 ân-Đức-Phật, 6 ân-Đức-Pháp, 9 ân-Đức-Tảng. 
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- Để tránh mọi sự trở ngại và tai hại, hành-giả nên niệm 
rải tâm-từ đến tất cả chúng-sinh vô-lượng trong muôn loài. 

- Để diệt tâm tham-ái trong 5 đổỉ-tượng ngũ dục: sắc 
dục, thanh dục, hương dục, vị dục, xúc dục, hành-giả nên 
niệm về 32 thê trược (trọc) trong thân của mình. 

- Để có sự tỉnh-tẩn thực-hành pháp-hành thỉền-định, 
phảp-hành thỉền-tuệ, hành-giả niệm về sự chết. 

Bốn pháp hồ trợ này được áp dụng tùy lúc, hợp thời. 

Phương pháp thực-hành đề-mục thiền-định hình tròn 
đất (Pathavĩkasina) 

Sau khi ngồi trong tư thế 2 chân bắt lên nhau ngay thẳng 
trước đề-mục thỉền-định hình tròn đất (pathavĩkasina), 
hành-giả chắp 2 tay cung kính đề-mục thỉền-định hình 
tròn đất, rồi đặt bàn tay phải trên bàn tay trái trên 2 bàn 
chân, mắt nhìn thăng đến toàn diện trọn vẹn đốỉ-tượng 
đề-mục thỉền-định hình tròn đất, không nên nhìn một 
phần nào của đề-mục thỉền-định hình tròn đất ấy. 

Khi hành-giả hướng tâm đến trọn vẹn đổi-tượng đề- 
mục thỉền-định hình tròn đất, không nên biết đến thật- 
tánh của địa-đại (sabhãvapathavĩ) có trạng-thảỉ cứng, 
mềm thuộc về chân-nghĩa-phảp (paramatthadhamma), 
cũng không nên quan tâm đến màu sắc của đề-mục 
thiền-định hình tròn đất, mà hành-giả chỉ nên hướng tâm 
đến trọn vẹn đoi-tượng đề-mục thỉền-định hình tròn đất 
là đất bình thường (sasambhãrapathavĩ) thuộc về chế- 
định-pháp (pahhattidhamma) mà thôi. 

Thực-hành đề-mục thiền-định hình tròn đất Pathavĩ- 

kasina 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thỉền-định, với đề- 
mục thiền-định hình tròn đất (pathavĩkasina) gọi là 
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đổi-tượng parikammanimitta, là đề-mục thỉền-định ban 
đầu với parikammabhãvanã: Tâm-hành ban đầu trong 
dục-gỉớỉ lộ-trình-tâm có tảc-hành-tâm (jịavanacỉtta) dục- 
gỉới thiện-tâm niệm thầm trong tâm rằng: 

“Pathavĩ,... Pathavĩ,... Pathavĩ,... hoặc Đất,... Đất, 

... Đất,...” từng lúc khoảng 2-3 giây đồng hồ một lần, 
không nên niệm liên tục như niệm chú, nên thường mở 
mắt hướng tâm nhìn thẳng đến toàn diện trọn vẹn đề- 
mục thỉền-định hình tròn đất (pathavĩkasỉna) ẩy, càng 
lâu càng tốt, không nên thường nháy mắt, làm trở ngại 
đổỉ-tưọng uggahanimỉtta: Thô-ảnh tương-tự của đề-mục 
thiền-định hình tròn đất phát sinh rõ ở trong tâm. 

Nếu hành-giả cảm thấy mỏi mắt thì nhắm mắt niệm 
thầm một lát, rồi mở mắt trở lại niệm thầm ‘Pathavĩ .... 
Đất,...” như vậy, cho đến khi đổỉ-tượng parỉkamma- 
nimỉtta là đổỉ-tượng đề-mục thỉền-định ban dầu tiến 
triển dần dần trở thành đoi-tượng uggahanimitta là đổỉ- 
tượng thô-ảnh tương-tự như đề-mục thiền-định hình tròn 
đất (pathavĩkasina) phát sinh rõ ràng trong tâm. 

Định-tăm đồng sinh với dục-giới thiện-tâm gọi là 
parikammasamãdhi: Sơ-định ban đầu thực-hành pháp- 
hành-thiền-định còn cách xa bậc thiền sắc-gỉớỉ. 

Đối-tượng Uggahanimitta phát sinh rõ ở trong tâm 

Khi đổi-tượng uggahanimỉtta là thô-ảnh tương-tự như 
đề-mục thỉền-định hình tròn đất đã phát sinh rõ ở trong 
tâm, hành-giả cần phải thay đổi chỗ ngồi, hoặc ngồi 
quay sang hướng khác, không còn phải mở mắt hướng 
tâm nhìn thăng đến đề-mục thỉền-định hình tròn đất bên 
ngoài nữa, mà chỉ hướng tâm nhìn đổi-tượng uggaha- 
nỉmỉtta là thô-ảnh tương-tự như đề-mục thỉền-định hình 
tròn đất bên trong tâm của hành-giả mà thôi. 
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Đối-tượng Uggahanimitta biến mất trong tâm 

Nếu đổi-tượng uggahanỉmitta là thô-ảnh tương-tự 
như đề-mục thiền-định hình tròn đất ẩy bị biến mất thì 
hành-giả cần phải quay trở lại mở mắt bình thuờng 
huớng tâm nhìn thẳng đến trọn vẹn đề-mục thỉền-định 
hình tròn đất (pathavĩkasina) ấy với parỉkamma- 
bhãvanã: Tâm-hành ban đầu với dục-gỉói thiện-tâm 
niệm thầm trong tâm rằng: “Pathavĩ,... Pathavĩ,... 
Pathavĩ,... hoặc Đất,... Đất,... Đất,... Đất,...” nhu truớc 
cho đến khi đổi-tượng uggahanỉmỉtta là thô-ảnh tương- 
tự như đề-mục thiền-định hình tròn đất phát sinh rõ trở 
lại trong tâm nhu truớc. 

Sự khác nhau của Parikammanimitta vói Uggahanimitta 

Đổỉ-tượng parikammanimitta và đổi-tượng uggaha- 
nỉmỉtta của đề-mục thiền-định hình tròn đất (patha- 
vĩkasỉna) là 2 đối-tuợng có hình dáng, màu sắc, lớn nhỏ 
giống nhau, chỉ có điểm khác nhau nhu sau: 

* Đối-tượng parỉkammanỉmỉtta của đề-mục thỉền-định 
hình tròn đất ban đầu là đối-tượng đề-mục thỉền-định 
hình tròn đất hỉện-tạỉ, mà hành-giả ban đầu thực-hành 
phảp-hành thỉền-định, mở mắt bình thuờng huớng tâm 
nhìn thăng đến toàn diện trọn vẹn đề-mục thỉền-định 
hình tròn đất ấy với nhãn-môn-lộ-trình-tâm (cakkhu- 
dvãravĩthỉcitta). 

* Đốỉ-tượng uggahanimitta là thô-ảnh tương-tự của 
dề-mục thiền-định hình tròn đất ẩy là đoỉ-tượng hình 
ảnh quá-khứ thô và tương tự với đề-mục thỉền-định hình 
tròn đất đuợc phát sinh rõ ở trong tâm, theo ỷ-môn-lộ- 
trình-tâm. 

Đốỉ-tượng uggahanimitta là thô-ảnh tuong-tự của đề- 
mục thiền-định hình tròn đất đuợc phát sinh rõ ở trong 
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tâm mau hoặc chậm là tùy thuộc vào 5 pháp-chủ: Tỉn- 
pháp-chủ, tẩn-pháp-chủ, nỉệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, 
tuệ-phảp-chủ và các pháp-hạnh ba-la-mật của hành-giả. 

Khi đối-tượng uggahanimỉtta là thô-ảnh tương-tự của 
đề-mục thỉền-định hình tròn đất (pathavĩkasỉna) đã phát 
sinh rõ nh ư gắn dính trong tâm của hành-giả rồi thì 
hành-giả khi đứng, hoặc khi ngồi, hoặc khi nằm, hễ khi 
nhắm mắt lại thì đổỉ-tượng uggahanỉmỉtta là thô-ảnh 
tương-tự của đề-mục thiền-định hình tròn đất liền phát 
sinh rõ ở trong tâm. 

Đối-tưọng Patibhãganimitta phát sinh trong tâm 

Nếu hành-giả thuộc hạng người tam-nhân (tỉhetuka- 
puggala) có 3 nhân: Vô-tham, vô-sân, vô-sỉ (trỉ-tuệ) thì 
khi thực-hành pháp-hành thiền-định với đề-mục thỉền- 
định đất, có khả năng làm cho đổỉ-tượng uggahanimỉtta 
của đề-mục thỉền-định hình tròn đất ẩy diễn biến dần 
dần trở nên hoàn toàn trong sạch thanh khiết, trở thành 
đoỉ-tượng patỉbhãganỉmỉtta là đoỉ-tượng quang-ảnh 
trong-sáng của đề-mục thỉền-định hình tròn đất phát 
sinh rõ ràng ở trong tâm. 

Sự khác nhau của Uggahanimitta vói Patibhãganimitta 

- Đốỉ-tượng uggahanỉmỉtta và đổi-tượng patibhãga- 
nỉmỉtta của đề-mục thỉền-định hình tròn đất (pathavĩ- 
kasỉna) cả 2 đối-tượng đều phát sinh rõ ở trong tâm, theo 
ỷ-môn-dục-giới lộ-trình-tâm, có khác nhau như sau: 

- Đổi-tượng uggahanimitta là thô-ảnh tưoug-tự quá- 
khứ hoàn toàn giống như đề-mục thỉền-định hình tròn 
đất ban đầu như các dấu tay, mặt đất có tỳ chút đỉnh, có 
màu lẫn lộn, v.v... như thế nào, khi đổi-tượng 
uggahanimitta được phát sinh rõ ở trong tâm cũng có 
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các dấu tay, mặt đất có tỳ chút đỉnh, có màu lẫn lộn, 
v.v... cũng đều nhu thế ấy. 

- Đổi-tượng patỉbhãganimitta là quang-ảnh trong- 
sáng không giống nhu đề-mục thiền-định hình tròn đất 
ban đầu , bởi vì các dấu tay, mặt đất có tỳ chút đỉnh, có 
màu lẫn lộn, v.v... hoàn toàn biến mất, không còn một tỳ 
nhỏ nào cả, thay vào đó chỉ là hình ảnh hoàn toàn trong 
sáng thanh khiết mà thôi. 

Thật ra, đổỉ-tượng patỉbhãganỉmỉtta của đề-mục thỉền- 
định đất là do năng lực của thiền-định tiến triển làm cho 
đốỉ-tượng uggahanỉmỉtta của đề-mục thỉền-định hình 
tròn đất diễn biến dần dần biến mất các dấu tay, các tỳ, 
màu sắc, v.v... Vì vậy, đoỉ-tượng uggahanỉmỉtta biến 
đôi trở nên hoàn toàn trong sáng thanh khiết, trở thảnh 
đổỉ-tượng patỉbhãganỉmỉtta của đề-mục thiền-định hình 
tròn đất ấy. 

Đối-tượng pathavĩpatibhãganimỉtta không phải là 
đoi-tưọng chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) mà chỉ 
là đổỉ-tượng chế-định-phảp (pannattỉdhamma) mà thôi. 

Nhu vậy, từ đề-mục thỉền-định hình tròn đất (pathavĩ- 
kasỉna) gọi là đổỉ-tượng parikammanimitta ban đầu tiến 
triến dần dần trở thành đoi-tượng uggahanỉmỉtta của 
parikammabhãvanã và parikammasamãdhi. 

Từ đốỉ-tượng uggahanimỉtta tiến triển dần dần trở 
thành đổi-tượng patỉbhãganỉmỉtta của upacãrabhãvanã, 
và upacãrasamãdhỉ: Cận-định có đoỉ-tượng patibhãga- 
nỉmỉtta của đề-mục thỉền-định hình tròn đất ẩy, gần bậc 
thiền sắc-gỉớỉ (mahaggatajjhãna). 

Do năng lực của upacãrasamãdhỉ: Cận-định gần bậc 
thiền sẳc-gỉớỉ, nên làm giảm dần tiềm năng của 5 phảp- 
chướng-ngạỉ (nĩvarana) không có cơ hội phát sinh. 
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5 Nivarana: 5 pháp-chướng-ngại 

1- Kãmacchanda nĩvcirana: Tham-dục trong ngũ dục. 

2- Byãpãda nĩvarana: Sân-hận không hài lòng trong 
đoỉ-tượng. 

3- Thĩna-middha nĩvarana: Bnồn-chán - buồn-ngủ 
buông bỏ đoi-tượng. 

4- Uddhaccakukkucca nĩvarana: Phóng-tãm - hốỉ-hận. 

5- Vicỉkỉcchã nĩvarana: Hoàỉ-nghỉ. 

Năm pháp-chướng-ngại (nĩvarana) này bị chế ngự làm 
cho yếu dần bởi năng lực của upacãrasamãdhỉ có đoỉ- 
tượng patỉbhãganỉmỉtta. 

Đối-tưọng patibhãganimitta có 2 giai đoạn: 

- Giai đoạn đầu: Đổi-tượng patibhãganimitta của đề- 
mục thỉền-định hình tròn đất (pathavĩkasỉna) là đối- 
tượng của upacãrabhãvanã: Tâm-hành cận bậc thiền 
sắc-giới. 

Hành-giả đang thực-hành pháp-hành thỉền-định với 
đề-mục thỉền-định hình tròn đất với các dục-gỉớỉ lộ- 
trình-tâm có tác-hành-tâm (ịavanacitta'), dục-gỉớỉ thỉện- 
tâm có đổi-tượng patibhãganimỉtta của đề-mục thỉền- 
định đất. 

Định-tâm đồng sinh với dục-gỉớỉ thỉện-tâm gọi là 
upacãrasamãdhi: Cận-định có đoỉ-tượng patibhãga- 
nỉmỉtta của đề-mục thiền-định hình tròn đất ấy, đạt đến 
cận-định, gần bậc thiền sắc-giới (mahaggatajjhãna). 

- Giai đoạn sau: Đổi-tượng paỊỉbhãganỉmỉtta của đề- 
mục thỉền-định hình tròn đất (pathavĩkasina) là đối- 
tượng của appanãbhãvanã: Tâm-hành chứng đắc bậc 
thiền sẳc-giớỉ. 

* Nếu hành-giả là hạng nguời tam-nhân (tihetuka- 
puggala) thuộc hạng tỉkkhapuggala: Hành-gỉả có trỉ-tuệ 
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sắc bén nhanh nhạy, tiền-kiếp gần kiếp hiện-tại đã từng 
chứng đắc các bậc thiền sắc-giới, thì kiếp hiện-tại này, 
hành-giả hướng tâm đến đổi-tượng patỉbhãganỉmỉtta là 
quang-ảnh trong-sáng của đề-mục thỉền-định đất, với 
appanãbhãvanã: Tâm-hành dễ dàng chứng đắc sắc-giới- 
thỉền thỉện-tãm trong sắc-giới lộ-trình-thỉền-tâm. 

Định-tâm đồng sinh với sẳc-giới thỉền-thỉện-tâm gọi 
là appanãsamãdhi: An-định vững chắc trong đoi-tượng 
patỉbhãganimỉtta của đề-mục thỉền-định hình tròn đất 
(pathavĩkasina) ẩy, chứng đắc đệ nhất thiền sắc-giới 
thiện-tâm (pathamajjhãnakusalacỉtta). 

* Nếu hành-giả là hạng người tam-nhân (tihetuka- 
puggala) thuộc hạng mandapuggala: Hành-giả có trỉ-tuệ 
chậm, tiền-kiếp gần kiếp hiện-tại không chứng đắc các bậc 
thiền sắc-giới, thì kiếp hiện-tại này, hành-giả dù hướng tâm 
đến đoỉ-tượng patỉbhãganỉmỉtta là quang-ảnh trong-sáng 
của đề-mục thỉền-định hình tròn đất (pathavĩkasỉna), với 
appanãbhãvanã: Tâm-hành chậm chứng đắc sắc-gỉớỉ- 
thỉền thỉện-tâm trong sắc-giới lộ trình-thỉền-tãm. 

Định-tâm đồng sinh với sẳc-gỉới thỉền-thỉện-tâm gọi 
là appanãsamãdhi: An-định vững chắc trong đoỉ-tượng 
patỉbhãganỉmỉtta của đề-mục thỉền-định hình tròn đất 
(pathavĩkasina) ẩy, chứng đắc đệ nhất thiền sắc-giớỉ 
thiện-tâm (pathamajjhãnakusalacỉtta). 

* Nếu đổi-tượng patỉbhãganỉmỉtta là quang-ảnh trong- 
sáng của đề-mục thiền-định hình tròn đất (pathavĩkasina) 
tuy đã phát sinh rõ ở trong tâm của hành-giả, nhưng chưa 
chứng đắc đệ nhất thiền sắc-gỉới thiện-tâm, thì hành-giả 
cần phải giữ gìn đoi-tượng pathavĩpatỉbhãganimỉtta ấy 
một cách rất thận trọng, ví như Chánh-cung Hoàng-hậu 
có thai, các quân sư Bà-la-môn tiên đoán thai nhi là thái- 
tử, khi sinh ra đời, đến lúc trưởng thành sẽ là Đức- 
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Chuyên-luân Thánh-vương. Vì vậy, Chánh-cung Hoàng- 
hậu cần phải giữ gìn thai nhi rất thận trọng như thế nào, 
hành-giả thực-hành pháp-hành thỉền-định, khi có đối- 
tượng pathavĩpatỉbhãganỉmỉtta đã phát sinh rõ ở trong 
tâm cũng cần phải giữ gìn rất thận trọng cũng như thế ấy. 

Pathavĩpatibhãganimitta biến mất 

Khi ban đầu đổi-tượng pathavĩpatibhãganimitta phát 
sinh rõ ở trong tâm, thì tâm của hành-giả đang là 
upacãrabhãvanã: Tâm-hành cận bậc thiền sắc-giới, có 
định-tâm là upacãrasamãdhi: Cận-định gần bậc thiền 
sẳc-gỉớỉ. 

* Nếu hành-giả giữ gìn đốỉ-tượng pathavĩpatibhãga- 
nimỉtta thiếu thận trọng thì đoỉ-tượng pathavĩpatibhãga- 
nỉmỉtta ấy dễ bị biến mất. 

Nếu khi đốỉ-tượng pathavĩpatibhãganỉmỉtta ấy bị biến 
mất thì tâm của hành-giả xuống bậc thấp parỉkam- 
mabhãvanã có định-tâm là parikammasamãdhỉ: Sơ-định 
ban đầu thực-hành phảp-hành thỉền-định còn cách xa 
bậc thiền sắc-giới (mahaggatajjhãna). 

Cho nên, hành-giả nên bắt đầu trở lại thực-hành pháp- 
hành thỉền-định với đề-mục thỉền-định hình tròn đất theo 
tuần tự như trước, cho đến khi đổỉ-tượng pathavĩpatỉbhãga- 
nỉmỉtta phát sinh rõ trở lại trong tâm của hành-giả. 

Cách giữ gìn Patibhãganimitta 

Để giữ gìn đối-tượng pathavĩpatỉbhãganimitta dẫn 
đến chứng đắc đệ nhất thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm, hành-giả 
cần phải tránh xa 7 điều bất lợi trong việc thực-hành 
pháp-hành thỉền-định (asappãỵa), đồng thời nên có đầy 
đủ 7 điều thuận lợi trong việc thực-hành pháp-hành 
thiền-định (sappãỵa) như trong bộ Visuddhimagga chỉ 
dạy như sau: 
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7 Asappaya: 7 điêu bất lợi 

7 Sappãya: 7 điều thuận lợi. 

1- Ẫvãsa asappãya: Chỗ ở bất lợi. 

Ẵvãsa sappãỵa: Cho ở thuận lợi. 

* Ấvãsa asappãya: Chỗ ở bất lợi là chỗ ở nào mà 
hành-giả thực-hành phảp-hành thiền-định, nimitta chưa 
sinh thì không sinh, khi nimitta đã sinh rồi thì bị mất, tâm 
không an trụ thì vẫn không an trụ, ... 

Như vậy, chỗ ở ấy gọi 1 à chỗ ở bất lợi. 

* Ãvũsíi sappũya: Chỗ ở thuận lợi là chồ ở nào mà 
hành-giả thực-hành phảp-hành thiền-định, nimitta chưa 
sinh thì phát sinh, khi nimitta đã sinh rồi thì không bị 
mất, tâm không an trụ thì được an trụ, ... 

Như vậy, chồ ở ấy gọi là chỗ ở thuận lợi. 

2- Gocara asappãya: Xóm nhà bất lợi. 

Gocara sappãya: Xóm nhà thuận lợi. 

* Gocara asappãya: Xóm nhà bất lợi khỉ đi khất thực 
như sau: 

- Xóm nhà nằm cách chỗ ở của hành-giả về hướng 
đông, hoặc hướng tây, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào 
mặt khi hành-giả đi khất thực hoặc trở về. 

- Xóm nhà nằm cách xa quá 5 cây số với chỗ ở của 
hành-giả, đường sá gồ ghề khó đi lại. 

- Đi khất thực trong xóm nhà ấy, hành-giả không có 
đủ vật thực để nuôi mạng sống. 

Như vậy, gọi là xóm nhà bất lợi khi đi khất thực. 

* Gocara sappãya: Xóm nhà thuận lợi khỉ đi khất 
thực như sau: 

- Xóm nhà nằm cách chỗ ở của hành-giả về hướng 
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Nam, hoặc hướng Băc, tránh được ánh sáng mặt trời chiêu 
thẳng vào mặt khi hành-giả đi khất thực hoặc trở về. 

- Xóm nhà nằm gần khoảng cách dưới 5 cây số với 
chồ ở của hành-giả, đường sá bằng phang dễ đi lại. 

- Đi khất thực trong xóm nhà ấy, hành-giả có đầy đủ 
vật thực để nuôi mạng sống. 

Như vậy, gọi là xóm nhà thuận lợi khi đi khất thực. 

3- Bhassa asappãya: Lời nói bất lợi. 

Bhassa sappãya: Lời nói thuận lợi. 

* Bhassa asappãya: Lời nói bất lợi đó là lời nói liên 
quan đến tỉracchãnakathã, có 32 lời nói gọi là lời nói bất 
lợi. Những lời nói này làm trở ngại cho sự chứng đắc các 
bậc thiền, Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn. 

Tiracchãnakathã có 32 lời nói là: 

1- Nói chuyện về Đức-vua và hoàng tộc. 

2- Nói chuyện về trộm cắp. 

3- Nói chuyện về các quan, chỉnh phủ. 

4- Nói chuyện về quân đội. 

5- Nói chuyện về tai họa. 

6- Nói chuyện về chiến tranh. 

7- Nói chuyện về các đồ ăn. 

8- Nói chuyện về các thức uống. 

9- Nói chuyện về vải vóc, y phục. 

10- Nói chuyện về cho nằm ngồi. 

11- Nói chuyện về các vòng hoa. 

12- Nói chuyện về các vật thơm. 

13- Nói chuyện về bà con thân quyến. 

14- Nói chuyện về các xe cộ. 

15- Nói chuyện về xóm làng. 

16- Nói chuyện về các tỉnh thành. 

17- Nói chuyện về các thành phố. 



1-10 Đề-Mục Thiền-Định Hình Tròn Kasina 


51 


18- Nói chuyện về các vùng quê. 

19- Nói chuyện về đàn bà. 

20- Nói chuyện về đàn ông. 

21- Nói chuyện về sự can đảm. 

22- Nói chuyện về các con đường. 

23- Nói chuyện về các bến nước. 

24- Nói chuyện về thân quyến đã quả vãng. 

25- Nói chuyện về đâu đâu. 

26- Nói chuyện về ai tạo ra cõi-giới này. 

27- Nói chuyện về đại dưong. 

28- Nói chuyện về sự phát trỉên và sự suy đồi. 

29- Nói chuyện về rừng rủ. 

30- Nói chuyện về núi non. 

31- Nói chuyện về dòng sông. 

32- Nói chuyện về hòn đảo... 

Đó là 32 lời nói bất lợi đối với hành-giả đang thực- 
hành phảp-hành thỉền-định hoặc pháp-hành thỉền-tuệ, bởi 
vì lời nói này không hỗ trợ cho phảp-hành thiền phát triển 
được, mà ngược lại chỉ làm trở ngại cho sự chứng đắc 
các bậc thiền, Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn mà thôi. 

Do đó, hành-giả nên tránh xa những lời nói bất lợi. 

* Bhassa sappãya: Lòi nói thuận lợi đó là lời nói liên 
quan đến kathãvatthu có 10 lời nói gọi là lời nói thuận 
lợi. Những lời nói này hồ trợ cho sự chứng đắc các bậc 
thiền, Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn. 

Kathãvatthu có 10 lời nói là: 

1- Nói chuyện về sự ít ham muốn. 

2- Nói chuyện về sự hài lòng vật gì đã có, biết tri túc. 

3- Nói chuyện về thân, khấu, ỷ thanh-tịnh. 

4- Nói chuyện không liên quan với ngũ dục. 

5- Nói chuyện về sự tỉnh-tấn không ngừng. 
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6- Nói chuyện vê giới. 

7- Nói chuyện về định. 

8- Nói chuyện về tuệ. 

9- Nói chuyện về A-ra-hản Thảnh-quả. 

10- Nói chuyện về trỉ-tuệ quán triệt A-ra-hán Thảnh- 
đạo, A-ra-hán Thảnh-quả và Nỉết-bàn. 

Đó là 10 lời nói thuận lợi đối với hành-giả đang thực- 
hành phảp-hành thiền-định hoặc pháp-hành thỉền-tuệ, 
bởi vì lời nói này hỗ trợ cho phảp-hành-thiền phát triển 
được, hỗ trợ cho sự chứng đắc các bậc thiền, Thảnh-đạo, 
Thánh-quả và Niết-bàn. 

Tuy 10 lời nói này gọi là lời nói thuận lợi, nhưng 
hành-giả đang thực-hành phảp-hành thỉền-định hoặc 
phảp-hành thỉền-tuệ, chỉ nên nói khi cần thiết mà thôi, 
không nên nói nhiều. 

4- Puggala asappãya: Con người bất lợi. 

Puggala sappãya: Con người thuận lợi. 

* Puggala asappãya: Con người bất lợi là người mà 
hành-giả đang thực-hành pháp-hành thiền không nên 
tiếp xúc, nói chuyện; có 2 hạng người là: 

1- Người thích trang điềm thân hình. 

2- Người thích nói chuyện tỉracchãnakathã có 32 lời. 

Hai hạng người này chỉ làm cho hành-giả phóng tâm, 
không an trụ trong đối-tượng thiền định được, nên gọi là 
con người bất lợi đối với hành-giả thực-hành phảp-hành 
thỉền-định hoặc pháp-hành thỉền-tuệ. 

* Puggala sappãya: Con người thuận lợi là người mà 
hành-giả thực-hành pháp-hành thỉền-định hoặc pháp-hành 
thỉền-tuệ nên thân cận gần gũi, để làm tăng thêm đức-tin 
trong phảp-hành-thỉền của hành-giả; có 2 hạng người là: 
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1- Người không nói chuyện tỉracchanakatha, mà chỉ 
nói lời động viên khuyến khích làm tăng đức-tỉn. 

2- Người có giới, định, tuệ đầy đủ, khuyên dạy rõ ràng. 

Hai hạng người này hồ trợ cho hành-giả tăng trưởng 
đức-tin trong sạch noi pháp-hành-thiền, làm cho tâm an 
trụ trong đối-tượng thiền-định được, nên gọi là con người 
thuận lợi đối với hành-giả thực-hành pháp-hành-thiền. 

5- Bhojana asappãya: Món ăn bất lợi. 

Bhoịana sappãya: Món ăn thuận lợi. 

* Bhoịana asappãya: Món ăn bất lợi là món ăn mà 
hành-giả đang thực-hành phảp-hành thiền-định hoặc 
phảp-hành thiền-tuệ, dùng vào không có thích họp, nên 
làm cho thân thể cảm thấy khó chịu, có ảnh hưởng đến 
tâm hành-giả không được an-lạc. 

Đó là món ăn bất lợi mà hành-giả không nên dùng. 

* Bhọịana sappãya: Món ăn thuận lợi là món ăn mà 
hành-giả đang thực-hành pháp-hành thiền-định hoặc 
pháp-hành thiền-tuệ, dùng vào được thích hợp, nên làm 
cho thân thể cảm thấy dễ chịu, khỏe mạnh, có ảnh hưởng 
đến tâm hành-giả được an-lạc. 

Đó là thức ăn thuận lợi mà hành-giả nên dùng. 

6- Utu asappãya: Thời tiết bất lợi. 

Utu sappãya: Thời tiết thuận lợi. 

* Utu asappãya: Thời tiết bất lợi là thời tiết quá nóng, 
hoặc quá lạnh làm cho thân thể của hành-giả đang thực- 
hành pháp-hành thỉền-định hoặc pháp-hành thỉền-tuệ 
khó chịu đựng nổi, khiến cho tâm của hành-giả không 
được an-lạc. 

Đó là thời tiết bất lợi đối với hành-giả thực-hành 
pháp-hành thiền. 
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* Utu sappãya: Thời tiêt thuận lợi là thời tiêt không 
nóng quá cũng không lạnh quá làm cho thân thể của 
hành-giả đang thực-hành phảp-hành thỉền-định hoặc 
phảp-hành thỉền-tuệ dễ chịu đựng nổi, khiến cho tâm 
của hành-giả đuợc an-lạc. 

Đó là thời tiết thuận lợi đối với hành-giả thực-hành 
pháp-hành thiền. 

7- Irỉyãpatha asappãỵa: Tứ oaỉ-nghi bất lợi. 

Iriyãpatha sappãya: Tứ oai-nghi thuận lợi. 

* Iríyãpatha asappãya: Tứ oai-nghi bất lợi là 4 oai- 
nghi đi, đứng, ngồi, nằm, mà hành-giả đang thực-hành 
pháp-hành thỉền-định hoặc pháp-hành thỉền-tuệ, nếu sử 
dụng oai-nghi nào, khi ấy, hành-giả cảm thấy thân tâm 
không đuợc an-lạc thì oai-nghi ấy gọi là oai-nghi bất lợi 
đối với hành-giả. 

* Irìyãpatha sappãya: Tứ oaỉ-nghỉ thuận lợi, là 4 oai-nghi 
đi, đứng, ngồi, nằm, mà hành-giả đang thực-hành pháp-hành 
thiền-định hoặc phảp-hành thiền-tuệ, nếu sử dụng oai- 
nghi nào, khi ấy, hành-giả cảm thấy thân tâm đuợc an-lạc 
thì oai-nghi ấy gọi là oai-nghi thuận lợi đối với hành-giả. 

Hành-giả đang thực-hành pháp-hành thỉền-định có 
đối-tuợng patỉbhãganỉmỉtta là quang-ảnh trong-sáng 
của đề-mục thiền-định hình tròn đất (pathavĩkasỉna) đã 
phát sinh rõ ở trong tâm, dù hành-giả đã tránh xa 7 điều 
bất lợi trong việc thực-hành phảp-hành thiền-định , và có 
đầy đủ 7 điều thuận lợi trong việc thực-hành pháp-hành 
thiền-định, nhung vẫn chua chứng đắc đệ nhất thiền sắc- 
gỉớỉ thiện-tâm. 

Vậy, hành-giả cần phải thực-hành 10 pháp 
Appanãkosala: Sự hiếu biết trong Appanã chứng đắc 
các bậc thiền sẳc-gỉớỉ, các bậc thiền vô-sắc-giới. 
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Appanãkosala có 10 pháp 

1- Hành-giả nền làm vệ sinh thân thể, y phục cho 
sạch sẽ, quét dọn cho ở, đồ dùng sạch sẽ, rồi sắp xếp 
gọn gàng dễ nhìn. 

2- Hành-gỉả nên thực-hành đồng đều giữa 4 pháp-chủ 
là: Tỉn-pháp-chủ với tuệ-pháp-chủ đồng đều nhau, và 
tấn-pháp-chủ vói định-pháp-chủ đồng đều nhau, còn 
niệm-pháp-chủ có năng lực hơn 4 phảp-chủ kia, đê giữ 
gìn thỉện-tâm phát triển. 

3- Hành-gỉả có trỉ-tuệ hiểu biết cách giữ gìn các 
nỉmitta thỉền-định. 

4- Khỉ nào hành-gỉả biết tâm buồn chán thực-hành 
pháp-hành thỉền-định, thì khỉ ấy hành-giả nên nâng đỡ 3 
pháp giác-chi: Pháp phân-tỉch gỉác-chỉ, pháp tinh-tấn 
gỉác-chỉ, pháp hỷ-giác-chi được phát trỉến, đế tiếp tục 
thực-lĩành plĩáp-hành thỉền-định. 

5- Khi nào hành-gỉả biết phóng-tãm chuyện này 
chuyện kia, thì khỉ ẩy hành-gỉả nên nâng dở 3 pháp gỉác- 
chỉ: Pháp an-tịnh-gỉác-chỉ, pháp định-gỉác-chỉ, pháp xả- 
giảc-chi được phát triền, đế tiếp tục thực-hành pháp- 
hành thỉền-định. 

6- Khỉ nào hành-gỉả biết chán nản, biếng nhác thực- 
hành phảp-hành thỉền-định, thì khi ấv hành-gỉả nên suy 
xét đến 8 pháp-động-tãm (samvegavatthu) sinh, lão, 
bệnh, tử, khô trong cõi 4 ác-gỉớỉ, khô tử sinh luãn-hôỉ 
trong kiếp quá-khứ, trong kiếp vị-laỉ, khô trong kiếp hỉện- 
tạỉ; và nên niệm tưởng đến 9 ân-Đức-Phật, 6 ân-đức- 
Pháp, 9 ân-Đức-Tăng, đê phát sinh đức-tỉn trong pháp- 
hành thỉền-định, tiếp tục thực-hành pháp-hành thỉền-định. 

7- Khỉ nào hành-gỉả biết tâm ở trong trạng-tháỉ ổn 
định, không buồn-chán, không phóng-tâm, không chán- 
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nản, thì khi ây hành-gỉả không nên nâng tâm, không nên 
chế ngự tâm, mà chỉ nên giữ gìn đạỉ-thỉện-tâm dõi theo 
biết đề-mục thiền-định ẩy mà thôi. 

8- Hành-gỉả tránh xa người không có định-tâm, hành 
động không nghiêm túc. 

9- Hành-gỉả nên gần gũi thân cận với người có định- 
tâm vững chắc, có thân, khâu, ỷ thanh-tịnh. 

10- Hành-gỉả cố gắng tỉnh-tấn không ngừng, chỉ 
hướng tâm đến đổi-tượng patỉbhãganỉmỉtta ấy, đế chứng 
đắc các bậc thiền sắc-giới mà thôi. 

Đó là 10 pháp hiểu biết để chứng đắc các bậc thiền 
sắc-giới. 

Khai triển đối-tượng Patibhãganimitta 

Hành-giả giữ gìn đổỉ-tượng pathavĩpatỉbhãganimỉtta 
vững chắc, rồi từ đó, nên khai triển đối-tượng pathavĩ- 
patỉbhãganimitta này lớn dần từ 1 lóng tay, 2 lóng tay, 3 
lóng tay, ..., 1 gang, 2 gang, 3 gang, ..., 1 cùi, 2 cùi, 3 
cùi, ... dần dần lớn rộng ra chồ ở, xóm làng, trong nước, 
v.v... để cho định-tâm tăng trưởng có nhiều năng lực. 

Dù đổi-tượng pathavĩpatỉbhãganỉmỉtta được khai triển 
rộng lớn như vậy, tâm vẫn còn upacãrabhãvanã: Tâm- 
hành gần bậc thiền sẳc-gỉớỉ, có định-tâm là upacãra- 
samãdhi: Cận-định gần bậc thiền sắc-giới. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành như vậy cho đến khi tiến 
triên đến appanãbhãvanã: Tâm-hành chứng đắc bậc 
thiền sẳc-gỉớỉ trong sẳc-gỉớỉ lộ-trình-tâm, có định-tăm 
là appanãsamãdhi: An-định vững chắc trong đoỉ-tượng 
pathavĩpatỉbhãganỉmỉtta, chứng đắc đệ nhất thiền sắc- 
giới-thiện-tâm đầu tiên (pathamajjhãnakusalacỉtta). 
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Pathamajjhãnakusalacitta đầu tiên phát sinh 

Khi hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định với đề- 
mục thỉền-định hình tròn đất (pathavĩkasỉna) tiến triến 
theo tuần tự như trên đến giai đoạn chứng đắc đệ nhất 
thiền sắc-giới-thiện-tâm (rũpãvacarapathamajjhãnakusaỉa- 
citta) có đoỉ-tượng pathavĩpatibhãganimitta phát sinh, 
có 5 chỉ-thỉền, trong sẳc-gỉớỉ lộ-trình-tãm đầu tiên gọi là 
(ãdikammikajjhãnavĩth ỉcỉtta). 

Ãdikammikajjhãnavĩthicitta: Lộ-trình thiền-tâm đầu tiên 

Đệ nhất thiền sẳc-giới lộ-trình-thỉện-tâm đầu tiên phát 
sinh có các loại tâm sinh rồi diệt theo tuần tự như sau: 


> ? r \ r _ \ 

T\ A 1 • A -*■ /V 1 A J i 1 • A w • r • 1 A i > 1 A /V -* /V J • A 

ĐÔ biêu đệ nhât thiên săc-gioi lộ-trinh-tâm đâu tiên 


Đối-tượng cũ 

r 

kiêp tru - ớc 


đối-tượng cũ 
kiếp trnớc 



Đệ nhât thiên săc giới thiện tâm 


Đệ nhất thiền sắc-giới lộ-trình-tâm đầu tiên 

1- Bhavangacitta: Hộ-kiếp-tâm trước, viết tắt (bha) 

2- Bhavangacalana: Hộ-kiếp-tâm rung động, 

3- Bhavahgupaccheda: Hộ-kỉếp-tâm bị cắt đứt, 

4- Manodvãravajjanacitta: Ỷ-môn hướng-tâm, 

5- Parikamma: Tâm-chuấn-bị đệ nhất thiền, 

6- Upacãra: Tâm-cận đệ nhât thiên, 

7 - Anuloma: Tâm-thuận theo đệ nhât thiên, 

8- Gotrabhu: Tâm chuyên cõi giới, 

9- Pathamajjhãnakusalacitta: Đệ nhất thiền sắc-giới 

thiện-tâm đầu tiên, vt (jha) 

10- Bhavahgacitta: Hộ-kiếp-tâm sau, vt (bha) 

Chấm dứt đệ nhất thiền sắc-giới lộ-trình-tâm đầu tiên. 


vt (na) 
vt (da) 
vt (ma) 
vt (parỉ) 
vt (upa) 
vt (anu) 
vt (got) 
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Giải thích: 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định với đề-mục 
thỉền-định hình tròn đất (pathavĩkasỉna) tiến triến theo 
tuần tự cho đến giai đoạn chứng đắc đệ nhất thiền sẳc- 
giới-thiện-tâm đầu tiên có đối-tưọTig pathavĩpaịibhãga- 
nỉmỉtta, trong đệ nhất thiền sắc-giới lộ-trình-tâm đầu tiên 
phát sinh, có các loại tâm sinh rồi diệt theo tuần tự nhu sau: 

* Bhavahgacitta: Hộ-kiếp-tâm trước sinh rồi diệt. 

* Bhavahgacaỉana: Hộ-kiếp-tâm rung động sinh, diệt. 

* Bhavahgupaccheda: Hộ-kiếp-tâm bị cắt đứt sinh, diệt. 

* Manodvãravajjanacỉtta: Ỷ-môn-hướng-tâm 1 sát-na 
có đổỉ-tượngpathavĩpatỉbhãganỉmỉtta sinh rồi diệt. 

* Javanacỉtta: Tác-hành-tâm là dục-gỉớỉ thiện-tâm 
hợp với trỉ-tuệ làm phận sự tác-hành-tâm phát sinh liên 
tục có 5 hoặc 4 sát-na-tâm đầu là: 

1- Sát-na-tâm thứ nhất gọi là parikamma! r> : Tâm-chuẩn- 
bị cho đệ nhất thiền sẳc-gỉớỉ-tâm phát sinh 1 sát-na-tâm có 
đoi-tưọng pathavĩpatibhãganỉmitta giống nhu ỷ-môn-hướng- 
tâm, sinh rồi diệt, làm duyên cho sát-na-tâm tiếp theo là: 

2- Sảt-na-tâm thứ nhì gọi là upacãra: Tâm-cận đệ 
nhất thiền sẳc-giớỉ-tâm phát sinh 1 sát-na-tâm có đổi- 
tượng pathavĩpatỉbhãganỉmỉtta giống nhu ỷ-môn-hướng- 
tâm, sinh rồi diệt, làm duyên cho sát-na-tâm tiếp theo là: 

3- Sát-na-tâm thứ ba gọi là anuloma: Tâm-thuận-theo 
đệ nhất thiền sẳc-giớỉ-tâm phát sinh 1 sát-na-tâm có đốỉ- 
tượng pathavĩpatỉbhãganỉmỉtta giống nhu ỷ-môn-hướng- 
tâm, sinh rồi diệt, làm duyên cho sát-na-tâm tiếp theo là: 


* Đối vói hành-giả thuộc về mandapuggala có trí-tuệ chậm, có 4 sát-na-tâm này. 

* Đối với hành-giả thuộc về hạng tikkhapuggala có trí-tuệ sắc bén nhanh nhạy, 
chỉ có 3 sát-na-tâm mà thôi, không có sát-na-tâm parikamma. 
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4- Sát-na-tâm thứ 4 gọi là gotrabhu: Tâm-chuỵên từ dục- 
giới thỉện-tâm chuyên lên sắc-giới thỉện-tâm phát sinh 1 
sát-na-tâm có đoỉ-tượng pathavĩpatỉbhãganỉmỉtta giống 
như ỷ-môn-hướng-tâm, sinh rồi diệt, làm duyên cho sát- 
na-tâm sau tiếp theo. (4 sát-na-tâm này thuộc về tâm 
upacãrabhãvanã, có định-tâm là upacãrasamãdhỉ: Cận- 
định-tâm trong đệ nhất thiền sẳc-giớỉ lộ-trình-tâm đầu 
tiên sinh rồi diệt). 

5- Sảt-na-tâm thứ 5 gọi là ịhãnacitta đó là đệ nhất 
thiền sẳc-gỉớỉ-thỉện-tâm (rũpãvacarapathamajjhãna- 
kusalacỉtta) phát sinh chỉ có 1 sát-na-tâm mà thôi, có đổi- 
tượng pathavĩpatibhãganimitta với appanãbhãvanã có 
định-tâm là appanãsamãdhỉ: An-định-tâm trong đệ nhất 
thiền sắc-giới lộ-trình-tâm đầu tiên sinh rồi diệt, tiếp theo 

* Bhavangacỉtta: Hộ-kỉếp-tâm sau chấm dứt đệ nhất 
thiền sắc-giới lộ-trình-tâm đầu tiên. 

Như vậy, trong đệ nhất thiền sẳc-giới lộ-trình-tâm 
đầu tiên với đoỉ-tượng pathavĩpatỉbhãganimỉtta có 2 

loại tâm như sau: 

• 

1- Dục-giói thiện-tăm họp với trỉ-tuệ làm phận sự 
tác-hành-tâm có 4 sát-na-tâm là parỉkamma, upacãra, 
anuloma, gotrabhu. 

2- sắc-giới-tăm đó là đệ nhất thiền sắc-giới-thiện- 
tâm đầu tiên phát sinh chỉ có 1 sát-na-tâm mà thôi. 

Đệ nhất thiền sắc-giới thiện-tâm đầu tiền có 5 chi- 
thiền là vitakka, vicãra, pĩti, sukha, ekaggatã. 

5 chi-thiền chế ngự 5 pháp-chưóng-ngại 

* Đệ nhất thiền sắc-gỉớỉ thiện-tâm có 5 chi-thiền có 
khả năng chế ngự được 5 phảp-chướng-ngại (nĩvarana) 
không phát sinh được. Mỗi chi-thiền có khả năng chế 
ngự được mỗi pháp-chướng-ngại như sau: 
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1- Vitakka: Hướng-tâm chê ngự được thĩna-middha: 

Buồn-chán - buồn-ngủ. 

2- Vicãra: Qụan-sát chế ngự được vicikicchã: Hoài-nghỉ. 

3- Pĩti: Hỷ chế ngự được byãpãda: Sân-hận. 

4- Sukha: Lạc chế ngự được uddliacca-kukkucca: 

Phóng-tãm - hoỉ-hận. 

5- Ekaggatã: Nhất-tâm chế ngự được kãmacchanda: 

Tham-dục. 

Sau khi đệ nhất thiền sắc-gỉớỉ lộ-trình-tâm đầu tiên 
chấm dứt, liền tiếp theo các lộ-trình-tâm paccavekkhana- 
vĩthicitta quán triệt 5 chi-thiền phát sinh, mỗi lộ-trình- 
tâm quán triệt mỗi chỉ-thỉền. 

Hành-giả tự biết chứng đắc bậc thiền 

Sau khi đã trải qua đệ nhất thiền sắc-gỉớỉ lộ-trình-tâm 
đầu tiên (ãdikammỉkajjhãnavĩthỉcỉtta) và các quản-triệt lộ- 
trình-tâm (paccavekkhanavĩthỉcitta) quản triệt các chỉ- 
thiền, cho nên hành-giả tự biết mình đã chứng đắc bậc 
thiền ấy rồi, bởi vì parỉkamma tâm chuấn bị cho bậc 
thiền ẩy, upacãra tâm cận bậc thiền ẩy, anuloma tâm 
thuận theo bậc thiền ấy, gotrabhu tâm chuyên từ dục- 
giới thiện-tâm lên sắc-giới thỉền-tảm ấy, (hoặc từ thỉền- 
tâm bậc thấp lên thỉền-tâm bậc cao), thuộc về dục-gỉớỉ- 
tảc-hành-tâm có đoỉ-tượngpathavĩpatỉbhãganimitta. 

Và pathamajjhãnakusalacitta: Đệ nhất thiền sắc-gỉới 
thiện-tâm thuộc về appanãịavanacitta: sắc-gỉớỉ-tác- 
hành-tâm cũng có đốỉ-tượngpathavĩpatỉbhãganỉmitta. 

Tuy 2 loại tác-hành-tâm (ịavanacỉtta) là kãmajavana- 
citta và appanãjavanacỉtta đều có đoỉ-tượng pathavĩ- 
patỉbhãganỉmỉtta giống nhau, nhưng năng lực của mỗi 
tác-hành-tâm khác nhau: 

* Kãmaịavanacitta: Dục-gỉớỉ tác-hành-tâm phát sinh còn 
do năng lực của kãmatanhã: Tham-áỉ trong cõi dục-gỉới. 
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* Appanãjavanacỉtta đó là pathamajjhãnakusalacitta 
đệ nhất thiền sắc-giới thỉện-tâm có 5 chi-thiền, tuy chỉ 1 
sát-na-tâm nhưng có năng lực đặc biệt chế ngự được 
kãmatanhã: Tham-ái trong cõi dục-giới. 

Do nhờ năng lực đặc biệt này, cho nên hành-giả tự 
biết mình biết đã chứng đắc được đệ nhất thiền sắc-giới 
thỉện-tâm. 

Sắc-Giói Thiện-Nghiệp 

Tác-ý (cetanã cetasỉka) đồng sinh với đệ nhất thiền 
sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm (không có kãmatanhã) là sắc-giới thiện- 
nghiệp thuộc về trọng-yếu thỉện-nghỉệp (garukakusala- 
kamma) chắc chắn cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi 
trời sẳc-gỉớỉ. Cho nên, đệ nhất thiền sắc-giới thỉện-tâm 
này có tên là rũpãvacarakusalacỉtta: sẳc-gỉới thiện-tâm. 

Thực tập đệ nhất thiền sắc-giới có năng lực 

Sau khi đã chứng đắc đệ nhất thiền sắc-gỉớỉ thiện- 
tâm đầu tiền, hành-giả cần phải tiếp tục thực tập nhập đệ 
nhất thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm ấy cho định-tâm có nhiều 
năng lực vững chắc, để làm nền tảng thực-hành 5 pháp 
vasĩbhãva: Khả năng thuần thục. 

Các thiền bậc cao như đệ nhị thiền sắc-gỉớỉ thiện-tâm, 
đệ tam thiền sắc-giới thiện-tâm, đệ tứ thiền sẳc-gỉớỉ thỉện- 
tâm, đệ ngủ thiền sẳc-gỉới thỉện-tâm đều phải nưong nhờ 
5 pháp vasĩbhãva: Khả năng thuần thục làm nền tảng. 

Để thực tập 5 pháp vasĩbhãva, trước tiên, hành-giả cần 
phải hướng tâm đến đoỉ-tượng pathavĩpatibhãganimitta 
có parikammabhãvanã: Tâm-hành ban đầu với đạỉ-thỉện- 
tâm niệm thầm rằng: 

“Pathavị ... Pathavĩ, ... Pathavĩ, ...” cho đến khi lộ 
trình đệ nhất thiền sắc-gỉớỉ thỉện-tâm phát sinh. 
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Mỗi lộ trình đệ nhất thiền sẳc-gỉới thiện-tâm sinh rồi 
diệt, hành-giả không nên quán triệt 5 chi-thiền, mà chỉ 
nên hướng tâm đến đoỉ-tượng pathavĩpatibhãganỉmỉtta, 
cho lộ trình đệ nhất thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm sinh rồi diệt 
liên tục, để cho định-tâm có nhiều năng lực vững chắc 
mà thôi. 

Sau đó, hành-giả cần phải thực tập 5 pháp vasĩbhãva: 
Khả năng thuần thục. 

Vasĩbhãva có 5 pháp 

1- Ẵvajjana vasĩbhhãva: Hành-gỉả có khả năng thuần 
thục quản triệt chỉ-thỉền với ý-môn-hướng-tâm. 

2- Samãpajjana vasĩbhãva: Hành-gỉả có khả năng 
thuần thục nhập bậc thiền ấy. 

3- Adhỉtthãna vasĩbhãva: Hành-gỉả có khả năng thuần 
thục phát nguyện ấn định thời gian nhập bậc thiền ẩy. 

4- Vutthãna vasĩbhãva: Hành-gỉả có khả năng thuần 
thục ẩn định thời gian xả bậc thiền ẩy. 

5- Paccavekkhana vasĩbhãva: Hành-gỉả có khả năng 
thuần thục quán triệt chỉ-thiền với tác-hành-tâm. 

Giải thích 

1- Hành-gỉả có khả năng thuần thục quán triệt chỉ- 
thỉền vớiỷ-môn-hướng-tâm như thế nào? 

Hành-giả nhập đệ nhất thiền sắc-giớỉ thiện-tâm, rồi xả 
đệ nhất thiền sắc-gỉớỉ thỉện-tâm ấy, tiếp theo quán triệt 
từng mỗi chi-thiền riêng biệt trong 5 chi-thiền ấy, với 
đại-thỉện-tảc-hành-tâm chưa đến 7 sát-na-tâm, chỉ cần 4 
hoặc 5 sát-na-tâm mà thôi, tùy theo khả năng của hành- 
giả thuộc hạng trí-tuệ sắc bén nhanh nhạy (tỉkkha) hoặc 
thuộc hạng trí-tuệ chậm (manda). 

Mỗi khi lộ-trình-tâm vừa chấm dứt, không để cho 
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bhavahgacỉtta phát sinh nhiều sát-na-tâm, liền phát sinh 
Bhavahgacalana, Bhavahgupaccheda , tiếp theo lộ-trình- 
tâm Manodvãravajjana, mahãkusaỉạịavana 4 hoặc 5 
sảt-na-tâm làm phận sự. 

Như vậy, gọi là ãvajjana vasĩbhhãva: Hành-gỉả có khả 
năng thuần thục quản triệt chỉ-thỉền vói ỷ-môn-hướng-tâm. 

2- Hành-gỉả có khả năng thuần thục nhập bậc thiền 
sắc-giới ấy như thế nào? 

Muốn nhập bậc thiền sắc-giới ấy lúc nào, hành-giả có 
khả năng thuần thục nhập bậc thiền sắc-giới ấy ngay tức 
khắc, chỉ cần hướng tâm đến đổi-tượng pathavĩpatỉ- 
bhãganimỉtta trong thời gian ngắn ngủi liền sau đó 
Bhavahgacaỉana, Bhavahgupaccheda, tiếp theo lộ-trình- 
tâm Manodvãravajjana, parỉkamma, upacãra, anuỉoma, 
gotrabhũ, (hoặc upacãra, anuloma, gotrabhu) jhãnacitta 
phát sinh liên tục. 

Như vậy, gọi là samãpajjana vasĩbhãva: Hành-giả có 
khả năng thuần thục nhập bậc thiền sẳc-gỉớỉ ấy. 

3- Hành-gỉả có khả năng thuần thục phát nguyện ấn 
định thời gian nhập bậc thiền sẳc-gỉớỉ ẩy như thế nào? 

* Dòng lộ-trình-tâm bậc thiền sắc-giới ấy sinh, rồi diệt 
liên tục không ngừng, gọi là nhập bậc thiền sắc-giới ấy. 

* Dòng lộ-trình-tâm bậc thiền sắc-giới ấy bị ngừng, rồi 
roi xuống bhavaốgacitta, gọi là xả bậc thiền sắc-giới ấy. 

Hành-giả có khả năng thuần thục phát nguyện định 
thời gian nhập bậc thiền sắc-giới ấy. 

Khi có ý nguyện nhập bậc thiền sắc-giới ấy thì tức 
khắc nhập bậc thiền sắc-giới ấy ngay. 

Neu cần nhập bậc thiền sắc-giới ấy suốt 1 giờ hoặc 2 
giờ, v.v... thì dòng lộ-trình-tâm bậc thiền sắc-giới ấy 
sinh, rồi diệt liên tục suốt thời gian ấn định. 
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Như vậy, gọi là adhỉtthãna vasĩbhãva: Hành-gỉả có 
khả năng thuần thục phát nguyện ẩn định thời gian nhập 
bậc thiền sắc-giới ấy. 

4- Hành-giả có khả năng thuần thục ấn định thời gian 
xả bậc thiền sắc-giới ấy như thế nào? 

Hành-giả có khả năng thuần thục ấn định thời gian xả 
bậc thiền sắc-giới ấy lúc nào, đến đúng vào thời gian lúc 
ấy, thì hành-giả có khả năng thuần thục xả bậc thiền sắc- 
giới ấy ngay, không sớm không muộn. 

Như vậy, gọi là vutthãna vasĩbhãva: Hành-giả có khả 
năng thuần thục ẩn định thời gian xả bậc thiền ẩy. 

Sự khác nhau giữa adhỉtthãna vasĩbhãva với vutthãna 
vasĩbhãva là: 

* Adhỉtthãna vasĩbhãva: Hành-gỉả có khả năng thuần 
thục phát nguyện ấn định thời gian nhập bậc thiền sẳc- 
gỉớỉ ẩy, đúng theo thòi gian không trước không sau. 

* Vutthãna vasĩbhãva: Hành-gỉả có khả năng thuần 
thục ẩn định thời gian xả bậc thiền sắc-giới ẩy, đúng 
theo thời gian không sớm không muộn. 

5- Hành-gỉả có khả năng thuần thục quán triệt chỉ- 
thỉền với dục-gỉớỉ tác-hành-tâm như thế nào? 

Sau khi đã xả bậc thiền sắc-giới ấy, hành-giả có khả 
năng quán triệt mỗi chi-thiền với đạỉ-thiện-tác-hành-tâm 

4 hoặc 5 sát-na-tâm phát sinh, và khoảng cách giữa mỗi 
lộ-trình-tâm có 4 hoặc 5 bhavangacitta sinh, rồi diệt, liền 
phát sinh Bhavahgacaĩana, Bhavahgupaccheda tiếp theo 
lộ-trình-tâm Manodvãravajjana, kãmạịavanacitta 4 hoặc 

5 sát-na-tâm phát sinh. 

Như vậy, gọi là paccavekkhana vasĩbhãva: Hành-gỉả 
có khả năng thuần thục quán triệt chỉ-thỉền với đạỉ- 
thỉện-tác-hành-tâm. 
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Ẵvajjana vasĩbhhãva và paccavekkhana vasĩbhãva có 
khả năng thuần thục quán triệt chi-thiền giống nhau 
trong cùng lộ-trình-tâm, nhung gọi khác nhau theo khả 
năng của mỗi tâm: 

- Khả năng của manodvãravajjanacỉtta gọi là 
ãvajjanavasĩbhãva. 

- Khả năng của javanacỉtta gọi là paccavekkhana 
vasĩbhãva. 

Thực-hành chứng đắc đệ nhị thiền sắc-giới 

Sau khi đã chứng đắc đệ nhất thiền sẳc-gỉớỉ thỉện- 
tâm, hành-giả muốn tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- 
định với đề-mục thỉền-định hình tròn đất (pathavĩkasina), 
đế chứng đắc đệ nhị thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm, hành-giả 
cần phải thực-hành theo tuần tự nhu sau: 

Hành-giả nên thực tập 5 pháp vasĩbhãva: Khả năng 
thuần thục đặc biệt đã trở nên thành thạo, sau đó, hành- 
giả nhập đệ nhất thiền sẳc-giới thỉện-tâm xong, xả đệ 
nhất thiền sắc-giới thiện-tâm ấy, rồi suy xét về đệ nhất 
thiền sắc-giới thỉện-tâm rằng: 

“Đệ nhất thiền sắc-gỉớỉ thỉện-tâm này có 5 chi-thỉền 
là bậc thiền gần với 5 phảp-chướng-ngại (nĩvarana). 

Trong 5 chỉ-thiền, chỉ-thỉền vitakka có trạng-tháỉ thô 
là nhân làm cho các chỉ-thỉền khác như vỉcãra, pĩti, 
sukha, ekaggatã có năng lực yếu, làm cho định-tâm 
không đủ vững chắc. 

Dù 5 pháp-chướng-ngạỉ (nĩvarana) đã bị chế ngự rồi, 
vẫn có cơ hội phát sinh trở lại, làm cho đệ nhất thiền sắc- 
giới thỉện-tâm đã chứng đắc rồi, sẽ dễ bị mất. 

Còn đệ nhị thiền sắc-gỉớỉ thỉện-tâm ấy có 4 chỉ-thỉền: 
Vỉcãra, pĩtỉ, sukha, ekaggatã có trạng-thái vỉ-tế, định-tâm 
vững chắc hơn, nên cách xa với 5 phảp-chướng-ngạỉ. 
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Kh i suy xét kỹ như vậy, hành-giả phát sinh tâm nhàm 
chán đệ nhất thiền sắc-giới thiện-tâm, không còn tham 
muốn trong đệ nhất thiền sắc-giới thiện-tâm ấy nữa. 

Từ đó, hành-giả ấy bắt đầu hướng tâm đến đối-tượng 
pathavĩpatỉbhãganỉmỉtta, có các lộ-trình-tâm parỉkamma- 
bhãvanã: Tâm-hành ban đầu với đạỉ-thỉện-tâm niệm thầm 
rằng: “Pathavĩ, ... Pathavĩ, ... Pathavĩ, ...” với vitakka- 
virãgabhãvanã: Tâm-hành nhàm chán chỉ-thỉền vỉtakka, 
đê mong chứng đắc đệ nhị thiền sẳc-gỉới thỉện-tâm. 

Khi ấy, parikammabhãvanã: Tâm-hành ban đầu có 
đoỉ-tượng pathavĩpatỉbhãganỉmỉtta (không phải là đoi- 
tượngparikammanimitta hoặc đoi-tưọng uggahanimỉtta). 

Khi hành-giả hướng tâm đến đối-tưọng pathavĩpatibhã- 

ganỉmỉtta với parỉkammabhãvanã: Tâm-hành ban đầu 

như vậy, muốn biết tâm của hành-giả đạt đến upacãra- 

bhãvanã: Tâm-hành gần đệ nhị thiền sắc-gỉớỉ hay chưa, 

hành-giả nên nhập đệ nhất thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm, rồi 

xả đệ nhất thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm, hành-giả quán triệt 5 

chi-thiền theo tuần tự. 

• 

Kh i quán triệt 5 chi-thiền như vậy, nếu thấy trạng- 
tháỉ thô của chi-thiền vỉtakka, và thấy trạng-tháỉ vi-tể 
của 4 chỉ-thỉền còn lại, hành-giả biết rằng: 

“Tâm-hành của hành-gỉả đã đạt đến upacãra- 
bhãvanã: Tâm-hành gần đệ nhị thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm. 

Nếu chưa thấy trạng-tháỉ thô của chỉ-thỉền vitakka, 
và trạng-tháỉ vi-tế của chi-thiền vỉcãra, v.v... thì tâm- 
hành của hành-giả vẫn còn parỉkammabhãvanã: Tâm- 
hành ban đầu cách xa đệ nhị thiền sắc-giới thiện-tâm. 

Hành-giả cần phải cố gắng tinh-tấn hướng tâm đến 
đoỉ-tượng pathavĩpatibhãganimitta với parikamabhãvanã: 
Tâm-hành ban đầu tiếp tục thực-hành đế đạt đến upacãra- 
bhãvanã: Tâm-hành gần đệ nhị thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm. 



1- 10 Đề-Mục Thiền-Định Hình Tròn Kasina 


67 


Chứng đắc đệ nhị thiền sắc-giới thiện-tâm 

Khi hành-giả cố gắng tinh-tấn hướng tâm đến đổi- 
tượng pathavĩpatibhãganimitta với parỉkammabhãvanã: 
Tâm-hành ban đầu thực-hành đạt đến upacãrabhãvanã: 
Tâm-hành gần đệ nhị thiền sắc-gỉớỉ thỉện-tâm, tiếp tục 
thực-hành tiến triên đến appanãbhãvanã: Tâm-hành 
chứng đắc đệ nhị thiền sắc-giới thiện-tâm đầu tiên 
trong đệ nhị thiền sắc-giới lộ trình thỉện-tâm có các tâm 
sinh rồi diệt theo tuần tự như sau: “ Bhavahgacitta , 
bhavahgacalana, bhavahgupaccheda, tiếp theo manodvãra- 
vajjana, parikamma (1 , upacãra, anuloma, gotrabhu, 
dutiyajjhãnakusalacitta (1 sảt-na-tâm), bhavahgacỉtta, 
chấm dứt đệ nhị thiền sẳc-gỉớỉ lộ trình thỉện-tãm đầu tiên. 

Đệ nhị thiền sắc-gỉói thỉện-tâm có 4 chi-thiền là 
vicãra, pĩti, sukha, ekaggatã. 

Tiếp theo các lộ-trình-tâm quán triệt (paccavekkhana- 
vĩthỉcitta) mỗi chi-thiền là vicãra, pĩtỉ, sukha, ekaggatã. 

Hành-giả đã chứng đắc đệ nhị thiền sắc-giớỉ thiện-tâm. 

Sau khi chứng đắc đệ nhị thiền sắc-giớỉ thiện-tâm, để 
cho đệ nhị thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm có nhiều năng lực, 
hành-giả cần phải thực tập tưong tự như đệ nhất thiền sẳc- 
giới thỉện-tâm. 

Đệ tam thiền, đệ tứ thiền, đệ ngũ thiền sắc-giói 

Sau khi đã chứng đắc đệ nhị thiền sẳc-gỉới thỉện-tâm 
với đề-mục thỉền-định hình tròn đất (pathavĩkasỉna), 
hành-giả tiếp tục thực-hành để chứng đắc các bậc thiền 
cao như đệ tam thiền sắc-gỉớỉ thiện-tâm, đệ tứ thiền sắc- 
gỉớỉ thiện-tâm, đệ ngủ thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm theo tuần 
tự từ bậc thiền thấp đến bậc thiền cao. 


1 Nếu là tikkhapuggala thì không có parikamma, chỉ còn lại 3 phận sự 
upacãra, anuỉoma, gotrabhu mà thôi. 
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Phương-pháp thực-hành phân đâu cũng giông như 
hành-giả đã chứng đắc đệ nhất thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm 
thực-hành đế chứng đắc đệ nhị thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm, 
nhưng phần sau, mỗi bậc thiền cao có khác nhau về phần 
suy xét thấy trạng-thái thô của chi-thiền trước, thấy 
trạng-thái vi-tế của chi-thiền sau như sau: 

Chứng đắc đệ tam thiền sắc-giói thiện-tâm 

Sau khi hành-giả đã chứng đắc đệ nhị thiền sẳc-giớỉ 
thỉện-tâm có 4 chi-thiền là vỉcãra, pĩtỉ, sukha, ekaggatã, 
rồi tiếp tục thực-hành để chứng đắc đệ tam thiền sẳc-gỉớỉ 
thiện-tâm, hành-giả nhập đệ nhị thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm, 
rồi xả đệ nhị thiền sắc-giới thiện-tâm, suy xét thấy rõ 
trạng-thảỉ thô của chỉ-thiền vicãra, và thấy rõ trạng-tháỉ 
vi-tế của 3 chỉ-thỉền pĩtỉ, sukha, ekaggatã. 

Hành-giả hướng tâm đến đối-tượng pathavĩpatỉbhã- 
ganỉmỉtta thực-hành theo tuần tự 3 loại bhãvanã: 
Parìkammabhãvanã: Tâm-hành ban đầu với vicãravirãga- 
bhãvanã: Tâm-hành nhàm chán chi-thiền vicãra, đạt đến 
upacãrabhãvanã: Tâm-hành gần đệ tam thiền sẳc-gỉớỉ 
thỉện-tâm, rồi tiếp tục thực-hành tiến triển đến appanã- 
bhãvanã: Tâm-hành chứng đắc đệ tam thiền sắc-giới 
thiện-tâm đầu tiên trong đệ tam thiền sẳc-gỉớỉ lộ trình 
thỉện-tâm có các tâm sinh rồi diệt theo tuần tự như sau: 

“ Bhavahgacỉtta , bhavahgacaỉana, bhavahgupaccheda, 
tiếp theo Manodvãravajjana, parỉkamma (1 , upacãra, 
anuloma, gotrabhu, tatỉyajjhãnakusalacỉtta (1 sảt-na- 
tâm), bhavahgacitta, chấm dứt đệ tam thiền sẳc-gỉớỉ lộ 
trình thiện-tâm đầu tiên. 

Đệ tam thiền sắc-giới thiện-tâm có 3 chi-thiền là pĩti, 
sukha, ekaggatã. 


1 Nếu là tikkhapuggala thì không có parỉkamma, chỉ còn lại 3 phận sự. 
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Tiêp theo các lộ-trình-tâm quán triệt (paccavekkhana- 
vĩthicỉtta) mỗi chi-thiền là pĩti, sukha, ekaggatã. 

Hành-giả đã chứng đắc đệ tam thiền sắc-gỉớỉ thiện-tâm. 

Chứng đắc đệ tứ thiền sắc-giói thiện-tâm 

Sau khi hành-giả đã chứng đắc đệ tam thiền sắc-gỉới 
thỉện-tâm có 3 chi-thiền là pĩtỉ, sukha, ekaggatã, rồi tiếp 
tục thực-hành đế chứng đắc đệ tứ thiền sẳc-gỉớỉ thỉện- 
tâm, hành-giả nhập đệ tam thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm, rồi 
xả đệ tam thiền sẳc-giớỉ thỉện-tâm, suy xét thấy rõ trạng- 
thái thô của chỉ-thiền pĩti, và thấy rõ trạng-tháỉ vỉ-tế của 
2 chỉ-thỉền sukha, ekaggatã. 

Hành-giả huớng tâm đến đối-tuợng pathavĩpatỉbhã- 
ganỉmỉtta thực-hành theo tuần tự 3 loại bhãvanã: 
Parỉkammabhãvanã: Tâm-hành ban đầu, với pĩtivirãga- 
bhãvanã: Tâm-hành nhàm chán chi-thiền pĩti, đạt đến 
upacãrabhãvanã: Tâm-hành gần đệ tứ thiền sắc-gỉớỉ 
thiện-tâm, rồi tiếp tục thực-hành tiến triển đến appanã- 
bhãvanã: Tâm-hành chứng đắc đệ tứ thiền sắc-giới 
thiện-tâm đầu tiên trong đệ tứ thiền sẳc-gỉớỉ lộ trình 
thỉện-tâm có các tâm sinh rồi diệt theo tuần tự nhu sau: 

“Bhavahgacỉtta, bhavahgacalana, bhavangupaccheda, 
tiếp theo Manodvãravajjana, parikamma (I> , upacãra, 
anuloma, gotrabhu, catutthajjhãnakusalacỉtta (1 sát-na- 
tâm), bhavahgacỉtta, chấm dứt đệ tứ thiền sắc-gỉớỉ lộ 
trình thỉện-tâm đầu tiên. 

Đệ tứ thiền sắc-gỉớỉ thỉện-tâm có 2 chi-thiền là 
sukha, ekaggatã. 

Tiếp theo các lộ-trình-tâm quán triệt (paccavekkhana- 
vĩthỉcitta) mỗi chi-thiền là sukha, ekaggatã. 


1 Nếu là tikkhapuggala thì không có parikamma, chỉ còn lại 3 phận sự. 




70 


PHAP-HANH THIEN-ĐINH 


Hành-giả đã chứng đăc đệ tứ thiên săc-giới thiện-tâm. 

Chứng đắc đệ ngũ thiền sắc-giói thiện-tâm 

Sau khi hành-giả đã chứng đắc đệ tứ thiền sẳc-gỉới 
thỉện-tâm có 2 chi-thiền là sukha, ekaggatã, rồi tiếp tục 
thực-hành đế chứng đắc đệ ngủ thiền sắc-giới thiện-tâm, 
hành-giả nhập đệ tứ thiền sắc-giới thiện-tâm, rồi xả đệ tứ 
thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm, suy xét thấy rõ trạng-thảỉ thô 
của chỉ-thỉền sukha, và thấy rõ trạng-thảỉ vi-tế của 2 
chỉ-thỉền upekkhã, ekaggatã. 

Hành-giả huớng tâm đến đối-tuợng pathavĩpatibhã- 
ganỉmỉtta thực-hành theo tuần tự 3 loại bhãvanã: 
Parỉkammabhãvanã: Tâm-hành ban đầu, với sukhavỉrãga- 
bhãvanã: Tâm-hành nhàm chán chi-thỉền sukha, đạt đến 
upacãrabhãvanã: Tâm-hành gần đệ ngũ thiền sẳc-gỉớỉ 
thỉện-tâm, rồi tiếp tục thực-hành tiến triển đến appanã- 
bhãvanã: Tâm-hành chứng đắc đệ ngũ thiền sắc-giới 
thiện-tâm đầu tiên trong đệ ngũ thiền sắc-gỉớỉ lộ trình 
thỉện-tâm có các tâm sinh rồi diệt theo tuần tự nhu sau: 

“Bhavangacỉtta, bhavahgacaỉana, bhavahgupaccheda, 
tiếp theo Manodvãravajjana, parikamma (1 , upacãra, 
anuloma, gotrabhu, pancamajjhãnakusalacỉtta (1 sát-na- 
tâm), bhavahgacitta, chấm dứt đệ tứ thiền sẳc-gỉớỉ lộ- 
trình thỉện-tảm đầu tiên. 

Đệ ngũ thiền sắc-giới thỉện-tâm có 2 chi-thiền là 
upekkhã, ekaggatã. 

Tiếp theo các ỉộ-trình-tàm quán triệt (paccavekkhana- 
vĩthỉcỉtta) mỗi chi-thiền là upekkhã, ekaggatã. 

Hành-giả đã chúng đắc đệ ngũ thiền sắc-giới thiện-tâm. 


1 Nếu là tikkhapuggala thì không có parikamma, chỉ còn lại 3 phận sự. 
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* 5 bậc thiền sắc-giói 

Đối với hành-giả thuộc hạng mandapuggala: Hành- 
giả có trí-tuệ chậm thực-hành pháp-hành thiền-định có 
khả năng chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm theo 
tuần tự nhu sau: 

1- Đệ nhất thiền sắc-gỉớỉ thỉện-tâm có 5 chỉ-thỉền: 
Vỉtakka, vỉcãra, pĩtỉ, sukha, ekaggatã do chế ngự đuợc 5 
pháp-chướng-ngạỉ (nĩvarana): Kãmacchanda, byãpãda, 
thĩna-mỉddha, uddhacca-kukkucca, vicỉkicchã. 

2- Đệ nhị thiền sắc-giới thỉện-tâm có 4 chi-thiền: Vỉcãra, 
pĩtỉ, sukha, ekaggatã, do chế ngự đuợc chỉ-thiền vitakka. 

3- Đệ tam thiền thiện-tâm có 3 chỉ-thỉền: Pĩtỉ, sukha, 
ekaggatã, do chế ngự đuợc chỉ-thiền vicãra. 

4- Đệ tứ thiền sẳc-giới thiện-tâm có 2 chỉ-thỉền: 
Sukha, ekaggatã, do chế ngự đuợc chỉ-thỉền pĩtỉ. 

5- Đệ ngũ thiền sắc-giói thỉện-tâm có 2 chỉ-thỉền: Upekkhã, 
ekaggatã, do thay thế chỉ-thỉền sukha bằng upekkhã. 

* 4 bậc thiền sắc-giói 

Đối với hành-giả thuộc hạng tikkhapuggala: Hành- 
gỉả có trí-tuệ sắc bén nhanh nhạy có khả năng suy xét 
thấy rõ trạng-tháỉ thô của chỉ-thỉền vitakka và chỉ-thiền 
vicãra cùng một lúc, nên đệ nhị thiền sẳc-gỉớỉ có 3 chỉ 
thiền là pĩti, sukỉta, ekaggatã. 

Cho nên, hành-giả thuộc hạng tỉkkhapuggala chỉ có 4 
bậc thiền sắc-giới theo tuần tự nhu sau: 

1- Đệ nhất thiền sắc-giới thiện-tâm có 5 chỉ-thỉền: 
Vỉtakka, vỉcãra, pĩti, sukha, ekaggatã, do chế ngự đuợc 5 
phảp-chướng-ngạỉ (nĩvarana): Kãmacchanda, byãpãda, 
thĩna-mỉddha, uddhacca-kukkucca, vicikỉcchã. 

2- Đệ nhị thiền sắc-giới thỉện-tâm có 3 chỉ-thỉền: Pĩtỉ, 
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sukha, ekaggata, do chế ngự được 2 chi-thiền vỉtakka, 
vỉcãra cùng một lúc. 

3- Đệ tam thiền sắc-gỉói thiện-tâm có 2 chỉ-thiền: 
Sukha, ekaggatã, do chế ngự được chỉ-thỉền pĩtỉ. 

4- Đệ tứ thiền sắc-gỉớỉ thiện-tâm có 2 chỉ-thỉền: 
Upekkhã, ekaggatã, do thay thế chỉ-thỉền sukha bằng 
chỉ-thỉền upekkhã. 


1.2- Đề-Mục Thiền-Định Nước (Ăpokasina) 

Ãpokasina= Ãpo + kasina 

Ãpo : Nước dùng làm đề-mục thỉền-định nước (ãpo- 
kasỉna) không phải là thật-tánh của nước (sabhãva ãpo) 
có trạng-thái chảy hoặc đông đặc, thuộc về chân-nghĩa- 
pháp (paramatthadhamma), mà chỉ là nước bình thường 
tự nhiên (sasambhãra ãpo) thuộc về chế-định-phảp 
(pannattỉdhamma) mà thôi. 

Kasỉna: Toàn thể nước, toàn vẹn nước của đề-mục 
thiền-định, nghĩa là hành-giả hướng tâm đến trọn vẹn 
đề-mục thiền-định nước, không thiếu một phần nào. 

Ãpokasina là đề-mục thỉền-định nước trọn vẹn mà 
hành-giả dùng làm đề-mục của pháp-hành thiền-định có 
khả năng dẫn đến chứng đắc đầy đủ 5 bậc thiền sắc-giới. 

Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành pháp-hành 
thiền-định với đề-mục thiền-định nước, hành-giả không 
nên biết đến thật-tảnh của thuỷ-đạỉ (sabhãva ãpo) có 
trạng-thái chảy hoặc dông đặc thuộc về chãn-nghĩa- 
pháp, cũng không nên quan tâm đến màu sắc của đề-mục 
thỉền-định nước , mà hành-giả chỉ nên hướng tâm đến 
toàn diện trọn vẹn đổỉ-tượng đề-mục thỉền-định nước là 

• • • • C_J • • 
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nước bình thường (sasambharci apo) thuộc về chế-định- 
phảp mà thôi. 

Tiền-kiếp chúng đắc thiền sắc-giói 

* Nếu hành-giả là nguời đã từng chứng đắc các bậc 
thiền sắc-giới với đề-mục thiền-định nước trong tiền- 
kiếp gần kiếp hiện-tại, thì khi hành-giả huớng tâm đến 
nước bình thường tự nhiên (sasambhãra ãpo) nhu nước 
sông hoặc nước hồ, v.v... một loại nuớc nào đó thuộc về 
chế-định-pháp, làm đề-mục thỉền-định nước gọi là đối- 
tượng parikammanimitta là đề-mục thỉền-định ban đầu, 
với parikammabhãvanã: Tâm-hành ban đầu bằng dục- 
gỉới thỉện-tâm niệm thầm trong tâm rằng: 

“Ẵpo,... Ẵpo,... Ẵpo,... hoặc Nước,... Nước,... Nước ,... ” 

Định-tâm đồng sinh với dục-giới thỉện-tâm gọi là 
parikammasamãdhi: Sơ-định trong đề-mục thỉền-định 
nước là đối-tượng parikammanỉmỉtta ban đầu ẩy tiến 
triến dần dần trở thành đoỉ-tượng uggahanỉmỉtta là đoỉ- 
tượng thô-ảnh tương-tự như đề-mục thỉền-định nước 
phát sinh rõ ở trong tâm. 

Khi đổỉ-tượng uggahanimỉtta đã phát sinh rõ ở trong 
tâm, hành-giả không nên huớng tâm đến đổỉ-tượng đề- 
mục thiền-định nước bên ngoài nữa, mà chỉ huớng tâm 
đến đoỉ-tượng uggahanỉmỉtta của đề-mục thỉền-định 
nước ẩy bên trong tâm mà thôi, tiến triển dần dần trở 
thành đối-tượng patibhãganỉmitta là đoi-tượng quang- 
ảnh trong-sáng của đề-mục thỉền-định nước phát sinh rõ 
ở trong tâm với upacãrabhãvanã: Tâm-hành cận bậc 
thiền sẳc-giới, có upacãrasamãdhi: Cận-định gần bậc 
thiền sắc-giới. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành huớng tâm đến đối-tuợng 
ãpopatibhãganimitta là quang-ảnh trong-sáng của đề- 
mục thiền-định nước ẩy với tâm-hành tiến triển dần đến 
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appanãbhãvanã: Tâm-hành chứng đăc bậc thiên săc- 
giới trong sẳc-gỉới lộ-trình-tâm, chứng đắc đệ nhất thiền 
sắc-giới thiện-tâm, có appanãsamãdhi: An-định trong 
đệ nhất thiền sẳc-gỉới thiện-tâm. 

Sau khi chứng đắc đệ nhất thiền sắc-giới thiện-tâm, 
hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-định với 
đề-mục thỉền-định nước ấy, bắt đầu huớng tâm đến đối- 
tuợng ãpopatỉbhãganỉmỉtta là đổi-tượng quang-ảnh 
trong-sáng của đề-mục thiền-định nước ấy với tâm-hành 
tiến triển dần đến appanãbhãvanã: Tâm-hành chứng đắc 
bậc thiền sẳc-gỉớỉ trong sắc-gỉớỉ lộ-trình-tâm, chứng 
đắc đệ nhị thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm, có appanãsamãdhi: 
An-định trong đệ nhị thiền sắc-gỉớỉ thiện-tâm. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-định với 
đề-mục thỉền-định nước (ãpokasina) ẩy nhu vậy, theo 
tuần tự chứng đắc đệ tam thiền sắc-giới thỉện-tãm, đệ tứ 
thiền sắc-gỉớỉ thỉện-tâm cho đến đệ ngũ thiền sẳc-gỉớỉ 
thỉện-tâm một cách thuận lợi đối với hành-giả ấy. 

* Nếu hành-giả là nguời không chứng đắc đề-mục- 
thỉền-định nước trong tiền-kiếp gần kiếp hiện-tại, thì 
hành-giả cần phải làm đề-mục thiền-định nước nh ư sau: 

Cách làm đề-mục thiền-định nước (ãpokasina) 

Hành-giả nên dùng nước thật trong sạch không có 
màu gì lẫn lộn, như hứng nước mưa từ trên hư không roi 
xuống đố vào trong bát hoặc trong đồ đựng nước đầy 
ngang miệng, có đường kính 1 gang và 4 ngón tay nằm 
ngang hoặc 30 phân, làm đề-mục thỉền-định nước. 

Sau khi đã làm đề-mục thỉền-định nước xong, hành- 
giả cần phải tim một nơi thanh vắng, thuận lợi cho việc 
thực-hành pháp-hành thiền-định. Hành-giả ngồi một nơi 
thích hợp đặt đề-mục thiền-định nước không xa cũng 
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không gân, có thê hướng tâm đên đê-mục thỉên-định 
nước, không quan tâm đến thật-tánh của thủy-đại 
(sabhãva ãpo) có trạng-thái chảy hoặc đông đặc của nước 
thuộc về chãn-nghĩa-phảp, mà hành-giả chỉ hướng tâm 
đến nước thật trong sạch bình thường (sasambhãra ãpo). 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định, với đề-mục 
thiền-định nước gọi là đổỉ-tưọmg parikammanimitta là đề- 
mục thỉền-định ban đầu với parìkammabhãvanã: Tâm-hành 
ban đầu trong lộ-trình-tâm có tảc-hành-tâm (ịavanacỉtta) 
dục-gỉớỉ thỉện-tâm niệm thầm trong tâm rằng: 

“Ẵpo,... Ẫpo,... Ẫpo,... hoặc Nước,... Nước,... Nước, 
...” từng lúc khoảng 2-3 giây đồng hồ một lần, không nên 
niệm liên tục như niệm chú, nên thường mở mắt hướng 
tâm nhìn thăng đến toàn diện trọn vẹn đề-mục thỉền-định 
nước ấy, càng lâu càng tốt, không nên thường nháy mắt, 
làm trở ngại đoỉ-tượng uggahanỉmỉtta: Thô-ảnh tương- 
tự của đề-mục thiền-định nước phát sinh rõ ở trong tâm. 

Nếu hành-giả cảm thấy mỏi mắt thì nhắm mắt niệm thầm 
một lát, rồi mở mắt trở lại niệm thầm “Ẫpo,... Nước,...” 
như vậy, cho đến khi đổỉ-tượngparỉkammanỉmỉtta là đổi- 
tượng đề-mục thỉền-định ban đầu tiến triên dần dần trở thành 
đoỉ-tượng uggahanimitta là đoỉ-tượng thô-ảnh tương-tự 
như đề-mục thỉền-định nước phát sinh rõ ở trong tâm. 

Định-tâm đồng sinh với dục-gỉớỉ thiện-tâm gọi là 
parikammasamãdhi: Sơ-định ban đầu thực-hành phảp- 
hành thỉền-định còn cách xa bậc thiền sẳc-gỉớỉ (mahag- 
gatajjhãna). 

Đối-tượng uggahanimitta phát sinh rõ ở trong tâm 

Khi đổỉ-tượng uggahanimỉtta là thô-ảnh tương-tự như 
đề-mục thiền-định nước đã phát sinh rõ ở trong tâm, thì 
hành-giả cần phải thay đổi chỗ ngồi, hoặc ngồi quay 
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sang hướng khác, không còn phải mở măt hướng tâm 
nhìn thẳng đến đề-mục thiền-định nước bên ngoài nữa, 
mà chỉ hướng tâm nhìn đoỉ-tượng uggahanỉmỉtta là thô- 
ảnh tương-tự như đề-mục thỉền-định nước bên trong tâm 
của hành-giả mà thôi. 

Hành-giả tiếp tục hướng tâm đến đốỉ-tượng uggaha- 
nỉmỉtta của đề-mục thiền-định nước ẩy diễn biến dần dần 
trở nên hoàn toàn trong sạch thanh khiết, trở thành đoỉ- 
tượng patỉbhãganỉmỉtta là đối-tượng quang-ảnh trong- 
sáng của đề-mục thỉền-định nước phát sinh rõ ở trong 
tâm của hành-giả. 

Sự khác nhau của uggahanimitta vói patibhãganimitta 

Cả 2 đổi-tượng uggahanỉmỉtta và đổi-tượng patibhãga- 
nỉmỉtta của đề-mục thiền-định nước đều phát sinh rõ ở trong 
tâm, theo ý-môn-lộ-trình-tâm, chỉ có khác nhau như sau: 

Đổỉ-tượng uggahanimỉtta là đổi-tượng thô-ảnh 
tương-tự như đổỉ-tượng parỉkammanỉmtta của đề-mục 
thỉền-định nước ban đầu. Còn đoi-tượngpatibhãganimitta 
là đổỉ-tượng quang-ảnh trong-sáng của đề-mục thỉền- 
định nước trong suốt như viên ngọc cao quỷ. 

Sau khi có đốỉ-tượng patỉbhãganỉmỉtta là quang-ảnh 
trong-sảng của đề-mục thỉền-định nước, hành-giả tiếp tục 
thực-hành hướng tâm đến đối-tượng ãpopatibhãga- 
nỉmitta của đề-mục thỉền-định nước ẩy. 

Phương-pháp thực-hành pháp-hành thiền-định với đề- 
mục-thiền-định nước, đế chứng đắc theo tuần tự 5 bậc 
thiền sắc-giới, hầu hết giống như phương-pháp thực- 
hành đề-mục thỉền-định hình tròn đất đã trình bày ở 
phần trước. 
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1.3- Đe-Mục Thiền-Định Lửa (Tejokasina) 

Tejokasina= Tejo + kasina 

Tẹịo: Lửa dùng làm đề-mục thỉền-định lửa (tejo- 
kasina) không phải là thật-tánh của lửa (sabhãvatejo) có 
trạng-thái nóng hoặc lạnh, thuộc về chăn-nghĩa-pháp 
(paramatthadhamma), mà chỉ là lưa bình thường tự 
nhiên (sasambhãratẹịo) thuộc về chế-định-pháp mà thôi. 

Kasỉna: Toàn thể lửa, toàn vẹn lửa của đề-mục thiền- 
định, nghĩa là hành-giả huớng tâm đến trọn vẹn đề-mục 
thiền-định lửa, không thiếu một phần nào. 

Tejokasiụa là đề-mục thỉền-định lửa trọn vẹn mà 
hành-giả dùng làm đề-mục của pháp-hành thiền-định có 
khả năng dẫn đến chứng đắc đầy đủ 5 bậc thiền sắc-giới. 

Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành pháp-hành 
thiền-định với để-mục thiền-định lửa, hành-giả không 
nên biết đến thật-tánh của hỏa-đạỉ (sabhãvatẹịo) có trạng- 
tháỉ nóng hoặc lạnh thuộc về chân-nghĩa-phảp, cũng 
không nên quan tâm đến màu sắc của đề-mục thỉền-định 
lửa, mà hành-giả chỉ nên huớng tâm đến toàn diện trọn 
vẹn đoỉ-tượng đề-mục thỉền-định lửa là lửa bình thường 
(sasamblulrateịo) thuộc về chế-định-phảp mà thôi. 

Tiền-kiếp chứng đắc thiền sắc-giói 

Nếu hành-giả là nguời đã từng chứng đắc các bậc 
thiền sắc-giới với đề-mục thỉền-định lửa trong tiền-kiếp 
gần kiếp hiện-tại, thì khi hành-giả huớng tâm đến lửa 
bình thường tự nhiên nhu lửa ngọn đèn, hoặc lửa trong 
lò, hoặc lửa chảy rừng, v.v... một loại lửa nào đó, thuộc 
về chế-định-pháp làm đề-mục thỉền-định lửa gọi là đoi- 
tượng parỉkammanỉmỉtta là đề-mục thiền-định ban đầu, 
với parỉkammabhãvanã: Tâm-hành ban đầu bằng dục- 
gỉớỉ thỉện-tâm niệm thầm trong tâm rằng: 
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“Tejo,... Tejo,... Tẹịo,... hoặc Lửa,... Lửa,... Lửa,...” 

Định-tăm đồng sinh với dục-gỉớỉ thỉện-tâm gọi là 
parikammasamãdhi: Sơ-định trong đề-mục thỉền-định 
lửa là đoi-tượng parỉkammanimitta ban đầu ấy tiến triến 
dần dần trở thành đối-tượng uggahanỉmỉtta là đoi-tượng 
thô-ảnh tương-tự như đề-mục thỉền-định lửa phát sinh rõ 
ở trong tâm. 

Khi đổi-tượng uggahanỉmỉtta ẩy đã phát sinh rõ ở 
trong tâm, hành-giả không nên hướng tâm đến đoi-tượng 
đề-mục thỉền-định lửa bên ngoài nữa, mà chỉ hướng tâm 
đến đoỉ-tượng uggahanỉmỉtta của đề-mục thỉền-định lửa 
ẩy bên trong tâm mà thôi, tiến triển dần dần trở thành đổi- 
tượng patỉbhãganimỉtta là đoi-tượng quang-ảnh trong- 
sáng của đề-mục thỉền-định lửa phát sinh rõ ở trong tâm 
với upacãrabhãvanã: Tâm-hành cận bậc thiền sắc-giới, 
có upacãrasamãdhi: Cận-định gần bậc thiền sẳc-gỉớỉ. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành hướng tâm đến đối-tượng 
tẹịopatibhãganimitta: Đoỉ-tượng quang-ảnh trong-sáng 
của đề-mục thỉền-định lửa ấy với tâm-hành tiến triên dần 
đến appanãbhãvanã: Tâm-hành chứng đắc bậc thiền 
sắc-giới trong sẳc-gỉớỉ lộ-trình-tâm, chứng đắc đệ nhất 
thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm, có appanãsamãdhi: An-định 
trong đệ nhất thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm. 

Sau khi chứng đắc đệ nhất thiền sắc-giới thỉện-tâm, 
hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-định với 
đề-mục thỉền-định lửa (tẹịokasina) ấy, bắt đầu hướng tâm 
đến đối-tượng tẹịopatibhãgan im itta là đổỉ-tượng quang- 
ảnh-trong-sáng của đề-mục thỉền-định lửa ấy với tâm- 
hành tiến triển dần đến appanãbhãvanã: Tâm-hành chứng 
đắc bậc thiền sẳc-gỉớỉ trong sẳc-gỉói lộ-trình-tâm, chứng 
đắc đệ nhị thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm, có appanãsamãdhi: 
An-định trong đệ nhị thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm. 
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Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-định với 
đề-mục thỉền-định lửa (tejokasỉna) ấy như vậy, theo tuần 
tự chứng đắc đệ tam thiền sắc-giới thỉện-tâm, đệ tứ thiền 
sắc-giới thỉện-tâm cho đến đệ ngũ thiền sẳc-gỉớỉ thỉện- 
tâm một cách thuận lợi đối với hành-giả ấy. 

* Nếu hành-giả là người không chứng đắc đề-mục- 
thỉền-định lửa trong tiền-kiếp gần kiếp hiện-tại, thì 
hành-giả cần phải làm đề-mục thỉền-định lửa như sau: 

Cách làm đề-mục thiền-định lửa (tejokasina) 

* Dùng lửa làm đề-mục thiền-định lửa (tejokasina), 
hành-giả nên lấy củi khô chắc, chặt ra từng đoạn, rồi 
chọn một noi thích họp, đốt lửa lên tại một nơi thích 
họp, dựng phía trước một tấm ván mỏng, khoét một lồ 
có đường kính 1 gang và 4 lóng tay nằm ngang hoặc 30 
phân, làm đề-mục thỉền-định lửa. 

Hành-giả ngồi trước đề-mục thiền-định lửa ngang tầm 
mắt, không cao, không thấp, cách chồ ngồi khoảng 2 cùi 
và 1 gang tay, không nên ngồi xa quá, cũng không nên 
ngồi gần quá. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định với đề-mục 
thiền-định lửa, không nên quan tâm đến màu của lửa, 
cũng không nên biết trạng-thái nóng của lửa thuộc về 
chân-nghĩa-phảp, mà hành-giả chỉ hướng tâm đến lửa 
bình thường (sasambhãratẹịo) thuộc về chế-định-pháp 
(pahnattidhamma) qua hình tròn có đường kính 1 gang 
và 4 lóng tay làm đề-mục thỉền-định lửa mà thôi. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định, với để-mục 
thiền-định lửa gọi là parikammanimitta: Đoi-tượng đề- 
mục thỉền-định ban đầu với parìkammabhãvanã: Tâm-hành 
ban đầu trong lộ-trình-tâm có tảc-hành-tâm (ịavanacỉtta) 
dục-giới thỉện-tâm niệm thầm trong tâm rằng: 
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“Tejo,... Tejo,... Tejo,... hoặc Lửa,... Lửa,... Lửa...” 
như vậy, từng lúc khoảng 2-3 giây đồng hồ một lần, không 
nên niệm liên tục như niệm chú, nên thường mở mắt hướng 
tâm nhìn thăng đến toàn diện trọn vẹn đề-mục thỉền-định 
lửa ẩy, càng lâu càng tốt, không nên thường nháy mắt, 
làm trở ngại đoi-tượng uggahanimỉtta: Thô-ảnh tương- 
tự của đề-mục thỉền-định lửa phát sinh rõ ở trong tâm. 

Nếu hành-giả cảm thấy mỏi mắt thì nhắm mắt niệm thầm 
một lát, rồi mở mắt trở lại niệm thầm “Tejo,... Lửa,...” 
như vậy, cho đến khi đổi-tượng parỉkammanỉmitta là 
đốỉ-tượng đề-mục thỉền-định ban đầu tiến triến dần dần 
trở thành đoỉ-tượng uggahanimitta là đoỉ-tượng thô- 
ảnh tương-tự như đề-mục thỉền-định lửa phát sinh rõ ở 
trong tâm. 

Định-tâm đồng sinh với dục-gỉới thỉện-tâm gọi là 
parỉkammasamãdhỉ: Sơ-định ban đầu thực-hành pháp- 
hành thỉền-định còn cách xa bậc thiền sắc-giới. 

Đối-tưọng uggahanimitta phát sinh rõ ở trong tâm 

Khi đổỉ-tượng uggahanỉmỉtta là thô-ảnh tương-tự như 
đề-mục thỉền-định lửa đã phát sinh rõ ở trong tâm, hành- 
giả cần phải thay đổi chỗ ngồi, hoặc ngồi quay sang 
hướng khác, không còn phải mở mắt hướng tâm nhìn 
thẳng đến đề-mục thỉền-định lửa bên ngoài nữa, mà chỉ 
hướng tâm nhìn đổi-tượng uggahanỉmỉtta là thô-ảnh 
tương-tự như đề-mục thiền-định lửa bên trong tâm của 
hành-giả mà thôi. 

Hành-giả tiếp tục hướng tâm đến đổỉ-tượng uggaha- 
nỉmỉtta của đề-mục thỉền-định lửa ẩy diễn biến dần dần 
trở nên hoàn toàn trong sạch thanh khiết, trở thành đổỉ- 
tượng patibhãganimỉtta là đoỉ-tượng quang-ảnh trong- 
sáng của đề-mục thỉền-định lửa phát sinh rõ ở trong tâm 
của hành-giả. 
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Sự khác nhau của uggahanimitta vói patibhãganimitta 

Cả 2 đổi-tượng uggahanimỉtta và đổỉ-tượng patibhãga- 
nỉmỉtta của đề-mục thiền-định lửa đều phát sinh rõ ở 
trong tâm, theo ý-môn-lộ-trình-tâm, chỉ có khác nhau 
nhu sau: 

Đốỉ-tượng uggahanỉmỉtta là đổỉ-tượng thô-ảnh tương- 
tự như đoỉ-tượng parỉkammanỉmỉtta của đề-mục thỉền- 
định lửa ban đầu. Còn đoỉ-tượngpatỉbhãganỉmỉtta là đoỉ- 
tượng quang-ảnh trong-sáng của đề-mục thiền-định lửa 
trong suốt như tấm vải nhung đỏ, hoặc tấm vàng ròng. 

Sau khi có đối-tượng patỉblĩãganimỉtta là quang-ảnh 
trong-sáng của đề-mục thiền-định lửa hành-giả tiếp tục 
thực-hành huớng tâm đến đổi-tượng tẹịopatibhãga- 
nỉmỉtta của đề-mục thỉền-định lửa ấy. 

Phuơng-pháp thực-hành pháp-hành thiền-định với đề- 
mục thỉền-định lửa, đế chứng đắc theo tuần tự 5 bậc 
thiền sắc-giới, hầu hết giống nhu phuơng-pháp thực- 
hành đề-mục thỉền-định hình tròn đất (pathavĩkasỉna) đã 
trình bày ở phần truớc. 


1.4- Đề-Mục Thiền-Định Gió (Vayokasina) 

Văyokasina= Vãyo + kasina 

Vãyo: Gió dùng làm đề-mục thỉền-định gió (vãyo- 
kasina) không phải là thật-tánh của gió (sabhãvavãyo) 
có trạng-thái lay động hoặc căng đầy nào cả, thuộc về 
chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma), mà chỉ là gió 
bình thường tự nhiên (sasambhãravãyo) thuộc về chế- 
định-pháp (pannattỉdhamma) mà thôi. 
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Kasina: Toàn thể gió, toàn vẹn gió của đề-mục thiền- 
định, nghĩa là hành-giả hướng tâm đến trọn vẹn đề-mục 
thiền-định gió, không thiếu một phần nào. 

Vãyokasiụa là đề-mục thỉền-định gió trọn vẹn mà 
hành-giả dùng làm đề-mục của pháp-hành thiền-định có 
khả năng dẫn đến chứng đắc đầy đủ 5 bậc thiền sắc-giới. 

Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành pháp-hành 
thiền-định, với đề-mục thiền-định gió hành-giả không nên 
biết đến thật-tánh của phong-đại (sabhãvavãyo) có trạng- 
thảỉ lay động hoặc căng đầy thuộc về chân-nghĩa-pháp 
(paramatthadhamma), mà hành-giả chỉ nên hướng tâm 
đến toàn diện trọn vẹn đoỉ-tượng đề-mục thiền-định gió 
là gió bình thường tự nhiên (sasambhãravãyo) thuộc về 
chế-định-pháp mà thôi. 

Không làm đề-mục thiền-định gió (vãyokasiọa) 

Hành-giả là người đã từng chứng đắc các bậc thiền 
sắc-giới với đề-mục thỉền-định gió (vãyokasỉna) hoặc 
không chứng đắc các bậc thiền sắc-giới với đề-mục 
thỉền-định gió trong tiền-kiếp gần kiếp hiện-tại, cũng 
đều không phải làm đề-mục thỉền-định gió riêng biệt, mà 
hành-giả chỉ cần sử dụng gió bình thường tự nhiên 
(sasambhãravãyo) thuộc về chế-định-pháp (pahhatti- 
dhamma) làm đề-mục thiền-định gió mà thôi. 

Thật ra, gió không thể thấy bằng mắt thịt được, 
nhưng có thế biết gió bằng mắt nhìn thấy ngọn cây lay 
chuyến, cành cây, lá cây lay động hoặc thân tiếp xúc với 
gió có cảm giác mát lạnh , ... một trong những đối-tượng 
ấy làm đề-mục thỉền-định gió (vãyokasina). 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thỉền-định, với đề-mục 
thiền-định gió gọi là đoỉ-tượng parìkammanimitta là đề- 
mục thiền-định ban đầu với parikammabhãvanã: Tâm- 
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hành ban đâu trong lộ-trình-tâm có tác-hành-tâm Qavana- 
cỉtta) dục-gỉớỉ thỉện-tâm niệm thầm trong tâm rằng: 

“Vãyo ,... Vãyo,... Vãyo,... hoặc Gió,... Gió,... Gió,...” 
như vậy, từng lúc khoảng 2-3 giây đồng hồ một lần, 
không nên niệm liên tục như niệm chú, nên thường mở 
mắt hướng tâm nhìn thẳng đến toàn diện trọn vẹn đề- 
mục thỉền-định gió (vãyokasỉna) ấy, càng lâu càng tốt, 
đế cho dốỉ-tượng uggahanỉmitta là thô-ảnh tương-tự của 
đề-mục thỉền-định gió phát sinh rõ ở trong tâm. 

Nếu hành-giả cảm thấy mỏi mắt thì nhắm mắt niệm 
thầm một lát, rồi mở mắt trở lại niệm thầm “Vãyo, ... 
Gió,...” như vậy, cho đến khi đổỉ-tượng parỉkamma- 
nỉmỉtta là đốỉ-tượng đề-mục thỉền-định ban đầu tiến 
triển dần dần trở thành đoi-tượng uggahanimitta là đổi- 
tượng lay động của đề-mục thiền-định gió phát sinh rõ ở 
trong tâm. 

Định-tâm đồng sinh với dục-gỉới thỉện-tâm gọi là 
parikammasamãdhi: Sơ-định ban đầu thực-hành pháp- 
hành thỉền-định còn cách xa bậc thiền sẳc-gỉớỉ. 

Đối-tượng uggahanimitta phát sinh rõ ở trong tâm 

Khi đổỉ-tượng uggahanỉmitta là thô-ảnh-lay-động của 
đề-mục thỉền-định gió đã phát sinh rõ ở trong tâm, hành- 
giả cần phải thay đổi chỗ ngồi, hoặc ngồi quay sang 
hướng khác, không còn phải mở mắt hướng tâm nhìn 
thẳng đến đề-mục thỉền-định gió bên ngoài nữa, mà chỉ 
hướng tâm nhìn đoi-tượng uggahanimỉtta là thô-ảnh của 
đề-mục thỉền-định gió bên trong tâm của hành-giả mà thôi. 

Hành-giả tiếp tục hướng tâm đến đổỉ-tượng uggaha- 
nimỉtta của đề-mục thỉền-định gió ấy diễn biến dần dần 
trở nên hoàn toàn trong sáng bất động, trở thành đốỉ- 
tượng patibhãganimitta là quang-ảnh trong-sáng bất 
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động của đề-mục thiền-định gió phát sinh rõ ở trong tâm 
của hành-giả. 

Sự khác nhau của uggahanimitta và patibhãganimitta 

Cả 2 đổi-tượng uggahanimỉtta và đối-tưọng patibhãga- 
nỉmỉtta của đề-mục thỉền-định gió đều phát sinh rõ ở trong 
tâm, theo ỷ-môn-lộ-trình-tâm, chỉ có khác nhau nhu sau: 

Đổỉ-tượng uggahanỉmỉtta là đổỉ-tượng thô-ảnh ỉay- 
động của đoi-tượng parỉkammanimitta, đề-mục thỉền- 
định gió (vãyokasỉna) ban đầu. Còn đối-tượng patỉbhãga- 
nỉmỉtta là đoi-tượng quang-ảnh trong-sáng bất động của 
đề-mục thỉền-định gió. 

Sau khi có đổi-tượng patibhãganimitta là quang-ảnh 
trong-sảng bất động của đề-mục thỉền-định gió, hành- 
giả tiếp tục thực-hành huớng tâm đến đoi-tượng vãyo- 
patỉbhãganỉmỉtta của đề-mục thiền-định gió ấy. 

Phuong-pháp thực-hành pháp-hành thiền-định với đề- 
mục thỉền-định gió, để chứng đắc theo tuần tự 5 bậc thiền 
sắc-giới, hầu hết giống nhu phuong-pháp thực-hành đề- 
mục thỉền-định hình tròn đất đã trì nh bày ở phần truớc. 

Ba loại nimitta của đề-mục thiền-định gió 

• • • o 

- Đổỉ-tượng parikammanimỉtta đó là gió thổi làm 
ngọn cây lay chuyên, cành cây, lả cây lay động ,... 

- Đổỉ-tượng uggahanimitta là đốỉ-tượng nhu hơi nồi 
cơm bốc lên, hoặc hơi nước sôi bốc lên, hoặc hơi thác 
nước, hoặc khói bay , ... là thô-ảnh lay động phát sinh rõ 
ở trong tâm. 

- Đổỉ-tượng patỉbhãganỉmỉtta cũng là đốỉ-tượng nhu 
hoi nước sôi bốc lên, hơi nước, v.v... như đối-tượng uggaha- 
nỉmỉtta, nhung đổi-tượng patỉbhãganỉmỉtta là quang-ảnh 
trong-sáng bất động, định ảnh như ảnh chụp, ảnh vẽ. 
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Thật ra, gió bình thường tự nhiên không thê thây băng 
mắt thịt được. Vì vậy, hành-giả cần phải nhờ mắt thay 
cây lay chuyên, cành cây, lả cây lay động, ... 

Hành-giả sử dụng một trong các đối-tượng ấy làm đề- 
mục thỉền-định gió gọi là đổỉ-tượng parỉkamma- 
nimitta: Đe-mục thỉền-định ban đầu. 

* Đổỉ-tượng uggahanỉmỉtta là đổỉ-tượng như hơi nồi 
cơm bốc lên, hoặc hơi nước sôi bốc lên, hoặc hơi thác 
nước, hoặc khói bay,... là thô-ảnh lay động của đề-mục 
thỉền-định gió phát sinh rõ ở trong tâm. 

Cho nên, hành-giả thực-hành hướng tâm đến gió bình 
thường tự nhiên bên ngoài, đế có thô-ảnh của đề-mục 
thỉền-định gió đặc biệt phát sinh rõ ở trong tâm, trở nên 
đối-tượng uggahanimỉtta. 

Vấn: Neu vậy thì hành-gỉả trực tiếp hướng tâm đến 
hoi nồi cơm bốc lên, hoặc hơi nước sôi bốc lên, hoặc 
hoi thác nước, hoặc khói bay,... bởi vì các loại hơi này 
là uggahanỉmỉtta: Đối-tượng thô-ảnh lay động của đề- 
mục thỉền-định gió (vãyokasỉna) không được hay sao? 

Đáp: Hành-giả không thể trực tiếp hướng tâm đến 
hoi nồi cơm bốc lên, hoặc hơi nước sôi bốc lên, hoặc hơi 
thác nước, hoặc khói bay,... bởi vì uggahanỉmỉtta: Đốỉ- 
tượng thô-ảnh lay động của đề-mục thỉền-định gió (vãyo- 
kasina) hiện rõ bên trong tâm với ỷ môn lộ-trình-tâm. 

Đốỉ-tượng uggahanimitta tiến triển trở thành patỉ- 
bhãganimỉtta: Đoỉ-tượng quang-ảnh trong-sáng bất động 
của đề-mục thỉền-định gió (vãyokasỉna) cũng hiện rõ 
bên trong tâm với ỷ môn lộ-trình-tâm. 

Khi có đốỉ-tượng patỉbhãganỉmỉtta của đề-mục thiền- 
định gió (vãyokasina), hành-giả tiếp tục thực-hành hướng 
tâm đến đoỉ-tượng patỉbhãganỉmỉtta là quang-ảnh 
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trong-sáng bât động của đê-mục thiên-định gió ây, đê 
dân đên chứng đăc theo tuân tự 5 bậc thiên săc-giới. 


Vannakasina: 4 Màu Kasiụa 
• • • • 

1.5- Đe-Mục Thiền-Định Màu Xanh (Nĩlakasina) 

Nĩlakasiụa: Đề-mục thỉền-định màu xanh trọn vẹn là 
• • • • • 

đề-mục của pháp-hành thiền-định có khả năng dẫn đến 
chứng đắc đầy đủ 5 bậc thiền sắc-giới. 

Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành pháp-hành 
thiền-định với đề-mục thiền-định màu xanh (nĩlakasỉna) 
thuộc về chế-định-pháp (pahhattidhamma). 

Tiền-kiếp chứng đắc thiền sắc-giới 

* Nếu hành-giả là nguời đã từng chứng đắc các bậc 
thiền sắc-giới với đề-mục thỉền-định màu xanh trong 
tiền-kiếp gần kiếp hiện-tại, thì khi hành-giả huớng tâm 
đến màu lá xanh, hoa màu xanh, vải màu xanh, vật gì 
màu xanh,... một loại nào đó thuộc về chế-định-pháp 
(pahhattidhamma), làm đề-mục thỉền-định màu xanh gọi 
là đoỉ-tượng parikammanỉmỉtta là đề-mục thỉền-định 
ban đầu, với parỉkammabhãvanã: Tâm-hành ban đầu 
bằng dục-gỉớỉ thỉện-tâm niệm thầm trong tâm rằng: 

“Nĩlam, ... Nĩlam, ... Nĩlam, ... hoặc Màu xanh, ... 
Màu xanh, ... Màu xanh, ...” 

Định-tâm đồng sinh với dục-giới thỉện-tâm gọi là 
parikammasamãdhi: Sơ-định trong đề-mục thỉền-định 
màu xanh là đổỉ-tượng parỉkammanimitta ban đầu ấy 
tiến triển dần dần trở thành đổỉ-tượng uggahanỉmỉtta là 
thô-ảnh tương-tự như đề-mục thỉền-định màu xanh phát 
sinh rõ ở trong tâm. 
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Khi đôi-tượng uggahanimitta đã phát sinh rõ ở trong 
tâm, hành-giả không nên hướng tâm đến đổỉ-tượng đề- 
mục thiền-định màu xanh bên ngoài nữa, mà chỉ hướng 
tâm đến đoỉ-tượng uggahanỉmỉtta của đề-mục thỉền-định 
màu xanh ấy bên trong tâm mà thôi, tiến triển dần dần 
trở thành đoi-tượng patỉbhãganỉmỉtta là đối-tượng 
quang-ảnh trong-sáng của đề-mục thỉền-định màu xanh 
phát sinh rõ ở trong tâm với upacãrabhãvanã: Tâm- 
hành cận bậc thiền sắc-gỉớỉ, có upacãrasamãdhi: Cận- 
định gần bậc thiền sẳc-gỉớỉ. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành hướng tâm đến đốỉ-tượng 
nĩlapatỉbhãganỉmỉtta là quang-ảnh trong-sáng của đề- 
mục thỉền-định màu xanh ấy với tâm-hành tiến triên dần 
đến appanãbhãvanã: Tâm-hành chứng đắc bậc thiền 
sắc-giới trong sẳc-gỉớỉ lộ-trình-tâm, chứng đắc đệ nhất 
thiền sắc-giới thỉện-tâm, có appanãsamãdhi: An-định 
trong đệ nhất thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm. 

Sau khi chứng đắc đệ nhất thiền sắc-giới thiện-tâm, 
hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-định với 
đề-mục thỉền-định màu xanh (nĩlakasỉna) ẩy, bắt đầu 
hướng tâm đến đối-tượng nĩlapatibhãganimitta là đốỉ- 
tượng quang-ảnh trong-sáng của đề-mục thiền-định màu 
xanh ấy với tâm-hành tiến triển dần đến appanã- 
bhãvanã: Tâm-hành chứng đắc bậc thiền sắc-gỉớỉ trong 
sẳc-gỉớỉ lộ-trình-tâm, chứng đắc đệ nhị thiền sẳc-gỉớỉ 
thỉện-tãm, có appanãsamãdhi: An-định trong đệ nhị 
thiền sắc-giới thỉện-tâm. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-định với 
đề-mục thỉền-định màu xanh ấy như vậy, theo tuần tự 
chứng đắc đệ tam thiền sắc-giới thiện-tâm, đệ tứ thiền 
sắc-giới thỉện-tâm cho đến đệ ngũ thiền sẳc-gỉớỉ thỉện- 
tâm một cách thuận lợi đối với hành-giả ấy. 
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* Nếu hành-giả là người không chứng đắc đề-mục thỉền- 
định màu xanh trong tiền-kiếp gần kiếp hiện-tại, thì hảnh- 
giả cần phải làm đề-mục thỉền-định màu xanh như sau: 

Cách làm đề-mục thiền-định màu xanh (nĩlakasina) 

Hành-giả tìm hoa màu xanh, hoặc vải màu xanh, hoặc 
tấm ván sơn màu xanh, chọn một thứ nào đó tùy theo sở 
thích của hành-giả. 

* Nếu sử dụng hoa màu xanh thì cùng loại không lấy 
nhụy, sắp hoa không thấy cuống hoa trong nắp bát hoặc đồ 
đựng hoa có đường kỉnh 1 gang và 4 lóng tay nằm ngang. 

* Nếu sử dụng vải màu xanh, hoặc tẩm nhựa màu xanh, 
hoặc tấm ván ép sơn màu xanh, thì cắt tròn có đường 
kỉnh 1 gang và 4 lóng tay nằm ngang , rồi vẽ một đường 
biên màu trắng hoặc màu dở l Á ngón tay vòng quanh chu 
vi vòng tròn, đế làm nối đề-mục thỉền-định màu xanh. 

Đề-mục thỉền-định màu xanh mà hành-giả sử dụng làm 
đối-tượng để thực-hành pháp-hành thiền-định, hành-giả phải 
nên biết tôn kính, và giữ gìn sạch sẽ như tượng Đức-Phật. 

Đặt đề-mục thiền-định màu xanh 
• • • 

Sau khi đã làm đề-mục thỉền-định màu xanh vong, 
hành-giả cần phải tìm một noi thanh vắng, thuận lợi cho 
việc thực-hành pháp-hành thiền-định. Hành-giả đặt đề- 
mục thỉền-định màu xanh ngay trước mặt ngang tầm 
mắt, không cao, không thấp, cách chồ ngồi khoảng 2 cùi 
và 1 gang tay (Không nên đặt xa quá, cũng không nên 
đặt gần quá). Đe-mục thiền-định màu xanh này thuộc về 
chế-định-phảp (pannattỉdhamma). 

Thực-hành đề-mục thiền-định màu xanh (Nĩlakasiụa) 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định, với đề-mục 
thiền-định màu xanh gọi là đổi-tượng parikamma- 
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nimitta là đề-mục thỉền-định ban đầu với parikamma- 
bhãvanã: Tâm-hành ban đầu trong lộ-trình-tâm có tảc- 
hành-tâm (ịavanacỉtta) dục-gỉớỉ thỉện-tâm niệm thầm 
trong tâm rằng: 

“Nĩỉam, ... Nĩlarn, ... Nĩlam, ... hoặc Màu xanh, ... 
Màu xanh, ... Màu xanh, ...” từng lúc khoảng 2-3 giây 
đồng hồ một lần, không nên niệm liên tục như niệm chú, 
nên thường mở mắt hướng tâm nhìn thẳng đến toàn diện 
trọn vẹn đề-mục thỉền-định màu xanh (nĩỉakasỉna) ấy, 
càng lâu càng tốt, không nên thường nháy mắt, làm trở 
ngại đổỉ-tượng Uggahanimitta: Thô-ảnh tương-tự của 
đề-mục thỉền-định màu xanh phát sinh rõ ở trong tâm. 

Nếu hành-giả cảm thấy mỏi mắt thì nhắm mắt niệm 
thầm một lát, rồi mở mắt trở lại niệm thầm “Nĩlam, ... 
Màu xanh, ...” như vậy, cho đến khi đoỉ-tượng 
parỉkammanỉmỉtta là đề-mục thiền-định ban đầu tiến 
triển dần dần trở thành đoi-tượng uggahanimitta là thô- 
ảnh tương-tự như đề-mục thỉền-định màu xanh phát sinh 
rõ ràng trong tâm. 

Định-tâm đồng sinh với dục-gỉớỉ thỉện-tâm gọi là 
parikammasamãdhi: Sơ-định ban đầu thực-hành pháp- 
hành-thiền-định còn cách xa bậc thiền sẳc-gỉớỉ (mahag- 
gatajjhãna). 

Đối-tượng uggahanimitta phát sinh rõ ở trong tâm 

Khi đối-tượng uggahanimitta là thô-ảnh tưoĩĩg-tự như 
đề-mục thỉền-định màu xanh đã phát sinh rõ ở trong tâm, 
hành-giả cần phải thay đổi chỗ ngồi, hoặc ngồi quay 
sang hướng khác, không còn phải mở mắt hướng tâm 
nhìn thăng đến đề-mục thỉền-định màu xanh bên ngoài 
nữa, mà chỉ hướng tâm nhìn đoi-tượng uggahanỉmỉtta là 
thô-ảnh tương-tự như đề-mục thỉền-định màu xanh bên 
trong tâm của hành-giả mà thôi. 
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Hành-giả tiêp tục hướng tâm đôi-tượng uggaha- 
nỉmỉtta là thô-ảnh tương-tự của đề-mục thiền-định màu 
xanh (nĩlakasina) ẩy tiến triển dần dần trở nên hoàn toàn 
trong sạch thanh khiết, trở thành đổỉ-tượng patibhãga- 
nỉmitta là quang-ảnh trong-sáng của đề-mục thiền-định 
màu xanh phát sinh rõ ở trong tâm. 


Sau khi có đôỉ-tượng patỉbhãganimitta là quang-ảnh- 
trong-sáng của đề-mục thỉền-định màu xanh, hành-giả tiếp 
tục thực-hành hướng tâm đến đoỉ-tượng nĩlapatỉbhãga- 
nỉmỉtta của đề-mục thỉền-định màu xanh ẩy. 


Phương-pháp thực-hành pháp-hành thiên-định với đê- 
mục thỉền-định màu xanh, đế chứng đắc theo tuần tự 5 
bậc thiền sắc-giới, hầu hết giống như phưong-pháp thực- 
hành đề-mục thiền-định hình tròn đất (pathavĩkasỉna) đã 
trình bày ở phần trước. 


1.6- Đề-Mục Thiền-Định Màu Vàng (Pĩtakasiụa) 

1.7- Đe-Mục Thiền-Định Màu Đỏ (Lohitakasiụa) 

1.8- Đe-Mục Thiền-Định Màu Trắng (Odãtakasiụa) 

Đe-mục thiền-định màu vàng (pĩtakasỉna), đề-mục 
thỉền-định màu đỏ (lohỉtakasỉna), đề-mục thỉền-định màu 
trang (odãtakasỉna) là những đề-mục của pháp-hành 
thiền-định có khả năng dẫn đến chứng đắc đầy đủ 5 bậc 
thiền sắc-giới. 

Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành pháp-hành 
thiền-định với đề-mục thỉền-định màu vàng (pĩtakasỉna) 
hoặc đề-mục thiền-định màu đỏ (lohỉtakasỉna) hoặc đề- 
mục thỉền-định màu trắng (odãtakasỉna). 



1- 10 Đề-Mục Thiền-Định Hình Tròn Kasina 


91 


1.6- Đề-Mục Thiền-Định Màu Vàng (Pĩtakasiụa) 

* Nếu hành-giả là người đã từng chứng đắc các bậc 
thiền sắc-giới với đề-mục thỉền-định màu vàng (pĩta- 
kasỉna) trong tiền-kiếp gần kiếp hiện-tại, thì khi hảnh- 
giả hướng tâm đến hoa màu vàng, vải màu vàng, vật gì 
màu vàng , ... một loại nào đó thuộc về chế-định-phảp 
(pahhattidhamma), làm đối-tượng đề-mục thỉền-định màu 
vàng gọi là đổỉ-tượng parỉkammanimitta là đề-mục thỉền- 
định ban đầu, với parỉkammabhãvanã: Tâm-hành ban 
đầu bằng dục-giớỉ thỉện-tâm niệm thầm trong tâm rằng: 

“Pĩtakam, ... Pĩtakam, ... Pĩtakam, ... hoặc Màu 
vàng, ... Màu vàng, ... Màu vàng, ...” 

Định-tâm đồng sinh với dục-gỉớỉ thỉện-tâm gọi là 
parikammasamãdhi: Sơ-định trong đề-mục thỉền-định 
màu vàng là đoỉ-tượng parỉkammanỉmỉtta ban đầu ấy 
tiến triển dần dần trở thành đổỉ-tượng uggahanimitta là 
thô-ảnh tương-tự như đề-mục thỉền-định màu vàng phát 
sinh rõ ở trong tâm. 

Khi đổi-tượng uggahanỉmỉtta đã phát sinh rõ ở trong 
tâm, hành-giả không nên hướng tâm đến đổi-tượng đề- 
mục thiền-định màu vàng bên ngoài nữa, mà chỉ hướng 
tâm đến đổỉ-tượng uggahanimitta của đề-mục thỉền-định 
màu vàng ấy bên trong tâm mà thôi, tiến triển dần dần trở 
thành đoỉ-tượng patibhãganimitta là quang-ảnh trong- 
sáng của đề-mục thỉền-định màu vàng phát sinh rõ ở trong 
tâm với upacãrabhãvanã: Tâm-hành cận bậc thiền sắc- 
gỉói, có upacãrasamãdhi: Cận-định gần bậc thiền sẳc-giới. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành hướng tâm đến đối-tượng 
pĩtapatibhãganỉmitta là quang-ảnh trong-sáng của đề- 
mục thỉền-định màu vàng ấv với tâm-hà nh tiến triên dần 
đến appanãbhãvanã: Tâm-hành chứng đắc bậc thiền 
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sắc-giới trong sắc-giớỉ lộ-trình-tâm, chứng đắc đệ nhất 
thiền sắc-giớỉ thỉện-tâm, có appanãsamãdhi: An-định 
trong đệ nhất thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm. 

Sau khi chứng đắc đệ nhất thiền sắc-giới thiện-tâm, 
hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-định với 
đề-mục thỉền-định màu vàng ấy, bắt đầu huớng tâm đến 
đối-tuợng pĩtapatibhãganimitta là đoi-tượng quang-ảnh 
trong-sáng của đề-mục thỉền-định màu vàng ấy với tâm- 
hành tiến triển dần đến appanãbhãvanã: Tâm-hành chứng 
đắc bậc thiền sắc-giới trong sắc-giới lộ-trình-tâm, chứng 
đắc đệ nhị thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm, có appanãsamãdhi: 
An-định trong đệ nhị thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tãm. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-định với 
đề-mục thỉền-định màu vàng ấy nhu vậy, theo tuần tự 
chứng đắc đệ tam thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm, đệ tứ thiền 
sẳc-gỉói thỉện-tâm cho đến đệ ngũ thiền sẳc-gỉới thỉện-tâm 
một cách thuận lợi đối với hành-giả ấy. 

* Nếu hành-giả là nguời không chứng đắc đề-mục- 
thỉền-định màu vàng trong tiền-kiếp gần kiếp hiện-tại, thì 
hành-giả cần phải làm đề-mục thỉền-định màu vàng. 

Cách làm đề-mục thỉền-định màu vàng (pĩtakasỉna) 
tuong tự nhu cách làm đề-mục thỉền-định màu xanh 
(nĩlakasiụa), chỉ có khác là chọn toàn màu vàng mà thôi. 

Đặt đề-mục thiền-định màu vàng (Pĩtakasina) 

Sau khi đã làm đề-mục thỉền-định màu vàng xong, 
hành-giả cần phải tìm một noi thanh vắng, thuận lợi cho 
việc thực-hành pháp-hành thiền-định. Hành-giả đặt đề- 
mục thiền-định màu vàng ấy ngay truớc mặt ngang tầm 
mắt, không cao, không thấp, cách chỗ ngồi khoảng 2 cùi 
và 1 gang tay (Không nên đặt xa quá, cũng không nên 
đặt gần quá). 
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Khi hành-giả hướng tâm đên trọn vẹn đôi-tượng đê- 
mục-thỉền-định màu vàng (pĩtakasỉna) ẩy chỉ thuộc về 
chế-định-pháp (pannattidhamma) mà thôi. 

Thực-hành Đe-mục thiền-định màu vàng (Pĩtakasiụa) 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thỉền-định, với đề-mục 
thiền-định màu vàng gọi là parìkammanimitta: Đoi-tượng 
đề-mục thỉền-định ban đầu với parikammabhãvanã: Tâm- 
hành ban đầu trong lộ-trình-tâm có tác-hành-tâm (ịavana- 
cỉtta) ảục-giới thỉện-tâm niệm thầm trong tâm rằng: 

“Pĩtakam, ... Pĩtakam, ... Pĩtakam, ... hoặc Màu 
vàng, ... Màu vàng, ... Màu vàng, ...” từng lúc khoảng 2- 
3 giây đồng hồ một lần, không nên niệm liên tục như 
niệm chú, nên thường mở mắt hướng tâm nhìn thẳng đến 
toàn diện trọn vẹn đề-mục thỉền-định màu vàng ấy, càng 
lâu càng tốt, không nên thường nháy mắt, làm trở ngại 
đối-tượng uggahanimitta: Thô-ảnh tương-tự của đề-mục 
thỉền-định màu vàng phát sinh rõ ở trong tâm. 

Nếu hành-giả cảm thấy mỏi mắt thì nhắm mắt niệm 
thầm một lát, rồi mở mắt trở lại niệm thầm “Pĩtakam, ... 
Màu vàng, ...” như vậy, cho đến khi đoi-tượng parỉkam- 
manỉmỉtta là đề-mục thiền-định ban đầu tiến triến dần 
dần trở thành đổỉ-tượng uggahanimitta là thô-ảnh tưong- 
tự như đề-mục thiền-định màu vàng (pĩtakasỉna) phát 
sinh rõ ràng trong tâm. 

Định-tâm đồng sinh với dục-gỉớỉ thỉện-tâm gọi là 
parikammasamãdhỉ: Sơ-định ban đầu thực-hành pháp- 
hành thỉền-định còn cách xa bậc thiền sẳc-gỉớỉ. 

Đối-tượng uggahanimitta phát sinh rõ ở trong tâm 

Khi đốỉ-tượng uggahanimỉtta là thô-ảnh tưoĩig-tự như 
đề-mục thỉền-định màu vàng (pĩtakasỉna) đã phát sinh rõ 
ở trong tâm, hành-giả cần phải thay đổi chỗ ngồi, hoặc 
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ngồi quay sang hướng khác, không còn phải mở mắt 
hướng tâm nhìn thắng đến đề-mục thỉền-định màu vàng 
bên ngoài nữa, mà chỉ hướng tâm nhìn đổỉ-tượng 
uggahanỉmỉtta là thô-ảnh tương-tự như đề-mục thỉền- 
định màu vàng bên trong tâm của hành-giả mà thôi. 

Hành-giả tiếp tục hướng tâm đến đốỉ-tượng uggaha- 
nỉmỉtta là thô-ảnh tương-tự của đề-mục thiền-định màu 
vàng (pĩtakasỉna) ẩy tiến triển dần dần trở nên hoàn toàn 
trong sạch thanh khiết, trở thành đoi-tượng patỉbhãga- 
nỉmỉtta là quang-ảnh trong-sáng của đề-mục thỉền-định 
màu vàng phát sinh rõ ở trong tâm. 

Sau khi có đổỉ-tượng patỉbhãganỉmỉtta là quang-ảnh 
trong-sáng của đề-mục thỉền-định màu vàng (pĩtakasina), 
hành-giả tiếp tục thực-hành hướng tâm đến đoỉ-tượng 
pĩtapatỉblĩãganỉmỉtta của đề-mục thỉền-định màu vàng ấy. 

Phưong-pháp thực-hành pháp-hành thiền-định với đề- 
mục thỉền-định màu vàng, đế chứng đắc theo tuần tự 5 
bậc thiền sắc-giới, hầu hết giống như phương-pháp thực- 
hành đề-mục thỉền-định hình tròn đất đã trình bày ở 
phần trước. 


1.7- Đề-Mục Thiền-Định Màu Đỏ (Lohitakasiụa) 

* Nếu hành-giả là người đã từng chứng đắc các bậc 
thiền sắc-giới với đề-mục thỉền-định màu đỏ (lohỉta- 
kasỉna) trong tiền-kiếp gần kiếp hiện-tại, thì khi hành- 
giả hướng tâm đến hoa màu đỏ, vải màu đỏ, vật gì màu 
đỏ, ... một loại nào đó thuộc về chế-định-pháp (panhatti- 
dhamma), làm đề-mục thỉền-định màu đỏ, gọi là đổỉ- 
tượng parỉkammanỉmitta là đề-mục thỉền-định ban đầu, 
với parỉkammabhãvanã: Tâm-hành ban đầu bằng dục- 
gỉớỉ thỉện-tâm, niệm thầm trong tâm rằng: 
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“Lohitakam, ... Lohỉtakam, ... Lohitakam, ... hoặc 
Màu đỏ, ... Màu đỏ, ... Màu đỏ, ... ” 

Định-tâm đồng sinh với dục-gỉớỉ thỉện-tâm gọi là 
parikammasamãdhi: Sơ-định trong đề-mục thỉền-định 
màu đỏ là đổỉ-tượng parỉkammanỉmỉtta ban đầu ẩy tiến 
triển dần dần trở thành đối-tượng uggahanimitta là thô- 
ảnh tương-tự như đề-mục thỉền-định màu đỏ phát sinh rõ 
ở trong tâm. 

Khi đổi-tượng uggahanỉmỉtta đã phát sinh rõ ở trong 
tâm, hành-giả không nên hướng tâm đến đổi-tượng đề- 
mục thỉền-định màu đỏ bên ngoài nữa, mà chỉ hướng tâm 
đến đối-tượng uggahanỉmỉtta của đề-mục thỉền-định màu 
đỏ ấy bên trong tâm mà thôi, tiến triển dần dần trở thành 
đốỉ-tượng patỉbhãganỉmitta là quang-ảnh trong-sáng 
của đề-mục thỉền-định màu đỏ phát sinh rõ ở trong tâm 
với upacãrabhãvanã: Tâm-hành cận bậc thiền sẳc-gỉớỉ 
có upacãrasamãdhi: Cận-định gần bậc thiền sắc-giới. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành hướng tâm đến đối-tượng 
lohỉtapatỉbhãganỉmỉtta là quang-ảnh trong-sáng của đề- 
mục thỉền-định màu đỏ ấy với tâm-hành tiến triên dần 
đến appanãbhãvanã: Tâm-hành chứng đắc bậc thiền 
sẳc-gỉớỉ trong sẳc-gỉớỉ lộ-trình-tảm, chứng đắc đệ nhất 
thiền sẳc-giới thỉện-tâm, có appanãsamãdhi: An-định 
trong đệ nhất thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm. 

Sau khi chứng đắc đệ nhất thiền sắc-giới thiện-tâm, 
hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-định với 
đề-mục thỉền-định màu đỏ ẩy, bắt đầu hướng tâm đến 
đối-tượng lohỉtapatibhãganimitta là quang-ảnh trong- 
sáng của đề-mục thỉền-định màu đỏ ấy với tâm-hành tiến 
triến dần đến appanãbhãvanã: Tãm-hành chứng đắc 
bậc thiền sắc-giới trong sắc-giới lộ-trình-tâm, chứng 



96 


PHAP-HANH THIEN-ĐINH 


đắc đệ nhị thiền sắc-giới thỉện-tâm, có appanasamadhi: 
An-định trong đệ nhị thiền sẳc-gỉới thiện-tâm. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-định với 
đề-mục thỉền-định màu đỏ (ỉohitakasina) ấy như vậy, theo 
tuần tự chứng đắc đệ tam thiền sẳc-gỉới thiện-tâm, đệ tứ 
thiền sắc-gỉói thỉện-tâm cho đến đệ ngũ thiền sẳc-gỉới 
thỉện-tâm một cách thuận lợi đối với hành-giả ấy. 

* Nếu hành-giả là người không chứng đắc đề-mục- 
thỉền-định màu đỏ trong tiền-kiếp gần kiếp hiện-tại, thì 
hành-giả cần phải làm đề-mục thỉền-định màu đỏ. 

Cách làm đề-mục thiền-định màu đỏ (lohỉtakasina) 
tương tự như cách làm đề-mục thỉền-định màu xanh 
(nĩlakasỉna), chỉ có khác là chọn toàn màu đỏ mà thôi. 

Đặt đề-mục thiền-định màu đỏ (Lohitakasiụa) 

Sau khi đã làm đề-mục thỉền-định màu đỏ xong, hảnh- 
giả cần phải tìm một nơi thanh vắng, thuận lợi cho việc 
thực-hành pháp-hành thiền-định. Hành-giả đặt đề-mục 
thỉền-định màu đỏ ấy ngay trước mặt ngang tầm mắt, 
không cao, không thấp, cách chỗ ngồi khoảng 2 cùi và 1 
gang tay (không nên đặt xa quá, cũng không nên đặt gần 
đề-mục thiền-định màu đỏ ấy quá). 

Khi hành-giả hướng tâm đến trọn vẹn đốỉ-tượng đề- 
mục thiền-định màu đỏ (lohỉtakasỉna) ẩy chỉ thuộc về 
chế-định-pháp (pannattidhamma) mà thôi. 

Thực-hành đề-mục thiền-định màu đỏ (Lohitakasiụa) 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định, với đề-mục 
thiền-định màu đỏ gọi là đoi-tưọng parìkammanimitta là 
đề-mục thiền-định ban đầu với parikammabhãvanã: Tâm- 
hành ban đầu trong lộ-trình-tâm có tảc-hành-tâm (ịavana- 
cỉtta) ảục-giới thỉện-tâm niệm thầm trong tâm rằng: 
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“Lohitakam, ... Lohitakam ,... Lohỉtakam, ... hoặc 
Màu đỏ, ... Màu đỏ, ... Màu đỏ, ... ” từng lúc khoảng 2-3 
giây đồng hồ một lần, không nên niệm liên tục như niệm 
chú, nên thường mở mắt hướng tâm nhìn thẳng đến toàn 
diện trọn vẹn đề-mục thỉền-định màu đỏ ấy, càng lâu càng 
tốt, không nên thường nháy mắt, làm trở ngại đổỉ-tượng 
uggahanỉmỉtta: Thô-ảnh tương-tự của đề-mục thỉền- 
định màu đỏ (lohỉtakasỉna) phát sinh rõ ở trong tâm. 

Nếu hành-giả cảm thấy mỏi mắt thì nhắm mắt niệm 
thầm một lát, rồi mở mắt trở lại niệm thầm “Lohitakam, 
... Màu đỏ, ... ” như vậy, cho đến khi đoi-tưọng 
parỉkammanimitta là đề-mục thỉền-định ban đầu tiến 
triển dần dần trở thành đoi-tượng uggahanỉmỉtta là thô- 
ảnh tương-tự như đề-mục thiền-định màu đỏ (lohỉta- 
kasỉna) phát sinh rõ ràng trong tâm. 

Định-tâm đồng sinh với dục-gỉớỉ thỉện-tâm gọi là 
parikammasamãdhi: Sơ-định ban đầu thực-hành pháp- 
hành thỉền-định còn cách xa bậc thiền sẳc-gỉớỉ. 

Đối-tượng uggahanimitta phát sinh rõ ở trong tâm 

Khi đoỉ-tượng uggahanimỉtta là thô-ảnh tưong-tự như 
đề-mục thỉền-định màu đỏ (lohỉtakasỉna) đã phát sinh rõ 
ở trong tâm, hành-giả cần phải thay đổi chỗ ngồi, hoặc 
ngồi quay sang hướng khác, không còn phải mở mắt 
hướng tâm nhìn thăng đến đề-mục thỉền-định màu đỏ 
bên ngoài nữa, mà chỉ hướng tâm nhìn đổỉ-tượng 
uggahanỉmỉtta là thô-ảnh tương-tự như đề-mục thỉền- 
định màu đỏ bên trong tâm của hành-giả mà thôi. 

Hành-giả tiếp tục hướng tâm đến đốỉ-tượng uggaha- 
nỉmỉtta là thô-ảnh tương-tự của đề-mục thỉền-định màu 
đỏ ấy tiến triển dần dần trở nên hoàn toàn trong sạch 
thanh khiết, trở thành đổỉ-tưọmg patibhãganimitta là 
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quang-ảnh trong-sảng của đề-mục thỉền-định màu đỏ 
phát sinh trong tâm. 

Sau khi có đốỉ-tượng patỉbhãganimỉtta là quang-ảnh 
trong-sảng của đề-mục thiền-định màu đỏ (lohỉtakasỉna), 
hành-giả tiếp tục thực-hành hướng tâm đến đoi-tượng 
lohỉtapatỉbhãganỉmỉtta của đề-mục thỉền-định màu đỏ ẩy. 

Phương-pháp thực-hành pháp-hành thiền-định với đề- 
mục thỉền-định màu đỏ (lohitakasỉna), đế chứng đắc 
theo tuần tự 5 bậc thiền sắc-giới, hầu hết giống như 
phưong-pháp thực-hành đề-mục thiền-định hình tròn 
đất (pathavĩkasina) đã trình bày ở phần trước. 


1.8- Đe-Mục Thiền-Định Màu Trắng (Odatakasiụa) 

* Nếu hành-giả là người đã từng chứng đắc các bậc 
thiền sắc-giới với đề-mục thỉền-định màu trắng trong 
tiền-kiếp gần kiếp hiện-tại, thì khi hành-giả hướng tâm 
đến hoa màu trắng, vải màu trắng, vật gì màu trắng, ... 
một loại nào đó thuộc về chế-định-phảp (pahhatti- 
dhamma), làm đề-mục thỉền-định màu trắng, gọi là đoỉ- 
tượng parỉkammanimitta là đề-mục thỉền-định ban đầu, 
với parỉkammabhãvanã: Tâm-hành ban đầu bằng dục- 
gỉớỉ thỉện-tâm niệm thầm trong tâm rằng: 

“Odãtam, ... Odãtam, ... Odãtam, ... hoặc Màu trắng, 
... Màu trắng, ... Màu trắng, ...” 

Định-tâm đồng sinh với dục-gỉớỉ thỉện-tâm gọi là 
parikammasamãdhi: Sơ-định trong đề-mục thỉền-định 
màu trắng là đối-tưọng parỉkammanỉmitta ban đầu ấy 
tiến triển dần dần trở thành đổi-tượng uggahanimỉtta là 
thô-ảnh tương-tự như đề-mục thỉền-định màu trắng phát 
sinh rõ ở trong tâm. 
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Khi đôi-tượng uggahanimitta đã phát sinh rõ ở trong 
tâm, hành-giả không nên hướng tâm đến đổỉ-tượng đề- 
mục thiền-định màu trắng bên ngoài nữa, mà chỉ hướng 
tâm đến đổi-tượng uggahanỉmỉtta của đề-mục thỉền-định 
màu trang ẩy bên trong tâm mà thôi, tiến triển dần dần 
trở thành đổỉ-tượng patibhãganimitta là quang-ảnh 
trong-sáng của đề-mục thỉền-định màu trắng phát sinh 
rõ ở trong tâm với upacãrabhãvanũ: Tâm-hành cận bậc 
thiền sẳc-gỉớỉ, có upacãrasamãdhi: Cận-định gần bậc 
thiền sắc-giới. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành hướng tâm đến đối-tượng 
odãtapatỉbhãganỉmỉtta là quang-ảnh trong-sảng của đề- 
mục thỉền-định màu trắng ấy với tâm-hành tiến triên dần 
đến appanãbhãvanã: Tâm-hành chứng đắc bậc thiền 
sắc-giới trong sắc-gỉớỉ lộ-trình-tâm, chứng đắc đệ nhất 
thiền sẳc-giới thỉện-tâm, có appanãsamãdhi: An-định 
trong đệ nhất thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm. 

Sau khi chứng đắc đệ nhất thiền sắc-giới thiện-tâm, 
hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-định với đề- 
mục thỉền-định màu trắng (odãtakasỉna) ấy, bắt đầu 
hướng tâm đến đối-tượng odãtapatỉbhãganimỉtta là 
quang-ảnh trong-sáng của đề-mục thỉền-định màu trắng 
ẩy với tâm-hành tiến triển dần đến appanãbhãvanã: Tâm- 
hành chứng đắc bậc thiền sắc-giới trong sẳc-gỉớỉ lộ- 
trình-tâm, chứng đắc đệ nhị thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm, có 
appanãsamãdhi: An-định trong đệ nhị thiền sắc-giới 

thiện-tâm. 

• 

Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-định với 

đề-mục thỉền-định màu trắng (odãtakasỉna) ấy như vậy, 
theo tuần tự chứng đắc đệ tam thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tãm, 
đệ tứ thiền sắc-giới thỉện-tâm cho đến đệ ngũ thiền sẳc- 
gỉói thỉện-tâm một cách thuận lợi đối với hành-giả ấy. 
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* Nêu hành-giả là người không chứng đăc đê-mục- 
thiền-định màu trắng trong tiền-kiếp gần kiếp hiện-tại, 
thì hành-giả cần phải làm đề-mục thiền-định màu trắng. 

Cách làm đề-mục thỉền-định màu trắng (odãtakasina) 
tương tự như cách làm đề-mục thỉền-định màu xanh 
(nĩlakasỉna), chỉ có khác là chọn toàn màu trắng mà thôi. 

Đặt đề-mục thiền-định màu trắng (Odãtakasiụa) 

Sau khi đã làm đề-mục thỉền-định màu trắng xong, 
hành-giả cần phải tim một nơi thanh vắng, thuận lợi cho 
việc thực-hành pháp-hành thiền-định. Hành-giả đặt đề- 
mục thiền-định màu trang ấy ngay trước mặt ngang tầm 
mắt, không cao, không thấp, cách chồ ngồi khoảng 2 cùi 
và 1 gang tay (không nên đặt xa quá, cũng không nên 
đặt gần với đề-mục thiền-định màu trắng ấy quá). 

Khi hành-giả hướng tâm đến trọn vẹn đốỉ-tượng đề- 
mục-thiền-định màu trắng (odãtakasina) ấv chỉ thuộc về 
chế-định-pháp (pannattỉdhamma) mà thôi. 

Thực-hành đề-mục thiền-định màu trắng (odãtakasiụa) 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định, với đề-mục 
thiền-định màu trắng gọi là đoi-tượng parikamma- 
nimitta là đề-mục thỉền-định ban đầu với parỉkamma- 
bhãvanã: Tâm-hành ban đầu trong ỉộ-trình-tâm có tác-hành- 
tâm dục-gỉớỉ thỉện-tâm niệm thầm trong tâm rằng: 

“Odãtam, ... Odãtam, ... Odãtam, ... hoặc Màu trắng, 
... Màu trắng, ... Màu trắng, ...” từng lúc khoảng 2-3 giây 
đồng hồ một lần, không nên niệm liên tục như niệm chú, 
nên thường mở mắt hướng tâm nhìn thẳng đến toàn diện 
trọn vẹn đề-mục thỉền-định màu trắng (odãtakasina) ẩy, 
càng lâu càng tốt, không nên thường nháy mắt, làm trở 
ngại đốỉ-tượng uggahanỉmỉtta: Thô-ảnh tương-tự của 
đề-mục thỉền-định màu trắng phát sinh rõ ở trong tâm. 
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Nêu hành-giả cảm thây mỏi măt thì nhăm măt niệm thâm 
một lát, rồi mở mắt trở lại niệm thầm “Odãtam, ... Màu 
trang, ...” như vậy, cho đến khi đoi-tượng parỉkamma- 
nỉmỉtta là đề-mục thỉền-định ban đầu tiến triến dần dần 
trở thành đốỉ-tượng uggahanỉmỉtta là thô-ảnh tương-tự như 
đề-mục thỉền-định màu trang phát sinh rõ ràng trong tâm. 

Định-tâm đồng sinh với dục-giới thỉện-tâm gọi là 
parikammasamãdhi: Sơ-định ban đầu thực-hành pháp- 
hành thỉền-định còn cách xa bậc thiền sẳc-gỉớỉ. 

Đối-tưọng uggahanimitta phát sinh rõ ở trong tâm 

Khi đổỉ-tượng uggahanỉmỉtta là thô-ảnh tương-tự như 
đề-mục thỉền-định màu trắng (odãtakasina) đã phát sinh 
rõ ở trong tâm, hành-giả cần phải thay đổi chỗ ngồi, 
hoặc ngồi quay sang hướng khác, không còn phải mở 
mắt hướng tâm nhìn thẳng đến đề-mục thỉền-định màu 
trắng bên ngoài nữa, mà chỉ hướng tâm nhìn đối-tượng 
uggahanỉmỉtta là thô-ảnh tương-tự như đề-mục thỉền- 
định màu trắng bên trong tâm của hành-giả mà thôi. 

Hành-giả tiếp tục hướng tâm đổi-tượng uggaha- 
nỉmitta là thô-ảnh tương-tự của đề-mục thỉền-định màu 
trắng ẩy tiến triển dần dần trở nên hoàn toàn trong sạch 
thanh khiết, trở thành đối-tượng patỉbhãganimỉtta là 
quang-ảnh trong-sáng của đề-mục thỉền-định màu trắng 
(odãtakasỉna) phát sinh trong tâm. 

Sau khi có đổỉ-tượng patibhãganỉmỉtta là quang-ảnh 
trong-sảng của đề-mục thiền-định màu trắng, hành-giả 
tiếp tục thực-hành hướng tâm đến đoỉ-tượng odãta- 
patỉbhãganỉmỉtta của đề-mục thỉền-định màu trắng ấy. 

Phương-pháp thực-hành pháp-hành thiền-định với đề- 
mục thiền-định màu trắng, đế chứng đắc theo tuần tự 5 
bậc thiền sắc-giới, hầu hết giống như phương pháp thực- 
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hành đề-mục thiền-định hình tròn đất đã trinh bày ở 
phần trước. 


1.9- Đề-Mục Thiền-Định Hư-Không (Ãkãsakasina) 

Đe-mục thỉền-định hư-không (ãkãsakasina) là đề-mục 
của pháp-hành thiền-định có khả năng dẫn đến chứng đắc 
đầy đủ 5 bậc thiền sắc-giới. 

Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành pháp-hành 
thiền-định với đề-mục thỉền-định hư-không (ãkãsakasina). 

Tiền-kiếp chứng đắc thiền sắc-giói 

* Nếu hành-giả là người đã từng chứng đắc các bậc 
thiền sắc-giới với đề-mục thỉền-định hư-không (ãkãsa- 
kasỉna) trong tiền-kiếp gần kiếp hiện-tại, thì khi hành- 
giả hướng tâm đến khoảng trống cửa ra vào, khoảng 
trong cửa sô, v.v... một loại nào đó thuộc về chế-định- 
phảp (pannattỉdhamma), làm đề-mục thỉền-định hư không 
gọi là đối-tượng parỉkammanỉmỉtta là đề-mục thỉền-định 
ban đầu, với parikammabhãvanã: Tâm-hành ban đầu 
bằng dục-gỉới thỉện-tâm niệm thầm trong tâm rằng: 

“Ẫkãso, ... Ẫkãso, ... Ảkãso, ... hoặc Hư-không, ... 
Hư-không, ... Hư-không, ...” 

Định-tâm đồng sinh với dục-gỉớỉ thỉện-tâm gọi là 
parikammasamãdhi: Sơ-định trong đề-mục thỉền-định 
hư-không là đoi-tượng parỉkammanỉmỉtta ban đầu ẩy 
tiến triển dần dần trở thành đoỉ-tượng uggahanimitta là 
thô-ảnh tưong-tự như đề-mục thỉền-định hư-không phát 
sinh rõ ở trong tâm. 

Khi đổỉ-tượng uggahanimỉtta đã phát sinh rõ ở trong 
tâm, hành-giả không nên hướng tâm đến doi-tượng đề- 
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mục thỉền-định hư-không bên ngoài nữa, mà chỉ hướng 
tâm đến đoỉ-tượng uggahanỉmỉtta của đề-mục thỉền-định 
hư-không ẩy bên trong tâm mà thôi, tiến triển dần dần trở 
thành đoi-tượng patỉbhãganỉmỉtta là quang-ảnh trong- 
sáng của đề-mục thỉền-định hư-không phát sinh rõ ở trong 
tâm với upacãrabhãvanã: Tâm-hành cận bậc thiền sẳc- 
giới, có upacãrasamãdhi: Cận-định gần bậc thiền sắc-gỉớỉ. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành hướng tâm đến đối-tượng 
ãkãsapatỉbhãganỉmỉtta là quang-ảnh trong-sáng của đề- 
mục thỉền-định hư-không ấy với tâm-hành tiến triển dần 
đến appanãbhãvanã: Tâm-hành chứng đắc bậc thiền 
sắc-gỉớỉ trong sẳc-gỉớỉ lộ-trình-tâm, chứng đắc đệ nhất 
thiền sắc-giới thỉện-tâm, có appanãsamãdhỉ: An-định 
trong đệ nhất thiền sắc-gỉớỉ thỉện-tâm. 

Sau khi chứng đắc đệ nhất thiền sắc-giới thiện-tâm, 
hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-định với 
đề-mục thỉền-định hư-không ấy, bắt đầu hướng tâm đến 
đối-tượng ãkãsapatỉbhãganimỉtta là quang-ảnh trong- 
sáng của đề-mục thỉền-định hư-không ấy với tâm-hành 
tiến triển dần đến appanãbhãvanã: Tâm-hành chứng đắc 
bậc thiền sẳc-gỉớỉ trong sẳc-gỉớỉ lộ-trình-tâm, chứng 
đắc đệ nhị thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm, có appanãsamãdhi: 
An-định trong đệ nhị thiền sắc-gỉớỉ thiện-tãm. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-định với 
đề-mục thỉền-định hư-không (ãkãsakasina) ấy như vậy, 
theo tuần tự chứng đắc đệ tam thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm, 
đệ tứ thiền sắc-giới thỉện-tâm cho đến đệ ngũ thiền sắc- 
gỉói thiện-tâm một cách thuận lợi đối với hành-giả ấy. 

* Nếu hành-giả là người không chứng đắc các bậc 
thiền sắc-giới với đề-mục thiền-định hư-không trong 
tiền-kiếp gần kiếp hiện-tại, thì hành-giả cần phải làm 
đề-mục thiền-định hư-không (ãkãsakasỉna) như sau: 
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Cách làm đề-mục thiền-định hư-không (Ãkãsakasina) 


Nêu hành-giả không có khả năng hướng tâm trực tiêp 
đến khoảng trong cửa ra vào, khoảng trổng cửa số, v.v... 
thì cần phải làm đề-mục thỉền-định hư-không (ãkãsa- 
kasina) bằng cách khoét lồ vách có đường kính 1 gang 
và 4 ngón tay nằm ngang (hoặc 30 phân), làm đề-mục 
thỉền-định hư-không (ãkãsakasỉna), chiều cao ngồi ngang 
tầm mắt, không cao, không thấp, trong căn nhà kín. 

Thực-hành pháp-hành thiền-định với đề-mục thỉền- 
định hư-không (ãkãsakasỉna), hành-giả ngồi vừa tầm 
mắt, khoảng cách 2 cùi 1 gang (không nên ngồi xa quá, 
cũng không nên ngồi gần quá). 

Khi hành-giả hướng tâm đến đề-mục thỉền-định hư- 
không ấy gọi là đổỉ-tưọmg parikammanimitta là đề-mục 
thỉền-định ban đầu với parikammabhãvanã: Tâm-hành 
ban đầu trong lộ-trình-tâm có tác-hành-tâm (ịavanacitta) 
dục-gỉớỉ thỉện-tâm niệm thầm trong tâm rằng: 


“Ãkãso, ... Ẫkãso, ... Ẫkãso, ... hoặc Hư-không, ... 
Hư-không, ... Hư không, ...” từng lúc khoảng 2-3 giây 
đồng hồ một lần, không nên niệm liên tục như niệm chú, 
nên thường mở mắt hướng tâm nhìn thẳng đến toàn diện 
trọn vẹn đề-mục thỉền-định hư-không (ãkãsakasỉna) ẩy, 
càng lâu càng tốt, không nên thường nháy mắt, làm trở 
ngại đoỉ-tượng uggahanỉmỉtta: Thô-ảnh tương-tự của 
đề-mục thiền-định hư-không phát sinh rõ ở trong tâm. 


Nêu hành-giả cảm thây mỏi măt thì nhăm măt niệm thâm 

> r \ — 

một lát, rôi mở măt trở lại niệm thâm “Akãso, ... Hư-không, 

£ V 

...” như vậy, cho đên khi đôỉ-tượngparỉkammanỉmỉtta là 

\ \ \ r 9 \ \ 

đê-mục thỉên-định ban đâu tiên triên dân dân trở thành 


r > 

đôỉ-tượng uggahanimitta là thô-ảnh tương-tự như đê- 
> 

mục thỉên-định hư-không phát sinh rõ ràng trong tâm. 
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Định-tâm đông sinh với dục-giới thỉện-tâm gọi là 
parikammasamãdhi: Sơ-định ban đầu thực-hành pháp- 
hành-thiền-định còn cách xa bậc thiền sẳc-gỉớỉ. 

Đối-tượng uggahanimitta phát sinh rõ ở trong tâm 

Khi đổỉ-tượng uggahanỉmỉtta là thô-ảnh tương-tự như 
đề-mục thỉền-định hư-không (ãkãsakasina) đã phát sinh 
rõ ở trong tâm, hành-giả cần phải thay đổi chỗ ngồi, 
hoặc ngồi quay sang hướng khác, không còn phải mở mắt 
hướng tâm nhìn thẳng đến đề-mục thỉền-định hư-không 
(ãkãsakasỉna) bên ngoài nữa, mà chỉ hướng tâm nhìn đổi- 
tượng uggahanỉmỉtta là thô-ảnh tương-tự như đề-mục 
thỉền-định hư-không bên trong tâm của hành-giả mà thôi. 

Hành-giả tiếp tục hướng tâm đổi-tượng uggaha- 
nỉmỉtta là thô-ảnh tương-tự của đề-mục thỉền-định hư- 
không (ãkãsakasina) ấy tiến triển dần dần trở nên hoàn 
toàn trong sạch thanh khiết, trở thành đổỉ-tượng patỉ- 
bhãganimỉtta là quang-ảnh trong-sáng của đề-mục 
thiền-định hư-không phát sinh trong tâm. 

Sự khác nhau của 3 loại nỉmỉtta 

Ba loại nimitta của đề-mục thỉền-định hư-không như sau: 

* Đổi-tượng parỉkammanỉmitta của đề-mục thỉền- 
định hư-không là hư-không qua cửa sổ, lồ trống, hoặc lỗ 
trống trên vách. 

* Đốỉ-tượng uggahanỉmỉtta của đề-mục thỉền-định 
hư-không (ãkãsakasỉna) là thô-ảnh tưong-tự như đề-mục 
thỉền-định hư-không hiện rõ trong tâm. 

* Đổi-tượng patibhãganimitta của đề-mục thỉền-định 
hư-không là quang-ảnh hoàn toàn trong-sáng không có 
ranh giới bao bọc, có thê khai trỉên rộng hay hẹp bao 
nhiêu do năng lực của định-tâm. 
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Sau khi CÓ đôi-tượng patibhãganimỉtta là quang-ảnh 
trong-sảng của đề-mục thiền-định hư-không, hành-giả 
tiếp tục thực-hành hướng tâm đến đoi-tượng ãkãsa- 
patỉbhãganỉmỉtta của đề-mục thiền-định hư-không ẩy. 

Phương pháp thực-hành pháp-hành thiền-định với đề- 
mục thỉền-định hư-không (ãkãsakasỉna), đế chứng đắc 
theo tuần tự 5 bậc thiền sắc-giới, hầu hết giống như 
phương pháp thực-hành đề-mục thỉền-định hình tròn đất 
(pathavĩkasỉna) đã trình bày ở phần trước. 


1.10- Đe-Mục Thiền-Định Ánh-Sáng (Ãlokakasina) 

Đe-mục thỉền-định ánh-sảng (ãlokakasỉna) là đề-mục 
của pháp-hành thiền-định có khả năng dẫn đến chứng đắc 
5 bậc thiền sắc-giới. 

Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành pháp-hành 
thiền-định với đề-mục thỉền-định ánh-sảng (ãlokakasỉna). 

Tiền-kiếp chứng đắc thiền sắc-giới 

* Nếu hành-giả là người đã từng chứng đắc các bậc 
thiền sắc-giới với đề-mục thỉền-định ánh-sáng trong tiền- 
kiếp gần kiếp hiện-tại, thì khi hành-giả hướng tâm đến 
ánh sáng mặt trời, ánh sảng mặt trăng, ảnh sảng đèn, 
v.v... một loại ánh sáng nào đó thuộc về chế-định-phảp 
(pahhattidhamma), làm đề-mục thiền-định ảnh-sáng gọi 
là đoỉ-tượng parỉkammanỉmitta là đề-mục thỉền-định 
ban đầu, với parikammabhãvanã: Tâm-hành ban đầu 
bằng dục-gỉớỉ thiện-tâm niệm thầm trong tâm rằng: 

“ Ẫloko, ... Ẫloko, ... Ẫloko, ... hoặc Ảnh-sảng, ... Ánh- 
sảng, ... Ấnh-sảng, ...” 

Định-tâm đồng sinh với dục-gỉớỉ thỉện-tâm gọi là 
parikammasamãdhi: Sơ-định trong đề-mục thỉền-định 
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ánh-sáng là đôi-tượng parỉkammanỉmỉtta ban đâu ây 
tiến triển dần dần trở thành đổi-tượng uggahanỉmỉtta là 
thô-ảnh tương-tự như đề-mục thỉền-định ánh-sáng (ãloka- 
kasỉna) phát sinh rõ ở trong tâm. 

Khi đổỉ-tượng uggahanỉmitta đã phát sinh rõ ở trong 
tâm, hành-giả không nên hướng tâm đến đổi-tượng đề- 
mục thiền-định ánh-sáng bên ngoài nữa, mà chỉ hướng 
tâm đến đổỉ-tượng uggahanimỉtta của đề-mục thiền-định 
ánh-sáng ấy bên trong tâm mà thôi, tiến triển dần dần trở 
thành đoỉ-tượng patỉbhãganimỉtta là quang-ảnh trong- 
sáng của đề-mục thiền-định ảnh-sảng phát sinh rõ ở trong 
tâm với upacãrabhãvanã: Tâm-hành cận bậc thiền sắc- 
giới, có upacãrasamãdhi: Cận-định gần bậc thiền sẳc-gỉói. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành hướng tâm đến đối-tượng 
ãlokapatỉbhãganỉmỉtta là quang-ảnh trong-sáng của đề- 
mục thỉền-định hư-không ấy với tâm-hành tiến triên dần 
đến appanãbhãvanã: Tâm-hành chứng đắc bậc thiền 
sẳc-gỉớỉ trong sẳc-gỉớỉ lộ-trình-tãm, chứng đắc đệ nhất 
thiền sắc-gỉới thỉện-tâm, có appanãsamãdhi: An-định 
trong đệ nhất thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm. 

Sau khi chứng đắc đệ nhất thiền sắc-giới thiện-tâm, 
hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-định với 
đề-mục thỉền-định ánh-sáng ấy, bắt đầu hướng tâm đến 
đối-tượng ãlokapatỉbhãganimỉtta là quang-ảnh trong- 
sáng của đề-mục thỉền-định ánh-sáng ẩy với tâm-hành 
tiến triển dần đến appanãbhãvanã: Tâm hành chứng đắc 
bậc thiền sẳc-gỉớỉ trong sẳc-gỉớỉ lộ-trình-tâm, chứng 
đắc đệ nhị thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm, có appanãsamãdhi: 
An-định trong đệ nhị thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-định với 

đề-mục thỉền-định ánh-sáng (ãlokakasina) ẩy như vậy, 
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theo tuần tự chứng đắc đệ tam thiền sắc-gỉớỉ thiện-tâm, 
đệ tứ thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm cho đến đệ ngủ thiền sắc- 
giớỉ thỉện-tâm một cách thuận lợi đối với hành-giả ấy. 

* Nếu hành-giả là nguời không chứng đắc các bậc thiền 
sắc-giới với đề-mục thỉền-định ánh-sảng trong tiền-kiếp 
gần kiếp hiện-tại, thì hành-giả cần phải làm đề-mục 
thỉền-định ánh-sáng (ãlokakasỉna) nhu sau: 

Cách làm đề-mục thiền-định ánh-sáng (Ãlokakasina) 

Hành-giả làm đề-mục thỉền-định ánh-sáng (ãloka- 
kasỉna) bằng cách khoét lỗ không lớn, không nhỏ nơi 
vách nhà hoặc trên mái nhà, đế cho ánh sáng chiếu vào 
bên trong nhà, hiện rõ trên vách hoặc dưới nền nhà. 

Nếu khỉ không có ánh sáng thì hành-gỉả cần phải tạo ra 
ánh sáng bằng cách đốt đèn, dùng đèn điện, khoét lỗ trên 
vách hoặc trên màn, cho ánh sáng chiếu qua lỗ rọi trên 
vách hoặc trên màn làm đề-mục thỉền-định ánh-sáng. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định, với đề- 
mục thỉền-định ánh-sáng (ãlokakasỉna) gọi là đối-tuợng 
parikammanimitta là đề-mục thiền-định ban đầu với 
parikammabhãvanã: Tâm-hành ban đầu trong lộ-trình- 
tâm có tác-hành-tâm (ịavanacỉtta) dục-giới thỉện-tâm 
niệm thầm trong tâm rằng: 

“Ấloko, ...Ẫloko, ... Ẫloko, ... hoặc Ánh-sáng, ... Ảnh- 
sáng, ... Ấnh-sảng, ...” từng lúc khoảng 2-3 giây đồng 
hồ một lần, không nên niệm liên tục nhu niệm chú, nên 
thuờng mở mắt huớng tâm nhìn thẳng đến toàn diện trọn 
vẹn đề-mục thỉền-định ảnh-sảng (ãlokakasina) ấy, càng lâu 
càng tốt, không nên thuờng nháy mắt, làm trở ngại đổỉ- 
tượng uggahanỉmitta: Thô-ảnh tưong-tự của đề-mục thỉền- 
định ánh-sáng (ãlokakasina) phát sinh rõ ở trong tâm. 
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Nêu hành-giả cảm thây mỏi măt thì nhăm măt niệm thâm 
một lát, rồi mở mắt trở lại niệm thầm “ 'Ãloko,... Ánh-sáng ,...” 
như vậy, cho đến khi đoỉ-tượngparỉkammanỉmỉtta là cĩề- 
mục thỉền-định ban đầu tiến triên dần dần trở thành đói- 
tượng uggahanimitta là thô-ảnh tương-tự như đề-mục 
thỉền-định ánh-sáng phát sinh rõ ràng trong tâm. 

Định-tâm đồng sinh với dục-giới thỉện-tâm gọi là 
parikammasamãdhi: Sơ-định ban đầu thực-hành pháp- 
hành-thiền-định còn cách xa bậc thiền sắc-gỉớỉ. 

Đối-tưọng uggahanimitta phát sinh rõ ở trong tâm 

Khi đổỉ-tượng uggahanimỉtta là thô-ảnh tương-tự như 
đề-mục thỉền-định ánh-sảng (ãlokakasỉna) đã phát sinh 
rõ ở trong tâm, hành-giả cần phải thay đổi chỗ ngồi, 
hoặc ngồi quay sang hướng khác, không còn phải mở 
mắt hướng tâm nhìn thẳng đến đề-mục thiền-định ảnh- 
sáng bên ngoài nữa, mà chỉ hướng tâm nhìn đoi-tưọng 
uggahanimỉtta là thô-ảnh tương-tự như đề-mục thỉền-định 
ánh-sáng bên trong tâm của hành-giả mà thôi. 

Hành-giả tiếp tục hướng tâm đến đốỉ-tượng uggaha- 
nỉmitta là thô-ảnh tương-tự của đề-mục thỉền-định ánh- 
sáng (ãlokakasina) ẩy tiến triển dần dần trở nên hoàn 
toàn trong sạch thanh khiết, trở thành đổỉ-tượng 
patỉbhãganỉmỉtta là quang-ảnh trong-sáng của đề-mục 
thỉền-định ánh-sáng phát sinh trong tâm. 

Sau khi có đốỉ-tượng patỉbhãganimỉtta là quang-ảnh 
trong-sáng của đề-mục thiền-định ánh-sáng, hành-giả 
tiếp tục thực-hành hướng tâm đến đổi-tượng ãloka- 
patỉbhãganimitta của đề-mục thỉền-định ánh-sáng ấy. 

Phưong pháp thực-hành pháp-hành thiền-định với đề- 
mục thỉền-định ảnh-sáng (ãlokakasina), đế chứng đắc 
theo tuần tự 5 bậc thiền sắc-giới, hầu hết giống như 
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phương pháp thực-hành đề-mục thỉền-định hình tròn đất 
(pathavĩkasina) đã trình bày ở phần trước. 

Tính chất đặc biệt 10 đề-mục thiền-định hình tròn 

• • • • 

kasina 

10 đề-mục thỉền-định hình tròn kasina: Đề-mục thiền- 
• • • • 

định đất, nước, lửa, gió, màu xanh, màu vàng, màu đỏ, 
màu trắng, hư-không, ánh-sáng, sau khi hành-giả đã 
chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới với 1 trong 10 đề-mục 
thỉền-định hình tròn kasỉna nào xong rồi. 

Nếu hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành đề-mục 
thỉền-định hình tròn kasina nào chỉ cần hướng tâm đến 
đoỉ-tượng bình thưòng tự nhiên của đề-mục thỉền-định 
hình tròn kasina ấy với parỉkammabhãvanã: Tâm-hành 
ban đầu trong lộ-trình-tâm có tảc-hành-tâm (iavanacỉtta) 
dục-gỉới thỉện-tâm niệm thầm trong tâm đề-mục thỉền- 
định hình tròn kasina ẩy, thì đoỉ-tượng uggahanỉmỉtta: 
Thô-ảnh tương-tự như đề-mục thỉền-định hình tròn 
kasina ẩy phát sinh rõ ở trong tâm của hành-giả, mà 
không cần phải làm đề-mục thỉền-định hình tròn kasỉna 
ẩy riêng biệt (giống như trường họp hành-giả đã từng 
chứng đắc bậc thiền sẳc-gỉớỉ với đề-mục thỉền-định hình 
tròn kasina ấy trong kiếp quá-khứ gần kiếp hỉện-tạỉ). 

Khi ấy, hành-giả tiếp tục thực-hành chỉ hướng tâm 
đến đoỉ-tượng uggahanỉmitta của đề-mục thỉền-định hình 
tròn kasina ẩy phát sinh rõ ở trong tâm mà thôi, cho đến 
khỉ trở thành đổi-tượng patibhãganimitta là quang-ảnh 
trong-sáng của đề-mục kasina ấy, rồi dẫn đến chứng đắc 5 
bậc thiền sắc-giới, một cách rất thuận lợi đối với hành-giả. 

Như vậy, 10 đề-mục thiền-định hình tròn kasina có 
tính chất liên quan với nhau về đổi-tượng uggahanimỉtta 
và đổỉ-tượng patibhãganimỉtta, đế dẫn đến chứng đắc 5 
bậc thiền sắc-giới. 
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Đề-mục thiền-định dễ chứng đắc bậc thiền 

Trong 40 đề-mục thiền-định chỉ có 30^ đề-mục 
thiền-định có khả năng chứng đắc bậc thiền mà thôi. 

Trong 30 đề-mục thiền-định ấy có 10 đề-mục thiền- 
định hình tròn kasina là những đề-mục thiền-định tương 
đối dễ chứng đắc các bậc thiền sắc-giới hơn các đề-mục 
thiền-định khác, bởi vì hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiền-định hướng tâm đến đề-mục thiền-định hình tròn 
kasina dễ phát sinh đốỉ-tượng uggahanỉmỉtta: Thô-ảnh 
tương-tự như đề-mục thiền-định hình tròn kasỉna ẩy và 
dễ đạt đến uppacãrasamãdhi: Cận-định, gần tâm bậc 
thiền sẳc-gỉớỉ. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành hướng tâm đến đốỉ-tượng 
uggahanỉmỉtta ấy cho đến khi trở thành đổỉ-tượng patỉ- 
bhãganỉmỉtta là quang-ảnh trong-sáng của đề-mục 
thỉền-định hình tròn kasỉna ấy, đế dẫn đến chứng đắc 
appanãsamãdhỉ: An-định trong bậc thiền sẳc-gỉớỉ. 

Trong 10 đề-mục thiền-định hình tròn kasina có 4 đề- 
mục thỉền-định màu vannakasỉna : Đe-mục thỉền-định 
màu xanh, đề-mục thỉền-định màu vàng, đề-mục thỉền- 
định màu đỏ, đề-mục thỉền-định màu trắng, là 4 đề-mục 
thiền-định dễ chứng đắc các bậc thiền sắc-giới hơn các 
đề-mục thiền-định khác. 

Trong 4 đề-mục thỉền-định màu vannakasina này, có 
đề-mục thỉền-định màu trắng (odãtakasỉna) là đề-mục 
thiền-định dễ chứng đắc các bậc thiền sắc-giới hơn 3 đề- 
mục thiền-định màu khác. 

Thật vậy, đề-mục thỉền-định màu trắng mà hành-giả 
đang thực-hành hướng tâm đến đổi-tượng parỉkamma- 


10 đê-mục kasina, 10 đê-mục asubha, 4 đê-mục appamannã, 1 đê-mục 
ãnãpãnassati, 1 đê-mục kãyagatãsati, 4 đê-mục ãruppa. 
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nimitta đê-mục thiên-định ban đâu là đê-mục thỉên-định 
màu trắng, với parikammabhãvanã: Tâm-hành ban đầu 
bằng dục-gỉớỉ thỉện-tâm niệm thầm trong tâm rằng: 

“Odãtam, ... Odãtam, ... Odãtam, ... hoặc Màu trắng, 
... Màu trắng, ... Màu trắng, ...” 

Định-tâm đồng sinh với dục-gỉớỉ thỉện-tâm gọi là 
parikammasamãdhi: Sơ-định trong đoỉ-tượng đề-mục 
thỉền-định màu trắng parìkammanỉmitta ban đầu ẩy tiến 
triến dần dần trở thành đốỉ-tượng uggahanỉmitta là thô- 
ảnh tương-tự như đề-mục thỉền-định màu trắng phát sinh 
rõ trong tâm. 

Dù khi đổi-tượng Uggahanimitta là thô-ảnh tương-tự 
của đề-mục thiền-định màu trắng (odãtakasỉna) chưa 
phát sinh hiện rõ trong tâm, nhưng hành-giả cũng có khả 
năng đặc biệt ngăn được tâm buồn-chán buồn-ngủ 
(thĩna-middha) là phiền-não làm chướng ngại pháp-hành 
thiền-định, không thể phát sinh lên được. 

Khi đổỉ-tượng uggahanỉmỉtta là thô-ảnh tương-tự như 
đề-mục thỉền-định màu trắng phát sinh hiện rõ trong 
tâm, hành-giả tiếp tục hướng tâm đến đối-tượng 
uggahanỉmitta ấy làm cho tiến triển cho đến khi trở 
thành đoỉ-tượng patỉbhãganỉmỉtta là quang-ảnh trong- 
sáng của đề-mục thỉền-định màu trắng, đạt đến 
uppacãrasamãdhỉ: Cận-định, gần đến bậc thiền sẳc-gỉớỉ. 

Dù chưa đạt đến appanãsamãdhỉ: An-định, chưa chứng 
đắc bậc thiền sắc-giới nào, nhưng hành-giả cũng có khả 
năng đặc biệt thấy rõ, biết rõ những điều rất phi thường 
chưa từng có. 

Đó là tính chất đặc biệt của đề-mục thỉền-định màu 

• • • • 

trắng (odãtakasỉna). 
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2-10 Đề-Mục Thiền-Định Tử-Thi Bất-Tịnh (Asubha) 


Asubha: Bất tịnh ĩà gì? 

Asubha có nghĩa là không tốt đẹp, trong 10 đề-mục 

thỉền-định tử-thỉ này có ỷ nghĩa là tử-thi bất-tịnh 

(asubha), chỉ đề cập đến sự biến đối của tử-thỉ của mọi 

người sau khỉ chết mà thôi. Cho nên, Asubha nghĩa là đề- 

mục thiền-định tử-thỉ bất-tịnh. 

• • • 


Trong 40 đề-mục thiền-định, 10 đề-mục thỉền-định tử- 
thi bẩt-tịnh (asubha) này chỉ có khả năng dẫn đến chứng 
đắc đệ nhất thiền sẳc-gỉới mà thôi, bởi vì 10 đề-mục 
thiền-định tử-thi bất-tịnh (asubha) này có đối-tượng thô, 
luôn luôn cần đến chỉ-thỉền vitakka: Hướng tâm đến đối- 
tượng thiền-định, nên không thể dẫn đến chứng đắc các 
thiền sắc-giới bậc cao. 


10 Đề-mục thiền-định tử-thi bất-tịnh (asubha) 

10 loại tử-thỉ biến đổi làm 10 đề-mục thiền-định tử-thi 
bất-tịnh là đối-tuợng của pháp-hành thiền-định nhu sau: 

1- Uddhumãtaka: Đề-mục thiền-định tử-thi bẩt-tịnh 
sình lên sau khỉ chết được 2- 3 ngày, thật là đảng ghê tởm. 

2- Vỉnĩlaka: Đe-mục thỉền-định tử-thỉ bất-tịnh đặc biệt 
có màu tím thâm lẫn với màu đỏ, màu trắng, thật là đảng 
ghê tởm. 

3- Vỉpubbaka: Đe-mục thỉền-định tử-thỉ bất-tịnh có 
nước vàng, mủ chảy ra từ cho thịt sình nứt nẻ, thật là 
đáng ghê tởm. 

4- Vỉcchiddaka: Đề-mục thỉền-định tử-thỉ bẩt-tịnh bị 
chặt ra làm 2 phần, thật là đáng ghê tởm. 

5- Vikkhãyỉtaka: Đề-mục thiền-định tử-thỉ bất-tịnh bị 
chim kền kền, quạ, diều hâu, chó sói,... cắn xé ăn bỏ rải 
rác, thật là đáng ghê tởm. 
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6- Vikkhỉttaka: Đê-mục thiên-định tử-thi bât-tịnh như 
tay, chân, đầu, mình,... bị vất bỏ rải rác mọi hướng, thật 
là đáng ghê tởm. 

7- Hatavỉkkhỉttaka: Đề-mục thỉền-định tử-thi bất-tịnh 
bị đâm bằng giáo, bị chặt bằng dao ra thành nhiều mảnh 
bỏ rải rác khắp mọi nơi, thật là đáng ghê tởm. 

8- Lohỉtaka: Đề-mục thỉền-định tử-thỉ bất-tịnh có máu 

• • • 

chảy từ các phần của tử-thỉ thấm ướt đầy máu, thật là 
đảng ghê tởm. 

9- Puỉuvaka: Đề-mục thiền-định tử-thi bất-tịnh có giỏi 
bò ra từ tử-thỉ, thật là đáng ghê tởm. 

10- Atthika: Đe-mục thỉền-định tử-thi bẩt-tịnh chỉ còn 

• • • • • 

xương mà thôi, thật là đáng ghê tởm. 

Đó là 10 đề-mục thiền-định bất-tịnh (Asubha). 

Thực-Hành 10 Đề-Mục Thiền-Định Tử-Thi 

2.1- Đề-Mục Thiền-Định Tử-Thi Uddhumãtaka 

Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành pháp-hành- 
thiền-định với đề-mục thỉền-định tử-thỉ bẩt-tịnh uddhu- 
mãtaka sình lên, sau khỉ chết được 2-3 ngày. 

Hành-giả cần phải tìm tử-thỉ uddhumãtaka đồng tính 
với mình, nghĩa là nam hành-gỉả tìm tử-thỉ uddhumãtaka 
nam hoặc nữ hành-gỉả tìm tử-thỉ uddhumãtaka nữ làm 
đối-tuợng đề-mục thiền-định của mình. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định, với đề- 
mục thỉền-định tử-thi bẩt-tịnh uddhumãtaka sình lên, sau 
khi chết được 2-3 ngày gọi là đối-tuợng parỉkamma- 
nỉmitta là đề-mục thỉền-định ban đầu với parikamma- 
bhãvanã: Tâm-hành ban đầu trong lộ-trình-tâm có tác- 
hành-tâm (ịavanacitta) dục-gỉớỉ thỉện-tâm niệm thầm 
trong tâm rằng: 
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“Uddhumãtakam patikũỉam, ... Uddhumãtakam 
pati-kũỊam, ... Uddhumãtakam patikũỊam, hoặc Tử-thỉ 
Uddhumãtaka này thật là đảng ghê tởm, ... Tử-thỉ 
Uddhumãtaka này thật là đáng ghê tởm, ...” như vậy. 

Định-tâm đồng sinh với dục-giới thỉện-tâm gọi là pari- 
kammasamãdhi: Sơ-định trong đề-mục thỉền-định tử-thỉ 
bất-tịnh uddhumãtaka là đổi-tượng parỉkammanimỉtta 
ban đầu ấy tiến triển dần dần trở thành đốỉ-tượng uggaha- 
nỉmitta là thô-ảnh tương-tự như đề-mục thỉền-định tử- 
thỉ bất-tịnh uddhumãtaka phát sinh rõ ở trong tâm. 

Khi đổỉ-tượng uggahanỉmỉtta đã phát sinh rõ ở trong 
tâm, hành-giả không nên hướng tâm đến đối-tượng đề-mục 
thỉền-định tử-thỉ bất-tịnh uddhumãtaka bên ngoài nữa, 
mà chỉ hướng tâm đến đổỉ-tượng uggahanỉmỉtta của đề- 
mục thỉền-định tử-thỉ bất-tịnh uddhumãtaka ẩy bên trong 
tâm mà thôi, tiến triển dần dần trở thành đốỉ-tượng 
patibhãganimitta là quang-ảnh trong-sảng của đề-mục 
thỉền-định tử-thỉ bất-tịnh uddhumãtaka phát sinh rõ ở trong 
tâm với upacãrabhãvanã: Tâm-hành cận bậc thiền sẳc- 
gỉới, có upacãrasamãdhi: Cận-định gần bậc thiền sắc-gỉớỉ. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành hướng tâm đến đối-tượng 
uddhumãtakapatibhãganimitta là quang-ảnh trong-sáng 
của đề-mục thỉền-định tử-thỉ bất-tịnh uddhumãtaka ấy với 
tâm-hành tiến triển dần đến appanãbhãvanã: Tâm-hành 
chứng đắc bậc thiền sắc-giới trong sắc-giới lộ-trình-tâm, 
chứng đắc đệ nhất thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm, có appanã- 
samãdhi: An-định trong đệ nhất thiền sắc-giới thỉện-tâm. 

Ba loại nimỉtta của đề mục tử-thi uddhumãtaka 

- Đối-tượng parỉkammanimitta đó là đề-mục thỉền- 
định tử-thỉ bất-tịnh uddhumãtaka (đề-mục thỉền-định tử- 
thỉ bất-tịnh sình lên sau khi chết được 2-3 ngày). 
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- Đôi-tượng uggahanỉmỉtta đó là thô-ảnh tương-tự 
như đề-mục thỉền-định tử-thỉ bất-tịnh uddhumãtaka sình 
lên sau khi chết được 2-3 ngày phát sinh rõ ở trong tâm. 

- Đổi-tượng patỉbhãganimỉtta đó là tử-thi bẩt-tịnh 
uddhumãtaka sình lên sau khi chết được 2-3 ngày phát 
sinh rõ ở trong tâm, không còn đáng ghê tởm nữa, bởi vì 
tử-thỉ bất-tịnh uddhumãtaka ấy giống như tượng to lớn 
mập mạp sạch sẽ trong sáng. 

Mặc dù vậy, hành-giả vẫn cảm thấy tử-thi bất-tịnh 
uddhumãtaka ấy thật là đáng ghê tởm. 

Tử-thi uddhumãtaka là đề-mục thỉền-định tử-thỉ bất- 
tịnh sình lên sau khỉ chết được 2-3 ngày là đề-mục- 
thiền-định khó thực-hành hơn đề-mục thiền-định khác, 
bởi vì tử-thi bất-tịnh sình lên chỉ có 1 ngày hoặc 2 ngày 
mà thôi, sau ngày đó tử-thi bất-tịnh biến đổi thành tử-thỉ 
bất-tịnh vinĩỉaka, tử-thỉ bất-tịnh vipubbaka. 

Dù trong khoảng thời gian ngắn, tử-thỉ bẩt-tịnh 
uddhumãtaka ấv cũng có thế làm cho đoỉ-tượng uggaha- 
nỉmỉtta phát sinh rõ ở trong tâm được, rồi tiến trien dần 
dần trở thành đổỉ-tượng patỉbhãganỉmỉtta phát sinh, dẫn 
đến chứng đắc đệ nhất thiền sẳc-gỉớỉ. 

Tử-thỉ bẩt-tịnh uddhumãtaka là đề-mục thỉền-định có 
tỉnh chất thô, nên chỉ có khả năng dẫn đến chứng đắc đệ 
nhất thiền sắc-giói mà thôi, không thể chứng đắc đệ nhị 
thiền sắc-giới, v.v... được, bởi vì đề-mục thỉền-định tử- 
thỉ bất-tịnh uddhumãtaka này cần đến chỉ-thỉền vitakka: 
Hướng tâm đến đổỉ-tượng. 

Muốn chứng đắc đệ nhị thiền sắc-giới, v.v... hành-giả 
cần phải thay đổi đề-mục thiền-định khác có khả năng 
chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới. 
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2.2- Đe-Mục Thiền-Định Tử-Thi Vinĩlaka 

Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành pháp hành 
thiền định với đề-mục thiền-định tử-thỉ bất-tịnh vỉnĩlaka 
đặc biệt có màu tỉm thâm lẫn với màu đỏ, màu trang. 

Hành-giả cần phải tìm tử-thỉ vinĩlaka đòng tính với 
mình, nghĩa là nam hành-giả tìm tử-thỉ vỉnĩỉaka nam 
hoặc nữ hành-gỉả tìm tử-thỉ vỉnĩlaka nữ làm đối-tuợng 
đề-mục thiền-định của mình. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định, với đề-mục 
thỉền-định tử-thỉ bất-tịnh vỉnĩlaka đặc biệt có màu tỉm 
thâm lẫn với màu đỏ, màu trắng gọi là đối-tuợng 
parikammanỉmitta là đề-mục thiền-định ban đầu với 
pankammabhãvanã: Tâm-hành ban đầu trong lộ-trình- 
tâm có tác-hành-tâm (ịavanacitta) dục-giớỉ thiện-tãm 
niệm thầm trong tâm rằng: 

“Vỉnĩlakam patỉkũỊarn, ... Vinĩlakam patikũỊam, ... 
Vỉnĩlakam patikũỊam, ... hoặc Tử-thi Vỉnĩlaka này thật là 
đảng ghê tởm, ... Tử-thỉ Vỉnĩlaka này thật là đáng ghê 
tởm, ...” như vậy. 

Định-tâm đồng sinh với dục-gỉớỉ thỉện-tâm gọi là 
parikammasamãdhi: Sơ-định trong đề-mục thỉền-định 
tử-thỉ bất-tịnh vỉnĩlaka là đổỉ-tượng parikammanỉmỉtta 
ban đầu ẩy tiến triển dần dần trở thành đối-tượng 
uggahanimitta là thô-ảnh tuơng-tự như đề-mục thỉền- 
định tử-thỉ bẩt-tịnh vỉnĩlaka phát sinh rõ ở trong tâm. 

Khi đổi-tượng uggahanimitta đã phát sinh rõ ở trong 
tâm, hành-giả không nên huớng tâm đến đổỉ-tượng đề- 
mục thỉền-định tử-thỉ bất-tịnh vỉnĩlaka bên ngoài nữa, 
mà chỉ huớng tâm đến đoỉ-tượng uggahanỉmỉtta của đề- 
mục thiền-định tử-thi bẩt-tịnh vỉnĩlaka ẩy bên trong tâm 
mà thôi, tiến triển dần dần trở thành đổi-tượng patỉbhã- 
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ganimitta là quang-ảnh trong-sảng của đề-mục thỉền- 
định tử-thỉ bất-tịnh vỉnĩlaka phát sinh rõ ở trong tâm với 
upacãrabhãvanã: Tâm-hành cận bậc thiền sẳc-gỉớỉ, có 
upacãrasamãdhi: Cận-định gần bậc thiền sẳc-gỉớỉ. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành hướng tâm đến đối-tượng 
vỉnĩlakapatỉbhãganimitta là quang-ảnh trong-sáng của 
đề-mục thỉền-định tử-thỉ bất-tịnh vinĩỉaka ấy với tâm- 
hành tiến triển dần đến appanãbhãvanã: Tâm-hành chứng 
đắc bậc thiền sắc-giới trong sắc-gỉói lộ-trình-tâm, chứng 
đắc đệ nhất thiền sẳc-giới thiện-tâm, có appanãsamãdhi: 
An-định trong đệ nhất thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm. 

Ba loại nimitta của đề mục tử-thi vinĩlaka 

- Đốỉ-tượng parỉkammanimtta đó là đề-mục thỉền- 
định tử-thỉ bất-tịnh vỉnĩlaka đặc biệt có màu tỉm thâm 
lẫn với màu đỏ, màu trắng. 

- Đốỉ-tượng Uggahanimitta đó là thô-ảnh tương-tự như 
đề-mục thỉền-định tử-thỉ bất-tịnh vỉnĩlaka đặc biệt có màu 
tỉm thâm lẫn với màu đỏ phát sinh rõ ở trong tâm. 

- Đối-tượng patibhãganỉmỉtta đó là tư-thi bẩt-tịnh 
vỉnĩlaka đặc biệt có màu tím thâm lẫn với màu đỏ, màu 
trang phát sinh rõ ở trong tâm, không còn đáng ghê tởm 
nữa, bởi vì tử-thi bất-tịnh vỉnĩlaka ẩy giống như tượng 
sạch sẽ trong sáng. 

Mặc dù vậy, hành-giả vẫn cảm thấy tử-thỉ bất-tịnh 
vinĩlaka ấy thật là đáng ghê tởm. 

Tử-thỉ bất-tịnh vỉnĩlaka là đề-mục thỉền-định có tỉnh 
chất thô, nên chỉ có khả năng dẫn đến chứng đắc đệ nhất 
thiền sắc-giới mà thôi, không thể chứng đắc đệ nhị thiền 
sắc-giới, v.v... được, bởi vì đề-mục thiền-định tử-thỉ bất- 
tịnh vỉnĩlaka này cần đến chỉ-thỉền vỉtakka: Hướng tâm 
đến đoỉ-tượng. 
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Muốn chứng đắc đệ nhị thiền sắc-giới, v.v..., hành-giả 
cần phải thay đổi đề-mục thiền-định khác có khả năng 
chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới. 


2.3- Đe-Mục Thiền-Định Tử-Thi Vipubbaka 

Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành pháp-hành- 
thiền-định với đề-mục thỉền-định tử-thỉ bẩt-tịnh vipubbaka 
có nước vàng, mủ chảy ra từ cho thịt sình nứt nẻ. 

Hành-giả cần phải tim tử-thỉ vipubbaka đòng tính với 
mình, nghĩa là nam hành-gỉả tìm tử-thỉ vinĩlaka nam 
hoặc nữ hành-gỉả tìm tử-thỉ vỉnĩlaka nữ làm đối-tuợng 
đề-mục thiền-định của mình. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định với đề-mục- 
thỉền-định tử-thỉ bất-tịnh vipubbaka có nước vàng, mủ 
chảy ra từ chỗ thịt sình nứt nẻ gọi là đối-tuợng 
paríkammanimitta là đề-mục thiền-định ban đầu với 
parikammabhãvanã: Tâm-hành ban đầu trong lộ-trình- 
tâm có tảc-hành-tâm (ịavanacitta) dục-gỉớỉ thiện-tâm 
niệm thầm trong tâm rằng: 

“Vỉpubbakam patỉkũỊam,... Vỉpubbakam patỉkũịam, 
... VỉpubbakampatỉkũỊam, ... hoặc Tử-thỉ Vỉpubbaka này 
thật là đáng ghê tởm, ... Tử-thỉ Vỉpubbaka này thật là 
đáng ghê tởm,...” như vậy. 

Định-tâm đồng sinh với dục-giới thiện-tâm gọi là 
parikammasamãdhi: Sơ-định trong đề-mục thỉền-định 
tử-thỉ bẩt-tịnh vỉpubbaka là đoỉ-tượng parỉkammanimitta 
ban đầu ấy tiến triển dần dần trở thành đổỉ-tượng 
uggahanỉmỉtta là thô-ảnh tuơng-tự như đề-mục thỉền- 
định tử-thi bẩt-tịnh vỉpubbaka phát sinh rõ ở trong tâm. 

Khi đổi-tượng uggahanỉmitta đã phát sinh rõ ở trong 
tâm, hành-giả không nên huớng tâm đến đoi-tượng đề- 
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mục thiền-định tử-thỉ bất-tịnh vipubbaka bên ngoài nữa, 
mà chỉ hướng tâm đến đoỉ-tượng uggahanimitta của đề- 
mục thỉền-định tử-thỉ bất-tịnh vipubbaka ấy bên trong 
tâm mà thôi, tiến triển dần dần trở thành đốỉ-tượng 
patibhãganimitta là quang-ảnh trong-sáng của đề-mục 
thỉền-định tử-thỉ bất-tịnh vipubbaka phát sinh rõ ở 
trong tâm với upacãrabhãvanã: Tâm-hành cận bậc 
thiền sẳc-gỉớỉ, có upacãrasamãdhi: Cận-định gần bậc 
thiền sắc-giới. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành hướng tâm đến đối-tượng 
vipubbakapatỉbhãganimỉtta là quang-ảnh trong-sáng của 
đề-mục thỉền-định tử-thỉ bất-tịnh vỉpubbaka ấy với tâm- 
hành tiến triển dần đến appanãbhãvanã: Tâm-hành chứng 
đắc bậc thiền sẳc-gỉớỉ trong sẳc-gỉói lộ-trình-tâm, chứng 
đắc đệ nhất thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm, có appanãsamãdhi: 
An-định trong đệ nhất thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm. 

Ba loại nimitta của đề mục tử-thi vipubbaka 

- Đối-tượng parỉkammanimtta đó là đề-mục thỉền- 
định tử-thỉ bất-tịnh vỉpubbaka có nước vàng, mủ chảy ra 
từ chỗ thịt sình nứt nẻ. 

- Đổỉ-tượng uggahanimitta đó là thô-ảnh tương-tự 
như đề-mục thiền-định tử-thỉ bẩt-tịnh vipubbaka có nước 
vàng, mủ chảy ra từ chỗ thịt sình nứt nẻ phát sinh rõ ở 
trong tâm. 

- Đổỉ-tượng patibhãganimitta đó là tử-thỉ bẩt-tịnh 
vipubbaka có nước vàng, mủ chảy ra từ cho thịt sình nứt 
nẻ phát sinh rõ ở trong tâm không còn đáng ghê tởm 
nữa, bởi vì tử-thỉ bất-tịnh vỉpubbaka ẩy giống như tượng 
sạch sẽ trong sáng. 

Mặc dù vậy, hành-giả vẫn cảm thấy tử-thỉ bẩt-tịnh 
vỉpubbaka ẩy thật là đáng ghê tởm. 
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Tử-thi bât-tịnh vỉpubbaka là đề-mục thiên-định có 
tỉnh chất thô, nên chỉ có khả năng dẫn đến chứng đắc đệ 
nhất thiền sac-giới mà thôi, không thể chứng đắc đệ nhị 
thiền sắc-giới, v.v... được, bởi vì đề-mục thỉền-định tử- 
thỉ bất-tịnh vipubbaka này cần đến chỉ-thỉền vỉtakka: 
Hướng tâm đến đổỉ-tượng. 

Muốn chứng đắc đệ nhị thiền sắc-gỉới, v.v..., hành-giả 
cần phải thay đổi đề-mục thiền-định khác có khả năng 
chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới. 


2.4- Đe-Mục Thiền-Định Tử-Thi Vicchiddaka 

Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành pháp-hành 
thiền-định với đề-mục thỉền-định tử-thỉ bất-tịnh vỉcchỉddaka 
bị chặt ra làm 2 phần. 

Hành-giả cần phải tìm tử-thỉ vicchiddaka đồng tính 
với mình, nghĩa là nam hành-gỉả tìm tử-thỉ vicchiddaka 
nam hoặc nữ hành-gỉả tìm tử-thỉ vỉcchỉddaka nữ làm 
đối-tượng đề-mục thiền-định của mình. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định, với đề-mục 
thỉền-định tử-thỉ bất-tịnh vỉcchiddaka bị chặt ra làm 2 
phần gọi là đối-tượng parỉkammanimỉtta là đề-mục 
thỉền-định ban đầu với parikammabhãvanã: Tâm-hành 
ban đầu trong lộ-trình-tâm có tác-hành-tâm (ịavanacitta) 
dục-giớỉ thỉện-tâm niệm thầm trong tâm rằng: 

“Vicchiddakam patỉkũỊam ,... Vỉcchỉddakam patikũỊam, 
... hoặc Tử-thỉ Vicchỉddaka này thật là đáng ghê tởm,... 
Tử-thỉ Vỉcchỉddaka này thật là đáng ghê tởm,... ” như vậy. 

Định-tâm đồng sinh với dục-gỉớỉ thỉện-tâm gọi là 
parikammasamãdhi: Sơ-định trong đề-mục thỉền-định 
tử-thỉ bất-tịnh vipubbaka là đoỉ-tượng parỉkammanỉmỉtta 
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ban đầu ấy tiến triển dần dần trở thành đốỉ-tượng 
uggahanỉmỉtta là thô-ảnh tương-tự như đề-mục thỉền- 
định tử-thỉ bẩt-tịnh vicchỉddaka phát sinh rõ ở trong tâm. 

Khi đổỉ-tượng uggahanimitta đã phát sinh rõ ở trong 
tâm, hành-giả không nên hướng tâm đến đổi-tượng đề- 
mục thỉền-định tử-thỉ bất-tịnh vicchiddaka bên ngoài 
nữa, mà chỉ hướng tâm đến đoỉ-tượng uggahanỉmỉtta 
của đề-mục thiền-định tử-thỉ bất-tịnh vicchiddaka ấy bên 
trong tâm mà thôi, tiến triển dần dần trở thành đổỉ-tượng 
patibhãganimitta là quang-ảnh trong-sảng của đề-mục 
thỉền-định tử-thỉ bẩt-tịnh vỉcchỉddaka phát sinh rõ ở 
trong tâm với upacãrabhãvanã: Tâm-hành cận bậc 
thiền sắc-giới, có upacãrasamãdhi: Cận-định gần bậc 
thiền sắc-giới. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành hướng tâm đến đối-tượng 
vỉcchiddakapatỉbhãganỉmỉtta là quang-ảnh trong-sảng 
của đề-mục thỉền-định tử-thỉ bất-tịnh vỉcchỉddaka ẩy với 
tâm-hành tiến triển dần đến appanãbhãvanã: Tâm-hành 
chứng đắc bậc thiền sắc-giới trong sẳc-gỉớỉ lộ-trình-tâm, 
chứng đắc đệ nhất thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm, có appanã- 
samãdhi: An-định trong đệ nhất thiền sắc-giới thỉện-tâm. 

Ba loại nimitta của đề mục tử-thi vicchiddaka 

- Đối-tượng parỉkammanỉmtta đó là đề-mục thỉền- 
dịnh tử-thỉ bất-tịnh vicchiddaka bị chặt ra làm 2 phần. 

- Đổỉ-tượng uggahanimỉtta đó là thô-ảnh tương-tự 
như đề-mục thỉền-định tử-thỉ bất-tịnh vỉcchiddaka bị 
chặt ra làm 2 phần phát sinh rõ ở trong tâm. 

- Đốỉ-tượng patỉbhãganimitta đó là tử-thỉ bất-tịnh 
vỉcchỉddaka bị chặt ra làm 2 phần phát sinh rõ ở trong 
tâm không còn đáng ghê tởm nữa, bởi vì tử-thỉ bẩt-tịnh 
vicchiddaka ấy giống như tượng sạch sẽ trong sáng. 
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Mặc dù vậy, hành-giả vẫn cảm thấy tử-thỉ bất-tịnh 
vỉcchỉddaka ẩy thật là đáng ghê tởm. 

Tử-thỉ bẩt-tịnh vỉcchiddaka là đề-mục thỉền-định có 
tỉnh chất thô, nên chỉ có khả năng dẫn đến chứng đắc đệ 
nhất thiền sắc-giới mà thôi, không thể chứng đắc đệ nhị 
thiền sắc-giới, v.v... được, bởi vì đề-mục thiền-định tử- 
thỉ bất-tịnh vicchỉddaka này cần đến chỉ-thỉền vitakka: 
Hướng tâm đến đoỉ-tượng. 

Muốn chứng đắc đệ nhị thiền sắc-gỉới, v.v..., hành-giả 
cần phải thay đổi đề-mục thiền-định khác có khả năng 
chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới. 


2.5- Đề-Mục Thiền-Định Tử-Thi Vikkhãyitaka 

Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành pháp-hành- 

thiền-định với đề-mục thỉền-định tử-thi bất-tịnh vỉkkhã- 
• • • • 

yitaka bị chim kền kền, quạ, diều hâu, chó sói,... can xé 
ăn bỏ rải rác. 

Hành-giả cần phải tim tử-thỉ vikkhãyitaka đồng tính 
với mình, nghĩa là nam hành-gỉả tìm tử-thỉ vỉkkhãyitaka 
nam hoặc nữ hành-gỉả tìm tử-thỉ vỉkkhãyỉtaka nữ làm 
đối-tượng đề-mục thiền-định của mình. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định, với đề- 
mục thỉền-định tử-thỉ bất-tịnh vikkhãyitaka bị chim kền 
kền, quạ, diều hâu, chó sói ,... cắn xẻ ăn bỏ rải rác gọi là 
đối-tượng parikammanimitta là đề-mục thỉền-định ban 
đầu với parikammabhãvanã: Tâm-hành ban đầu trong 
lộ-trình-tâm có tác-hành-tâm (ịavanacitta) dục-gỉớỉ 
thiện-tâm niệm thầm trong tâm rằng: 

“Vỉkkhãyitakam. patikũịam ,... Vỉkkhãyỉtakam patikũlam 
Vỉkkhãyỉtakam patikũỉam ,... hoặc tử-thỉ Vỉkkhãyỉtaka 


ỉ • • 
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này thật là đáng ghê tởm, ...tử-thi Vikkhayitaka này thật 
là đáng ghê tởm,...” như vậy. 

Định-tâm đồng sinh với dục-giới thỉện-tâm gọi là 
parikammasamãdhi: Sơ-định trong đề-mục thỉền-định 
tử-thỉ bẩt-tịnh vỉkkhãyỉtaka là đoỉ-tượng parìkammanimitta 
ban đầu ẩy tiến triển dần dần trở thành đốỉ-tượng 
uggahanỉmỉtta là thô-ảnh tương-tự như đề-mục thỉền- 
định tử-thi bất-tịnh vỉkkhãyỉtaka phát sinh rõ ở trong tâm. 

Khi đổỉ-tượng uggahanỉmỉtta đã phát sinh rõ ở trong 
tâm, hành-giả không nên hướng tâm đến đổi-tượng đề-mục 
thỉền-định tử-thỉ bất-tịnh vỉkkhãyỉtaka bên ngoài nữa, mà 
chỉ hướng tâm đến đoỉ-tượng uggahanimỉtta của đề-mục 
thỉền-định tử-thi bất-tịnh vikkhãyỉtaka ấy bên trong tâm mà 
thôi, tiến triển dần dần trở thành đoi-tượng patibhãga- 
nimitta: Quang-ảnh trong-sáng của đề-mục thỉền-định 
tử-thi bẩt-tịnh vỉkkhãyỉtaka phát sinh rõ ở trong tâm với 
upacãrabhãvanã: Tâm-hành cận bậc thiền sắc-giới, có 
upacãrasamãdhi: Cận-định gần bậc thiền sẳc-gỉớỉ. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành hướng tâm đến đối-tượng 
vikkhãyỉtakapatibhãganỉmỉtta là quang-ảnh trong-sáng của 
đề-mục thỉền-định tử-thỉ bất-tịnh vỉkkhãyỉtaka ẩy với 
tâm-hành tiến triển dần đến appanãbhãvanã: Tâm-hành 
chứng đắc bậc thiền sắc-giới trong sắc-giới lộ-trình-tâm, 
chứng đắc đệ nhất thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm, có appanã- 
samãdhi: An-định trong đệ nhất thiền sẳc-gỉói thỉện-tâm. 

Ba loại nimitta của đề mục tử-thi vikkhãyitaka 

- Đối-tượng parỉkammanimitta đó là đề-mục thiền- 
định tử-thỉ bất-tịnh vỉkkhãyitaka bị chim kền kền, quạ, 
diều hâu, chó sói,... can xé ăn bỏ rải rác. 

- Đổỉ-tượng uggahanỉmỉtta đó là thô-ảnh tương-tự 
như đề-mục thỉền-định tử-thỉ bất-tịnh vỉkkhãyitaka bị 
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chim kền kền, quạ, diều hâu, chó sói ,... cắn xé ăn bỏ rải 
rác phát sinh rõ ở trong tâm. 

- Đổi-tượng patỉbhãganimỉtta đó là tử-thỉ bất-tịnh 
vỉkkhãỵỉtaka bị chim kền kền, quạ, diều hâu, chó sói,... 
cắn xẻ ăn bỏ rải rác phát sinh rõ ở trong tâm, không còn 
đáng ghê tởm nữa, bởi vì tử-thỉ bất-tịnh vỉkkhãyỉtaka ẩy 
giống như tượng sạch sẽ trong sáng. 

Mặc dù vậy, hành-giả vẫn cảm thấy tử-thỉ bẩt-tịnh 
vỉkkhãyỉtaka ấy thật là đáng ghê tởm. 

Tử-thỉ bất-tịnh vikkhãyitaka là đề-mục thỉền-định có 
tỉnh chất thô, nên chỉ có khả năng dẫn đến chứng đắc đệ 
nhất thiền sắc-giói mà thôi, không thể chứng đắc đệ nhị 
thiền sắc-giới, v.v... được, bởi vì đề-mục thỉền-định tử- 
thỉ bất-tịnh vỉkkhãyỉtaka này cần đến chi-thiền vỉtakka: 
Hướng tâm đến đoỉ-tượng. 

Muốn chứng đắc đệ nhị thiền sắc-gỉói, v.v..., hành-giả 
cần phải thay đổi đề-mục thiền-định khác có khả năng 
chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới. 


2.6- Đề-Mục Thiền-Định Tử-Thi Vikkhittaka 

Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành pháp-hành thiền- 
định với đề-mục thỉền-định tử-thỉ bẩt-tịnh vikkhittaka 
như tay, chân, đầu, mình ,... bị vất bỏ rải rác mọi hướng. 

Hành-giả cần phải tìm tử-thi vikkhittaka đồng tính với 
mình, nghĩa là nam hành-gỉả tìm tử-thỉ vỉkkhittaka nam 
hoặc nữ hành-giả tìm tử-thỉ vỉkkhỉttaka nữ làm đối-tượng 
đề-mục thiền-định của mình. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định, với dề-mục 
thỉền-định tử-thỉ bất-tịnh vikkhittaka như tay, chân, đầu, 
mình,... bị vất bỏ rải rác mọi hưóng gọi là đối-tượng 
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parikammanimitta là đề-mục thỉền-định ban đầu với 
parikammabhãvanã: Tâm-hành ban đầu trong lộ-trình- 
tãm có tác-hành-tâm (ịavanacitta) dục-gỉớỉ thỉện-tâm 
niệm thầm trong tâm rằng: 

“Vỉkkhỉttakam patikũỊam,... Vỉkkhỉttakam patikũỊam,... 
Vỉkkhỉttakam patikũịam,... hoặc tử-thi Vỉkkhỉttaka này 
thật là đáng ghê tởm,... tử thỉ Vỉkkhỉttaka này thật là 
đáng ghê tởm,...” như vậy. 

Định-tâm đồng sinh với dục-gỉới thiện-tâm gọi là 
parikammasamãdhi: Sơ-định trong đề-mục thỉền-định 
tử-thỉ bất-tịnh vỉkkhỉttaka là đoỉ-tượng parỉkammanỉmỉtta 
ban đầu ẩy tiến triển dần dần trở thành đoỉ-tượng 
uggahanỉmỉtta là thô-ảnh tương-tự như đề-mục thỉền-định 
tử-thỉ bẩt-tịnh vỉkkhittaka phát sinh rõ ở trong tâm. 

Khi đốỉ-tượng uggahanỉmỉtta đã phát sinh rõ ở trong 
tâm, hành-giả không nên hướng tâm đến đoi-tượng đề- 
mục thiền-định tử-thi bất-tịnh vỉkkhỉttaka bên ngoài nữa, 
mà chỉ hướng tâm đến đổỉ-tượng uggahanỉmỉtta của đề- 
mục thỉền-định tử-thỉ bất-tịnh vỉkkhỉttaka ấy bên trong 
tâm mà thôi, tiến triển dần dần trở thành đoỉ-tượng 
patibhãganimitta là quang-ảnh trong-sáng của đề-mục 
thỉền-định tử-thi bất-tịnh vỉkkhỉttaka phát sinh rõ ở trong 
tâm với upacãrabhãvanã: Tâm-hành cận bậc thiền sắc- 
giớỉ, có upacãrasamãdhi: Cận-định gần bậc thiền sắc-gỉớỉ. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành hướng tâm đến đối- 
tượng vỉkkhỉttakapatỉbhãganỉmỉtta là quang-ảnh trong- 
sáng của đề-mục thiền-định tử-thỉ bất-tịnh vỉkkhỉttaka ẩy 
với tâm-hành tiến triển dần đến appanãbhãvanã: Tâm- 
hành chứng đắc bậc thiền sẳc-gỉớỉ trong sẳc-gỉớỉ lộ- 
trình-tâm, chứng đắc đệ nhất thiền sắc-giới thỉện-tâm, có 
appanãsamãdhi: An-định trong đệ nhất thiền sắc-giới 
thỉện-tâm. 
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Ba loại nimitta của đề mục tử-thi vikkhittaka 

- Đổỉ-tượng parỉkammanỉmtta đó là đề-mục thỉền- 
định tử-thỉ bất-tịnh vỉkkhỉttaka như tay, chân, đầu, mình, 
... bị vất bỏ rải rác mọi hướng. 

- Đổỉ-tượng uggahanỉmỉtta đó là thô-ảnh tương-tự 
như đề-mục thỉền-định tử-thỉ bất-tịnh vỉkkhỉttaka như tay, 
chân, đầu, mình,... bị vất bỏ rải rác mọi hướng phát sinh 
rõ ở trong tâm. 

- Đổi-tượng patỉbhãganimỉtta đó là tử-thi bẩt-tịnh 
vỉkkhỉttaka như tay, chân, đầu, mình, ... bị vất bỏ rải rác 
mọi hướng phát sinh rõ ở trong tâm, không còn đáng ghê 
tởm nữa, bởi vì tư-thi bẩt-tịnh vỉkkhỉttaka ẩy giống như 
tượng sạch sẽ trong sáng. 

Mặc dù vậy, hành-giả vẫn cảm thấy tử-thỉ bất-tịnh 
vỉkkhỉttaka ấv thật là đáng ghê tởm. 

Tử-thỉ bất-tịnh vỉkkhỉttaka là đề-mục thỉền-định có tỉnh 
chất thô, nên chỉ có khả năng dẫn đến chứng đắc đệ nhất 
thiền sắc-giới mà thôi, không thể chứng đắc đệ nhị thiền 
sắc-giới, v.v... được, bởi vì đề-mục thiền-định tử-thỉ bất- 
tịnh vỉkkhỉttaka này cần đến chỉ-thỉền vỉtakka: Hướng tâm 
đến đổi-tượng. 

Muốn chứng đắc đệ nhị thiền sắc-giới, v.v..., hành-giả 
cần phải thay đổi đề-mục thiền-định khác có khả năng 
chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới. 


2.7- Đề-Mục Thiền-Định Tử-Thi Hatavikkhittaka 

Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành pháp-hành 
thiền-định với đề-mục thỉền-định tử-thỉ bất-tịnh hata- 
vikkhỉttaka bị đâm bằng giáo, bị chặt bằng dao ra thành 
nhiều mảnh bỏ rải rác khắp mọi noi. 
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Hành-giả cần phải tim tử-thi hatavikkhỉttaka đòng tính 
với mình, nghĩa là nam hành-gỉả tìm tử-thỉ hatavỉkkhittaka 
nam hoặc nữ hành-gỉả tìm tử-thỉ hatavỉkkhỉttaka nữ làm 
đối-tượng đề-mục thiền-định của mình. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định, với đề-mục- 
thỉền-định tử-thi bất-tịnh hatavikkhittaka bị đâm bằng 
giảo, bị chặt bằng dao ra thành nhiều mảnh bỏ rải rác 
khắp mọi nơi gọi là đối-tượng parikammanimitta là đề- 
mục thỉền-định ban đầu vói parìkammabhãvanã: Tâm-hành 
ban đầu trong lộ-trình-tâm có tác-hành-tâm Qavana- 
cỉtta) dục-giới thiện-tâm niệm thầm trong tâm rằng: 

“Hatavỉkkhỉttakam patỉkũỊam, ... Hatavỉkkhỉttakam 
patikũỉam, ... Hatavỉkkhỉttakam patikũỊam, ... hoặc tử-thỉ 
Hatavỉkkhỉttaka này thật là đáng ghê tởm, ... tử-thỉ 
Hatavikkhỉttaka này thật là đảng ghê tởm, ...” như vậy. 

Định-tâm đồng sinh với dục-gỉớỉ thỉện-tâm gọi là 
parikammasamãdhi: Sơ-định trong đề-mục thỉền-định 
tử-thỉ bất-tịnh hatavikkhittaka là đoỉ-tượng parỉkamma- 
nỉmỉtta ban đầu ấy tiến triên dần dần trở thành đoỉ-tượng 
uggahanimỉtta là thô-ảnh tương-tự như đề-mục thỉền-định 
tử-thi bất-tịnh hatavỉkkhỉttaka phát sinh rõ ở trong tâm. 

Khi đổi-tượng uggahanỉmitta đã phát sinh, hành-giả 
không nên hướng tâm đến đoỉ-tượng đề-mục thỉền-định 
tử-thỉ bẩt-tịnh hatavỉkkhỉttaka bên ngoài nữa, mà chỉ 
hướng tâm đến đoỉ-tượng uggahanỉmitta của đề-mục 
thỉền-định tử-thỉ bất-tịnh hatavỉkkhỉttaka ấy bên trong 
tâm mà thôi, tiến triển dần dần trở thành đoỉ-tượng 
patibhãganỉmitta là quang-ảnh trong-sảng của đề-mục 
thỉền-định tử-thỉ bất-tịnh hatavỉkkhỉttaka phát sinh rõ ở 
trong tâm với upacãrabhãvanã: Tâm-hành cận bậc 
thiền sắc-gỉới, có upacãrasamãdhi: Cận-định gần bậc 
thiền sắc-giới. 
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Hành-giả tiêp tục thực-hành hướng tâm đên đôi-tượng 
hatavỉkkhỉttakapatỉbhãganỉmỉtta là qucing-ảnh trong-sáng 
của đề-mục thỉền-định tử-thỉ bẩt-tịnh hatavỉkkhỉttaka ấy 
với tâm-hành tiến triển dần đến appanãbhãvanã: Tâm-hành 
chứng đắc bậc thiền sắc-giới trong sẳc-gỉớỉ lộ-trình-tâm, 
chứng đắc đệ nhất thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm, có appanã- 
samãdhi: An-định trong đệ nhất thiền sắc-gỉới thỉện-tâm. 

Ba loại nimitta của đề mục tử-thi hatavikkhittaka 

- Đối-tượng parỉkammanỉmitta đó là đề-mục thỉền- 
định tử-thỉ bất-tịnh hatavỉkkhỉttaka bị đâm bằng giáo, bị 
chặt bằng dao ra thành nhiều mảnh bỏ rải rác khắp nơi. 

- Đổỉ-tượng Uggahanimitta đó là thô-ảnh tương-tự 
như đề-mục thỉền-định tử-thỉ bất-tịnh hatavỉkkhỉttaka bị 
đâm bằng giảo, bị chặt bằng dao ra thành nhiều mảnh 
bỏ rải rác khắp mọi nơi phát sinh rõ ở trong tâm. 

- Đổỉ-tượng patỉbhãganỉmỉtta đó là tử-thỉ bẩt-tịnh 
hatavỉkkhỉttaka bị đâm bằng giảo, bị chặt bằng dao ra thành 
nhiều mảnh bỏ rải rác khắp mọi nơi phát sinh rõ ở trong 
tâm, không còn đáng ghê tởm nữa, bởi vì tư-thi bất-tịnh 
hatavỉkkhỉttaka ẩy giống như tượng sạch sẽ trong sáng. 

Mặc dù vậy, hành-giả vẫn cảm thấy tử-thỉ bất-tịnh 
hatavỉkkhỉttaka ẩy thật là đáng ghê tởm. 

Tử-thỉ bẩt-tịnh hatavỉkkhỉttaka là đề-mục thỉền-định có 
tinh chất thô, nên chỉ có khả năng dẫn đến chứng đắc đệ 
nhất thiền sắc-giớỉ mà thôi, không thể chứng đắc đệ nhị 
thiền sắc-giới, v.v... được, bởi vì đề-mục thỉền-định tử-thỉ 
bất-tịnh hatavỉkkhỉttaka này cần đến chỉ-thỉền vỉtakka: 
Hướng tâm đến đoỉ-tượng. 

Muốn chứng đắc đệ nhị thiền sắc-gỉói, v.v..., hành-giả 
cần phải thay đổi đề-mục thiền-định khác có khả năng 
chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới. 
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2.8- Đe-Mục Thiền-Định Tử-Thi Lohitaka 

Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành pháp-hành 
thiền-định với đề-mục thỉền-định tử-thỉ bẩt-tịnh lohitaka 
có máu chảy từ các phần của tử-thỉ thấm ướt đầy máu. 

Hành-giả cần phải tìm tử-thi lohitaka đồng tính với 
mình, nghĩa là nam hành-gỉả tìm tử-thỉ lohỉtaka nam 
hoặc nữ hành-giả tìm tử-thi lohỉtaka nữ làm đối-tuợng 
đề-mục thiền-định của mình. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định, với đề-mục 
thiền-định tử-thi bất-tịnh lohitaka có máu chảy từ các 
phần của tử-thỉ thẩm ướt đầy máu gọi là đối-tuợng 
parikammanimitta là đề-mục thỉền-định ban đầu với 
parikammabhãvanã: Tâm-hành ban đầu trong lộ-trình- 
tâm có tác-hành-tâm (ịavanacitta) dục-gỉớỉ thỉện-tãm 
niệm thầm trong tâm rằng: 

“Lohỉtakam patỉkũỊam, ... Lohỉtakam patikũịam, ... 
Lohỉtakam patỉkũỊam, ... hoặc tử-thỉ Lohỉtaka này thật là 
đảng ghê tởm, ... tử-thỉ Lohỉtaka này thật là đáng ghê 
tởm,...” như vậy. 

Định-tâm đồng sinh với dục-giới thiện-tâm gọi là 
parikammasamãdhi: Sơ-định trong đề-mục thỉền-định 
tử-thỉ bất-tịnh lohỉtaka là đối-tưọTig parỉkammanimitta 
ban đầu ấy tiến triển dần dần trở thành đốỉ-tượng 
uggahanỉmỉtta là thô-ảnh tuơng-tự như đề-mục thiền-định 
tử-thỉ bất-tịnh lohỉtaka phát sinh rõ ở trong tâm. 

Khi đổi-tượng uggahanimỉtta đã phát sinh, hành-giả 
không nên huớng tâm đến đổỉ-tượng đề-mục thỉền-định 
tử-thi bất-tịnh lohỉtaka bên ngoài nữa, mà chỉ huớng tâm 
đến đổỉ-tượng uggahanimitta của đề-mục thiền-định tử- 
thi bất-tịnh lohỉtaka ẩy bên trong tâm mà thôi, tiến triển 
dần dần trở thành đổi-tượng patibhãganimitta là quang- 
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ảnh trong-sáng của đê-mục thiên-định tử-thi bât-tịnh 
lohỉtaka phát sinh rõ ở trong tâm với upacãrabhãvanã: 
Tâm-hành cận bậc thiền sẳc-gỉớỉ, có upacãrasamãdhi: 
Cận-định gần bậc thiền sẳc-gỉớỉ. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành hướng tâm đến đối-tượng 
lohitakapatibhãganÌMỈtta là quang-ảnh trong-sáng của 
đề-mục thỉền-định tử-thỉ bất-tịnh lohỉtaka ẩy với tâm 
hành tiến triển dần đến appanãbhãvanã: Tăm-hành 
chứng đắc bậc thiền sắc-giới trong sẳc-gỉớỉ lộ-trình-tâm, 
chứng đắc đệ nhất thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm, cỏ appanã- 
samãdhi: An-định trong đệ nhất thiền sắc-gỉới thiện-tâm. 

Ba loại nimitta của đề mục tử-thỉ lohỉtaka 

- Đốỉ-tượng parỉkammanỉmitta đó là đề-mục thiền- 
định tử-thỉ bất-tịnh lohỉtaka có máu chảy từ các phần 
của tử-thi thẩm ướt đầy máu. 

- Đối-tượng uggahanimitta đó là thô-ảnh tương-tự 
như đề-mục thỉền-định tử-thỉ bất-tịnh lohỉtaka có máu 
chảy từ các phần của tử-thỉ thấm ướt đầy máu phát sinh 
rõ ở trong tâm. 

- Đoi-tượng patibhãganỉmỉtta đó là tư-thi bẩt-tịnh 
lohỉtaka có máu chảy từ các phần của tử-thỉ thấm ướt đầy 
máu phát sinh rõ ở trong tâm, không còn đáng ghê tởm 
nữa, bởi vì tử-thỉ bẩt-tịnh lohitaka ẩy giống như tượng 
sạch sẽ trong sáng. 

Mặc dù vậy, hành-giả vẫn cảm thấy tử-thi bất-tịnh 
lohỉtaka ấy thật là đảng ghê tởm. 

Tử-thỉ bất-tịnh lohỉtaka là đề-mục thỉền-định có tính 
chất thô, nên chỉ có khả năng dẫn đến chứng đắc đệ nhất 
thiền sắc-giới mà thôi, không thể chứng đắc đệ nhị thiền 
sắc-giới, v.v... được, bởi vì đề-mục thỉền-định tử-thỉ 
bất-tịnh lohỉtaka này cần đến chỉ-thỉền vitakka: Hướng 
tâm đến đoỉ-tượng. 
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Muốn chứng đắc đệ nhị thiền sắc-gỉớỉ, v.v..., hành-giả 
cần phải thay đổi đề-mục thiền-định khác có khả năng 
chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới. 


2.9- Đề-Mục Thiền-Định Tử-Thi PuỊuvaka 

Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành pháp-hành- 
thiền-định với đề-mục thiền-định tử-thỉ bất-tịnh puỊuvaka 
có nhiều giòi bò ra từ tử-thỉ. 

Hành-giả cần phải tìm tử-thi puỊuvaka đồng tính với 
mình, nghĩa là nam hành-gỉả tìm tử-thỉ puỉuvaka nam 
hoặc nữ hành-gỉả tìm tử-thi puỉuvaka nữ làm đối-tuợng 
đề-mục thiền-định của mình. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định, với đề-mục 
thỉền-định tử-thỉ bất-tịnh puỊuvaka có nhiều giòi bò ra từ 
tử-thỉ gọi là đối-tuợng parỉkammanỉmỉtta là đề-mục 
thiền-định ban đầu với parikammabhãvanã: Tâm-hành 
ban đầu trong lộ-trình-tâm có tảc-hành-tâm (ịavanacitta) 
dục-giớỉ thỉện-tâm niệm thầm trong tâm rằng: 

‘PuỊuvakam patikũỉam, ... Puỉuvakam patikũỉam, ... 
PuỊuvakam patỉkũlam, ... hoặc tử-thỉ PuỊuvaka này thật 
là đảng ghê tởm, ... tử-thi PuỊuvaka này thật là đáng ghê 
tởm, ...” như vậy. 

Định-tãm đồng sinh với dục-gỉớỉ thỉện-tâm gọi là 
parỉkammasamãdhi: Sơ-định trong đề-mục thỉền-định 
tử-thỉ bất-tịnh puỉuvaka là đoi-tưọng parỉkammanỉmỉtta 
ban đầu ẩy tiến triển dần dần trở thành đổi-tượng 
uggahanỉmỉtta là thô-ảnh tuơng-tự như đề-mục-thỉền- 
định tử-thỉ bất-tịnh puỊuvaka phát sinh rõ ở trong tâm. 

Khi đổỉ-tượng uggahanỉmỉtta đã phát sinh rõ ở trong 
tâm, hành-giả không nên huớng tâm đến đoỉ-tượng đề- 
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mục thiền-định tử-thi bẩt-tịnh puỊuvaka bên ngoài nữa, 
mà chỉ hướng tâm đến đổỉ-tượng uggahanimitta của đề- 
mục thiền-định tử-thỉ bẩt-tịnh puỉuvaka ấy bên trong tâm 
mà thôi, tiến triển dần dần trở thành đổỉ-tượng pati- 
bhãganimitta là quang-ảnh trong-sáng của đề-mục thiền- 
định tử-thỉ bất-tịnh puỊuvaka phát sinh rõ ở trong tâm 
với upacãrabhãvanã: Tâm-hành cận bậc thiền sẳc-giớỉ, 
có upacãrasamãdhi: Cận-định gần bậc thiền sẳc-gỉớỉ. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành hướng tâm đến đối-tượng 
puỊuvakapatibhãganimitta là quang-ảnh trong-sáng của 
đề-mục thỉền-định tử-thỉ bất-tịnh puỉuvaka ấy với tâm- 
hành tiến triển dần đến appanãbhãvanã: Tâm-hành chứng 
đắc bậc thiền sắc-gỉớỉ trong sắc-gỉới lộ-trình-tâm, chứng 
đắc đệ nhất thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm, có appanãsamãdhi: 
An-định trong đệ nhất thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm. 

Ba loại nimitta của đề mục tử-thi puỊuvaka 

- Đối-tượng parỉkammanỉmtta đó là đề-mục thỉền- 
định tử-thỉ bất-tịnh puỊuvaka có nhiều giòi bò ra từ tử-thỉ. 

- Đổỉ-tượng uggahanỉmỉtta đó là thô-ảnh tương-tự 
như đề-mục thỉền-định tử-thỉ bất-tịnh puỉuvaka có nhiều 
giòi bò ra từ tử-thi phát sinh rõ ở trong tâm. 

- Đổi-tượng patỉbhãganimỉtta đó là tử-thỉ bẩt-tịnh 
puỊuvaka có nhiều giòi bỏ ra từ tử-thỉ phát sinh rõ ở trong 
tâm, không còn đáng ghê tởm nữa, bởi vì lử-thi bất-tịnh 
puịuvaka ấy giống như tượng sạch sẽ trong sáng. 

Mặc dù vậy, hành-giả vẫn cảm thấy tử-thi bất-tịnh 
puỉuvaka ấy thật là đáng ghê tởm. 

Tử-thỉ bất-tịnh puỉuvaka là đề-mục thỉền-định có tỉnh 
chất thô, nên chỉ có khả năng dẫn đến chứng đắc đệ nhất 
thiền sắc-giới mà thôi, không thể chứng đắc đệ nhị thiền 
sắc-giới, v.v... được, bởi vì đề-mục thỉền-định tử-thỉ bất- 



134 


PHAP-HANH THIEN-ĐINH 


tịnh puịuvaka này cân đên chi-thiên vỉtakka: Hướng tâm 
đến đoi-tượng. 

Muốn chứng đắc đệ nhị thiền sắc-giới, v.v..., hành-giả 
cần phải thay đổi đề-mục thiền-định khác có khả năng 
chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới. 


2.10- Đe-Mục Thiền-Định Tử-Thi Atthika 

Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành pháp-hành- 

thiền-định với đề-mục thỉền-định tử-thỉ bẩt-tịnh atthika 
• • • • • • 

chỉ còn bộ xương mà thôi. 

Hành-giả cần phải tìm tử-thi atíhika làm đối-tuợng 
đề-mục thiền-định. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định, với đề-mục 
thiền-định tử-thỉ bất-tịnh atthỉka chỉ còn bộ xương mà 
thôi gọi là đối-tuợng parỉkammanỉmỉtta là đề-mục thỉền- 
định ban đầu với parỉkammabhãvanã: Tâm-hành ban 
đầu trong lộ-trình-tâm có tảc-hành-tâm (iavanacỉtta) 
dục-gỉớỉ thỉện-tâm niệm thầm trong tâm rằng: 

“Atthỉkam patikũỉam, ... Atthikam patikũỉam, ... 
Atthỉkam patikũỉam, ... hoặc tử-thỉ atthỉka này thật là 
đáng ghê tởm, ... tử-thỉ atthika này thật là đáng ghê tởm, 
...” như vậy. 

Định-tâm đồng sinh với dục-gỉớỉ thỉện-tâm gọi là 
parikammasamãdhỉ: Sơ-định trong đề-mục thỉền-định 
tử-thỉ bất-tịnh atthỉka là đốỉ-tượng parỉkammanỉmỉtta 
ban đầu ẩy tiến triển dần dần trở thành đối-tượng 
uggahanỉmỉtta là thô-ảnh tuơng-tự như đề-mục thỉền- 
định tử-thỉ bẩt-tịnh atthika phát sinh rõ ở trong tâm. 

Khi đổỉ-tượng uggahanỉmitta đã phát sinh rõ ở trong 
tâm, hành-giả không nên huớng tâm đến đổỉ-tượng đề- 
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mục thỉền-định tử-thi bẩt-tịnh atthỉka bên ngoài nữa, mà 
chỉ hướng tâm đến đoỉ-tượng uggahanỉmỉtta của đề-mục 
thỉền-định tử-thỉ bất-tịnh atthỉka ẩy bên trong tâm mà 
thôi, tiến triển dần dần trở thành đổi-tượng pati- 
bhãganimitta là quang-ảnh trong-sáng của đề-mục 
thỉền-định tử-thỉ bẩt-tịnh atthỉka phát sinh rõ ở trong tâm 
với upacãrabhãvanã: Tâm-hành cận bậc thiền sẳc-giớỉ, 
có upacãrasamãdhi: Cận-định gần bậc thiền sắc-giới. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành hướng tâm đến đối-tượng 
atthỉkapatỉbhãganỉmỉtta là quang-ảnh trong-sáng của đề- 
mục thỉền-định tử-thỉ bất-tịnh atthỉka ấy với tâm-hành 
tiến triển dần đến appanãbhãvanã: Tâm-hành chứng đắc 
bậc thiền sẳc-gỉớỉ trong sắc-giới lộ-trình-tâm, chứng đắc 
đệ nhất thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm, có appanãsamãdhi: 
An-định trong đệ nhất thiền sắc-giới thỉện-tâm. 

Ba loại nimitta của đề mục tử-thi atthỉka 
• • • • 

- Đốỉ-tượng parỉkammanimtta đó là đề-mục thỉền- 
định tử-thỉ bất-tịnh atthỉka chỉ còn bộ xương mà thôi. 

- Đổi-tượng Uggahanimitta đó là thô-ảnh tương-tự 
như đề-mục thỉền-định tử-thỉ bất-tịnh atthỉka chỉ còn bộ 
xương mà thôi phát sinh rõ ở trong tâm. 

- Đổỉ-tượng patibhãganỉmitta đó là tử-thỉ bẩt-tịnh 
atthika chỉ còn bộ xương mà thôi phát sinh rõ ở trong 
tâm, không còn đáng ghê tởm nữa, bởi vì tử-thỉ bẩt-tịnh 
atthika ẩy giống như tượng sạch sẽ trong sáng. 

Mặc dù vậy, hành-giả vẫn cảm thấy tử-thỉ bẩt-tịnh 
atthỉka ấy thật là đáng ghê tởm. 

Tử-thỉ bất-tịnh atthika là đề-mục thỉền-định có tỉnh 
chất thô, nên chỉ có khả năng dẫn đến chứng đắc đệ nhất 
thiền sắc-giớỉ mà thôi, không thể chứng đắc đệ nhị thiền 
sắc-giới, v.v... được, bởi vì đề-mục thiền-định tử-thỉ 
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bẩt-tịnh atthika này cần đến chi-thiền vỉtakka: Hướng 
tâm đến đoỉ-tượng. 

Muốn chứng đắc đệ nhị thiền sắc-giới, v.v..., hành-giả 
cần phải thay đổi đề-mục thiền-định khác có khả năng 
chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới. 

Tính-chất của đề-mục thiền-định tử-thi bất-tịnh 

• • • 

10 đề-mục thiền-định tử-thi bất-tịnh (asubha) này là 
những đối-tượng có tính-chất thô, nên chỉ có khả năng 
dẫn đến chứng đắc đệ nhất thiền sẳc-gỉớỉ mà thôi. 

Tiền-kiếp chứng đắc thiền sắc-giới 

- Nếu hành-giả là nguời đã từng chứng đắc đệ nhất 
thiền sẳc-gỉớỉ với đề-mục thỉền-định tử-thỉ bất-tịnh này 
trong tiền-kiếp gần kiếp hiện-tại, thì khi hành-giả huớng 
tâm đến tử-thỉ bất-tịnh nào làm đổi-tượng đề-mục thỉền- 
định gọi là parikammanimitta: Đoỉ-tượng đề-mục thỉền- 
định ban đầu, với parikammabhãvanã: Tâm-hành ban 
đầu trong lộ-trình-tâm có tảc-hành-tâm (ịavanacitta) 
dục-gỉới thỉện-tâm niệm thầm trong tâm đề-mục thiền- 
định tử-thỉ bất-tịnh ấy, thì đổi-tượng uggahanimitta: 
Thô-ảnh tương-tự như đề-mục thiền-định tử-thỉ bất-tịnh 
ấy mau chóng phát sinh rõ ở trong tâm. 

Khi đổỉ-tượng uggahanỉmitta đã phát sinh rõ ở trong 
tâm, hành-giả không nên huớng tâm đến đoi-tượng đề- 
mục thiền-định tử-thỉ bất-tịnh ấy bên ngoài nữa, mà chỉ 
huớng tâm đến đổỉ-tượng uggahanimitta của đề-mục 
thỉền-định tử-thi bẩt-tịnh ẩy bên trong tâm mà thôi, tiến 
triển dần dần trở thành đoỉ-tượng patibhãganỉmitta là 
quang-ảnh trong-sáng của đề-mục thỉền-định tử-thỉ bất- 
tịnh ấy phát sinh rõ ở trong tâm với upacãrabhãvanã: 
Tâm-hành cận bậc thiền sắc-giới, có upacãrasamãdhi: 
Cận-định gần bậc thiền sắc-giới. 
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Hành-giả tiêp tục thực-hành hướng tâm đên đôi-tượng 
patỉbhãganỉmỉtta là quang-ảnh trong-sáng của đề-mục 
thiền-định tử-thỉ bẩt-tịnh ẩy với tâm-hành tiến triển dần 
đến appanãbhãvanã: Tâm-hành chứng đắc bậc thiền 
sắc-gỉớỉ trong sẳc-gỉớỉ lộ-trình-tâm, chứng đắc đệ nhất 
thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm, có appanãsamãdhi: An-định 
trong đệ nhất thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm với đề-mục thỉền- 
định tử-thỉ bất-tịnh ẩy một cách dễ dàng. 

Ngoài ra, đối với các hành-giả khác thực-hành pháp- 
hành thiền-định khi hướng tâm đến đề-mục thỉền-định 
tử-thỉ bất-tịnh nào thì đổỉ-tượng uggahanỉmỉtta và đổỉ- 
tượng patỉbhãganỉmỉtta của đề-mục thiền-định tử-thỉ 
bất-tịnh ẩy cũng có thể chậm phát sinh rõ ở trong tâm, 
nhưng không chắc chắn. 

- Nếu trường họp hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiền-định với đề-mục thỉền-định tử-thỉ bất-tịnh nào 
trong một thời gian lâu, mà chưa thấy đốỉ-tượng 
uggahanỉmỉtta của đề-mục thiền-định tử-thỉ bất-tịnh ấv 
phát sinh rõ ở trong tâm, thì hành-giả nên quán xét đề- 
mục tử-thỉ bất-tịnh ấy bằng 6 cách như sau: 

1- Vannato: Quán xét màu sắc nên biết rõ tử-thi ấy là 
người da vàng, da trắng, da đen. 

2- Lingato: Quán xét 3 thời nên biết rõ tử-thi ấy thuộc 
thời ấu niên hoặc thời tmng niên hoặc thời lão niên. 

3- Santhãnato: Quán xét bộ phận nên biết rõ mỗi bộ 
phận của tử-thi ấy: Đầu, cổ, ngực, tay, chân, v.v... 

4- Disato: Quán xét về hướng nên biết rõ tử-thi ấy từ 
lỗ rún trở lên là phần trên, từ lồ rún trở xuống là phần 
dưới. Hoặc biết rõ rằng: “ Ta đứng phía này, tử-thỉ nằm 
phía kia. ” 

5- Okãsato: Quán xét nơi chốn nên biết rõ tử-thi ấy 
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rằng: Đầu, mình, tay, chân, v.v... ở nơi ấy. Hoặc biết rõ 
rằng: “Ta đứng nơi này, tử-thỉ nằm nơi kia. ” 

6- Parỉcchedato: Quán xét mỗi phần nên biết rõ phần 
trên đỉnh tử-thi ấy đến tóc, phần dưới cùng tử-thi ấy đến 
bàn chân, toàn phần tử-thi có da bao bọc. 

Dù hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định với đề- 
mục thiền-định tử-thỉ bẩt-tịnh ấy, đã quán xét về 6 cách 
như vậy, vẫn chưa thấy đối-tượng uggahanimitta và đổỉ- 
tượng patibhãganimitta của đề-mục thỉền-định tử-thỉ 
bẩt-tịnh ẩy phát sinh rõ ở trong tâm. 

Vậy, hành-giả nên quán xét đề mục tử-thi bất-tịnh ấy 
bằng 5 cách nữa như sau: 

1- Sandhỉto: Quán xét chỗ kết nối nên biết rõ rằng: 
Tử-thi ấy có 14 chỗ kết nối chính là tay phải có 3 chỗ, 
tay trái có 3 chỗ, chân phải có 3 chỗ, chân trái có 3 chồ, 
cổ 1 chỗ, và eo 1 chỗ. 

2- Vivarato: Quản xét nơi có lỗ nên biết rõ rằng: Đó 
là lỗ mắt, lỗ tai, lỗ mũi, lỗ miệng, mở miệng, ngậm 
miệng, v.v... 

3- Nỉnnato: Quán xét chỗ lõm nên biết rõ rằng: Đó là 
chồ lõm sâu mắt, chỗ lõm sâu cổ, chỗ lõm sâu miệng, ... 
Hoặc biết rõ rằng: Ta đứng chỗ cao, tử-thỉ nằm chỗ thấp. 

4- Thalato: Quán xét bề mặt nên biết rõ rằng: Chỗ lồi 
ấy là đầu gối, trán, ngực,... Hoặc biết rõ rằng: Ta đứng 
chỗ cao, tử-thỉ nằm chỗ thấp. 

5- Samantato: Quán xét toàn thể nên biết rõ toàn 
phần tử-thi, nếu nhận thấy rõ tử-thi thuộc loại nào thì 
hướng tâm đến loại tử-thi ấy. 

Ví dụ: Tử-thỉ Uddhumãtaka, hoặc tử-thỉ Vinĩlaka, 
hoặc tử-thỉ Vỉpubbaka, v.v... với parỉkammabhãvanã: 
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Tâm-hành ban đâu trong lộ-trình-tâm có tảc-hành-tâm 
(iavanacỉtta) dục-giói thỉện-tâm niệm thầm trong tâm 
rằng: Uddhumãtakam patikũỉam, ... hoặc Vỉnĩlakam 
patikũỊam, ... hoặc VỉpubbakampatikũỊam, v.v... 

Xem xét tử-thi bất-tịnh 

Khi hành-giả đứng xem xét tử-thi bất-tịnh, không nên 
đứng dưới gió, cũng không nên đứng phía trên đầu tử-thi 
hoặc đứng phía dưới chân tử-thi. Hành-giả nên đứng 
giữa cách tử-thi một khoảng, không nên gần hoặc xa tử- 
thi bất-tịnh ấy. 

Nếu hành-giả có tánh hay sợ tử-thi khi thực-hành pháp 

hành thiền-định đề-mục thỉền-định tử-thi bất-tịnh , thì 

• • • • / 

đối-tượng uggahanimỉtta dễ phát sinh hơn hành-giả 
không có tánh sợ tử-thi. 

Vì vậy, nếu muốn sắp đặt hoặc di chuyển tử-thi ấy thì 
hành-giả nên nhờ những người khác đến giúp làm việc 
ấy. Còn hành-giả tuyệt nhiên không đụng chạm đến tử-thi 
ấy, bởi vì thường đụng chạm đến tử-thi thì tánh sợ tử-thi 
không còn nữa. 

Nếu không sợ tử-thi thì đối-tượng uggahanimitta khó 
phát sinh rõ ở trong tâm. Ví như những người làm nghề 
liên quan đến tử-thi, thường tiếp xúc với tử-thi trải qua 
thời gian lâu, nhưng không hề có đối-tượng uggalia- 
nimitta phát sinh trong tâm của họ. 

Uggahanimitta có hại đối với người hay sợ 

Đối với hành-giả có tánh hay sợ “ma” (1) và không 
hiểu biết rõ về đối-tượng uggahanimitta thô-ảnh tương- 
tự như đề-mục thiền-định tử-thỉ bất-tịnh như thế nào, 


1 § r t ~ ' 

“Ma” là ám chỉ một loại phi nhân ác hay quây nhiêu người tâm thường. 
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nên sau khi đối-tượng uggahanimitta của đề-mục thỉền- 
định tử-thỉ bất-tịnh phát sinh rõ ở trong tâm, khi hành- 
giả đi, đứng, ngồi, nằm lúc nào cũng thấy rõ tử-thi ấy 
phát sinh trong tâm như dính liền với mắt. 

Thật ra, đó là kết quả tốt của pháp-hành thiền-định với 
đề-mục thiền-định tử-thi bất-tịnh ấy của mình, nhưng vì tự 
mình không hiểu biết đúng đắn như vậy, nên hành-giả phát 
sinh tâm sợ hãi nghĩ rằng: 

“Ta đang bị ‘ma ’ theo bên mình. ” 

Do đó, hành-giả ngủ không được, phát sinh bệnh. 

Để tránh sự tai hại, hành-giả có tánh hay sợ “ma ”, nếu 
có ý nguyện muốn thực-hành pháp-hành thiền-định đề- 
mục thỉền-định tử-thi bất-tịnh nào thì hành-giả cần phải 
gần gũi, thân cận với vị Thiền sư chỉ dạy cho hiểu biết rành 
rẽ về 3 loại nimitta là đối-tượng parikammanimitta, đối- 
tượng uggahanimitta và đối-tượng patibhãganimitta 
của mỗi đề-mục thỉền-định tử-thỉ bất-tịnh ấy. 

Dù vậy, đối với hành-giả có tánh hay sợ, khi thực- 
hành pháp-hành thiền-định đề-mục thỉền-định tử-thỉ bẩt- 
tịnh ẩy, hành-giả cũng nên gần gũi, thân cận với vị Thiền 
sư, nếu khi đối-tượng uggahanimitta thô-ảnh tương-tự 
của đề-mục thiền-định tử-thỉ bất-tịnh ấy phát sinh rõ ở 
trong tâm thì hành-giả nên thưa trình pháp ấy cho vị 
Thiền sư biết, để được chỉ dạy phương-pháp tiếp tục 
thực-hành làm cho đốỉ-tượng uggahanimitta tiến triển 
tốt trở nên đối-tượng patibhãganimitta để chứng đắc đệ 
nhất thiền sẳc-gỉớỉ. 

* Sự khác biệt giữa đổỉ-tượng parỉkammanimỉtta với 
đốỉ-tượng uggahanỉmỉtta của đề-mục thỉền-định tử-thỉ 
bất-tịnh như thế nào? 
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Hành-gỉả thực-hành pháp-hành thỉền-định đề-mục 
thỉền-định tử-thỉ bẩt-tịnh dễ nhầm lẫn giữa đổỉ-tượng 
parỉkammanỉmitta với đoỉ-tượng uggahanimitta của đề- 
mục thiền-định tử-thỉ bất-tịnh ẩy như sau: 

- Đối-tượng parikammanimitta là đề-mục thỉền-định 
ban đầu mà hành-gỉả thực-hành phảp-hành thỉền-định vói 
đề-mục thỉền-định tử-thỉ bẩt-tịnh ẩy, hành-gỉả đứng mở 
mắt nhìn xem xét kỹ lưỡng từng bộ phận của đề-mục 
thiền-định tử-thỉ bất-tịnh ấy, rồi ghi nhớ rõ ràng toàn bộ 
phận tử-thỉ bất-tịnh trong tâm, đó chưa phải là đối-tượng 
uggahanimitta của đề-mục thiền-định tử-thỉ bất-tịnh ấy, 
mà chỉ là tưởng tâm-sở (sahhãcetasita) ghi nhớ đến đốỉ- 
tượng quả-khứ của đề-mục thỉền-định tử-thỉ bất-tịnh ấy 
mà thôi, nên còn là đối-tượng parỉkammanỉmỉtta. 

- Đối-tượng uggahanỉmitta là đốỉ-tượng thô-ảnh 
tương-tự của đề-mục thỉền-định tử-thỉ bất-tịnh ấv phát 
sinh rõ ở trong tâm, dù hành-giả đi, đứng, ngoi, nằm lúc 
nào đoỉ-tượng thô-ảnh tương-tự của đề-mục thỉền-định 
tử-thỉ bất-tịnh ấy cũng hiện rõ trong tâm mà không phải 
nhớ tưởng đến đề-mục thỉền-định tử-thỉ bẩt-tịnh ẩy. 

Đe-mục tử-thi bất-tịnh vói đối-tưọng uggahanimitta 

Trong 10 đề-mục thiền-định tử-thi bất-tịnh chia ra 2 loại: 

1- Tử-thi bất-tịnh thật đáng ghê tởm nhiều. 

2- Tử-thỉ bất-tịnh thật đáng ghê tởm ít. 

* Đối với hành-giả, nếu đề-mục thiền-định tử-thi bất 
tịnh nào thật đáng ghê tởm nhiều thì đối-tượng uggaha- 
nimitta dễ phát sinh rõ ở trong tâm. 

* Đối với hành-giả, nếu đề-mục thiền-định tử-thi bất- 
tịnh nào thật đáng ghê tởm ít thì đối-tượng uggaha- 
nimỉtta khó phát sinh rõ ở trong tâm. 



142 


PHAP-HANH THIEN-ĐINH 


Một cách khác, đê-mục bât-tịnh (asubha) có 2 loại: 

- Đề-mục bẩt-tịnh (asubha) không có sinh-mạng đó là 
10 đề-mục thỉền-định tử-thỉ bẩt-tịnh dễ phát sinh đối- 
tượng uggahanimitta. 

- Đe-mục bất-tịnh (asubha) có sinh-mạng đó là thân 
thế của mình và của người khác khó phát sinh đối-tượng 
uggahanimitta. Ví dụ như: 

- Khi bộ phận trong thân thể bị sưng lên do nguyên 
nhân nào đó, hành-giả niệm tưởng rằng: 

Đó là đề-mục thỉền-định bất-tịnh uddhumãtaka. 

- Khi bộ phận trong thân thể bị thương chảy máu, bị 
nổi ung nhọt máu mủ chảy ra, hành-giả niệm tưởng rằng: 

Đó là đề-mục thỉền-định bẩt-tịnh vỉpubbaka. 

- Khi thân thể bị đứt chân, đứt tay,... do nguyên nhân 
nào đó, hành-giả niệm tưởng rằng: 

Đó là đề-mục thỉền-định bẩt-tịnh vỉcchiddaka. 

- Khi bị tai nạn có nhiều thương tích làm cho máu 
chảy thấm ướt thân thể, hành-giả niệm tưởng rằng: 

Đó là đề-mục thỉền-định bẩt-tịnh lohỉtaka, v.v... 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định với đề-mục- 
thỉền-định bất-tịnh có sỉnh-mạng đó là thân thế của 
mình và của người khác khỉ dang còn song, tuy khó phát 
sinh đối-tượng uggahanimitta, nhưng chư bậc thiện-trí 
thường thực-hành những đề-mục thỉền-định bẩt-tịnh này. 

Cho nên, đề-mục thỉền-định bất-tịnh này không chỉ 
con người sau khi chết, mà còn khi con người đang sống 
cũng làm đề-mục thỉền-định bất-tịnh được. 

Thật vậy, thân thể con người vốn là bất-tịnh, không 
tốt đẹp, đầy ô trọc, thật đáng nhàm chán. 
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Sở dĩ không nhìn thây thân thê con người bât-tịnh như 
vậy, là vì nhìn thấy bên ngoài thân hình con người bị che 
kín bởi y phục, đồ trang sức quý giá. 

Nếu có trí-tuệ thấu suốt lộn ngược bên trong thân ra 
bên ngoài, bên ngoài thân vào bên trong thì thân thể con 
người này sẽ như thế nào? 

Vì vậy, bậc thiện-trí có trí-tuệ sáng suốt thấy rõ, biết 
rõ sự thật của thân này bẩt-tịnh, đầy ô trọc, ngay khi 
thân này còn sinh-mạng. 

Nhận xét về đề-mục thiền-định tử-thi bất-tịnh 
• • • • 

Đề-mục thiền-định tử-thi bất-tịnh chỉ có khả năng dẫn 
đến chứng đắc đệ nhất thiền sắc-giới mà thôi, bởi vì đề- 
mục thiền-định tử-thi bất-tịnh này là đoi-tượng thô, luôn 
luôn cần đến chỉ-thỉền vỉtakka: Hướng tâm đến đề-mục 
thỉền-định, nên hành-giả sau khi đã chứng đắc đệ nhất 
thiền sẳc-gỉới rồi, muốn chứng đắc đệ nhị thiền sẳc-giới, 
hành-giả cần phải thay đổi đề-mục thiền-định khác có khả 
năng dẫn đến chứng đắc đệ nhị thiền sẳc-gỉớỉ, v.v... 

Nếu hành-giả sau khi chứng đắc đệ nhất thiền sắc- 
gỉớỉ với đề-mục thiền-định tử-thi bất-tịnh này rồi, không 
muốn thay đổi sang đề-mục thiền-định khác, thì hảnh- 
giả xem xét đề-mục thỉền-định tử-thỉ bất-tịnh ấy có màu 
sắc nào hiện rõ ràng nhất, sử dụng màu sắc ẩy trở thành 
đề-mục thiền-định vannakasina. 

Ví dụ: Màu xanh ... 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định với đề-mục 
thỉền-định màu xanh gọi là nĩlakasina mà phưong-pháp 
thực-hành để chứng đắc các thiền sắc-giới bậc cao giống 
như đề-mục thiền-định nĩlakasina đã trình bày trong 
phần vannakasina. 
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Đề-mục-tử-thi bất-tịnh có 2 pháp-hành 

Tử-thỉ bất-tịnh (asubha) là đối-tượng của 2 pháp 
hành: Pháp-hành thỉền-định và pháp-hành thiền-tuệ. 

- Pháp-hành thiền-định: Tử-thỉ bẩt-tịnh (asubha) có 
10 đề-mục thỉền-định tử-thi bất-tịnh như đã được trình 
bày trong phần trước. 

- Pháp-hành thiền-tuệ: Tử-thỉ bất-tịnh (asubha) có 9 
đối-tượng được Đức-Phật thuyết giảng trong phần thân 
niệm-xứ trong bài kinh MahãsatỉpaỊỊhãnasutta (kỉnh Đạỉ- 
tứ-nỉệm-xứ) phần Kãyãnupassanã navasỉvathikapabba. 

Chín đối-tượng tử-thỉ bẩt-tịnh (asubha) trong phần 
thân niệm-xứ thuộc về sắc-pháp có khả năng dẫn đến 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thảnh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Nỉết-bàn, diệt tận được mọi phiền- 
não, mọi tham-ái, trở thành bậc Thảnh A-ra-hán sẽ tịch 
diệt Niết-bàn, chấm dứt khổ tử sinh luân-hồi trong ba 
giới bốn loài. 

(Xong 10 đề-mục thỉền-định tử-thi bất-tịnh) 


3- 10 Đề-Mục Thiền-Định Niệm-Niệm (Anussati) 

Anussatỉ nghĩa là nỉệm-niệm lỉên-tục có chi-pháp là 
satỉcetasỉka: Niệm tâm-sở đồng sinh với dục-gỉói thỉện- 
tâm có 10 đề-mục thỉền-định niệm-niệm làm đối-tượng. 

Anussatỉ: Niệm-niệm có 10 đề-mục thỉền-định: 

1- Buddhãnussati: Đề-mục nỉệm-nỉệm 9 ân-Đức-Phật. 

2- Dhammãnussati: Đe-mục niệm-nỉệm 6 ân-Đức-Pháp. 

3- Samghãnussatỉ: Đe-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Tăng. 

4- Sĩlãnussatỉ: Đe-mục niệm-niệm giới của mình. 

5- Cãgãnussatỉ: Đe-mục niệm-niệm sự bổ-thí của mình. 
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6- Devatãnussati: Đê-mục niệm-niệm 5 pháp chư thiên 
có nơi mình. 

7- Upasamãnussati: Đe-mục nỉệm-nỉệm thật-tánh tịch 
tịnh Niết-bàn. 

8- Maranãnussati: Đề-mục nỉệm-nỉệm sự chết. 

9- Kãyagatãsatỉ: Đe-mục niệm 32 thể trọc (trược) 
trong thân của mình. 

10- Ẫnãpãnassatỉ: Đe-mục niệm hơi thở vào, hơi thở ra. 

Đó là 10 đề-mục thỉền-định niệm-niệm (anussatỉ) làm 
đối-tượng của pháp-hành thiền-định. 

3.1- Buddhãnussati: Đe-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật 

• • • • 

Buddhãnussati là đề-mục thiền-định nỉệm-nỉệm 9 
ân-Đức-Phật. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định với đề-mục 
Bnddhãnussatỉ: Đe-mục thỉền-định nỉệm-niệm 9 ân- 
Đức-Phật, có niệm tâm-sở đồng sinh với dục-gỉớỉ thỉện- 
tâm có 9 ân-Đức-Phật làm đối-tượng. 

Thực-hành đề-mục Buddhãnussati 

Pháp-hành thiền-định đề-mục thiền-định niệm-niệm 
9 ân-Đức-Phật, như Đức-Phật thuyết dạy trong bài kỉnh 
Dhajaggasutta <1> phương pháp niệm 9 ân-Đức-Phật như sau: 

“Itipi so Bhagavã Araham Sammãsambuddho Vijjã- 
caranasampanno Sugato Lokavidũ Anuttaro purỉsadam- 
masãrathỉ Satthã devamanussãnam Buddho Bhagavã. ” 

Ý nghĩa 9 ân-Đức-Phật 

1- Araham: Đức-Thế-Tôn có ân-đức A-ra-ham là 

• • 

Đức A-ra-hán có thân , khấu, ỷ hoàn toàn trong sạch 


1 Bộ Samyuttanikaya, Sagathavagga, kinh Dhajaggasutta. 
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thanh-tịnh, xứng đáng thọ nhận sự lê bái cúng dường 
của chư-thỉên, chưphạm-thỉên, nhân-loạỉ. 

2- Sammãsambuddho: Đức-Thể-Tôn có ân-đức Sam- 
mã-sam-bud-dho là Đức-Phật Chánh-Đăng-Gỉảc tự 
mình chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế đầu tiên không 
thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thảnh-quả và 
Nỉết-bàn, diệt tận mọi phiền-não, mọi tham-ảỉ không còn 
dư sót, đặc biệt diệt được mọi tỉền-khỉên-tật, (vãsanã) đã 
tỉch-lũy từ vô so kiếp trong quá-khứ, trở thành bậc 
Thảnh A-ra-hản đầu tiên trong toàn cõỉ-gỉớỉ chúng-sỉnh, 
gọi là Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác độc nhất vô nhị. 

3- Vijjãcaranasampanno: Đức-Thế-Tôn có ân-đức 
Vij-jã-ca-ra-na-sam-pan-no là Đức-Mỉnh-Hạnh-Túc có 
đầy đủ tam-minh, bát-mỉnh và 15 đức-hạnh cao thượng. 

4- Sugato: Đức-Thế-Tôn có ân-đức Su-ga-to là Đức- 
Thiện-Ngôn thuyết pháp chân-lỷ tế độ chúng-sỉnh chắc 
chắn đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài 
thật sự trong kiếp hỉện-tạỉ và vô so kiếp vị-lai. 

5- Lokavidũ: Đức-Thế-Tôn có ân-đức Lo-ka-vỉ-dũ là 
Đức-Thông-suot tam-tông-pháp thay rõ, biết rõ tông các 
loài chúng-sỉnh, tống các cõi-giới chúng-sỉnh, tống các 
pháp-hành chánh-pháp. 

6- Anuttaro purisadammasãrathi: Đức-Thế-Tôn có 
ân-đức A-nut-ta-ropu-ri-sa-dam-ma-sã-ra-thi là Đức-Vô- 
Thượng-Giáo-Hóa chúng-sỉnh cải tà quy chánh, bỏ ác 
làm thiện, từ hạngphàm-nhân trở thành bậc Thánh-nhân. 

7- Satthã devamanussãnam: Đức-Thế-Tôn có ân-đức 
Sat-thã-de-va-ma-nus-sã-nam là Đức-Thiên-Nhân-Sư, 
Đức Thầy của chư-thỉên, chưphạm-thỉên, nhân-loạỉ. 

8- Buddho: Đức-Thế-Tôn có ân-đức Bud-dho là Đức-Phật 
chứng ngộ chản-lý tứ Thánh-đế đầu tiên không thầy chỉ 
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dạy, chứng đăc 4 Thảnh-đạo, 4 Thánh-quả và Nỉêt-bàn, 
diệt tận mọi phỉền-não, mọi tham-áỉ không còn dư sót, 
đặc biệt diệt được mọi tỉền-khiên-tật (vãsanã), trở thành 
bậc Thảnh A-ra-hán đầu tiên trong toàn cõỉ-gỉớỉ chúng- 
sinh, gọi là Đức-Phật Chảnh-Đăng-Giảc độc nhất vô nhị. 

Đức-Phật thuyết pháp giảo huấn chúng-sỉnh có duyên 
lành cũng chứng ngộ chãn-lỷ tứ Thảnh-đế y theo Đức- 
Phật, cũng chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-ỉưu, bậc Thảnh Nhất-lai, 
bậc Thánh Bất-ỉai, bậc Thánh A-ra-hán tùy theo năng 
lực các pháp-hạnh ba-la-mật và 5 phảp-chủ của moi 
hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật. 

9- Bhagavã: Đức-Thế-Tôn có ân-đức Bha-ga-vã là 
Đức-Thế-Tôn có 6 Đức đặc biệt do đầy đủ trọn vẹn 30 
pháp-hạnh ba-ỉa-mật của Đức-Phật. 

9 ân-Đức-Phật này chỉ có nơi chư Phật Chánh-Đẳng- 
Giác mà thôi. Ngoài chư Phật ấy ra, không có một sa- 
môn, hoặc bà-la-môn, hoặc chư-thiên, hoặc phạm-thiên 
nào có 9 ân-Đức-Phật này được. 

Thật vậy, chư Phật Chánh-Đẳng-Gỉác quá-khứ, Đức- 
Phật Chảnh-Đăng-Gỉác hiện-tại, chư Phật Chánh-Đăng- 
Giảc vị-lai đều có đầy đủ 9 ân-Đức-Phật này. 

Giảng giải về 9 ân-Đức-Phật 

Trong bộ Chú-giải giảng giải 9 ân-Đức-Phật được 
tóm lược sau đây: 

3.1.1- Ân-Đức-Phật Araham 

Itipi so Bhagavã Araham. 

(Cách đọc: i-tỉ-píxô phá-gá-voa Á-rả-hăm) 

Nghĩa: 

- So Bhagavã: Đức-Thế-Tôn. 



148 


PHAP-HANH THIEN-ĐINH 


- Itipi: Bởi Ngài là Bậc Thánh A-ra-hản cao thượng 
có thân, khấu, ỷ hoàn toàn trong sạch và thanh-tịnh, 
xứng đảng thọ nhận sự lễ bái cúng dường của nhân-loạỉ, 
chư-thiên, chưphạm-thỉên, ... 

Vì vậy, Araharn: Đức-Thế-Tôn có ân-đức A-ra-hán. 

Araham có 5 ý nghĩa: 

- Araham có nghĩa là xứng đáng thọ nhận sự lễ bái 
cúng dường. 

- Araham có nghĩa là đã xa lìa vĩnh viễn mọiphỉền-não. 

- Araham có nghĩa là đã diệt tận được mọi kẻ thù là 
phỉền-não. 

- Araham có nghĩa là đã phả hủy vòng luân-hồỉ trong 
ba giới bon loài. 

- Araham có nghĩa là không bao giờ làm điều ác ở noi 
kín đáo. 

Giải thích: 

1- Araham có ỷ nghĩa bậc xứng đáng thọ nhận sự lề 
bái cúng dường như thế nào? 

r f r 

ĩ mí s\ rji 1 > vA rri A\ • rrij 4 Ạ 1 Ạ « A 1 • 

Đức-Thê-Tôn là Bậc-Tôi-Thượng độc nhât vo nhị 
trong muôn ngàn cõi-giới chúng-sinh. 

1 nạt vạy, tìức-ìne-Ton có đay đu 5 đức: Giới-đức, 
dịnh-đức, tuệ-đức, gỉảỉ-thoát-đức, giảỉ-thoảt trỉ-kỉến-đức 

hoàn toàn trong sạch thanh-tịnh. 

Ngoài Đức-Thế-Tôn ra, trong toàn thể chúng-sinh không 
có một người nào, một Sa-môn, Bà-la-môn, chư-thiên, 
phạm-thiên ... nào có đầy đủ 5 đức ẩy như Đức-Thế-Tôn. 

Chỉ có Đức-Thế-Tôn mới có đầy đủ 5 đức ấy mà thôi, 
cho nên, Đức-Thế-Tôn là Bậc-Tổi-Thượng nhất trong 
toàn cõi-giới chúng-sinh, là Bậc xứng đáng cho chúng- 
sinh lễ bái cúng dường. Chúng-sinh lễ bái cúng dường 
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đến Đức-Thế-Tôn rồi, sẽ được quả báu lớn, sự lợi ích 
lớn, sự tiến hóa cao thượng, sự an-lạc cao thượng lâu 
dài. Như Đức-Phật dạy: 

- Này chư tỳ-khưu! Bậc cao thượng độc nhất, khi xuất 
hiện trên thế gian, đê đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự 
an-lạc lâu dài cho phần đông chúng-sỉnh, đế tế độ chúng- 
sinh, nhân-loạỉ, chư-thiên, phạm-thỉên. Bậc-Toỉ-Thượng 
độc nhất ấy là ai? 

Bậc-Tối-Thượng độc nhất ấy chỉnh là Như-Lai, Đức A- 
ra-hán, Đức-Phật Chảnh-Đãng-Gỉác. 

- Này chư tỳ-khưu! Như-Lai là Bậc-Tổi-Thượng độc 
nhất, khỉ xuất hiện trên thế gian, đê đem lại sự lợi ích, 
sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài cho phần đông chúng-sỉnh, 
nhân-loạỉ, chư-thỉên, phạm-thiên ” (1) . 

Cho nên, Đức-Thế-Tôn có ân-đức Araham với ý 
nghĩa bậc xứng đáng thọ nhận sự lễ bái cúng dường của 
tất cả chúng-sinh. 

2- Araham có ỷ nghĩa xa lìa vĩnh viền mọi phỉền-não 
là thế nào? 

Phỉền-não dịch từ tiếng PãỊi: Kilesa. 

Kỉlesa: Phỉền-não là những bất-thỉện tâm-sở đồng sinh 
với 12 bất-thỉện-tâm làm cho tâm nóng nảy, khó chịu, 
khổ tâm, khổ thân, phiền-não còn làm cho tâm, tâm-sở bị 
ô nhiễm, khiến tạo nghiệp do thân, khẩu, ý. 

Phiền-não có 10 loại 

1- Tham (lobha) đó là tham tâm-sở đồng sinh với 8 
tham-tâm có trạng-thái tham muốn, hài lòng trong đối- 
tượng. 


1 > 

Aủguttaranikãya, phân Ekakanipãta. 




150 


PHAP-HANH THIEN-ĐINH 


2- Sân (dosa) đó là sân tâm-sở đông sinh với 2 sân- 
tâm có trạng-thái sân hận, không hài lòng trong đối- 
tượng. 

3- Si (moha) là sỉ tâm-sở đồng sinh với 12 bất-thỉện-tâm, 
có trạng-thái si-mê, không hiểu biết thật-tánh của các pháp. 

4- Tà-kiến (dỉtthỉ) là tà-kỉến tâm-sở đồng sinh với 4 
tham-tâm họ-p với tà kiến, có trạng-thái thấy sai, chấp 
lầm nơi đối-tượng. 

5- Ngã-mạn (mãna) đó là ngã-mạn tâm-sở đồng sinh 
với 4 tham-tâm không hợp với tà-kỉến, có trạng-thái so 
mình với người: Hon người, bằng người, kém thua người. 

6- Hoài-nghi (vicikicchã) đó là hoàỉ-nghỉ tâm-sở 
đồng sinh với si-tâm họp với hoàỉ-nghi, có trạng-thái 
hoài-nghi nơi các đối-tượng. 

7- Buồn-chán (thĩna) đó là buồn-chán tâm-sở đồng 
sinh với 4 tham tâm và 1 sân tâm gồm có 5 bẩt-thỉện- 
tâm cần tảc-động , có trạng-thái không hăng hái, buông 
bở đối-tượng. 

8- Phóng-tâm (uddhacca) là phóng-tâm tâm-sở đồng sinh 
với 12 bất-thỉện-tâm, có trạng-thái không an trụ nơi đối-tượng. 

9- Không-biết hổ-thẹn (ahirỉka) đó là không-hổ-thẹn 
tâm-sở đồng sinh với 12 bất-thỉện-tâm, có trạng-thái tự 
mình không biết hổ-thẹn tội-lồi khi hành ác. 

10- Không-biết ghê-sợ (anottappa) đó là không-ghê- 
sợ tâm-sở đồng sinh với 12 bất-thiện-tâm, có trạng-thái 
không biết ghê-sợ tội-lồi khi hành ác. 

Đó là 10 loại phiền-não, mỗi khi có phiền-não nào 
phát sinh ở bất-thiện-tâm nào, thì không những làm cho 
tâm bị ô nhiễm, nóng nảy, mà còn làm cho thân cũng 
nóng nảy, khó chịu, mặt mày mất vẻ tự nhiên. 
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Tính chất của phiền-não có 3 loại 

- Vĩtikkamakilesa đó là phiền-não loại thô được biểu 
hiện ra ở thân hành ác, khẩu nói ác. Phiền-não loại thô 
này có thế diệt bằng pháp-hành giới. 

Hành-giả có tác-ỷ thỉện-tâm (cetanãkusaỉa) tránh xa 
thân hành ác và khẩu nói ác, giữ gìn giới cho thân và 
khấu được trong sạch, thì diệt-từng-thờỉ phiền-não 
(tadahgappahãna) loại thô này. 

- Pariyutthãnakilesa đó là phiền-não loại trung phát 
sinh ở trong tâm, đó là nĩvarana: (I> Pháp-chướng-ngạỉ có 
5 pháp làm cho tâm ô nhiễm, làm chướng ngại mọi 
thiện-pháp, nhất là pháp-hành thiền-định. 

Phỉền-não loại trung này có the diệt bằng pháp-hành 
thỉền-định. 

Khi hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định dẫn đến 
chứng đắc đệ nhất thiền sắc-giới, nhờ có 5 chỉ-thỉền có 
khả năng diệt bằng cách chế-ngự được 5 pháp-chướng- 
ngạỉ (vikkhambhanappahãna) phỉền-não loại trung. 

- Anusayakilesa <2> đỏ là phỉền-não cực kỳ vỉ-tể ẩn tàng 
ngấm ngầm ở trong tâm, đó là 7 pháp phiền-não ngấm 
ngầm trong tâm. 

Phỉền-não loại cực kỳ vi-tế này có thế diệt bằngpháp- 
hành thỉền-tuệ. 

Khi hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến 
chứng đắc 4 Thánh-đạo-tuệ mới có khả năng diệt tận 
được (samucchedappahãna) phỉền-não ngấm ngầm cực 
kỳ vi-tế này. 


1 Nĩvaraụa : pháp-chướng-ngại có 5 pháp là tham-dục, sân-hận, buồn- 
chản - buôn-ngủ, phóng-tâm - hôi-hận, hoài-nghi. 

2 Anusaya: phiền-nẫo ngấm ngầm trong tâm có 7 pháp là ái-dục ngấm- 
ngâm, ải-kiêp ngâm-ngâm, hận-thù ngâm-ngâm, ngã-mạn ngâm-ngâm, tà- 
kiên ngâm-ngâm, hoài-nghi ngãm-ngâm, vô-minh ngâm-ngâm. 
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Phiên-não tính rộng có 1.500 loại 

Kh i 10 loại phiền-não kể trên liên quan đến đối-tượng 
làm nhân duyên để phát sinh phiền-não, tính rộng có 
1.500 loại phiền-não. Cách tính nhu sau: 

75 pháp có thể làm đối-tuợng của phiền-não: 

- Tâm tính là 1 pháp (vì cùng có một trạng-thái biết 
đoỉ-tượng). 

- Tâm-sở tính 52 pháp (mỗi tâm sở có mỗi trạng-tháỉ 
riêng biệt). 

- sắc-pháp chỉ có 18 sẳc-phảp hiện hữu thật rõ ràng, 
và 4 pháp trạng-thái của sắc-pháp. 

Nhu vậy, gồm có (1 + 52 + 18 + 4) = 75 pháp có thể 
làm đối-tuợng của phiền-não. 

75 pháp này là đối-tuợng của phiền-não ở bên trong 
mình, là kẻ thù bên trong. 

75 pháp này cũng là đối-tuợng của phiền-não ở bên 
ngoài mình, là kẻ thù bên ngoài. 

Đối-tuợng của phiền-não bên trong mình có 75 pháp 
và bên ngoài mình có 75 pháp gồm cả thảy 150 pháp, 
nhân với 10 loại phiền-não (tham, sân, sỉ, tà-kỉến, ngã- 
mạn, hoài-nghi, buồn-chán, phóng-tâm, không-hố-thẹn 
tội-lỗi, không-ghê-sợ tội-lỗi) thành 1.500 loại phiền-não. 

Thật ra, 10 loại phiền-não trong 12 bẩt-thiện-tâm mới 
làm cho tâm bị ô nhiễm, làm cho tâm nóng nảy, khó 
chịu, khổ tâm, khổ thân. 

Phiền-não làm nhân duyên trực tiếp tạo mọi ác- 
nghỉệp và làm nhân duyên gián tiếp tạo mọi thiện-nghiệp 
trong tam-giớỉ (do vô-minh làm duyên, nên tạo ác- 
nghiệp, thiện-nghiệp), để rồi cho quả của nghiệp, dẫn dắt 
trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 
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Nghiệp này bị dẫn dắt cho quả tái-sinh kiếp sau do 
bởi tham-áỉ (tanhã). 

Tham-ái đó là tham tâm-sở (ĩobhacetasỉka). 

Tham-ái có tất cả 108 loại. 

Cách tính 108 loại tham-ái theo 3 loại, 6 đối-tuợng, 2 
bên (trong và ngoài), 3 thời nhu sau: 

* Tham-ái có 3 loại 

- Dục-ái: Tham-áỉ trong 6 đổi-tượng : sắc, thanh, 
hưong, vị, xúc, pháp. 

- Hữu-ái: Tham-áỉ trong 6 đổi-tượng họp với 
thường-kiến và tham-áỉ trong thiền sắc-giới, thiền vô- 
sẳc-gỉớỉ, trong cõi sắc-giới, cõi vô-sẳc-gỉớỉ. 

- Phỉ-hữu-áỉ: Tham-ái trong 6 đổỉ-tượng hợp với 

đoạn-kiến. 

* Đối-tưọng của tham-ái có 6 loại 

1- sắc-áỉ: Sắc đẹp là đổỉ-tượng của tham-áỉ. 

2- Thanh-áỉ: Thanh hay là đoi-tượng của tham-ảỉ. 

3- Hương-ái: Hương thơm là đoi-tượng của tham-ảỉ. 

4- Vị-áỉ: Vị ngon là đoỉ-tượng của tham-ái. 

5- Xúc-ảỉ: Xúc êm ấm là đổi-tượng của tham-áỉ. 

6- Pháp-áỉ: Pháp vừa lòng là đoi-tượng của tham-áỉ. 

* 2 bên: 

1- Bên trong: Tham-áỉ phát sinh bên Vong tâm của mình. 

2- Bên ngoài: Tham-ảỉ phát sinh bên ngoài mình, của 
người khác. 

* 3 Thòi: 

1- Thòi quả-khứ: Tham-ải đã phát sinh trong thời quá khứ. 

2- Thòi hỉện-tạỉ: Tham-ái đang phát sinh trong thời hỉện-tạỉ. 

3- Thời vị-laỉ: Tham-áỉ sẽ phát sinh trong thời vị-laỉ. 
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Như vậy, tham-ái có 3 loại nhân với 6 đôi-tượng, 
nhân với 2 bên (trong và ngoài), nhân với 3 thời (quá- 
khứ, hiện-tại, vị-lai) (3 X 6 X 2 X 3) = ỉ08 loại tham-áỉ là 

nhân sinh khổ-đế. 

Đức-BÒ-tát Siddhattha chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh- 
đế đầu tiên không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 
4 Thảnh-quả và Nỉết-bàn, diệt tận được tất cả 1.500 loại 
phiền-não, 108 loại tham-ảỉ không còn du: sót, đặc biệt 
diệt được mọi tỉền-khỉên-tật (vãsanã) (1> do tích lũy từ vô 
so kiếp ở quả-khứ, tại dưới cội Đại-Bồ-Đe trong khu 
rừng Uravelã, vào canh chót đêm rằm tháng tư (âm 
lịch), trở thành bậc Thánh A-ra-hán đầu tiên trong toàn 
cõi-giới chúng-sinh, gọi là Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
(Sammãsambuddha), có danh hiệu là Đức-Phật 
Gotama độc nhất vô nhị. 

Cho nên, Đức-Thế-Tôn có ân-đức Araham với ý 
nghĩa xa lìa vĩnh viễn mọi phỉền-não, mọi tham-áỉ và 
tỉền-khiên-tật không còn dư sót. 

3- Araham có ỷ nghĩa diệt tận mọi kẻ thù là phỉền-não 
như thế nào? 

Đức-Phật dạy: “Kẻ thù nguy hiểm chỉnh là phỉền-não 
có 1.500 loại của mình. ” 

Sở dĩ gọi phiền-não là kẻ thù là vì kẻ thù ở trong đời 
này thường tìm co hội làm khổ mình, sát hại mình, không 
có một kẻ thù nào mong cho mình được an-lạc. 


1 Vãsanã: Tiền khiên tật này, bậc Thánh thanh-văn không thể diệt được, 
Bậc Thánh A-ra-hán chỉ có khả năng diệt tận được 1.500 loại phiền-não 
và 108 loại tham-ái mà thôi, nhưng không thế diệt được mọi tiền khiên tật 
đã tích lũy từ vô số kiếp ở quá-khứ. 
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Cũng như vậy, phỉền-não phát sinh trong 12 bẩt- 
thỉện-tâm làm cho mình khô-tâm, khô-thân, nóng nảy, 
khó chịu và còn khiến mình tạo mọi ác-nghiệp, làm khổ 
chúng-sinh khác, để rồi phải chịu quả khổ trong kiếp 
hiện-tại lẫn nhiều kiếp vị-lai. 

Sự thật, chỉ có phỉền-não bên trong 12 bẩt-thiện-tâm 
của mình , mới trực tiếp làm khổ mình mà thôi, còn 
phiền-não bên ngoài mình, của người khác không trực 
tiếp làm khổ mình được, nếu mình không tiếp nhận. 

Ví dụ: Người ta mắng chửi, đánh đập mình, nếu mình 
có tâm nhẫn-nạỉ, không sân-hận, phiền-não không sinh, 
thì mình không bị khô-tâm. 

Nếu có phỉền-não sân-hận phát sinh, thì chỉnh phỉền- 
não bên trong tâm mình làm cho mình khô-tảm, hoàn 
toàn không phải phiền-não bền ngoài mình, của người 
khác làm cho mình khô-tãm được. 

Còn phần khồ-thân thuộc về quả của nghiệp, không 
một ai tránh khỏi, dù là Đức-Phật hay chư Bậc Thánh A- 
ra-hán. Đức-Phật và chư Bậc Thánh A-ra-hán tuy đã diệt 
tận được tất cả 1.500 loại phiền-não rồi, hoàn toàn 
không còn khổ-tâm nữa, nhưng còn có sắc-thân, nên vẫn 
còn có khổ-thân cho đến khi hết tuổi thọ, tịch diệt Niết- 
bàn, chấm dứt tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Khi ấy, mới thật sự giải thoát hoàn toàn mọi cảnh khổ. 

Đức-Bồ-tát Siddhattha đã diệt tận tất cả mọi kẻ thù 
là 1.500 loại phỉền-não, bằng 4 Thánh-đạo-tuệ tại dưới 
cội Đại-Bồ-đề trong khu rừng Uruvelã, vào canh chót đêm 
rằm thảng tư (âm lịch), trở thảnh Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác, có danh hiệu Đức-Phật Gotama độc nhất vô nhị. 

Cho nên, Đức-Thế-Tôn có Ân-đức Araham với ý nghĩa 
diệt tận được mọi kẻ thù là phiền-não không còn dư sót. 
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4- Araham có ỷ nghĩa phá hủy vòng luân-hôỉ trong ba 
giới bon loài như thế nào? 

Vòng tử sinh luân-hồi đó chính là pháp “Thập-nhị- 
duỵên-sỉnh ” (paticcasamuppãda) có 12 chi-pháp: 

- Do vô-mỉnh làm duyên, nên các hành sinh. 

- Do hành làm duyên, nên thức sinh. 

- Do thức làm duyên, nên danh-sắc sinh 

- Do danh-sẳc làm duyên, nên lục-xứ sinh. 

- Do lục-xứ làm duyên, nên lục-xúc sinh. 

- Do lục-xúc làm duyên, nên lục-thọ sinh. 

- Do lục-thọ làm duyên, nên lục-ảỉ sinh. 

- Do lục-áỉ làm duyên, nên tứ-thủ sinh. 

- Do tứ-thủ làm duyên, nên nhị-hữu sinh. 

- Do nhị-hữu làm duyên, nên táỉ-sỉnh sinh. 

- Do táỉ-sỉnh làm duyên, nên lão, tử... sinh. 

Vòng tử sinh luân-hồỉ thập-nhị-duyên-sỉnh có 12 chi- 
pháp, từ vô-minh đến lão, tử ... Mồi chi-pháp là quả của 
pháp trước, rồi làm nhân của pháp sau, trở nên nhân- 
quả-liên-hoàn với nhau như vậy. Cho nên, nhân và quả 
trong thập-nhị-duyên-sỉnh, không thuần là nhân , là quả, 
bởi vì quả của chi-pháp trước, rồi lại làm nhân của chi- 
pháp sau, cứ tiếp diễn như vậy, trở thành cái vòng không 
có chỗ bắt đầu, cũng không có chồ cuối cùng. 

Nếu chỉ riêng rẻ mỗi chi-pháp thì không thể gọi là 
nhân, cũng không thế gọi là quả. 

(Vỉ dụ: Anh B là con của ôngA, cũng là cha của bé c. 
Neu chỉ riêng một mình anh B thì không thê gọi là con, 
cũng không thế gọi là cha.) 

Cho nên, vỏng tử sinh luân-hồỉ thập-nhị-duyên-sinh 
theo định luật nhân-quả-lỉên-hoàn trong 12 chi-pháp nối 
dính vào nhau thành vòng không có điểm bắt đầu, cũng 
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không có điêm cuôi cùng. 12 chi-pháp trong vòng tử 
sinh luân-hồỉ thập-nhị-duyên-sỉnh phân tích nhân và quả 
theo 3 thời: 

* Vô-mỉnh, hành là nhân quá-khứ. 

* Thức, danh-sắc, lục-xứ, ỉục-xúc, lục-thọ là quả 

hỉện-tạỉ. 

* Tham-ái, thủ, hữu là nhân hỉện-tạỉ. 

* Sinh, già, chết là quả vị-ỉaỉ. 

Đối với chúng-sinh còn vô-minh và tham-ái, thì vô- 
minh không phải là chi-pháp bắt đầu, và lão, tử, ... cũng 
không phải là chi-pháp cuối cùng. 

Thật ra, vô-minh chỉ là nhân-duỵên quá-khứ mà thôi, 
không phải là nhãn-duyên bắt đầu, vì vỏ-minh còn là 
quả của 4 phảp-trầm-luân. Nhu Đức-Phật dạy: 

“Ẵsavasamudayã avijjãsamudayo ... ” (I 

“Do có sự sinh của 4 phảp-trầm-ỉuân, nên có sự sinh 
của vô-mỉnh ...” 

Và lão, tử ... chỉ là chi-pháp cuối cùng của mỗi kiếp 
mà thôi, bởi vì chúng-sinh còn vô-minh và tham-áỉ sau 
khi chết, thì nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau. Kiếp sau 
nhu thế nào, hoàn toàn tùy thuộc vào nghiệp và quả của 
nghiệp của chúng-sinh ấy. 

Vòng-tam-luân 

Vòng tử sinh luân-hồi thập-nhị-duyên-sinh có 12 chi- 
pháp này đuợc phân chia theo tam-luân, luân chuyển 
theo chiều huớng nhất định nhu sau: 

1- Phỉền-não-luân gồm có 3 chi-pháp: Vô-mỉnh, lục- 
ảỉ, tứ-thủ. 

1 Abhidhammapitaka Bộ VibhaiigapãỊi. 




158 


PHAP-HANH THIEN-ĐINH 


2- Nghiệp-luân gôm có 2 chi-pháp: Hành, nghiệp- 
hữu (lì . 

3- Quả-luân gồm có 8 chi-pháp: Cảnh-hữu, thức, 
danh-sắc, lục-xứ, lục-xúc, lục-thọ, sinh, lão tử... 

Vòng tử sinh luân-hồi “thập-nhị-duyên-sinh ” luân 
chuyển theo 3 luân: Phiền-não-luân —> nghiệp-luăn —> 
quả-luân —> phiền-não-luân ... từ kiếp này sang kiếp 
khác tiếp nối với nhau, kể từ vô thủy trải qua vô số kiếp 
cho đến kiếp hiện-tại, và sẽ còn những kiếp vị-lai, đối 
với chúng-sinh còn phỉền-não-luân. 

Biểu tượng vòng tử sinh luân-hồi và tam-luân 



Giải thích vòng tam-luân 

1- Phiền-não-luân tạo nghiệp-luân 

Chúng-sinh còn vô-mỉnh, lục-áỉ, tứ-thủ làm nhân 
duyên khiến tạo nên bất-thỉện-nghiệp, thỉện-nghỉệp do 
thân, khẩu, ý. 

* Phiền-não làm nhân duyên tạo bất-thiện-nghiệp 

Số chúng-sinh do vô-minh, không biết rõ bẩt-thỉện- 
nghiệp (ảc-nghỉệp) cho quả khổ trong kiếp hiện-tại lẫn 
nhiều kiếp trong vị-lai. 


1 Bhavo: Hữu là sự sinh có 2 loại: sự sinh của nghiệp và sự sinh của quả 

r 

của nghiệp đó là tái-sinh kiêp sau. 
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Và cũng có sô chúng-sinh, tuy có hiêu biêt bât-thỉện- 
nghiệp cho quả khố như vậy, nhưng vì vò-minh, tham-ải 
có nhiều năng lực quá, nên xui khiến tạo mọi bẩt-thỉện- 
nghỉệp bằng thân, khẩu, ý như sau: 

- Thân hành-ác như: Sát-sỉnh, trộm-cẳp, tà-dâm. 

- Khẩu nói-ác như: Nói dổi, nói lời đâm thọc chia rẽ, 
nói lời thô tục, nói lời vô ích. 

- Ỷnghĩ-ác như: Tham-lam, thù-hận, tà-kiến. 

Vì phiền-não-luân nên tạo nghiệp-luân đó là bẩt- 
thiện-nghỉệp (ác-nghiệp) như vậy. 

* Phiền-não làm nhân duyên tạo thiện-nghiệp 

Số chúng-sinh do vô-minh không biết rõ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, không biết rõ ngũ-uẩn là khổ thật. 

Vì vậy, muốn hưởng sự an-lạc tạm thời, nên tạo các 
thiện-nghiệp như sau: 

- Tạo dục-gỉớỉ thỉện-nghỉệp cho quả an-lạc trong 7 
cõi thiện-dục-gỉớỉ. 

- Tạo sẳc-giới thiện-nghỉệp cho quả an-lạc trong 16 
tầng trời sẳc-gỉớỉ phạm-thiên. 

- Tạo vô-sắc-giới thiện-nghiệp cho quả an-lạc trong 4 
tầng trời vô-sắc-giớiphạm-thỉên. 

Vì phiền-não-luân nên tạo nghiệp-luân đó là 3 loại 
thỉện-nghỉệp như vậy. 

Như vậy, gọi là phiền-não-luân khiến tạo nghiệp-luân. 

2- Nghiệp-luân cho quả-luân 

* Chúng-sinh nào còn phiền-não-luân khiến đã tạo 
nghiệp-luân đó là ác-nghỉệp trong 12 ác-tâm. Neu ác- 
nghiệp ấy có co hội cho quả khô trong kiếp hiện-tại thì 
chúng-sinh ấy chịu quả khổ như sau: 
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- Nhãn-thức-tâm là quả của ác-nghiệp nhìn thây đôi- 
tượng sắc xẩu. 

- Nhĩ-thức-tâm là quả của ác-nghỉệp nghe đổỉ-tượng 
thanh dở. 

- Tỷ-thức-tâm là quả của ác-nghỉệp ngửi đổỉ-tượng 
hương hôi. 

- Thỉệt-thức-tâm là quả của ác-nghỉệp nếm đoỉ-tượng 

vị dở. 

• 

- Thân-thức-tâm là quả của ác-nghiệp xúc giác đổỉ- 
tưọngxủc thô. 

- Ỷ-thức-tăm là quả của ác-nghỉệp được biết đổi-tượng 
pháp không tốt. 

* Sau khi chúng-sinh ấy chết, nếu ác-nghiệp có cơ 
hội cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau thì sinh trong 4 cõi ác-gỉớỉ 
(địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, sủc-sỉnh), bị sinh trong cõi 
ác-giới nào tùy theo năng lực quả của ác-nghỉệp. 
Chúng-sinh ấy phải chịu quả khô trong cõi ác-gỉớỉ ẩy, 
cho đến khi mãn qua của ác-nghỉệp ẩy (chết), mới thoát 
ra khỏi cõi ác-gỉớỉ ấy, rồi tái-sinh kiếp sau tùy theo 
nghiệp và quả của nghiệp của chúng-sinh ấy. 

* Chúng-sinh nào còn phiền-não-luân khiến đã tạo 
nghiệp-luân đó là đại-thiện-nghiệp trong 8 đại-thiện-tâm 
Neu đạỉ-thiện-nghiệp ấy có cơ hội cho quả trong kiếp hỉện- 
tạỉ thì chúng-sinh ấy đuợc huởng quả an-lạc nhu sau: 

- Nhãn-thức-tâm là quả của đạỉ-thiện-nghỉệp nhìn 
thay đoỉ-tượng sắc đẹp. 

- Nhĩ-thức-tâm là quả của đại-thiện-nghiệp nghe đối- 
tượng thanh hay. 

- Tỷ-thức-tâm là quả của đạỉ-thỉện-nghỉệp ngửi đối- 
tượng hương thơm. 

- Thiệt-thức-tãm là quả của đạỉ-thỉện-nghỉệp nếm đổỉ- 
tượng vị ngon. 
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- Thân-thức-tâm là quả của đại-thỉện-nghiệp xúc giác 
đoi-tượng xúc mềm mại. 

- Ỷ-thức-tâm là quả của đạỉ-thiện-nghỉệp biết đoi- 
tượng pháp tốt. 

* Sau khi chúng-sinh ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp 
trong 8 đạỉ-thỉện-tâm có cơ hội cho quả tảỉ-sỉnh kiếp sau 
thì sinh trong 7 cõi thiện-dục-giới là cõi nguời và 6 cõi 
trời dục-giới, đuợc sinh trong cõi thiện-giới nào tùy theo 
năng lực quả của đại-thiện-nghiệp, nguời hoặc vị thiên- 
nam, vị thiên-nữ ấy huởng quả an-lạc trong cõi thỉện- 
gỉớỉ ẩy, cho đến khi mãn quả của đạỉ-thỉện-nghỉệp ẩy 
(chết), mới rời khởi cõi thỉện-gỉớỉ ẩy, rồi tái-sinh kiếp 
sau tùy theo nghiệp và quả của nghiệp của chúng-sinh ấy. 

* Hành-giả nào còn phiền-não-luân khiến đã tạo 
nghiệp-luân đó là sắc-giới thiện-nghiệp trong 5 bậc 
thiền sắc-giới thiện-tâm. 

Sau khi hành-giả ấy chết, chắc chắn sấc-gỉới thỉện- 
nghiệp trong 5 sắc-giớỉ thiện-tâm cho quả tái-sinh kiếp 
sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 16 tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên, đuợc sinh trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
nào tùy theo quả của sắc-giới thiện-nghiệp ấy, vị phạm- 
thiên huởng quả an-lạc vi-tế cho đến hết tuổi thọ trên 
tầng trời ấy (chết), rồi tái-sinh kiếp sau trong cõi-giới 
khác tùy theo nghiệp và quả của nghiệp của vị phạm- 
thiên ấy. 

* Hành-giả nào còn phiền-não-luân khiến đã tạo 
nghiệp-luân đó là vô-sắc-giới thiện-nghiệp trong 4 bậc 
thiền vô-sắc-giới thỉện-tâm. 

Sau khi hành-giả ấy chết, chắc chắn vô-sắc-giới 
thiện-nghiệp trong 4 vô-sắc-giới thiện-tâm cho quả tái- 
sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 4 tầng trời 
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vô-sắc-giới phạm-thiên, được sinh trên tầng trời nào tùy 
theo quả của vô-sắc-giới thiện-nghiệp ấy, vị phạm-thiên 
hưởng quả an-lạc vi-tế hon cho đến hết tuổi thọ trên tầng 
trời ấy (chết), rồi tái-sinh kiếp sau trong cõi-giới khác 
tùy theo nghiệp và quả của nghiệp của vị phạm-thiên ấy. 

Như vậy, gọi là nghiệp-Iuân cho quả-luân đối với tất 
cả chúng-sinh tử sinh luân-hồi trong tam-giới gồm có 31 
cõi-giới, cho nên, 31 cõi này chỉ là noi trú ngụ tạm thời 
mau hoặc lâu của mỗi chúng-sinh trong tam-giới mà thôi. 

3- Quả-luân sinh phiền-não-luân 

Quả-luân là sự hiện hữu của chúng-sinh trong tam-giới: 

- Chúng-sinh có ngũ-uẩn: sắc-uẩn, thọ-uẩn, tưởng-uẩn, 
hành-uẩn, thức-uẩn trong 11 cõi dục-giới và 15 tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên. 

- Chúng-sinh có tứ-uẩn: Thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành- 
uấn, thức-uắn, (không có sắc-uân) trong 4 tầng trời vô- 
sắc-giới phạm-thiên. 

- Chúng-sinh có nhất-uẩn là sẳc-uẩn (không có 4 danh- 
uấn), trong tầng trời sắc-giới phạm-thiên Vô-Tưởng-Thiên. 

Nếu các chúng-sinh này chưa diệt tận được phiền- 
não, vô-mỉnh, tham-áỉ. .. khi có co hội thì phiền-não phát 
sinh làm nhân duyên khiến tạo nên thiện-nghỉệp hoặc 
bat-thỉện-nghỉệp , rồi trở lại vòng tam-luân chuyên biến 
không ngừng từ kiếp này sang kiếp khác, trong vòng tử- 
sinh luăn-hồi trong ba giới bốn loài. 

Tam-luân này chuyển biến theo dinh luật nhân-quả nhu sau: 

Phỉền-não-luân là nhân , nghỉệp-luân là quả; nghỉệp- 
luân là nhân , quả-luân là quả; quả-luân là nhân , phỉền- 
não-luân là quả cứ tiếp diễn như vậy theo tam-luân 
trong vòng tử sinh luân-hồỉ thập-nhị-duyên-sỉnh. 



3-10 Đề-Mục Thiền-Định Niệm-Niệm 


163 


* Đức-Thế-Tôn đã diệt tận được tất cả 1.500 loại 
phiền-não, nhổ tận gốc rễ của vô-mỉnh và tham-ái bằng 
4 Thảnh-đạo-tuệ. 

Cho nên vòng tam-luân bị tan rã, tách rời không còn 
luân chuyên được nữa, do diệt tận được phỉền-não-luân. 

Vì vậy, Đức-Thế-Tôn có ân-đức Araham với ý nghĩa 
phá hủy vòng tử-sỉnh luăn-hồi trong ba giới bốn loài. 

5- Araharn có ỷ nghĩa không bao giờ hành điều ác ở 
nơi kín đáo như thế nào? 

Noi kín đáo là nơi không có một ai thấy, không có 
một ai nghe, không có một ai biết, cũng không có một ai 
nghi ngờ. Như vậy, đối với hạng phàm-nhân còn mọi 
phiền-não, nơi kín đáo ấy là nơi dễ hành-ác do thân, 
khẩu, ý, bởi vì không sợ ai chê trách. 

Đức-Thế-Tôn đã diệt tận được tất cả mọi phỉền-não, 
mọi tham-ải, mọi bất-thiện-tâm không còn dư sót, nên 
thân, khẩu, ý của Đức-Phật lúc nào cũng hoàn toàn trong 
sạch thanh-tịnh. Dù ở nơi kín đáo, không có một ai thấy, 
không có một ai nghe, không có một ai biết, cũng không 
có một ai nghi ngờ, thì Đức-Thế-Tôn cũng không bao 
giờ hành-ác do thân, khẩu, ý nữa. 

Cho nên, Đức-Thế-Tôn có ân-đức Araham với ý 
nghĩa không bao giờ hành điều ác ở nơi kín đáo. 

3.1.2- Ân-Đức-Phật Sammãsambuddho 

Itỉpỉ so Bhagavã Sammãsambuddho. 

(Cách đọc: i-tí-pỉxô phá-gá-voa Xăm-ma-xăm-bút-thô) 

Nghĩa: 

- So Bhagavã: Đức-Thế-Tôn. 

- Itỉpỉ: Bởi Ngài là Bậc tự mình chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế đầu tiên không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 
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Thảnh-đạo, 4 Thánh-quả và Nỉết-bàn, diệt tận mọi phỉền- 
não, mọi tham-áỉ, mọi ảc-phảp không còn dư sót, đặc 
biệt diệt được mọi tỉền-khiên-tật (vãsanã), trở thành bậc 
Thảnh A-ra-hản đầu tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh, 
nên gọi là Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác độc nhất vô nhị. 

Vì vậy, Sammãsambuddho: Đức-Thế-Tôn có ân-đức 

Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

Chân-Lý Tứ Thánh-Đe 

- Khồ-Thánh-đế đó là ngũ-uẩn chấp-thủ, sắc-pháp, 
danh-phảp trong tam-giới là pháp nên biết. 

- Nhân sinh khổ-Thánh-đế đó là tham-áỉ là pháp 
nên diệt. 

- Diệt khổ-Thánh-đế đó là Niết-bàn là pháp nên 
chứng ngộ. 

- Pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-đế đó là 

pháp-hành bảt-chánh-đạo họp đủ 8 chánh: Chánh-kiến, 
chánh-tư-duy, chảnh-ngữ, chánh-nghỉệp, chảnh-mạng, 
chánh-tỉnh-tấn, chánh-nỉệm, chánh-định là pháp nên 
tiến-hành để chứng ngộ Niết-bàn, diệt khồ-Thánh-đế. 

Đức-Thế-Tôn đã tự mình chứng ngộ chăn-ỉỷ tứ Thánh- 
đế đầu tiên không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 
4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán 
đầu tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh, nên gọi là Đức- 
Phật Chảnh-Đăng-Gỉác độc nhất vô nhị. 

Đức-Thế-Tôn chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế đầu tiên 
không thầy chỉ dạy bằng trỉ-tuệ thỉền-tuệ sỉêu-vỉệt suy xét 
pháp “thập-nhị duyên-sỉnh và thập-nhị nhân-dỉệt” như: 

“Avỉjjã paccayã sankhãrã ...” 

“Do vô-mỉnh làm duyên, nên các hành sinh ...” 

Đức-Thế-Tôn đã chứng ngộ khổ-Thánh-đế và nhân 
sinh khô-Thánh-đê. 
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Và trí-tuệ thiên-tuệ siêu-việt suy xét pháp “thập nhị 
nhân diệt” như: 

“Avijjãyatveva asesavỉrãganỉrodhã sahkhãrã nỉrodho... ” 

“Do diệt tận được vô-minh, tham-áỉ không còn dư 
sót, nên diệt các hành ...” 

r>v ĩ rrii A rrr _ Ạ 7 • . 11 A rrrl r 1 -Ị. A \ 

tìức-Thê-Tôn đa chứng ngộ diệt khô-Thánh-đê và 
phảp-hành dẫn đến diệt khô-Thánh-đế. 

Đức-Thế-Tôn đã chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế đầu 
tiên không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán 
đầu tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh, gọi là Đức-Phật- 
Chánh-Đẳng-Gỉác, có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. 

Đức-Phật đã khẳng định với nhóm 5 Tỳ-khưu trong 
bài kinh Chuyển-Pháp-Luân (I> rằng: 

- Này chư tỳ-khim! Khỉ nào trỉ-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, 
biết rõ thật-tảnh của tứ Thảnh-đế theo tam-tuệ-luân (trỉ- 
tuệ-học, trỉ-tuệ-hành, trỉ-tuệ-thành), thành 12 loại trỉ-tuệ 
sỉêu-vỉệt hoàn toàn trong sáng, thanh-tịnh đã phát sinh 
đến với Như-Lai. 

- Này chư tỳ-khưu! Khỉ ẩy, Như-Lai khẳng định, 
truyền dạy rằng: “Như-Lai đã chứng đắc thành Đức- 
Phật Chảnh-Đăng-Gỉảc vỏ thượng trong toàn cõỉ-gỉớỉ 
chúng-sỉnh, nhân-loạỉ, Vua chúa, Sa-môn, Bà-la-môn, 
Chư-thỉên, ma vương, Phạm-thỉên cả thảy. ” 

Như vậy, Đức-Thế-Tôn đã chứng ngộ chân-ỉý tứ 
Thảnh-đế đầu tiên không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thảnh-quả, trở thành bậc Thánh A-ra-hán 
đầu tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh, nên Ngài có ân- 
đức Sammãsambuddho: Đức-Phật Chánh-Đãng-Gỉác. 


1 Samyuttanikaya, Mahavagga, kinh Dhammacakkappavattanasutta. 




166 


PHAP-HANH THIEN-ĐINH 


Neyyadhamma 

Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác đặc biệt biết đủ 5 pháp 
Neyyadhamma : 

- Sankhãra: Tất cả pháp hành cấu tạo. 

- Vikãra: sắc-pháp, danh-pháp biến đổi. 

- Lakkhana: Trạng-thái sinh, trụ, diệt của sắc-pháp, 
danh-pháp. 

- Pahhattiđhamma: Chế-định-phảp là chế định ngôn 
ngữ, để thuyết giảng chánh-pháp tế độ chúng-sinh. (1) 

- Nibbãna: Niết-bàn, pháp diệt khổ-Thánh-đế. 

Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có đầy đủ 5 pháp ấy, 
nên Đức-Phật có khả năng chế định ra ngôn ngữ, để 
thuyết pháp tế độ chúng-sinh. 

Cho nên, Đức-Thế-Tôn có ân-đức Sammãsambuddho: 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Gỉác. 

3.1.3- Ân-Đức-Phật Vijjãcaranasampanno 

Itỉpỉ so Bhagavã vỉjjãcaranasampanno. 

(Cách đọc: ỉ-tí-píxô phá-gả-voa vít-cha-chá-rá-ná-xăm-păn-nô) 

Nghĩa: 

- So Bhagavã: Đức-Thể-Tôn. 

- Itỉpi: Bởi Ngài là Bậc có đầy đủ tam-minh, bát-minh 
và 15 đức-hạnh cao thượng, 

Vì vậy, Vijjãcaranasampanno: Đức-Thế-Tôn có ân- 

đức Minh-Hạnh-Túc. 


1 Sở dĩ Chư Phật-Độc-Giác không thuyết-pháp tế độ chúng-sinh cùng 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế y theo Đức-Phật là vì Đức-Phật Độc-Giác 
không có khả năng chế định ra ngôn ngữ đế thuyết-pháp, như Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác. 

Còn bậc Thánh Thanh-văn giác, sở dĩ thuyết pháp tế độ chúng-sinh 
được là vì nhờ nghe, ghi nhớ lời giáo huấn của Đức-Phật Chánh-Đắng- 
Giác, nên bậc Thánh thanh-văn giác có khả năng thuyết-pháp tế độ 
chúng-sinh cũng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế y theo Đức-Phật được. 
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Tam-minh 

1- Tiền-kiếp-minh (pubbenỉvãsãnussatỉnãna) là trí- 
tuệ thấy rõ, biết rõ, nhớ rõ tiền-kiếp từ hằng trăm kiếp, 
hằng vạn kiếp, hằng triệu kiếp, hằng triệu triệu kiếp. 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có khả năng ghi nhớ lại vô 
số kiếp không có giới hạn (còn Đức-Phật Độc-Gỉác, bậc 
Thảnh Thanh-văn-giảc có giới hạn). 

Tỉền-kỉếp-mỉnh là trí-tuệ biết rõ tiền-kiếp thuộc loại 
chúng-sinh nào, tên gì, thuộc dòng dõi nào, tạo thiện- 
nghiệp, bất-thiện-nghiệp, thực-hành pháp-hạnh ba-la- 
mật, ... tuổi thọ, ... đều ghi nhớ rõ ràng mọi chi tiết. 

2- Thỉên-nhãn-mỉnh (dibbacakkhuhãna) là trí-tuệ 
thấy rõ, biết rõ kiếp quá-khứ, kiếp vị-lai của tất cả chúng- 
sinh hơn mắt của chu-thiên, chu phạm-thiên. 

Thiên-nhãn-minh có 2 loại: 

- Tử-sinh-minh (cutũpapãtanãna) là trí-tuệ biết rõ sự 
tử, sự tái-sinh của tất cả chúng-sinh. Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác có tử-sinh-mỉnh này biết rõ chúng-sinh sau khi 
chết rồi, nghiệp nào cho quả tái-sinh trong cảnh giới nào. 

- Vị-ỉai-kiến-minh (anãgatamsahãna) là trí-tuệ thấy 
rõ những kiếp vị-lai của chúng-sinh. Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác dùng vị-laỉ-kiến-mỉnh này để thọ ký chúng- 
sinh trong những kiếp vị-lai xa xăm, còn thời gian bao 
nhiêu đại-kiếp trái đất nữa, sẽ trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Gỉác, Đức-Phật Độc-Gỉác, bậc Thánh 
thanh-văn-giảc... 

3- Trầm-luân-tận-mỉnh (ãsavakkhaỵanãna) là trỉ-tuệ 
thỉền-tuệ sỉêu-tam-gỉớỉ, đó là 4 Thánh-đạo-tuệ diệt tận 
đuợc 4 pháp phỉền-não trầm-luân (ãsava) không còn du 
sót, đồng thời Đức-Thế-Tôn tận diệt đuợc tất cả mọi 
tiền-khiên-tật (vãsanã) do tích lũy từ vô luợng kiếp 
trong quá-khứ. 
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Bát-minh 

1- Tiền-kỉếp-mỉnh (pubbenivãsãnussatinãna). 

2- Thỉên-nhãn-mỉnh (dỉbbacakkhunãna). 

3- Trầm-luân-tận-minh (ãsavakkhayanãna). 

4- Thiền-tuệ-minh (vỉpassanãnãna) là trỉ-tuệ thỉền- 
tuệ tam-gỉớỉ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của danh- 
pháp sắc-pháp tam-giới, và trỉ-tuệ thiền-tuệ sỉêu-tam- 
gỉớỉ chứng đắc 4 Thánh-đạo-tuệ, 4 Thánh-quả-tuệ và 
Nỉết-bàn. 

5- Tha-tâm-mỉnh (cetoparỉyanãna) là trí-tuệ có khả 
năng biết đến tâm của người khác, chúng-sinh khác đang 
nghĩ gì, với thiện-tâm hoặc bất-thiện-tâm,... 

6- Hóa-tâm-minh (manomayỉddhinãna) là trí-tuệ có 
khả năng hóa thân khác theo mong muốn của mình, do 
năng lực của thiền định. 

Như trường hợp Đức-Phật-Gotama thuyết tạng Vi- 
Diệu-Pháp vào hạ thứ bảy tại cung trời Tam-thập-Tam- 
thỉên suốt ba tháng. Mỗi ngày đến giờ đi khất thực, Đức- 
Phật hóa-thân khác như Đức-Phật tiếp tục thuyết pháp, 
còn chính Đức-Phật thật ngự đi khất thực ở Bắc-câu lưu- 
châu. Khi độ ngọ xong, Đức-Phật ngự trở lại cung trời 
thay thế Đức-Phật hóa-thân ấy. 

7- Thiên-nhĩ-minh (dibbasotanãna) là trí-tuệ có khả 
năng nghe được mọi thứ tiếng người, tiếng súc-sinh, 
tiếng chư-thiên gần xa, do năng lực thiền định, như tai 
của chư-thiên, chư phạm-thiên. 

8- Đa-dạng-minh (Iddhividhanãna) là trí-tuệ có khả 
năng biến hóa nhiều phép thần thông khác nhau, do năng 
lực thiền định, như một người hóa thành nhiều người, 
tàng hình không ai thấy, hiện hình noi khác, đi xuyên 
qua núi, đi trên hư không, ... 
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15 đức-hạnh cao-thượng 

1- Giới đức: Hoàn toàn trong sạch và thanh-tịnh. 

2- Cẩn trọng lục môn thanh-tịnh: cẩn trọng khi thấy 
bằng mắt, nghe bằng tai, ngửi bằng mũi, nếm bằng lưỡi, 
tiếp xúc bằng thân, suy nghĩ bằng ý hoàn toàn thanh-tịnh. 

3- Biết tri-túc trong vật thực: Nhận vật thực vừa đủ, 
khi thọ thực đàng hoàng, còn 4-5 miếng nữa đủ no, biết 
ngừng lại để dành uống nước, không dùng no quá. 

4- Tinh-tấn tỉnh-thức: Ngày, đêm tinh-tấn hành phận 
sự, nghĩa là suốt ngày không ngủ, ban đêm có 3 canh: 

- Canh đầu (khoảng từ 18 đến 22 giờ): Ngồi hành đạo, 
đi kỉnh hành. 

- Canh giữa (khoảng từ 22 đến 2 giờ khuya): Nằm 
nghỉ ngủ trong tư thế nằm nghiêng bên phải, có trí nhớ, 
trỉ-tuệ trước khi ngủ, sẽ thức dậy lúc cuối canh giữa. 

- Canh chót (khoảng từ 2 giờ đến rạng đông): Hành 
đạo, đi kỉnh hành, ... gọi là tỉnh-tấn luôn luôn tỉnh thức. 

5- Đức-tỉn: Có đức-tin không lay chuyển. 

6- Trí nhớ: Thường có trí nhớ. 

7- Hổ thẹn: Biết hổ-thẹn tội-lỗi. 

8- Ghê sợ: Biết ghê-sợ tội-lồi. 

9- Đa văn túc trí: Học nhiều hiểu rộng tất cả các pháp. 

10- Tỉnh-tấn: Có tâm tinh-tấn không ngừng nghỉ. 

11- Trỉ-tuệ: Có trí-tuệ hiểu biết rõ tất cả các pháp. 

12- Đệ nhất thiền: Có đệ nhất thiền sắc-giới và vô-sắc-giới. 

13- Đệ nhị thiền: Có đệ nhị thiền sắc-giới và vô-sắc-giới. 

14- Đệ tam thiền: Có đệ tam thiền sắc-giới và vô-sắc-giới. 

15- Đệ tứ thiền: Có đệ tứ thiền sắc-giới và vô-sắc-giới. 

Đó là 15 Đức-hạnh cao thượng. 
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Đức-Thê-Tôn có trọn đủ tam-minh, bát-minh và 15 
đức-hạnh cao thượng họp với tâm đạỉ-bi tế độ chúng-sinh 
có duyên lành nên tế độ giải thoát khởi mọi cảnh khổ tử 
sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Cho nên, Đức-Thế-Tôn có ân-đức Vijjãcarana- 
sampanno: Đức-Minh-Hạnh-Túc. 

3.1.4- Ân-Đức-Phật Sugato 

Itipi so Bhagavã Sugato. 

(Cách đọc: ỉ-tí-píxô phá-gá-voa Xú-gá-tó) 

Nghĩa: 

- So Bhagavã: Đức-Thế-Tôn. 

- Itipi: Bởi Ngài là Bậc thuyết pháp chân-lỷ đem lại 
lợi ích thật sự cho chủng-sỉnh. 

Vì vậy, Sugato: Đức-Thế-Tôn có ân-đức Thiện Ngôn. 

Sugato có 4 ý nghĩa 

- Thuyết pháp chân-lỷ đem lại sự lợi ích cho chúng-sỉnh. 

- Ngự theo Thảnh-đạo. 

- Ngự đến Nỉết-bàn an-lạc tuyệt đoi. 

- Ngự đến mục đích cao thượng, bất thoái chỉ. 

Giải thích: 

1- Sugato có ỷ nghĩa thuyết pháp chân-lỷ đem lại sự 
lợi ích cho chúng-sinh như thế nào? 

Đức-Thế-Tôn tùy thời thuyết pháp chân-lý chắc chắn 
đem lại sự lợi ích cho chúng-sinh, nếu không đem lại lợi 
ích, thì Đức-Thế-Tôn không thuyết pháp. 

Đức-Thế-Tôn biết rõ 6 truờng họp, truòng họp nào 
nên thuyết giảng và truòng hợp nào không nên thuyết 
giảng nhu sau: 

- Đức-Thế-Tôn biết rõ pháp nào không chân thật, 
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không đem lại sự lợi ích, người nghe không hài lòng, 
không hoan hỷ, Đức-Phật không thuyết giảng pháp ấy. 

- Đức-Thể-Tôn biết rõ pháp nào không chân thật, 
không đem lại sự lợi ích, dù người nghe hài lòng, hoan 
hỷ, Đức-Phật vẫn không thuyết giảng pháp ấy. 

- Đức-Thế-Tôn biết rõ pháp nào chân thật, nhưng 
không đem lại sự lợi ích, dù người nghe hài lòng, hoan 
hỷ, Đức-Phật vẫn không thuyết giảng pháp ẩy. 

- Đức-Thể-Tôn biết rõ pháp nào chân thật, không đem 
lại sự lợi ích, người nghe không hài lòng, không hoan 
hỷ, Đức-Phật không thuyết giảng pháp ẩy. 

- Đức-Thế-Tôn biết rõ pháp nào chân thật, đem lại sự 
lợi ích, người nghe không hài lòng, không hoan hỷ, Đức- 
Phật biết rõ tùy nơi, đúng lúc sẽ thuyết giảng pháp ẩy. 

- Đức-Thế-Tôn biết rõ pháp nào chân thật, đem lại sự 
lợi ích, người nghe hài lòng, hoan hỷ, Đức-Phật biết rõ 
tùy nơi, đúng lúc sẽ thuyết giảng pháp ấv. 

Vì vậy, Đức-Thế-Tôn có ân-đức Sugato với ý nghĩa 
thuyết pháp chân-lý đem lại sự lợi ích cho chúng-sinh. 

2- Sugato có ỷ nghĩa ngự theo Thánh-đạo như thế nào? 

Đức-Thể-Tôn ngự theo Thánh-đạo hợp đủ 8 chánh là: 

* Chảnh-kỉến: Trí-tuệ chân-chỉnh là trí-tuệ thiền-tuệ 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế. 

* Chánh-tư-duy: Tư-duv chân-chỉnh là: 

- Tư-duy thoát khỏi ngũ dục. 

- Tư-duy không thù oản. 

- Tư-duv không hại chúng-sỉnh. 

* Chánh-ngữ: Lời nói chân-chỉnh là: 

- Không nói dối. 
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- Không nói lời đâm thọc chia rẽ. 

- Không nói lời thô tục. 

- Không nói lời vô ích. 

* Chánh-nghiệp: Hành-nghỉệp chân-chỉnh là: 

- Không sát sinh. 

- Không trộm cắp. 

- Không tà dâm. 

* Chánh-mạng: Nuôỉ-mạng chân-chỉnh là không sống 
theo tà-mạng do thân, khẩu hành-ác. 

* Chánh-tỉnh-tẩn: Tỉnh-tẩn chân-chính là: 

- Tỉnh-tấn ngăn ác-pháp chưa sinh, không cho sinh. 

- Tỉnh-tẩn diệt ảc-pháp đã sinh. 

- Tỉnh-tấn làm cho thỉện-phảp chưa sinh, được sinh. 

- Tỉnh-tấn làm cho tầng trưởng thiện-pháp đã sinh. 

* Chánh niệm: Niệm chân-chỉnh là: 

- Nỉệm-thân, thân là đổi-tượng của chánh-nỉệm... 

- Nỉệm-thọ, thọ là đổỉ-tượng của chảnh-niệm... 

- Niệm-tâm, tâm là đổi-tượng của chánh-nỉệm... 

- Niệm-pháp, pháp là đoi-tượng của chảnh-nỉệm... 

* Chảnh-định: Định chãn-chỉnh là định-tãm trong các 
bậc thiền sỉêu-tam-gỉớỉ có đối-tượng Niết-bàn: 

- Định-tâm trong đệ nhất thiền siêu-tam-giới. 

- Định-tâm trong đệ nhị thiền sỉêu-tam-giới. 

- Định-tâm trong dệ tam thiền sỉêu-tam-gỉớỉ. 

- Định-tâm trong dệ tứ thiền sỉêu-tam-gỉớỉ. 

- Định-tâm trong đệ ngũ thiền siêu-tam-gỉớỉ. 

Thánh-đạo hợp đủ 8 chánh này đồng sinh với 4 
Thảnh-đạo-tâm, 4 Thánh-quả-tâm, có đối-tượng Niết-bàn. 

Vì vậy, Đức-Thế-Tôn có ân-đức Sugato với ý nghĩa 
ngự theo Thảnh-đạo. 
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3- Sugato có ỷ nghĩa ngự đên Nỉêt-bàn an-lạc tuyệt 
đối như thế nào? 

Đức-Thế-Tôn là Bậc đầu tiên chứng ngộ Niết-bàn bằng 
tri-tuệ thỉền-tuệ siêu-tam-giớỉ đó là: 4 Thảnh-đạo-tuệ, 4 
Thánh-quả-tuệ, nên Đức-Thế-Tôn có ân-đức Sugato với 
ý nghĩa ngự đến Nỉết-bàn đầu tiên an-lạc tuyệt đối. 

về sau, Đức-Thế-Tộn thuyết pháp tế độ các hàng đệ- 
tử cũng chứng ngộ Niết-bàn với Thảnh-đạo-tuệ, Thánh- 
quả-tuệ, nhung những bậc Thánh Thanh-văn đệ-tử này 
không có ân-đức Sugato nhu Đức-Thế-Tôn, bởi vì không 
phải bậc đầu tiên chứng ngộ Niết-bàn. 

Vì vậy, chỉ có Đức-Thế-Tôn mới có ân-đức Sugato 
với ý nghĩa ngự đến Nỉết-bàn an-lạc tuyệt đổi mà thôi. 

4- Sugato có ỷ nghĩa ngự đến mục đích cao thượng, 
bất thoải chỉ như thế nào? 

Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ Sumedha, tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama có ý nguyện muốn trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đ ẳng-Giác. 

Lần đầu tiên, Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ Sumedha đuợc Đức- 
Phật Dĩpahkara thọ ký xác định thời gian còn 4 a-tăng- 
kỳ và 100 ngàn đại-kiếp nữa, sẽ trở thành Đức-Phật 
Chảnh-Đắng-Giảc, có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. 

Từ đó, Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ Sumedha trở thành Đức-Bồ- 
tảt cố-định (niyatabodhỉsatta) tiếp tục thực-hành cho đầy đủ 
30 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc 
hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung và 10 pháp-hạnh 
ba-la-mật bậc thượng, suốt khoảng thời gian 4 a-tăng-kỳ 
và 100 ngàn đại-kiếp trái đất một cách bất thoái chí. 

Đến kiếp chót, Đức-Bồ-tát Sỉddhattha từ bỏ ngai vàng, 
đi xuất gia đã chứng đắc thành Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
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Giác, CÓ danh hiệu là Đức-Phật Gotama, đúng như lời 
thọ ký của Đức-Phật Dĩpahkara. 

Cho nên, Đức-Thế-Tôn có ãn-đức Sugato với ý nghĩa 
ngự đến mục đích cao thượng bất thoái chí. 

3.1.5- Ân-Đức-Phật Lokavidũ 

Itỉpỉ so Bhagavã Lokavidũ. 

(Cách đọc: ỉ-tí-píxô phá-gá-voa Lô-ká-ví-đu). 

Nghĩa: 

- So Bhagavã: Đức-Thể-Tôn. 

- Itỉpỉ: Bởi Ngài là Bậc thấy rõ, biết rõ tổng các loài 
chúng-sỉnh, tông các cõi chúng-sỉnh, tong cácpháp-hành. 

Vì vậy, Lokavidũ: Đức-Thế-Tôn có ân-đức Thông 
suốt tam-tổng-pháp. 

* Loka là các pháp có sự sinh, sự diệt, sự thành, sự 
hoại, ... ngũ-uản của mình gọi là loka. 

Loka có 3 loại 

1- Tổng các loài chúng-sỉnh (sattaloka). 

2- Tông các cõi chúng-sỉnh (okãsaloka). 

3- Tông các pháp-hành (sahkhãraloka). 

Đức-Thế-Tôn có 2 loại tri-tuệ đặc biệt mà chư Phật 
Độc-Giác và bậc Thánh Thanh-văn không có là: 

- Indriyaparopariyattanãna: Trí-tuệ thấy rõ, biết rõ 5 
pháp-chủ cao thấp của mỗi chúng-sinh. 

- Ẵsayãnusayanãna: Trí-tuệ thấy rõ, biết rõ phiền-não 
ngấm ngầm, thiện-nghiệp, ác-nghiệp của mỗi chúng-sinh. 

Cho nên, Đức-Thế-Tôn có khả năng đặc biệt thông 
suốt cả 3 tổng-pháp. 

1- Thế nào gọi là tông các loài chúng-sỉnh (sattaloka)? 
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* Chúng-sinh có 4 loài: 

- Thai-sinh: Chúng-sinh sinh từ bụng mẹ như loài 
người, voi, ngựa, trâu, bò, v.v... 

- Noãn-sinh: Chúng-sinh sinh từ trứng như gà, vịt, chim ,.. 

- Thấp-sinh: Chúng-sinh sinh từ nơi ẩm thấp như con 
dòỉ, con giun, ... 

- Hóa-sinh: Chúng-sinh sinh hiện hữu ngay tức thì như 
chư-thỉên, chư phạm-thỉên, loài ngạ-quỷ, a-su-ra, chúng- 
sỉnh địa-ngục, con người đầu tiên xuất hiện trên trải đất 
này, ... 

* Chúng-sỉnh phân chia theo uẩn có 3 hạng: 

- Chúng-sinh có ngũ-uẩn: sắc-uân, thọ-uân, tưởng- 
uấn, hành-uấn, thức-uân trong 11 cõi dục-giới và 15 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên (trừ tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên Vô-tưởng-thiên). 

- Chủng-sỉnh có tứ-uẩn: Thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành- 
uấn, thức-uấn (không có sẳc-uấn) trong 4 tầng trời vô-sắc- 
giới phạm-thiên. 

- Chúng-sỉnh có nhất-uẩn là sẳc-uẩn (không có 4 
danh-uẩn) trong tầng trời sắc-giới phạm-thiên Vô- 
tưởng-thiên. 

Đức-Thế-Tôn biết rõ chúng-sinh nào có 5 pháp-chủ: 
Tỉn-phảp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-phảp-chủ, định-pháp- 
chủ, tuệ-pháp-chủ già dặn hoặc còn non nớt, phiền-não 
ngấm ngầm nặng hoặc nhẹ, bản tánh riêng của mỗi 
chúng-sinh, nguyện vọng cao cả của mỗi chúng-sinh. 

Cho nên, Đức-Thế-Tôn thấy rõ, biết rõ chúng-sinh có 
khả năng chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả trong kiếp 
hiện-tại, hoặc có nguyện vọng muốn trở thành Đức-Phật 
Chảnh-Đăng-Giảc, hoặc Đức-Phật Độc-Giảc, hoặc bậc 
Thánh Thanh-văn-gỉác bậc nào, ... trong kiếp vị-lai. 
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Chúng-sinh không có khả năng chứng đăc Thánh-đạo, 
Thánh-quả trong kiếp hiện-tại, do nguyên nhân nào, ... 

Đức-Thế-Tôn thấy rõ, biết rõ thông suốt tất cả các loài 
chúng-sinh không còn dư sót. 

2- Thế nào gọi là tông các cõi chúng-sỉnh (okãsaloka)? 

Tổng các cõi chủng-sỉnh (okãsaỉoka) là nơi tạm trú 
của tất cả các loài chúng-sinh trong tam-giới gồm có 
31 cõi-giới. 

Mồi chúng-sinh được tạm trú với thời gian mau hoặc 
lâu hoàn toàn tùy thuộc vào năng lực quả của thiện- 
nghiệp, quả của ác-nghiệp hồ trợ mỗi kiếp chúng-sinh. 

Tam-giới có 31 cõi-giới 

- Dục-gỉớỉ có 11 cõỉ-gỉớỉ. 

- sắc-giới có 16 tầng trời sẳc-gỉớiphạm-thỉên. 

- Vô-sẳc-giới có 4 tầng trời vô-sắc-giới phạm-thỉên. 

* Dục-Giói có 11 cõi chia ra 2 cõi-giới: 

Cõi ác-giới: 

1 - Cỏi địa ngục: Chúng-sinh có tuổi thọ không nhất dinh. 

2- Cõi a-su-ra: Chúng-sinh có tuổi thọ không nhất định. 

3- Cõi ngạ-qưỷ: Chúng-sinh có tuổi thọ không nhất định. 

4- Cõi súc-sinh: Chúng-sinh có tuổi thọ không nhất định. 

- 7 Cõi thiện-dục-giới: 

1- Cõi người (Manussa): Con người có tuổi thọ 
không nhất định. 

2- Cõi trời Tứ-Đạỉ-thỉên-vương (Catumahãrặịikã): 
Chư vị thiên-nam, vị thiên-nữ có tuổi thọ 500 tuổi trời, 
bằng 9 triệu năm cõi người (bởi 1 ngày 1 đêm ở cõi trời 
này bằng 50 năm cõi người). 
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3- Cõi trời Tam-thập-Tam-thiên (Tãvatỉmsã'): Chư vị 
thiên-nam, vị thiên-nữ có tuổi thọ 1.000 tuổi trời, bằng 
36 triệu năm cõi người (bởi 1 ngày 1 đêm ở cõi trời này 
bằng 100 năm cõi người). 

4- Cõi trời Dạ-ma-thỉên (Yãmã): Chư vị thiên-nam, 
vị thiên-nữ có tuổi thọ 2.000 tuổi trời, bằng 144 triệu 
năm cõi người (bởi 1 ngày 1 đêm ở cõi trời này bằng 
200 năm cõi người). 

5- Cõi trời Đâu-suất đà-thiên (Tusitã): Chư vị thiên- 
nam, vị thiên-nữ có tuổi thọ 4.000 tuổi trời, bằng 576 
triệu năm cõi người (bởi 1 ngày 1 đêm ở cõi trời này bằng 
400 năm cõi người). 

6- Cõi trời Hóa-lạc-thỉên (Nỉmmãnaratỉ): Chư vị 
thiên-nam, vị thiên-nữ có tuổi thọ 8.000 tuổi trời, bằng 
2.304 triệu năm cõi người (bởi 1 ngày 1 đêm ở cõi trời 
này bằng 800 năm cõi người). 

7- Cỏi trời Tha-hóa-tự-tạỉ-thỉên (Paranimmỉtavasavattỉ) 
chư vị thiên-nam, vị thiên-nữ có tuổi thọ 16.000 tuổi 
trời, bằng 9.216 triệu năm cõi người (bởi 1 ngày 1 đêm ở 
cõi trời này bằng 1.600 năm cõi người). 

* Cõi sắc-giói phạm-thiên có 16 tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên được phân chia theo 4 bậc thiền sắc-giới 
quả-tâm: 

1- Tầng trời đệ nhất thiền sắc-giói quả-tâm có 3 tầng: 

- Tầng trời sắc-giới phạm-thỉên Phạm-Chúng-thỉên 
(Brahmapãrỉsajjã): Chư phạm-thiên có tuổi thọ 1/3 a- 
tăng-kỳ kiếp trụ^. 

- Tầng trời sẳc-gỉớỉ phạm-thỉên Phạm-Phụ-thiên 
(Brahmapurohỉtã): Chư phạm-thiên có tuổi thọ 1/2 a- 
tăng-kỳ kiếp trụ. 


Ị ' ' 

Vivattathãyl asankhyeyyakappa: a-tăng-kỳ kiêp trụ của trái đât. 
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- Tâng trời săc-giới phạm-thiên Đạỉ-Phạm-thỉên 
(Mahãbrahmã): Chư phạm-thiên có tuổi thọ 1 a-tăng-kỳ 
kiếp trụ. 

2- Tầng tròi đệ nhị thiền sắc-giói quả-tâm có 3 tầng: 

- Tầng trời sắc-gỉới phạm-thỉên Thiểu-Quang-thiên 
(Parỉttabhã): Chư phạm-thiên có tuổi thọ 2 đại-kiếp 
trái đất . (2) 

- Tầng trời sẳc-gỉớỉ phạm-thỉên Vô-lượng-Quang- 
thỉên (Ảppamãnabhã): Chư phạm-thiên có tuổi thọ 4 
đại- kiếp trái đất. 

- Tầng tròi sẳc-giới phạm-thỉên Quang-Âm-thỉên 
(Ẫbhassarã): Chư phạm-thiên có tuổi thọ 8 đại-kiếp trái đất 

3- Tầng tròi đệ tam thiền sắc-giới quả-tâm có 3 tầng: 

- Tầng trời sắc-giới phạm-thỉên Thỉểu-Tịnh-thiên 
(Parittasubhã): Chư phạm-thiên có tuổi thọ 16 đại-kiếp 
trái đất. 

- Tầng trời sẳc-giới phạm-thỉên Vô-lượng-Tịnh-thỉên 
(Appamãnasubhã): Chư phạm-thiên có tuổi thọ 32 đại- 
kiếp trái đất. 

- Tầng trời sắc-gỉớỉ phạm-thỉên Bỉến-Tịnh-thiên 
(Subhakỉnhã): Chư phạm-thiên có tuổi thọ 64 đại-kiếp 
trái đất. 

4- Tầng tròi đệ tứ thiền sẳc-giói quả-tâm có 7 tầng: 

- Tầng trời sẳc-gỉới phạm-thỉên Quảng-Quả-thỉên 
(Vehapphalã): Chư phạm-thiên có tuổi thọ 500 đại-kiếp 
trái đất. 


2 Đại-kiếp (mahakappa): trải qua 4 a-tăng-kỳ thành-trụ-hoại-không là 1 đại- 
kiếp trái đất. 
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- Tâng trời săc-giới phạm-thiên Vô-Tưởng-thiên 
(Asannasattã): Chư phạm-thiên có tuổi thọ 500 đại- 
kiếp trái đất. 

* Tầng trời sắc-giới phạm-thỉên Tịnh-cư-thiên 
(Suddhãvãsã): Có 5 tầng trời chỉ dành riêng cho vị 
phạm-thiên là bậc Thánh Bất-lai chứng đắc đệ tứ thiền 
sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm mà thôi. 

- Tầng trời sẳc-gỉớỉ Vô-Phỉền-thỉên (Avỉhã): Chư 
phạm-thiên Thánh Bất-lai có tỉn-pháp-chủ nhiều năng 
lực, có tuổi thọ 1.000 đại-kiếp trái đất. 

- Tầng trời sắc-gỉớỉ Vô-Nhỉệt-thỉên (Atappã): Chư 
phạm-thiên Thánh Bất-lai có tấn-pháp-chủ nhiều năng 
lực, có tuổi thọ 2.000 đại-kiếp trái đất. 

- Tầng trời sẳc-giới Thiện-Hỉện-thỉên (Sudassã): 
Chư phạm-thiên Thánh Bất-lai có nỉệm-pháp-chủ nhiều 
năng lực, có tuổi thọ 4.000 đại-kiếp trái đất. 

- Tầng trời sẳc-giới Thỉện-Kiến-thỉên (Sudassĩ): Chư 
phạm-thiên Thánh Bất-lai có định-pháp-chủ nhiều năng 
lực, có tuổi thọ 8.000 đại-kiếp trái đất. 

- Tầng trời sắc-gỉới Sắc-Cứu-Cánh-thiên (Akanỉtthã): 
Chư phạm-thiên Thánh Bất-lai có tuệ-pháp-chủ nhiều 
năng lực, có tuổi thọ 16.000 đại-kiếp trái đất. 

* Cõi vô-sắc-giói phạm-thiên có 4 tầng trời: 

- Tầng trời vô-sắc-gỉớỉ Không-vô-biên-xứ-thiên 
(Ẫkãsãnahcãyatana): Chư phạm-thiên có tuôi thọ 
20.000 đại-kiếp trái đất. 

- Tầng trời vô-sẳc-giới Thức-vô-biên-xứ-thiên (Vin- 
nãnancãyatana): Chư phạm-thiên có tuổi thọ 40.000 
đại-kiếp trái đất. 
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- Tầng trời vô-sắc-giới Vô-sở-hữu-xứ-thỉên (Ẵkih- 
cannãyatana): Chư phạm-thiên có tuổi thọ 60.000 đại- 
kiếp trái đất. 

- Tầng trời vô-sẳc-giới Ph i-tương-ph i-ph i-tưởng-xứ- 
thỉên (Nevasanhãnãsahhãyatana): Chư phạm-thiên có 
tuổi thọ lâu nhất 84.000 đại-kiếp trái đất. 

-1 tam-giới gồm có 31 cõỉ-gỉới.. 

-1 tiểu-thế-giói gồm có 31.000 cõi-giới. 

-1 trung-thế-giới gồm có 31 triệu cõỉ-gỉớỉ. 

-1 đại-thế-giới gồm có 31 triệu triệu cõi-giới (31.000 tỉ 
cõỉ-gỉới). 

Đức-Thế-Tôn không những thông suốt 31.000 tỉ cõi- 
giới mà còn thông suốt không tận cùng cõỉ-gỉớỉ (ananta- 
cakkavãỊa). 

3- Thế nào gọi là tông cácpháp-hành (sankhãraloka)? 

Pháp-hành là pháp do nhân duyên cấu tạo, có sự sinh, 
sự diệt, ví dụ: Ngũ-uân, sẳc-pháp, danh-pháp, v.v... 

Tổng các loài chủng-sỉnh (sattaloka) và tổng các cõi- 
giới chúng-sỉnh (okãsaloka) thuộc về chế-định-pháp 
(pahhattidhamma), còn tong các pháp-hành thuộc về 
chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma). 

Đức-Thế-Tôn thông suốt tổng các pháp-hành, có 
nhiều pháp như sau: 

- Pháp-hành có 1 pháp: Tất cả chúng-sỉnh được tồn 
tại do nhờ nhân (ãhãra). 

- Phảp-hành có 2 pháp: Danh-pháp và sẳc-phảp. 

- Pháp-hành có 3 thọ: Thọ khổ, thọ lạc, thọ xả. 

- Pháp-hành có 4 pháp : Vật thực, xúc, tác ỷ, tâm đem 
lại quả. 
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- Phảp-hành có 5 uân: Săc-uân, thọ-uân, tưởng-uân, 
hành-uấn, thức-uấn. 

- Pháp-hành có 6 xứ bên trong: Nhãn-xứ, nhĩ-xứ, tỷ- 
xứ, thiệt-xứ, thân-xứ, ỷ-xứ. 

Và có 6 xứ bên ngoài: sắc-xứ, thanh-xứ, hương-xứ, vị-xứ, 
xúc-xứ, pháp-xứ, v.v... 

Đức-Thế-Tôn thông suốt cả vô số pháp-hành bắt 
nguồn từ ngũ-uấn. 

Cho nên, Đức-Thế-Tôn có ân-đức Lokavỉdũ: Đúc- 
Thông-Suốt Tam-tong-pháp (tông các loài chúng-sỉnh, 
tông các cõi chúng-sinh, tông các pháp-hành). 

3.1.6- Ân-Đức-Phật Anuttaro Purisadammasãrathi 

Itipi so Bhagavã Anuttaro Purỉsadammasãrathỉ. 

(Cách đọc: ỉ-tí-pí xô phả-gá-voa Á-nút-tá-rô pú-rí-xá-đăm- 
má-xa-rá-thí) 

Nghĩa: 

- So Bhagavã: Đức-Thế-Tôn. 

- Itỉpỉ: Bởi Ngài là Bậc giáo huấn chúng-sỉnh cải tà 
quy chánh, cải ác làm thiện, từ hạng phàm-nhân lên bậc 
Thánh-nhân. 

- Anuttaro purisadammasãrathỉ: Do đó, Đức-Thế-Tôn 
có ân-đức Vô-Thượng-Giáo-Hóa chúng-sinh. 

Giáo hóa người ác trở thành bậc thánh-nhân 

Kẻ cướp sát nhân cắt ngón tay xâu thành vòng đeo ở 
cổ có biệt danh Ahgulimãla. Y có võ nghệ cao cường, 
sống một mình ở trong rừng, dù từng đoàn người 20 - 30 
người đi qua khu rừng ấy, cũng không một ai thoát chết. 

Một hôm, Đức-Thế-Tôn một mình đi vào khu rừng, 
nơi trú ẩn của Angulimãla, để giáo hóa tế độ y. 
Angulimãla thức tỉnh, từ bỏ sát nhân, xin xuất gia trở 
thành tỳ-khưu nơi Đức-Phật. 
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Vê sau không lâu, tỳ-khưu Angulimãla thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hản cao thuợng ... 

Giáo hóa dạ-xoa ác trở thành bậc thánh-nhân 

Tích Dạ-xoa ÃỊavaka ăn thịt nguời rất hung ác, tàn 
bạo, có nhiều phép mầu cực kỳ nguy hiểm. 

Một hôm, biết Dạ-xoa ẪỊavaka đi vắng, Đức-Thế-Tôn 
ngự đi đến lâu đài của y, ngụ trên bảo tọa trong lâu đài 
của Dạ-xoa ÃỊavaka. 

Nghe tin Đức-Thế-Tôn ngự trên bảo tọa của y, Dạ-xoa 
ÃỊavaka nổi con giận dữ, vô cùng bực tức, liền trở về 
ngay, y dùng mọi phép mầu cực kỳ nguy hiểm, để xua 
đuổi Đức-Thế-Tôn xuống khỏi bảo tọa, rời khỏi cung 
điện của y ngay tức khắc, nhung y hoàn toàn bất lực, 
không xua đuổi Đức-Thế-Tôn đuợc. 

Cuối cùng, có một bài kệ khó mà y quên câu giải đáp, 
y đã hỏi nhiều Sa-môn, Bà-la-môn mà không một ai có 
thể giải đáp đúng, để làm cho y hài lòng. 

Nay y đem bài kệ ấy đặt điều kiện, nếu Đức-Thế-Tôn 
không giải đáp đúng thì phải rời khỏi lâu đài của y ngay. 

Thật ra, Đức-Thế-Tôn ngự đến cốt yếu giải đáp bài kệ 
ấy, để tế độ Dạ-xoa ÃỊavaka. Cho nên, sau khi Dạ-xoa 
ẴỊavaka hỏi câu kệ xong, Đức-Thế-Tôn liền giải đáp 
đúng ý nghĩa sâu sắc của câu kệ ấy làm cho Dạ-xoa 
ẴỊavaka vô cùng hoan hỷ. Ngay khi ấy, Dạ-xoa ẴỊavaka 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lini 
Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu, có đức-tin trong sạch và không lay chuyển 
trong Tam-bảo. 
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Giáo hóa phạm-thiên tà-kiến trở thành chánh-kiến 

Phạm-thiên Baka ở cung trời sắc-giới cõi Quang-Âm- 
thiên phát sinh thường-kiến mê lầm. Đức-Thế-Tôn từ 
ngôi chùa Jetavana, xuất hiện lên tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên Quang-Âm-thỉên, đế tế độ Phạm-thỉên Baka 
từ bỏ tà-kỉến trở lại chánh kiến, v.v... 


Giáo hóa loài súc-sinh 


Đức-Thê-Tôn giáo hóa các loài súc-sinh nhu rông 
chúa Apalãla, rồng chúa CũỊodara, rồng chúa Mahodara, 
... trở thành rồng hiền lành. 

Đức-Thể-Tôn giáo hóa tế độ voi chúa Nãỉãgỉri rất 
hung dữ, trong con say, chạy đến để hại Đức-Thế-Tôn. 

Đức-Thế-Tôn rải tâm từ đến voi chúa Nãlãgỉri, ngay 
tức khắc voi chúa tỉnh lại, bò đến quỳ mọp xuống hai 
bàn chân của Đức-Thế-Tôn. 


Đức-Thê-Tôn giáo hóa tê độ voi chúa Nãlãgỉrỉ hung 
dữ này trở thành voi hiền lành, biết quy y Tam-bảo, biết 
thọ trì ngũ-gỉớỉ. 

Kể từ đó về sau, voi chúa Nãlãgỉrỉ rất hiền lành dễ 
thuong, Đức-Thế-Tôn đặt tên là voi chúa Dhanapãla... 


Đức-Thê-Tôn giáo hóa tê độ chúng-sinh có duyên 
lành nên tế độ, nghĩa là, những chúng-sinh ấy tiền-kiếp 
có liên quan với Đức-Thế-Tôn, hoặc tiền-kiếp đã từng 
gieo duyên lành noi Chu Phật trong quá-khứ, hoặc đã 
từng tạo đầy đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật, có đủ 5 pháp- 
chủ, đã từng gieo phuớc duyên trong giáo pháp của chu 
Phật quá-khứ. 


Nay kiếp hiện-tại, chúng-sinh ấy đuợc Đức-Thế-Tôn 
quan tâm đến để giáo hóa tế độ chúng-sinh ấy (nghĩa là 
không phải Đức-Thế-Tôn gặp chúng-sỉnh nào cũng đều 
giảo hóa tế độ chúng-sỉnh ẩy được). 
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Đức-Thê-Tôn giáo hóa những chúng-sinh mà không 

có một ai có thể giáo hóa tế độ được, không có một vị nào 

có thể sánh được với Đức-Thế-Tôn. 

• 

Cho nên, Đức-Thế-Tôn có ân-đức Anuttaro purisa- 
dammasãrathi: Đức-Vô-Thượng-Gỉáo-Hóa chúng-sỉnh. 

* Riêng ân-Đức-Phật Anuttaro purỉsadammasãrathi: 

Trong bộ Thanh-TỊnh-Đạo (Visuddhimagga), phần 
giảng dạy Ân-Đức-Phật, thì Ân-Đức-Phật này phân chia 
làm hai Ân-đức riêng biệt: 

- Anuttaro: Đức-Vô-Thượng. 

- Purìsadammasãrathi: Đức-Gỉáo-Hóa chủng-sỉnh. 

Giải thích: 

1- Ân-đức Anuttaro: Đức-Vô-Thượng như thế nào? 

Đức-Thế-Tôn có sĩlaguna: Gỉớỉ-đức trong sạch thanh- 
tịnh không một ai trong toàn cõi-giới hơn Đức-Thế-Tôn. 

Cũng như vậy, Đức-Thế-Tôn có samãdhiguụa: Định- 
đức trong sạch thanh-tịnh... có pannãguna: Tuệ-đức 
trong sạch thanh-tịnh... có vỉmuttỉguna: Gỉảỉ-thoát-đức 
trong sạch thanh-tịnh... có vỉmuttỉnãnadassana: Gỉảỉ- 
thoát-trỉ-kiến-đức trong sạch thanh-tịnh không một ai 
trong toàn cõi-giới hơn Đức-Thế-Tôn. 

Cho nên, Đức-Thế-Tôn có ân-đức Anuttaro: Đức-Vô- 
Thượng. 

2- Ân-đức Purỉsadammasãrathỉ: Đức-Gỉảo-Hóa chủng- 
sỉnh như thế nào? 

Đức-Thế-Tôn giáo hóa các loài chúng-sinh có duyên 
lành, mà không có một ai trong toàn cõi-giới chúng-sinh 
có khả năng giáo hóa tế độ chúng-sinh như Đức-Thế-Tôn. 

Cho nên, Đức-Thế-Tôn có ân-đức Purỉsadammasãrathỉ: 
Đức-Giảo-Hóa chủng-sỉnh. 
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3.1.7- Ân-Đức-Phật Satthã Devamanussanam 

Itỉpỉ so Bhagavã Satthã Devamanussãnarn. 

(Cách đọc: ỉ-tí-pí xô phá-gá-voa Xặt-thci-đê-voả-mả-nủt-xa-năng) 

Nghĩa: 

- So Bhagavã: Đức-Thế-Tôn. 

- Itipi: Bởi Ngài là Bậc Thầy của nhân-loạỉ, chư- 
thỉên, chư Phạm-thỉên,... 

- Satthã devamanussãnam: Do đó Đức-Thế-Tôn có 
ân-đức Thiên-Nhân-Sư. 

Sự lợi ích an-lạc kiếp hiện-tại 

Đức-Thế-Tôn giáo huấn chúng-sinh thực-hành 4 pháp 
để đem lại những sự lợi ích, sự an-lạc trong kiếp hiện-tại . 

4 pháp là: 

- Biết siêng năng cần mẫn trong nghề nghiệp, công việc. 

- Biết giữ gìn của cải tài sản. 

- Có bạn lành, bạn tốt là bậc-thỉện-trỉ. 

- Biết sử dụng của cải có chừng mực tùy theo khả 
năng của mình. 

Giải thích: 

1- Biết siêng năng cần mẫn trong nghề nghiệp, trong 
công việc như thế nào? 

Trong cuộc sống mỗi nguời nên chọn cho mình một 
nghề nghiệp luơng thiện, không làm khổ mình, không 
làm khổ nguời, không làm khổ cả mình lẫn người^. Biết 
siêng năng cần mẫn trong nghề nghiệp ấy, trong công việc 
ấy, có trí-tuệ hiểu biết chuyên môn trong nghề nghiệp để 
tạo ra nhiều của cải tài sản cho mình. 

1 Aủguttaranikãya - Atthakanipata, kinh Dĩghajãnusutta. 

2 Tránh 5 nghề: Nghề buôn bán vũ khí, nghề buôn bán người hoặc súc vật, 
nghề buôn bán rượu, bia và các chất say, nghề buôn bán các loại thuốc 
độc sát hại chúng-sinh, nghề giết gia súc, gia cầm đê bán thịt. 
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2- Biêt giữ gìn của cải tài sản như thê nào? 

Của cải tài sản được tạo ra do đức tính siêng năng cần 
mẫn trong nghề nghiệp, trong công việc một cách họp 
pháp. Người ấy nghĩ rằng: “Ta nên giữ gìn cân thận 
những của cải tài sản này, tránh không đê lửa cháy, 
nước ngập lụt cuốn trôi, bọn trộm cưóp chiếm đoạt... 
giữ gìn của cải tài sản không bị hư mất. ” 

3- Có bạn lành, bạn tốt là bậc thỉện-trỉ như thế nào? 

Muốn được sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài, 
cần phải sống gần gũi, thân cận với bậc thiện-trí, làm 
bạn thân thiết, để học hỏi những thiện-pháp nên hành, 
những ác-pháp nên tránh xa. 

Bậc thỉện-trỉ là người có đức-tin chân-chính, có giới- 
hạnh đầy đủ trọn vẹn, là bậc đa-văn túc-trí, học nhiều 
hiểu rộng, có trí-tuệ sáng suốt, hiểu biết các pháp, là bậc 
thường hoan hỷ trong sự bố-thí. 

Nhờ gần gũi, thân cận bạn lành bạn tốt là bậc thiện- 
trí, nên mình mới có co hội học tập, để có đức-tin trong 
sạch, có giới trong sạch, học nhiều hiểu rộng, có trí-tuệ 
hiểu biết các pháp, hoan hỷ trong sự bố-thí. Và học hỏi 
hiểu biết cách làm cho của cải phát triển , và tránh xa 
cách làm cho của cải tiêu hao. 

4- Biết sử dụng của cải có chừng mực tùy theo khả 
năng của mình như thế nào? 

Biết sử dụng của cải có chừng mực trong cuộc sống: 

- Không nên phung phí của cải quá mức. 

- Không nên hà tiện quá mức. 

1 Cách làm cho của cải phát triển: Kết bạn với bậc thiện trí, không ăn chơi 
đàng điếm, không uống rượu, bia, không chơi cờ bạc. 

Cách làm cho của cải tiêu hao: Ket bạn với người ác, ăn chơi đàng điếm, 
uống rượu, bia, chơi cờ bạc. 
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Nên nghĩ rằng: “Phần thu của ta hơn phần chi, hoặc 
phần chỉ của ta kém hơn phần thức-uấn. ” 

Trong cuộc sống, nếu phần thu tiền bạc của cải nhiều 
hơn mức phần chi thì tiền bạc của cải còn có phần du 
dật, để dành lúc bệnh hoạn ốm đau, lúc tuổi già sức yếu 
không thể tạo ra của cải đuợc, nhờ có của cải tiền bạc du 
dật, thì cuộc sống mới đuợc an-lạc. 

Nguợc lại, nếu phần chi tiền bạc, của cải nhiều hơn 
mức phần thu, thì tiền bạc, của cải bị thiếu thốn, nên 
cuộc sống lâm vào cảnh túng thiếu khổ cực. 

Biết sử dụng của cải có chừng mực tùy theo khả năng 
của mình là lúc nào cũng “phần thu hơn phần chỉ”. 

Đó là 4 pháp thực-hành đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, 
sự an-lạc trong kiếp hiện-tại. 

Sự lợi ích an-lạc những kiếp vị-lai 

Đức-Thế-Tôn giáo huấn chúng-sinh thực-hành 4 pháp 
để đem lại những sự lợi ích, sụ tiến hóa, sụ an-lạc những 
kiếp vị-lai. 

4 pháp là: 

- Có đức-tỉn trọn vẹn. 

- Có gỉớỉ-hạnh trong sạch và trọn vẹn. 

- Có sự bo-thỉ trọn vẹn. 

- Có trỉ-tuệ trọn vẹn. 

Giải thích: 

1- Có đức-tỉn trọn vẹn như thế nào? 

Các hàng Thanh-văn đệ-tử có đức-tỉn trong sạch nơi 
9 ân-Đức-Phật, 6 ân-Đức-Pháp, 9 ân-Đức-Tăng; có 
đức-tỉn hoàn toàn nơi nghiệp và quả của nghiệp. 

Có đức-tin trong sạch, nơi 9 ân-Đức-Phật rằng: 

r 

i í 7~A _' '7™ T 7_ 'l 7 1 ^ _ 

tìức-ìne-ìon: 
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- Là Đức A-ra-hản xứng đảng thọ nhận sự lê bải cúng 
dường của nhân loại, Chư-thỉên, Phạm-thỉên. 

- Là Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác tự mình chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thảnh-đế đầu tiên không thầy chỉ dạy, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả trở thành bậc Thảnh A- 
ra-hản đầu tiên trong toàn cõi-giới chúng-sỉnh. 

- Là Đức Minh-Hạnh-Túc có trọn đủ tam-minh, bát- 
minh và 15 đức-hạnh cao thượng. 

- Là Đức Thỉện-Ngôn giáo huấn sự thật chân-lỷ đem 
lại sự lợi ích thật sự cho chúng-sỉnh. 

- Là Đức Thông-Suốt tam-tổng-pháp. 

- Là Đức Vô-Thưọng-Giảo-Hóa chúng-sinh. 

- Là Đức Thỉên-Nhân-Sư. 

- Là Đức-Phật tự mình chứng ngộ chân-lý tứ Thảnh- 
đế đầu tiên không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 
4 Thánh-quả trở thành bậc Thánh A-ra-hản đầu tiên, rồi 
giảo huấn chúng-sỉnh có phước duyên cũng chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đếy theo Đức-Phật, ... 

- Là Đức-Thế-Tôn cao thượng nhất trong toàn cõi- 
giới chúng-sỉnh, do thực-hành đầy đủ trọn vẹn 30 pháp- 
hạnh ba-la-mật. ” 

Và có đức-tin trong sạch nơi 6 ân-Đức-Phảp, nơi 9 
ân-Đức-Tăng. 

Bậc Thánh Thanh-văn đệ-tử có đức-tin hoàn toàn noi 
nghiệp và quả của nghiệp rằng: 

“Đức-Phật dạy: 

“Kammassako ’mhi kammadãyãdo kammayonỉ kamma- 
bandhu kammappatỉsarano, yam kammam karỉssãmi 
kaỉyãnam vã pãpakam vã, tassa dãyãdo bhavissãmi ’ . 


Ang., phân Pancakanipãta, Abhinhapaccavekkhitabbathãnasutta. 
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Ta có nghiệp là của riêng ta, ta là người thừa hưởng 
quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh ra ta, nghiệp là bà 
con thân quyến của ta, nghiệp là nơi nương nhờ của ta. 
Ta sẽ tạo nghiệp nào ‘thỉện-nghỉệp hoặc ác-nghỉệp ’, ta 
sẽ là người thừa hưởng quả an-lạc của thỉện-nghỉệp 
hoặc quả khô của ác-nghỉệp ấy. 

Như vậy, chỉ tin nghiệp và quả của nghiệp của mình 
mà thôi, hễ đại-thiện-nghiệp có cơ hội thì cho quả an- 
lạc, hễ ác-nghiệp có cơ hội thì cho quả khổ, cho nên, 
không tin vào số-mạng an bài. 

Nếu mỗi chúng-sỉnh đều có số-mạng an bài thì thử 
hỏi ai có khả năng an bài so-mạng của mỗi chúng-sỉnh 
dù lớn dù nhỏ trong 31 cõỉ-gỉớỉ chúng-sỉnh này??? 

2- Có giới-hạnh trong sạch và trọn vẹn như thế nào? 

Các hàng Thanh-văn đệ-tử là bậc xuất gia hoặc hàng 
tại gia cận-sự-nam, cận-sự-nữ là người có giới-hạnh 
trong sạch và trọn vẹn theo giới-hạnh của mình. 

- Người cận sự nam, cận sự nữ có ngũ-giới, hoặc bát- 
giới, ... trong sạch và trọn vẹn. 

- Vị sa-di có 10 sa-di giới, 10 pháp hoại, 10 pháp hành 
phạt, 75 điều học, 14 pháp hành, ... trong sạch trọn vẹn. 

- Vị tỳ-khưu có tứ thanh-tịnh giới, có tỳ-khưu-giới 
227 điều-giới, 14 pháp-hành, tỳ-khưu-giới kể đầy đủ có 
91.805.036.000 điếu-giới. 

3- Có sự bổ-thỉ trọn vẹn như thế nào? 

Các hàng Thanh-văn đệ-tử có tâm-từ, tâm-bi tế độ, 
hoan hỷ trong sự bố-thí tùy theo khả năng của mình, có 
tác-ý thiện-tâm trong sạch hoan hỷ trước khi tạo phước - 
thiện bố-thí, hoan hỷ đang khi tạo phước-thiện bố-thí, 
hoan hỷ sau khi đã tạo phước-thiện bố-thí xong rồi. 
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Các hàng Thanh-văn đệ-tử không nên có tâm bủn xỉn, 
keo kiệt trong của cải và sự hiểu biết của mình, có ít thì 
bố-thí ít, có nhiều thì bố-thí nhiều tùy theo khả năng, tùy 
theo nguời thọ thí. 

Nguời thí chủ nên có sự suy tu đúng đắn rằng: 

“Được tạo phước-thỉện bổ-thỉ là một cơ hội tốt cho 
mình, bởi vì của cải nào mà mình đem ra tạo phước- 
thỉện bổ-thí rồi, thì của cải ấy thật sự trở thành đạỉ- 
thiện-nghiệp bổ-thí của riêng mình, không có một ai có 
thê chiếm đoạt được. Còn những phần của cải còn lại 
không chắc là của mình, mà thuộc về của chung đoi với 
mọi người. 

Nếu ta không biết sử dụng của cải đem ra tạo phước- 
thỉện bổ-thỉ, qua thời gian thì của cải ấy cũng bị hư mất, 
không tồn tại lâu dài được. 

Nếu ta biết sử dụng của cải ẩy, đem ra tạo phước- 
thỉện bổ-thỉ, thì trở thành đạỉ-thỉện-nghỉệp bổ-thí của 
mình sẽ cho quả an-lạc trong kiếp hỉện-tạỉ và những 
kiếp vị-laỉ nữa. 

Hơn nữa, chỉ có con người ở cõi Nam-thỉện bộ-châu 
(trải đất chúng ta đang sổng) này mới có cơ hội thuận lợi 
tạo phước-thiện bo-thỉ mà thôi. Các chúng-sỉnh ở cõi 
khác khó hoặc không có cơ hội thuận lợi tạo phước thiện 
bố-thỉ được. 

Vì vậy, nếu có cơ hội thì ta không nên bỏ lở cơ hội tạo 
phước-thiện bố-thỉ. ” 

4- Có trí-tuệ trọn vẹn như thế nào? 

Mồi khi các hàng Thanh-văn đệ-tử tạo phuớc-thiện 
bố-thí, phuớc-thiện giữ-giới, phuớc-thiện hành-thiền, 
thực-hành pháp-hành thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ với 
đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ. 
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Thật ra, có trỉ-tuệ trọn vẹn đó là có trỉ-tuệ thiên-tuệ 
tam-gỉới thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, 
danh-pháp, trí-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái- 
chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-tháỉ khố, trạng-tháỉ 
vô-ngã của sắc-pháp, danh-pháp dẫn đến chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, và có trí-tuệ thỉền-tuệ sỉêu-tam- 
gỉớỉ, đó là 4 Thảnh-đạo-tuệ, 4 Thánh-quả-tuệ đồng sinh 
với 4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm có Niết-bàn 
làm đối-tượng. Hành-giả trở thành bậc Thánh-nhân. 

Đó là 4 pháp thực-hành sẽ đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, 
sự an-lạc lâu dài cho kiếp hiện-tại, lẫn nhiều kiếp vị-lai. 

Sự lợi ích an-lạc cao thượng niết-bàn 

Đức-Thế-Tôn có 2 loại trí-tuệ đặc biệt: 

- Indrìyaparoparìyattaĩiãna: Trỉ-tuệ thấy rõ, biết rõ 5 
phảp-chủ: Tỉn-pháp-chủ, tấn-phảp-chủ, niệm-pháp-chủ, 
định-pháp-chủ, tuệ-phảp-chủ già gỉặn hoặc non nớt của 
mỗi chúng-sỉnh, ... 

- Ấsayãnusayanãna: Trí-tuệ thấy rõ, biết rõ phỉền-não 
ngấm ngầm, thiện-nghỉệp, ác-nghỉệp của moi chúng-sinh. 

Hai loại trí-tuệ đặc biệt này chỉ có noi Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác mà thôi, còn các bậc Thánh Thanh- 
văn hoàn toàn không thể có 2 loại trí-tuệ này. Cho nên, 
mỗi khi thuyết pháp tế độ các chúng-sinh nào, Đức-Phật 
suy xét phước duyên của các chúng-sinh ấy. 

Chúng-sinh nào đã từng tạo các pháp-hạnh ba-la-mật 
nhiều đời, nhiều kiếp trong quá-khứ, đã từng gặp Chư 
Phật ở quá-khứ rồi. Đức-Phật thuyết pháp giáo huấn tế độ 
chúng-sinh hợp với phước duyên của các chúng-sinh ấy. 

Sau khi lắng nghe Đức-Phật thuyết pháp xong, chắc 
chắn các chúng-sinh ấy chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
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chứng đăc Thánh-đạo, Thánh-quả và Nỉêt-bàn tùy theo 
năng lực của các pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ 
như sau: 

- Có số chứng đắc Nhập-hm Thảnh-đạo, Nhập-hm 
Thánh-quả và Nỉết-bàn, trở thành bậc Thảnh Nhập-lưu. 

- Có số chứng đắc đến Nhất-laỉ Thánh-đạo, Nhất-lai 
Thánh-quả và Nỉết-bàn, trở thành bậc Thảnh Nhất-lai. 

- Có số chứng đắc đến Bất-laỉ Thánh-đạo, Bẩt-laỉ 
Thảnh-quả và Nỉết-bàn, trở thành bậc Thảnh Bất-lai. 

- Có so chímg đắc đến A-ra-hán Thảnh-đạo, Ả-ra-hản 
Thảnh-quả và Nỉết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Bốn bậc Thánh-Nhân này đều chứng đạt đến sự lợi 
ích, sự an-lạc cao thượng Niết-bàn. 

Đức-Thế-Tôn thuyết pháp tế độ chúng-sinh không chỉ 
nhân-loại, chư-thiên, chư phạm-thiên được sự lợi ích, sự 
tiến hóa, sự an-lạc lâu dài, mà còn có loài súc-sinh cũng 
được sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài nữa. 

3.1.8- Ân-Đức-Phật Buddho 

Itỉpỉ so Bhagavã Buddho. 

("Cách đọc: ỉ-tí-píxô phá-gá-voa Bút-thô) 

Nghĩa: 

- So Bhagavã: Đức-Thế-Tôn. 

- Itỉpi: Bởi Ngài là Bậc tự mình chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thảnh-đế đầu tiên không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thảnh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán đầu tiên, trong toàn cõi-giới chúng-sỉnh, 
nên gọi là Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác độc nhất vô nhị, 
rồi Đức-Phật thuyết pháp giáo huấn chúng-sỉnh có phước 
duyên cũng chứng ngộ chãn-lỷ tứ Thánh-đế y theo Đức- 
Phật, cũng chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Nỉết- 
bàn tùy theo năng lực ba-ỉa-mật, 5 pháp-chủ (ỉndrỉya): 
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Tỉn-pháp-chủ, tân-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp- 
chủ, tuệ-pháp-chủ và hạnh nguyện của moi chúng-sỉnh. 

Vì vậy, Buddho: Đức-Thế-Tôn có ân-đức Đức-Phật. 

Ân-đức “Sammãsambuddho ”với ân-đức “Buddho ”khác 
nhau như thế nào? 

* Ân-đức Sammãsambuddho nghĩa là chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế đầu tiên không thầy chỉ dạy, chứng 
đắc 4 Thảnh-đạo, 4 Thảnh-quả và Nỉết-bàn, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán đầu tiên trong toàn cõi-giới chúng- 
sinh, nên Đức-Thế-Tôn có ân-đức Sammãsambuddho. 

Ân-đức Sammãsambuddho có 2 loại trí-tuệ đặc biệt là: 

• • • • 

- Trỉ-tuệ chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế đầu tiên. 

- Trí-tuệ-thành (patỉvedhanãna). 

* Ân-đức Buddho nghĩa là tự mình chímg ngộ chân-lỷ 
tứ Thảnh-đế đầu tiên không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán đầu tiên, trong toàn cõi-giới chúng-sinh, và Đức- 
Phật còn thuyết pháp giảo huấn chúng-sinh có duyên lành 
cũng chímg ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đếy theo Đức-Phật. 

- Có sổ chúng-sinh trở thành bậc Thánh Nhập-lưu; có 
sổ chúng-sinh trở thành bậc Thảnh Nhất-lai; có so 
chúng-sỉnh trở thành bậc Thánh Bất-laỉ; có sổ chủng-sinh 
trở thành bậc Thánh A-ra-hản. 

Chúng-sinh trở thành Thánh-nhân bậc nào do năng 
lực của các pháp-hạnh ba-la-mật, 5 pháp-chủ (indriya): 
Tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp- 
chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi chúng-sinh ấy. 

Ân-đức Buddho có 2 loại trí-tuệ đặc biệt là: 

-Trí-tuệ của bậc Toàn-Giác (Sabbannutanãna). 

- Trỉ-tuệ thuyết pháp giảo-hóa chúng-sinh (desanãnãna). 
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Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác là Bậc có đây đủ trọn 
vẹn các loại trí-tuệ: 

- 4 trỉ-tuệ phân-tỉch (patỉsambhỉdãnãna). 

- 6 trỉ-tuệ cả-bỉệt (asãdhãranahãna). 

-10 trỉ-tuệ-lực (dasabaỉahãna), ... 

Tất cả các loại trí-tuệ này được thành tựu cùng lúc với 
A-ra-hán Thánh-đạo-tâm, A-ra-hán Thánh-quả-tâm. 

3.1.9- Ân-Đức-Phật Bhagavã 

Itipi so Bhagavã Bhagavã. 

(Cách đọc : I-tí-píxô phá-gá-voa Phá-gá-voa) 

Nghĩa: 

- So Bhagavã: Đức-Thế-Tôn. 

- Itỉpỉ: Bởi Ngài là Bậc có 6 ân-đức đặc biệt do thực- 
hành đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật của Ngài. 

Vì vậy, Bhagavã: Ngài có ân-đức Đức-Thế-Tôn. 

Ân-đức Bhagavã: Ân-đức Đức-Thế-Tôn thật vô cùng 
cao thượng nhất trong toàn cõi-giới chúng-sinh. Ân-đức 
Bhagavã này, không phải do Phụ vưoưg, Mầu hậu của 
Ngài tôn vinh, cũng không phải do chư-thiên, chư Phạm- 
thiên nào suy tôn Ngài. 

Sự thật, ân-đức Bhagavã này là kết quả qua một quá 
trinh tiến triển thực-hành 30 pháp-hạnh ba-la-mật trải qua 
3 thời-kỳ của Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác. 

Trường họp Đức-Phật Gotama thuộc về Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Gỉác có trí-tuệ sỉêu-vỉệt. Cho nên, những 
tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama là Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Gỉác có tri-tuệ sỉêu-vỉệt, nghĩa là trỉ-tuệ có nhiều 
năng lực hơn đức-tỉn và tỉnh-tấn. Đức-Bồ-tát, tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama đã thực-hành đầy đủ trọn vẹn 30 
pháp-hạnh ba-la-mật trải qua 3 thời-kỳ. 
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1- Thời-kỳ đâu: Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác có trí- 
tuệ sỉêu-vỉệt đã phát nguyện trong tâm, có ý nguyện 
muốn trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, để tế độ, 
cứu vớt chúng-sinh giải thoát khỏi biển khổ tử sinh luân- 
hồi trong ba giới bốn loài, rồi Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Gỉác có trỉ-tuệ sỉêu-vỉệt thực-hành các pháp-hạnh ba-la- 
mật suốt thời gian khoảng 7 a-tãng-kỳ. 

2- Thờì-kỳ giữa: Đức-Bồ-tảt Chánh-Đẳng-Gỉác có 
trí-tuệ siêu-việt đã phát nguyện bằng lời nói, để cho 
chúng-sinh nghe biết ý nguyện muốn trở thành Đức- 
Phật Chảnh-Đẳng-Gỉác trong thời vị-lai, để tế độ chúng- 
sinh, rồi tiếp tục thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mật 
thêm suốt 9 a-tăng-kỳ (I> nữa. 

Qua 2 thời-kỳ này vẫn còn là Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giảc bẩt-định (anỉyatabodhỉsatta), nghĩa là có thế 
thay đổi ý nguyện muốn trở thành Đức-Phật Độc-Giác, 
hoặc bậc Thánh Thanh-văn-giác. 

Nếu Đức-Bồ-tát Chảnh-Đẳng-Gỉác có trỉ-tuệ sỉêu-vỉệt 
vẫn giữ nguyên ý nguyện tiếp tục thực-hành các pháp- 
hạnh ba-la-mật dẫn đến thời-kỳ cuối. 

3- Thờỉ-kỳ cuối: Sau khi đã trải qua 2 thời-kỳ (phát 
nguyện trong tâm và bằng lời), Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đắng-Giác có trỉ-tuệ siêu-việt có đầy đủ năng lực mạnh, 
có thiện-tâm bất thoái chí, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác 
có trỉ-tuệ sỉêu-vỉệt có duyên lành đến hầu Đức-Phật. 

Truông họp Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ Sumedha, tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama, đến hầu Đức-Phật Dĩpankara. 

Với Phật-nhãn thấu suốt vị-lai, Đức-Phật Dĩpankara 
biết rõ ý nguyện của Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ Sumedha sẽ đuợc 


1 £ 
A-tăng-kỳ dịch âm từ PãỊi: Asaủkhyeyya nghĩa là vô sô. 
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thành tựu như ý, nên Đức-Phật Dipahkara thọ ký vị Đức- 
Bồ-tát Đạo sĩ Sumedha rằng: 

“Trong thời vị-laỉ, còn 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất {1> nữa, Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ Sumedha này sẽ 
trở thành Đức-Phật Chảnh-Đăng-Gỉác có danh hiệu là 
Đức-Phật Gotama. ” 

Sau khi được Đức-Phật Dĩpankara đầu tiên thọ ký, 
xác định thời gian còn lại 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại 
kiếp trái đất, Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ Sumedha, tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama trở thành Đức-Bô-tát Chánh-Đăng- 
Gỉác có trỉ-tuệ sỉêu-vỉệt co-định (nỉỵatabodhỉsatta) bất 
thoái chí, tiếp tục thực-hành, bồi bổ cho đầy đủ trọn vẹn 
30 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc 
hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung, 10 phảp-hạnh 
ba-la-mật bậc thượng, suốt 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trải đất, trải qua vô số kiếp tử sinh luân-hồi. 

Từ đó về sau, mỗi khi có Đức-Phật nào xuất hiện trên 
thế gian, thì Đức-Bồ-tát tỉền-kiếp của Đức-Phật Gotama 
đều đến hầu Đức-Phật ấy và được Đức-Phật thọ ký xác 
định thời gian còn lại. 

Trong khoảng thời gian 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất ấy, có 24 Đức-Phật theo tuần tự xuất hiện 
trên thế gian, Đức-Bồ-tảt Chảnh-Đăng-Gỉảc có trỉ-tuệ- 
sỉêu-vỉệt tỉền-kỉếp của Đức-Phật Gotama lần đầu tiên đã 
được Đức-Phật Dĩpankara thọ ký và tiếp theo tuần tự 
các Đức-Phật khác, cho đến Đức-Phật thứ 24 là Đức- 
Phật Kassapa thọ ký cuối cùng. 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Gỉác có trí-tuệ sỉêu-vỉệt tiền 
kiếp của Đức-Phật Gotama đã thực-hành đầy đủ trọn 


1 Đại-kiếp trái đất dịch từ danh từ PaỊi: mahakappa: Thời gian kiếp trái đất trải 
qua 4 a tăng kỷ thành-trụ-hoại-không. 
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vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật, suốt 3 thời-kỳ gồm có 20 a- 
tăng-kỳ và 100 ngàn đạỉ-kiếp trải đất, đó là khoảng thời 
gian bằng một nửa (Vi ) thời gian của Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Gỉác có đức-tỉn sỉêu-việt và bằng một phần tư (%) 
thời gian của Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Gỉác có tinh-tẩn 
sỉêu-vỉệt. 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Gỉác có trỉ-tuệ sỉêu-vỉệt kiếp 
chót là Đức-Bồ-tát Siddhattha là thảỉ-tử của Đức-vua 
Suddhodana và Chảnh-cung Hoàng-hậu Mahãmayãdevĩ 
tại kinh-thành Kapilavatthu. 

- Năm 29 tuổi, vào đêm rằm tháng 6, Đức-Bồ-tát 
Siddhattha trốn ra khỏi kinh-thành Kapilavatthu, ngự đi 
xuất gia. 

- Năm 35 tuổi, vào đêm rằm tháng tư, Đức-Bồ-tát 
Siddhattha ngự đi đến ngồi dưới cội cây Assattha (1> tại 
khu rừng Uruvelã, Đức-Bồ-tát Siddhattha thực-hành 
pháp-hành thiền-định, và pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế không thầy chỉ dạy, 
chứng đắc 4 Thánh-dạo, 4 Thảnh-quả và Nỉết-bàn, diệt 
tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, 
trở thành bậc Thảnh A-ra-hản đầu tiên trong toàn cõi- 
giới chúng-sinh gọi là Đức-Phật Chảnh-Đẳng-Giác có 
danh hiệu là Đức-Phật Gotama, vào canh chót đêm rằm 
tháng tư, tại cội cây Đại-Bồ-đề tại khu rừng Uruvelã. 

Cho nên, Đức-Phật Gotama có ân-đức Bliagavã: 
Đức-Thế-Tôn. 

Ân-đức Bhagavã: Đức-Thế-Tôn có 6 đức-tính: 

Issarỉya, Dhamma, Yasa, Sỉrỉ, Kãma, Payatta. 


1 Cây Assattha đó là cây Đại-Bồ-đề đồng sinh với Đức-Bồ-tát Siddhattha 
trong ngày răm tháng tư, cách nay tròn đúng 35 năm. 
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1- Thê nào gọi Issariya: Tự chủ? 

Đức-Thế-Tôn có tâm tự chủ trong các tam-giới pháp 
và siêu-tam-giới pháp. 

- Tâm tự chủ trong tam-gỉớỉ pháp : Đức-Thế-Tôn hóa 
phép thần thông song hành (yamakapatỉhãrỉya), có 2 
luồng nước và lửa phát xuất từ kim thân của Đức-Phật: 
Một luồng nước phát ra từ lỗ mũi bên phải, một luồng 
lửa phát ra từ lỗ mũi bên trái, rồi thay đổi, một luồng lửa 
phát ra từ lỗ mũi bên phải, một luồng nước phát ra từ lỗ 
mũi bên trái; cũng như vậy đến 2 mắt, 2 lồ tai... 

- Tâm tự chủ trong sỉêu-tam-gỉớỉ pháp : Đức-Phật 
thuyết pháp xong, các hàng Thanh-văn đệ-tử đồng thanh 
nói lên lời hoan hỷ “Sãdhu! Sãdhul ” trong thời gian 
khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Đức-Thế-Tôn có thể nhập A- 
ra-hản Thảnh-quả đế hưởng sự an-lạc Nỉết-bàn. 

Cho nên, gọi là Issariya: Tự chủ. 

2- Thế nào gọi là Dhamma: Chánh-pháp? 

Đức-Thế-Tôn đã chứng đắc 9 sỉêu-tam-gỉới pháp đó 
là 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Nỉết-bàn đầu tiên, trong 
toàn cõi-giới chúng-sinh, diệt tận tất cả 1.500 loại phiền- 
não, 108 loại tham-ái, và tất cả mọi tiền khiên tật đã tích 
lũy từ vô lượng kiếp quá-khứ. 

Cho nên, gọi là Dhamma: Chánh-pháp. 

3- Thế nào gọi là Yasa: Tiếng tốt lành? 

Ân-đức của Đức-Thế-Tôn được lan truyền khắp toàn 
cõi chúng-sinh, từ cõi người cho đến cõi Long vưong, 
đến Chư-thiên ở 6 cõi trời dục-giới, đến chư Phạm-thiên 

r 

ở 15 CÕI trời săc-giới (trừ cõi Vô-Tưởng-Thiên). Và 
thậm chí ngay cả chư Phạm-thiên ở cõi vô-sắc-giới cũng 
niệm tưởng đến ân-Đức-Phật. 

Cho nên, gọi là Yasa: Tiếng tốt lành. 
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4- Thê nào gọi là Sirỉ: Hạnh phúc? 

Kim-thân của Đức-Thế-Tôn có đầy đủ 32 tướng tốt 
của bậc Đại-nhân và 80 tướng tốt phụ, có hào quang mát 
mẻ phát ra từ kim-thân của Đức-Phật, nên nhân-loại, 
chư-thiên, Phạm-thiên đến hầu đảnh lễ cúng dường đến 
Đức-Thế-Tôn, lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc an-lạc, 
phát sinh hỷ lạc. Những chúng-sinh đến hầu Đức-Thế- 
Tôn bao nhiêu lần cũng cảm thấy chưa đủ. 

Cho nên, gọi là Sỉri: Hạnh phúc. 

5- Thế nào gọi là Kãma: Nguyện ước thành tựu? 

Đức-Thế-Tôn khi còn là Đức-Bồ-tát Sumedha có 
nguyện ước rằng: 

“Buddho bodheyyam Như-Laỉ tự mình chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thảnh-đế, chứng đắc thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Gỉảc, rồi sẽ giảo hóa chúng-sỉnh cùng chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thảnh-đế, chứng đắc thành bậc Thảnh-Nhân 
(tự giác - giác tha). 

Điều ước nguyện ấy đã thành tựu. 

“Mutto moceyyam Như-Lai tự mình giải thoát khô 
tử sinh luân-hồỉ trong ba giới bon loài, rồi sẽ giáo huấn 
chúng-sỉnh cũng được giải thoát khỏi cảnh khô tử sinh 
luân-hồỉ trong ba giới bổn loài (tự độ - độ tha). 

Điều nguyện ước ấy đã thành tựu. 

“Tỉnno tareyyam Như-Lai tự mình vượt qua biển 
khô luân-hồỉ, đạt đến Nỉết-bàn an-lạc, rồi sẽ dẫn dắt 
chúng-sỉnh cùng vượt qua biên khô luân-hồỉ, đạt dến 
Niết-bàn an-lạc (tự đảo - đáo tha). 

Điều nguyện ước ấy đã thành tựu. 

Cho nên, gọi là Kãma: Nguyện ước thành tựu. 

6- Thế nào gọi là Pavatta: Tỉnh-tấn không ngừng? 
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Hăng ngày Đức-Thê-Tôn có sự tinh-tân không ngừng 
thực-hành Buddhakỉcca (1) : 5 phận sự của Đức-Phật: 

5 phận sự của Đức-Phật: 

- Phận sự buổi sáng trước khi độ ngọ (purebhattakicca). 

- Phận sự sau khi độ ngọ (pacchãbhattakỉcca). 

- Phận sự canh đầu đêm (pathamayãma). 

- Phận sự canh giữa đêm (majjhỉmayãma). 

- Phận sự canh chót đêm (pacchỉmayãma). 

Giải Thích 

1- Phận sự buổi sáng trước khỉ độ ngọ như thế nào? 

Mỗi buổi sáng đến giờ đi khất thực, khi thì Đức-Phật 
ngự đi khất thực một mình để tế độ chúng-sinh nào đó, 
khi thì Đức-Phật ngự cùng với chư tỳ-khưu Tăng đi vào 
xóm làng, kinh-thành để khất thực. 

Kh i Đức-Phật thọ thực xong, số dân chúng thỉnh Đức- 
Phật thuyết pháp, số xin thọ phép quy y Tam-bảo, số xin 
Đức-Phật cho phép xuất gia, rồi Đức-Phật ngự trở về chùa. 

2- Phận sự sau khỉ độ ngọ như thế nào? 

Khi ngự trở về chùa, Đức-Phật rửa chân xong, đứng 
trên bục giảng, Ngài khuyên dạy chư tỳ-khưu rằng: 

“Bhỉkkhave appamãdena sampãdetha, 

Duỉỉabho Buddhuppãdo lokasmỉm, 

Dullabho manussattapatiỉăbho, 

Dullabhã khanasampattỉ, 

Duỉỉabhã pabbajjã, 

Dullabham saddhammassavanam. ” 

• • 

- Này chư tỳ-khưu! Các con hãy nên cổ gắng hoàn 
thành mọi phận sự tứ Thảnh-đế, bằng pháp không dế 
duôi (thẩt-nỉệm), tiến hành Tứ-niệm-xứ. 


1 _ __ # # > 

Bộ Chú-giải Aồguttaranikãya, phân Ekakanipãta... 
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* Đức-Phật xuât hiện trên thê gian là một điêu khó. 

* Được sinh làm người là một điều khó. 

* Có được cơ hội thực-hành phạm-hạnh cao thượng 
là một điều khó. 

* Được xuất gia trở thành tỳ-khim là một điều khó. 

* Được nghe chảnh-phảp là một điều khó. ” 

Đó là những điều khó mà Đức-Phật hằng ngày thường 
khuyên dạy chư tỳ-khưu chớ nên dể duôi (thất-niệm). 

Sau khi khuyên dạy xong, Đức-Phật ngự vào cốc 
Gandhakuti, còn chư tỳ-khưu mỗi vị ở một noi, để thực- 
hành pháp-hành thiền-định, hoặc thực-hành pháp-hành- 
thiền-tuệ. 

- Phận sự canh đầu đêm như thế nào? 

Canh đầu: Đức-Phật giáo huấn chư tỳ-khưu, có số tỳ- 
khưu hỏi pháp, luật; có số tỳ-khưu xin thọ pháp-hành 
thiền-định, xin thọ pháp-hành thiền-tuệ; có số tỳ-khưu 
nghe Đức-Phật thuyết pháp. 

Qua hết canh đầu, chư tỳ-khưu đảnh lễ Đức-Phật trở 
về chồ ở của mình. 

4- Phận sự canh giữa đêm như thế nào? 

Canh giữa: Đức-Phật cho phép chư-thiên, chư Phạm- 
thiên trong 10.000 cõi-giới đến hầu Đức-Phật, đảnh lễ 
xong đứng một nơi hợp lẽ bạch hỏi pháp. Đức-Phật 
giảng giải những câu hỏi của chư-thiên, chư Phạm-thiên 
xong, hết canh giữa, chư-thiên, chư Phạm-thiên đảnh lễ 
Đức-Phật trở về cảnh giới của mình. 

5- Phận sự canh chót đêm như thế nào? 

Đức-Phật phân chia canh chót làm 3 thời: 

- Thời gian đầu: Đức-Phật đi kinh hành. 
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- Thời gian giữa: Đức-Phật ngự vào côc Gandhakuti 
nghỉ ngơi, nằm nghiêng bên phải, có chánh niệm, trí-tuệ 
tỉnh giác, định giờ tỉnh dậy. 

- Thời gian chót: Đức-Phật nhập thiền đại-bỉ, khi xả 
thiền, Đức-Phật xem xét chúng-sinh trong 10.000 cõi- 
giới bằng Phật-nhãn-tuệ, thấy rõ, biết rõ chúng-sinh nào 
đã từng gieo duyên lành với Đức-Phật, hoặc đã từng 
thực-hành các pháp hành ba-la-mật từ Chư Phật quá-khứ 
đến kiếp hiện-tại này, chúng-sinh ấy có khả năng chứng 
ngộ chãn-lỷ tứ Thảnh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Nỉết-bàn, chúng-sinh ấy dù ở gần, dù ở 
xa, trong cõi người này hay cõi giới khác, Đức-Phật vẫn 
ngự đến nơi, để tế độ chúng-sinh ấy. 

Mỗi ngày, mỗi đêm Đức-Thế-Tôn thực-hành đầy đủ 5 
phận sự ròng rã suốt 45 năm, cho đến giây phút cuối 
cùng tịch diệt Niết-bàn. 

Ân-đức Bhagavã còn có nhiều ý nghĩa khác. 

Cho nên, Đức-Phật Gotama có ãn-đức Bhagavã: Đức- 

r 

rrij sy rri sy 

1 hê-lon. 

Thực-hành đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật 
• • • • • 

Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành đề-mục nỉệm- 
niệm 9 ân-Đức-Phật này, trước tiên hành-giả cần phải 
học hởi, hiểu biết rõ ý nghĩa và chi-pháp đầy đủ 9 ân- 
Đức-Phật. Mỗi khi niệm đến ân-Đức-Phật nào, nên hiểu 
biết rõ ý nghĩa và chi-pháp của ân-Đức-Phật ấy. 

Sau đó, để đại-thiện-tâm dễ phát sinh, hành-giả nên 
ngồi nghiêm trang trước tượng Đức-Phật hoặc trước cội 
cây Đại-Bồ-đề, hoặc một nơi thanh vắng, để thực-hành 
đề-mục thỉền-định nỉệm-nỉệm 9 ân-Đức-Phật này. 

Phương pháp thực-hành có nhiều cách: 
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1- Cách phô thông: Niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật theo 
bài kinh như sau: 

“Itỉpỉ so Bhagavã Araham, Sammãscimbiiddho, Vijjã- 
cciranasampanno, Sugato, Lokavỉdũ, Anuttaro purỉsadam- 
masãrathỉ, Satthã devamanussãnam, Buddho, Bhagavã... ” 

Hành-giả thực-hành niệm đến ân-Đức-Phật nào, nên 
hiểu rõ ý nghĩa và chi-pháp của ân-Đức-Phật ẩy, định- 
tâm theo dõi mỗi ân-Đức-Phật như vậy, hằng trăm lần, 
hằng ngàn lần,... trong suốt thời gian thực-hành niệm- 
niệm 9 ăn-Đức-Phật, để làm tăng trưởng đức-tin trong 
sạch noi Tam-bảo. 

2- Cách tách câu. 9 ân-Đức-Phật tách từng câu như 
sau: 

1- Itỉpỉ so Bhagavã Araham. 

2- Itỉpỉ so Bhagavã Sammãsambuddho. 

3- Itỉpỉ so Bhagavã Vỉjjãcaranasampanno. 

4- Itỉpỉ so Bhagavã Sugato. 

5- Itỉpỉ so Bhagavã Lokavỉdũ. 

6- Itỉpi so Bhagavã Anuttaro purỉsadammasãrathỉ. 

7- Itipi so Bhagavã Satthã devamanussãnam. 

8- Itỉpỉ so Bhagavã Buddho. 

9- Itỉpỉ so Bhagavã Bhagavã, 

Hành-giả thực-hành niệm mỗi câu ân-Đức-Phật nào, 
nên hiểu rõ ý nghĩa và chi-pháp của mỗi câu ân-Đức- 
Phật ẩy, dịnh-tảm theo dõi mỗi câu ân-Đức-Phật như 
vậy, hằng trăm lần, hằng ngàn lần,... trong suốt thời gian 
thực-hành nỉệm-nỉệm 9 ăn-Đức-Phật, để làm tăng trưởng 
đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo. 

Hành-giả có thể chọn một câu ân-Đức-Phật nào trong 
9 ân-Đức-Phật làm đối-tượng, để thực-hành niệm ân- 
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Đức-Phật ây, nên hiêu rõ ý nghĩa và chi-pháp của ân- 
Đức-Phật ấy, luôn định-tâm nơi ân-Đức-Phật ấy. 

Ví dụ: Niệm ân-Đức-Phật thứ nhất: Itipỉ so Bhagavã 
Araham, ... Itỉpỉ so Bhagavã Arahani, ... 

Hoặc: Niệm ân-Đức-Phật thứ tám: Itỉpỉ so Bhagavã 
Bnddho, ... Itỉpỉ so Bhagavã Buddho, ... 

Hoặc: Niệm ân-Đức-Phật thứ chín: Itỉpỉ so Bhagavã 
Bhagavã, ... Itỉpỉ so Bhagavã Bhagavã, ... 

Hành-giả tâm niệm câu ân-Đức-Phật ấy, đồng thời 
hiểu rõ ý nghĩa và chi-pháp của ân-Đức-Phật ấy, định- 
tâm theo dõi ân-Đức-Phật ấy hằng trăm lần, hằng ngàn 
lần, ... trong suốt thời gian thực-hành niệm ân-Đức-Phật, 
để làm tăng truởng đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật. 

3- Cách niệm một ân-Đức-Phật. 

• • • 

Hành-giả có thể chọn một ân-Đức-Phật nào trong 9 
ân-Đức-Phật làm đối-tuợng, để thực-hành niệm ân-Đức- 
Phật ấy, nên hiểu rõ ý nghĩa và chi-pháp của danh từ ân- 
Đức-Phật ấy, luôn định-tâm nơi ân-Đức-Phật ấy: 

Ví dụ: Niệm-niệm: Araham, ... Araham, ... Araham, ... 

Hoặc: Niệm-niệm: Buddho, ... Buddho, ... Buddho, ... 

Hoặc: Niệm-niệm: Bhagavã ,... Bhagavã ,... Bhagavã ,... 

Hành-giả niệm-niệm ân-Đức-Phật ấy, đồng thời hiểu 
rõ ý nghĩa và chi-pháp của ân-Đức-Phật ấy, định-tâm 
theo dõi ân-Đức-Phật ấy hằng trăm lần, hằng ngàn lần ... 
trong suốt thời gian thực-hành niệm ân-Đức-Phật ấy, để 
làm tăng truởng đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật. 

Đồ-mục nỉệm-niệm 9 ân-Đức-Phật là một đề-mục 
thiền-định dễ làm cho phát sinh đức-tin trong sạch nơi 
Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, 
mà đức-tin là nền tảng cho mọi thiện-pháp từ dục-giới 
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thiện-pháp, săc-giới thiện-pháp, vô-săc-giới thiện-phảp 
cho đến sỉêu-tam-gỉớỉ thiện-pháp. 

Đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật là đề-mục thiền- 
định vô cùng vi-tế, vô cùng sâu sắc, rộng lớn mênh 
mông bao la, vô lượng vô biên, nên hành-giả không thể 
định-tâm một nơi nào nhất định. Cho nên, đề-mục niệm- 
niệm 9 ân-Đức-Phật này chỉ có khả năng chứng đạt đến 
cận-định (upacãrasamãdhỉ) mà thôi, không có khả năng 
chứng đạt đến an-định (appanãsamãdhi), nên không thể 
chứng đắc bậc thiền sắc-giới nào. 

Vì vậy, tâm cận-định này vẫn còn là dục-giới thỉện- 
tâm có dục-giới thiện-nghỉệp, có tầm quan trọng đặc biệt 
đối với hành-giả là người đã gieo duyên lành, nhân tốt 
sâu sắc trong giáo pháp của Đức-Phật. 

Tuy nhiên, tâm cận-định này có thể làm nền tảng, 
làm đối-tượng để thực-hành phảp-hành thiền-tuệ dẫn 
đến sự nhàm chán trong ngũ-uẩn, diệt tận tham-ái, 
phiền-não, chứng ngộ chân-lý tứ Thảnh-đế, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả và Nỉết-bàn được. 

Như Đức-Phật dạy: 

- Này chư tỳ-khưu! Có một pháp-hành mà hành-gỉả 
đã tiến hành, đã hành thuần thục, chắc chắn dẫn đến 
phát sinh trỉ-tuệ thỉền-tuệ nhàm chán trong ngũ-uân, 
sẳc-pháp, danh-phảp, đê diệt tận tham-ảỉ, sân-hận, si-mê, 
đê làm vẳng lặng mọi phiền-não, đê phát sinh trỉ-tuệ 
thiền-tuệ thấy rõ trạng-tháỉ vô-thường, trạng-tháỉ khô, 
trạng-tháỉ vô-ngã, đế chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thảnh-quả và Niết-bàn. 

Phảp-hành ẩy là pháp gì? 

Phảp-hành ấy là Buddhãnussatỉ: Pháp-hành nỉệm- 
nỉệm 9 ân-Đức-Phật. 
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- Này chư tỳ-khưu! Phảp-hành niệm-niệm 9 ân-Đức- 
Phật, mà hành-gỉả đã tiến hành, đã hành thuần thục, 
chắc chắn dẫn đến phát sinh trỉ-tuệ thỉền-tuệ nhàm chán 
trong ngũ-uấn, sẳc-phảp, danh-pháp, đê diệt tận tham-áỉ, 
sân-hận, sỉ-mê, đê làm vắng lặng mọi phỉền-não, đê phát 
sinh trỉ-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ trạng-thảỉ vô-thường, 
trạng-tháỉ khô, trạng-tháỉ vô-ngã, đê chứng ngộ chãn-lỷ 
tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Nỉết-bàn (1) . 

Qua lời giáo huấn trên của Đức-Phật, thì đề-mục 
niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật thuộc về pháp-hành thiền- 
định mà có khả năng chuyển sang làm nền tảng, làm đối- 
tuợng thiền-tuệ của pháp-hành thiền-tuệ nữa. 

Đe-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật 
• • • • 

Đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật có 2 giai đoạn: 

- Giai đoạn đầu: Đe-mục nỉệm-nỉệm 9 ân-Đức-Phật 
thuộc về phảp-hành thỉền-định, hành-giả thực-hành 
niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật có khả năng đạt đến cận-định 
(upacãrasamãdhỉ) (Phương pháp đã được trình bày ở 
phần trước). 

- Giai đoạn sau. Sau khi thực-hành đề-mục niệm- 

• • • • 

niệm 9 ân-Đức-Phật đã đạt đến cận-định rồi, nếu muốn 
tiếp tục chuyến sang thực-hành pháp-hành thỉền-tuệ thì 
hành-giả cần phải có sắc-pháp, danh-pháp là đổi-tượng 
của pháp-hành thỉền-tuệ hoặc thân, thọ, tâm, pháp 
thuộc về chân-nghĩa-phảp là đốỉ-tượng của pháp-hành 
tứ-niệm-xứ: Thân nỉệm-xứ, thọ niệm-xứ, tâm nỉệm-xứ, 
pháp niệm-xứ. 


1 > 

Anguttaranikãya, phân EkadhammapãỊi. 
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Pháp-Hành Thiên-Tuệ 

Cận-định của đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật làm 
nền tảng, làm đoi-tượng thỉền-tuệ, đê thực-hành pháp- 
hành thỉền-tuệ như thế nào? 

Sau khi hành-gỉả đã thực-hành đề-mục thỉền-định 
nỉệm-niệm 9 ân-Đức-Phật, đã đạt đến cận-định trong 
đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật, nếu hành-gỉả có ỷ 
nguyện muốn tiếp tục chuyên sang thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ thì cần phải có sắc-pháp, danh-pháp là đổỉ- 
tượng của pháp-hành thiền-tuệ hoặc thăn, thọ, tâm, 
pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma), 
là đổỉ-tượng của phảp-hành tứ-nỉệm-xứ: Thân nỉệm-xứ, 
thọ nỉệm-xứ, tâm nỉệm-xứ, pháp nỉệm-xứ. 

Cận-định là nhất-tâm tâm-sở đồng sinh với dục-gỉớỉ 
thiện-tâm họp với trỉ-tuệ thuộc về chân-nghĩa-phảp. 

Thật-tánh nỉệm-niệm 9 ân-Đức-Phật như thế nào? 

Đúng theo thật-tảnh của chân-nghĩa-pháp thì không có 
hành-gỉả nào thực-hành nỉệm-nỉệm 9 ân-Đức-Phật, mà 
sự thật chỉ có niệm tâm-sở đồng sinh với dục-gỉớỉ thỉện- 
tâm làm phận sự thực-hành nỉệm-nỉệm 9 ân-Đức-Phật, 
đạt đến tâm cận-định trong đề-mục nỉệm-niệm 9 ân- 
Đức-Phật mà thôi. 

* Phân tích đối-tượng tứ-niệm-xứ và đối-tượng thiền-tuệ 

Tâm cận-định này thuộc trong phần tâm niệm-xứ của 
pháp-hành tứ-nỉệm-xứ, và tâm cận-định là dục-gỉớỉ 
thỉện-tâm phân tích theo danh-pháp, sắc-pháp nhu sau: 

- Dục-giớỉ thiện-tâm thuộc về danh-pháp, và dục-giới 
thỉện-tâm này phát sinh do nuong nhờ hadayavatthurũpa: 
Sắc-pháp là noi sinh của ý-thức-tâm thuộc về sắc-pháp. 
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Như vậy, danh-pháp và sắc-pháp liên quan với nhau 
làm đoỉ-tượng thỉền-tuệ. 

* Phân tích theo ngũ-uẩn 

Tâm cận-định này là dục-giới thiện-tâm cỏ 38 tâm-sở 
đồng sinh với tâm này, phân tích theo ngũ-uẩn như sau: 

- Dục-giớỉ thỉện-tâm này thuộc về thức-uẩn. 

- Thọ tâm-sở đồng sinh với dục-gỉớỉ thỉện-tâm này 
thuộc về tho-uân . 

- Tưởng tâm-sở đồng sinh với dục-gỉớỉ thỉện-tâm này 
thuộc về tưởng-uân . 

- Các tâm-sở còn lại đồng sinh với dục-gỉới thiện-tâm 
này thuộc về hành-uân . 

- Hadayavatthurũpa: sắc-pháp là nơi sinh của ý-thức- 
tâm thuộc về sắc-uấn . 

Ngũ-uẩn này trong phần pháp nỉệm-xứ của pháp- 
hành tứ-niệm-xứ thuộc về danh-pháp, sắc-pháp. 


Thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 

Thực-hành pháp-hành thỉền-tuệ có đổi-tượng thỉền-tuệ 
danh-pháp, sấc-pháp này hoặc ngũ-uấn này thuộc về 
chân-nghĩa-phảp (paramatthadhamma) từ “tâm cận-định ” 
của đề-mục nỉệm-nỉệm 9 ân-Đức-Phật, hành-giả có chánh- 
nỉệm trực nhận ngay đổỉ-tượng danh-pháp (hoặc sẳc-pháp) 
hoặc ngũ-uấn thuộc về chân-nghĩa-pháp, có trí-tuệ tỉnh- 
gìác, trực giác thay rõ, biết rõ thật-tảnh của mỗi danh- 
pháp (hoặc sẳc-phảp) hoặc ngũ-uân hỉện-tạỉ ẩy đều là 
pháp-vô-ngã, không phải ta, không phải người, không phải 
người nam, không phải người nữ, không phải chúng- 
sỉnh, ... mà sự-thật chỉ là danh-pháp, sẳc-phảp mà thôi. 








3-10 Đề-Mục Thiền-Định Niệm-Niệm 


209 


Trí-tuệ phát sinh thấy rõ, biết rõ thật-tánh của mỗi 
danh-pháp, mỗi sẳc-phảp như vậy, làm đối-tượng thiền- 
tuệ cho các trí-tuệ thỉền-tuệ phát triển thấỵ rõ, biết rõ sự 
sình, sự diệt của danh-pháp, sắc-phảp, thấy rõ, biết rõ 3 
trạng-thái-chung: Trạng-tháỉ vô-thưòng, trạng-tháỉ khố, 
trạng-tháỉ vô-ngã của danh-pháp, sắc-phảp; trỉ-tuệ 
thỉền-tuệ phát triến theo tuần tự dẫn đến chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thảnh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn, diệt tận mọi phiền-não, mọi tham-ái, 
trở thành bậc Thánh A-ra-hản sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Như vậy, tâm cận-định trong đề-mục niệm-niệm 9 
ân-Đức-Phật làm nền tảng, làm đổỉ-tượng thiền-tuệ đê 
thực-hànhphảp-hành thỉền-tuệ. 

Như Đức-Phật dạy: 

- “Này chư tỳ-khưu! Phảp-hành niệm-niệm 9 ân-Đức- 
Phật, mà hành-gỉả đã tiến hành, dã hành thuần thục, 
chắc chắn dẫn đến phát sinh trỉ-tuệ thỉền-tuệ nhàm chán 
trong ngũ-uấn, sắc-pháp, danh-phảp, đê diệt tận tham-ảỉ, 
sân-hận, sỉ-mê, đê làm vẳng lặng mọi phiền-não, đê phát 
sinh trỉ-tuệ thiền-tuệ thấy rõ trạng-thảỉ vô-thường, 
trạng-thái khô, trạng-thảỉ vô-ngã, đê chứng ngộ chãn-lỷ 
tứ Thảnh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Nỉết-bàn. ” 

Quả-báu đặc biệt đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật 

Hành-giả thực-hành đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đức- 
Phật này dẫn đạt đến cận-định thuộc về pháp-hành 
thỉền-định, mà có khả năng chuyển sang làm nền tảng, 
làm đoi-tượng thiền-tuệ, hành-giả tiếp tục thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ với đối-tượng thiền-tuệ ấy dẫn đến 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế, chứng đắc 4 Thánh- 
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đạo, 4 Thánh-quả và Niêt-bàn, trở thành bậc Thảnh A- 
ra-hán trong kiếp hiện-tại. 

Nếu hành-giả chưa trở thành bậc Thánh A-ra-hán, thì 
hành-giả hưởng được quả-báu đặc biệt của đề-mục niệm- 
niệm 9 ân-Đức-Phật trong kiếp hiện-tại và nhiều kiếp vị- 
lai như sau: 

- Được phần đông chúng-sinh kỉnh trọng. 

- Có đạỉ-thỉện-tâm trong sạch thanh-tịnh. 

- Lúc lâm chung gần chết, có đạỉ-thỉện-tâm tỉnh táo. 

- Sau khỉ hành-gỉả chết, đạỉ-thỉện-nghiệp này cho quả 
tái-sinh kiếp sau làm người tam-nhân cao quỷ hoặc vị 
thiên-nam hoặc vị thiên-nữ tam-nhân cao quỷ. 

- Có sắc thân xỉnh đẹp đáng ngưỡng mộ. 

- Các bộ phận trong thân thê đều xỉnh đẹp đáng quỷ. 

- Thân hình có mùi thom toả ra. 

- Miệng có mùi thơm tho toả ra. 

- Có nhiều trỉ-tuệ. 

• 

- Có trỉ-tuệ sâu sắc. 

- Có trỉ-tuệ sắc bén. 

- Có trỉ-tuệ nhanh nhẹn. 

- Có trỉ-tuệ phong phú. 

- Có trỉ-tuệphỉ thường. 

- Nói lời hay có ích lợi. 

- Kiếp vị-lai có duyên lành đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, 
lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật, dễ dàng chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thảnh- 
quả và Niết-bàn, ... 

Đó là những quả-báu đặc biệt của đề-mục nỉệm-nỉệm 
9 ân-Đức-Phật. 

(Xong đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật) 
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3.2- Dhammanussati: Đe-Mục Niệm-niệm 6 Ân-Đức-Pháp 

Dhammãnussati là đề-mục thiền-định nỉệm-niệm 6 

• • • • 

ân-Đức-Pháp. Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định 
đề-mục Dhammãnussati: Đe-mục nỉệm-nỉệm 6 ân-Đức- 
Pháp, có niệm tâm-sở đồng sinh với dục-giới thỉện-tâm 
có 6 ân-Đức-Pháp làm đối-tượng thiền-định. 

Thực-hành đề-mục thiền-định Dhammãnussati 

Hành-giả có ý nguyện thực-hành pháp-hành thiền- 
định với đề-mục thiền-định niệm-niệm 6 ân-Đức-Pháp, 
như Đức-Phật thuyết dạy trong bài kỉnh Dhajaggasutta (I> 
về phương pháp niệm-niệm 6 ân-Đức-Pháp như sau: 

“Svãkkhãto Bhagavatã dhammo Sandỉịthỉko Akãlỉko 
Ehỉpassỉko Opaneyyỉko Paccattam vedỉtabbo vihhũhi. ” 

Ỷ nghĩa 6 ân-Đức-Pháp 

1- Svãkkhãto dhammo: Chánh-pháp gồm có 10 pháp 
mà Đức-Phật đã thuyết giảng hoàn hảo phần đầu, phần 
giữa, phần cuối, có ỷ nghĩa đầy đủ sâu sắc, vãn chương 
trong sáng, rõ ràng và thanh-tịnh. 10 chánh-pháp là: 

- Pháp-học chánh-phảp (Pariyattisaddhamma). 

- 9 siêu-tam-gỉớỉ-pháp (Navaỉokuttaradhamma) đó là 
4 Thảnh-đạo + 4 Thánh-quả + 1 Niết-bàn. 

2- Sanditthỉko dhammo: Chảnh-pháp đó là 9 sỉêu- 
tam-gỉớỉ-pháp mà chư Thánh-nhân đã chứng đắc 
Thảnh-đạo, Thảnh-quả và Nỉết-bàn nào, rồi tự thay, tự 
biết Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn ấy bằng trỉ-tuệ 
thỉền-tuệ của mình. 

3- Akãliko dhammo: Chảnh-phảp đó là 4 Tlĩảnh-đạo 
cho quả tương xứng 4 Thánh-quả không có thời gian 


1 Bộ Samyuttanikaya, Sagathavagga, kinh Dhajaggasutta. 
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ngăn cách, nghĩa là sau khi chứng đăc Thảnh-đạo nào 
liền cho quả Thánh-quả ẩy sau 1 sát-na-tâm sinh rồi diệt. 

4- Ehipassiko dhammo: Chánh-pháp đó là 9 siêu-tam- 
giới-phảp thuộc chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) 
hoàn toàn trong sạch và thanh-tịnh, nên dám mời đến 
chứng kiến, đê thực chứng thực đắc. 

5- Opaneyyiko dhammo: Chảnh-phảp đó là 9 siêu- 
tam-gỉớỉ-pháp là chánh-phảp nên hướng tâm đến chứng 
đắc trước tiên, đê mong giải thoát khố tử sinh luân-hồỉ 
trong ba giới bon loài. 

6- Paccattam veditabbo vihhũhi: Chảnh-pháp đó là 9 
siêu-tam-giới-phảp mà chư bậc thiện tri Thánh-nhân đã 
chứng đắc rồi, tự mình biết rõ, tự mình nhập Thánh-quả 
hưởng an-lạc Niết-bàn tịch tịnh. 

Đó là 6 ân-Đức-Pháp mà chỉ có bậc Thánh Thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Phật mới có đầy đủ 6 ân-Đức-Pháp này mà 
thôi. Còn các hạng phàm-nhân Thanh-văn đệ-tử có ân- 
Đức-Pháp giới hạn về phần pháp-học chánh-pháp và 
pháp-hành chảnh-pháp, chưa đạt đến phần pháp-thành 
chánh-pháp (9 siêu-tam-giới-pháp). 

Giảng giải về 6 ân-Đức-Pháp 

Trong bộ Chú-giải giảng giải về 6 ân-Đức-Pháp được 
tóm lược sau đây: 

3.2.1- Ân-Đức-Pháp Svãkkhãto Dhammo 

Svãkkhãto Bhagavatã dhammo. 

(Cách đọc: Xoa-kha-tô phả-gả-voa-ta thăm-mô ) 

Svãkkhãto dhammo: Pháp gồm có 10 chảnh-pháp mà 
Đức-Phật đã thuyết giảng hoàn hảo phần đầu, phần giữa, 
phần cuối, có ỷ nghĩa đầy đủ, văn chương trong sáng, rõ 
ràng và thanh-tịnh. 
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10 chảnh-phảp là: 

- Pháp-học chánh-pháp. 

- 9 sỉêu-tam-gỉớỉ-plĩáp (4 Thảnh-đạo + 4 Thảnh-quả 
+ 1 Niết-bàn). 

Trong Chú-giải Samyuttanikãya, phần Sagãthavagga 
trình bày 10 chánh-pháp hoàn hảo phần đầu, phần giữa, 
phần cuối nhu sau: 

ỉ- Pháp-học chánh-pháp hoàn hảo phần đầu, phần 
giữa, phần cuối như thế nào? 

* Đức-Phật thuyết một bài kệ gồm có 4 câu: 

- Câu đầu : Hoàn hảo ở phần đầu. 

- Hai câu giữa: Hoàn hảo ở phần giữa. 

- Câu cuối: Hoàn hảo ở phần cuối. 

* Khi Đức-Phật thuyết một bài Kinh ngắn: 

- Phần mở đầu: Hoàn hảo ở phần đầu. 

- Phần thân bài: Hoàn hảo ở phần giữa. 

- Phần kết luận: Hoàn hảo ở phần cuối. 

* Đức-Phật thuyết một bài Kin h dài gồm có nhiều đoạn: 

- Phần mở đầu: Hoàn hảo ở phần đầu. 

- Phần thân bài có nhiều đoạn: Hoàn hảo ở phần giữa. 

- Phần kết luận: Hoàn hảo ở phần cuối. 

* Đức-Phật thuyết về Tạng Luật, Tạng Vi-Diệu-Pháp, 
sự hoàn hảo cũng tuong tự nhu Tạng kinh. 

2- Chín sỉêu-tam-giới-phảp hoàn hảo ở phần đầu, 
phần giữa, phần cuối như thế nào? 

9 Siêu-tam-giói-pháp gồm có: 

* 4 Thánh-đạo: 

- Nhập-ỉưu Thảnh-đạo (Sotãpattỉmagga). 

- Nhất-lai-Thánh-đạo (Sakadãgãmimagga). 
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- Bât-laỉ Thánh-đạo (Anagamimagga). 

- A-ra-hán Thánh-đạo (Arahattamagga). 

* 4 Thánh-quả: 

- Nhập-lưu Thánh-quả (Sotãpattỉphala). 

- Nhất-lai Thánh-quả (Sakadãgãmỉphala). 

- Bẩt-laỉ Thánh-quả (Anãgãmiphala). 

- A-ra-hán Thánh-quả (Arahattaphala). 

* 1 Niết-bàn là đổỉ-tượng của 4 Thánh-đạo-tâm và 4 
Thánh-quả-tâm. 

4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm chỉ có đối- 
tượng Niết-bàn mà thôi, ngoài ra không có đối-tượng 
nào khác. 

9 sỉêu-tam-gỉớỉ-pháp thuộc về pháp-thành chánh- 
pháp là quả của pháp-hành chánh-pháp. 

Pháp-hành chánh-pháp và pháp-thành chánh-pháp 
hoàn hảo ở phần đầu, phần giữa, phần cuối nhu sau: 

- Pháp-hành giới: Hoàn hảo ở phần đầu. 

- Pháp-hành thỉền-định, phảp-hành thỉền-tuệ, 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả: Hoàn hảo ở phần giữa. 

- Nỉết-bàn: Hoàn hảo ở phần cuối. 

Hay trinh bày một cách khác: 

- Pháp-hành giới, Pháp-hành thỉền-định : Hoàn hảo ở 
phần đầu. 

- Pháp-hành thỉền-tuệ, 4 Thánh-đạo : Hoàn hảo ở 
phần giữa. 

- 4 Thánh-quả và Nỉết-bàn : Hoàn hảo ở phần cuối. 
Một cách trình bày khác: 

Pháp-học chánh-pháp : Ban đầu lắng nghe, học hỏi, 
nghiên cứu đế hiếu rõ về phưong pháp thực-hành pháp- 
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hành giới, thực-hành phảp-hành thiên-định, thực-hành 
pháp-hành thỉền-tuệ. 

Đó gọi là pháp-học chánh-pháp hoàn hảo ở phần đầu. 

Pháp-liành chánh-pháp có 3 pháp: 

- Phảp-hành giới: Hành-giả có tác-ỷ thỉện-tâm giữ gìn 
thân và khẩu tránh xa mọi hành ác, giữ gìn giới cho 
được trong sạch và trọn vẹn, để làm nền tảng cho phảp- 
hành thỉền-định và pháp-hành thiền-tuệ. 

- Pháp-hành-định: Hành-giả thực-hành pháp-hành 
thỉền-định dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới, 4 bậc 
thiền vô-sắc-giới. 

- Phảp-hành-tuệ: Hành-giả thực-hành phảp-hành 
thỉền-tuệ làm cho phát sinh trỉ-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết 
rõ sự sinh, sự diệt của danh-pháp sắc-pháp; thấy rõ, biết 
rõ 3 trạng-tháỉ-chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thái 
khô, trạng-thảỉ vô-ngã, dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế. 

Đó là pháp-hành chánh-pháp hoàn hảo ở phần giữa. 

Pháp-thành chánh-pháp : Hành-giả chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thảnh-quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi 
phiền-não, mọi tham-ái, mọi ác pháp. 

Đó là pháp-thành chánh-pháp hoàn hảo ở phần cuối. 

Cho nên, ân-Đức-Pháp này gọi là Svãkkhãto dhammo. 

3.2.2- Ân-Đức-Pháp Sanditthiko Dhammo 

Sandụthỉko dhammo. 

(Cách đọc: Xăn đít thỉ-cô thăm-mô) 

Sandỉtthỉko dhammo: Chánh-phảp gồm 9 sỉêu-tam- 
gỉớỉ-pháp mà chư Thảnh-nhân đã chứng đắc 4 Thánh- 
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đạo, 4 Thảnh-quả và Niêt-bàn nào, rôỉ tự thây, tự biêt 
bằng trí-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới của mình. 

Sanditthiko có 3 ý nghĩa: 

1- Chứng đắc bằng trỉ-tuệ thiền-tuệ của mình 

- Bậc thiện-trí phàm-nhân thực-hành pháp-hành thỉền- 
tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế, chứng đắc 
Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lmi Thánh-quả và Nỉết-bàn, 
trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

- Bậc Thảnh Nhập-lưu tiếp tục thực-hành pháp-hành 
thỉền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng 
đắc Nhất-lai Thảnh-đạo, Nhất-Iai Thánh-quả và Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh Nhất-lai. 

- Bậc Thánh Nhẩt-lai tiếp tục thực-hành pháp-hành 
thỉền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng 
đắc Bẩt-laỉ Thánh-đạo, Bẩt-laỉ Thánh-quả và Nỉết-bàn, 
trở thành bậc Thánh Bẩt-laỉ. 

- Bậc Thánh Bất-laỉ tiếp tục thực-hành pháp-hành 
thỉền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế, chứng 
đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả và Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Mỗi bậc Thánh-nhân tự thấy, tự biết bằng trỉ-tuệ 
thiền-tuệ sỉêu-tam-gỉớỉ của mình. 

2- Cách diệtphỉền-não 

* 4 Thánh-đạo-tuệ có khả năng đặc biệt diệt tận được 
(samucchedappahãna) phiền-não tùy theo mỗi Thánh- 
đạo-tuệ như sau: 

- Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt tận được 2 
loại phiền-não là tà-kỉến (dỉtthỉ) và hoài-nghi (vicikicchã). 

- Nhẩt-ỉai Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt tận được 1 
loại phiền-não là sân (dosa) loại thô. 
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- Bât-lai Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt tận được 1 
loại phiền-não là sân (dosa) loại vi-tế. 

- A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt tận được 7 
loại phiền-não còn lại là tham (lobha), sỉ (moha), ngã- 
mạn (mãna), phóng-tâm (uddhacca), buồn chán (thĩna), 
không biết hổ-thẹn tộỉ-lỗỉ (ahỉrỉka), không biết ghê-sợ 
tội-lỗi (anottappa). Mọi phiền-não, mọi tham-ái, mọi ác- 
pháp đều bị diệt tận không còn dư sót. 

* 4 Thánh-quả-tuệ có khả năng đặc biệt diệt bằng 
cách làm an tịnh (patỉpassadhỉppahãna) được loại 
phiền-não mà 4 Thánh-đạo-tuệ đã diệt tận rồi. 

* Niết-bàn là đối-tượng giải thoát khổ, diệt tử sinh 
luãn-hồỉ (nỉssaranappahãna). 

Theo định luật tự nhiên, sau khi đã chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả và Nỉết-bàn nào rồi, thì bậc Thánh-nhân 
có trỉ-tuệ quán-triệt (paccavekkhanahãna) suy xét 5 điều: 

- Quán triệt biết rõ Thánh-đạo nào đã chứng đắc. 

- Quản triệt biết rõ Thánh-quả nào đã chứng đắc. 

- Quán triệt biết rõ Nỉết-bàn đã chứng ngộ. 

- Quán triệt biết rõ phỉền-não nào đã bị diệt tận được. 

- Quản triệt biết rõ phỉền-não nào chưa diệt tận được. 

Ba bậc Thảnh-nhân là bậc Thảnh Nhập-luư, bậc 
Thánh Nhất-laỉ, bậc Thánh Bất-ỉai có trí-tuệ quán triệt 
suy xét 5 điều. Riêng bậc Thảnh A-ra-hán chỉ suy xét 4 
điều mà thôi, không có điều “Quản triệt biết rõ phiền- 
não nào chim bị diệt tận ” bởi vì bậc Thánh A-ra-hán đã 
diệt tận được mọi phiền-não không còn dư sót nữa. 

3- Tự khẳng định 

- Bậc Thảnh Nhập-lưu tự biết, tự khẳng định sẽ không 
còn tái-sinh trong 4 cõi ác-giới (địa-ngục, ngạ-quỷ, a-su- 
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ra, súc-sinh), chỉ còn tái-sinh ở cõi người, cõi trời dục- 
giới nhiều nhất là 7 kiếp, rồi sẽ chứng đắc thành bậc 
Thánh A-ra-hản sẽ tịch diệt Niết-bàn. 

- Bậc Thánh Nhất-laỉ tự biết, tự khẳng định chỉ còn tái- 
sinh 1 kiếp trong cõi người hoặc cõi trời dục giới, rồi sẽ 
chứng đắc thành bậc Thảnh A-ra-hản sẽ tịch diệt Niết-bàn. 

- Bậc Thánh Bất-laỉ tự biết, tự khẳng định không trở 
lại tái-sinh trong cõi dục-giới, mà chỉ còn tái-sinh ở tầng 
trời sắc-giới phạm-thiên, rồi sẽ chứng đắc thành bậc 
Thánh A-ra-hản sẽ tịch diệt Niết-bàn tại tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên ấy. 

- Bậc Thánh A-ra-hán tự biết, tự khẳng định ngay 
kiếp hiện-tại này là kiếp chót, sẽ tịch diệt Niết-bàn chấm 
dứt tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Vì vậy, ân-Đức-Phảp này gọi là Sanditthiko dhammo. 

3.2.3- Ân-Đức-Pháp Akãliko Dhammo 

Akãlỉko dhammo. 

(Cách đọc: Ả-ca-lỉ-cô thăm-mô) 

Akãlỉko dhammo : Chảnh-phảp đó là 4 Thánh-đạo cho 
quả tương xứng 4 Thánh-quả không có thòi gian ngăn 
cách, nghĩa là sau khỉ chứng đắc Thánh-đạo nào liền 
cho Thảnh-quả ẩy sau một sảt-na tâm diệt rồi sinh. 

Akãliko có 2 ý nghĩa: 

1- Thánh-đạo diệt, Thánh-quả sinh không có thời 
gian ngăn cách: 

Thánh-đạo-tâm, Thánh-quả-tâm cùng trong một 
Thảnh-đạo lộ-trình-tãm (Maggavĩthỉcỉtta) . Ví dụ: 

Trong Nhập-lưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm (Sotãpattỉ- 
maggavĩthicitta) các tâm sinh diệt theo tuần tự như sau: 
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Bhavangacitta, Bhavangacalana, Bhavangupaccheda, 
Manodvãravajjanacỉtta, Parikamma, Upacãra, 
Anuloma, Gotrabhũ, Sotãpattỉmaggacỉtta, Sotãpattỉ- 
phalacỉtta (2-3 sát-na-tăm ), Bhavangacỉtta chấm dứt 
Nhập-hm Thảnh-đạo lộ-trình-tâm. 

Đồ biểu Nhập-lưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm 

(Sotãpattimaggavĩthicitta) 


Đôi tượng cũ 
kiếp trưổc 


Đôi tượng danh-sắc Đôi tượng Niết Bàn 


Anulomanana 

Gotrabhunãna 
Sotãpattimagganãna 

Sotãpattỉphalanãna 


Đôi tượng cũ 
kiếp trước 



Giải thích: 


1- Bhavahgacitta: Hộ-kỉêp-tâm, (viêt tăt bha) 

2- Bhavangacalana: Hộ-kiếp-tâm rung động, (vt. na) 

3- Bhavahgupaccheda : Hộ-kiếp-tâm bị cắt đứt, (vt. da) 

4- Manodvãravajjanacỉtta: Ý-môn-hướng-tâm, (vt. ma) 

5- Parỉkamma: Chuấn-bị Nhập-lim Thánh-đạo-tâm sẽ 

phát sinh, (vt. pari) 

6- Upacãra: Cận Nhập-hni Thánh-đạo-tâm sẽ phát sinh (vt. upa) 

7- Anuloma : Thuận-dòng theo 37 pháp đề chứng đăc 

Nhập-hm Thánh-đạo (vt. anu) 

8- Gotrabhũ : Chuyên-dòng từphàm-nhân ìên Thánh-nhân, 

(vt. got) 

9- Sotãpattimaggacittcr. Nhập-lim Thánh-đạo-tâm, 

1 sát-na-tâm) (vt. mag) 

10- Sotãpattiphalacitta: Nhập-hm Thánh-quả-tâm, 

2-3 sát-na-tâm) (vt. pha) 

11- Bhavahgacitta: Hộ-kiép-tâm, (vt. Bha) 

Chấm dứt Nhập-lưu Thảnh-đạo lộ-trình-tâm. 
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Qua Nhập-Lưu Thảnh-đạo lộ-trình-tâm nhận thây: 

Nhập-lim Thánh-đạo-tâm diệt, Nhập-ỉưu Thánh-quả- 
tâm liền sinh, không có thời gian ngăn cách. 

Tương tự như vậy trong Nhẩt-ỉai Thánh-đạo lộ-trình- 
tâm, Bẩt-laỉ Thánh-đạo lộ-trình-tâm, A-ra-hán Thánh- 
đạo lộ-trình-tâm, mỗi Thánh-đạo lộ-trình-tâm, khi Thảnh- 
đạo-tâm nào diệt, liền Thánh-quả-tâm ẩy sinh không có 
thời gian ngăn cách. 

Như vậy, Thánh-quả-tâm liền sinh sau Thánh-đạo-tâm 
chỉ có 1 sát-na-tâm mà thôi. 

Cho nên, 4 Thánh-đạo là pháp cho 4 Thánh-quả tương 
xứng không có thời gian ngăn cách gọi ỉầ Ảkãlikadhamma. 

2- Bốn Thánh-đạo cho bốn Thánh-quả không có 
thời gian chờ đợi. 

Tam-giói thiện-nghiệp 

- Dục-gỉớỉ thỉện-nghỉệp có khả năng cho quả ngay 
trong kiếp hiện-tại sớm nhất trong khoảng thời gian 7 ngày 
và còn cho quả trong những kiếp vị-lai. 

Nghiệp này cho quả có thời gian chờ đợi. 

- sắc-giới thỉện-nghỉệp và vô-sắc-gỉớỉ thiện-nghiệp 
không cho quả trong kiếp hiện-tại mà chờ cho quả táỉ- 
sinh kiếp kế-tỉếp trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên hoặc 
trên tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên tùy theo bậc thiền 
sở đắc của hành-giả. 

- Siêu-tam-giới thiện-nghiệp đó là tác-ỷ tâm-sở 
trong 4 Thánh-đạo-tâm liền cho quả là 4 Thảnh-quả- 
tâm tương xứng, ngay trong kiếp hiện-tại, không có thời 
gian chờ đợi, nghĩa là khi Thảnh-đạo-tâm nào sinh rồi 
diệt, liền Thánh-quả-tâm ẩy sinh, chỉ sau một sát-na-tâm 
mà thôi, không có thời gian chờ đợi. 
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Vì vậy, ân-Đức-Pháp này gọi 1 ầAkaliko dhammo. 

3.2.4- Ân-Đức-Pháp Ehipassiko 

Ehỉpassỉko dhcimmo. 

(Cách đọc: Ê-hi pát-xí-cô thăm-mô ) 

Ehipassỉko dhammo: Chánh-pháp đó là 9 siêu-tam- 
gỉớỉ-pháp thuộc về chân-nghĩa-phảp (paramatthadhamma) 
hoàn toàn trong sạch và thanh-tịnh, nên dám mời đến đê 
chứng kiến, đế thực chứng, thực đắc. 

Ehipassiko có 2 ý nghĩa: 

1- 9 sỉêu-tam-giới-pháp có thật-tánh chân-nghĩa-pháp 
(paramatthadhamma) nên thực chứng. 

9 siêu-tam-giới-pháp đó là 4 Thánh-đạo-tâm, 4 
Thánh-quả-tâm và Nỉết-bàn thuộc về chân-nghĩa-pháp 
có thật-tánh-pháp rõ ràng, thật-tánh không biến đổi theo 
thời gian, không gian, nghĩa là 9 siêu-tam-giới-phảp đã 
phát sinh trong thòi quá-khứ như thế nào, đang phát sinh 
trong thời hỉện-tạỉ và sẽ phát sinh trong thời vị-laỉ cũng 
như thế ấy. Cho nên, 9 sỉêu-tam-gỉớỉ-pháp có thật-tánh 
chân-thật rõ ràng. 

Do có thật-tánh rõ ràng chân-thật như vậy, nên mới 
dám gọi đến, mời đến thực-hành đúng theo phảp-hành- 
trung-đạo, đế thực chứng, đế chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả và Niết-bàn bằng trỉ-tuệ thỉền-tuệ sỉêu-tam- 
giới của hành-giả. 

Ví dụ: Trong hộp có viên ngọc quý, nên mới dám mời 
người khác đến xem,... 

2- 9 sỉêu-tam-gỉớỉ-plĩáp có thật-tánh hoàn toàn trong 
sạch thanh-tịnh. 

9 siêu-tam-gỉói-pháp đó là 4 Thảnh-đạo, 4 Thánh-quả 
và Nỉết-bàn thuộc chánh-pháp hoàn toàn trong sạch và 
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thanh-tịnh, bởi vì 9 siêu-tam-gỉớỉ-pháp này không hê bị 
ô nhiễm bởi phiền-não, nên dám mời đến, động viên 
khuyến khích đến, để chứng kiến, thực-hành đúng theo 
phảp-hành trung-đạo , thì sẽ chứng đắc 4 Thảnh-đạo, 4 
Thánh-quả và Nỉết-bàn, bằng trỉ-tuệ thỉền-tuệ sỉêu-tam- 
giới của hành-giả. 

Ví dụ: Trong đời này, những vật có thật, đang hiện 
hữu, nếu những vật ấy là thứ bất tịnh, ô uế, hôi thối, bẩn 
thỉu đáng tránh xa thì không có một ai dám mời, dám 
động viên khuyến khích nguời khác đến để xem. 

Còn 9 sỉêu-tam-gỉới-pháp này thuộc về chân-nghĩa- 
pháp (paramatthadhamma) hoàn toàn trong sạch và 
thanh-tịnh, nên dám mời, dám động viên khuyến khích 
nguời khác đến để chứng kiến, để chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đế, đế chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Nỉết-bàn, để mong giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
ba giới bốn loài. 

Vì vậy, ân-Đức-Pháp này gọi là Ehipassiko dhammo. 

3.2.5- Ân-Đức-Pháp Opaneyyiko 

Opaneyyiko dhammo 

(Cách đọc: ỏ-pá-năy-di-cô thăm-mổ) 

Opaneỵyỉko dhammo: Chánh-phảp đó là 9 siêu-tam-giới- 
pháp là pháp nên hướng tâm chứng đắc trước tiên, đê mong 
giải thoát khố tử sinh luân-hồỉ trong ba giới bon loài. 

Những hạng phàm-nhân chắc chắn chua từng chứng 
ngộ chân-lý tứ Thảnh-đế, chua từng chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả nào, cũng chua từng chứng ngộ Niếl- 
bàn lần nào, trong kiếp tử sinh luân-hồi trong tam-giới, 
nên những hạng phàm-nhân thuờng bị 11 thứ lửa và 
1.500 loại phiền-não thiêu đốt, làm cho thân tâm nóng 
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nảy, chăng bao giờ được an-lạc thật sự. Cho nên, dập tăt 
lửa phiền-nâo^là việc cần kíp, không nên chậm trễ. 

Để diệt tận được phỉền-não một cách hữu hiệu chỉ có 
9 siêu-tam-giới-phảp mà thôi. 

- 4 Thánh-đạo-tuệ có khả năng đặc biệt diệt tận được 
phiền-não (samucchedappahãna). 

- 4 Thánh-quả-tuệ có khả năng làm an-tịnh được 
phỉền-não (patỉpassaddhỉppahãna). 

- Niết-bàn là pháp giải thoát khổ, diệt tử sinh luân-hồỉ 
(nỉssaranappahãna). 

* Bậc Nhập-lưn Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt tận 
được 2 loại phiền-não là tà-kiến và hoài-nghi, vĩnh viễn 
không bao giờ khố do tà-kỉến và hoài-nghi nữa. 

Bậc Thảnh Nhập-lưu không còn tái-sinh trong 4 cõi 
ác-giới, mà chỉ còn tái-sinh trong 7 cõi thiện-giới nhiều 
nhất 7 kiếp nữa mà thôi. Đến kiếp thứ 7 chắc chắn sẽ trở 
thành bậc Thánh A-ra-hản, rồi tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

* Bậc Nhẩt-lai Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt tận 
được 1 loại phiền-não là săn loại thô, vĩnh viễn không 
bao giờ bị khổ do sân loại thô nữa. 

Bậc Thánh Nhất-laỉ chỉ còn tái-sinh 1 kiếp nữa mà 
thôi. Kiếp ấy chắc chắn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán, rồi tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bốn loài. 

* Bậc Bẩt-lai Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt tận được 
1 loại phiền-não là sân loại vi-tế, vĩnh viễn không bao 
giờ bị khố do sân loại vi-tế nữa. 

Bậc Thảnh Bẩt-lai không còn tái-sinh trở lại cõi dục- 


1 11 thứ lửa: Lửa tham, lửa sân, lửa si, lửa sinh, lửa già, lửa chết, lửa sầu não, 
lửa than khóc, lửa khô thân, lửa khô tâm, lửa thông khô cùng cực. 
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giới nữa, mà chỉ tái-sinh trên tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên mà thôi, rồi chắc chắn sẽ trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán tại tầng trời sắc-giới phạm-thiên, rồi sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới 
bốn loài. 

* Bậc A-ra-hán Tìĩánh-đạo-tuệ có khả năng diệt tận 
được 7 loại phiền-não còn lại là tham, sỉ, ngã mạn, 
phóng-tâm, buồn-chán, không biết hô thẹn tội lỗi, không 
biết ghê sợ tội lỗi và tất cả mọi tham-áỉ, mọi ảc-phảp 
không còn dư sót. 

Vì vậy, bậc Thánh A-ra-hán hoàn toàn không còn 
khô-tâm, chỉ còn khô-thân mà thôi. 

Ngay kiếp hiện-tại, bậc Thảnh A-ra-hản đến khi hết 
tuổi thọ đồng thời tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Đối với các hạng phàm-nhân còn đầy đủ mọi phiền- 
não, mọi tham-ái, mọi ác-pháp, thì còn phải khổ-tâm, khổ 
thân từ kiếp này sang kiếp khác. 

Hễ còn tử sinh luân-hồi trong tam-giới, thì khó tránh 
khỏi khổ trong 4 cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, 
súc-sinh). 

Muốn giải thoát khỏi khổ-táỉ-sỉnh, thì chỉ có chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Nỉết-bàn mà thôi. 

Vì vậy, hành-giả quyết tâm tinh-tấn không ngừng, đặt 
ưu tiên hàng đầu là hướng tâm đến sự chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thảnh-quả và Nỉết-bàn mà thôi. Dù cho 
lửa cháy trên đầu cũng không quan tâm, bởi vì, họ suy 
xét rằng: “Lửa cháy trên đầu chỉ làm khô (nóng nảy) 
một kiếp hiện-tạỉ này, nhưng phiền-não chưa diệt tận 
được không chỉ làm khô (nóng nảy) trong kiếp hiện-tạỉ, 
mà còn khô lâu dài trong vô so kiếp vị-laỉ nữa. ” 
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Sự chêt là điêu chăc chăn, nhưng không biêt chăc sẽ 
chết khi nào, nên hành-giả đặt ưu tiên hàng đầu là hướng 
tâm cố gắng tinh-tấn không ngừng, thực-hành phảp- 
hành thiền-tuệ, đế chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. 

Cho nên, 4 Thánh-đạo, 4 Thảnh-quả và Niết-bàn là 9 
sỉêu-tam-giớỉ-phảp mà hành-giả nên đặt ưu tiên hướng 
tâm của mình để chứng đắc trước tiên. 

Vì vậy, ân-Đức-Pháp này gọi là Opaneyyiko dhammo. 

3.2.6- Ân-Đức-Pháp Paccattam veditabbo vinnũhi 

Paccattam vedỉtabbo vihhũhi dhammo. 

(Cách đọc: Pảch-chảt-tăng vuê-đỉ-tẳp-bô vỉnh-nhu-hỉ thăm-mô ) 

Paccattam vedỉtabbo vihhũhi dhammo: Chánh-pháp 
đó là 9 sỉêu-tam-gỉớỉ-pháp mà chư bậc thỉện-trỉ Thánh- 
nhân đã chứng đắc rồi, tự mình biết rõ, tự mình nhập 
Thảnh-quả hưởng an-lạc Niết-bàn. 

Bậc thiện-trí có 3 bậc: 

• • • 

1- Bậc thiện-trỉ có trỉ-tuệ bậc thượng: 

Bậc thỉện-trỉ có trỉ-tuệ bậc thượng (ugghatitahhũ) này 
có trí-tuệ bậc-thượng sắc bén, nhanh nhạy, khi lắng nghe 
một bài kệ có 4 câu, chỉ cần nghe 2 câu đầu, bậc thiện-trí 
này thực-hành pháp-hành thỉền-tuệ, có khả năng chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh- 
quả và Nỉết-bàn, trở thành bậc Thánh-nhân ngay khi ấy, 
không cần chờ nghe tiếp đến 2 câu sau. 

2- Bậc thiện-trỉ có trỉ-tuệ bậc trung: 

Bậc thỉện-trí có trỉ-tuệ bậc trung (vipahcitahhũ) này 
có trí-tuệ bậc trung, khi lắng nghe pháp đầu đề xong, 
lắng nghe tiếp theo lời giảng giải, khai triển, bậc thiện-trí 
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này thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, có khả năng chứng 
ngộ chân-lý tứ Thảnh-đế, chứng đắc Thảnh-đạo, Thánh- 
quả và Nỉết-bàn ngay khi ấy. 

3- Bậc thỉện-trỉ có trỉ-tuệ bậc hạ: 

Bậc thỉện-trỉ có trỉ-tuệ bậc hạ (neỵya) này có trí-tuệ 
bậc hạ, khi lắng nghe pháp đầu đề, lắng nghe tiếp theo 
lời giảng giải, khai triển xong rồi, bậc thiện trí này còn 
cần phải gần gũi, thân cận với chư Thánh Thanh-văn để 
được giúp đỡ, hồ trợ. 

Bậc thiện-trí này cố gắng tinh-tấn thực-hành pháp- 
hành thỉền-tuệ trải qua một thời gian, mới có khả năng 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc Thảnh-đạo, 
Thánh-quả và Nỉết-bàn trong kiếp hiện-tại ấy. 

Thánh-đạo lộ-trình-tâm có 4 loại: 

1- Nhập-lưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm. 

2- Nhất-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm. 

3- Bất-laỉ Thánh-đạo lộ-trình-tâm. 

4- A-ra-hản Thánh-đạo lộ-trình-tâm. 

Sau mỗi Thánh-đạo lộ-trình-tâm trở thành mỗi bậc 
Thánh-nhân, theo định luật tự nhiên liền tiếp theo sau có 
5 lộ-trình-tâm (paccavekkhanavĩthỉcỉtta) phát sinh tuần 
tự, mỗi lộ-trình-tâm làm phận sự quán triệt Thảnh-đạo, 
Thánh-quả nào đã chứng đắc rồi; Nỉết-bàn đã chứng 
ngộ rồi; phiền-não đã bị diệt tận được rồi; và mọiphỉền- 
não chưa bị diệt tận được như sau: 

- Sau Nhập-Lim Thánh-đạo lộ-trình-tâm có 5 lộ-trình- 
tâm phát sinh theo tuần tự làm phận sự quán triệt Nhập- 
ỉưu Thảnh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Nỉết-bàn, phỉền- 
não đã bị diệt tận được, phỉền-não chim diệt tận được. 

• • • • 7 JL • • • 

- Sau Nhẩt-laỉ Thánh-đạo lộ-trình-tâm có 5 lộ-trinh- 
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tâm phát sinh theo tuần tự làm phận sự quán triệt Nlĩất- 
laỉ Thánh-đạo, Nhất-lai Thánh-quả, Nỉết-bàn, phiền-não 

đã bị diệt tận được, phỉền-não chưa diệt tận được. 

• • • • 7 1 • • • 

- Sau Bất-laỉ Thánh-đạo lộ-trình-tâm có 5 lộ-trình-tâm 
phát sinh theo tuần tự làm phận sự quán triệt Bất-lai Thánh 
đạo, Bất-laỉ Thánh-quả, Nỉết-bàn, phỉền-não đã bị diệt 
tận được rồi, phỉền-não chưa diệt tận được. 

- Sau A-ra-hán Thánh-đạo lộ-trình-tâm có 4 lộ-trình- 

• • • 

tâm phát sinh theo tuần tự làm phận sự quán triệt A-ra- 
hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thảnh-quả, Nỉết-bàn, mọi 
phiền-não còn lại đã bị diệt tận được không còn dư sót. 

Cho nên, mỗi bậc Thánh-nhân chắc chắn tự mình biết 
rõ Thánh-đạo, Thánh-quả mà mình đã chứng đắc. 

Khả năng đặc biệt của mỗi bậc Thánh-nhân 

Những bậc Thánh-nhân ngang hạng với nhau, có thể 
biết nhau qua đàm đạo hoặc bằng tha-tăm-thông. 

Những Thánh-nhân bậc thấp không có khả năng biết 
đuợc Thánh-nhân bậc cao, mà chỉ có Thánh-nhân bậc 
cao mới có khả năng biết đuợc Thánh-nhân bậc thấp mà 
thôi, cũng qua cuộc đàm đạo hoặc bằng tha-tăm-thông. 

Những hạng phàm-nhân hoàn toàn không thể biết 
đuợc các bậc Thánh-nhân. 

Bậc Thánh-nhân nhập Thánh-quả 

Bậc Thánh-nhân có khả năng nhập Thánh-quả (phaỉa- 
samãpatti) mà Ngài đã chứng đắc, để huởng sự an-lạc 
Niết-bàn. 

Bậc Thánh-nhân nào đã chứng đắc bậc thiền sỉêu- 
tam-gỉới có đối-tượng Nỉết-bàn, thì bậc Thá nh - nh ân ấy 
có khả năng nhập Thảnh-quả-tâm với bậc thiền siêu- 
tam-giới ấy, để huởng sự an-lạc Niết-bàn. 
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* Bậc Thảnh Nhập-lưu có khả năng nhập Nhập-lưu 
Thánh-quả-tâm, để hưởng sự an-lạc Niết-bàn. 

* Bậc Thánh Nhất-laỉ có khả năng nhập Nhất-laỉ 
Thánh-quả-tâm, để hưởng sự an-lạc Niết-bàn. 

* Bậc Thánh Bất-Laỉ có khả năng nhập Bẩt-laỉ Thảnh- 
quả-tâm, để hưởng sự an-lạc Niết-bàn. 

* Bậc Thánh A-ra-hản có khả năng nhập A-ra-hán 
Thánh-quả-tâm, để hưởng sự an-lạc Niết-bàn. 

Bậc Thánh-nhân đã chứng đắc đến Thánh-quả-tâm nào 
thì bậc Thánh-nhân ấy chỉ có thể nhập Thánh-quả-tâm 
ấy mà thôi, để hưởng sự an-lạc Niết-bàn. 

Như vậy, bậc Thánh-nhân bậc thấp không có khả 
năng nhập Thánh-quả-tâm bậc cao, và Thánh-nhân bậc 
cao cũng không nhập Thánh-quả-tâm bậc thấp. 

9 siêu-tam-gỉớỉ-pháp mà bậc Thánh-nhân đã chứng 
đắc, tự mình biết rõ, tự mình an hưởng sự an-lạc Niết-bàn. 

Vì vậy, ân-Đức-Pháp này gọi là paccatam veditabbo 
viũũũhi. 

Ân-Đức-Pháp-bảo được thực chứng 

Trong bài kinh Brahmanasutta (1) , Đức-Phật thuyết về 
ân-Đức-Pháp-bảo được thực chứng, tự thấy, tự biết do 
chính mình, được tóm lược như sau: 

Một thuở nọ, một vị Bà-la-môn đến đảnh lễ Đức-Thế- 
Tôn xong, ngồi một noi hợp lẽ, bèn bạch hỏi Đức-Thế- 
Tôn rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, do nhân nào mà ân-đức- 
Pháp-bảo gọi là Sandỉtthỉko, Akãlỉko, Ehipassiko, 
Opaneyyỉko, Paccattam vedỉtabbo vihhũhi? 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 


1 ' m _ 

Anguttaranikãya, phân Tikanipãta, kinh Brahmanasutta. 
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- Này Bà-la-môn! Người có tâm tham-dục phát sinh, 
tâm tham-dục khổng chế, tâm tham-dục bắt buộc xui 
khiên tự làm khô mình, làm khô người, tự làm khô cả 
mình lẫn người, chịu nỗi khố-tâm, nỗi khô-thân. 

Khi Thảnh-đạo-tuệ phát sinh diệt tận được tâm tham- 
dục rồi, người ấy không còn tự làm khô mình, không làm 
khô người, không tự làm khô mình lãn cả người, không 
còn chịu khô-tâm, khô-thãn nữa. 

- Này Bà-la-môn! Do nhân ẩy, ân-Đức-Phảp-bảo 
gọi là Sandỉtthỉko, Akãlỉko, Ehỉpassỉko, Opaneyyiko, 
Paccattam veditabbo vihhũhi. 

- Này Bà-la-môn! Người có tâm sân-hận phát sinh, 
tâm sân-hận khống chế, tâm sân hận bắt buộc xui khiến 
tự làm khổ mình, ... 

- Này Bà-la-môn! Người có tâm sỉ-mê phát sinh, tâm 
si-mê khổng chế, tâm sỉ-mê bắt buộc xui khiến tự làm 
khô mình, làm khô người, tự làm khô cả mình lân người, 
chịu nỗi khô-tãm, nỗi khô-thãn. 

Khi Thánh-đạo-tuệ phát sinh diệt tận được tâm si-mê 
rồi, người ẩy không còn tự làm khô mình, không làm khô 
người, không tự làm khô mình lãn cả người, không còn 
chịu nỗi khô-tãm, nỗi khô-thãn nữa. 

- Này Bà-la-môn! Do nhân ấy, Ân-Đức-Pháp-bảo gọi 
là Sandụthỉko, Akãlỉko, Ehỉpassỉko, Opaneyyiko, 
Paccattam veditabbo vỉnnũhỉ, ...” 

Nghe Đức-Phật thuyết giảng như vậy, ông Bà-la-môn 
vô cùng hoan hỷ tán dương ca tụng Đức-Thế-Tôn, rồi 
ông kính xin quy y nơi Đức-Thế-Tôn, xin quy y nơi 
Đức-Pháp-bảo, xin quy y nơi tỳ-khưu Tăng-bảo. 

Ông kính xin Đức-Thế-Tôn công nhận ông là một cận- 
sự-nam đã quy y Tam-bảo, kể từ đó cho đến trọn đời. 
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Niêt-bàn là pháp đê chứng ngộ 

Trong bài kinh Nibbutasutta (1) , Đức-Thế-Tôn thuyết về 
Niết-bàn là pháp để chứng ngộ, được tóm lược như sau: 

Một thuở nọ, ông Bà-la-môn Jãnusasonĩ đến đảnh lễ 
Đức-Thế-Tôn xong, ngồi một noi hợp lẽ, bèn bạch hỏi 

1—V r rp 1 /\ rp /V w 

Đức-Thê-Tôn răng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, Nỉết-bàn gọi là pháp 

Sandỉtthỉkam, ... Do nhân nào mà Nỉết-bàn gọi là Pháp 

Sandỉtthỉkam, Akãlikam, Ehipassỉkam, Opaneyyỉkam, 

Paccattam veditabbam vihhũhi? 

• • 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Bà-ỉa-môn! Người có tâm tham-dục, tâm săn- 
hận, tâm si-mê phát sinh, tự làm khô mình, làm khô 
người, tự làm khô mình lẫn cả người, chịu noi khô-tâm, 
nỗi khô-thãn. 

Khỉ Thánh-đạo-tuệ phát sinh có đổỉ-tượng Nỉết-bàn, 
diệt tận được tâm tham-dục, tâm sân-hận, tâm si-mê 

xong rồi, người ấy không còn tự làm khô mình, không 
làm khố người, không làm khố mình lẫn cả người, không 
chịu nỗi khố-tâm, nỗi kho-thân nữa. 

- Này Bà-la-môn! Do nhân ấy, Nỉết-bàn gọi là pháp 

Sandỉtthỉkam, Akãlỉkam, Ehỉpassỉkam, Opaneyyikam, 

Paccattam veditabbam vihhũhi. 

• • 

Nghe Đức-Phật thuyết giảng như vậy, ông Bà-la-môn 
vô cùng hoan hỷ tán dưong ca tụng Đức-Thế-Tôn, rồi 
ông kính xin quy y nơi Đức-Thế-Tôn, xin quy y nơi 
Đức-Pháp-bảo, xin quy y nơi tỳ-khưu-Tăng-bảo. 

Ông kí nh xin Đức-Thế-Tôn công nhận ông là một cận 
sự nam đã quy y Tam-bảo, kể từ đó cho đến trọn đời. 


1 ' m 

Anguttaranikãya, phân Tikanipãta, kinh Nibbutasutta. 
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6 ân-Đức-Pháp 

Chư Thánh Thanh-văn đệ-tử Đức-Phật có khả năng 
đạt đến 6 ân-Đức-Pháp trọn vẹn, bởi vì quý Ngài đã hiểu 
biết rõ pháp-học chánh-pháp lời giảo huấn của Đức- 
Phật, đã thực-hành đúng theo pháp-hành chánh-pháp là 
thực-hành pháp-hành giới, thực-hành pháp-hành thỉền- 
định, thực-hành phảp-hành thỉền-tuệ, đã chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thảnh-đế, đã chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niết-bàn, đó là pháp-thành chánh-pháp. 

Còn các hàng phàm-nhân thanh-văn đệ-tử có khả 
năng đạt đến ân-Đức-Pháp có giới hạn về phần pháp- 
học chánh-pháp và phần pháp-hành chánh-pháp đang 
thực-hành phảp-hành giới, đang thực-hành pháp-hành 
thỉền-định, đang thực-hành phảp-hành thỉền-tuệ còn 
thuộc về tam-gỉớỉ-pháp. 

Các hàng phàm-nhân thanh-văn chưa chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết Bàn, nên chưa đạt đến 
pháp-thành chánh-pháp thuộc về 9 sỉêu-tam-gỉớỉ-pháp. 

Thực-hành đề-mục niệm-niệm 6 ân-Đức-Pháp 

Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành đề-mục nỉệm- 
niệm 6 ân-Đức-Phảp này, trước tiên hành-giả cần phải 
học hỏi, hiểu biết rõ ý nghĩa và chi-pháp đầy đủ 6 ân- 
Đức-Phảp. Mồi khi niệm đến ân-Đức-Pháp nào, nên 
hiểu biết rõ ý nghĩa và chi-pháp của ân-Đức-Pháp ấy. 

Sau đó, để đại-thiện-tâm dễ phát sinh, hành-giả nên 
ngồi nghiêm trang trước tượng Đức-Phật hoặc trước cội 
cây Đại-Bồ-đề, hoặc một noi thanh vắng, để thực-hành 
đề-mục thỉền-định niệm-nỉệm 6 ân-Đức-Pháp này. 

Phương pháp thực-hành có nhiều cách: 
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1- Cách phô thông: Niệm-niệm 6 ân-Đức-Pháp theo 
bài kinh Dhajaggasutta nh ư sau: 

“Svãkkhãto Bhagavatã dhammo, Sandụthiko, Akãlỉko, 
Ehỉpassỉko, Opaneỵyiko, Paccattam vedỉtabbo vihhũhi... ” 

Hành-giả thực-hành niệm đến ân-Đức-Pháp nào, nên 
hiểu rõ ý nghĩa và chi-pháp của ân-Đức-Pháp ẩy, định- 
tâm theo dõi mỗi ân-Đức-Phảp như vậy, hằng trăm lần, 
hằng ngàn lần, ... trong suốt thời gian thực-hành niệm- 
niệm 6 ân-Đức-Pháp, để làm tăng trưởng đức-tin trong 
sạch noi Tam-bảo. 

2- Cách phân tích câu: 6 ân-Đức-Pháp phân tích từng 
câu như sau: 

1- Svãkkhãto Bhagavatã dhammo. 

2- Sandỉtthỉko dhammo. 

• • 

3- Akãlỉko dhammo. 

4- Ehỉpassỉko dhammo. 

5- Opaneyyỉko dhammo. 

6- Paccattam vedỉtabbo vihhũhi, ...” 

Hành-giả thực-hành niệm mỗi câu ân-Đức-Pháp nào, 
nên hiểu rõ ý nghĩa và chi-pháp của mỗi câu ân-Đức- 
Pháp ẩy, định tâm theo dõi mỗi câu ân-Đức-Phảp như 
vậy, hằng trăm lần, hằng ngàn lần,... trong suốt thời gian 
thực-hành niệm-niệm 6 ân-Đức-Pháp, để làm tăng 
trưởng đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo. 

Hành-giả có thể chọn một câu ân-Đức-Pháp nào trong 
6 ân-Đức-Pháp làm đối-tượng, để thực-hành niệm ân- 
Đức-Pháp ấy, nên hiểu rõ ý nghĩa và chi-pháp của ân- 
Đức-Pháp ấy, luôn định-tâm nơi ân-Đức-Pháp ấy. Ví dụ: 

* Niệm ân-Đức-Pháp thứ nhất: Svãkkhãto Bhagavatã 
dhammo, ... Svãkkhãto Bhagavatã dhammo, ... 
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Hoặc: Niệm ân-Đức-Pháp thứ ba: Akalỉko dhammo,... 
Akãlỉko dhammo, ... 

Hành-giả tâm niệm câu ân-Đức-Pháp ấy, đồng thời 
hiểu rõ ý nghĩa và chi-pháp của ân-Đức-Pháp ấy, định- 
tâm theo dõi ân-Đức-Pháp ấy hằng trăm lần, hằng ngàn 
lần ... trong suốt thời gian thực-hành niệm ân-Đức-Pháp, 
để làm tăng truởng đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo. 

Đề-mục nỉệm-nỉệm 6 ân-Đức-Pháp là một đề-mục 
thiền-định dễ làm cho phát sinh đức-tin nơi Tam-bảo: 
Đức-Phật-bảo, Đức-Phảp-bảo, Đức-Tăng-bảo, mà đức- 
tin là nền tảng cho mọi thiện-pháp từ dục-gỉớỉ thỉện- 
pháp, sắc-gỉớỉ thiện-pháp, vô-sắc-giới thiện-pháp cho 
đến sỉêu-tam-gỉớỉ thiện-pháp. 

Đề-mục niệm-niệm 6 ân-Đức-Pháp là đề-mục thiền- 
định vô cùng vi-tế, vô cùng sâu sắc, rộng lớn mênh 
mông bao la, vô luợng vô biên, nên hành-giả không thể 
định-tâm một nơi nào nhất định. Cho nên, đề-mục niệm- 
niệm 6 ân-Đức-Pháp này chỉ có khả năng chứng đạt đến 
cận-định (upacãrasamãdhỉ) mà thôi, không có khả năng 
chứng đạt đến an-định (appanãsamãdhỉ), nên không thế 
chứng đắc bậc thiền sắc-giới nào. 

Vì vậy, tâm cận-định này vẫn còn là dục-gỉớỉ thỉện- 
tâm có dục-gỉớỉ thỉện-nghỉệp, có tầm quan trọng đặc biệt 
đối với hành-giả là nguời đã gieo duyên lành, nhân tốt 
sâu sắc trong giáo pháp của Đức-Phật. 

Tuy nhiên, tâm cận-định này có thể làm nền tảng, làm 
đối-tuợng để thực-hành pháp-hành thỉền-tuệ dẫn đến sự 
nhàm chán trong ngũ-uẩn, diệt tận tham-ái, phiền-não, 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả và Niết-bàn đuợc. 

Nhu Đức-Phật dạy: 

- Này chư tỳ-khưu! Có mộtpháp-hành mà hành-gỉả 
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đã tiến hành, đã hành thuần thục, chắc chắn dẫn đến 
phát sinh sự nhàm chán trong ngủ-uắn, sắc-pháp, danh- 
pháp, đê diệt tận tham-áỉ, sân-hận, sỉ-mê, đê làm văng 
lặng mọi phỉền-não, đê phát sinh trỉ-tuệ thỉền-tuệ thay rõ 
trạng-thái vô-thưòng, trạng-tháỉ khố, trạng-thảỉ vô-ngã, 
dê chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Nỉết-bàn. 

Pháp-hành ấy là pháp gì? 

Phảp-hành ẩy là Dhammãnussatỉ: Pháp-hành niệm- 
nỉệm 6 ân-Đức-Pháp. 

- Này chư tỳ-khưu! Pháp-hành niệm 6 ân-Đức-Phảp, 
mà hành-gỉả đã tiến hành, đã hành thuần thục, chắc 
chan dẫn đến phát sinh sự nhàm chán trong ngủ-uẩn, 
sẳc-pháp, danh-pháp, đê diệt tận tham-áỉ, sân-hận, sỉ- 
mê, đê làm vẳng lặng mọi phỉền-não, đê phát sinh trỉ-tuệ 
thiền-tuệ thấy rõ trạng-tháỉ vô-thường, trạng-thảỉ khô, 
trạng-thải vô-ngã, đê chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
chứng dắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niểt-bàn. (I> 

Qua lời giáo huấn trên của Đức-Phật, thì đề-mục nỉệm- 
nỉệm 6 ân-Đức-Pháp thuộc về pháp-hành thiền-định mà 
có khả năng chuyển sang làm nền tảng, làm đối-tuợng 
thiền-tuệ của phảp-hành thỉền-tuệ nữa. 

Đe-mục niệm-niệm 6 ân-Đức-Pháp 

Đề-mục niệm-niệm 6 ân-Đức-Pháp có 2 giai đoạn: 

- Giai đoạn đầu: Đề-mục niệm-niệm 6 ân-Đức-Pháp 
thuộc vê phảp-hành thiên-định , hành-giả thực-hành 
nỉệm-niệm 6 ân-Đức-Pháp có khả năng đạt đến cận- 
định (upacãrasamãdhi) (Phương pháp đã được trình 
bày ở phần trước). 


1 > 

Anguttaranikãya, phân EkadhammapãỊi. 
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- Giai đoạn sau: Sau khi thực-hành đê-mục niệm- 
niệm 6 ãn-Đức-Pháp đã đạt đến cận-định rồi, nếu muốn 
tiếp tục chuyến sang thực-hành phảp-hành thiền-tuệ thì 
hành-giả cần phải có sấc-pháp, danh-pháp là đoi-tưọng của 
pháp-hành thỉền-tuệ hoặc thân, thọ, tâm, pháp thuộc về 
chân-nghĩa-pháp là đổỉ-tượng của pháp-hành tứ-niệm- 
xứ: Thân nỉệm-xứ, thọ nỉệm-xứ, tâm niệm-xứ, pháp niệm-xứ. 

Pháp-Hành Thiền-Tuệ 

Cận-định của đề-mục nỉệm-nỉệm 6 ân-Đức-Pháp làm 
nền tảng, làm đối-tượng-thiền-tuệ, đê thực-hành pháp- 
hành thỉền-tuệ như thế nào? 

Sau khi hành-gỉả đã thực-hành đề-mục thỉền-định 
niệm-niệm 6 ân-Đức-Pháp, đã đạt đến cận-định trong 
đề-mục niệm-nỉệm 6 ân-Đức-Phảp, nếu hành-gỉả có ỷ 
nguyện muốn tiếp tục chuyên sang thực-hành phảp-hành 
thiền-tuệ thì cần phải có sắc-pháp, danh-pháp là đoi- 
tượng của phảp-hành thỉền-tuệ hoặc thân, thọ, tâm, 
pháp thuộc về chân-nghĩa-phảp (paramatthadhamma) là 
đổỉ-tượng của pháp-hành tứ-nỉệm-xứ: Thân nỉệm-xứ, 
thọ nỉệm-xứ, tâm nỉệm-xứ, pháp nỉệm-xứ. 

Cận-định là nhẩt-tâm tâm-sở đồng sinh với dục-giới 
thiện-tâm họp với trỉ-tuệ thuộc về chãn-nghĩa-pháp. 

Thật-tánh nỉệm-nỉệm 6 ân-Đức-Pháp như thế nào? 

Đúng theo thật-tánh của chân-nghĩa-phảp thì không có 
hành-giả nào thực-hành nỉệm-nỉệm 6 ãn-Đức-Phảp, mà 
sự thật chỉ có niệm tâm-sở đong sinh với dục-gỉớỉ thiện- 
tâm làm phận sự thực-hành niệm-nỉệm 6 ân-Đức-Pháp, 
đạt đến tâm cận-định trong đề-mục nỉệm-niệm 6 ân- 
Đức-Pháp mà thôi. 
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* Phân tích đối-tượng tứ-niệm-xứ và đối-tưọng thiền-tuệ 

Tâm cận-định này thuộc trong phần tâm niệm-xứ của 
pháp-hành tứ-nỉệm-xứ , và tâm cận-định là dục-gỉớỉ thỉện- 
tâm phân tích theo danh-pháp, sắc-pháp như sau: 

- Dục-giới thiện-tâm thuộc về danh-pháp và dục-giới 
thỉện-tâm này phát sinh do nương nhờ hadayavatthurũpa: 
Sắc-pháp là nơi sinh của ý-thức-tâm thuộc về sắc-pháp. 

Như vậy, danh-pháp và sắc-pháp liên quan với nhau 
làm đổỉ-tượng thỉền-tuệ. 

* Phân tích theo ngũ-uẩn 

Tâm cận-định này là dục-giới thiện-tâm cỏ 38 tâm-sở 
đồng sinh với tâm này, phân tích theo ngũ-uẩn như sau: 

- Dục-giớỉ thỉện-tâm này thuộc về thức-uẩn. 

- Thọ tâm-sở đồng sinh với dục-giới thỉện-tâm này 
thuộc về tho-uần . 

- Tưởng tâm-sở đồng sinh với dục-giới thỉện-tâm này 
thuộc về tưởns-uân . 

- Các tâm-sở còn lại đồng sinh với dục-gỉới thỉện-tâm 
này thuộc về hành-uân . 

- Hadaỵavatthurũpa: sắc-pháp là nơi sinh của ý-thức- 
tâmg thuộc về sắc-uắn . 

Ngũ-uẩn này trong phần pháp nỉệm-xứ của pháp- 
hành tứ-niệm-xứ thuộc về danh-pháp, sắc-pháp. 

(Phần thực-hành pháp-hành thỉền-tuệ về phương 
pháp thực-hành pháp-hành thỉền-tuệ trong đề-mục niệm- 
nỉệm 6 ân-Đức-Pháp tương tự như thực-hành pháp-hành 
thỉền-tuệ trong đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật đã 
được trình bày ở phần trước.) 
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Quả-báu đặc biệt đề-mục niệm-niệm 6 ân-Đức-Pháp 

Do năng lực của dục-giới thỉện-nghiệp đề-mục niệm-niệm 
6 ân-Đức-Pháp cho quả-báu hầu hết cũng giống như đề- 
mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật đã trình bày ở phần trước. 

(Xong đề-mục thỉền-định niệm-niệm 6 ân-Đức-Phảp) 

33- Samghãnussati: Đề-Mục Niệm-Niệm 9 Ân-Đức-Tăng 

Samghãnussatỉ là đề-mục thiền-định niệm-niệm 9 
ân-Đức-Tăng. Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định 

với đề-mục Samghãnussatỉ: Đe-mục thỉền-định niệm- 
nỉệm 9 ân-Đức-Tăng, có niệm tâm-sở đồng sinh với dục- 
giới thỉện-tâm, có 9 ân-Đức-Tăng làm đối-tượng. 

Thực-hành đề-mục thiền-định Samghãnussati 

Hành-giả có ý nguyện thực-hành pháp-hành thiền- 
định với đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Tăng, như Đức- 
Phật thuyết dạy trong bài kỉnh Dhajaggasutta (I> về 
phưong pháp niệm-niệm 9 ân-Đức-Tăng như sau: 

“Suppatỉpanno Bhagavato sãvcikasamgho, Ujup- 
patỉpanno Bhagavato sãvakasamgho, Nãyappatỉpanno 
Bhagavato sãvakasamgho, Sãmicippatipanno Bhagavato 
sãvakasamgho, ỵadidam cattãrỉ purỉsayugãnỉ attha- 
purỉsapuggalã esa Bhagavato sãvakasamgho Ẫhuneyyo, 
Pãhunẽyyo, Dakkhỉneyyo, Ahjaỉĩkaranĩyo, Anuttaram 
puhhakkhettam lokassa. ” 

Ý nghĩa 9 ân-Đức-Tăng 

1- Suppatỉpanno: Chư Thảnh Thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những bậc đã thực-hành nghiêm chỉnh 
đúng theo lời giáo huấn của Đức-Thế-Tôn. 


1 Bộ Samyiittanikaya, Sagathavagga, kinh Dhajaggasutta. 
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2- Ujuppatipanno: Chư Thánh Thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những bậc đã thực-hành trung thực đúng 
theo Pháp-hành Trung-đạo, không quanh co lầm lạc. 

3- Nãyappatipanno: Chư Thảnh Thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những bậc đã thực-hành trung thực đúng 
theo pháp-hành bát-chánh-đạo chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thảnh-quả và Nỉết-bàn, giải thoát khô tử sinh luân-hồỉ 
trong ba giới bon loài. 

4- Sãmicippatipanno: Chư Thánh Thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Thế-Tôn là những bậc đã thực-hành pháp-hành 
giới, pháp-hành định, pháp-hành tuệ đúng đắn xứng đảng 
đê chúng-sỉnh tôn kính, lễ bái, cúng dường đến quỷ Ngài. 

Yadỉdam cattãrỉ purỉsayugãnỉ atthapurỉsapuggalã esa 
Bhagavato sãvakasamgho: Chư Thánh Thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Thế-Tôn có 4 đôi thành 8 bậc Thánh (tỉnh theo 
siêu-tam-giới-tâm). 

Chư Thánh Thanh-văn có 4 đôi: 

- Nhập-ỉưu Thảnh-đạo, Nhập-lưu Thảnh-quả. 

- Nhất-lai Thánh-đạo, Nhất-laỉ Thánh-quả. 

- Bẩt-laỉ Thánh-đạo, Bất-laỉ Thảnh-quả. 

- A-ra-hản Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả. 

Chư Thánh Thanh-văn có 8 bậc Thánh: 

- Nhập-ỉưu Thánh-đạo (Sotãpattỉmagga). 

- Nhất-lai Thảnh-đạo (Sakadãgãmimagga). 

- Bất-laỉ Thảnh-đạo (Anãgãmimagga). 

- A-ra-hán Thảnh-đạo (Arahattamagga). 

- Nhập-ỉưu Thánh-quả (Sotãpattỉphala). 

- Nhất-ỉai Thánh-quả (Sakadãgãmỉphala). 

- Bẩt-lai Thánh-quả (Anãgãmiphaỉa). 

- A-ra-hán Thánh-quả (Arahattaphala). 
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5- Ẵhuneyyo: Chư Thánh Thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Thế-Tôn là những bậc xứng đảng thọ nhận những thứ vật 
dụng quỷ báu mà thỉ chủ từ phương xa đem đến cúng 
dường quỷ Ngài, đề mong được quả báu lớn. 

6- Pãhunẽyyo: Chư Thánh Thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Thế-Tôn là những bậc xứng đảng thọ nhận những thứ vật 
dụng quỷ báu mà thỉ chủ dành cho những vị khách quỷ 
như quỷ Ngài. 

7- Dakkhỉneyyo: Chư Thảnh Thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những bậc xứng đáng thọ nhận những 
thứ vật dụng quỷ báu mà thỉ chủ có đức-tỉn trong sạch 
nơi Tam-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, đem dâng 
cúng đến quỷ Ngài, đê mong được phước-thiện lớn và 
quả báu nhiều cho mình và những người thân quyến. 

8- Ahjalĩkaranĩyo: Chư Thánh Thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những bậc xứng đảng cho chúng-sinh 
chắp tay cung kỉnh, lễ bái, cúng dường. 

9- Anuttaram puhhakkhettam lokassa: Chư Thánh 
Thanh-văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn là phước điền cao 
thượng của chúng-sỉnh không đâu sảnh được. 

9 ân-Đức-Tăng chia ra làm 2 phần: 

1 - Ân-Đức-Tăng Suppatipanno, Ụịuppatipanno, 
Nãyappatipanno, Sãmỉcỉppatỉpanno gồm có 4 ân-Đức- 
Tăng này là nhân đã thực-hành đúng theo Thánh-đạo 
(Arỉyamagga) họp đủ 8 chánh (chánh-kiến, chánh-tư-duv, 
chánh-ngữ, chảnh-nghỉệp, chánh-mạng, chánh-tinh-tấn, 
chảnh-nỉệm, chánh-định), trở thành bậc Thánh Thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Thế-Tôn có 4 đôi thành 8 bậc Thánh. 

2- Ân-Đức-Tăng-Bảo Ãhuneyyo, Pãhunẽyyo, Dakkhỉ- 
neyyo, Ahjalĩkaranĩyo, Anuttaram puhhakkhettam lokassa 
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gồm CÓ 5 ân-Đức-Tăng này là quả của 4 ân-Đức-Tăng 
nhân trước. 

Chư Thánh Thanh-văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn đã chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-để, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh- 
quả và Nỉết-bàn, trở thành bậc Thảnh-nhân mới có đủ 9 
ân-Đức-Tăng này. Còn chư tỳ-khưu phàm-Tãng Thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn chưa chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thảnh-đế, chưa chứng đắc Thảnh-đạo, Thánh-quả nào, thì 
chỉ có giới hạn một phần ân-Đức-Tăng nào mà thôi. 

Giảng giải về 9 ân-Đức-Tăng 

Trong bộ Chú-giải giảng giải 9 ân-Đức-Tăng được 
tóm lược sau đây: 

3.3.1- Ân-Đức-Tăng Suppatipanno 

Suppatỉpanno Bhagavato sãvakasamgho. 

(Cách đọc: Xúp-pả-tí păn-nô phá-gá-vóa-tô xa-vóa-cả-xăng-khô ) 

Suppatipanno: Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Thế-Tôn là những bậc đã thực-hành nghiêm chỉnh đúng 
theo lời giáo huấn của Đức-Phật. 

Chư Thánh-Tăng là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn đã thực-hành nghiêm chỉnh, đúng đắn 
hoàn toàn theo lời giáo huấn của Đức-Thế-Tôn, thực- 
hành không tự làm khổ mình, không làm khổ người, 
không tự làm khổ mình lẫn người, thực-hành đúng theo 
pháp-hành giới, pháp-hành định, pháp-hành tuệ. 

- Pháp-hành giới. Chư Thánh thanh-văn có đức-tin vững 
chắc hoàn toàn trong sạch noi Tam-bảo, tôn trọng thực- 
hành các điều-giới, các pháp-hành Tăng-sự mà Đức-Phật 
đã chế định ban hành, nên quý Ngài nghiêm chỉnh thực- 
hành đúng đắn hoàn toàn theo lời giáo huấn của Đức-Phật. 
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Chư tỳ-khưu thực-hành pháp-hành giới nghiêm chỉnh, 
thấy lỗi rất nhỏ, xem như lồi lớn mà tránh xa, thà dám 
chịu hy sinh sinh-mạng, chứ không để phạm điều-giới. 


Như tích vị tỳ-khưu trong bộ Visuddhimagga: Thanh- 
Tịnh-Đạo, được tóm lược như sau: 


Một bọn cưóp gặp vị tỳ-khưu ở ven rừng, chúng nghĩ 
rằng: “Gặp Ngài là điều xui xẻo Bọn chúng bắt vị tỳ- 
khưu ấy trói buộc bằng một sợi dây dài gốc còn dưới đất, 
rồi để Ngài Trưởng-lão nằm tại đó. 

Chẳng may, một đám lửa rừng cháy lan đến, nếu Ngài 
Trưởng-lão vùng dậy để tránh ngọn lửa thì làm đứt sợi 
dây còn tươi. Như vậy, Ngài Trưởng-lão sẽ bị phạm 
điều-giới pãcỉttiya, mà Đức-Phật đã chế định ban hành 
đến chư tỳ-khưu. 

Ngài Trưởng-lão nghĩ rằng: “Sự chết là điều chắc 
chắn không thê tránh được, nếu ta thoát chết hôm nay 
thì ta phạm đỉều-gỉớỉ, giới của ta không trong sạch. Thà 
hôm nay ta chịu chết, đê giữ gìn giới được trong sạch, 
chứ không đê phạm điều-giới” 

Do nhờ giới trong sạch, Ngài Trưởng-lão thực-hành 
phảp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Ả-ra-hán. Khi ấy, ngọn 
lửa rừng lan đến thiêu cháy Ngài Trưởng-lão tịch diệt 
Niết-bàn tại nơi ấy. 


Nếu trường hợp vị tỳ-khưu nào phạm giới nhẹ, thì nên 
tìm đến một vị tỳ-khưu khác xin sám hối ãpattỉ. Đó là 
cách làm cho giới của mình trở lại trong sạch, làm nền 
tảng để thực-hành pháp-hành thỉền-định, hoặc thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ. 
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- Pháp-hành định: Đó là thực-hành phảp-hành thiên- 
định, chư tỳ-khưu thanh-văn thực-hành pháp-hành 
thỉền-định dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiền sắc-gỉớỉ 
thỉện-tăm, 4 bậc thiền vô-sắc-giới thỉện-tâm. 

Kh i nhập bậc thiền, hành-giả hưởng sự an-lạc trong bậc 
thiền ấy, hoặc để làm nền tảng cho pháp-hành thỉền-tuệ. 

- Pháp-hành tuệ: Đó là thực-hành pháp-hành thỉền-tuệ, 
chư tỳ-khưu thanh-văn thực-hành phảp-hành thỉền-tuệ dẫn 
đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thảnh- 
đạo, 4 Thảnh-quả và Niết-bàn, trở thành 4 bậc Thánh 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, gọi là chư Thảnh-Tăng. 

Nếu các hàng thanh-văn đệ-tử đang thực-hành đúng 
theo lời giáo huấn của Đức-Phật, mà chưa chứng ngộ 
chân-lý tứ Thảnh-đế, chưa chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả nào thì còn là hạng phàm thanh-văn, gọi là 
chư phàm-Tãng. 

Cho nên, ân-Đức-Tăng này gọi là Supatipanno 
Bhagavato sãvakasarngho. 

3.3.2- Ân-Đức-Tăng Ụịuppatipanno 

Ujuppatỉpanno Bhagavato sãvakasamgho. 

(Cách đọc: ủ-chúppả-ti-păn-nôphá-gá-vóa-tô xa-vóa-cả-xăng-khô ) 

Ụịuppatipanno: Chư Thảnh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những bậc đã thực-hành trung thực đúng 
theo pháp-hành trung-đạo, không quanh co lầm lạc. 

Chư Thánh-Tăng là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn, đã thực-hành trung thực nghĩa là khi 
mình đã phạm lỗi, thì không giấu lồi của mình; không 
hành lừa doi nghĩa là mình không có đức, không có tài, 
thì không làm ra vẻ như người có đức, có tài, v.v... 
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Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Thê-Tôn không 
thực-hành theo tâm tham đắm trong ngũ dục, cũng không 
thực-hành theo pháp-hành khổ hạnh, tự làm khổ mình, 
mà Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn đã 
thực-hành theo pháp-hành trung-đạo đó là pháp-hành 
bát-chánh-đạo, dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Nỉết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

- Nếu đã chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả rồi, 
thì trở thành 4 bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, 
gọi là chư Thảnh-Tãng. 

- Nếu chưa chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả nào, thì 
vẫn còn là phàm thanh-văn, gọi là chư phàm-Tăng. 

Cho nên, ân-Đức-Tăng này gọi là Ujuppatỉpanno 
Bhagavato sãvakasamgho. 

3.3.3- Ân-Đức-Tăng Nãyappatipanno 

Nãyappatipanno Bhagavato sãvakasarngho. 

(Cách đọc: Nha-giáp-pá-tí-păn-nô phá-gá-vóa-tô xa-vóa-cá-xãng-khô ) 

Nãyappatỉpanno. Chư Thảnh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những bậc đã thực-hành theo pháp- 
hành bảt-chảnh-đạo, chứng ngộ Nỉết-bàn, giải thoát khô 
tử sinh luân-hồỉ trong ba giới bon loài. 

Chư Thánh-Tăng là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn đã nhận thức rằng: “Tam-gỉớỉ: Dục-giới, 
sẳc-gỉớỉ, vô-sắc-gỉớỉ như là ba hầm lửa ngùn ngụt cháy 
không ngừng thiêu đốt tất cả chúng-sỉnh. ” 

Trong tam-giới này không có một noi nào thực sự 
được mát mẻ an-lạc. Tất cả chúng-sinh phải chịu cảnh nóng 
nảy do 11 thứ lửa: Lửa tham-dục, lửa sãn-hận, lửa sỉ-mê, 
lửa sinh, lửa già, lửa chết, lửa sầu-não, lửa khóc-than, lửa 
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khô-thân, lửa khô-tâm, lửa thông-khô cùng cực, cùng với 
1.500 loại phỉền-não. Chỉ có Niết-bàn là pháp dập tắt được 
mọi thứ lửa, làm vắng lặng mọi phiền-não, giải thoát 
mọi cảnh khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Pháp-hành dẫn đến chứng ngộ Niết-bàn đó là pháp- 
hành bát-chánh-đạo. Hành-giả thực-hành pháp-hành bảt- 
chánh-đạo hợp đủ 8 chánh: Chánh-kiến, chánh-tư-duỵ, 
chánh-ngữ, chảnh-nghiệp, chánh-mạng, chảnh-tinh-tấn, 
chánh-niệm, chánh-định. Đó là pháp-hành dẫn đến chứng 
ngộ Nỉết-bàn, chứng đắc 4 Thảnh-đạo, 4 Thánh-quả, diệt 
tận được mọiphỉền-não, đồng thời dập tắt mọi thứ lửa. 

Cho nên, chư Thánh thanh-văn đã coi trọng phận sự 
chứng ngộ Niết-bàn lên ưu tiên hàng đầu. Dù lửa cháy 
trên đầu cũng xem thường, không quan tâm, vì quý Ngài 
nghĩ rằng: “Lửa cháy trên đầu chỉ thiêu đốt một kiếp 
hiện-tại, còn các thứ lửa tham-dục, lửa sân-hận, lửa sỉ- 
mê, ... không chỉ thiêu đốt, làm nóng nảy trong kiếp 
hỉện-tạỉ, mà còn thiêu đốt làm nóng nảy nhiều kiếp trong 
vị-laỉ vô cùng, vô tận. ” 

yi vậy, chư Thánh-Tăng thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Thế-Tôn đã đặt ưu tiên hàng đầu thực-hành pháp-hành 
bát-chánh-đạo dẫn đến chứng ngộ Nỉết-bàn. 

Cho nên, ân-Đức-Tăng này gọi là Nãyappatipanno 
Bhagavato sãvakasamgho. 

3.3.4- Ân-Đức-Tăng Sãmĩcippatipanno 

Sãmĩcỉppatỉpanno Bhagavato sãvakasamgho. 

(Cách đọc: Xa-mi-chíp-pá-tí-păn-nô phá-gá-vóa-tô xa-vóa-cá-xăng-khô) 

Sãmĩcippatipanno : Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những bậc đã thực-hành phảp-hành 
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giới, pháp-hành thỉền-định, pháp-hành thỉền-tuệ đúng đắn, 
xứng đảng đê cho chúng-sinh tôn kỉnh lễ bải cúng dưòng. 

Chư Thánh-Tăng là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn, đã thực-hành pháp-hành giới, pháp-hành 
thỉền-định, pháp-hành thiền-tuệ, thực-hành pháp-hành 
bát-chánh-đạo, dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Nỉết-bàn, diệt 
tận mọi phỉền-não, mọi tham-áỉ, mọi ác-phảp, trở thành 
bậc Thảnh A-ra-hán là bậc xứng đáng được chúng-sỉnh 
lễ bái cúng dường. 

Những thí chủ có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, 

cung kính lễ bái cúng dường bốn thứ vật dụng đến chư 

Thánh-Tăng, để mong được sự lợi ích, sự tiến hóa, sự 

an-lạc lâu dài. 

• 

Để đáp ứng lại lòng mong ước của thí chủ cho được 
thành tựu như ý. Chư Tăng phải là bậc Thánh-Tăng là 
bậc Thánh thanh-văn có giới-đức hoàn toàn trong sạch, 
có định-đức hoàn toàn, có tuệ-đức hoàn toàn, ... 

* Như tích Ngài Trưởng-lão Ayyamitta a> hành đạo 
trong động Kassaka gần một xóm nhà. Hằng ngày, Ngài 
Trưởng-lão đi khất thực trong xóm nhà ấy, một gia đình 
nghèo khổ chỉ có hai mẹ con có đức-tin trong sạch nơi 
Tam-bảo! 

Hai mẹ con hằng ngày hộ độ để bát cúng dường đến 
Ngài Trưởng-lẫo Ayyamitta và xem Ngài Trưởng-lão 
như là người thân trong gia đình. 

Một hôm, người mẹ vào rừng, đi làm sớm, trước khi 
đi bà căn dặn con gái rằng: 

- Này con gái yêu quỷ! Gạo ngon, sữa bò, bơ, đường 
thốt nốt, ... mẹ đê ở kia. Khi sư huynh con đến khất thực, 


1 Bộ Chú-giải Dighanikaya, Mahavagga, kinh Mahasatipatthanasutta. 
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con hãy lây những thứ đó nâu đê bát cho sư huynh, phân 
còn lại, con ăn nhé! 

Người con gái hỏi: 

- Thưa mẹ! Còn mẹ ăn gì? 

Bà mẹ trả lời: 

- Con à! Mẹ đã ăn cơm nguội ngày hôm qua còn lại 
với nước canh chua rồi. 

Người con gái hỏi tiếp: 

- Thưa mẹ! Còn buổi trưa mẹ ăn gì? 

Bà mẹ bảo đứa con gái: 

- Này con gái yêu quỷ! Buổi trưa, con nấu cháo hạt 
tẩm trộn vói rau, đế mẹ về ăn nghe! 

Trong khi hai mẹ con bà thí chủ đang nói chuyện với 
nhau, khi ấy, Ngài Trưởng-lão Ayyamỉtta đi khất thực 
đứng nghe được câu chuyện giữa hai mẹ con. 

Ngài tự dạy mình rằng: 

- Này Ayyamỉtta! Ngươi hãy lắng nghe đây! Sáng nay, 
bà thỉ chủ ăn com nguội còn lại với nước canh chua. 
Trưa nay, bà ăn cháo hạt tẩm với rau. Còn những thứ 
gạo ngon, sữa bỏ, bơ, đường thốt nốt, ...bà lại đê dành 
nấu đê bát cúng dường cho ngươi. 

Làm như vậy, không phải bà mong được những thứ 
của cải gì nơi ngươi, mà thật ra, bà mong thành tựu được 
quả báu an-lạc trong cõi người, quả báu an-lạc trong 
cõi trời và thành tựu được quả báu an-lạc Niết-bàn. 

Những quả báu mà bà mong ước, ngươi có thể đáp 
ứng được hay không? 

Vì vậy, nếu ngươi chưa diệt tận được phiền-não trầm 
luân, thì người không xứng đáng thọ nhận vật thực của 
bà thỉ chủ ẩy! 



3-10 Đề-Mục Thiền-Định Niệm-Niệm 


247 


Sau khi tự dạy mình xong, Ngài Trưởng-lão không đi 
khất thực, mà Ngài Trưởng-lão trở về động cất bát, ngồi 
phát nguyện rằng: 

“Arahattam apãpunỉtvã na nikkhamissãmỉ. ” 

“Chưa chứng đắc đến A-ra-hản Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả và Nỉết-bàn, ta sẽ không rời khỏi nơi này. ” 

Do nhờ giới-đức trong sạch làm nền tảng, Ngài 
Truởng-lão thực-hành pháp-hành thỉền-tuệ, trong khoảng 
thời gian không lâu, Ngài Truởng-lão đã chứng ngộ 
chãn-lỷ tứ Thảnh-đế, chứng đắc 4 Thảnh-đạo, 4 Thảnh- 
quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi phiền-não trầm-luân, 
mọi tham-áỉ, mọi ác-pháp không còn dư sót, trở thành 
bậc Thảnh A-ra-hán cao thượng. 

Sau khi trở thành bậc Thánh A-ra-hán xong, thời gian vẫn 
còn sớm, nên Ngài Truởng-lão đi vào trong xóm khất thực. 

Đang chờ đợi Ngài Truởng-lão đến, đứa em gái cung 
kính để phần vật thực vào bát cúng duờng đến Ngài 
Trưởng-lão Ayỵamitta. 

Đứa em gái cảm nhận rằng: “ Hôm nay, sư huynh của 
ta có gương mặt trong sáng lạ thường, thật xứng đáng 
tôn kỉnh lễ bái cúng dường biết dường nào! ” 

Buổi chiều, khi nguời mẹ vừa về đến nhà, cô gái liền 
chạy ra đón, và thua với mẹ rằng: 

- Thưa mẹ! Hôm nay sư huynh có gương mặt trong 
sảng lạ thường hơn mọi ngày. Thật là xứng đáng tôn 
kính lễ bải cúng dường biết dường nào! Mẹ à. 

Nghe đứa con gái yêu quý thua nhu vậy, bà thí chủ 
cảm thấy vô cùng sung suớng, hoan hỷ nghĩ rằng: 

“Hôm nay, Ngài Trưởng-ỉão, con trai cao quỷ của ta 
chắc đã hoàn thành xong phận sự của bậc xuất gia tỳ- 
khưu rồi thì phải! 
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Qua tích này hiêu được răng: Thật ra, hàng phàm-nhân 
chắc chắn không thể nào biết được tâm của bậc Thảnh- 
nhân, song về sắc diện của bậc Thánh-nhân được biếu 
hiện trên gưong mặt trong sáng lạ thường, hành vi cử chỉ 
đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng,...trang nghiêm phi thường. 

Vì vậy, phàm-nhân có trí-tuệ nhận thức tinh tế cũng 
có thể biết được đó là những Bậc đáng được tôn kính. 

Tương tự như trường họp Ngài Đạỉ-Trưởng-lão 
Sãrỉputta khi còn là vị đạo-sĩ Upatỉssa, đệ-tử của vị Đạo 
sư Sancaya. 

Nhìn thấy Ngài Trưởng-lão Assajỉ đang đi vào kinh 
thành Rãjagaha để khất thực, với dáng đi nghiêm trang, 
đôi mắt nhìn xuống, ... Vị đạo-sĩ Upatissa phát sinh 
đức-tin trong sạch nơi Ngài Trưởng-lão Assajỉ, nên thầm 
nghĩ rằng: 

“Vị tỳ-khưu này chắc là bậc Thánh A-ra-hán, Bậc xứng 
đáng tôn kính trong đời này. Vậy, ta nên đến gần gũi 
thân cận với Ngài, rồi thỉnh Ngài thuyết pháp tế độ ta. ” 

Vị đạo-sĩ Upatissa đến hầu đảnh lễ Ngài Trưởng-lão 
Assaji, phục vụ Ngài Trưởng-lão độ vật thực. Sau khi 
Ngài Trưởng-lão độ vật thực xong, vị đạo-sĩ Upatissa 
kính thinh Ngài Trưởng-lão thuyết pháp. 

Ngài Trưởng-lão Assaji thuyết một bài kệ gồm có 4 
câu, vị đạo-sĩ Upatissa vừa mới nghe 2 câu đầu, liền 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lim 
Thánh-đạo, Nhập-lmi Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành 
bậc Thánh Nhập-lưu. 

Như vậy, hạng thiện-trí phàm-nhân có trí-tuệ tinh tế, 
có nhận thức sâu sắc cũng có thể suy đoán biết được bậc 
Thánh-nhân thật xứng đáng tôn kính, qua phần giới-hạnh 
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được biêu hiện ra bên ngoài nơi thân và khâu của bậc 
Thánh-nhân ấy. 

Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn là những 
bậc xứng đáng được tôn kính, để cho chúng-sinh nhân- 
loại, Chư-thiên, Phạm-thiên lễ bái cúng dường. 

Vì vậy, ân-Đức-Tăng này gọi là SãmĩcỉppaỊỉpanno 
Bhagavato sãvakasamgho. 

* Cattãrỉ purisayugãni attha purisapuggalã, esa 
Bhagavato sãvakasamgho: 

Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn có 4 
đôi thành 8 bậc Thánh (tỉnh theo sỉêu-tam-giới-tâm). 

Chư Thánh thanh-văn có 4 đôi: 

- Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả. 

- Nhất-laỉ Thảnh-đạo, Nhất-lai Thánh-quả. 

- Bẩt-laỉ Thảnh-đạo, Bất-ỉai Thảnh-quả. 

- A-ra-hán Thảnh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả. 

Chư Thánh thanh-văn có 8 bậc Thánh: 

• 

- Nhập-lưu Thảnh-đạo (Sotãpattimagga). 

- Nhất-lai Thảnh-đạo (Sakadãgãmimagga). 

- Bất-ỉai Thảnh-đạo (Anãgãmimagga). 

- A-ra-hản Thảnh-đạo (Arahattamagga). 

- Nhập-lưu Thánh-quả (Sotãpattỉphala). 

- Nhẩt-lai Thánh-quả (Sakadãgãmiphala). 

- Bẩt-ỉai Thánh-quả (Anãgãmỉphala). 

- A-ra-hản Thánh-quả (Arahattaphala). 

4 bậc Thánh-nhân 

- Bậc Thánh Nhập-lưu (Sotãpanna). 

- Bậc Thánh Nhất-ỉai (Sakadãgãmĩ'). 

- Bậc Thánh Bẩt-lai ịAnãgãmĩ'). 

- Bậc Thảnh A-ra-hản (Arahanta). 
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3.3.5- Ân-Đức-Tăng Ãhuneyyo 

Ẵhuneyyo Bhagavato sãvakasamgho 

(Cách đọc: A-hủ-nây-dôphá-gá-vóa-tô xa-vóa-cá-xăng-khô ) 

Ãhuneyyo : Chư Thánh thanh-vãn đệ-tử của Đức-Thế- 
Tôn là những bậc xứng đáng thọ nhận những thứ vật 
dụng mà thỉ chủ từ phương xa đem đến cúng dường quỷ 
Ngài, đê mong được quả báu ỉớn. 

Chư Thánh-Tăng là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn, xứng đáng thọ nhận những vật dụng mà 
thí chủ từ phương xa đem đến cúng dường quý Ngài, để 
mong được những quả báu, sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an- 
lạc lớn lao và lâu dài. 

Tạo phước thiện trong Phật-giáo, ngoài Phật-giáo 

Các hàng Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật đã tạo mọi 
phước-thiện trong thời-kỳ Phật-giáo. Sau khi chết, đại- 
thiện-nghiệp ấy cho quả tái-sinh kiếp sau làm vị thiên- 
nam, vị thiên-nữ trong các cõi trời dục-giới. Những vị 
thiên-nam, vị thiên-nữ ấy có nhiều oai lực hơn các chư- 
thiên đã tạo phước-thiện ngoài Phật-giáo. 

Như vị thỉên-nam Indaka (1> và vị thỉên-nam Aúkura 
trong cõi Tam-thập-tam-thiên được tóm lược như sau: 

* Tiền-kiếp của vị thỉên-nam Indaka này sinh trong 
cõi người trong thời-kỳ Phật-giáo, đã từng tạo phước - 
thiện bố-thí cung-kính cúng dường đến Ngài Trưởng-ỉẫo 
Anuruddha chỉ có một muỗng cơm , mà sau khi chết, 
đại-thiện-nghiệp bố-thí ấy cho quả tái-sinh kiếp sau hóa- 
sinh làm vị thỉên-nam Indaka trên cõi trời Tam-thập- 
tam-thiên. 


1 Bộ Dhammapadatthakatha trong tích Devorohanavatthu. 
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* Tiền-kiếp của vị thỉên-nam Ankura này sinh trong 
cõi người trong thời-kỳ không có Phật-giáo, đã từng lập 
trại bố-thí suốt quãng đường dài 12 do-tuần, để tạo 
phước-thiện bố-thí đến cho những người nghèo khổ, 
người đi đường suốt thời gian 10 ngàn năm. Sau khi 
chết, đại-thiện-nghiệp bố-thí ấy cho quả tái-sinh kiếp sau 
hóa-sinh làm vị thỉên-nam Indaka trên cõi trời Tam- 
thập-tam-thiên. 

Trong hạ thứ 7 , Đức-Phật ngự lên cõi trời Tam-thập- 
tam-thiên thuyết Tạng Vi-diệu-pháp. Ban đầu, vị thỉên- 
nam Indaka ngồi bên phải của Đức-Phật, còn vị thỉên- 
nam Ankura ngồi bên trái của Đức-Phật. Mỗi khi có vị 
thiên-nam hoặc vị phạm-thiên có nhiều oai lực đến, vị 
thỉên-nam Ankura phải lùi ra sau, nhường chỗ cứ như 
vậy cách xa Đức-Phật 12 do-tuần"’. Còn vị thỉên-nam 
Indaka vẫn ngồi yên chỗ cũ của mình, do nhờ oai lực 
phước-thiện bố-thí cung-kính cúng dường đến Ngài 
Trưởng-lão Anuruddha trong tiền-kiếp ở cõi người. 

Cho nên, phước-thiện bố-thí cung-kính cúng dường 
đến bậc Thánh A-ra-hán, dù ít dù nhiều cũng có nhiều 
oai lực hơn người thường gấp bội không sao kể được. 

* Đức-vua trời Sakka (2> đượ c tóm lược như sau: 

Tiền-kiếp của Đức-vua trời Sakka tạo mọi phước - 
thiện trong thời-kỳ không có Phật-giáo, sau khi chết, đại- 
thiện-nghiệp ấy cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm 
Đức-Vua-Trời Sakka trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên. 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế 
gian, những thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí cúng dường 
đến chư tỳ-khưu-Tăng, sau khi chết, đại-thiện-nghiệp ấy 


1 Mỗi do-tuần khoảng 20 cây số. 

2 Dhammapadatthakathã trong tích Mahãkassapattherapindapãtadinnavatthu. 
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cho quả tái-sinh kiêp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam trên 
cõi trời Tam-thập-tam-thiên, có hào quang sáng ngời, có 
nhiều oai lực làm cho Đức-Vua-Trời Sakka thấy mình 
thua kém, Đức-Vua-Trời Sakka cảm thấy tủi phận. 

Một hôm, Đức-vua trời Sakka dùng thiên nhãn thấy 
Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Mahãkassapa nhập diệt-thọ-tưởng 
suốt 7 ngày, đến ngày thứ 7 mới xả. Đức-vua trời Sakka 
biết Ngài Đại-Truởng-lão có tâm bi tế độ những nguời 
nghèo khổ, nên chờ ngày Ngài xả dỉệt-thọ-tưởng. 

Đức-vua tròi Sakka tmyền gọi bà Hoàng-hậu Sujã, cả 
hai cùng hiện xuống cõi nguời, hóa làm nguời già nghèo 
khổ, sống trong một cái chòi lá nhỏ bên ven đuờng mà Ngài 
Đại-Trưỏng-ỉão Mahãkassapa đi khất thực ngang qua. 

Đồ ăn đã sửa soạn sẵn, Đức-vua trời Sakka hóa làm 
một cụ già đáng thuong, đứng chờ Ngài Đại-Trưởng-lão 
Mahãkassapa đi khất thực tế độ nguời nghèo khổ. 

Vừa thấy Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Mahãkassapa từ xa đi 
đến, cụ già (Đức-vua trời Sakka) bèn gọi Hoàng-hậu 
Sujã biến hóa thành một bà già rằng: 

- Bà ơi! Ngài Đại-Trưởng-lão đang đến trước cổng 
chòi mình, bà có gì đem ra làm phước đê bát cúng dường 
đến Ngài Đại-Trưởng-lão hay không? 

Bà già (Hoàng-hậu Sujã) bèn tâu lại với ông cụ (Đức- 
vua trời Sakka) rằng: 

- Ông à! Ông kỉnh thỉnh Ngài Đại-Trưởng-lão dừng 
lại tế độ chúng ta. 

Ngài Đại-Trưởng-lão đứng lại, ông cụ già cung kính 
nhận cái bát của Ngài Đại-Truởng-lão đem vào chòi lá, đặt 
đồ ăn vào bát, rồi hai ông bà già đem ra cung-kính dâng 
cúng duờng đến Ngài Đại-Truởng-lão. Khi vừa nhận cái 
bát, Ngài Đại-Truởng-lão cảm nhận mùi huung của vật 
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thực tỏa ra thơm ngát, Ngài Đại-Trưởng-lão suy xét biêt rõ 
hai vợ chồng già này chính là Đức-vua trời Sakka và 
Hoàng-hậu Sujã, Ngài Đại-Trưởng-lão liền quở trách 
Đức-vua trời Sakka và Hoàng-hậu Sujã rằng: 

- Này Đức-vua trời Sakka! Lão Tăng tế độ người 
nghèo khố, tại sao Đức-vua trời và Hoàng-hậu hóa làm 
người già giành của người nghèo như vậy? 

Đức-vua trời Sakka bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, kỉnh xỉn Ngài có 
tâm bi tế độ chúng con. Tỉền-kỉếp của chúng con làm 
mọi phước-thiện trong thờỉ-kỳ không có Đức-Phật, Đức- 
Pháp, Đức-Tăng xuất hiện trên thế gian. Chúng con cảm 
thay tủi phận nghèo nàn, vì quả báu, oai lực không sánh 
được với chư vị thiên-nam, vị thỉên-nữ, mà tỉền-kỉếp đã 
từng tạo phước-thiện bổ-thí cúng dường đến Đức-Phật, 
đến chư tỳ-khưu Đại-Đức-Tăng. 

Đức-vua trời Sakka vô cùng hoan hỷ tự thốt lên rằng: 

Aho! Dãnam paramadãnam Kassape suppatỉtthỉtam. 

Ô! Được làm phước thiện bổ thỉ cúng dường đến Ngài 
Đạỉ-Trưởng-lão Mahãkassapa, thật là phước-thiện bố- 
thí vô cùng cao thượng! 

Chu Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn là 
những bậc có 5 đức cao quý: Gỉớỉ-đức, định-đức, tuệ-đức, 
gỉải-thoát-đức, gỉảỉ-thoát-trỉ-kỉến-đức đầy đủ, xứng đáng 
thọ nhận những vật dụng mà thí chủ có đức-tin trong sạch 
nơi Tam-bảo, từ phuơng xa đem đến tạo phuớc-thiện bố- 
thí, cúng duờng dù ít dù nhiều đến chu Thánh thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Thế-Tôn, cũng đuợc quả báu của phuớc- 
thiện ấy lớn lao vô luợng không sao kể xiết. 

Cho nên, ân-Đức-Tăng này gọi là Ẫhuneyyo 
Bhagavato sãvakasamgho. 
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3.3.6- Ân-Đức-Tăng Pãhuneyyo 

Pãhuneyyo Bhagavato sãvakasamgho. 

(Cách đọc: Pa-hú-nãy-giôphá-gá-vóa-tô xa-vóa-cả-xăng-khô ) 

Pãhuneyyo : Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Thế- 
Tôn là những bậc xứng đáng thọ nhận những thứ vật dụng 
mà thỉ chủ dành cho những vị khách quỷ như quỷ Ngài. 

Khách quý có 2 hạng: 

- Khách quỷ hạng thường đó là bà con thân quyến, 
bạn bè, những người ân nhân,... của mình trong mỗi kiếp. 

- Khách quỷ hạng đặc biệt đó là chư Thánh-Tăng, chư 
phàm-Tăng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác rất hiếm có trong thế gian, bởi vì Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giảc xuất hiện trên thế gian là một điều khó có, 
khi nào có Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác trên thế gian, 
khi ấy mới có chư tỳ-khưu Thánh-Tăng, chư tỳ-khưu 
phàm-Tăng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật. 

Thật vậy, có khi suốt 1 a-tăng-kỳ đại-kiếp trái đất trải qua 
4 thời-kỳ thành-trụ-hoại-không, mà không có một Đức- 
Phật nào xuất hiện trên thế gian, thì cũng không có chư tỳ- 
khưu Thánh-Tăng, chư tỳ-khưu phàm-Tăng trên thế gian. 

Thí chủ tạo phước-thiện bố-thí đến khách hạng 
thường sẽ được quả báu trong kiếp hiện-tại và trong kiếp 
vị-lai có giới hạn. Còn thí chủ làm-phước bố-thí đến 
khách hạng đặc biệt là chư tỳ-khưu Thánh-Tăng, chư tỳ- 
khưu phàm-Tăng sẽ được quả báu lớn lao trong kiếp 
hiện-tại và trong vô lượng kiếp vị-lai, không có giới hạn. 

Hơn nữa, phước-thiện ấy lại còn làm phước-duyên 
cho sự giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Đối với hạng khách quỷ là chư tỳ-khưu Thánh-Tăng, 
chư tỳ-khưu phàm-Tăng, người thí chủ có đức-tin trong 
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sạch nơi Tam-bảo, nên tôn kính đón rước, lễ bái cúng 
dường đến chư tỳ-khưu Thánh-Tăng, chư tỳ-khưu phàm- 
Tăng sẽ được nhiều quả báu cao quý lớn lao vô lượng. 

Trong bài kinh Kulasutta (1) Đức-Phật dạy: 

- Này chư tỳ-khưu! Chư tỳ-khưu có gỉớỉ-đức đến gia 
đình, thì những người trong gia đình sẽ được 5 quả báu 
lớn như sau: 

1- Tỳ-khưu có gỉớỉ-đức đến gia đình, những người 
trong gia đình nhìn thấy và phát sinh đại-thiện-tâm 
trong sạch. Những người trong gia đình ấy đã tạo 
phước-thỉện, đê được tái-sinh lên cõi trời dục-gỉớỉ. 

2- Khi họ đón tiếp cung kính lễ bái tỳ-khưu ấy, thỉnh 
ngồi trên những chỗ cao quỷ. Những người trong gia 
đình ấy đã tạo phước thiện, đê được táỉ-sỉnh vào trong 
gia đình thuộc dòng dõi cao quỷ. 

3- Sau khi tỳ-khưu ấy ngồi chỗ cao quỷ, những người 
trong gia đình tiếp đãi mọi thứ vật dụng cần thiết như 
dâng cơm nước, thuốc trị bệnh,... với đạỉ-thỉện-tãm 
trong sạch, hoan hỷ, không có tâm keo kiệt bỏn xẻn, ... 
Những người trong gia đình ẩy đã tạo phước-thỉện, đê 
được quả báu quyền cao chức trọng. 

4- Khi họ làm phước bổ-thỉ đến tỳ-khưu ấy tùy theo 
khả năng của mình. Những người trong gia đình ấy đã 
tạo phước-thỉện, đê có được nhiều của cải tài sản, giàu 
sang phú quỷ. 

5- Khi họ lẳng nghe vị tỳ-khưu thuyết giảng chánh- 
pháp, hoặc vẩn đạo, ... Những người trong gia đình ấy 
đã tạo phước-thiện, đê phát sinh trỉ-tuệ thay rõ, biết rõ 
thật-tảnh của các pháp, ... 


1 Anguttaranikaya, kinh Kulasutta. 
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- Này chư tỳ-khưu! Khi tỳ-khưu có gỉớỉ-đức đên gia 
đình, thì những người trong gia đình sẽ tạo được 5 
phước-thỉện, và được 5 quả-bảu cao quỷ lớn lao như vậy. 

Khách quỷ hạng thường là bà con thân bằng quyến 
thuộc, bạn hữu, ... mỗi kiếp tử sinh luân-hồi đều có 
đuợc, đều gặp đuợc. 

Còn khách quỷ hạng đặc biệt là chu tỳ-khuu Thánh- 
Tăng, chu phàm-Tăng không phải kiếp nào cũng có thể 
gặp đuợc, gần gũi, thân cận đuợc. 

Những chúng-sinh nào có đầy đủ phuớc duyên mới có 
đuợc cơ hội tốt, có duyên lành gặp đuợc chu tỳ-khuru 
Thánh-Tăng, chu tỳ-khuu phàm-Tăng, là chu khách quý 
hạng đặc biệt cao thuợng, những chúng-sinh ấy có đức- 
tin trong sạch nơi Tam-bảo đón tiếp, tôn kính, lễ bái 
cúng duờng dù ít dù nhiều, chắc chắn cũng sẽ tạo đuợc 
nhiều phuớc-thiện lớn lao vô luợng, cũng có đuợc quả 
báu lớn lao vô luợng, đáng hài lòng cả trong kiếp hiện- 
tại lẫn vô số kiếp vị-lai, và còn tạo đuợc duyên lành để 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Vì vậy, ân-Đức-Tăng này gọi là Pãhuneyyo Bhagavato 
sãvakasamgho. 

3.3.7- Ân-Đức-Tăng Dakkhineyyo 

Dakkhỉneyyo Bhagavato sãvakasamgho 

(Cách đọc: Đắc-khí-nây-giô phá-gá-vóa-tô xa-vỏa-cá-xăng-khô ) 

Dakkhineyyo: Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Thế-Tôn là những bậc xứng đáng thọ nhận những thứ 
vật dụng mà thỉ chủ có đức-tỉn trong sạch nơi Tam-bảo, 
tin nghiệp và quả của nghiệp, đem dâng cúng đến quỷ 
Ngài, đê mong được quả báu tốt lành cho mình và 
những người thân quyến. 
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Chư Thánh-Tăng là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn, xứng đáng thọ nhận những thứ vật dụng 
mà thí chủ có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, tin nơi 
thiện-nghiệp và quả của thiện-nghiệp. Người thí chủ tin 
tưởng rằng: 

“Khỉ tạo phước-thỉện bổ-thỉ củng dường đến chư tỳ- 
khưu Thánh-Tăng, chư tỳ-khưu phàm-Tăng, thì họ đã 
tạo được mọi phước-thỉện thanh cao, chắc chan sẽ phát 
sinh những quả báu tốt lành, lớn lao vô lượng đến cho 
họ trong kiếp hiện-tại và vô so kiếp vị-lai. 

Và họ còn có thể hồi hưóng phần phước-thỉện thanh cao 
ấv đến cho Ông bà, cha mẹ, bà con quyến thuộc, những ân 
nhân của họ và và tất cả chúng-sinh khác đã quá vãng. 

Nếu những chúng-sinh nào hay biết mà phát sinh đại- 
thiện-tâm hoan hỷ thốt lên lời “sãdhu ” thì những chúng- 
sỉnh ấy hưởng được phần phước-thỉện thanh cao hoan hỷ 
(pattãnumodanã) ấy sẽ cho quả báu an-lạc đến với họ. 

Nếu chủng-sỉnh ẩy đang sổng trong cảnh khổ thì được 
thoát khỏi cảnh khô ẩy, liền tái-sinh trong cõi thỉện-gỉớỉ: 
Cõi người hoặc cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an-ỉạc. 

Và họ còn có thể kính dâng phần phước-thỉện thanh 
cao ấy đến cho ông bà, cha mẹ, bà con thân quyến, bạn 
hữu, và tất cả chúng-sỉnh đang hiện hữu trong cõi người. 

Nếu những người nào phát sinh đạỉ-thỉện-tâm hoan hỷ 
thốt lên lòi “sãdhu” thì những người ấy hưỏng được phần 
phước-thỉện thanh cao hoan hỷ (pattãnumodanã) ấy sẽ cho 
quả tốt, quả an-lạc trong kiếp hỉện-tạỉ, và vô sổ kiếp vị-laỉ. ” 

Muốn thành tựu được những quả báu thật sự, thì thí 
chủ nên tạo phước-thiện bố-thí cúng dường hướng đến 
chư tỳ-khưu Thánh-Tăng, chư tỳ-khưu phàm-Tăng, bởi 
vì chư Thánh-Tăng có ân-đức Dakkhineyyo. 
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* Như tích phước-thiện bô-thí cơm cháy. 

Trong bộ Vimãnavatthu, tích Ẫcãmadãyỉkãvỉmãna, 
được tóm lược như sau: 

Một bà già nghèo khổ ăn mày, sống nhờ đằng sau 
hiên nhà người khác, người ta nhìn thấy bà đáng thương, 
nên thường cho nước cơm, cháo, miếng cơm cháy, ... để 
bà ăn sống qua ngày. 

Một hôm, Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Mahãkassapa vừa xả 
diệt-thọ-tưởng, rồi xem xét nên đi khất thực, để tế độ 
người nào. Ngài Đại-Trưởng-lão nhìn thấy một bà già 
nghèo khổ, gần chết, nếu bà chết thì có thể đọa vào cõi 
địa-ngục. 

Với tâm bi tế độ bà tránh khởi cõi địa-ngục, do nhờ 
phước-thiện bố-thí miếng cơm cháy, bà sẽ tái-sinh lên 
cõi trời dục-giới thứ 5 gọi là Hóa-Lạc-thỉên. 

Xem xét thấy như vậy, buổi sáng hôm ấy, Ngài Đại- 
Trưởng-lão mặc y mang bát đi đến chỗ ở của bà. Trong 
khi đó, Đức-vua trời Sakka biến hóa thành người già 
đem vật thực đến để cúng dường, Ngài Đại-Trưởng-lão 
biết người già đó là Đức-vua trời Sakka, nên bảo rằng: 

- Này Đức-vua trời Sakka! Đức-vua không nên giành 
phước-thỉện của người nghèo khô. 

Ngài không chịu mở nắp bát, vẫn đứng yên trước bà 
già nghèo khổ kia. Bà nghĩ rằng: 

“Ngài Đạỉ-Trưởng-lão là bậc có gỉói-đức cao thượng 
được phần đông tôn kính, phận ta nghèo khô không có gì 
quỷ giá đế tạo phước-thiện bo-thỉ cúng dưcmg đến Ngài 
Đạỉ-Trưởng-lão. 

Hằng ngày, ta chỉ có nước cơm và miếng cơm cháy 
không ngon lành gì cả. Vả lại, còn đựng trong một đồ 
dùng không sạch sẽ, ta nào dám tạo phước-thiện bổ-thí 
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cúng dường đê bát đên Ngài Đạỉ-Trưởng-lão được. ” Bà 
bạch rằng: 

- Kính thỉnh Ngài Đạỉ-Trưởng-lão đi nơi khác, con 
không có gì xứng đáng đê cúng dường đến Ngài Đại- 
Trưởng-lão cả. Bạch Ngài. 

Ngài Đại-Trưởng-lão vẫn đứng yên không đi nơi khác, 
những người khác đem vật thực đến để bát dâng cúng, 
Ngài Đại-Trưởng-lão vẫn không mở nắp bát để nhận. 

Bà già nghĩ rằng: “Chắc chắn Ngài Đạỉ-Trưởng-lão 
đứng đây đế tế độ ta. ” 

Bà phát sinh đại-thiện-tâm có đức-tin trong sạch 
muốn tạo phước-thiện bố-thí cúng dường đến Ngài Đại- 
Trưởng-lão, nên bà đem miếng cơm cháy đến, Ngài Đại- 
Trưởng-lão liền mở nắp bát, bà thành kính cúng dường, 
đặt miếng cơm cháy vào trong bát của Ngài Đại-Trưởng- 
lão một cách tôn kính. 

Ngài Đạỉ-Trưởng-lão tỏ vẻ muốn thọ thực để cho bà 
nhìn thấy, làm cho bà càng phát sinh đại-thiện-tâm trong 
sạch hoan hỷ trong việc phước-thiện bố-thí của bà. 

Mọi người hiểu được ý Ngài Đại-Trưởng-lão, nên sửa 
soạn trải chồ ngồi, rồi kính thỉnh Ngài Đại-Trưởng-lão. 

Khi ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãkassapa ngồi thọ 
thực miếng cơm cháy ấy, uống nước xong, rồi Ngài Đại- 
Trưởng-lão thuyết pháp tế độ bà già nghèo khổ ăn mày. 

Ngài Đại-Trưởng-lão cho bà biết rằng: Bà đã từng là 
thân mẫu của Ngài trong tỉền-kiếp. 

Nghe Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãkassapa cho bà biết 
như vậy, bà già nghèo khổ phát sinh đại-thiện-tâm vô 
cùng hoan hỷ có cơ hội tạo phước-thiện bố-thí cúng 
dường đến với Ngài Đại-Trưởng-lão với đức-tin trong 
sạch nơi Ngài Đại-Trưởng-lão. 
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Vê sau, không lâu bà chêt, phuớc-thiện bô-thí thanh 
cao ấy cho quả tái-sinh kiếp sau làm vị thiên-nam trong 
cõi Hóa-Lạc-Thỉên (cõi thứ 5 trong 6 cõi trời dục-gỉớỉ) 
có nhiều oai lực, huởng mọi sự an-lạc trong cõi trời ấy. 

* Tích Sãriputtattheramãtupeta ^ 

Ngạ-quỷ thân mẫu của Ngài Đạỉ-Tmởng-lão Sãriputta 
đuợc tóm luợc nhu sau: 

Nữ ngạ-quỷ mà tiền-kiếp của bà đã từng là thân mẫu 
của tiền-kiếp thứ 5 của Ngài Đại-Trưởng-ỉão Sãrỉputta 
(kế từ kiếp hỉện-tạỉ). 

Tiền-kiếp của nữ ngạ-quỷ là vợ của ông Bà-la-môn 
giàu có nhiều của cải. Ông Bà-la-môn có đức-tin trong 
sạch, có tác-ý trong đại-thiện-tâm thuờng tạo phuớc- 
thiện bố-thí cúng duờng vật thực, đồ uống, y phục, ... 
đến Sa-môn, Bà-la-môn; bố-thí, phân phát đến những 
nguời nghèo khổ, nguời qua đuờng, ... 

Một hôm, ông Bà-la-môn có công việc phải đi noi 
khác, ông dạy bảo vợ ở nhà thay ông gìn giữ phong tục 
truyền thống gia đình, lo công việc tạo phuớc-thiện bố- 
thí cúng duờng đến Sa-môn, Bà-la-môn và phân phát vật 
thực, đồ dùng đến những nguời nghèo khổ đói khát, ... 

Nguời vợ ở nhà không làm theo lời dạy bảo của 
chồng. Hễ có ai đến nhà, bà ta buông lời mắng nhiếc ăn 
phẩn, uống nuớc tiểu, liếm máu mủ, nuớc miếng, ... 

Sau khi bà ta chết, ác-nghiệp ấy cho quả tái-sinh vào 
hàng ngạ-quỷ đói khát, ăn uống đồ dơ bẩn, ăn phẩn, uống 
nuớc tiểu, mủ, nuớc miếng, ... chịu bao nồi khổ cực đói 
khát, lạnh lẽo do quả của ác-nghiệp của mình đã tạo trải 
qua thời gian lâu dài. 

1 Bộ Petavatthu, tích Sãriputtattheramãtupeta. 
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Kiêp này nữ ngạ-quỷ nhớ lại tiên-kiêp đã từng là thân 
mẫu của Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãriputta, muốn đến 
nuơng nhờ nơi Ngài Đại-Truởng-lão, vị thiên-nam giữ 
cổng ngăn cản không cho nữ ngạ-quỷ vào. Nữ ngạ-quỷ 
thua với vị thiên-nam rằng: 

- Thưa vị thiên-nam, tiền-kiểp tôi đã từng là thân mẫu 
của Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãriputta, xin vị thỉên-nam 
cho phép tôi được vào hầu Ngài Đạỉ-Trưởng-lão. 

Nữ ngạ-quỷ đuợc phép vào đứng khép nép, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Sãriputta nhìn thấy nữ ngạ-quỷ, với tâm bi, 
bèn hỏi: 

- Này nữ ngạ-quỷ! Ngươi có thân trần truồng, hình 
dáng đáng thương, om yếu da bọc xương, đứng run rây. 
Ngươi là ai, lão Tăng tế độ ngươi thế nào? 

Nghe Ngài Đại-Truởng-lão hởi, nữ ngạ-quỷ thua rằng: 

- Kính bạch Ngài Đạỉ-Trưởng-lão, tỉền-kỉếp của con 
đã từng là thân mẫu của Ngài Đại-Trưỏng-lão, do ác- 
nghỉệp cho quả tái-sinh làm ngạ-quỷ chịu cảnh đói khát, 
đành phải ăn uổng những đồ dơ như nước miếng, nước 
mũi, đàm người ta nhố bỏ, uổng nước vàng chảy ra từ 
xác chết, ăn uổng đồ dơ của đàn bà, uổng máu mủ của 
đàn ông bị chặt tay chân, uống máu mủ các loài động 
vật, song không có nơi nương tựa, trong các nghĩa địa, 
bãi tha ma. 

- Kỉnh bạch Ngài, kỉnh xỉn Ngài tạo phước-thỉện bổ- 
thí, rồi hồi hướng phần phước-thỉện ấy đến cho con. 
Nhờ phước-thiện ấv, may ra con mới thoát khỏi cảnh 
khô kiếp ngạ-quỷ như thế này. 

Lắng nghe lời than vãn của nữ ngạ-quỷ đã từng là thân 
mẫu của Ngài trong tiền-kiếp, Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sãriputta phát sinh tâm bi, tìm cách cứu khổ nữ ngạ-quỷ ấy. 
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Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãriputta thuật lại chuyện này 
với Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna, Ngài Trưởng- 
lão Anuruddha và Ngài Trưởng-lão Mahãkappỉna giúp 
cứu nữ ngạ-quỷ thoát khởi cảnh khổ. 

Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Mahãmoggaỉỉãna đi khất thực 
vào cung điện gặp Đức-vua Bimbisãra. Đức-vua thỉnh 
cầu Ngài Đạỉ-Trưởng-lão cần những thứ vật dụng nào 
để Đức-vua tạo phuớc-thiện dâng cúng. 

Nhân dịp ấy, Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Mahãmoggalỉãna 
thua cho Đức-vua biết chuyện nữ ngạ-quỷ đã từng là 
thân mẫu của Ngài Đại-Trưởng-lão Sãrỉputta, sống 
trong cảnh đói khổ không có nơi nuơng nhờ. 

Nghe vậy, Đức-vua truyền lệnh xây cất 4 cái cốc chồ 
ở của chu tỳ-khuu-Tăng. Khi xây cất xong, Đức-vua làm 
lễ dâng đặc biệt đến Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãrỉputta 4 
cái cốc ấy. 

Một lần nữa, Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãriputta làm lễ 
dâng 4 cốc ấy đến chu tỳ-khuu-Tăng từ bốn phuơng, có 
Đức-Phật chủ trì, rồi hồi huớng phần phuớc thiện này 
đến cho nữ ngạ-quỷ đã từng là thân mẫu của Ngài Đại- 
Trưởng-lão trong tiền-kiếp. 

Nữ ngạ-quỷ ấy phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan 
hỷ phần phuớc-thiện bố-thí ấy, rồi nói lên lời hoan hỷ 
“Sãdhu! Sãdhu! Lành thay! Lành thay!”. Ngay khi ấy 
liền thoát khởi kiếp ngạ-quỷ, tái-sinh làm vị thiên-nữ có 
hào quang sáng ngời, có thân hình xinh đẹp, y phục lộng 
lẫy, có lâu đài nguy nga tráng lệ, có đầy đủ của cải của 
vị thiên-nữ, huởng mọi sụ an-lạc cao quý trong cõi trời. 

Hôm sau, vị thiên-nữ ấy hiện xuống cõi nguời cùng 
lâu đài, đến đảnh lễ Ngài Trưởng-ỉão Mahãmoggallãna. 
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Ngài Trưcmg-lão Mahamoggallana hỏi thiên-nữ răng: 

- Này thiên nữ! Ngươi có sắc đẹp tuyệt trần, nhiều oai 
lực đặc biệt, có hào quang sáng chói khắp mọi nơi như 
vầng trăng sáng, có lâu đài nguy nga tráng lệ. 

Do nhờphước-thiện gì mà ngươi có được những quả 
báu trong cõi trời, đáng hài lòng như vậy? 

Vị thiên-nữ bạch với Ngài Trưởng-lão Mahãmog- 
gallãna rằng: 

- Kỉnh bạch Ngài Đạỉ-Trưởng-lão, trong tỉền-kiếp con 
từng là thân mẫu của Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãrỉputta, 
do ác-nghỉệp cho quả tái-sinh làm nữ ngạ-quỷ chịu cảnh 
khô đói khát đành phải ăn uổng đồ dơ như máu, mủ,... 

Vừa qua, con đã đến hầu đảnh lễ Ngài Đạỉ-Trưởng- 
lão Sãriputta, cầu xỉn Ngài có tâm bi tế độ cứu con thoát 
khô. Ngài Đại-Trưởng-lão đã tạo phước-thỉện bổ-thỉ 
xong, rồi hồi hướng đến cho con. Con đã phát sinh đạỉ- 
thiện-tâm vô cùng hoan hỷ phần phước-thỉện ấy, nên con 
thoát khỏi kiếp ngạ-quỷ, được hóa-sinh làm thỉên-nữ 
trên cõi trời, hưởng được tất cả mọi sự an-lạc như Ngài 
đã thấy. 

- Kỉnh bạch Ngài Đạỉ-Trưởng-lão, con hiện xuống 
đây đê đảnh lễ dưới chân Ngài và Ngài Đại-Trưởng-ỉão 
Sãrỉputta là chư bậc Thánh thỉện-trỉ, có tâm bi, cứu khô 
chúng-sỉnh trong đời. 

Những tích như trên có rất nhiều trong Kinh-Tạng và 
trong bộ Petavatthu, bộ Vimãnavatthu. 

Nếu chính mình chưa có cơ hội làm phước thiện, mà 
mình phát sinh đại-thiện-tâm hoan hỷ phần phước-thiện 
của người khác, thì cũng được quả báu không kém, như 
tích Vỉhãravỉmãna được tóm lược như sau: 



264 


PHAP-HANH THIEN-ĐINH 


* Tích Vihãravimãna 1 ^ 

Một thuở nọ, Ngài Trưởng-lão Anuruddha ngự lên 
cung trời Tam-thập-tam-thiên nhìn thấy một thiên-nữ 
xinh đẹp có hào quang sáng ngời chiếu tỏa khắp mọi 
huớng, có một lâu đài nguy nga tráng lệ, ... nên Ngài 
Truởng-lão hỏi vị thiên nữ rằng: 

- Này thỉên-nữ! Ngươi đã từng tạo đạỉ-thiện-nghỉệp 
nào mà nay có được quả báu đáng hài lòng như vậy? 

Vị thiên nữ bạch với Ngài Truởng-lão Anuruddha rằng: 

- Kinh bạch Ngài Trưởng-lão, tỉền-kỉếp của con là 
người bạn thân của bà đạỉ-thỉ-chủ Vỉsãkhã trong kỉnh- 
thành Sãvatthi. Bà Visãkhã cho người xây cất ngôi chùa 
Pubbãrama, sau đó, bà làm lễ kính dâng ngôi chùa ấy 
đến chư tỳ-khưu Đạỉ-đức-Tãng có Đức-Phật chủ trì. 

Con đã tham dự buổi lề đó, con phát sinh đạỉ-thỉện- 
tâm vô cùng hoan hỷ phước-thiện kính dâng ngôi chùa 
Pubbãrama ẩy. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, do nhờ đạỉ-thỉện-tâm 
trong sạch hoan hỷ phần phước-thỉện bo-thỉ cúng dường 
kỉnh dâng ngôi chùa Pubbãrama ẩy, mà sau khi con 
chết, đạỉ-thỉện-nghỉệp ẩy cho quả táỉ-sỉnh lên cõi trời 
Tam-thập-tam-thỉên này, trở thành một thiên-nữ có 
những quả báu như vậy. 

Chu Thánh-Tăng là phuớc điền cao thuợng của 
chúng-sinh. Quý Ngài xứng đáng thọ nhận những thứ 
vật dụng của thí chủ có đức-tin trong sạch noi Tam-bảo, 
tin noi thiện-nghiệp và quả của thiện-nghiệp. 

Thí chủ làm phuớc thiện bố-thí cúng duờng đến chu 
tỳ-khuu-Tăng, để tạo đuợc phuớc-thiện thanh cao, mong 

1 Bộ Vimãnavatthu, tích Vihãravimãna. 
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được quả báu tôt lành đên cho mình và những người 
thân quyến của mình. 

Cho nên, ân-Đức-Tăng này gọi là Dakkhineyyo 
Bhagavato sãvakasamgho. 

3.3.8- Ân-Đức-Tăng Anjalikaranĩyo 

Ảỉyalikaranĩyo Bhagavato sãvakasamgho. 

(Cách đọc: Anh-chá-lỉ-cá-rá-ni-giô phá-gá-vóa-tô xa-vóa-cả-xăng-khô ) 

Anịalìkaranĩyo. Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những bậc xứng đảng cho chúng-sỉnh 
chắp tay cung kính lễ bái cúng dường. 

Chư Thánh-Tăng là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn, xứng đáng cho chúng-sinh chắp tay cung 
kính lễ bái cúng dường, để cầu mong được sự lợi ích, sự 
tiến hóa, sự an-lạc lâu dài trong kiếp hiện-tại và vô số 
kiếp vị-lai. 

Chư Thánh-Tăng là những bậc có đầy đủ 5 đức cao 
thượng là giới-đức hoàn toàn trong sạch, định-đức vững 
vàng không lay chuyên, tuệ-đức thau triệt các pháp, 
gỉảỉ-thoát-đức chứng đắc Thảnh-đạo, Thảnh-quả, giải- 
thoảt-trỉ-kỉến-đức quán triệt hoàn toàn, đã diệt tận được 
mọi phiền-não, nên thân, khẩu, ý của quý Ngài hoàn 
toàn trong sạch thanh-tịnh, không còn bị ô nhiễm bởi 
phiền-não. Cho nên, chư Thánh-Tăng xứng đáng cho tất 
cả chúng-sinh: Nhân-loạỉ, chư-thiên, chư phạm-thỉên tôn 
kính, chắp tay lễ bái cúng dường. 

* Đức Vua tròi Sakka đảnh lễ chư tỳ-khưu-Tăng trong 
kinh Samghavandanãsutta (I> , được tóm lược như sau: 

- Này chư tỳ-khim! Khi Đức-vua trời Sakka cõi Tam- 

1 Samyuttanikãya, Sagãthavagga, kinh Sanghavandanãsutta. 
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thập-tam-thiên ngự xuông từ lâu đài Vejayanta, hướng 
tâm đảnh lễ chư tỳ-khmi-Tăng. 

- Này chư tỳ-khưu! Khi ấy, thỉên-nam Mãtali đánh xe 
của Đức-vua Sakka tâu rằng : 

- Muôn tâu Đức-Thiên-Vương, loài người sinh từ nơi 
ô trọc, có sắc thân ô trọc, thường đói khát nghèo hèn, 
đảng lẽ nên cung kỉnh Đức-Thiên-Vương. Vì sao Hoàng- 
Thưọng lại đảnh lễ chư tỳ-khưu-Tãng ẩy. 

Vậy, kính xỉn Hoàng-Thượng giảng giải cho hạ thần 
hiếu rõphạm-hạnh của chư tỳ-khim-Tãng ấy như thế nào? 

Đức-vua trời Sakka giảng giải cho Mãtali rằng: 

- Này Mãtalỉì Trẫm thành kính đảnh lễ chư tỳ-khưu- 
Tăng ấy, bởi vì, quỷ Ngài song trong rừng, không có 
nhà, không cất giữ lúa gạo trong kho. 

Quỷ Ngài sổng bằng hạnh đi khất thực, thọ dụng 
những vật thực đã chỉn và độ trước giờ ngọ. 

Quỷ Ngài là bậc thỉện-trỉ, thuyết pháp chân thật đem 
lại sự lợi ích cho chúng-sỉnh, quỷ Ngài song nơi thanh- 
tịnh với đời song phạm hạnh cao thượng. 

- Này Mãtalỉ! Nhóm chư-thiền có oan trải với nhóm 
thiên Asura, và ngược lại nhóm thiên Asura cũng có oan 
trái với nhóm chư-thỉên; nhân loại có oan trái lẫn nhau. 
Còn chư tỳ-khưu-Tãng sổng không oan trải, không thù 
hận. Chư-thỉên, nhân-loạỉ còn chấp thủ, còn chư Thảnh- 
Tăng không còn chấp thủ. 

- Này Mãtalỉ! Vì vậy, Trẫm cung kính đảnh lễ chư tỳ- 
khưu-Tăng ấy. 

Khi nghe lời giảng giải của Đức-vua Sakka như vậy, 
Mãtali bèn tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức-Thỉên-Vương, Hoàng-Thượng cung 
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kỉnh lễ bải đến chư tỳ-khưu-Tăng nào, thì kẻ hạ thần 
cũng cung kính lễ bải đến chư tỳ-khmi-Tăng ẩy. 

Đức-vua trời Sakka cao cả nhất trong cõi Tam-thập- 
tam-thiên giảng dạy xong, cung kính đảnh lễ chư tỳ- 
khưu-Tăng, rồi lên xe ngự đi. 

Chư Thánh-Tăng là những bậc xứng đáng cho nhân- 
loại, chư-thiên, chư phạm-thiên cung kính lễ bái cúng 
dường, và chư phàm-Tăng cũng là những bậc đang thực- 
hành pháp-hành giới, pháp-hành thiền-định, pháp-hành 
thiền-tuệ, duy trì chánh-pháp của Đức-Thế-Tôn cũng 
xứng đáng được cung kính lễ bái cúng dường. 

Những chúng-sinh có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo, thường lễ bái cúng dường đến bậc có giới-đức 
thanh-tịnh sẽ được 4 pháp lành: Song lâu, sắc đẹp, an- 
lạc, khỏe mạnh. 

Như trong tích ẪyuvaậdhanakũmãravatthU (I) , Đức- 
Phật thuyết dạy câu kệ rằng: 

“Abhivãdãnasĩlissa, niccam vuddhãpacãyino. 

Cattãro dhammã vaddhantỉ, ãyu vanno sukham balam. ” 

Đoi với người thường lề-báỉ cúng-dường, 

Tỏ lòng tôn kỉnh đến bậc Trưởng-lão, 

Người ấy thường tăng trưởng bon quả báu, 

Sổng lâu, sắc đẹp, an-lạc, sức mạnh. 

Hoặc chúng-sinh có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, 
hết lòng thành kính lễ bái cúng dường đến Tam-bảo: 
Đức-Phật-bảo, Đức-Phảp-bảo, Đức-Tăng-bảo, thì sẽ 
được 5 quả báu tốt lành là: 

- Ẫyu: Sổng lâu trường thọ. 

- Vanna : Có sắc đẹp khả ái. 

- Sukhcv. Thân tâm thường được an-ỉạc. 


1 Dhammapadagatha, tích Ayuvaddhanakumaravatthu. 
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- Bala: Có sức mạnh thân tâm. 

- Patỉbhãna : Có trỉ-tuệ sắc bén, nhanh trí. 

Cho nên, ân-Đức-Tăng này gọi là Aíyalikaranĩyo 
Bhagavato sãvakasamgho. 

3.3.9- Ân-Đức-Tăng Anuttaram Punnakkhettam 

Anuttaram puhhakkhettam lokassa Bhagavato 
sãvakasamgho. 

(Cách đọc: Á-nủt-tả-răng pun-nhắc-khết-tãng lô-cắt-xá phả-gá 
vóa-tô xa-vóa-cá-xăng-khô) 

Anuttaram punnakkhettanv. Chư Thánh thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Thế-Tôn là phước điền cao thượng của 
chúng-sỉnh không đâu sánh được. 

Chư Thánh-Tăng là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn, có đầy đủ 5 đức cao thượng là gỉới-đức 
(sĩlaguna), định-đức (samãdhỉguna), tuệ-đức (panhã- 
guna), gỉải-thoát-đức (vỉmuttỉguụa), giảỉ-thoát-trỉ-kỉến- 
đức (vimuttinãnadassanaguna) là phước điền cao thượng 
của chúng-sinh không noi nào sánh được. 

Thật vậy, khi gieo giống phước-thiện dù ít dù nhiều, 
cũng sẽ được quả báu vô lượng trong kiếp hiện-tại và cả 
nhiều kiếp vị-lai. 

Một ví dụ để so sánh: 

- Chư Thảnh-Tãng, ví như thửa ruộng màu mỡ. 

- Thỉ-chủ có chánh-kỉến, vỉ như nông dân tài giỏi. 

- Tác-ỷ thỉện-tâm bố-thí, vỉ như hạt giống tốt. 

Người nông dân tài giỏi biết rõ thời vụ mùa màng, 
gieo hạt giống tốt trên thửa ruộng màu mỡ, chắc chắn 
khi thu hoạch sẽ được nhiều gấp bội. 

Cũng như vậy, thí-chủ có chánh-kỉến-sở-nghỉệp 
kammassakatã sammãditthỉ: Trỉ-tuệ chánh-kỉến thấy 
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đúng nghiệp là của riêng mình biêt gieo giông hợp pháp 
phước-thiện dù ít dù nhiều nơi chư tỳ-khưu Thánh-Tăng, 
hoặc chư tỳ-khưu phàm-Tăng là phước điền cao thượng 
của chúng-sinh, không nơi nào sánh được, họ chắc chắn 
được phước-thiện nhiều vô lượng, sẽ được quả báu vô 
lượng ngay cả trong kiếp hiện-tại lẫn vô số kiếp vị-lai. 

Hơn thế nữa, gieo được duyên lành nơi Tam-bảo, để 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Nỉết-bàn sỉêu-tam-gỉớỉ, hầu mong 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

* Tích thiên-nữ Lajãdevadhĩtã r/) 

Tích thiên-nữ Lajãdevadhĩtã được tóm lược như sau: 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Gotama đang hiện hữu trên 
thế gian, một cô bé nghèo được thuê giữ ruộng, cô mang 
theo một gói bắp rang để ăn trong ngày. 

Sáng hôm ấy, Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Mahãkassapa xả 
dỉệt-thọ-tưởng xong, xem xét thấy nên tế độ cô bé nghèo, 
nên Ngài Đại-Trưởng-lão đã mặc y mang bát đi thẳng 
đến chồ cô bé để khất thực. 

Nhìn thấy Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Mahãkassapa từ xa 
đến, cô bé vô cùng hoan hỷ liền ra đón và đảnh lễ Ngài 
Đại-Trưởng-lão xong, đem phần bắp rang để ăn trong 
ngày, cô xin tạo phước-thiện bố-thí để bát cúng-dường 
đến Ngài Đại-Trưởng-lão. 

Trong khi cô đang phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng 
hoan hỷ với phước-thiện bố-thí cúng-dường đến Ngài 
Đại-Trưởng-lão, trên đường trở lại chỗ ở, cô bị một con 
rắn độc cắn chết. Do nhờ phước-thiện cúng-dường ấy 
cho quả tái-sinh kiếp sau làm thiên-nữ có tên là 
Lajãdevadhĩtã trong cõi trời Tam-thập-tam-thiên. 


1 Bộ Dhammapadatthakatha, tích Lajadevadhita. 
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Sau đó, khi nhớ lại tiền-kiếp của mình, vị thiên-nữ 
Lajãdevadhĩtã vô cùng biết ơn Ngài Đạỉ-Tmõng-lão, cô hiện 
xuống chỗ ở của Ngài Đại-Truởng-lão quét dọn, đem nuớc 
dùng, ... cho Ngài, nhung Ngài Đại-Trưởng-lão không 
cho phép cô làm những công việc ấy, cô buồn tủi khóc. 

Đức-Thế-Tôn thấy vậy, liền hiện đến thuyết pháp tế 
độ thiên-nữ. Sau khi nghe Đức-Phật thuyết pháp, thiên-nữ 
Lqịãdevadhữã chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế, chứng 
đắc Nhập-ỉưu Thảnh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả và Nỉết- 
bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. Cô vô cùng hoan hỷ 
đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi xin phép trở về cõi trời. 

* Tích ông Punna 

Tích ông Punna (1> là nguời làm thuê của ông phú hộ 
Sumana, đuợc tóm luợc nhu sau: 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Gotama đang hiện hữu trên 
thế gian, có gia đình ông Purina nghèo khổ, làm ruộng 
thuê của ông phú hộ Sumana, mọi nguời trong gia đình 
đều có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo. 

Một buổi sáng ông đi cày ruộng, cũng vào buổi sáng 
hôm ấy, Ngài Đạỉ-Trưỏng-lão Sãriputta xả dỉệt-thọ-tưỏng 
(sau 7 ngày đêm), đi khất thực để tế độ gia đình ông 
Punna, nên Ngài Đại-Truởng-lão đi về huớng ông Punna 
đang cày ruộng. 

Nhìn thấy Ngài Đại-Trưởng-lão Sãrỉputta từ xa đến, 
ông Punna liền bở cày, đến hầu đảnh lễ Ngài Đại- 
Truởng-lão, dâng cúng cây tăm xỉa răng và nuớc dùng, 
nuớc uống. 

Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãrỉputta thọ nhận xong, đi 
theo đuờng huớng về nhà ông Punna, gặp vợ ông Punna 

1 Chú-giải Dhammapadatthakathã, trong tích Uttarã upãsikã. 
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đang đem cơm cho chồng. Bà đảnh lễ Ngài Đại-Trưỏng- 
lão Sãrỉputta xong, bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, kỉnh xỉn Ngài có tâm từ 
tế độ thọ nhận phần vật thực nghèo nàn này của gia đình 
chúng con. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãríputta có tâm từ tế độ thọ 
nhận tất cả phần vật thực. Bà phát sinh đại-thiện-tâm vô 
cùng hoan hỷ phát nguyện: 

- Do nhờ phước-thiện bổ-thí cúng dường thanh cao 
này của chúng con, cầu mong cho gia đình chúng con 
được một phần chánh-pháp mà Ngài Đạỉ-Tmởng-lão đã 
chứng đắc. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta chúc lảnh rằng: 

- Mong cho gia đình các con được như ỷ nguyên. 

Bà vô cùng hoan hỷ quay trở về nhà, nấu lại phần cơm 
khác đem cho chồng, rồi vội vàng mang cơm ra đồng 
ruộng, với đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ phuớc-thiện 
bố-thí cúng duờng đến Ngài Trưởng-lão Sãriputta, làm 
cho thân tâm của bà cảm thấy nhẹ nhàng, nhu nhuyến 
không sao giấu đuợc. 

Còn phần ông Purina, trễ giờ ăn, đói bụng, thả bò đi 
ăn cỏ, ông lên bờ ngồi duới bóng mát, chờ đợi vợ, tuy 
đói bụng, nhung đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ niệm 
tuởng lại việc tạo phuớc-thiện bố-thí tăm xỉa răng và 
nuớc đến Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãrỉputta. 

Nhìn từ xa, ông thấy vợ mình đang đi đến trễ hơn mọi 
ngày, nhung bà có vẻ khác thuờng, chắc chắn bà có điều 
hoan hỷ gì đó. 

Thật vậy, vừa đến nơi, bà liền thua với chồng rằng: 

- Thưa anh kỉnh yêu, hôm nay, xỉn anh phát sinh đạỉ- 
thỉện-tâm hoan hỷ thật nhiều! 
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Sáng nay, em đem cơm cho anh, giữa đường gặp Ngài 
Đại-Trưởng-lão Sãriputta đang đi khất thực, em phát 
sinh đạỉ-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ có đức-tỉn trong 
sạch, đem phần cơm của anh đê bát cúng dường đến 
Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãrỉputta. 

Không chê vật thực nghèo khó của chúng ta, Ngài 
Đạỉ-Tmởng-lão có tâm từ tế độ thọ nhận tất cả phần vật 

thực của anh. 

• 

Vậy, xỉn anh nên phát sinh đạỉ-thỉện-tâm hoan hỷ 
phần phước-thiện bo-thỉ cúng dường thanh cao này. 

Ông Punna vừa lắng nghe từng tiếng, từng câu làm 
cho ông phát sinh đại-thiện-tâm hỷ-lạc đến cực độ, nên 
không thể theo dõi liên tục trọn vẹn lời nói của vợ ông. 

Sực tỉnh lại, ông muốn biết chắc chắn chính mình 
nghe đúng sự thật là nhu vậy hay không, nên ông bảo 
với vợ rằng: 

- Này em! Em hãy nói lại cho anh nghe một lần nữa! 

Bà vợ thua lại rõ ràng một lần nữa, lần này ông nghe 
rõ biết chắc chắn đúng sụ thật nhu vậy rồi, ông phát sinh 
đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ phuớc-thiện bố-thí của 
vợ, bà đã đem phần cơm của mình tạo phuớc-thiện cúng 
duờng đến Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãriputta. 

Sau đó, ông nói cho vợ biết, cũng sáng nay, ông đã 
tạo phuớc-thiện bố-thí cúng-duờng cây tăm xỉa răng và 
nuớc dùng đến Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãrỉputta. 

Nghe xong, bà cũng phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng 
hoan hỷ việc phuớc-thiện bố-thí của chồng. 

Hai vợ chồng cùng nhau phát sinh đại-thiện-tâm vô 
cùng hoan hỷ phuớc thiện cúng duờng đến Ngài Đại- 
Trưởng-lão. 

Dùng cơm xong, ông nằm niệm tuởng đến phuớc- 
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thiện bô-thí cúng dường của mình, mới thiu thiu giâc 
ngủ, ông bừng tỉnh lại, ngồi nhìn thấy phần đất mộng 
vừa cày buổi sáng nay, đã hóa thành những thỏi vàng 
ròng, làm cho ông hoa cả mắt, và vợ của ông cũng cảm 
thấy như ông vậy. 

Ông lấy lại bình tĩnh đi xuống mộng, lấy lên một thỏi, 
đúng thật là thỏi vàng ròng, ông đem đến khoe và nói 
với vợ rằng: 

- Này em! Vợ chồng chúng ta đã tạo phước-thỉện bố- 
thỉ cúng-dường đến Ngài Đại-Trưởng-lão Sãrỉputta, 
phước-thỉện bo-thỉ cúng dường ấy liền cho quả báu đến 
vợ chồng chúng ta ngày hôm nay. 

Chủng ta không thể nào giấu một sổ vàng lớn như thế 
này được! 

Ông Punna lấy một số thỏi vàng bỏ vào khay, đem 
trình lên Đức-vua và tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức-vua, sáng nay tiện dân đi cày ruộng, 
tất cả đất cày đều hóa thành những thỏi vàng ròng. 

Kính xỉn Đức-vua truyền lệnh cho bỉnh lỉnh đem xe 
đến chở số vàng ẩy về cất trong kho báu của Đức-vua. 

Đức-vua tmyền hỏi rằng: 

- Nhà ngươi là ai? 

- Muôn tâu Đức-vua, tiện dãn là Punna, một nông 
dãn nghèo khó làm thuê. 

- Này Punnaỉ Sáng nay, nhà ngươi đã tạo phước-thỉện 
gì đặc biệt? 

- Muôn tâu Đức-vua, tiện dân tạo phước-thiện cúng 
dường cây tăm xỉa răng và nước dùng, nước uổng đến 
Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãrỉputta, còn phần vợ tiện dãn 
tạo phước-thỉện bo-thỉ cúng dường phần cơm của tiện 
dãn đến Ngài Đại-Trưởng-ỉão Sãrỉputta. 
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Đức-vua truyên răng: 

- Này Purina! Vợ chồng ngươi đã tạo phước-thiện bo- 
thí cúng-dường đến Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãrỉputta, cho 
nên, quả báu phát sinh ngay trong ngày hôm nay. 

Vậy, ngươi muốn Trẫm làm gì? 

- Muôn tâu Đức-vua, tiện dãn kỉnh xỉn Đức-vua 
truyền lệnh đem ngàn chiếc xe đến thửa ruộng kia, đê 
khuân tất cả sổ vàng ấy về cung điện. 

Đức-vua truyền lệnh đem hàng ngàn chiếc xe đến chở 
vàng ròng, quân lính trong triều nghĩ và nói rằng: “Vàng 
của Đức-vua ”, tức thì những thỏi vàng trở lại thành đất 
nhu cũ. Quân lính trong triều trở về tâu lên Đức-vua sụ 
việc xảy ra nhu vậy. 

Đức-vua sáng suốt bèn truyền rằng: 

- Các ngươi nghĩ như thế nào, khi nhặt lấy những thỏi 
vàng ẩy? 

- Tâu Bệ hạ, chúng hạ thần nghĩ và nói rằng'. “Vàng 
của Đức-vua. ” 

Đức-vua truyền rằng: 

- Này các ngươi! So vàng ròng kia không phải của 
Trẫm. Các người hãy trở lại nghĩ và nói rằng: “Vàng 
của ông bà Purina ” rồi khuân so vàng ấy về đây. 

Quân lính vâng lệnh Đức-vua trở lại nơi ấy. Thật vậỵ, 
lần này quân lính khuân toàn bộ số vàng ấy đem về, chất 
giữa sân rồng thành một đống vàng cao 80 hắc tay. 

Ông Punna trở thành đại phú hộ 

Đức-vua cho truyền dân chúng trong thành hội họp tại 
sân rồng, bèn truyền hỏi rằng: 

- Này toàn thể dân chúng! Trong kinh-thành này, 
người nào có so vàng lớn như thế này không? 
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Toàn thê dân chúng trong thành tâu: 

- Tâu Hoàng-Thượng, trong kinh-thành không có 
người nào có so vàng lớn như thế này cả. 

Đức-vua truyền hỏi tiếp. 

Vậy, Trẫm nên tấn phong ông Purina như thế nào mới 
xứng đáng? 

- Tâu Hoàng-Thượng, xin Hoàng-Thượng tẩn phong 
ông Purina địa vị đại phú hộ. 

Đức-vua phán rằng: 

- Này Purina, từ nay ngươi là Đại phú hộ, có tên 
Bahudhanasetthỉ: Đại phú hộ nhiều của cải. 

Sau khi trở thành đại phú hộ Purina, gia đình ông 
càng có đức-tin trong sạch noi Tam-bảo, làm phuớc- 
thiện bố-thí cúng duờng đến chu tỳ-khuu-Tăng có Đức- 
Phật chủ trì suốt 7 ngày. 

Đến ngày thứ 7 Đức-Phật thuyết pháp tế độ gia đình 
ông bà Punna và đứa con gái tên Uttarã đều chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-lưu Thánh-quả và Nỉết-bàn, cả 3 đều trở thành bậc 
Thánh Nhập-lưu. 

Vợ chồng ông Punna tạo phuớc-thiện bố-thí cúng 
duờng đến Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãrỉputta sau khi xả 
diệt-thọ-tưởng, do năng lực phuớc-thiện bố-thí cúng 
duờng trong sạch và hội đủ nhân duyên ấy, liền cho quả 
báu trong ngày hôm ấy, đã thành tựu đại phú hộ nhiều 
của cải trong cõi người (manussasampatti) và đặc biệt 
thành tựu Nỉết-bàn (Nỉbbãnasampatti) là chứng đắc 
Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lim Thảnh-quả và Nỉết-bàn, 
toàn gia đình trở thành bậc Thảnh Nhập-lmi nữa. 

Những truờng hợp trên, có không ít trong Phật-giáo. 

Chu Thánh-Tăng là phuớc điền cao thuợng của tất cả 
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chúng-sinh: Nhân-Ioại, chư-thiên, phạm-thiên,... tạo phước 
thiện bố-thí cúng dường đến chư Thánh-Tăng với thiện- 
tâm trong sạch, sẽ được thành tựu quả báu cõi người, 
thành tựu quả báu cõi trời (devasampattỉ) và đặc biệt 
thành tựu quả báu chứng ngộ Nỉết-bàn. 

Quả báu phước-thiện bố-thí đến tỳ-khưu-Tăng 

Thí chủ phát sinh đại-thiện-tâm trong sạch có đức-tin 
nơi Tam-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, dù tạo 
phước-thiện bố-thí cúng dường đến chư phàm-Tăng vẫn 
được thành tựu quả báu không kém. 

Thật vậy, Đức-Phật dạy Ngài Trưởng-lão Ãnanda rằng: 

- Này Ẫnanda! Trong thời vị-laỉ, sẽ có hạng người có 
tên “bhikkhu: Tỳ-khưu ”, chỉ còn mảnh y quấn cô (hoặc 
cột ở cô tay), là người phạm-giới, hành ảc-pháp. Song 
những thỉ chủ có đức-tỉn trong sạch nơi Tam-bảo, có 
tác-ỷ trong đạỉ-thỉện-tâm trong sạch tạo phước-thiện bố- 
thỉ hướng tăm đến cúng dường chư tỳ-khim-Tăng, dù có 
so tỳ-khưu phạm-gỉớỉ ấy. 

- Này Ẫnanda! Người thí chủ tạo phước-thỉện bổ-thỉ 
củng dường đến chư tỳ-khưu-Tăng trong thời vị-laỉ ấy, 
Như-Lai dạy rằng: 

Thỉ chủ vẫn có phước-thỉện vô-lượng và quả báu vô- 
lượng không sao kế xiết được. 

Như-Lai không hề dạy trực tiếp hoặc gián tiếp rằng: 

Thỉ chủ tạo phước-thiện bo-thỉ cúng dường đến cả 
nhân thọ thỉ, sẽ có phước-thỉện nhiều hơn và có quả báu 
nhiều hơn tạo phước-thiện bổ-thỉ cúng dường đến chư 
tỳ-khưu-Tăng thọ thế 1 . 

Cho nên, ân-Đức-Tăng này gọi là Anuttaram puhhak- 
khettam lokassa Bhagavato sãvakasamgho. 


1 Majjhimanikaya, Uparipaụnasa, kinh Dakkhinavibhangasutta 
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Thực-hành đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Tăng 

Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành đề-mục nỉệm- 
nỉệm 9 ân-Đức-Tăng này, truớc tiên hành-giả cần phải 
học hỏi, hiểu biết rõ ý nghĩa và chi-pháp đầy đủ 9 ân- 
Đức-Tăng. Mồi khi niệm đến ân-Đức-Tăng nàọ, nên 
hiểu biết rõ ý nghĩa và chi-pháp của ân-Đức-Tăng ấy. 

Sau đó, để đại-thiện-tâm dễ phát sinh, hành-giả nên 
ngồi nghiêm trang truớc tuợng Đức-Phật hoặc truớc cội 
cây Đại-Bồ-đề, hoặc một noi thanh vắng, để thực-hành 
đề-mục thỉền-định niệm-niệm 9 ân-Đức-Tăng này. 

Phuong pháp thực-hành có nhiều cách: 

1 - Cách phổ thông: Niệm-niệm 9 ân-Đức-Tăng theo 
bài kinh Dhajaggasutta nhu sau: 

“Suppatipanno Bhagavato sãvakasamgho, Ujuppatỉ- 
panno Bhagavato sãvakasamgho, Nãyappatỉpanno 
Bhagavato sãvakasamgho, Sãmỉcỉppatỉpanno Bhagavato 
sãvakasamgho, yadỉdam cattãri purisayugãni attha- 
purỉsapuggalã esa Bhagavato sãvakasamgho, Ẵhuneyyo, 
Pãhunẽyyo, Dcikkhineyyo, Aíyaỉĩkaranĩyo, Anuttaram 
puhhakkhettam lokassa. ” 

Hành-giả thực-hành niệm đến ân-Đức-Tãng nào, nên 
hiểu rõ ý nghĩa và chi-pháp của ân-Đức-Tăng ẩy, định- 
tâm theo dõi mỗi ãn-Đức-Tăng nhu vậy hằng trăm lần, 
hằng ngàn lần, ... trong suốt thời gian thực-hành niệm- 
niệm 9 ân-Đức-Tăng, để làm tăng truởng đức-tin trong 
sạch nơi Đức-Tăng-Bảo. 

2- Cách tách câu: 9 ân-Đức-Tăng tách từng câu nhu 
sau: 

1- Suppatỉpanno Bhagavato sãvakasamgho. 

2- Ujuppatỉpanno Bhagavato sãvakasamgho. 
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3- Nãyappatỉpanno Bhagavato sãvakasamgho. 

4- Sãmỉcippatỉpanno Bhagavato sãvakasamgho. 

5- Ẵhuneyyo Bhagavato sãvakasamgho. 

6- Pãhunẽyyo, Bhagavato sãvakasamgho. 

7- Dakkhineyyo, Bhagavato sãvakasamgho. 

8- Aíyalĩkaranĩyo, Bhagavato sãvakasamgho. 

9- Anuttaram punnakkhettam lokassa Bhagavato 
sãvakasamgho... 

Hành-giả thực-hành niệm mỗi câu ân-Đức-Tăng nào, 
nên hiểu rõ ý nghĩa và chi-pháp của mỗi câu ân-Đức- 
Tăng ấy, định-tâm theo dõi mỗi câu ân-Đức-Tãng nhu 
vậy hằng trăm lần, hằng ngàn lần, ... trong suốt thời gian 
thực-hành niệm-niệm 9 ân-Đức-Tăng, để làm tăng 
truởng đức-tin trong sạch noi Tam-bảo. 

Hành-giả cũng có thể chọn 1 hoặc 2 - 3, ... câu ân- 
Đức-Tăng nào trong 9 câu Ân-Đức-Tăng làm đối-tuợng, 
để thực-hành niệm-niệm câu ân-Đức-Tăng ấy. Ví dụ: 

* Niệm-niệm ân-Đức-Tăng thứ nhất: “Suppatipanno 
Bhagavato sãvakasamgho, ...” 

* Niệm-niệm ân-Đức-Tăng thứ ba: Nãyappatipanno 
Bhagavato sãvakasamgho, ...” hằng trăm lần, hằng ngàn 
lần, trong suốt thời gian thực-hành niệm-niệm Ân-Đức-Tăng 
ấy, để làm tăng truởng đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo. 

Hành-giả thực-hành niệm đến ân-Đức-Tãng nào, nên 
hiểu rõ ý nghĩa và chi-pháp của ân-Đức-Tăng ẩy, định- 
tâm theo dõi mỗi ân-Đức-Tăng nhu vậy hằng trăm lần, 
hằng ngàn lần, ... trong suốt thời gian thực-hành niệm- 
niệm 9 ân-Đức-Tăng, để làm tăng truởng đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo. 

Đồ-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Tăng là một đề-mục 
thiền-định dễ làm cho phát sinh đức-tin nơi Tam-bảo: 
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Đức-Phật-bảo, Đức-Phảp-bảo, Đức-Tăng-bảo, mà đức- 
tin là nền tảng cho mọi thiện-pháp từ dục-giới thỉện- 
phảp, sẳc-gỉớỉ thỉện-pháp, vô-gỉớỉ thiện-phảp cho đến 
siêu-tam-gỉớỉ thiện-pháp. 

Đề-mục niệm-niệm 9 ăn-Đức-Tăng là đề-mục thiền- 
định vô cùng vi-tế, vô cùng sâu sắc, rộng lớn mênh 
mông bao la, vô lượng vô biên, nên hành-giả không thể 
định-tâm một noi nào nhất định. Cho nên, đề-mục niệm- 
niệm 9 ân-Đức-Tăng này chỉ có khả năng chứng đạt đến 
cận-định (upacãrasamãdhỉ) mà thôi, không có khả năng 
chứng đạt đến an-định (appanãsamãdhỉ), nên không thể 
chứng đắc bậc thiền sắc-giới nào. 

Vì vậy, tâm cận-định này vẫn còn là dục-gỉớỉ thỉện- 
tâm có dục-gỉớỉ thiện-nghỉệp có tầm quan trọng đặc biệt 
đối với hành-giả là người đã gieo duyên lành, nhân tốt 
sâu sắc trong giáo pháp của Đức-Phật. 

Tuy nhiên, tâm cận-định này có thể làm nền tảng, làm 
đối-tượng để thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến sự 
nhàm chán trong ngũ-uẩn, diệt tận tham-ái, phiền-não, 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc Thảnh-đạo, 
Thảnh-quả và Nỉết-bàn được. 

Như Đức-Phật dạy: 

- Này chư tỳ-khưu! Có một pháp-hành mà hành-gỉả 
đã tiến hành, đã hành thuần thục, chắc chắn dẫn đến 
phát sinh sự nhàm chán trong ngũ-uân, sẳc-pháp, danh- 
pháp, đê diệt tận tham-áỉ, sân-hận, si-mê, đê làm văng 
lặng mọi phiền-não, đề phát sinh trỉ-tuệ thiền-tuệ thấy rõ 
trạng-thái vô-thường, trạng-thảỉ khố, trạng-thảỉ vô-ngã, 
đê chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Nỉết-bàn. 

Phảp-hành ẩy là pháp gì? 
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Pháp-hành ày là Samghanussati: Phảp-hành niệm- 
nỉệm 9 ân-Đức-Tăng. 

- Này chư tỳ-khưu! Pháp-hành niệm-niệm 9 ân-Đức- 
Tãng, mà hành-giả đã tiến hành, đã hành thuần thục, 
chắc chắn dẫn đến phát sinh sự nhàm chán trong ngũ- 
uân, sẳc-pháp, danh-phảp, đê diệt tận tham-ảỉ, sân-hận, 
sỉ-mê, đế làm vắng lặng mọi phỉền-não, đê phát sinh trỉ- 
tuệ thỉền-tuệ thay rõ trạng-thảỉ vô-thường, trạng-tháỉ 
khô, trạng-tháỉ vô-ngã, đê chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh- 
đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. ” (1> 

Qua lời giáo huấn trên của Đức-Phật, thì đề-mục niệm 
niệm 9 ân-Đức-Tăng thuộc về pháp-hành thiền-định mà 
có khả năng chuyển sang làm nền tảng, làm đối-tuợng 
thiền-tuệ của phảp-hành thỉền-tuệ nữa. 

Đe-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Tăng 

Đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Tăng có 2 giai đoạn: 

- Giai đoạn đầu: Đe-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Tăng 
thuộc về pháp-hành thỉền-định , hành-giả thực-hành 
nỉệm-nỉệm 9 ân-Đức-Tăng có khả năng đạt đến cận- 
định (upacãrasamãdhỉ) (Phương-phảp đã được trình 
bày ở phần trước). 

- Giai đoạn sau. Sau khi thực-hành đề-mục niệm- 
niệm 9 ân-Đức-Tãng đã đạt đến cận-định rồi, nếu muốn 
tiếp tục chuyến sang thực-hành pháp-hành thỉền-tuệ thì 
hành-giả cần phải có sắc-pháp, danh-pháp là đoi-tượng của 
pháp-hành thỉền-tuệ hoặc thân, thọ, tâm, pháp thuộc về 
chân-nghĩa-phảp là đoi-tượng của phảp-hành tứ-nỉệm-xứ: 
Thân nỉệm-xứ, thọ nỉệm-xứ, tâm nỉệm-xứ, pháp nỉệm-xứ. 


1 ' 

Aồguttaranikãya, phân EkadhammapãỊi. 
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Pháp-Hành Thiên-Tuệ 

Cận-định của đề-mục nỉệm-nỉệm 9 ân-Đức-Tăng làm 
nền tảng, làm đoi-tượng-thỉền-tuệ, đê thực-hành phảp- 
hành thỉền-tuệ như thế nào? 

Sau khỉ hành-gỉả đã thực-hành đề-mục thỉền-định 
nỉệm-nỉệm 9 ân-Đức-Tăng, đã đạt đến cận-định trong 
đề-mục niệm-nỉệm 9 ân-Đức-Tăng, nếu hành-giả có ỷ 
nguyện muốn tiếp tục chuyên sang thực-hành pháp-hành 
thỉền-tuệ thì cần phải có sắc-pháp, danh-pháp là đổỉ- 
tượng của phảp-hành thỉền-tuệ hoặc thân, thọ, tâm, 
pháp thuộc về chân-nghĩa-phảp (paramatthadhamma), 
là đối-tượng của pháp-hành tứ-niệm-xứ: Thân nỉệm-xứ, 
thọ nỉệm-xứ, tâm nỉệm-xứ, pháp nỉệm-xứ. 

Cận-định là nhất-tâm tâm-sở đồng sinh với dục-gỉới 
thiện-tâm họp với trí-tuệ thuộc về chãn-nghĩa-phảp. 

Thật-tánh nỉệm-nỉệm 9 ân-Đức-Tãng như thế nào? 

Đúng theo thật-tảnh của chân-nghĩa-phảp thì không có 
hành-gỉả nào thực-hành nỉệm-nỉệm 9 ân-Đức-Tãng, mà 
sự thật chỉ có niệm tâm-sở đồng sinh với dục-giớỉ thỉện- 
tâm làm phận sự thực-hành niệm-nỉệm 9 ân-Đức-Tăng, 
đạt đến tâm cận-định trong đề-mục nỉệm-niệm 9 ân- 
Đức-Tăng mà thôi. 

* Phân tích đối-tượng tứ-niệm-xứ và đối-tưọng thiền-tuệ 

Tâm cận-định này thuộc trong phần tâm niệm-xứ của 
pháp-hành tứ-nỉệm-xứ, và tâm cận-định là dục-gỉớỉ thỉện- 
tâm phân tích theo danh-pháp, sắc-pháp nhu sau: 

- Dục-giớỉ thỉện-tâm thuộc về danh-pháp, và dục-giới 
thỉện-tâm này phát sinh do nuong nhờ hadaya- 
vatthurũpa: sấc-pháp là nơi sinh của ý-thức-tâm thuộc 
về sấc-pháp. 
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Như vậy, danh-pháp và sãc-pháp liên quan với nhau 
làm đoỉ-tượng thỉền-tuệ. 

* Phân tích theo ngũ-uẩn 

Tâm cận-định này là dục-giới thiện-tâm cỏ 38 tâm-sở 
đồng sinh với tâm này, phân tích theo ngũ-uẩn như sau: 

- Dục-giới thỉện-tâm này thuộc về thức-uẩn. 

- Thọ tâm-sở đồng sinh với dục-gỉớỉ thỉện-tâm này 
thuộc về tho-uân . 

- Tưởng tâm-sở đồng sinh với dục-gỉớỉ thỉện-tâm này 
thuộc về tưởng-uân . 

- Các tâm-sở còn lại đồng sinh với dục-giới thiện-tâm 
này thuộc về hành-uân . 

- Hadaỵavatthurũpa: sẳc-pháp là nơi sinh của ý-thức- 
tâm thuộc về sắc-uắn . 

Ngũ-uẩn này trong phần pháp niệm-xứ của pháp- 
hành tứ-niệm-xứ thuộc về danh-pháp, sắc-pháp. 

(Phần thực-hành pháp-hành thỉền-tuệ về phương 
pháp thực-hành pháp-hành thỉền-tuệ trong đề-mục niệm- 
nỉệm 9 ân-Đức-Tăng tương tự như thực-hành phảp-hành 
thiền-tuệ trong đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật đã 
được trình bày ở phần trước.) 

Quả-báu đặc biệt đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Tăng 

Do năng lực của dục-giới thỉện-nghiệp đề-mục niêm 
niệm 9 ân-Đức-Tăng cho quả-báu hầu hết cũng giống 
như đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật đã được trình bày 
ở phần trước. 

(Xong đề-mục thỉền-định niệm-niệm 9 ân-Đức-Tăng) 
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3.4- Sĩlãnussati: Đe-Mục Thiền-Định Niệm-Niệm 
Giói Trong Sạch Của Mình 

Sĩlãnussati là đề-mục thiền-định niệm-niệm giới 

trong sạch của mình. Hành-giả thực-hành pháp-hành 

thiền-định đề-mục thiền-định sĩlãnussatỉ: Đe-mục niệm- 
• • • • • 

niệm giới trong sạch của mình, không bị đứt, không bị 
thủng, không bị đom, không bị đứt lan, giữ gìn giới hoàn 
toàn trong sạch và trọn vẹn, có niệm tâm-sở đồng sinh 
với dục-giớỉ thỉện-tâm có tác-ỷ-gỉớỉ trong sạch ấy của 
mình làm đối-tượng. 

Giới Không Trong Sạch Và Giới Trong Sạch 

Giới của mình không được hoàn toàn trong sạch và 
trọn vẹn do 4 nguyên nhân: 

- Giới bị đứt (khanậasĩla). 

- Giới bị thủng (chỉddasĩla). 

- Giới bị đốm (sabalasĩla). 

- Giới bị đứt lan (kammãsasĩla). 

Giới của mình được hoàn toàn trong sạch và trọn vẹn 
do 4 nguyên nhân: 

- Giới không bị đứt (akhanậasĩla). 

- Giới không bị thủng (achiddasĩla). 

- Giới không bị đom (asabalasĩla). 

- Giới không bị đứt lan (akammãsasĩla). 

1- Thế nào gọi là giới bị đứt (khanậasĩla) và giới 
không bị đứt (akhandasĩla)? 

Nếu hành-giả phạm điều-giới đầu và đỉều-gỉớỉ cuối 
thì gọi là giới bị đứt (khanậasĩla). Ví như tấm vải dài có 
phần đầu và phần cuối bị đứt rời ra. 

Và nếu hành-giả giữ gìn điều-giới đầu và điều-giới cuối 
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được hoàn toàn trong sạch và trọn vẹn thì gọi là giới 
không bị đứt (akhandasĩla). 

Ví dụ: Ngũ-giới có 5 điều-giới. 

- Trong ngũ-giới, nếu hành-giả phạm điều-giới thứ 
nhất và đỉều-gỉớỉ thứ năm thì gọi là ngũ-giới bị đứt. 

- Và nếu hành-giả giữ gìn điều-gỉới thứ nhất và điều- 
gỉớỉ thứ năm được hoàn toàn trong sạch và trọn vẹn thì 
gọi là ngũ-giới không bị đứt. 

2- Thế nào gọi là giới bị thủng (chỉddasĩỉa) và giới 
không bị thủng (achỉddasĩla)? 

- Trong ngũ-giới, ngoại trừ điều-giới đầu (1) và điều- 
giới cuối (5) ra, nếu hành-giả phạm 1 trong những điều- 
giới còn lại ở khoảng giữa (2,3,4) thì gọi là giới bị thủng 
(chiddasĩla). Ví như tấm vải dài bị thủng lỗ ở giữa. 

- Và nếu hành-giả giữ gìn những điều-giới ở khoảng 
giữa (2,3,4) được hoàn toàn trong sạch và trọn vẹn thì 
gọi là giới không bị thủng (achỉddasĩla). 

3- Thể nào gọi là giới bị đốm (sabalasĩla) và giới 
không bị đom (asabalasĩla)? 

- Trong ngũ-giới, ngoại trừ điều-giới đầu (1) và điều- 
giới cuối (5) ra, nếu hành-giả phạm các điều-giới cách 
khoảng nhau (2 - 4) thì gọi là giới bị đom (sabalasĩla). 
Ví như con bò bị đốm từng chấm, từng chấm. 

- Và nếu hành-giả giữ gìn những điều-giới cách 
khoảng nhau (2 - 4) được hoàn toàn trong sạch và trọn 
vẹn thì gọi là giới không bị đom (asabalasĩla). 

4- Thế nào gọi là giới bị đứt lan (kammãsasĩla) và 
giới không bị đứt lan (akammãsasĩla)? 

- Trong ngũ-giới, ngoại trừ điều-giới đầu (1) và điều- 
giới cuối (5) ra, nếu hành-giả phạm những điều-giới liền 
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theo với nhau ở khoảng giữa (2,3) hoặc (3,4) hoặc 
(2,3,4) thì gọi là giới bị đứt lan (kammãsasĩla) . Ví như 
con bò có từng vệt vá. 

- Và nếu hành-giả giữ gìn những điều-giới ở khoảng 
giữa (2,3,4) được hoàn toàn trong sạch và trọn vẹn thì 
gọi là giới không bị đứt lan (akammãsasĩla). 

(Đẻ hiểu biết rõ giới trong sạch và giới không trong sạch, 
hành-gỉả nên xem “Nen-Tảng-Phật-Giáo” quyến III, “ Pháp- 
hành giới ” cùng soạn giả, phần ‘Phân tích 4 tính chất của giới. ”) 

Phương pháp thực-hành đề-mục niệm-niệm giới trong 

sạch của mình 

Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành pháp-hành 
thiền-định với đề-mục niệm-niệm giới (sĩlãnussatỉ) trong 
sạch của mình. Trước tiên, hành-giả cần phải thực-hành 
5 điều căn bản như sau: 

1- Hành-gỉả cần phải thực-hành, giữ gìn giói của 
mình cho hoàn toàn trong sạch và trọn vẹn là giới không 
bị đứt, giới không bị thủng, giới không bị đom, giới 
không bị đứt lan. 

2- Hành-giả giữ gìn giới của mình với dục-gỉớỉ thiện- 
tâm hoàn toàn trong sạch, không bị nô lệ bởi tham-áỉ, 
không mong cầu quả báu nào trong thế gian. 

3- Hành-gỉả Thực-hành pháp-hành giói là giữ gìn thân 
và khấu ở trong các điều-giới của mình một cách nghiêm 
khắc, cho nên, tự mình không chê trách và chư bậc 
thỉện-trỉ cũng không chê trách về giới của mình được. 

4- Hành-gỉả thực-hành Phảp-hành giới là giữ gìn thân 
và khau của mình không phạm đỉều-gỉớỉ, giữ gìn các 
đỉều-gỉớỉ hoàn toàn trong sạch, tuy những kẻ thù không 
hài lòng, nhưng chư bậc thỉện-trí đều tán dương ca tụng. 
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5- Hành-giả nên hiêu biêt rõ răng: Giới trong sạch 
này làm nền tảng, làm nhân-duỵên hỗ trợ cho pháp-hành 
thỉền-định đạt đến cận-định (upacãrasamãdhỉ), an-định 
(appanãsamãdhỉ); giới trong sạch làm nền tảng, làm 
nhân-duyên hỗ trợ cho pháp-hành thỉền-tuệ dẫn đến 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Thảnh-đạo, 
Thánh-quả và Nỉết-bàn. 

Sau khi đã thực-hành 5 điều căn bản, hành-giả là bậc xuất 
gia hoặc hàng tại gia cận-sự-nam, cận-sự-nữ nên tim đến 
một nơi thanh vắng, để thực-hành đề-mục nỉệm-nỉệm giói 
của mình hoàn toàn trong sạch và trọn vẹn, với 
parikammabhãvanã: Tâm-hành ban đầu bằng dục-gỉớỉ 
thỉện-tâm niệm rằng: 

“Ảho vata me sĩlãni akhanậãni acchiddãnỉ asabalãni 
akammãsãni bhụịissãni vihnuppasatthãni aparãmatthãnỉ 
samãdhỉsamvattanỉkãnVtỉ (1) . 

- Tốt lành thay! Giới này của ta không bị đứt, không 
bị thủng, không bị đom, không bị đứt lan, hoàn toàn 
trong sạch và trọn vẹn, thật đảng hài lòng hoan hỷ! 

- Tốt lành thay! Giới này của ta là hoàn toàn trong 
sạch, thoát khỏi sự nô lệ của tham-áỉ, chư bậc thiện-trỉ 
đều tán dương, khen ngợi. 

- Tốt lành thay! Giới này của ta là hoàn toàn trong 
sạch, không bị ô nhiễm bởi mọi phỉền-não nhất là tham- 
ái, ngã-mạn, tà-kỉến không nương nhờ được, nên không 
có một ai có thê chê trách về giới của ta được. 

- Tốt lành thay! Giới này của ta là hoàn toàn trong sạch 
làm nền tảng, làm nhân-duyên hỗ trợ cho pháp-hành 
thỉền-định, đê đạt đến cận-định, an-định, hoặc làm nền 


Bộ Visuddhimagga, Phân 4- Sĩlãnussatikathã. 
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tảng, làm nhân-duyên hỗ trợ cho pháp-hành thiền-tuệ, 
đê chứng ngộ chân-ỉỷ tứ Thảnh-đế, chứng đắc Thảnh- 
đạo, Thảnh-quả và Nỉết-bàn ...” 

Đề-mục niệm-niệm giới trong sạch của mình này là 
đối-tượng vô cùng sâu sắc rộng lớn. Vì vậy, định-tâm 
không thể an-định nơi một đối-tượng nào nhất định được, 
cho nên, đề-mục nỉệm-nỉệm giới trong sạch của mình 
này chỉ có khả năng đạt đến cận-định (upacãrasamãdhi) 
mà thôi, không thể đạt đến an-định (appanãsamãdhi), 
nên không thể chứng đắc bậc thiền sắc-giới nào. 

Tâm cận-định trong đề-mục nỉệm-niệm giới trong 
sạch của mình này vẫn còn dục-gỉớỉ thỉện-tãm, có dục- 
gỉớỉ thiện-nghiệp có tầm quan trọng đặc biệt đối với 
hành-giả là người biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, 
có đại-thiện-tâm kính trọng các điều-giới, thường thấy 
tai hại trong lỗi dù nhỏ. 

Giới trong sạch này làm nền tảng cho mọi thiện-pháp 
phát sinh từ dục-gỉớỉ thỉện-pháp, sẳc-gỉớỉ thỉện-pháp, vô 
sẳc-gỉớỉ thỉện-pháp cho đến Sỉêu-tam-gỉớỉ thỉện-pháp. 

(Xong đề-mục niệm-niệm giói trong sạch của mình) 


3.5- Cãgãnussati: Đe-Mục Thiền-Định Niệm-Niệm 
Sự Bố-Thí Của Mình 


Caganussati là đê-mục thiên-định niệm-niệm sự bô- 
thí của mình. Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định 
đê-mục thiền-định caganussatỉ: Đê-mục niệm-niệm sự 

f 1 X 

bô-thỉ của mình, không bị ô nhiêm bởi mọi phiên-não nhât 
là tham-áỉ, ngã-mạn, tà-kiền, có niệm tâm-sở đông sinh 

r f r 

với dục-giới thiện-tâm có tác-ỷ bô-thỉ ây làm đôi-tượng. 
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Hành-giả đã từng tạo phước-thiện bô-thí ây hợp đủ 3 
tính chất như sau: 

1- Dhammiyaladdhavatthu : Vật bổ-thí được phát 
sinh một cách họp pháp. 

2- Cetanãdãnasampadã: Tảc-ỷ (cetanã) có đầy đủ 
trong 3 thờỉ-kỳ: 

- Pubbacetanã: Tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với đại-thiện- 
tâm hoan hỷ trước khỉ tạo phước-thiện bo-thỉ. 

- Muhcacetanã: Tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với đại-thỉện- 
tâm hoan hỷ đang khỉ tạo phước-thiện bo-thí. 

- Aparacetanã: Tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với đại-thỉện- 
tâm hoan hỷ sau khi đã tạo phước-thiện bổ-thỉ xong rồi. 

3- Muttacãgĩ: Phước-thiện bổ-thỉ thoát khỏi tâm bủn 
xỉn, keo kiệt trong của cải tài sản của mình, không bị ô 
nhiễm bởi tâm tham-ảỉ (tanhã), tâm ngã-mạn (mãna), 
tâm tà-kỉến (ditthi). 

(Đe hiểu biết rõ phước-thỉện bố-thỉ, hành-giả nên xem 
quyên “Tìm hiếu phước-thỉện bó-thí” cùng soạn giả.) 

Hành-giả có phước-thiện bố-thí hợp đủ 3 đức tính như 
vậy, có ý nguyện muốn thực-hành đề-mục niệm-niệm bố- 
thí của mình, nên tìm nơi thanh vắng, ngồi suy xét rằng: 

- Nếu người có tâm bủn xỉn, keo kiệt trong của cải 
của mình thì không muốn đem của cải ra tạo phước- 
thỉện bo-thỉ đến cho những người khác, đê tạo phước- 
thỉện bo-thí thuộc về của riêng mình. 

Họ lại đem của cải ra để tiêu xài phung phí do năng 
lực của tâm tham-ái muốn an-ỉạc, tâm ngã-mạn muốn 
hơn mọi người, tâm tà-kiến chấp thủ, nên thật sự không 
đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc trong kiếp hỉện- 
tạỉ và vô so kiếp vị-laỉ, chỉ đem lại sự khố mà thôi. 
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Còn ta đã chê ngự được tâm bủn xỉn, keo kiệt trong 
của cải, ta vô cùng hoan hỷ đem của cải tài sản ra tạo 
phước-thỉện bổ-thí đến người khác, chúng-sỉnh khác, ta 
đã tạo được phước-thỉện bo-thỉ thuộc về của riêng mình 
một cách trong sạch, chắc chắn sẽ đem lại sự lợi ích, sự 
tiến hóa, sự an-lạc lâu dài trong kiếp hỉện-tạỉ và vô số 
kỉêp vị-laỉ. 

Sau khi suy xét nhu vậy, hành-giả phát sinh đại-thiện- 
tâm vô cùng hoan hỷ trong phuớc-thiện bố-thí của mình, 
nên thực-hành niệm phuớc-thiện bố-thí ấy, gọi là 
cãgãnussatì: Đe-mục nỉệm-niệm sự bo-thỉ của mình, với 
parikammabhãvanã: Tâm-hành ban đầu với dục-giớỉ 
thiện-tâm hoan hỷ niệm rằng: 

“Lãbhã vata me! Suladdham vata me! 

Yo’ham maccheramalaparỉyutthitãya pajãya vigata- 
maccherena cetasã vỉharãmỉ, muttacãgo payatapãnĩ 
vossaggarato yãcayogo dãnasamvibhãgarato ”ti (1> . 

“Tốt lành thay! Ta được lợi. Tốt lành thay! Ta được 
sinh làm người trong thời đại Phật-gỉáo. 

“Có sổ người bị ô nhiễm do tâm bủn xỉn, keo kiệt 
trong của cải tài sản của họ. Còn ta đã chế ngự được 
tâm bủn xỉn, keo kiệt trong của cải tài sản, đã thoát khỏi 
tâm bủn xỉn, keo kiệt ẩy, ta có đôi bàn tay sạch sẽ đem 
của cải tài sản tạo phước-thiện bo-thỉ mà không hề tiếc 
rẻ, đã hài lòng hoan hỷ tạo phước-thỉện bo-thỉ đến các 
người khác, đem của cải tài sản phân phát đến người khác. 

“Suladdham vata me: Tốt lành thay! Ta được sinh 
làm người trong thời đại Phật-gỉáo. ” 

Thật vậy. Đức-Phật dạy rằng: 


1 _ ' 

Bộ Visuddhimagga, Phân 5- Cãgãnussatikathã. 
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“Manussattabhavo dullabho...” 

(Được sinh làm kiếp người là một điều khó, ...) 

Vậy, ta đã sinh làm kiếp người trong thời đại giáo 
pháp của Đức-Phật hiện còn đang duy trì trên thời gian, 
đó là co hội tốt hy hữu biết dường nào! 

Suy xét như thế nào mà chế ngự được tâm bủn xỉn, keo 
kiệt trong của cải tài sản của mình? 

Bậc thỉện-trỉ có trỉ-tuệ sáng suốt suy xét rằng: 

* Đức-Phật dạy: “Kammassako 7 nhỉ” ta có nghiệp là 
của riêng ta, nghĩa là ta đã tạo thỉện-nghỉệp nào hoặc 
bất-thỉện-nghỉệp (ác-nghỉệp) nào, thì nghiệp ấy chỉ là 
của riêng ta mà thôi. Ta là người thừa hưởng quả của 
nghiệp ẩy trong kiếp hỉện-tạỉ và vô so kiếp vị-lai. 

Như vậy, chỉ có mọi thỉện-nghỉệp và mọi ảc-nghỉệp là 
của riêng ta mà thôi, ngoài ra, tất cả của cải tài sản 
trong đời này đều có tỉnh chất của chung cả. 

- Nếu người nào có đạỉ-thỉện-nghỉệp bổ-thí nào có cơ 
hội cho quả thì người ấy có được nhiều của cải tài sản, 
hưởng sự an-lạc, và duy trì phần của cải tài sản ấy trong 
thời gian lâu dài hoặc ngắn ngủi tùy thuộc vào quả của 
đạỉ-thỉện-nghỉệp bổ-thỉ ẩy, cho đến lúc mãn quả của 
đạỉ-thỉện-nghỉệp ấy. 

- Nếu người nào có ác-nghỉệp nào có cơ hội cho quả 
thì người ẩy phải chịu quả khô trong thời gian lâu hoặc 
mau tùy thuộc vào quả của ác-nghỉệp ẩy, cho đến lúc 
mãn quả của ác-nghỉệp ấy. 

Bậc thiện-trỉ tin nơi nghiệp và quả của nghiệp, nên 
chế ngự được tâm bủn xỉn, keo kiệt trong của cải tài sản 
của mình, bậc thỉện-trỉ biết sử dụng của cải tài sản có 
tỉnh chất tạm thời thuộc về của chung mà bậc thiện-trỉ 
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đang sở hữu, đem của cải tài sản ày ra tạo phước-thiện 
bo-thỉ đến người khác, tạo đại-thiện-nghiệp bổ-thỉ, đê 
trở thành của riêng của bậc thiện-trỉ có tỉnh chất lâu dài 
trong kiếp hỉện-tạỉ và vô số kiếp vị-laỉ của mình. 

Hành-giả thực-hành đề-mục nỉệm-nỉệm sự bố-thỉ của 
mình với dục-giới thỉện-tâm có đối-tượng là tác-ỷ bổ-thỉ 
(cetanãdãna) vô cùng sâu sắc rộng lớn. Vì vậy, định-tâm 
không thể an-định một đối-tượng nào nhất định được, cho 
nên, đề-mục niệm-niệm sự bo-thỉ của mình này chỉ có 
khả năng đạt đến cận-định (upacãrasamãdhỉ) mà thôi, 
không thế đạt đến an-định (appanãsamãdhi), nên không 
thể chứng đắc bậc thiền sắc-giới nào. 

Tâm cận-định trong đề-mục nỉệm-nỉệm sự bố-thỉ của 
mình này vẫn còn dục-gỉớỉ thỉện-tâm, có dục-gỉớỉ thỉện- 
nghỉệp bổ-thí đặc biệt cho quả báu có nhiều của cải, giàu 
sang phú quý đối với hành-giả. Cho nên, hành-giả có 
nhiều thuận lợi thực-hành mọi thiện-pháp, nhất là các 
pháp-hạnh ba-la-mật. 

(Xong đề-mục niệm-niệm sự bổ-thỉ của mình) 


3.6- Devatanussati: Đe-Mục Thiền-Định Niệm-Niệm 
Các Pháp Chư-Thiên Hiện Hữii Nơi Mình 

Devatãnussati là đề-mục thiền-định nỉệm-nỉệm các 
pháp của chư-thỉên hiện hữu nơi mình. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định đề-mục 
thỉền-định devatãnussatỉ: Đe-mục niệm-niệm các pháp 
của chư-thỉên hiện hữu noi mình, có niệm tâm-sở đồng 
sinh với dục-gỉớỉ thiện-tâm có các pháp của chư-thiên 
hiện hữu nơi mình ẩy làm đối-tượng. 

Hành-giả là người có 5 pháp là: 
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- Saddha: Đức-tỉn trong sạch nơi Tam-bảo, tin 
nghiệp và quả của nghiệp. 

- Sĩla: Giới của mình trong sạch và trọn vẹn. 

- Suta: Đa-văn túc-trí, học nhiều hiểu rộng trong giảo 
pháp của Đức-Phật. 

- Cãga: Phước-thỉện bố-thí với đạỉ-thỉện-tâm trong sạch. 

- Pahhã: Trỉ-tuệ sáng suốt hiểu biết giáo-phảp của 
Đức-Phật. 

Đó là 5 pháp của chư-thiên hiện hữu nơi mình. 

Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành pháp-hành 
thiền-định với đề mục niệm-niệm các pháp của chư- 
thỉên hiện hữu nơi mình, với dục-gỉớỉ thiện-tâm 
parỉkammabhãvanã rằng: 

“Santỉ devã catumahãrặịikã, santỉ devã tavatimsã, 
yamã, tusỉtã, nimmãnaratino, paranỉmmỉtavasavattỉno, 
santỉ devã brahmakãyỉkã, santỉ devã tatuttarỉ, 
yathãrũpãya saddhãya samannãgatã tã devatã ỉto cutã 
tattha upapannã, mayhampỉ tathãrũpã saddhã 
samvỉjjatỉ, yathãrũpena sĩlena, yathãrũpena sutena, 
yathãrũpena cãgena, yathãrũpãya pahnãya saman- 
nãgatã tã devatã ỉto cutã tattha upapannã, mayhampi 
tathãrũpã pahhã samvỉjjatĩ”tỉ (I . 

“Chư-thiên sinh trú tại các cõi trời dục-giớỉ: Cõi trời 
tứ-Đại-Thiên-vương-thiên, cõi trời Tam-thập-tam-thỉên, 
cõi trời Dạ-ma-thỉên, cõi trời Đâu-suất-đà-thiên, cõi trời 
Hóa-lạc-thỉên, cõi trời Tha-hóa-tự-tạỉ-thiên. 

Và chư Phạm-thỉên đã sinh tại tầng trời sẳc-gỉới 
phạm-thiên tầng thứ nhất do đệ nhất thiền sẳc-gỉớỉ quả- 
tâm, cho đến tầng trời sẳc-gỉớỉ phạm-thỉên tầng thứ 16 
tột đỉnh do đệ tứ thiền sắc-giới quả-tâm. 


1 _ ' 

BỘVisuddhimagga, Phân 6- Devatãnussatikathã. 




3-10 Đề-Mục Thiền-Định Niệm-Niệm 


293 


- Chư-thiên ở cõi trời dục-giới, chư Phạm-thỉên ở 
tầng trời sẳc-gỉớỉ phạm-thiên đều có đầy đủ saddhã: 
Đức-tin trong sạch, sau khỉ chết, dục-gỉớỉ thiện-nghỉệp 
cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau hóa-sỉnh làm vị thiên-nam hoặc 
vị thỉên-nữ trên cõi trời dục-gỉớỉ, hoặc sắc-gỉớỉ thỉện- 
nghỉệp cho quả tái-sỉnh kiếp sau hóa-sỉnh làm vị phạm- 
thỉên trên tầng trời sẳc-gỉớỉ phạm-thiên như thế nào. 

Nay chính ta cũng có saddhã: Đức-tìn trong sạch 
cũng như thế ấy. 

- Chư-thỉên ở cõi trời dục-gỉớỉ, chư Phạm-thỉên ở 
tầng trời sẳc-gỉớỉ phạm-thỉên đều có đầy đủ sĩla: Giới 
trong sạch, ... 

- Chư-thỉên ở cõi trời dục-gỉớỉ, chư Phạm-thỉên ở 
tầng trời sắc-giớỉ phạm-thiên đều có đầy đủ suta: Đa 
văn túc trí trong sạch, ... 

- Chư-thỉên ở cõi trời dục-gỉớỉ, chư Phạm-thỉên ở 
tầng trời sẳc-gỉớỉ phạm-thỉên đều có đầy đủ cãga: 
Phước-thiện bố-thí trong sạch, ... 

- Chư-thỉên ở cõi trời dục-gỉớỉ, chư Phạm-thỉên ở 
tầng trời sắc-gỉớỉ phạm-thỉên đều có đầy đủ paũũã: Trỉ- 
tuệ sáng suốt hiếu biết các pháp, sau khi chết, dục-gỉớỉ 
thỉện-nghỉệp cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau hóa-sỉnh làm vị 
thỉên-nam hoặc vị thỉên-nữ trên cõi trời dục-gỉớỉ, hoặc 
sẳc-gỉớỉ thiện-nghỉệp cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau hóa- 
sỉnh làm vị phạm-thiên trên tầng trời sẳc-gỉớỉ phạm- 
thỉên như thế nào. 

Nay chỉnh ta cũng có paĩinã, trí-tuệ sáng suốt hiểu 
biết các pháp cũng như thế ẩy. ” 

Hành-giả thực-hành dề mục niệm-niệm 5 pháp chư- 
thiên: Saddhã, sĩla, suta, cãga, pahhã hiện hữu nơi mình 
với dục-giới thiện-tâm có đối-tượng là 5 pháp chư-thiên 
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VÔ cùng sâu săc rộng lớn. Vì vậy, định-tâm không thê 
an-định nơi một đối-tượng nào nhất định được, cho nên, 
đề mục niệm-niệm các pháp chư-thỉên hiện hữu nơi mình 
này chỉ có khả năng đạt đến cận-định (upacãra- 
samãdhỉ) mà thôi, không thể đạt đến an-định, nên không 
thể chứng đắc bậc thiền sắc-giới nào. 

Tâm cận-định trong đề-mục nỉệm-nỉệm 5 pháp chư- 
thỉên hiện hữu nơi mình này vẫn còn dục-gỉớỉ thỉện-tâm, 
có dục-gỉớỉ thiện-nghỉệp cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau trên 
cõi trời dục-giới. 

(Xong đề-mục nỉệm-nỉệm các pháp chư-thỉên ...) 


3.7- Upasamãnussati: Đe-Mục Thiền-Định Niệm-Niệm 
Thật-Tánh Tịch-Tịnh Niết-Bàn 

Upasamãnussati là đề-mục thỉền-định nỉệm-nỉệm 
thật-tánh tịch-tịnh Nỉết-bàn. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định đề-mục 
upasamãnussatỉ: Đe-mục niệm-niệm thật-tánh tịch-tịnh 
Niết-bàn, có niệm tâm-sở đồng sinh với dục-gỉớỉ thỉện- 
tăm có thật-tánh Niết-bàn là đối-tượng bên ngoài. 

Upasama nghĩa là tịch-tịnh đó là Niết-bàn là pháp 
tịch-tịnh khỏi mọi phỉền-não và ngũ-uân. 

Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành pháp-hành 
thiền-định với đề mục upasamãnussatỉ niệm-niệm thật- 
tánh tịch-tịnh Nỉết-bàn. 

Trong kinh Dhammacakkappavattanasutta: Kỉnh 
Chuỵển-Phảp-Luân, Đức-Phật thuyết dạy tứ Thánh-đế, 
phần ‘Diệt khô Thảnh-đế’ đó là Nỉết-bàn rằng: 
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“Idam kho pana bhikkhave! dukkhanỉrodham ariya- 
saccam. Yo tassãyeva tanhãya asesavirãganirodho cãgo 
patỉnỉssaggo muttỉ anãlayo. ” (I> 

Này chư tỳ-khưu! Diệt khổ Thánh-đế là chân-ỉỷ mà 
bậc Thảnh-nhân đã chứng ngộ, đó là Niết-bàn là pháp- 
diệt tận mọi dục-vọng do tâm tham-áỉ không còn dư sót 
bằng 4 Thảnh-đạo-tuệ, xả ly, từ bỏ sự chấp-thủ trong 
ngũ-uân, giải thoát khô, không còn luyến-áỉ, không còn 
dỉnh-mẳc nữa. ” 

Niết-bàn thuộc về pháp vô-vi 

Đức-Phật dạy rằng: 

“Yãvatã bhỉkkhave dhammã sahkhatã vã asahkhatã 
vã virãgo tesam dhammãnam aggamakkhãyatỉ, yadỉdam 
madanimmadano pipãsavỉnayo ãlayasamugghãto vattu- 
pacchedo tanhakkhayo virãgo nỉrodho nibbãnan "ti. (2> 

Này chư tỳ-khưu! Những thật-tảnh pháp nào là các 
pháp bị cấu tạo do 4 nhân duyên (3> gọi là pháp-hữu-vỉ, và 
pháp nào không bị cẩu tạo do 4 nhân duyên gọi là pháp- 
vô-vỉ; trong các pháp-hữu-vỉ và các phảp-vô-vỉ ấy, Như- 
Laỉ gọi Niết-bàn, pháp-vô-vỉ, phảp-ly-dục là pháp cao 
thượng nhất. 

Phảp-lv-dục (virãgo) ẩy là pháp diệt các tâm say mê, 
pháp diệt tâm khao khát trong ngũ dục, là pháp diệt bỏ 
tâm luyến ái trong ngũ-dục, là pháp cắt đứt tử sinh luân- 
hồi trong tam-gỉớỉ, là pháp đoạn-tuyệt tham-áỉ, là pháp- 
ly-dục, là pháp diệt dục, là pháp Nỉết-bàn. ” 

Hành-giả thực-hành đề-mục upasamãnussatỉ nỉệm- 


1 Bộ Samyuttanikãya, Mahãvagga, kinh Dhammacakkappavattanasutta. 

2 Bộ Visuddhimagga, phần 7-Upasamãnussatikathã. 

3 4 nhân duyên là nghiệp, tâm, thời tiết, vật thực. 
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niệm thật-tảnh tịch-tịnh Nỉết-bàn, nên tìm hiểu rõ 29 đức 
tính đặc biệt của Niết-Bàn như sau: 

1- Madanỉmmadano: Nỉết-bàn là pháp diệt các tâm 
say mê. 

2- Pipãsavinayo: Nỉết-bàn là pháp hủy diệt tâm khao 
khát trong ngũ dục. 

3- Ẵlayasamugghãto: Nỉết-bàn là pháp diệt bỏ tâm 
luyến ái trong ngũ dục. 

4- Vattupacchedo: Niết-bàn là pháp cắt đứt tử sinh 
luân-hồỉ trong tam-gỉớỉ. 

5- Tanhakkhayo: Nỉết-bàn là pháp đoạn tuyệt tham-ảỉ. 

6- Virãgo: Nỉết-bàn là pháp ly dục. 

7- Nỉrodho: Nỉết-bàn là pháp diệt dục. 

8- Dhuvam: Nỉết-bàn là pháp vĩnh cửu. 

9- Ạịaram: Nỉết-bàn là pháp bất lão. 

10- Nippapancam: Niết-bàn là pháp không trì hoãn 
tử sinh luân-hồỉ trong ba giới bốn loài. 

11- Saccam: Nỉết-bàn là pháp chân thật. 

12- Pãram: Nỉết-bàn là pháp bên kia bờ tử sinh luân 
hồi tam-gỉớỉ. 

13- Sududdasam: Nỉết-bàn là pháp mà người thiếu trí 
khó chứng ngộ được. 

14- Sivam: Nỉết-bàn là pháp yên ôn, mát mẻ. 

15- Amatam: Niết-bàn là pháp bất tử. 

16- Khemam: Nỉết-bàn là pháp an tịnh tuyệt đoi. 

17- Abbhutam: Niết-bàn là pháp thật phỉ thường. 

18- Anĩtikam: Nỉết-bàn là pháp vô hại. 

19- Tãnam: Niết-bàn là pháp hộ trì chủng-sỉnh không 
rơi vào cảnh khô tử sinh luân-hồỉ. 

20- Lenam: Niết-bàn là pháp ấn náu an toàn tuyệt đoi. 

21- Dĩpam: Nỉết-bàn là hòn đảo an toàn trong biến 
khô luãn-hồỉ trong tam-gỉớỉ. 
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22- Vỉsuddhỉ: Niêt-bàn là pháp thanh-tịnh khỏi mọi 
phiền-não. 

23- Varam: Nỉết-bàn là pháp mà chư bậc thiện-trỉ 
mong mỏi. 

24- Nipunam: Niết-bàn là pháp vô cùng vi-tế. 

25- Asahkhãtam: Nỉết-bàn là pháp không bị cẩu tạo 
do 4 nhân duyên: nghiệp, tâm, thời tiết, vật thực. 

26- Mokkham: Nỉết-bàn là pháp thoát khỏi mọiphỉền-não. 

27- Settham: Nỉết-bàn là pháp cao thượng. 

28- Anuttaro: Niết-bàn là pháp vô thượng không gì 
sánh được. 

29- Lokassando: Nỉết-bàn là pháp tận cùng của tam-giớỉ. 

* Đức tính đặc biệt của Niết-bàn có các pháp khác: 

1- Asesavỉrãganirodho: Nỉết-bàn là pháp diệt tham-ái 
không còn dư sót. 

2- Asesabhavanỉrodho: Niết-bàn là pháp diệt kiếp tảỉ- 
sỉnh không còn dư sót. 

3- Cãgo: Nỉết-bàn là pháp diệt bỏ mọi tham-ải. 

4- Patinỉssaggo: Nỉết-bàn là pháp thoát khỏi mọi kiếp. 

5- Mutto: Niết-bàn là pháp giải thoát khỏi mọiphỉền-não. 

6- Anãlayo: Nỉết-bàn là pháp không còn luyến ải. 

7- Rãgakkhavo: Nỉết-bàn là pháp diệt tâm tham dục. 

8- Dosakkhavo: Nỉết-bàn là pháp diệt tâm sân. 

9- Mohakkhayo: Nỉết-bàn là pháp diệt tâm sỉ. 

10- Tanhakkhayo: Nỉết-bàn là pháp diệt tham-áỉ. 

11- Anuppãdo: Niết-bàn là pháp diệt ngũ-uấn. 

12- Apavattam: Nỉết-bàn là pháp diệt sẳc-pháp, danh-pháp 

13- Animỉttam: Nỉết-bàn là pháp không có hiện tượng 
của các pháp-hữu-vỉ. 

14- Appanihitam: Nỉết-bàn là pháp không còn tham-áỉ. 

15- Suhhatam: Nỉết-bàn là pháp không phải ta và của ta. 

16- Appatỉsandhỉ: Niết-bàn là pháp không táỉ-sỉnh. 
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1 7- Anuppattỉ: Niêt-bàn là pháp không còn sinh. 

18- Anãyũhanam: Nỉết-bàn là pháp không có gắng sức. 

19- Ạịãtam: Niết-bàn là pháp không sinh. 

20- Ạịaram: Nỉết-bàn là pháp không già. 

21- Abyãdhỉ: Nỉết-bàn là pháp không bệnh. 

22- Agatỉ: Nỉết-bàn là pháp không có nơi đến. 

23- Amatam: Nỉết-bàn là pháp bất tử. 

24- Asokam: Nỉết-bàn là pháp vô ưu. 

25- Aparỉdevam: Niết-bàn là pháp không than khóc. 

26- Anupãyãso: Nỉết-bàn là pháp không khô tâm. 

27- Asahkilittham: Niết-bàn là pháp không ô nhiễm. 

28- Asahkhãtam: Niết-bàn là pháp không do nhân 
duyên cấu tạo. 

29- Nivãnam: Nỉết-bàn là pháp thoát khỏi mọi pháp 
ràng buộc. 

30- Santỉ: Nỉết-bàn là pháp vẳng lặng mọi sự khô. 

Sau khi hiểu rõ các đức tính đặc biệt của Niết-bàn nhu 
vậy, hành-giả thực-hành đề-mục thỉền-định upasamã- 
nussati nỉệm-nỉệm thật-tánh tịch-tịnh Nỉết-bàn, nên tìm 
một nơi thanh vắng, để thực-hành đề-mục niệm-niệm 
thật-tảnh tịch-tịnh Nỉết-bàn với parỉkammabhãvanã: 
tâm-hành ban đầu với dục-gỉớỉ thiện-tâm nỉệm-nỉệm 
thật-tánh Nỉết-bàn rằng: 

“Yãvatã bhỉkkhave dhammã sahkhatã vã asahkhatã 
vã virãgo tesam dhammãnam aggamakkhãyatỉ, yadỉdam 
madanỉmmadano pipãsavỉnayo ãlayasamugghãto vattu- 
pacchedo tanhakkhayo virãgo nỉrodho nibbãnan ”ti <1) . 

“- Này chư tỳ-khưu! Những thật-tánh pháp nào là các pháp 
bị cấu tạo do 4 nhân duyên 1 (2) gọi là phảp-hữu-vi, và pháp 


1 Bộ Visuddhimagga, phần 7- Upasamanussatikatha. 

2 4 nhân duyên là nghiệp, tâm, thời tiết, vật thực. 
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nào không bị câu tạo do 4 nhân duyên gọi là phảp-vô-vi. 
Trong các pháp-hữu-vi và các phảp-vô-vi ấy, Như-Lai gọi 
Nỉết-bàn, phảp-vô-vi, pháp-ly-dục là pháp cao thượng nhất. 

Phảp-ly-dục (virãgo) ẩy là pháp diệt các tâm say mê, 
pháp diệt tâm khao khát trong ngũ dục, là pháp diệt bỏ 
tâm luyến ải trong ngũ dục, là pháp cắt đứt tử sinh luân- 
hồi trong tam-giới, là pháp đoạn-tuyệt tham-ái, là pháp- 
ỉv-dục, là pháp-diệt-dục, là pháp Nỉết-bàn. ” 

Hành-giả thực-hành đề-mục upasamãnussatỉ nỉệm- 
niệm thật-tảnh tịch-tịnh Niết-bàn, khi niệm đến ân-đức 
Niết-bàn nào nên hiểu rõ đến ân-đức Niết-bàn ấy. 

Thật ra, hành-giả là bậc Thánh-nhân mới có thể hiểu 
rõ sâu sắc đến các ân-đức Niết-bàn đuợc, bởi vì đã từng 
chứng ngộ Niết-bàn; còn hành-giả là hạng phàm-nhân 
cũng có thể hiểu đuợc các ân-đức Niết-bàn nhờ trỉ-tuệ 
học do nghe nhiều hỉêu rộng (sutamayapahhã) , nên cũng 
phát sinh đức-tin trong sạch nơi các ân-đức Niết-bàn ấy. 

Đức-Phật dạy: 

“Nibbãnamparamam sukham ... ” (1> 

“Nỉết-bàn là pháp-an-lạc tuyệt đoi ...” 

Nỉết-bàn là pháp-an-lạc tuyệt-đổỉ như thế nào? 

Nỉết-bàn là pháp-an-lạc tuyệt-đổi, bởi vì Nỉết-bàn là 
pháp-vô-vỉ (asahkhatadhamma), nên tất cả pháp-hữu-vi 
đều không hiện hữu (sabbasahkhatavivittattã), hòan toàn 
không có khô tử sinh luân-hồỉ trong tam-gỉới (sakala- 
vattadukkhãbhãvato). 

Cho nên, Nỉết-bàn là pháp-an-lạc tuyệt-đổi. 

“Natthi santiparam sukham. ” 

Phảp-an-lạc cao thượng hon Niết-bàn không có. 


1 Bộ M.M.Kinh Magaụdiyasuttavannana, Dhammapadagatha thứ 203-204. 
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“Nibbãnam paramam vadanti Buddhã. ” 

Chư Phật-Chánh-Đãng-Gỉác thuyết dạy rằng: Nỉết- 
bàn là pháp cao thượng bậc nhất. 

Đề-mục thỉền-định upasamãnussati nỉệm-nỉệm thật- 
tánh tịch-tịnh Niết-bàn. 

Danh từ upasama nghĩa là tịch-tịnh đó là Nỉết-bàn là 
pháp tịch-tịnh khỏi mọi phiền-não và ngũ-uản. Vì vậy, 
Nỉết-bàn có santỉsukha là pháp-an-lạc không liên quan 
đến sự thọ hưởng các đoi-tưọng trong tam-gỉới nào cả. 

Thọ-lạc (sukhavedanã) đồng sinh với tam-giới-tâm 
thọ hưởng những đổi-tượng sắc, thanh, hưomg, vị, xúc, 
pháp trong tam-gỉớỉ gọi là vedayitasukha. Còn đổỉ- 
tượng Nỉết-bàn thuộc về sỉêu-tam-gỉớỉ-pháp , không có 
đối-tượng sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp trong tam- 
gỉớỉ, nên gọi là santisukha. 

Hành-giả là bậc Thánh-nhân đã chứng ngộ Niết-bàn 
biết rõ santỉsukha, còn hành-giả là hạng phàm-nhân 
không thể biết được santỉsukha. 

Đe-mục thiền-định upasamãnussati nỉệm-nỉệm thực- 
tánh tịch-tịnh Nỉết-bàn này là đối-tượng vô cùng vi-tế, 
sâu sắc. Vì vậy, định-tâm không thể an-định nơi một 
đối-tượng nhất định được, cho nên, đề-mục niệm-nỉệm 
thực-tánh tịch-tịnh Nỉết-bàn này chỉ có khả năng đạt đến 
cận-định (upacãrasamãdhỉ) mà thôi, không thể đạt đến 
an-định (appanãsamãdhi), nên không thế chứng đắc bậc 
thiền sắc-giới nào. 

Tâm cận-định trong đề-mục thiền-định upasamã- 
nussatỉ niệm-niệm thật-tánh tịch-tịnh Niết-bàn này vẫn 
còn dục-gỉớỉ thiện-tâm, có dục-gỉớỉ thỉện-nghỉệp có tầm 
quan trọng đặc biệt đối với hành-giả là người đã gieo duyên 
lành, nhân tốt sâu sắc trong giáo pháp của Đức-Phật. 

(Xong đề-mục thỉền-định upasamãnussatỉ.) 



3-10 Đề-Mục Thiền-Định Niệm-Niệm 


301 


3.8- Marananussati: Đe-Mục Niệm-Niệm Sự Chết 
• • • • • 

Maranãnussatỉ: Đề-mục thỉền-định niệm-nỉệm sự chết 
chắc chắn sẽ xảy đến với hành-giả, không thể tránh được. 

Đe-mục thỉền-định maranãnussatỉ có chi-pháp là 
niệm tâm-sở (satỉcetasỉka) đồng sinh với đại-thiện-tâm 
có đoi-tượng jĩvỉtỉndrỉyupacchedamarana, sự chết do bị 
cắt đứt sắc-mạng-chủ. 

Marana: Sự chết có 4 loại: 

1- Samucchedamarana: Sự tịch diệt Niết-bàn của chư 
bậc Thảnh A-ra-hán, chấm dứt khô tử sinh luân-hồỉ 
trong ba giới bốn loài. 

2- Khanỉkamarana: Sát-na diệt (bhangakkhana) của 
mỗi pháp-hữu-vi sẳc-pháp, danh-pháp (sảt-na-sỉnh, sảt- 
na-trụ, sát-na-diệt). 

3- Sammutỉmarana: Sự chết do người chế-định như 
cây chết khô, xe ô tô chết máy giữa đường, v.v ... 

4- Jĩvỉtỉndriyupacchedamarana: Sự chết do bị cắt đứt 
sắc-mạng-chủ, danh-mạng-chủ của mỗi kiếp chúng-sỉnh. 

Trong 4 loại marana này, marana sử dụng làm đối- 
tượng đề-mục maranãnussatỉ chỉ có jĩvỉtỉndrỉyupaccheda- 
marana mà thôi. Còn samucchedamaraụa chỉ dành 
riêng cho chư bậc Thánh A-ra-hán mà thôi, không thể 
chung cho tất cả chúng-sinh, khanikamarana là sát-na- 
diệt của mỗi danh-pháp, sắc-pháp quá vi-tế, hành-giả 
không có khả năng biết được, và sammutimarana là sự 
chết không thế làm cho hành-giả phát sinh động tâm. Vì 
vậy, 3 loại marana này không thể làm đối-tượng đề-mục 
thiền-định maranãnussati được. 

Jĩvitindriyupacchedamarana là marana liên quan đến 
tất cả mọi người, marana này có 2 loại: 
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- Kalamarana: Chết đúng thời. 

- Akãlamarana: Chết không đúng thời. 

* Kãlamarana: Chết đúng thời có 3 trường hợp: 

- Ãyukkhayamarana: Chết vì hết tuổi thọ. 

- Kammakkhayamarana: Chết vì tận nghiệp ho trợ. 

- Ubhayakkhayamarana: Chết vì hết tuôi thọ và tận 

nghiệp hỗ trợ. 

*Akãlamarana: Chết không đúng thời có 1 trường hợp: 

- Upacchedakamarana: Chết vì nghiệp khác cắt đứt 
sỉnh-mạng, như trường họp chết vì bị tai nạn, v.v... 

Chư Phật Chánh-Đẳng-Giác và chư Phật Độc-Giác 
đều tịch diệt Niết-bàn đúng thời, còn lại tất cả mọi người 
chết có 4 trường hợp, ví như chiếc đèn dầu bị tắt có 4 
trường hợp là: 

1- Ngọn đèn bị tắt vì hết tim. 

2- Ngọn đèn bị tắt vì cạn dầu. 

3- Ngọn đèn bị tắt vì hết tỉm và cạn dầu. 

4- Ngọn đèn bị tắt vì gió thôi tắt hoặc đèn bị bê. 

Mồi người chết 1 trong 4 trường hợp như sau: 

- Có người chết vì hết tuổi thọ, nhưng nghiệp hỗ trợ 
chưa tận cùng, vỉ như ngọn đèn bị tắt vì hết tỉm, nhưng 
dầu chưa cạn. 

- Có ngưòi chết vì tận nghiệp hỗ trợ, nhưng tuổi thọ chưa 
hết, vỉ như ngọn đèn bị tắt vì cạn dầu, nhưng tỉm chưa hết. 

- Có người chết vì hết tuổi thọ và tận thỉện-nghiệp hỗ 
trợ, vỉ như ngọn đèn bị tắt vì hết tim và cạn dầu. 

- Có người chết vì nghiệp khác cẳt đứt sỉnh-mạng, như 
chết vì bị tai nạn, nhưng tuổi thọ chưa hết và thỉện- 
nghỉệp hỗ trợ chưa tận cùng, vỉ như ngọn đèn bị gió thôi 
tắt, hoặc bị bê, nhưng tỉm chim hết và dầu chưa cạn. 
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Sau khi học hiêu vê sự chêt, hành-giả có ý nguyện 
muốn thực-hà nh đề-mục thỉền-định maranãnussatỉ niệm- 
niệm sự chết, hành-giả nên huớng tâm đến người đã chết 
nằm trước mặt, hoặc ở một nơi thanh vắng niệm tuởng 
đến người đã chết là nguời đã từng là Đức-vua, đã từng 
là nguời có chức trọng quyền cao, hoặc đã từng là đại 
phú hộ, v.v ... với parỉkammabhãvanã : Tâm-hành ban 
đầu với dục-giới thiện-tâm niệm-niệm thầm rằng: 

“Maranam me bhavissati, ịĩxỉtỉndrỉyam upac- 
chịịịissati. ” 

“Sự chết sẽ xảy đến với ta, sẳc-mạng-căn, danh- 
mạng-căn sẽ bị tách rời nhau. ” 

Hoặc “Maranani me dhuxani, ịĩxỉtam me adhuxanu ” 
• •• •-'«/• • 

“Sự chết đổi với ta là điều chắc chắn, còn sỉnh-mạng 
của ta là điều không chắc chắn. ” 

Hành-giả thực-hành đề-mục thỉền-định maranãnussatỉ 
nỉệm-niệm sự chết không phải niệm khơi khơi, hời hợt, 
mà cần phải có yonisomasikãra: Trỉ-tuệ hỉêu biết trong 
tâm đúng theo sự thật về sự chết nhu vậy, đế phát sinh 
động tâm (samvega), mà không dám dể duôi (thất-niệm), 
sao lãng mọi thiện-pháp. 

Hành-giả thực-hành đề-mục thỉền-định maranãnussatỉ 
niệm-niệm sự chết, nếu không có yonisomasíkãra thì sẽ 
phát sinh những điều bất lợi nhu sau: 

- Nếu tưởng nhớ đến sự chết của người thân yêu thì 
phát sinh tâm thương tiếc sầu não. 

- Nếu tưởng nhớ đến sự chết của kẻ thù thì phát sinh 
tâm vui mừng hoan hỷ. 

- Nếu tưởng nhớ đến sự chết của người không thương 
không ghét thì phát sinh tâm xả thản nhiên. 
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- Nêu nghĩ đên sự chêt của mình thì phát sinh tâm sợ 
hãi, không dám thực-hành đề-mục thỉền-định maranã- 
nussatỉ niệm-niệm sự chết nữa. 

Đó là những điều bất lợi, bởi vì không có ỵoniso- 
manasỉkãra. 

Vì vậy, hành-giả thực-hành đề-mục thỉền-định maranã- 
nussati nỉệm-niệm sự chết, cần phải có yonỉsomasỉkãra: 
Trỉ-tuệ hiếu biết trong tâm đúng theo sự thật về sự chết, 
chỉ niệm-nỉệm sự chết mà thôi, không liên quan đến sự 
chết của nguời nào cả, để phát sinh động tâm (samvega). 

Hành-giả thực-hành niệm-niệm rằng: “Sự chết đối 
với ta là điều chắc chắn, còn sinh-mạng của ta là điều 
không chắc chắn. ” Sự chết sẽ xảy đến với ta, ta không 
thể nào trốn tránh khởi sự chết đuợc. 

Thật vậy, sự chết không chỉ có xảy đến một mình ta, mà 
còn tất cả chúng-sinh khác cũng đều có sự chết là cuối cùng 
của mỗi kiếp, không thể nào trốn tránh khởi sự chết đuợc. 

Tất cả chúng-sinh đều có sự chết là điều chắc chắn, 
tất cả chúng-sinh đã từng chết trải qua vô số kiếp trong 
thời quá-khứ, đang chết trong thời hiện-tại, và sẽ chết 
trong thời vị-lai, chính ta cũng vậy, ta cũng đã từng chết 
trải qua vô số kiếp trong thời quá-khứ, rồi ta cũng sẽ 
chết trong thời vị-lai, đó là điều chắc chắn, không thể 
nào trốn tránh khỏi sự chết đuợc, bởi vì khi mỗi kiếp đã 
sinh ra, rồi đến sự chết là cuối cùng của mỗi kiếp. 

Năm điều không biết 

Đối với các hạng phàm-nhân bình thuờng có 5 điều 
không thể biết là: 

1- dĩvita: Sỉnh-mạng sẽ chết lúc tuổi ẩu niên, hoặc 
trung niên, hoặc lão niên, điều này không thế biết được. 
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2- Byadhỉ: Sẽ chêt do bệnh gì hoặc nguyên nhân gì, 
điều này cũng không thế biết được. 

3- Kãỉa: Sẽ chết vào lúc ban ngày hoặc lúc ban đêm, 
điều này cũng không thế biết được. 

4- Dehanikkhepana: Sẽ chết tại trong nhà hoặc ngoài 
nhà, điều này cũng không thê biết được. 

5- Gatỉ: Sau khi chết rồi, nghiệp nào cho quả táỉ-sỉnh 
kiếp sau trong cõi nào, điều này cũng không thê biết được. 

Đó là 5 điều mà các hạng phàm-nhân bình thường 
không biết được. 

Sinh-mạng con người là điều không chắc chắn. Thật 
vậy, có người sống với nhau vào buổi sáng, đến buổi 
chiều, nghe tin người ấy đã chết; hoặc có người sống với 
nhau vào buổi chiều, đến buổi sáng hôm sau, nghe tin 
người ấy đã chết. 

Kiếp hiện-tại, sinh-mạng con người nương nhờ vào 
hơi thở vào, hơi thở ra. Neu có hơi thở ra, mà không có 
hơi thở vào thì kiếp hiện-tại người ấy đã chết rồi, nghiệp 
liền cho quả tái-sinh kiếp sau. 

Kiếp sau của người nào như thế nào là hoàn toàn tùy 
thuộc vào thiện-nghiệp hoặc ác-nghỉệp của người ấy cho 
quả tái-sinh kiếp sau, không hề liên quan đến một ai 
khác cả. 

Kiếp sinh tử và kiếp tử sinh của mỗi chủng-sỉnh là 
như thế nào? 

Kiếp sinh tử: Tất cả chúng-sinh đã sinh ra rồi ắt phải 
có tử, đó là sự thật hiển nhiên mà không một ai tránh 
khỏi được. 

Đối với Đức-Phật và chư Thánh A-ra-hán khi tử (chết) 
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gọi là tịch diệt Niết-bàn, đồng thời giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi trong tam-giới. 

Ngoài Đức-Phật và chư Thánh A-ra-hán ra, còn lại các 
chúng-sinh phàm nhân khác, sau khi tử (chết), nghiệp 
nào (thiện-nghỉệp hoặc ác-nghỉệp) của riêng chúng-sinh 
ấy có co hội cho quả tái-sinh kiếp sau, thuộc loài chúng- 
sinh nào, trong cõi nào hoàn toàn tùy thuộc vào quả của 
nghiệp ẩy. 

Kiếp tử sinh: Nghĩa là kiếp tử - kiếp sinh. 

* Kiếp tử đó là tử-tâm (cutỉcỉtta: Chuyển-kỉếp-tâm) là 
quả-tâm cuối cùng của kiếp hỉện-tạỉ này diệt, gọi là chết. 

* Kiếp sinh đó là tái-sinh-tâm (patỉsandhỉcỉtta) là 
quả-tâm bắt đầu của kiếp sau mới sinh ra. 

Neu cứ tiếp tục diễn tiến không ngừng như vậy thì gọi 
là kiếp tử sinh luân-hồỉ (1) trong ba giới bốn loài, hoàn 
toàn tùy thuộc vào nghiệp và quả của nghiệp riêng của 
moi chúng-sỉnh, không hề liên quan đến một ai cả. 

Để tìm hiểu sự thật về tử và sinh như thế nào, hành- 
giả nên tim hiểu trong cận-tử lộ-trình-tâm (maranã- 
sannavĩthỉcỉtta) là lộ-trình-tâm giây phút lâm chung, các 
tâm sinh rồi diệt liên tục nhau từ kiếp hỉện-tạỉ này sang 
kiếp sau kia cùng trong cận-tử lộ-trình-tâm. 

Ví dụ: Ỷ-môn cận-tử lộ-trình-tãm (manodvãramaranã- 
• • • \ • 

sannavĩthicỉtta) là lộ-trình-tâm giây phút lâm chung phát 
sinh trong ý-môn, sinh rồi diệt theo tuần tự liên tục từ 
cutỉcỉtta (tử-tâm) quả-tâm cuối cùng của kiếp hỉện-tạỉ 
này diệt 1 sát-na-tâm sang patisandhicitta (táỉ-sỉnh-tâm) 
quả-tâm bắt đầu của kiếp sau sinh 1 sát-na-tâm trong ỷ- 
môn cận-tử lộ-trình-tâm như sau: 

1 Đẻ hiểu rõ “tử sinh luân-hồi” nên tìm hiểu quyển “Tìm Hiểu Pháp-Hành 
Thiền-Tuệ” cùng soạn giả, trong phần tử sinh luân-hồi. 
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“ Bhavahgacitta, bhavahgacalana, bhavahgupaccheda, 
manodvãravajjanacỉtta, javanacỉtta, tadãrammanacỉtta, 
cuticitta, patisandhicitta, bhavahgacitta, ...” chẩm dứt 
ỷ-môn cận-tử-lộ-trình-tâm. 


T\ Ạ • Ả _ _r_ _Ạ_ _ Ạ_ 1 _ ? 1 Ạ J _5_J Ạ_ 

Đô biêu ý-môn cận-tử lộ-trình-tâm 

(Manodvãramaranãsannavĩthicitta) 


Kiếp hiện tại 


naYdaYma 


X 

2. 

3. 

A 

X _ _ _ 

ja) 

(ja) 

(jà) 

(ja) 



patiỴbha) 


Kiếp sau 


Giải thích: 

1- Bhavahgacitta: Hộ-kiếp-tâm là quả-tâm có đối- 
tượng cũ quá-khứ, theo hộ trì, giữ gìn kiếp hiện-tại này, 
sinh rồi diệt (viết tắt bha), làm duyên cho tâm tiếp theo. 

2- Bhavangacalana: Hộ-kiểp-tâm rung động do 1 trong 
3 đối-tượng mới là kamma, hoặc kammanỉmỉtta, hoặc gatỉ- 
nimitta, nhưng vẫn còn giữ đối-tượng cũ quá-khứ, phát sinh 1 
sát-na-tâm rồi diệt, (viết tắt na), làm duyên cho tâm tiếp theo. 

3- Bhavahgupaccheda: Hộ-kiếp-tâm bị ngưng đối-tượng 
cũ quá-khứ, bởi vì 1 trong 3 đối-tượng mới là kamma, 
hoặc kammanỉmitta, hoặc gatinimitta phát sinh 1 sát-na- 
tâm rồi diệt, (viết tắt da), làm duyên cho tâm tiếp theo. 

4- Manodvãravajjanacỉtta: Ỷ-môn hướng-tâm tiếp 
nhận 1 trong 3 đối-tượng mới là kamma: Thiện-nghiệp 
hoặc ác-nghiệp, hoặc kammanỉmỉtta: Hiện tượng của thiện- 
nghỉệp hoặc ác-nghiệp, hoặc gatỉnỉmỉtta: Cõi ác-giói hoặc 
cõi thiện-giới phát sinh 1 sát-na-tâm rồi diệt, (viết tắt ma), 
làm duyên cho tâm tiếp theo. 
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5- Javanacỉtta: Tác-hành-tâm là tâm làm phận sự tạo 
nghiệp (thỉện-nghỉệp hoặc ảc-nghiệp) có 1 trong 3 đối- 
tượng giống như ỷ-môn hướng-tâm trước, phát sinh chỉ 
có 5 sát-na-tâm yếu ớt rồi diệt, (viết tắt ja), làm duyên cho 
tâm tiếp theo: 

6- Tadãrammanacỉtta: Tiếp-đối-tượng-tâm là tâm tiếp 
đối-tượng thừa của tảc-hành-tâm, phát sinh 2 sát-na tâm 
rồi diệt, (viết tắt ta), làm duyên cho tâm tiếp theo: 

7- Cuticitta: Tử-tăm là quả-tâm cuối cùng của kiếp 
hiện-tạỉ có đối-tượng cũ quá-khứ, làm phận sự chuyển 
kiếp (chết), chấm dứt kiếp hiện-tại, phát sinh 1 sát-na tâm 
rồi diệt, (viết tắt cu) làm duyên cho tâm tiếp theo: 

8- Patisandhicitta: Tái-sinh-tâm là quả-tâm làm phận 
sự tái-sỉnh bắt đầu của kiếp kế-tỉếp, có 1 trong 3 đổỉ- 
tượng là kamma hoặc kammanimitta hoặc gatỉnỉmỉtta 
giống như ỷ-môn hướng-tâm, phát sinh 1 sát-na-tâm rồi 
diệt, (viết tắt pa), làm duyên cho tâm tiếp theo: 

9- Bhavahgacitta: Hộ-kỉếp-tâm là quả-tâm có đối- 
tượng giống như táỉ-sỉnh-tâm (kiếp hỉện-tại), theo hộ trì, 
giữ gìn kiếp hiện-tại này, sinh rồi diệt, ... (viết tắt bha), 
chấm dứt ỷ-môn cận-tử lộ-trình-tâm. 

Theo maranãsannavĩthicitta: Cận-tử lộ-trình-tâm thì 
cuticỉtta: Tử-tâm đó là quả-tâm cuối cùng của kiếp hỉện- 
tạỉ diệt , liền tiếp theo sau patisandhicitta: Táỉ-sinh-tâm 
đó là quả-tâm bắt đầu của kiếp kế-tỉếp (kiếp sau) sinh chỉ 
có cách nhau 1 sát-na-tâm sinh rồi diệt mà thôi, không 
có thời gian khoảng cách chờ đợi. 

Như vậy, cutỉcỉtta: Tử-tâm đó là quả-tâm cuối cùng 
kiếp hiện-tại làm phận sự chuyển kiếp tủ (chết) diệt, liền 
tiếp theo sau patisandhicitta: Táỉ-sỉnh-tâm đó là quả-tâm 
nào bắt đầu làm phận sự tái-sinh kiếp sau chỉ có 1 sát-na- 
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tâm sinh rôi diệt, liên tiêp theo sau chính quả-tâm ây biên 
chuyển thành bhavangacitta: Hộ-kiếp-tâm làm phận sự 
hộ kiếp, bảo hộ giữ gìn kiếp chúng-sinh ấy cho đến khi 
mãn kiếp, rồi cũng chính quả-tâm ấy biến chuyển thảnh 
cuticitta: Tử-tâm làm phận sự chuyển kiếp tử (chết) kết 
thúc kiếp hiện-tại của mỗi chúng-sinh. 

Nếu hành-giả hiểu biết rõ về kiếp hiện-tạỉ tủ' và kiếp 
sau sinh chỉ có cách nhau 1 sát-na-tâm sinh rồi diệt mà 
thôi, thì hành-giả thực-hành đề-mục thiền-định nỉệm-niệm 
sự chết (maranãnussatỉ) sẽ không sợ chết, mà lại phát 
sinh động-tâm (samvega), nên không dám dể duôi quên 
mình sao lãng trong mọi thiện-pháp, cố gắng tinh-tấn 
trong mọi thiện-pháp theo khả năng của mình. 

Đề-mục thỉền-định maranãnussatỉ niệm-niệm sự chết 
này là đối-tuợng vô cùng vi-tế, rộng lớn. Vì vậy, định- 
tâm không thể an-định noi một đối-tuợng nhất dinh 
đuợc, cho nên, đề-mục thỉền-định maranãnussati niệm- 
niệm sự chết này chỉ có khả năng đạt đến cận-định 
(upacãrasamãdhỉ) mà thôi, không thế đạt đến an-định 
(appanãsamãdhỉ), nên không thể chứng đắc bậc thiền sắc- 
giới nào. 

Tâm cận-định trong đề-mục thỉền-định maranãnussatỉ 
niệm-niệm sự chết này vẫn còn là dục-giới thiện-tâm, có 
dục-giới thiện-nghiệp có tầm quan trọng đặc biệt đối với 
hành-giả là nguời không dám dể duôi, có trí-tuệ biết 
mình, cố gắng tinh-tấn trong mọi thiện pháp. 

(Xong đề-mục thỉền-định maranãnussatỉ niệm-nỉệm 
sự chết.) 
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3.9- Kãyagatãsati: Đe-Mục Thiền-Định Niệm 32 
Thể Trọc Trong Thân 

Kãyagatãsatỉ: Kãya + gatã + satỉ 

Kãva: Thân nghĩa là gì? 

Kãya: Thân nghĩa là nơi tổng hợp 32 thể trọc (trược). 

Kãyagatãsatỉ là niệm theo 32 thế trọc trong thân. 

Kãyagatãsati là đề-mục thỉền-định niệm theo 32 thể 
trọc trong thân. Đe-mục kãyagatãsati này còn có tên gọi 
là dvattỉmsakãyakammatthãna: Đe-mục thỉền-định niệm 
32 thê trọc trong thân, hoặc kotthãsakammatthãna: Đe- 
mục thỉền-định niệm 32 phần thế trọc. 

Đe-mục thỉền-định kãyagatãsatỉ có chi-pháp là satỉ- 
cetasỉka: Niệm tâm-sở đồng sinh với 8 dục-gỉớỉ thỉện- 
tâm có đoỉ-tượng là 32 thế trọc. 

Đe-mục thỉền-định kãyagatãsatỉ này đặc biệt được 
chư Thánh-nhân tiền bối tán dương ca tụng, bởi vì đề- 
mục này có khả năng dẫn đến chứng đắc bậc thiền sẳc- 
gỉớỉ và chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Nỉết-bàn, 
trở thành vô so bậc Thánh-nhân. 

32 thể trọc (trược) là: 

1- Kesã: Tóc mọc trên da đầu. 

2- Lomã: Lông mọc trên da thân. 

3- Nakhã: Móng mọc 10 đầu ngón tay, 10 ngón chân. 

4- Dantã: Răng mọc 2 hàm răng trên và dưới. 

5- Taco: Da bao bọc toàn thân. 

• 

6- Mamsam: Thịt dính với xương. 

7- Nahãru: Gân có toàn thân. 

8- Atthỉ: Xương các bộ phận. 

9- Atthimiiỹam: Tủy trong ổng xương. 

10- Vakkam: Thận. 

11- Hadavam: Trái tỉm. 
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12- Yakanam: Gan. 

• 

13- Kiỉomakam: Màng phôi. 

14- Pihakam: Bao tử. 

• 

15- Papphãsam: Buồng phổi. 

16- Antam: Ruột già. 

1 7- Ảntagunam: Ruột non. 

18- Udarỉyam: Vật thực mới. 

19- Karĩsam: Phân. 

• 

20- Mattaluhgam: Óc (não). 

21- Pittam: Mật. 

22- Semham: Đàm. 

• 

23- Pubbo: Mủ. 

24- Lohỉtam: Máu. 

• 

25- Sedo: Mồ hôi. 

26- Medo: Mờ đặc. 

2 7- As.su: Nước mắt. 

28- Vasã: Mỡ lỏng. 

29- Khelo: Nước miếng (bọt). 

30- Singhãnikã: Nước mũi. 

31- Lasỉkã: Nước nhớt trong các khóp xưomg. 

32- Muttam: Nước tiểu. 

32 thể trọc này gồm có 2 loại dhãtu: 

- Pathavĩdhãtu: Địa-đạỉ có 20 thể trọc, kể từ kesã cho 
đến mattalungam. 

- Ẫpodhãtu: Thủỵ-đạỉ có 12 thể trọc, kể từ pỉttam cho 
đến muttam. 

Phương pháp thực-hành đề-mục Kãyagatãsati 

Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành đề-mục thỉền- 
định kãyagatãsati, trước hết, hành-giả cần phải thực- 
hành 2 phận sự đầu tiên là: 

- Uggahakosaỉla: Tỉnh thông trong 7 điều học. 
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- Manasikarakosalla: Tinh thông trong 10 điêu suy 
xét thực-hành. 

* Uggahakosalla: Tinh thông trong 7 điều học 

- Vacasã: Suy xét bằng lời. 

- Manasã: Suy xét bằng tâm. 

- Vannato: Suy xét màu sắc (màu đen, trắng, đỏ). 

- Santhãnato: Suy xét hình dáng. 

- Disãto: Suy xét nơi sinh (phần trên, giữa, dưới). 

- Okãsato: Suy xét cho ở trong thân. 

- Paricchedato: Suy xét bằng cách quy định giói hạn. 

* Manasikãrakosalla: Tinh thông trong 10 điều suy 
xét thực-hành 

1- Anupubbato: Suy xét theo tuần tự mỗi thể trọc. 

2- Nãtỉsĩghato: Suy xét không nhanh quá. 

3- Nãtisanikato: Suy xét không chậm quả. 

4- Vỉkkhepappatỉbãhanato: Định-tâm suy xét mỗi thế 
trọc theo tuần tự, không đê phóng-tâm đến đoi-tưọng khác. 

5- Pannattỉsamatỉkkamato: Suy xét thoát khỏi pháp- 
chế-định. 

6- Anupubbamuhcanato: Suy xét bỏ thể trọc không 
hiện rõ màu sắc, hình dáng, nơi sinh, nơi chốn. 

7- Appanãto: Suy xét một thê trọc duy nhất dẫn đến 
chứng đắc bậc thiền sắc-giới. 

8- Adhicittasutta: Suy xét theo bài kinh Adhicỉttasutta. 

9- Sĩtibhãvasutta: Suy xét theo bài kinh Sĩtibhãvasutta. 

10- Bojjhahgakosalỉasutta: suy xét theo bài kinh 
Bojjhangakosallasutta. 

1- Giảng giải phận sự Uggahakosalla 

Giảng giải phận sự uggahakosalla: Tỉnh thông trong 7 
điều học đề-mục thỉền-định kãyagatãsati niệm 32 thê trọc. 
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1- Vacasa: Suy xét băng lời. 

2- Manasã: Suy xét bằng tâm. 

Trong 7 điều học tinh thông này, điều thứ nhất vacasã 
và điều thứ nhì manasã là 2 điều chính, 5 điều còn lại là 
điều phụ hỗ trợ cho điều manasã. 

Cho nên, truớc tiên hành-giả nên học 32 thể trọc theo 
lời dạy của Đức-Phật nhu sau: 

“Atthỉ im asm ỉm kãye, 

Kesã, ỉomã, nakhã, dantã, taco; mamsam, nahãru, 
atthỉ, atthimỉíỹam, vakkam; hadayam, yakanam, 
kilomakam, pĩhakam, papphãsam; antam, antagunam 
udarỉram, karĩsam, mattalungam (1 , pỉttam, semham, 
pubbo, lohỉtam, sedo, medo; assu, vasã, khelo, 
singhãnikã, lasỉkã, muttam. (2> ” 

Ý nghĩa 

“Trong thân này của ta có: 

Tóc, lông, móng, răng, da; thịt, gân, xương, tủy, thận; 
tỉm, gan, màng phoi, bao tử, buồng phôi; ruột già, ruột 
non, vật thực mới, phân, óc; mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, 
mỡ đặc; nước mắt, mỡ lỏng, nước miếng, nước mũi, 
nước nhớt, nước tiếu. ” 

Đề-mục thiền-định Kãyagatãsatỉ: Niệm 32 thể trọc 
này đuợc phân chia ra làm 6 đoạn nhu sau: 

1- Tacapahcaka có 5 thể trọc là kesã, lomã, nakhã, 
dantã, taco. 

2- Vakkapahcaka có 5 thể trọc là mamsam, nahãru, 
atịhỉ, atthiminịam, vakkam. 


Ị ^ r • /\ ^ r r 9 ^ y 

Mattaluhgam không có riêng, vì được ghép chung với auhimiíyam. Vê 

9 

sau tách mattaluhgam ra đặt sau karĩsam cho đủ 32 thê trọc. 

0 _ _ 

Bộ Dĩ, MahãvaggapãỊi, Mahãsatipatthãnasutta, Patikũlamanasikãrapabba. 
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3- Papphasapancaka có 5 thê trọc là hadayam, 
yakanam, kilomakam, pĩhakam, papphãsam. 

4- Mattalungapancaka có 5 thể trọc là antarn, anta- 
gunam, udarỉram, karĩsam, mattalungam. 

5- Medachakka có 6 thể trọc là pỉttam, semham, 
pubbo, lohỉtam, sedo, medo. 

6- Muttachakka có 6 thể trọc là assu, vasã, kheỉo, 
sỉnghãnỉkã, lasỉkã, muttam. 

Phương pháp thực-hành đề-mục thiền-định kãyagatã- 
satỉ: Niệm 32 thế trọc này, hành-giả cần phải thực-hành 
niệm bằng lời (vacasã) mỗi phần đúng theo phương- 
pháp một cách thành thạo theo tuần tự, để được thuận lợi 
cho việc thực-hành niệm bằng tâm (manasã). 

32 thể trọc được phân chia ra làm 6 đoạn, phương 
pháp thực-hành mỗi đoạn có 3 cách, moi cách 5 ngày. 

- Theo chiều thuận (anuloma) suốt 5 ngày. 

- Theo chiều nghịch (patỉloma) suốt 5 ngày. 

- Theo chiều thuận - nghịch (anuloma - patỉloma) suốt 
5 ngày. Theo 3 cách thức gồm có 15 ngày. 

1- Tacapancaka có 5 thể trọc theo 3 cách thức: 

- Theo chiều thuận (anuloma): Kesã, lomã, nakhã, 
dantã, taco, suốt 5 ngày. 

- Theo chiều nghịch (patiloma): Taco, dantã, nakhã, 
lomã, kesã, suốt 5 ngày. 

- Theo chiều thuận - nghịch (anuloma - patiloma): 
Kesã, ỉomã, nakhã, dantã, taco - taco, dantã, nakhã, lomã, 
kesã, suốt 5 ngày. 

Theo 3 cách thức gồm có 15 ngày. 

2- Vakkapancaka có 5 thể trọc theo 3 cách thức: 
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- Theo chiêu thuận (anuloma): Mamsam, naharu, 
atthỉ, atthỉmiiyam, vakkam, suốt 5 ngày. 

- Theo chiều nghịch (patiloma): Vakkam, atthimirụam, 
atthỉ, nahãru, mamsam, suốt 5 ngày. 

- Theo chiều thuận - nghịch (anuloma - patiloma): 
Mamsam, nahãru, atthi, atthimiũịam, vakkam - vakkam, 
atthimiụịam, atthi, nahãru, mamsam, suốt 5 ngày. 

Theo 3 cách thức gồm có 15 ngày. 

- Gom 2 đoạn (1+2) gồm có 10 thể trọc theo 3 cách thức: 

- Theo chiều thuận (anuloma): Kesã, lomã, nakhã, 
dantã, taco; mamsatn, nahãru, atthi, atthimỉiyam, 
vakkarn, suốt 5 ngày. 

- Theo chiều nghịch (patiloma): Vakkam, atthimỉnjam, 
atthỉ, nahãru, mamsam; taco, dantã, nakhã, lomã, kesã, 
suốt 5 ngày. 

- Theo chiều thuận - nghịch (anuloma - patiloma): 
Kesã, lomã, nakhã, dantã, taco; mamsam, nahãru, atthỉ, 
atthimiíyam, vakkam - vakkam, atthimiíyam, atthỉ, nahãru, 
marnsam; taco, dantã, nakhã, lomã, kesã, suốt 5 ngày. 

Theo 3 cách thức gồm có 15 ngày. 

3- Papphãsapancaka có 5 thể trọc theo 3 cách thức: 

- Theo chiều thuận (anuloma): Hadavam, yakanam, 
kilomakam, pĩhakam, papphãsam, suốt 5 ngày. 

- Theo chiều nghịch (patiloma): Papphãsam, pĩhakam, 
kiỉomakam, yakanam, hadayam, suốt 5 ngày. 

- Theo chiều thuận - nghịch (anuloma - patiloma): 
Hadavam, yakanam, kilomakam, pĩhakam, papphãsam - 
papphãsam, pĩhakam, kỉlomakam, yakanam, hadayam, 
suốt 5 ngày. Theo 3 cách thức gồm có 15 ngày. 
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* Gom 3 đoạn (1+2+3) gôm 15 thê trọc theo 3 cách thức: 

- Theo chiều thuận (anuloma): Kesã, lomã, nakhã, 
dantã, taco; mamsam, nahãru, atthỉ, atthiminịam, 
vakkam; hadayam, yakanam, kilomakam, pĩhakam, 
papphãsam; suốt 5 ngày. 

- Theo chiều nghịch (patiloma): Papphãsam, pĩhakam, 
kilomakam, ỵakanam, hadayam; vakkam, atthimiũịam, 
atthỉ, nahãru, mamsam; taco, dantã, nakhã, lomã, kesã, 
suốt 5 ngày. 

- Theo chiều thuận - nghịch (anuloma - patiloma): 
Kesã, lomã, nakhã, dantã, taco; mamsam, nahãru, atthi, 
atthỉmiíyam, vakkam; hadayam, yakanam, kilomakam, 
pĩhakam, papphãsam - papphãsam, pĩhakam, kilomakam, 
yakanam, hadayam; vakkam, atthimỉnjam, atthỉ, nahãru, 
mamsam; taco, dantã, nakhã, lomã, kesã, suốt 5 ngày. 

Theo 3 cách thức gồm có 15 ngày. 

4- Mattalungapancaka có 5 thể trọc theo 3 cách thức: 

- Theo chiều thuận (anuloma): Antam, antagunam 
udariram, karĩsam, mattaluhgam, suốt 5 ngày. 

- Theo chiều nghịch (patiloma): Mattaluhgam, karĩsam, 
udarỉram, antagunam, an tam, suốt 5 ngày. 

- Theo chiều thuận - nghịch (anuloma - patiloma): 
Antam, antagunam, udariram, karĩsam, mattaluhgam- 
mattaluhgam, karĩsam, udarỉram, antagunam, antam, 
suốt 5 ngày. Theo 3 cách thức gồm có 15 ngày. 

* Gom 4 đoạn (1+2+3+4) gồm có 20 thể trọc theo 3 
cách thức: 

- Theo chiều thuận (anuloma): Kesã, ỉomã, nakhã, dantã, 
taco; mamsam, nahãm, atthỉ, atthimiíyam, vakkam; hadayam, 
yakanam, kỉlomakam, pĩhakam, papphãsam; antam, 
antagunam, udarỉram, karĩsam, mattalungam, suốt 5 ngày. 
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- Theo chiêu nghịch (patiloma): Mattalungam, karĩsam, 
udarỉram, antagunam, antarn; papphãsam, pĩhakam, 
kilomakam, yakcinam, hadayam; vakkam, atthỉmỉiyam, 
atthỉ, nahãru, marnsam; taco, dantã, nakhã, lomã, kesã, 
suốt 5 ngày. 

- Theo chiều thuận - nghịch (anuloma - patiloma): 
Kesã, lomã, nakhã, dantã, taco; mamsam, nahãru, atthỉ, 
atthiminjam, vakkam; hadayam, yakancim, kỉlomakam, 
pĩhakam, papphãsam; antam, antagunam udarỉram, 
karĩsam, mattalungam - mattalungam, karĩsam, udarỉram, 
antagunam, antam; papphãsam, pĩhakam, kiỉomakam, 
yakanam, hadayam; vakkam, atthimiíyam, atthỉ, nahãru, 
mamsam; taco, dantã, nakhã, ỉomã, kesã, suốt 5 ngày. 

Theo 3 cách thức gồm có 15 ngày. 

5- Medachakka có 6 thể trọc theo 3 cách thức: 

- Theo chiều thuận (anuloma): Pỉttam, semham, pubbo, 
lohỉtam, sedo, medo, suốt 5 ngày. 

- Theo chiều nghịch (patiloma): Medo, sedo, lohitam, 
pubbo, semham, pỉttam, suốt 5 ngày. 

- Theo chiều thuận - nghịch (anuloma - patiloma): 
Pỉttam, semham, pubbo, lohỉtam, sedo, medo - medo, 
sedo, lohỉtam, pubbo, semham, pỉttam, suốt 5 ngày. 

Theo 3 cách thức gồm có 15 ngày. 

* Gom 5 đoạn (1+2+3+4+5) gồm có 26 thể trọc theo 
3 cách thức: 

- Theo chiều thuận (anuloma): Kesã, lomã, nakhã, 
dantã, taco; matnsam, nahãru, atthỉ, atthimỉiyam, 
vakkam; hadayam, yakanam, kiỉomakam, pĩhakam, 
papphãsam; antam, antagunam, udariram, karĩsam, 
mattalungam; pỉttam, semham, pubbo, lohỉtam, sedo, 
medo, suốt 5 ngày. 
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- Theo chiêu nghịch (patiloma): Medo, sedo, lohitam, 
pubbo, semham, pỉttam; mattaỉuhgam, karĩsam, udariram, 
antagunam, antcim; papphãsam, pĩhakam, kỉlomakam, 
yakcinam, hadayam; vakkam, atthỉmiíỹam, atthỉ, nahãru, 
mamsam; taco, dantã, nakhã, lomã, kesã, suốt 5 ngày. 

- Theo chiều thuận - nghịch (anuloma - patiloma): 
Kesã, lomã, nakhã, dantã, taco; mamsam, nahãru, atthỉ, 
atthiminjam, vakkam; hadayam, yakanam, kỉlomakam, 
pĩhakam, papphãsam; antam, antagunam, udarỉram, 
karĩsam, mattalungam; pỉttam, semham, pubbo, lohỉtam, 
sedo, medo - medo, sedo, lohỉtam, pubbo, semham, 
pỉttam; mattalungam, karĩsam, udariram, antagunam, 
antam; papphãsam, pĩhakam, kiỉomakam, yakanam, 
hadayam; vakkam, atthimỉiyam, atthỉ, nahãru, mamsarn; 
taco, dantã, nakhã, lomã, kesã, suốt 5 ngày. 

Theo 3 cách thức gồm có 15 ngày. 

6- Muttachakka có 6 thể trọc theo 3 cách thức: 

- Theo chiều thuận (anuloma): Assu, vasã, khelo, 
singhãnikã, lasỉkã, muttam, suốt 5 ngày. 

- Theo chiều nghịch (patiloma): Muttam, lasikã, 
singhãnikã, khelo, vasã, assu, suốt 5 ngày. 

- Theo chiều thuận - nghịch (anuloma - patiloma): 
Assu, vasã, kheỉo, sỉnghãnỉkã, lasỉkã, muttam - muttam, 
lasỉkã, singhãnikã, khelo, vasã, assu, suốt 5 ngày. 

Theo 3 cách thức gồm có 15 ngày. 

* Gom 6 đoạn (1+2+3+4+5+6) gồm có 32 thể trọc 
theo 3 cách thức: 

- Theo chiều thuận (anuloma): Kesã, lomã, nakhã, 
dantã, taco; mamsam, nahãru, atthỉ, atthỉmỉíyam, vakkam; 
hadavam, yakanam, kỉlomakam, pĩhakam, papphãsam; 
antam, antagunam, udarỉram, karĩsam, mattaluhgam; 
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pittam, semham, pubbo, lohitam, sedo, medo; assu, vasa, 
khelo, sỉnghãnỉkã, lasỉkã, muttam, suốt 5 ngày. 

- Theo chiều nghịch (patiloma): Muttam, lasikã, 
sỉnghãnỉkã, khelo, vasã, assu; medo, sedo, lohỉtam, 
pubbo, semham, pỉttam; mattalungam, karĩsam, udarỉram, 
antagunam, antam; papphãsam, pĩhakam, kilomakam, 
yakancim, hadayam; vakkam, atthiminịam, atthỉ, nahãru, 
mamsarn; taco, dantã, nakhã, ỉomã, kesã, suốt 5 ngày. 

- Theo chiều thuận - nghịch (anuloma - patiloma): 
Kesã, lomã, nakhã, dantã, taco; mamsam, nahãru, atthỉ, 
atthiminjam, vakkam; hadayam, yakanam, kiỉomakam, 
pĩhakam, papphãsam; antam, antagunam, udarỉram, 
karĩsam, mattalungam; pỉttam, semham, pubbo, lohỉtam, 
sedo, medo; assu, vasã, khelo, singhãnikã, lasỉkã, 
muttam, - muttam, ỉasikã, sỉnghãnỉkã, khelo, vasã, assu; 
medo, sedo, lohỉtam, pubbo, semham, pỉttam; 
mattaỉungam, karĩsam, udariram, antagunam, antam; 
papphãsam, pĩhakam, kiỉomakam, yakanam, hadayam; 
vakkam, atthỉmỉnjam, atthi, nahãni, mamsam; taco, 
dantã, nakhã, lomã, kesã, suốt 5 ngày. 

Theo 3 cách thức gồm có 15 ngày. 

Nhu vậy, đề-mục thỉền-định kãyagatãsatỉ: Niệm 32 thể 
trọc được chia ra làm 6 đoạn riêng và 5 đoạn ghép chung 
đoạn truớc và đoạn sau, gom lại thành 11 đoạn, hành-giả 
thực-hành đề-mục thỉền-định kãyagatãsatỉ niệm mỗi 
đoạn 15 ngày, nên gồm có tất cả 165 ngày hoặc 5 tháng 
và 15 ngày. 

Hành-giả thực-hành đề-mục thỉền-định kãyagatãsatỉ: 
Niệm 32 thê trọc theo parỉkammabhãvanã: Tâm-hành 
ban đầu với dục-gỉớỉ thỉện-tâm niệm 32 thế trọc bằng 
ngôn ngữ PãỊỉ (vacasã) 6 đoạn, mỗi đoạn đúng theo 3 
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cách: Theo chiêu thuận, theo chiêu nghịch, theo chiêu 
thuận - nghịch, suốt 5 tháng và 15 ngày . 

Trong 32 thể trọc ấy, nếu có thể trọc nào phát sinh 
hiện rõ trong tâm thì khi ấy, hành-giả không còn tưởng 
sattasahhã ghi nhớ chúng-sỉnh, nghĩa là hành-giả không 
còn nhớ minh là người (đàn ông hoặc đàn bà), mà chỉ có 
biết thể trọc ấy mà thôi. 

Nhu vậy, hành-giả đã thực-hành đủng theo phưong pháp 
của đề-mục thỉền-định kãyagatãsatỉ: Niệm 32 thế trọc này. 

Khi hành-giả thực-hành đề-mục thỉền-định kãyagatã- 
satỉ: Niệm 32 thế trọc theo parikammabhãvanã: Tâm- 
hành ban đầu với dục-gỉớỉ thiện-tâm niệm 32 thê trọc 
bằng ngôn ngữ PãỊi (vacasã) nhu vậy, suốt 5 tháng và 
15 ngày, mà không có thể trọc nào phát sinh hiện rõ 
trong tâm, vẫn còn sattasannã ghi nhớ chúng-sỉnh hiện 
hữu như bình thường, do không hiếu ý nghĩa sâu sắc của 
những danh từ PãỊi ấy. 

Chuyển đổi ngôn ngữ PãỊi sang nghĩa tiếng Việt 

Nếu hành-giả cảm nhận niệm 32 thê trọc bằng ngôn 
ngữ PãỊi không thích họp, thì hành-gỉả có thê niệm 32 
thê trọc bằng ngôn ngữ nghĩa tiếng Việt của mình cũng 
được, bởi vì phương pháp thực-hành đề-mục thỉền-định 
kãyagatãsati: Niệm 32 thê trọc này cốt yếu cho một thế 
trọc nào phát sinh hiện rõ trong tâm, đê diệt tưởng 
sattasahnã ghi nhớ chúng-sỉnh. 

Hành-giả thực-hành đề-mục thỉền-định kãyagatãsati: 
Niệm 32 thê trọc này cốt yếu diệt subhasaũnã tưởng- 
đảo-đỉên cho rằng thân này là xỉnh đẹp, nhưng sự thật 
thân này là đầy ô trọc. 


1 _ _ ' ( 

Trình bày theo Bộ Sammohavinodam atthakathãpãỊi, phân Satipatthãna-vibhaiiga. 
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Phương pháp thực-hành đề-mục thỉền-định kãyagatã- 
sati: Niệm 32 thế trọc bằng ngôn ngữ PãỊi như thế nào, 
khi chuyến sang thực-hành đề-mục thiền-định kãyagatã- 
satỉ: Niệm 32 thế trọc bằng ngôn ngữ nghĩa tiếng Việt 
cũng như thế ấy, mọi cách thức hoàn toàn không thay 
đổi. Ví dụ: 

* Tacapancaka có 5 thể trọc theo 3 cách thức: 

- Theo chiều thuận (anuloma): Tóc, lông, móng, răng, 
da, suốt 5 ngày. 

- Theo chiều nghịch (patỉloma): Da, răng, móng, 
lông, tóc, suốt 5 ngày. 

- Theo chiều thuận - nghịch (anuloma - patiỉoma): 
Tóc, lông, móng, răng, da - da, răng, móng, lông, tóc, 
suốt 5 ngày. Theo 3 cách thức gồm có 15 ngày, v.v... 

Các đoạn còn lại cũng chuyển đổi sang ngôn ngữ nghĩa 
tiếng Việt giống như vậy. 

Quy định thòi gian 5 tháng và 15 ngày 

Có 3 hạng hành-giả thực-hành đề-mục kãyagatãsati: 
Niệm 32 thể trọc: 

1- Tikkhapuggala: Hành-giả là hạng người có đủ tam 
nhân (tihetukapuggala) có trí-tuệ sắc bén nhanh nhạy, có 
ba-la-mật đầy đủ trọn vẹn, có đủ 5 pháp-chủ: Tín-pháp- 
chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ- 
pháp-chủ, khi nghe vị Thiền-sư chỉ dạy đoạn thứ nhất 
rằng: “Kesã, ỉomã, nakhã, dantã, taco,... ” theo cách thức 
anuloma, patiloma, anuloma - patiloma, hành-giả ấy thực- 
hành theo liền thấy rõ, biết rõ thật-tánh của thân là sắc- 
pháp, dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Nỉết-bàn, trở thành bậc 
Thảnh A-ra-hán. 
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Như vậy, hành-giả thuộc vê hạng người tikkhapuggala 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán trước thời gian quy định 
5 tháng 15 ngày. 

2- Majjhimapuggala. Hành-giả là hạng người có đủ 
tam-nhân (tihetukapuggala) có trí bậc trung, có ba-la- 
mật đầy đủ, có đủ 5 pháp-chủ: Tín-pháp-chủ, tấn-pháp- 
chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ, khi 
nghe vị Thiền sư chỉ dạy 32 thể trọc được chia ra làm 6 
đoạn riêng và 5 đoạn ghép chung đoạn trước và đoạn 
sau, gom lại thành 11 đoạn. 

Thực-hành niệm mỗi đoạn theo 3 cách thức gồm có 
15 ngày nhân với 11 đoạn gồm có tất cả 165 ngày hoặc 5 
tháng và 15 ngày, hành-giả có khả năng chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thảnh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thảnh- 
quả và Nỉết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Như vậy, hành-giả thuộc về hạng người majjhimapug- 
gala trở thành bậc Thánh A-ra-hán theo thời gian quy 
định 5 tháng 15 ngày. 

3- Mandapuggala. Hành-giả là hạng người có đủ tam 
nhân (tihetukapuggala) có trí bậc thường, có ba-la-mật 
bậc thường, có 5 pháp-chủ: Tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, 
niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ bậc thường, 
khi nghe vị Thiền Sư chỉ dạy 32 thể trọc được chia ra 
làm 6 đoạn riêng và 5 đoạn ghép chung đoạn trước và 
đoạn sau, gom lại thành 11 đoạn. 

Dù thực-hành niệm mỗi đoạn theo 3 cách thức gồm có 
15 ngày nhân với 11 đoạn gồm có tất cả 165 ngày hoặc 5 
tháng và 15 ngày, hành-giả vẫn chưa có khả năng chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, nên hành-giả cần phải thực- 
hành niệm mỗi đoạn như trước, như vậy, trải qua 5 tháng 
và 15 ngày, một hoặc hai lần như vậy mới có khả năng dẫn 
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đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-để, chứng đắc Thánh- 
đạo, Thảnh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thảnh-nhân. 

Như vậy, hành-giả thuộc về hạng người manda- 
puggala trở thành bậc Thảnh-nhân theo thời gian quỵ 
định quả 5 thảng 15 ngày. 

Phương pháp thực-hành đề-mục kãyagatãsati 

* Đối với hành-giả thực-hành đề-mục thỉền-định 
kãỵagatãsatỉ: Niệm 32 thế trọc, khi bắt đầu niệm bằng 
lời mỗi đoạn rằng: “Kesã, ỉomã, nakhã, dantã, taco” 
hoặc “tóc, lông, móng, răng, da”, hành-giả chỉ niệm 
bằng lời đến tính chất của mỗi thể trọc mà thôi, không 
nên hướng tâm đến vaụnanimitta: Màu sắc hoặc 
patỉkũlanỉmỉtta: Tỉnh chất đáng ghê tởm hoặc 
dhãtunỉmỉtta: Tự tánh của mỗi thê trọc. 

* Đối với vị Thỉền-sư chỉ dạy đề-mục thỉền-định 
kãyagatãsati: Niệm 32 thê trọc, không nên hướng dẫn 
hành-giả hướng tâm đến vannanỉmỉtta: Màu sắc hoặc 
patỉkũlanỉmitta: Tỉnh chất đảng ghê tởm hoặc dhãtu- 
nỉmỉtta: Tự tánh của mỗi thê trọc, mà chỉ nên hướng dẫn 
hành-giả niệm bằng lời mỗi đoạn rằng: “Kesã, lomã, 
nakhã, dantã, taco” hoặc “tóc, lông, móng, răng, da”, 
niệm đến tính chất của mỗi thể trọc mà thôi. 

Khi vị Thiền-sư dạy đề-mục thiền-định kãyagatãsati: 
Niệm 32 thể trọc, chỉ dẫn hành-giả thực-hành hướng tâm 
đến vannanỉmỉtta: Màu sắc của mỗi thê trọc. 

Nếu hành-giả thực-hành niệm 32 thê trọc bằng lời mỗi 
đoạn, đồng thời hướng tâm đến vannanimitta: Màu sắc 
của mỗi thê trọc nhưng vannanimitta không phát sinh, 
mà patỉkũlanỉmỉtta hoặc dhãtunimitta phát sinh thì hảnh- 
giả hiếu lầm rằng: “Ta thực-hành không đúng như vị 
Thiền sư đã dạy. ” 
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Bởi vậy cho nên, vị Thiền sư chỉ nên hướng dẫn hành- 
giả niệm bằng lời mỗi đoạn rằng: “Kesã, lomã, nakhã, 
dantã, taco,... ”hoặc “tóc, lông, móng, răng, da,... ”niệm 
đến tính chất của mỗi thể trọc mà thôi. Còn 3 loại nimitta: 
Vannanỉmitta, patikũlanỉmỉtta, dhãtunimitta, loại nỉmỉtta 
nào phát sinh tùy theo năng lực của pháp-hành thiền-định 
mà hành-giả đã từng thực-hành trong tiền-kiếp, do năng lực 
của 5 pháp-chủ và các pháp-hạnh ba-la-mật của hành-giả. 

* Khi hành-giả thực-hành đề-mục thỉền-định kãyagatã- 
satỉ: Niệm 32 thể trọc, niệm bằng lời đến tính chất của 
mỗi thể trọc như vậy, nếu vannanỉmỉtta: Màu sắc của thể 
trọc nào phát sinh, bởi vì tiền-kiếp của hành-giả đã từng 
thực-hành đề-mục thiền-định vannakasỉna, nên vanna- 
nỉmỉtta: Màu trăng hoặc màu đỏ phát sinh, thì vannakam- 
matthãna là đề-mục thích họp đối với hành-giả. 

Vậy, hành-giả nên tiếp tục thực-hành đề-mục thỉền- 
định vannakammatthãna ấy dẫn đến chứng đắc 5 bậc 
thiền sắc-giới. 

* Khi hành-giả thực-hành đề-mục thỉền-định kãyagatã- 
satỉ: Niệm 32 thể trọc, niệm bằng lời đến tính chất của mỗi 
thế trọc như vậy, nếu patikũlanimitta: Tỉnh chất đáng ghê 
tởm của thê trọc nào phát sinh, bởi vì tiền-kiếp của hành-giả 
đã từng thực-hành đề-mục thỉền-định patỉkũlamanasikãra, 
nên patỉkũlanimỉtta phát sinh, thì patikủla-kammatthãna là 
đề-mục thỉền-định thích hợp đối với hành-giả. 

Vậy, hành-giả nên tiếp tục thực-hành đề-mục patỉkũla- 
kammatthãna ấy dẫn đến chứng đắc đệ nhất thiền sẳc-gỉớỉ. 

* Khi hành-giả thực-hành đề-mục thỉền-định kãyagatã- 
satỉ: Niệm 32 thể trọc, niệm bằng lời đến tính chất của 
mỗi thể trọc như vậy, nếu dhãtunimitta: Tự tánh của thể 
trọc địa-đại (pathavĩ) hoặc thủy-đạỉ (ãpo) nào phát sinh, 
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bởi vì tiên-kiêp của hành-giả đã từng thực-hành đê-mục 
thỉền-định phân tích tứ-đạỉ (catudhãtuvavatthãna) nên 
dhãtunỉmỉtta, tự tánh của thê trọc ẩy phát sinh, thì dhãtu- 
kammatthãna là đề-mục thích họp đối với hành-giả. 

Vậy, hành-giả nên tiếp tục thực-hành đề-mục thỉền-định 
dhãtukammatthãna ấy đạt đến cận-định, chưa chứng đắc bậc 
thiền sắc-giới nào, bởi vì đề-mục dhãtukammatthãna này chỉ 
có khả năng đạt đến cận-định (upacãrasamãdhỉ) mà thôi. 

Đề-mục kãyagatãsati có ba loại nimitta 

Đe-mục thỉền-định kãyagatãsati: Niệm 32 thể trọc có 
thê có 3 loại nimitta là vannanỉmỉtta, patỉkũlanỉmỉtta, 
dhãtunỉmỉtta. Trong 3 loại nimitta này có 2 loại nimitta là 
vannanimitta và patỉkũlanỉmỉtta dễ nhận biết, dễ phân 
biệt, bởi vì 2 loại nimitta này còn là đối-tượng chế-định- 
pháp (pannattidhamma). 

Riêng Dhãtunỉmỉtta, dhãtu đó là 20 thể trọc thuộc 
pathavĩdhãtu (địa-đạỉ), và 12 thê trọc thuộc ãpodhãtu 
(thủy-đạỉ) thuộc đối-tượng chân-nghĩa-phảp (paramattha- 
dhamma) rất vi-tế, nên hành-giả khó nhận biết, khó phân 
biệt được. 

Để nhận biết, phân biệt dhãtunimitta, tự tánh của 20 
thê trọc pathavĩdhãtu, và 12 thê trọc ãpodhãtu, trong khi 
hành-giả đang thực-hành đề-mục thỉền-định kãyagatãsati: 
Niệm 32 thể trọc, đang niệm bằng lời mỗi đoạn như: 

“Kesã, lomã, nakhã, dantã, taco, ... hoặc “tóc, lông, 
móng, răng, da, ... ”, khi loại dhãtunỉmỉtta phát sinh, thì 
atthapannattỉ: Hình dáng của thê trọc tóc, lông, móng, 
răng, da, ... thuộc pathavĩdhãtu (địa-đạỉ) không hiện rõ, 
và tưởng sattasahhã ghi nhớ chúng-sỉnh, ta, người, đàn 
ông, đàn bà,... không còn tưởng nhớ nữa, chỉ có thật-tánh 
của thế trọc pathavĩdhãtu (địa-đạỉ) hiện rõ mà thôi. 
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Khi ây, hành-giả có trí-tuệ sáng suôt thây rõ, biêt rõ 
thật-tảnh dhãtunimitta, tự tánh của thê trọc pathavĩdhãtu 
(địa-đạỉ) rằng: “Kesã: Tóc không phải là sợi tóc dài, ngắn 
mọc trên da đầu nữa, v.v... kesã: Tóc không phải ta, không 
phải của ta. Thật-tánh của kesã: Tóc chỉ là địa-đại mà thôi. 

Cũng tương tự như vậy, ỉomã: Lông không phải là sợi 
lông dài, ngắn mọc toàn thân nữa, v.v... lomã: Lông 
không phải ta, không phải của ta. Thật-tánh của lomã: 
Lông chỉ là địa-đại (pathavĩdhãtu) mà thôi... 

Hành-giả có trí-tuệ sáng suốt thấy rõ, biết rõ thật-tánh 
dhãtunỉmitta, tự tánh của thê trọc pathavĩdhãtu có 20 loại 
thế trọc kế từ kesã, lomã, lakhã, dantã, taco, ... cho đến 
mattaluhgam; và tự tánh của thế trọc ãpodhãtu có 12 loại 
thế trọc kế từ pỉttam, semham, pubbo, ... cho đến muttam, 

Thật-tánh của 32 thể trọc này đều chỉ là địa-đạỉ 
(pathavĩdhãtu) và thủy-đạỉ (ãpodhãtu) mà thôi. 

Thực-Hành Pháp-Hành Thiền-Tuệ 

Sau khi hành-giả thực-hành đề-mục thỉền-định kãya- 
gatãsatỉ: Niệm 32 thề trọc, có khả năng chứng đắc đến 
appanãsamãdhỉ: An-định trong bậc thiền sắc-giới hoặc đạt 
đến upacãrasamãdhi: Cận-định trong dục-gỉớỉ thiện-tâm. 

Hành-giả sử dụng appanãsamãdhỉ: An-định trong bậc 
thiền sẳc-gỉớỉ hoặc upacãrasamãdhỉ: Cận-định trong 
dục-gỉớỉ thiện-tâm làm nền tảng và sử dụng sắc-gỉớỉ 
thiện-tâm hoặc dục-gỉớỉ thỉện-tâm (có cận-định ẩy) 
thuộc danh-pháp và bậc thiền sắc-gỉớỉ-tâm hoặc tâm 
cận-định thuộc dục-giớỉ thỉện-tâm nương nhờ nơi 
hadayavatthurũpa: sắc-phảp là nơi sinh của ỷ-thức-tâm 
thuộc về sắc-pháp làm đối-tượng thiền-tuệ, để thực- 
hành pháp-hành thỉền-tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thảnh-đế, chứng dắc Nhập-hni Thánh-đạo, Nhập-lưu 
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Thánh-quả, hoặc Nhât-lai Thảnh-đạo, Nhât-lai Thánh- 
quả, hoặc Bat-laỉ Thảnh-đạo, Bẩt-laỉ Thánh-quả, hoặc A- 
ra-hản Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả. 

Hành-giả chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả bậc nào 
hoàn toàn tùy thuộc vào các pháp-hạnh ba-la-mật, và 5 
phảp-chủ: Tỉn-phảp-chủ, tẩn-pháp-chủ, niệm-phảp-chủ, 
định-phảp-chủ, tuệ-phảp-chủ của hành-giả ấy. 

Giảng giải tiếp theo 5 điều Uggahakosalla 

Phận sự uggahakosalỉa: Tỉnh thông trong 7 điều học đã 
giảng giải 2 điều vacasã: Suy xét bằng lòi và manasã: Suy 
xét bằng tâm xong, tiếp theo giảng giải 5 điều còn lại là: 

3- Vannato: Suy xét màu sắc (màu đen, trắng, đỏ). 

4- Santhãnato: Suy xét hình dáng. 

5- Disãto: Suy xét nơi sinh, (phần trên, giữa, dưới). 

6- Okãsato: Suy xét chỗ ở trong thân. 

7- Parỉcchedato: Suy xét bằng cách quy định giới hạn. 

Trong phận sự uggahakosalla có 7 điều học tỉnh 
thông, điều thứ nhất vacasã: Suy xét bằng lời và điều 
thứ nhì manasã: Suy xét bằng tâm, 2 điều này đóng vai 
trò chính yếu trong khi đang thực-hành đề-mục thỉền- 
định kãyagatãsati, niệm 32 thế trọc. Và 5 điều học tinh 
thông còn lại là những điều phụ, hỗ trợ cho điều 
manasã: Suy xét bằng tâm, niệm đọc bằng lời đến tỉnh 
chất của mỗi thế trọc ấy. 

Thật vậy, khi đang thực-hành đề-mục thiền-định 
kãyagatãsati, niệm 32 thế trọc, hành-giả thực-hành suy 
xét bằng tâm, niệm đọc bằng lời đến tỉnh chất của mỗi 
thể trọc nào, khi ấy, đồng thời biết rõ 5 điều học tinh 
thông còn lại của thể trọc ẩy nhu sau: 

3- Vannato: Suy xét màu sắc của thể trọc ấy trong thân. 
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4- Santhãnato: Suy xét hình dáng của thê trọc ây 
trong thân. 

5- Dỉsãto: Suy xét nơi sinh của thê trọc ấy trong thân. 

6- Okãsato: Suy xét chỗ ở của thê trọc ấy trong thân. 

7- Parỉcchedato: Suy xét bằng cách quy định giói hạn 
của thế trọc ẩy trong thân. 

Ví dụ: Kesã: Tóc 

* Vannato: Màu sắc của tóc: Tóc có màu đen, hoặc 
màu trắng, hoặc màu vàng, ... 

* Santhãnato: Hình dáng của tóc: Tóc có hình dáng 
là sợi nhỏ dài, ngắn. 

* Disãto: Nơi sinh của tóc: Tóc mọc trên da đầu phần 
trên của thân. 

* Okãsato: Chỗ ở của tóc: Tóc nằm bao bọc trên da 
đầu, bao từ vành trán vòng quanh 2 mép tai ra sau ót. 

* Parỉcchedato: Giới hạn của tóc: Gốc tóc mọc sâu 
vào da đầu, ngọn tóc nằm bên ngoài thân. Mỗi sợi tóc 
đều mọc riêng rẽ với nhau, v.v... 

Trong thân gồm có 32 thể trọc đó là Kesã, lomã, 
nakhã, dantã, taco,... cho đến muttam. Suy xét đúng theo 
sự thật, thì 32 thế trọc này là patỉkũlanỉmỉtta có tỉnh chất 
thật đáng ghê tởm. 

Sự lợi ích của đề-mục Kãyagatãsati 

Theo bình thuờng các hạng phàm-nhân còn có tà-kỉến 
trong ngũ-uân (sakkãyaditthỉ) mỗi khi gặp nhau, thấy 
sai, hiếu lầm rằng: “Ta, người, đàn ông, đàn bà, đẹp, 
không đẹp, v.v... ” nên phát sinh tâm tham, tâm sân, tâm 
si, tâm tà-kỉến, tâm ngã-mạn, v.v... là những phiền-não 
làm cho tâm ô nhiễm. 

Hành-giả thực-hành đề-mục thỉền-định kãyagatãsati, 
niệm 32 thể trọc bằng lời với trí-tuệ sáng suốt thấy rõ, 
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biết rõ tinh chất của thể trọc, khi ấy tưởng sattasahhã 
ghi nhớ chúng-sinh, ta, người, đàn ông, đàn bà không 
hiện hữu, mà chỉ biết thê trọc ấy hiện hữu mà thôi, nên 
phát sinh vannanỉmỉtta: Màu sắc của thê trọc, hoặc 
patỉkũlanimitta: Tỉnh chất đáng ghê tởm của thê trọc, 
hoặc dhãtunỉmỉtta: Tự tánh của thê trọc địa-đạỉ, thủỵ- 
đạỉ, làm cho đại-thỉện-tâm trở nên trong sạch, tâm không 
bị ô nhiễm bởi phiền-não tham, sân, si,... 

Đó là nguyên nhân quan trọng hồ trợ dẫn đến chứng 
đắc bậc thiền sắc-gỉớỉ, chứng đắc Thánh-đạo, Thảnh- 
quả và Nỉết-bàn, trở thành bậc Thảnh-nhân. 


Nếu hành-giả thực-hành đề-mục thiền-định kãyagatã- 
sati, niệm 32 thế trọc bằng lời mỗi đoạn đúng theo 3 
cách: Theo chiều thuận, theo chiều nghịch, theo chiều 
thuận - nghịch, suốt 5 tháng và 15 ngày, mà chua phát 
sinh vannanimỉtta: Màu sắc của thê trọc, hoặc patikũla- 
nỉmỉtta: Tỉnh chất đảng ghê tởm của thê trọc, hoặc 
dhãtunimitta: Tự tánh của thê trọc địa-đạỉ, thủy-đại, thì 
hành-giả chớ nên thoái chí nản lòng, nên cố gắng tinh- 
tấn tiếp tục thực-hành đề-mục thiền-định kãyagatãsatỉ, 
niệm 32 thể trọc thuờng thuờng, bởi vì chu đại-đức 
thiện-trí tiền bối (porãnattherã) khuyên dạy các hàng hậu 
sinh nên thực-hành đề-mục thỉền-định kãyagatãsatỉ, 
niệm 32 thể trọc này chắc chắn sẽ đem lại sụ lợi ích, sụ 
tiến hóa, sự an-lạc lâu dài trong kiếp hiện-tại và kiếp vị- 
lai, sẽ chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, sẽ chứng đắc 
Thánh-đạo, Thảnh-quả và Niết-bàn, sẽ trở thành bậc 
Thảnh-nhân trong Phật giáo. 


Trong Chú-giải dạy rằng: “Hành-giả thực-hành đề- 
mục thiền-định kãyagatãsati, niệm 32 thê trọc này, thực- 
hành theo uggahakosalla, tinh thông 7 điều học, đã trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán rất đông. ” 
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Hành-giả thực-hành đề-mục thỉền-định kãyagatãsati, 
niệm 32 thể trọc này, dù đã hành đúng theo phận sự thứ 
nhất uggahakosalla, trong 7 điều học tỉnh thông mà vẫn 
chưa chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chưa chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả nào, thì hành-giả nên tiếp tục 
hành theo phận sự thứ nhì manasỉkãrakosalla, tỉnh thông 
trong 10 điều suy xét thực-hành. 

2- Manasikãrakosalla: Tinh thông trong 10 điều suy xét 
thực-hành 

1- Anupubbato: Suy xét theo tuần tự mỗi thể trọc. 

Sau khi đã thực-hành 7 điều học tỉnh thông uggaha- 
kosalla xong rồi, hành-giả không cần niệm bằng lời 
(vacasã) 32 thể trọc ấy nữa, mà nên suy xét 32 thể trọc ấy 
theo tuần tự mỗi thể trọc bằng tâm (manasã) với 5 điều: 

* Vannato: Suy xét màu sắc (màu đen, trắng, đỏ). 

* Santhãnato: Suy xét hình dáng. 

* Disãto: Suy xét nơi sinh (phần trên, giữa, dưới). 

* Okãsato: Suy xét chỗ ở trong thân. 

* Parỉcchedato: Suy xét bằng cách quy định giới hạn. 

2- Nãtisĩghato: Suy xét không nhanh quá. 

Khi đang suy xét 32 thể trọc ấy theo tuần tự mỗi thể 
trọc bằng tâm ấy, hành-giả không nên suy xét nhanh quá, 
nếu suy xét nhanh quá thì Vannato, Santhãnato, Dỉsãto, 
Okãsato, Parỉcchedato của thể trọc ấy sẽ không hiện rõ. 

3- Nãtisanikato: Suy xét không chậm quá. 

Khi đang suy xét 32 thể trọc ấy theo tuần tự mỗi thể 
trọc bằng tâm ấy, hành-giả không nên suy xét chậm quá, 
nếu suy xét chậm quá thì vannato, santhãnato, dỉsãto, 
okãsato, parỉcchedato của thế trọc ấy sẽ thấy xinh đẹp, 
làm cho đề-mục thiền-định không tiến triển, không dẫn 
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đến chứng đắc bậc thiền sắc-giới và Thánh-đạo, Thánh- 
quả, Niết-bàn. 

4- Vỉkkhepappatỉbãhanato: Định-tâm suy xét mỗi thể 
trọc theo tuần tự, không đêphóng-tâm đến đoi-tưọng khác. 

Hành-giả thực-hành đề-mục kãyagatãsatỉ, niệm 32 thể 
trọc theo tuần tự với định-tâm suy xét mỗi thể trọc một cách 
rất thận trọng, không để phóng-tâm đến đối-tuợng khác. 

5- Pannattisamatỉkkamato: Suy xét thoát khỏi pháp- 
chế-định. 

Hành-giả thực-hành đề-mục thỉền-định kãyagatãsati, 
niệm 32 thể trọc theo tuần tự với định-tâm suy xét 
nãmapahhatti: Danh từ chế-định và santhãnapahhatti: 
Hình dáng chế-định, cốt yếu cho patỉkũlanỉmỉtta phát sinh. 
Khi patỉkũlanỉmỉtta đã phát sinh lên rồi, hành-giả không 
cần suy xét đến nãmapahhatti: Danh từ chế-định rằng: 
Kesã, lomã, nakhã, dantã, taco, ... và santhãnapahnatti: 
Hình dáng chế-định hình dáng của mỗi thể trọc ấy nữa. 

Hành-giả nên suy xét thoát ra khởi các chế-định-pháp 
(pahhattidhamma). 

6- Ảnupubbamuhcanato: Suy xét bỏ thể trọc không 
hiện rõ màu sắc, hình dáng, nơi sinh, chỗ ở, giới hạn. 

Khi suy xét theo chiều thuận từ kesã, lomã, nakhã, 
dantã, taco, ... cho đến muttam; theo chiều nghịch từ 
Muttam, lasỉkã, singhãnikã, khelo, vasã, assu, ... cho đến 
Kesã, hành-giả có trí-tuệ sáng suốt quan sát, nếu thấy thể 
trọc nào hoặc đoạn nào không hiện rõ vannato, 
santhãnato, dỉsãto, okãsato, parỉcchedato của the trọc ấy 
thì bỏ thể trọc ấy hoặc đoạn ấy, tiếp tục suy xét đến thể 
trọc khác hoặc đoạn khác hiện rõ. 

Trong các thể trọc hiện rõ hoặc các đoạn hiện rõ, 
hành-giả suy xét thấy thể trọc hoặc đoạn hiện rõ hon, bỏ 
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thể trọc hoặc đoạn hiện không rõ. Và tiếp tục như vậy, 
cho đến khi chỉ còn lại 2 thể trọc hiện rõ nhất mà thôi. 

Hành-giả suy xét thấy trong 2 thể trọc ấy, thể trọc 
nào hiện rõ nhiều nhất, suy xét thể trọc ấy, bỏ thể trọc 
hiện rõ ít ấy, bởi vì, sự suy xét thể trọc này khi đến cuối 
cùng chỉ còn duy nhất một thể trọc hiện rõ nhiều nhất 
mà thôi, không phải cả 32 thể trọc. 

7- Appanãto: Suy xét một thể trọc duy nhất dẫn đến 
chứng đắc bậc thiền sắc-giới. 

Khi hành-giả suy xét 32 thể trọc, bỏ những thể trọc 
hiện rõ ít dần dần theo tuần tự cho đến khi cuối cùng chỉ 
còn duy nhất một thể trọc hiện rõ nhiều nhất ấy mà 
thôi. Tiếp theo hành-giả suy xét thể trọc ấy làm đối- 
tượng thiền định, dẫn đến chứng đắc bậc thiền sắc-gỉới, 
mà không cần suy xét các thể trọc khác nữa. 

Sự lợi ích niệm bằng lời 32 thể trọc 

Ban đầu thực-hành đề-mục kãyagatãsati, niệm 32 thể 
trọc bằng lời trong 6 đoạn, hành-giả có thể nhận được 1 
trong 2 sự lợi ích là: 

- Trong khi hành-gỉả đang niệm 32 thể trọc bằng lời 
trong 6 đoạn, mỗi đoạn theo chiều thuận (anuloma), 
theo chiều nghịch (patỉloma), theo chiều thuận - nghịch 
(anuloma - patiloma), đệ nhất thiền sắc-gỉớỉ có khả 
năng phát sinh. 

- Nếu đệ nhất thiền sắc-gỉớỉ chưa phát sinh thì hành- 
gỉả suy xét thấy trong 32 thê trọc, thế trọc nào hiện rõ 
nhiều, bỏ những thê trọc hiện rõ ít dần dần theo tuần tự 
cho đến khỉ cuối cùng chỉ còn duy nhất một thế trọc 
hiện rõ nhiều nhất mà thôi. Tiếp theo hành-gỉả suy xét 
thế trọc ẩy làm đổi-tượng thiền định, dẫn đến chứng đắc 
bậc thiền sắc-giới. 
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8- Adhicittasutta: Suy xét theo bài kỉnh Adhicỉttasutta. 

Thực-hành theo bài kỉnh Adhỉcỉttasutta, hành-giả cần 
phải xem xét trong 3 loại nimitta là: 

- Samãdhỉnỉmỉtta: Trạng-tháỉ định-tâm. 

- Paggahanimỉtta: Trạng-tháỉ tinh-tấn. 

- Upekkhãnimitta: Trạng-tháỉ xả. 

Nếu xem xét thấy trạng-thái nào nhiều quá hoặc ít 
quả thì hành-giả cần phải giảm bớt hoặc tăng thêm , đế 
cho 3 trạng-thái ấy đồng đều nhau, làm cho định-tâm 
vững chắc trong đối-tuợng thiền định ấy. 

Trong 3 trạng-thái (nimitta) này: 

- Nếu samãdhinimitta: Trạng-tháỉ định-tâm có nhiều 
quá thì dễ phát sinh kosajja: Tâm lười biếng. 

- Nếu paggahanỉmỉtta: Trạng-thái tỉnh-tẩn có nhiều 
quá thì dễ phát sinh uddhacca: Phóng-tâm. 

- Nếu upekkhãnỉmỉtta: Trạng-tháỉ xả có nhiều quá thì 
không thê chứng đắc bậc thiền sắc-giới, Thánh-đạo, 
Thánh-quả, Niết-bàn được. 

Vì vậy, hành-giả không nên quan tâm đặc biệt đến 
nimitta: Trạng-thái nào nhiều quá, mà sự thật nên quan 
tâm làm cho cả 3 nimitta: Trạng-thái đồng đều nhau, để 
cho pháp-hành thiền-định đuợc tiến triển, dẫn đến chứng 
đắc bậc thiên sắc-giới. 

9- Sĩtỉbhãvasutta: Suy xét theo bài kỉnh Sĩtibhãvasutta 

Thực-hành theo bài kỉnh Sĩtỉbhãvasutta, hành-giả cần 
phải thực-hành theo 6 pháp, để làm cho chứng ngộ Niết- 
bàn gọi là Sĩtibhãva: Tỉnh tĩnh lặng. 6 pháp là: 

- Chế ngự tâm trong lúc nền chế ngự nghĩa là khi có 
tinh-tấn nhiều quá thì nên chế ngự giảm bớt lại. 

- Nâng đỡ tâm trong lúc nên nâng đỡ nghĩa là khi tâm 
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buồn-chán, buồn-ngủ, thoái chí nản lòng thì nên nâng đỡ 
trở nên tinh-tấn tiếp tục thực-hành thiền-định. 

- Khuyến khích tâm trong lúc nên khuyến khích nghĩa 
là khi tâm không hoan hỷ trong pháp-hành thiền-định thì 
nên khuyến khích tâm có đức-tin trong pháp-hành. 

- Tâm đang tiến triển tốt trong pháp-hành, không 
phóng-tâm, không buồn-chán - buồn-ngủ, không thoái 
chí nản lòng, nên giữ tâm quân bình. 

- Tâm hướng đến chứng đắc Thảnh-đạo, Thảnh-quả. 

- Tâm hướng đến chứng ngộ Niết-bàn. 

10- Bojjhangakosallasutta: Suy xét theo bài kinh 
Bojjhangakosallasutta. 

Thực-hành theo bài kỉnh Bojjhangakosallasutta, 
hành-giả suy xét thấy khi nào tâm buồn-chán - buồn-ngủ, 
thoải chỉ nản lòng, không có sự tinh-tẩn, khi ấy, hành-giả 
nên hành dhammavicayasambojjhanga, vĩrỉyasamboj- 
ịhanga, pĩtỉsambojjhanga, cả 3 pháp sambojjhanga này 
cần đuợc tăng thêm năng lực. 

Và suy xét thấy khi nào có sự tỉnh-tẩn nhiều, nên phát 
sinh phóng-tâm, khi ấy, hành-giả nên hành passsadhỉ- 
sambojjhanga, samãdhisambojjhanga, upekkhãsamboj- 
jhanga, cả 3 pháp sambojjhanga này cần tăng thêm 
năng lực. 

Tính chất đặc biệt đề-mục Kãyagatãsati 

Trong 40 đề-mục thiền-định, đề-mục kãyagatãsatỉ: 
Niệm 32 thể trọc trong thân đuợc chia ra làm 6 đoạn 
riêng và 5 đoạn chung gom đoạn truớc và đoạn sau, gồm 
có 11 đoạn cả thảy, hành-giả thực-hành niệm bằng lời 
mỗi đoạn theo chiều thuận, theo chiều nghịch, theo chiều 
thuận - nghịch, gồm có 15 ngày, nhân với 11 đoạn thành 
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165 ngày hoặc 5 tháng và 15 ngày. Cho nên, đê-mục 
Kãyagatãsati: Niệm 32 thề trọc này là khó học và 
phưong pháp hành khó hon các đề-mục thiền-định khác. 
Song hành-giả thực-hành đề-mục kãỵagatãsatỉ: Niệm 32 
thể trọc này, có được quả báu thật đáng hài lòng hoan hỷ. 

Thật vậy, trong bộ Chú-giải Sammohavinodanĩ attha- 
kathãpãỊi tán dưong ca tụng về đề-mục kãyagatãsatỉ rằng: 

“Imam kammatthãnam bhãvetvã Arahattam pattãnam 
bhỉkkhũnam vã bhỉkkhunĩnam vã upãsakãnam vã 
upãsikãnam vã gananaparỉcchedo nãma natthi. ” 

“Yo hỉ ỉmam patỉpattỉm patỉpajjatỉ so bhỉkkhu nãma 
hoti, patỉpannako hỉ devo vã manusso vã bhỉkkhũ’tỉ 
sahkhayam gacchatỉyeva. ” n> 

Chư tỳ-khmi, chư tỳ-khưu nỉ, các cận-sự-nam, các 
cận-sự-nữ đã thực-hành đề-mục thỉền-định kãyagatãsati 
này dẫn đến trở thành bậc Thánh A-ra-hán nhiều không 
sao kê được. 

Hành-gỉả nào thực-hành đề-mục thỉền-định kãyagatã- 
sati này, hành-giả ấy gọi là “tỳ-khmi ” thật sự. Dù hành- 
giả là chư-thiên hoặc nhân-loạỉ cũng được kê là tỳ-khim 
cả thảy. 

Tính chất đặc biệt của nhóm Tacapancaka 

Nhóm Tacapahcaka đặc biệt làm đề-mục thiền-định 
trong nghi lễ cạo tóc để xuất gia sa-di. 

* Tích Ngài Trưởng-lão Sĩvali í2! được tóm lược như sau: 

Trước khi hoàng-tử Sĩvali ra đời, Ngài đã ở trong 
lòng bà hoàng-hậu Suppavãsã dòng vua Koliya suốt thời 


1 Sammohavinodam atthakatha, Satipatthanavibhanga, Suttantabhajaniya. 

2 Tóm lược tích Sĩvalittheravatthu, trong Ang. atthakathã, Ekakanipãtatthakathã. 
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gian 7 năm tròn và 7 ngày . Gần tới ngày sinh, bà 
hoàng-hậu chịu bao nỗi đau đớn tuởng chừng không qua 
khỏi, nên bà tâu với Đức-vua phu quân rằng: 

- Tâu Hoàng-thưọng, trước khi chết thần thiếp muốn 
tạo phước-thỉện bo-thỉ cúng dường đến Đức-Thế-Tôn. 

Kỉnh xin Hoàng-thượng ngự đến hầu Đức-Thế-Tôn 
mà bạch rằng: “Kính bạch Đức-Thế-Tôn, Suppavãsã 
công-chúa dòng Kolỉya kính thỉnh Ngài ngự đến cung 
điện đế tạo phước-thỉện bổ-thỉ cúng dường. ” 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy như thế nào, xỉn Hoàng- 
thượng ghi nhớ, rồi truyền lại cho thần thiếp rõ. ” 

Theo lời tâu của hoàng-hậu Suppavãsã, Đức-vua ngụ 
đến hầu Đức-Thế-Tôn, bạch theo lời của bà. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

“Suppavãsã Koliyadhĩtã, sukhỉnĩ arogã, arogam 
puttam vịịãyatu. ” 

(Công-chúa Suppavãsã dòng Kolỉya được an-lạc, không 
bệnh hoạn, sinh hoàng-tử an toàn, không bệnh hoạn.) 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn truyền dạy nhu vậy, tại cung 
điện hoàng-hậu Suppavãsã sinh hoàng-tử một cách dễ 
dàng nhu nuớc chảy ra khỏi bình, giữa số đông nguời 
trong hoàng tộc hớn hở vui mừng. 

Đức-vua ngự trở về vô cùng vui mừng nghĩ rằng: 

“Lời truyền dạy của Đức-Thế-Tôn đúng quá! ” 

Đức-vua ngự đến thăm hoàng-hậu, truyền lại lời dạy 
của Đức-Thế-Tôn cho hoàng-hậu nghe. 

Hoàng-hậu tâu rằng: 

- Tâu Hoàng-thượng, kỉnh xỉn Hoàng-thượng ngự đến 


1 Dhammapadatthakatha, tích Khadiravaniyarevatattheravatthu, Hoàng-tử Sivali 

ĩ _ _ _ 

ở trong lòng hoàng hậu Supavãsã suôt thời gian 7 năm 7 tháng 7 ngày. 
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hầu Đức-Thế-Tôn, kính thỉnh Ngài ngự đến cung điện 
cùng với chư Đạỉ-đức tỳ-khưu-Tãng, đê thần thiếp tạo 
phước-thỉện bổ-thỉ cúng dường suốt 7 ngày. 

Đức-Thế-Tôn ngự đến cung điện cùng với chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng thọ thực suốt 7 ngày. 

Đến ngày thứ 7, Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãrỉputta hỏi 
hoàng-tử Sĩvalỉ rằng: 

- Này hoàng-tử! Con đã chịu đựng nỗi khổ ở trong 
lòng mẫu hậu lâu như vậy, nay con muốn xuất gia đề 
giải thoát khô hay không? 

Hoàng-tử Sĩvali bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con muốn xuất gia, 
nếu con được mẫu hậu và phụ vương cho phép. 

Thấy hoàng-tử bạch chuyện với Ngài Đạỉ-Trưởng- 
lão, bà hoàng-hậu Suppavãsã muốn biết, nên đến bạch 
hỏi Ngài rằng: 

- Kính bạch Ngài Đạỉ-Trưởng-lão, hoàng-tử của con 
bạch điều gì với Ngài vậy? 

- Này hoàng-hậu! Hoàng-tử của bà bạch về nỗi khô 
nằm trong lòng mẫu hậu suốt thời gian lâu dài như vậy, 
nên bạch rằng: “Con muốn xuất gia, nếu mẫu hậu và 
phụ vương cho phép. ” 

Nghe Ngài Đạỉ-Trưởng-lão nói như vậy, bà hoàng- 
hậu Suppavãsã vô cùng hoan hỷ đồng ý cho phép hoàng- 
tử đi xuất gia, bà bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đạỉ-Trưởng-lão, kỉnh xỉn Ngài từ bỉ 
tế độ hoàng-tử của con được xuất gia. 

Hoàng-tử Sĩvali xuất gia 

Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãrỉputta dẫn hoàng-tử trở về 
chùa. Khi làm lễ cạo tóc, Ngài Đại-Trưởng-lão truyền 
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dạy hoàng-tử Sĩvali thực-hành đê-mục tacapahcaka- 
kammatthãna: Đe-mục thiền-định nhóm tacapahcaka 
đó là “kesã, lomã, nakkhã, dantã, taco, ... - taco, dantã, 
nakkhã, lomã, kesã, ...” theo chiều thuận, theo chiều 
nghịch, theo chiều thuận - nghịch. 

Hoàng-tử Sĩvali thực-hành đề-mục thỉền-định nhóm 
tacapahcaka ấy, trong khi đang làm lễ cạo tóc nhu sau: 

- Khi cạo những sợi tóc đầu tiên rơi xuống, hoàng-tử 
Sĩvaỉi chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế chứng đắc Nhập- 
lim Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, và Nỉết-bàn, trở 
thành bậc Thánh Nhập-lim. 

- Tiếp theo những sợi tóc thứ hai rơi xuống, hoàng-tử 
chứng đắc Nhất-lai Thánh-đạo, Nhất-laỉ Thảnh-quả, và 
Nỉết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhẩt-lai. 

- Tiếp theo những sợi tóc thứ ba rơi xuống, hoàng-tử 
chứng đắc Bất-laỉ Thánh-đạo, Bẩt-laỉ Thảnh-quả, và 
Nỉết-bàn, trở thành bậc Thánh Bẩt-laỉ. 

- Tiếp theo những sợi tóc cuối cùng rơi xuống, hoàng- 
tử chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả, 
và Nỉết-bàn trở thành bậc Thánh A-ra-hán, cùng một lúc 
với lễ cạo tóc không sau không truớc. 

Khi ấy, Hoàng-tử Sĩvali trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán kể từ khi tái-sinh đầu thai vào bụng hoàng-hậu 
Suppavãsã suốt 7 năm 7 ngày cộng với 7 ngày sinh ra đòi, 
tông cộng 7 năm 14 ngày (hoặc 7 năm 7 tháng 14 ngày). 

* Tích Ngài Trưởng-lão Dabbatthera (1) đ uợc tóm 
luợc nhu sau: 

Ngài Trưởng-lão Dabbatthera thật là đặc biệt, khi 
Ngài tái-sinh đầu thai trong lòng mẹ thuộc hoàng tộc 
Malla, tại kinh thành Anupiya, nuớc Malla. 


Tóm lược tích Dabbattheravatthu, trong Ang. atthakatha, Ekakanipatatthakatha. 


1 
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Khi thai nhi gân đên ngày sinh, thì mẹ của Ngài chêt, 
bà con dòng họ đem thi hài ra nghĩa địa, đưa lên giàn 
hỏa, châm lửa thiêu cháy, lửa bị tắt, cái bụng của thi thể 
bị nứt làm đôi, Ngài rơi ra bên ngoài, bà con ẵm Ngài 
trao cho bà nội đem về nuôi dưỡng, đặt tên Ngài là 
Dabbakumãra: Công-tử Dabba. 

Công-tử Dabba lên được 7 tuổi, khi ấy Đức-Thế-Tôn 
ngự đến nước Malla, cùng với số đông chư Đại-đức tỳ- 
khưu-Tăng, trú tại vườn xoài gần kinh thành Anupiya. 

Nhìn thấy Đức-Thế-Tôn, công-tử Dabba liền phát 
sinh đức-tin trong sạch muốn xuất gia, nên trở về gặp bà 
nội thưa rằng: 

- Kỉnh thưa bà nội, cháu muốn xuất gia trong giảo 
pháp của Đức-Phật. Xỉn bà nội cho phép cháu xuất gia. 

Nghe cháu xin như vậy, bà nội vô cùng hoan hỷ bảo: 

- Này cháu yêu quỷ! Bà đồng ỷ cho cháu xuất gia. 

Bà dẫn công tử Dabba đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, 
rồi bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, kính xỉn Ngài từ bi tế độ 
cháu của con, cho phép nó xuất gia nơi Ngài. 

Chấp thuận cho công-tử Dabba xuất gia, Đức-Thế-Tôn 
truyền bảo vị tỳ-khưu làm lễ cạo tóc cho công tử Dabba. 

Vâng lời dạy của Đức-Thế-Tôn, vị tỳ-khưu truyền dạỵ 
Công-tử Dabba đề-mục tacapancakakammatthãna: Đe- 
mục thỉền-định nhóm Tacapancaka đó là “kesã, lomã, 
nakkhã, dantã, taco - taco, dantã, nakkhã, lomã, kesã, 
...” theo chiều thuận, theo chiều nghịch, theo chiều thuận 
- nghịch. 

Công-tử Dabba thực-hành đề-mục thỉền-định nhóm 
tacapancaka ấy, trong khi đang làm lễ cạo tóc, công-tử 
Dabba chứng đắc thành 4 bậc Thánh-nhân theo tuần tự: 
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- Khi cạo những sợi tóc đâu tiên rơi xuông, công-tử 
Dabba chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế chứng đắc Nhập- 
lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, và Niết-bàn, trở 
thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

- Tiếp theo những sợi tóc thứ hai rơi xuống, công-tử 
Dabba chứng đắc Nhất-laỉ Thảnh-đạo, Nhất-lai Thánh- 
quả, và Nỉết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhất-lai. 

- Tiếp theo những sợi tóc thứ ba rơi xuống, công-tử 
Dabba chứng đắc Bẩt-lai Thảnh-đạo, Bất-laỉ Thảnh-quả, 
và Nỉết-bàn, trở thành bậc Thánh Bất-laỉ. 

- Tiếp theo những sợi tóc cuối cùng rơi xuống, công-tử 
Dabba chứng đắc A-ra-hản Thảnh-đạo, A-ra-hản Thánh- 
quả, và Nỉết-bàn trở thành bậc Thánh A-ra-hán, cùng 
một lúc với lễ cạo tóc không sau không trước. 

Công-tử Dabba trở thành bậc Thánh A-ra-hản lúc lên 
7 tuổi. 

* Tích Sam kiccasũm un era vatth u (1> âuợc tóm lược 
như sau: 

Samkiccasãmanera: Sa-di Samkicca lên 7 tuổi là đệ- 

• • • 

tử của Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãrỉputta. 

Khi Ngài tái-sinh đầu thai vào lòng mẹ (con của gia 
đình khá giả) trong kinh-thành Săvatthĩ. Thai nhi đang 
nằm trong bụng mẹ gần ngày sinh, thì mẹ của Ngài bị 
lâm bệnh chết. Bà con đem thi thể ra nghĩa địa, đưa lên 
giàn hỏa, châm lửa thiêu các phần khác đều cháy, chỉ 
còn phần bụng có thai nhi nằm thì lửa bị tắt không cháy 
mà thôi. 

Nhóm thợ thiêu dùng câu móc đem thi thể bỏ vào 
đống lửa than hồng, rồi trở về nhà. Thai nhi nh ư thỏi 


1 Bộ Dhammapadatthakatha, Tích Samkiccasamaạravatthu. 
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vàng (savannabimbasadiso) năm trên đông lửa ây, sinh- 
mạng an toàn như nằm trong bọc hoa sen. 

Thật vậy, kiếp chót của chúng-sinh chưa trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán, dù núi sineru đè cũng không thể 
chết được. 

Sáng ngày hôm sau, bà con đến chỗ giàn hỏa, lửa đều 
dập tắt, nhìn thấy đứa bé an toàn nằm trong đống tro tàn. 

Thật là phi thường chưa từng có! Đứa bé nằm trên 
đống lửa mà không bị chết thiêu! Bà con vào ẵm đứa bé 
trở về nuôi dưỡng, đặt tên là Samkiccakumãra: Công-tử 
Samkỉcca. 

Khi Công-tử Samkỉcca lên 7 tuổi biết đời sống khốn 
khổ của mình đã thoát chết như vậy, nên nghĩ rằng: 

“Aham kim evarũpã bhayã mutto, kim me 
gharãvãsena pabbạịissãmi. ” 

Ta đã thoát nạn chết như vậy, ích lợi gì đời sổng của 
người tại gia, tốt nhất ta sẽ xuất gia. 

Sau khi nghĩ như vậy, công-tử Samkicca vào thưa 
những người bà con, xin đi xuất gia. 

Tất cả bà con đều đồng nói lời “Sãdhu! ” Lành thay! 

Những người bà con dẫn công-tử Samkicca đến đảnh 
lễ Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãrỉputta, xin Ngài có tâm từ tế 
độ cho phép công tử Samkỉcca xuất gia với Ngài. 

Ngài Đại-Trưởng-lão truyền dạy công tử Samkicca 

đề-mục tacapaĩicakakammatthãna: Đe-mục thỉền-định 
nhóm Tacapahcaka đó là “kesã, lomã, nakkhã, dantã, 
taco - taco, dantã, nakkhã, lomã, kesã, ...” theo chiều 
thuận, theo chiều nghịch, theo chiều thuận - nghịch. 

Công-tử Samkicca thực-hành đề-mục thiền-định nhóm 
Tacapancaka ấy, trong khi đang làm lễ cạo tóc cho đến khi 
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cạo tóc xong, công-tử Samkicca chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Nỉết- 
bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hản cùng vói tứ-tuệ-phân- 
tỉch (paịỉsambhidã) cùng một lúc, không trước không sau. 

Công-tử Samkicca trở thành bậc Thánh A-ra-hán lúc 
Ngài lên 7 tuổi. 

Vì vậy, nhóm tacapancaka này là đề-mục thiền-định 
căn bản gốc theo tuyền thống trong nghi lễ cạo tóc để 
xuất gia sa-di từ xua cho đến nay. 

Đề-mục Kãyagatãsati trong Phật-giáo 

Trong bộ Visuddhimagga dạy rằng: “Đe-mục thiền- 
định: Niệm 32 thế trọc này chỉ có trong Phật-gỉáo mà 
thôi, hoàn toàn không có ngoài Phật-giáo. 

Đức-Phật chỉ dạy phương pháp thực-hành đề-mục 
thỉền-định kãyagatãsatỉ: Niệm 32 thê trọc này, ngoài 
Đức-Phật ra, không có vị đạo-sư nào có khả năng chỉ dạy 
phương pháp thực-hành đề-mục thỉền-định kãyagatãsatỉ 
này được. ” 

Trong Chi-bộ-kinh, Đức-Phật dạy rằng: 

Ekadhammo bhỉkkhave, bhãvito bahulĩkato pahhã- 
patỉlãbhãya samvattatỉ, pahhãvuddhiyã samvattatỉ, pahnã- 
vepuỉlãya samvattati, mahãpahhãya samvattatỉ, puthu- 
pahhatãya samvattatỉ, vipulapahhatãya samvattatỉ, 
gambhĩrapahhatãya samvattatỉ, asãmantapahhatãya 
samvattatỉ, bhũripahhatãya samvattatỉ, pahhãbãhuỉlãya 
samvattatỉ, sĩghapahhatãya samvattatỉ, ỉahupahhatãya 
sarnvattatỉ, hãsapahhatãya samvattatỉ, javanapahhatãya 
samvattatỉ, tikkhapahhatãya samvattatỉ, nỉbbedhỉka- 
pahhatãya samvattatỉ. 

Katamo ekadhammo? Kãyagatã sati. 
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- Ayam kho bhikkhave, ekadhammo bhãvỉto bahulĩkato 
pannãpatilãbhãya samvattatỉ, pannãvuddhiyã samvattati, 
pannãvepuỉỉãya samvattatỉ, mahãpannãya samvattati, 
puthupannatãya samvattatỉ, vipuỉapahhatãya sarnvattatỉ, 
gambhĩrapahhatãya samvattatỉ, asãmantapannatãya 
samvattati, bhũripannatãya samvattatỉ, pannãbãhuỉỉãya 
samvattatỉ, sĩghapaMatãya samvattatỉ, ỉahupaMatãya 
samvattati, hãsapannatãya samvattati, javanapahnatãya 
samvattatỉ, tỉkkhapannatãya samvattatỉ, nỉbbedhỉka- 
pahhatãya samvattatỉ. ” (1) 

- Này chư tỳ-khưu! Có một phảp-hành mà hành-gỉả đã 
thực-hành rồi, đã thường thực-hành trở nên thuần thục, đê 
đạt được các loại trỉ-tuệ, đê phát triền trỉ-tuệ, đê tăng 
trưởng trỉ-tuệ, đê có đại trỉ-tuệ, đê có tri-tuệ vĩ đại, đê có 
trỉ-tuệ rộng lớn, đê có trỉ-tuệ sâu săc, đê có trỉ-tuệ vô song, 
đê có trỉ-tuệ rộng lớn bao la, đê có trỉ-tuệ nhiều, đê có trỉ- 
tuệ nhanh nhạy, đê có trí-tuệ mau lẹ, đê có trỉ-tuệ hãn 
hoan, đê có trỉ-tuệ tiến trỉên, đê có trỉ-tuệ sắc bén, đê có 
tri-tuệ thau suốt. 

Một pháp ấy là pháp gì? Một pháp ấy là “kãyagatãsati 

- Này chư tỳ-khưu! Pháp-hành kãyagatãsatỉ này mà 
hành-gỉả đã thực-hành rồi, đã thực-hành nhiều roi, đê đạt 
được các loại trỉ-tuệ, đê phát trỉên trỉ-tuệ, đê tăng trưởng 
trỉ-tuệ, đê có đại tri-tuệ, đê có trỉ-tuệ vĩ đại, đê có trỉ-tuệ 
rộng lớn, để có trí-tuệ sâu sắc, để có trỉ-tuệ vô song, để cỏ 
trỉ-tuệ rộng lớn bao la, đê có trỉ-tuệ nhiêu, đê có trỉ-tuệ 
nhanh nhạy, đê có trỉ-tuệ mau lẹ, đê có trỉ-tuệ hân hoan, 
đê có trí-tuệ tiến trỉên, đê có trí-tuệ sắc bén, đế có trỉ-tuệ 
thấu suốt. 

(Xong đề-mục thỉền-định Kãyagatãsati) 


1 Anguttaranikaya, Ekakanipata, Kayagatasativagga. 
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3.10- Ãnãpãnassati: Đe-Mục Thiền-Định Niệm 
Hơi Thở Vào, Hơi Thở Ra 

Ẫnãpãnassati nghĩa là gì? 

Ãnãpãnassati: Ãna + apãna + sati 

- Ã na: Hơi thở vào, 

- Apãna: Hơi thở ra, 

- Satỉ: Niệm. 

Ẫnãpãnassatỉ là đề-mục niệm hơi thở vào - hơi thở ra 
có niệm tâm-sở (satỉcetasỉka) đồng sinh với dục-gỉớỉ 
thỉện-tâm có đổỉ-tượng hơi thở vào - hơi thở ra. 

Đe-mục ãnãpãnassati: Niệm hơi thở vào - hơi thở ra 
là đề-mục thiền-định mà hành-giả thực-hành có khả năng 
dẫn đến chứng đắc đầy đủ 5 bậc thiền sắc-gỉớỉ. 

* Trong Chú-giải SuttantapitakapãỊi giải thích rằng: 

Ã na: Hơi thở vào; 

Ảpãna hoặc pãna: Hơi thở ra. 

Đó là cách giải thích theo pavattỉkkamanaya: Cách 
phát sinh theo thứ tự trước sau của hơi thở. 

Theo bình thường mọi người thở vào trước, rồi thở ra 
sau, nên khi hành-giả thực-hành đề-mục thỉền-định 
Ẫnãpãnassatỉ: Niệm hơi thở vào - hơi thở ra, theo cách 
bình thường ấy. 

* Trong Chú-giải VinayapitakapãỊi giải thích rằng: 

Ã na: Hơi thở ra. 

Apãna hoặc pãna: Hơi thở vào. 

Đó là cách giải thích theo uppattikkamanaya: Cách 
phát sinh theo thứ tự hơi thở ra, rồi hơi thở vào của đứa 
trẻ sơ sinh đầu tiên ra khỏi lòng mẹ. Đó là theo cách tự 
nhiên như vậy. 
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Thai nhi khi đang ở trong bụng mẹ, không có hơi thở 
của chính mình, được tăng trưởng do nương nhờ hơi thở 
của mẹ, đến khi trẻ sơ sinh đầu tiên ra khởi lòng mẹ, theo 
tự nhiên thở ra trước, rồi thở vào sau. 

Danh từ “ãnãpãna ” này còn gọi là assãsapassãsa. 

- Assãsa: Hơi thở vào. 

- Passãsa: Hơi thở ra. 

Assãsapassãsa: Hơi thở vào - hơi thở ra. 

Phương pháp thực-hành đề-mục Ãnãpãnassati 

Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành đề-mục thiền- 
định ãnãpãnassatỉ: Niệm hcri thở vào - hoi thở ra. Trước tiên 
hành-giả cần phải tìm đến vị Thiền-sư là người tinh thông 
về phảp-học Phật-gỉáo và pháp-hành Phật-giảo, nhất là 
có đầy đủ kinh nghiệm về pháp-hành thiền-định đề-mục 
thiền-định ãnãpãnassati: Niệm hoi thở vào - hơi thở ra. 

Hành-giả xin được thọ giáo với vị Thiền-sư ấy, để học 
hỏi hiểu biết rõ 5 pháp cơ bản {1> của đề-mục thiền-định 
ãnãpãnassati như sau: 

1- Uggaha: Học hiểu biết rõ ỷ nghĩa của đề-mục 
thỉền-định ãnãpãnassati. 

2- Parỉpucchã: Học hỏi nghiên cứu rõ ràng phương 
pháp thực-hành. 

3- Upatthãna: Ghi nhớ 3 nimỉtta: đổi-tượng của đề- 
mục thiền-định ãnãpãnassatỉ. 

4- Appanã: Ghi nhớ 5 bậc thiền của đề-mục thỉền- 
định ãnãpãnassatỉ. 

5- Lakkhana: Ghi nhớ trạng-thảỉ thật-tảnh của pháp- 
hành thỉền-định ãnãpãnassati. 


1 _ > —- 
Bộ Visuddhimagga, phân Anãpãnassatikathã. 
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Phần pháp-học của đề-mục thiền-định Ãnãpãnassatỉ 

Để thực-hành đề-mục thỉền-định ãnãpãnassati: Niệm 
hoi thở vào, hơi thở ra, hành-giả cần phải học hỏi rành rẽ: 

- 5 cách hành trong kỉnh, phần ãnãpãnassatỉ. 

- 4 cách hành thuộc về phảp-hành thỉền-định. 

- 4 cách hành thuộc về pháp-hành thiền-tuệ. 

Trong kỉnh Mahãsatỉpatthãnasutta: Kỉnh Đạỉ-niệm- 
xứ, Đức-Phật thuyết dạy phần thân nỉệm-xứ, đổỉ-tượng 
Ẵnãpãnapabba có đoạn rằng: 

“Idha bhikkhave, bhỉkkhu arahhagato vã rukkha- 
mũlagato vã sunhãgãragato vã nỉsĩdatỉ paỉlahkam 
ãbhụịitvã ujum kãyam panidhãya parỉmukham satỉm 
upatthãpetvã. 

ỉ- So sato va assasati, sato va passasati: 

2- Dĩgham vã assanto dĩgham assasãmVtỉ pajãnatỉ, 
Dĩgham vã passanto dĩgham passasãmVtỉpajãnatỉ. 

3- Rassam vã assanto rassam rassasãmVtỉ pajãnati, 
Rassam vã passanto rassam passasãmVti pajãnatỉ. 

4- Sabbakãyapatỉsamvedĩ assasỉssãmĩ’tỉ sỉkkhatỉ, 
Sabbakãyapatisamvedĩpassasỉssãmĩ’ti sỉkkhati, 

5- Passambhayam kãyasahkhãram assasỉssãmĩ’tỉ 
sikkhatỉ, 

Passambhayam kãyasahkhãram passasỉssãmĩ’ti 
sỉkkhatỉ. n> 

- Này chư tỳ-khưu! Trong Phật-gỉáo này, tỳ-khưu đến 
khu rừng vẳng, hoặc đến gốc cây, hoặc đến nơi thanh 
vẳng, ngồi xếp bằng dặt thân hình ngay thăng, có tâm 
niệm thăng đề-mục thiền-định hơi thở vào, hơi thở ra. 

1- Tỳ-khưu hành-giả ấv chỉ có tâm niệm hoi thở vào 
mà thôi; chỉ có tâm niệm hơi thở ra mà thôi. 

1 Bộ Dĩghanikãya, Mahãvagga, kinh Mahãsatipatthãnasutta. 
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2- Hành-gỉả nên biết rõ rằng: “Khi đang thở vào dài, 
ta thở vào dài. ” 

Hành-gỉả nên biết rõ rằng: “Khỉ đang thở ra dài, ta 
thở ra dài. ” 

3- Hành-gỉả nên biết rõ rằng: “Khi đang thở vào ngắn, 
ta thở vào ngắn. ” 

Hành-giả nên biết rõ rằng: “Khỉ đang thở ra ngắn, ta 
thở ra ngắn. ” 

4- Hành-gỉả nên thực tập rằng: “Biết rõ đầu, giữa, 
cuối toàn hơi thở vào, ta sẽ thở vào. ” 

Hành-giả nên thực tập rằng: “Biết rõ đầu, giữa, cuối 
toàn hơi thở ra, ta sẽ thở ra. ” 

5- Hành-gỉả nên thực tập rằng: “Làm hơi thở vào, ra 
thô trở nên thanh-tịnh vỉ-tế, ta sẽ thở vào. ” 

Hành-gỉả nên thực tập rằng: “Làm hơi thở vào, ra thô 
trở nên thanh-tịnh vỉ-tế, ta sẽ thở ra. ” 

Đoạn kinh trên, Đức-Phật dạy 5 pháp căn bản của đề- 
mục thỉền-định ãnãpãnassati. 

Pháp thứ nhất là pháp căn bản của pháp-hành thỉền- 
định đề-mục ãnãpãnassatỉ: Niệm hơi thở vào - hơi thở ra. 

Pháp thứ 2 cho đến pháp thứ 5 là cách thực tập để tiến 
triển dẫn đến chứng đắc bậc thiền sắc-giớỉ. 

Hoi thở vào - hoi thở ra phát sinh do tâm. Tâm có khả 
năng phát sinh hơi thở vào - hơi thở ra bình thường gồm 
có 75 tâm, đó là 12 bẩt-thỉện-tâm, 8 vô-nhân-tâm (trừ 10 
thức-tâm), 8 đạỉ-thiện-tăm, 8 đạỉ-quả-tâm, 8 đạỉ-duy-tảc- 
tâm, 15 sắc-gỉớỉ-tâm, 8 vô-sắc-gỉớỉ-tâm (trừ 4 vô-sắc- 
giớỉ-quả-tâm), 8 sỉêu-tam-giới-tâm, và đặc biệt trừ quả- 
tâm khỉ làm phận sự táỉ-sỉnh kiếp sau của tất cả chúng- 
sinh, khỉ làm phận sự cutỉ, và tịch diệt Nỉết-bàn của bậc 
Thánh A-ra-hán. 
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Pháp thứ nhât: Hành-giả có niệm tâm-sở (saticetasika) 

ghi nhớ khi hơi thở vào - hơi thở ra tiếp xúc tại đầu lỗ 
mũi, hoặc vành môi trên (tùy theo hành-giả nhận biết rõ 
hoi thở vào, hơi thở ra tại nơi nào). 

Hành-giả có niệm tâm-sở luôn luôn ghi nhớ, biết rõ 
đối-tuợng hơi thở vào và hơi thở ra tiếp xúc tại đầu lỗ 
mũi, hoặc vành môi trên, để cho tâm không biết đến 
những đối-tuợng khác, mà chỉ biết đến đối-tuợng hơi thở 
vào và hơi thở ra của mình mà thôi. 

Đó là cách thực tập định-tâm (samãdhỉ) trong đối- 
tuợng hơi thở vào và hơi thở ra, bởi vì bình thuờng tâm 
nhận biết nhiều đối-tuợng khác nhau, nên tâm không có 
định trong một đối-tuợng nào cả. 

Tính chất đặc biệt của đề-mục ãnãpãnassatỉ: Niệm 
hơi thở vào - hơi thở ra là một đề-mục thỉền-định luôn 
luôn sẵn có trong mình, không phải vất vả tạo ra đề-mục 
mới, hoặc tìm kiếm đề-mục bên ngoài nhu một số đề- 
mục thiền-định khác. 

Trong bộ Visuddhimagga dạy cách thực-hành đề-mục 
thỉền-định Ẵnãpãnassatỉ rằng: 

Gananã anubandhanã, phusanã, thãpanã, sallakkhanã. 

Vivattanã pãrisuddhi, tesanca patỉpassanã (1> . 

Cách thực-hành gananã, anubandhanã, phusanã, 
thãpanã, sallakkhanã, vỉvattanã, pãrỉsuddhỉ, tesanca 
patỉpassanã. 

• 2 • 2 • 

Giang giai: 

* 4 cách thực-hành thuộc về pháp-hành thiền-định: 

1- Gananã: Cách hành niệm đếm hoi thở vào, hơi thở ra 
theo 6 nhóm. 


1 Bộ Visuddhimagga, Anussatikainmatthananiddesa, Anapanassatikatha. 
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2- Anubandhana: Cách hành niệm đêm hơi thở vào, 
hoi thở ra liên tục tuần tự từng nhóm. 

3- Phusanã: Cách hành biết hơi thở vào, hơi thở ra 
tiếp xúc đầu lỗ mũi. 

4- Thãpanã: Cách hành đặt định-tâm vững chắc trong 
bậc thiền sẳc-gỉớỉ của đề-mục Ẫnãpãnassatỉ. 

* Bốn cách thực-hành thuộc về pháp-hành thiền-tuệ: 

1- Sallakkhanã: Trỉ-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ 3 
trạng-tháỉ chung. 

2- Vivattanã: Trỉ-tuệ thỉền-tuệ siêu-tam-giớỉ chứng đẳc 
Thảnh-đạo. 

3- Pãrỉsuddhỉ: Trỉ-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-gỉớỉ chứng 
đắc Thánh-quả. 

4- Tesahca patỉpassanã: Trỉ-tuệ quán triệt Thánh-đạo, 
Thánh-quả, Nỉết-bàn, phỉền-não đã bị diệt tận, và chưa 
bị diệt tận. 

Bốn cách thực-hành thuộc về pháp-hành thiền-định 

1- Gananãnaya: Cách hành đếm hơi thở vào, hơi thở 
ra theo 6 nhóm: Từ nhóm pahcaka cho đến nhóm dasaka. 

- Hành-giả bắt đầu thực-hành niệm nhóm thứ nhất: Hoi 
thở vào, hơi thở ra đếm 1, 2 cho đến 5. 

- Tiếp theo niệm nhóm thứ nhì: Hơi thở vào, hoi thở ra 
đếm 1, 2 cho đến ố. Và tiếp tục như vậy theo tuần tự đến: 

Niệm nhóm thứ sáu: Hơi thở vào, hơi thở ra đếm 1, 2 
cho đến 10. 

Hành-giả thực-hành đếm hơi thở vào, hơi thở ra 
không nên đếm dưới số 5 và cũng không nên đếm quá số 
10. Bởi vì nếu hành-giả đếm dưới số 5 thì cảm nhận như 
chật vật khó chịu, và nếu hành-giả đếm quá số 10 thì 
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cảm nhận như buông lỏng. Cho nên hành-giả chỉ nên 
niệm đếm trong khoảng từ 5 cho đến 10 mà thôi. 

Gananãnaya có 2 loại: 

1.1- Dhannamãmakagananãnaya: Cách hành niệm 
đếm chậm chậm hơi thở vào, hơi thở ra, vỉ như người 
đong lúa đếm chậm chậm từng ô (lon) lúa, nghĩa là 
hành-gỉả chỉ niệm đếm chậm chậm hơi thở vào, hơi thở 
ra, đê tâm nhận biết rõ ràng mà thôi, không đếm hoi thở 
mà tâm không nhận biết rõ ràng. Cho nên, hành-giả nên 
thở vào, thở ra chậm chậm, đê cho tâm nhận biết kịp hơi 
thở và đếm đúng theo cách hành từng moi nhóm. 

Cách hành tiếp theo là: 

1.2- Gopãlakagananãnaya: Cách hành niệm đếm 
nhanh hơi thở vào, hơi thở ra, vỉ như người giữ bò đếm 
nhanh đàn bò chen lẩn nhau ra nhanh khỏi công 
chuồng, nghĩa là sau khỉ hành-gỉả đã thực-hành theo 
cách hành Dhahhamãmakagananãnaya đếm rành rẽ 
từng moi hơi thở vào, hơi thở ra, và tâm niệm nhận biết 
rõ ràng từng hơi thở vào, hơi thở ra theo từng mỗi 
nhóm, nên tâm không còn bỏ quên hơi thở nào nữa. 

Vì vậy, hơi thở vào, hơi thở ra nhanh, tâm niệm nhận 
biết cũng nhanh theo hơi thở vào, hơi thở ra, và niệm 
đếm đủng theo từng hơi thở. 

2- Anubandhanãnaya: Cách hành niệm ghi nhớ hơi 
thở vào, hơi thở ra liên tục trong từng mỗi nhóm hơi thở. 

3- Phusanãnaya: Cách hành biết tiếp xúc hơi thở vào, 
hơi thở ra tại đầu lỗ mũi theo cách hành gananãnaya và 
cách hành anubandhanãnaya. 

(Đây không phải là cách hành riêng biệt, mà là cách 
hành theo 2 cách hành trước.) 
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4- Thapanãnaya: Cách hành đặt định-tảm vững chăc 
trong đoỉ-tượng patibhãganimỉtta, thay thế tâm niệm đếm 
hơi thở vào, hơi thở ra theo cách hành anubandhanãnava 
và cách hành phusanãnaya, đế chứng đắc các bậc thiền 
sắc-gỉớỉ của đề-mục thỉền-định ãnãpãnassati. 

(Đây không phải là cách hành riêng biệt, mà là cách 
hành theo 2 cách hành trước.) 

Phưong pháp thực-hành đề-mục Ãnãpãnassati 

Muốn thực-hành đề-mục thỉền-định ãnãpãnassati: 
Niệm hơi thở vào - hơi thở ra, hành-giả tim đến nơi 
thanh vắng thích hợp cho pháp-hành thiền-định, ngồi 
xếp bằng ngay thẳng , chú tâm niệm hơi thở vào, hơi 
thở ra tại đầu lỗ mũi (hoặc tại vành môi trên), nơi tâm 
nhận biết hơi thở vào, hơi thở ra rõ ràng nhất. 

Hành-giả thực-hành đề-mục thỉền-định ãnãpãnassati: 
Niệm hơi thở vào - hơi thở ra theo 5 pháp căn bản trong 
bài kinh Mahãsatipatthãnasutta. 

Pháp căn bản thứ nhất, Đức-Phật dạy rằng: 

1- So sato va assasati, sato va passasatỉ: 

* Tỳ-khưu hành-gỉả ấy chỉ có tâm niệm hơi thở vào 
mà thôi, chỉ có tâm niệm hơi thở ra mà thôi. 

Thực-hành đề-mục thỉền-định ãnãpãnassatỉ: Niệm hơi 
thở vào - hơi thở ra, hành-giả thực-hành theo tuần tự 4 
cách hành thuộc về pháp-hành thiền-định: 

1- Cách thực-hành thứ nhất: Gananãnaya: Cách 
hành niệm đếm hơi thở, niệm đếm từ nhóm thứ nhất 
pahcaka: nhóm 5, hành-gỉả thở vào, thở ra niệm đếm 1, 
tiếp tục thở vào, thở ra niệm đếm 2, 3 cho đến 5. 


1 Nữ hành-giả không nên ngồi bắt tréo 2 chân, nên ngồi để 2 chân sang một bên. 
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Tiếp theo nhóm chakka (nhóm 6), nhóm sattaka 
(nhóm?), nhóm atthaka (nhóm 8), nhóm navaka (nhóm 9), 
dasaka (nhóm 10), như sau: 


1.1- Cách thực-hành Dhannamapakagananaya 


Hành-gỉả thực-hành theo cách hành dhahnamãpaka- 
gananãya: Cách hành niệm đếm chậm chậm hơi thở 
vào, hơi thở ra từng nhóm, có 6 nhóm: Bắt đầu hơi thở 
vào, hơi thở ra, vỉ như người đong lúa đếm chậm chậm 
từng ô (lon) lúa như sau: 


1- Nhóm pahcaka (nhóm 5) 

- Hơi thở vào niệm đếm 1, 

- Hơi thở vào niệm đếm 2, 

- Hơi thở vào niệm đếm 3, 

- Hơi thở vào niệm đếm 4, 

- Hơi thở vào niệm đếm 5, 

2- Nhóm chakka (nhóm 6) 

- Hơi thở vào niệm đếm 1, 

- Hơi thở vào niệm đếm 2, 

- Hơi thở vào niệm đếm 3, 

- Hơi thở vào niệm đếm 4, 

- Hơi thở vào niệm đếm 5, 

- Hơi thở vào niệm đếm 6, 

3- Nhóm sattaka (nhóm 7) 

- Hơi thở vào niệm đếm 1, 

- Hơi thở vào niệm đếm 2, 

- Hơi thở vào niệm đếm 3, 

- Hơi thở vào niệm đếm 4, 

- Hơi thở vào niệm đếm 5, 

- Hơi thở vào niệm đếm 6, 

- Hơi thở vào niệm đếm 7, 


hơi thở ra niệm đêm 1; 

hơi thở ra niệm đếm 2; 

hơi thở ra niệm đếm 3; 

hơi thở ra niệm đếm 4; 

hơi thở ra niệm đếm 5. 

• 

hơi thở ra niệm đếm 1; 

hơi thở ra niệm đếm 2; 

hơi thở ra niệm đếm 3; 

hơi thở ra niệm đếm 4; 

hơi thở ra niệm đếm 5; 

hơi thở ra niệm đếm 6. 

• 


hơi thở ra niệm đêm 1; 

hơi thở ra niệm đếm 2; 

hơi thở ra niệm đếm 3; 

hoi thở ra niệm đếm 4; 

hoi thở ra niệm đếm 5; 

hơi thở ra niệm đếm 6; 

hơi thở ra niệm đếm 7. 

• 
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4- Nhóm atthaka (nhóm 8) 

- Hơi thở vào niệm đếm 1, 

- Hơi thở vào niệm đếm 2, 

- Hơi thở vào niệm đếm 3, 

- Hoi thở vào niệm đếm 4, 

- Hơi thở vào niệm đếm 5, 

- Hơi thở vào niệm đếm 6, 

- Hơi thở vào niệm đếm 7, 

- Hơi thở vào niệm đếm 8, 

5- Nhóm navaka (nhóm 9) 

- Hơi thở vào niệm đếm 1, 

- Hơi thở vào niệm đếm 2, 

- Hơi thở vào niệm đếm 3, 

- Hoi thở vào niệm đếm 4, 

- Hơi thở vào niệm đếm 5, 

- Hơi thở vào niệm đếm 6, 

- Hơi thở vào niệm đếm 7, 

- Hơi thở vào niệm đếm 8, 

- Hơi thở vào niệm đếm 9, 


hơi thở ra niệm đêm 1, 

hơi thở ra niệm đếm 2, 

hơi thở ra niệm đếm 3, 

hoi thở ra niệm đếm 4, 

hơi thở ra niệm đếm 5, 

hơi thở ra niệm đếm 6, 

hơi thở ra niệm đếm 7, 

hơi thở ra niệm đếm 8. 

• 

hơi thở ra niệm đếm 1, 

hơi thở ra niệm đếm 2, 

hoi thở ra niệm đếm 3, 

hoi thở ra niệm đếm 4, 

hơi thở ra niệm đếm 5, 

hơi thở ra niệm đếm 6, 

hơi thở ra niệm đếm 7, 

hơi thở ra niệm đếm 8, 

hơi thở ra niệm đếm 9. 

• 


6- Nhóm dasaka (nhóm 10) 

- Hơi thở vào niệm đếm 1, 

- Hơi thở vào niệm đếm 2, 

- Hoi thở vào niệm đếm 3, 

- Hơi thở vào niệm đếm 4, 

- Hơi thở vào niệm đếm 5, 

- Hơi thở vào niệm đếm 6, 

- Hơi thở vào niệm đếm 7, 

- Hơi thở vào niệm đếm 8, 

- Hoi thở vào niệm đếm 9, 

- Hoi thở vào niệm đếm 10, 


hoi thở ra niệm 
hơi thở ra niệm 
hoi thở ra niệm 
hơi thở ra niệm 
hơi thở ra niệm 
hơi thở ra niệm 
hơi thở ra niệm 
hơi thở ra niệm 
hoi thở ra niệm 
hơi thở ra niêm 


đếm 1, 
đếm 2, 
đếm 3, 
đếm 4, 
đếm 5, 
đếm 6, 
đếm 7, 
đếm 8, 
đếm 9; 
đếm 10. 


r 

Hành-giả thực-hành niệm hơi thở vào, hơi thở ra đêm 
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từ nhóm 5 cho đên nhóm 10, rôi tiêp tục băt đâu lại từ 
nhóm 5 cho đến nhóm 10 như vậy, trong suốt thời gian 
thực-hành đề-mục thiền-định ãnãpãnassati: Niệm hơi 
thở vào - hơi thở ra này. 

Hành-giả đang thực-hành niệm trong tâm hoi thở vào, 
hơi thở ra theo cách hành dhahhamãmakagananãnaya 
niệm đếm chậm chậm hơi thở vào, hơi thở ra, vỉ như 
người đong lúa đếm chậm chậm từng ô (lon) lúa, nghĩa 
là hành-giả chỉ niệm đếm chậm chậm hơi thở vào, hơi 
thở ra mà tâm nhận biết rõ ràng mà thôi, không đếm hoi 
thở mà tâm không nhận biết rõ ràng. 

Cho nên, phưong pháp niệm đếm số như đã trình bày 
trong 6 nhóm chỉ làm mẫu mực mà thôi. 

1.2- Cách thực-hành Gopãlakagananãnaya 

Hành-giả sau khi đã thực-hành theo cách hành 
dhanhamãmakagananãnaya rành rẽ, thuần-thục, niệm 
đếm hơi thở vào, hơi thở ra, từng mỗi nhóm không còn 
sai nữa, có định-tâm vững vàng trong đối-tượng hơi thở 
vào, hơi thở ra nhanh hơn, định-tâm niệm nhận biết cũng 
nhanh theo đối-tượng hơi thở vào, hơi thở ra ấy. Đó là 
sự tiến triến đến cách hành Gopãlakagananãnaya. 

Cách thực-hành gopãlakagaụanãnaya niệm đếm hơi 

thở vào, hơi thở ra hầu hết giống cách hành dhahha- 
mãmakagananãnaya, nhưng hành-giả niệm đếm hơi thở 
vào, hơi thở ra nhanh hơn, dịnh-tâm niệm nhận biết 
nhanh trong từng mỗi nhóm hơi thở vào, hơi thở ra một 
cách thuần thục, không lộn, không sai, có định-tâm vững 
vàng, rõ ràng trong đối-tượng hơi thở vào, hơi thở ra ấy. 

2-3- Anubandhanãnaya và Phusanãnaya 

- Anubandhanãnaya: Cách hành niệm ghi nhớ hoi thở 
vào, hơi thở ra liên tục trong từng mỗi nhóm hơi thở, và 
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- Phusanãnaya: Cách hành bỉêt tỉêp xúc hơi thở vào, 
hoi thở ra tại đầu lỗ mũi theo cách hành gananãnaya và 
cách hành anubandhanãnaya. 

(Đây không phải là cách hành riêng biệt, mà là cách 
hành theo 2 cách hành trước.) 

Thực-hành theo cách hành anubandhanãnaya và cách 
hành phusanãnaya này, hành-giả thực-hành theo pháp thứ 
2 đến pháp thứ 5 là những pháp căn bản trong bài kinh. 

Pháp căn bản thứ 2 và 3, Đức-Phật dạy rằng: 

2- Dĩgham vã assanto dĩgham assasãmVti pajãnatỉ, 
Dĩgham vã passanto dĩgham passasãmVti pajãnatỉ. 

- Hành-gỉả nên biết rõ rằng: “Khi đang thở vào dài, 
ta thở vào dài. ” 

- Hành-gỉả nên biết rõ rằng: “Khỉ đang thở ra dài, ta 
thở ra dài. ” 

3- Rassam vã assanto rassam rassasãmVtỉ pajãnatỉ, 
Rassam vã passanto rassam passasãmVti pajãnatỉ. 

- Hành-giả nên biết rõ rằng: “Khi đang thở vào ngắn, 
ta thở vào ngắn. ” 

- Hành-gỉả nên biết rõ rằng: “Khi đang thở ra ngắn, 
ta thở ra ngắn. ” 

Bình thường, mọi người có hơi thở khác nhau, số 
người có hoi thở vào, hơi thở ra dài, như hơi thở vào, 
hơi thở ra dài của loài rắn, bò, voi, ... số người có hơi 
thở vào, hơi thở ra ngan, như hơi thở vào, hơi thở ra 
ngắn của loài chó, mèo, chim, ... 

Dù trong một người, cũng có khi hơi thở vào, hơi thở 
ra ngắn, khi hơi thở vào, hơi thở ra dài, tùy theo lúc. Cho 
nên, khi hơi thở vào, hơi thở ra dài thì hành-giả nên biết 
hơi thở vào, hơi thở ra dài; khi hơi thở vào, hơi thở ra 
ngắn thì hành-giả nên biết hơi thở vào, hơi thở ra ngắn. 



356 


PHAP-HANH THIEN-ĐINH 


Pháp căn bản thứ 4, Đức-Phật dạy răng: 

4- Sabbakãyapatỉsamvedĩ assasỉssãmĩ’ti sikkhati, 
Sabbakãyapatisamvedĩpassasissãmĩ’ti sikkhatỉ. 

* Hành-gỉả nên thực tập rằng: “Biết rõ toàn hơi thở 
đầu, giữa, cuối, rồi ta sẽ thở vào. ” 

* Hành-gỉả nên thực tập rằng: “Biết rõ toàn hơi thở 
đầu, giữa, cuối, rồi ta sẽ thở ra. ” 

Sau khi niệm hơi thở vào, hơi thở ra dài, hơi thở vào, 
hoi thở ra ngắn , định-tâm nhận biết rõ ràng mỗi hơi thở 
vào, hơi thở ra dài, mỗi hơi thở vào, hơi thở ra ngắn tiến 
triển tốt, từ đó hành-giả nên thực-hành đến pháp căn bản 
thứ tư rằng: 

“Biết rõ toàn hơi thở đầu, giữa, cuối, roi ta sẽ thở vào. ” 

“Biết rõ toàn hơi thở đầu, giữa, cuối, rồi ta sẽ thở ra. ” 

Hành-giả nhận biết toàn hơi thở nghĩa là: 

- Khỉ hơi thở vào: Biết rõ đầu hơi thở tại đầu lỗ mũi, 
giữa hơi thở tại ngực, cuối hơi thở tại lỗ rún. 

- Khi hơi thở ra: Biết rõ đầu hơi thở tại lỗ rún, giữa 
hơi thở tại ngực, cuối hơi thở tại đầu lỗ mũi. 

Dù định-tâm nhận biết đầu hơi thở, giữa hơi thở, cuối 
hơi thở như vậy, hành-giả cũng chỉ đặt niệm tâm-sở tại 
đầu lỗ mũi là nơi tiếp xúc của hơi thở vào, hơi thở ra mà 
thôi, định-tâm không nên dõi theo hơi thở vào, hơi thở ra. 

Trong khi hành-giả đang tinh-tấn thực-hành liên tục 
theo pháp cần bản thứ 2-3-4, hơi thở vào, hơi thở ra từ thô 
trở nên vỉ-tế dần dần, bởi vì định-tâm càng vỉ-tế thì hơi 
thở vào, hoi thở ra cũng càng vỉ-tế theo định-tâm ấy, cho 
nên tiến triển đến pháp căn bản thứ 5 theo trong kỉnh. 

Pháp căn bản thứ 5, Đức-Phật dạy rằng: 

5- Passambhayam kãyasahkhãram assasỉssãmĩ’tỉ 
sỉkkhatỉ, 
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Passambhavam kayasahkharam passasissanu 'ti 
Sỉkkhatỉ. 

- Hành-gỉả nên thực tập rằng: “Làm hơi thở vào, hoi 
thở ra thô trở nên thanh-tịnh vỉ-tế, rồi ta sẽ thở vào. ” 

- Hành-gỉả nên thực tập rằng: “Làm hơi thở vào, hơi 
thở ra thô trở nên thanh-tịnh vỉ-tế, rồi ta sẽ thở ra. ” 

Nếu khi hơi thở vào, hơi thở ra trở nên càng vi-tế thì 
đối với số hành-giả có niệm tâm-sở, định-tâm, trỉ-tuệ 
nhiều năng lực có thế nhận biết hơi thở vào, hoi thở ra 17- 
tế ấy được, nhung đối với hành-giả có niệm tâm-sỏ ; định- 
tâm, trỉ-tuệ không có đủ năng lực, thì không thế nhận biết 
hơi thở vào, hơi thở ra vi-tế ấy, thậm chí không còn biết 
hơi thở, tuởng chừng hành-giả không có hơi thở nữa. 

Nếu không có khả năng nhận biết hơi thở vào, hơi thở 
ra vi-tế ấy thì hành-giả không nên lo ngại, chỉ cần đặt 
niệm tâm-sở tại nơi đầu lỗ mũi, không lâu, định-tâm sẽ 
nhận biết hơi thở vào, hơi thở ra ấy trở lại nhu trước. 

Sở dĩ hơi thở vào, hơi thở ra càng trở nên vi-tế là vì 
định-tâm của hành-giả càng vi-tế, nhưng niệm tâm-sở, 
định-tãm, trỉ-tuệ của hành-giả không có đủ khả năng, 
nên không thế nhận biết hơi thở vào, hơi thở ra vi-tế ấy. 

Thật ra, hơi thở vào, hơi thở ra phát sinh do tâm gọi 
là cỉttaịarũpa. Người không có hơi thở vào, hơi thở ra 
chỉ có 8 hạng chúng-sinh mà thôi, đó là: 

1- Thai nhỉ nằm trong bụng mẹ. 

2- Người lặn xuống nước. 

3- Người chết ngất xỉu. 

4- Người chết. 

5- Hành-giả nhập đệ ngũ thiền. 

6- Phạm-thỉên ở cõi trời sẳc-gỉớỉ. 

7- Phạm-thỉên ở cõi trời vô sẳc-gỉớỉ. 
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8- Bậc Thánh A-ra-hản nhập diệt-thọ-tưỏĩig. 

Ngoài 8 hạng chúng-sinh ấy ra, còn lại tất cả chúng- 
sinh đều có hơi thở vào, hơi thở ra bình thường. 

Hành-giả không thuộc về 1 trong 8 hạng chúng-sinh 
ấy, chắc chắn có hơi thở vào, hơi thở ra, cho nên hành-giả 
chỉ cần đặt niệm tâm-sở tại đầu lô mũi mà thôi, định-tâm 
sẽ nhận biết hơi thở vào, hơi thở ra ấy trở lại nh ư trước. 

Tính chất đặc biệt của Anubandhanãnaỵa 

Hành-giả thực-hành đề-mục thỉền-định ãnãpãnassati: 
Niệm hơi thở vào - hơi thở ra bắt đầu từ cách hành 
gananãnaya tiến triến đúng đắn dẫn đến cách hành 
anubandhanãnaỵa và cách hành phusanãnaya làm lắng 
dịu sự nóng nảy trong thân, do định-tâm có khả năng 
làm cho hơi thở vào, hơi thở ra loại thô dần dần trở nên 
vỉ-tế theo tuần tự, làm cho thân và tâm có trạng-thái an- 
tịnh làm nhân dẫn đến cách hành thứ 4 là: 

4- Thapanãnaya: Cách hành đặt định-tâm vững chắc 
trong đoi-tượng patỉbhãganimỉtta, thay thế tâm niệm 
đếm hơi thở vào, hơi thở ra theo cách hành anu- 
bandhanãnaya và cách hành phusanãnaya, đê chứng 
đắc các bậc thiền sẳc-gỉớỉ của đề-mục thỉền-định 
ãnãpãnassati. 

(Đây không phải là cách hành riêng biệt, mà là cách 
hành theo 2 cách hành trước.) 

Anubandhanãnaỵa đến cách hành thapanãnaya 

Đe-mục thỉền-định ãnãpãnassati : Niệm hơi thở vào - 
hơi thở ra có đủ 3 loại nimitta, 3 loại bhãvanã, 3 loại 
samãdhi liên quan với nhau, có khả năng dẫn đến chứng 
đắc theo tuần tự 5 bậc thiền sẳc-gỉớỉ. 
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Ba loại nimitta, 3 loại bhãvanã, 3 loại samãdhi của 

đề-mục ãnãpãnassati 

Đe-mục thỉền-định ãnãpãnassatỉ có 3 loại nimitta mà 
mỗi loại nimitta có nhiều loại phát sinh tùy theo hành- 
giả, hoàn toàn khác với 3 loại nimỉtta của đề-mục thiền- 
định hình tròn kasina, cho nên hành-giả không chỉ cần 
phải học hỏi, ghi nhớ rõ các loại nỉmỉtta ấy, mà còn phải 
gần gũi thân cận với vị Thiền sư đầy kinh nghiệm về 
đề-mục thỉền-định ãnãpãnassatỉ này, đế trình pháp-hành 
của mình, mới tránh được điều hoài-nghi trong pháp- 
hành thiền-định với đề-mục thỉền-định ãnãpãnassatỉ này. 

Ba loại nimitta 

1- Parikammanimitta: Đốỉ-tượng đề-mục thỉền-định 
ban đầu là hơi thở vào - hơi thở ra làm đối-tượng của 
parỉkammabhãvanã: Tâm-hành ban đầu thực-hành pháp- 
hành thỉền-định. 

2- Uggahanimitta: Đổỉ-tượng của đề-mục thỉền-định 
ãnãpãnassatỉ: Niệm hơi thở vào - hơi thở ra hiện rõ 
trong tâm có nhiều loại như là dây nước, làn khói, bột 
bông vải, vòng hoa, ... chuyến động. 

3- Patibhãganimỉtta: Đổi-tượng của đề-mục thỉền- 
định ãnãpãnassatỉ, hơi thở vào - hoi thở ra hiện rõ trong 
tâm có nhiều loại như là mặt trăng, mặt trời, vòng ngọc 
maụi, vòng ngọc muddã,... hoàn toàn trong sáng bất động. 

Ba loại bhãvanã, ba loại samãdhỉ 

1- Parikammabhãvanã: Tâm-hành ban đầu thực- 
hành pháp-hành thỉền-định: 

Hành-giả bắt đầu thực-hành pháp-hành thiền-định với 
các dục-giới lộ-trình-tâm có tác-hành-tâm (ịavanacitta) 
dục-gỉới thỉện-tảm có đốỉ-tượng parỉkammanỉmỉtta: De¬ 
ll! ục thỉền-định ban đầu, hơi thở vào, hơi thở ra, hành- 
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giả niệm đêm hơi thở vào - hơi thở ra theo cách hành 
gananãnaya mỗi nhóm, kế từ nhóm 5 pancaka cho đến 
nhóm 10 dasaka, rồi trở lại niệm đếm từ nhóm 5 
pahcaka cho đến nhóm 10 dasaka như vậy, trong suốt 
thời gian thực-hành đề-mục thỉền-định ãnãpãnassatỉ. 

Hành-giả thực-hành niệm đếm hơi thở vào, hơi thở ra 
theo cách hành gananãnaya mỗi nhóm, tiến triên theo 
tuần tự đến cách hành anubandhanãnaỵa và cách hành 
phusanãnaỵa đúng theo 5 pháp-căn-bản trong kinh mà 
Đức-Phật đã thuyết giảng, cho đến khi tiến triển diễn 
biến tốt đến đối-tượng uggahanimitta của đề-mục thỉền- 
định ãnãpãnassati (dây nước, làn khói, bột bông vải, 
vòng hoa, ... chuyển động) phát sinh rõ ở trong tâm. 

Định-tâm đồng sinh với dục-gỉới thiện-tâm gọi là 
parìkammasamãdhi: Sơ định ban đầu trong đề-mục-thỉền 
định ãnãpãnassatỉ ấy còn cách xa bậc thiền sắc-gỉớỉ. 

2- Upacãrabhãvanã: Tâm-hành cận bậc thiền 

Sau khi có đổỉ-tượng Uggahanimitta của đề-mục 
thiền-định ãnãpãnassati như là dây nước, làn khói, bột 
bông vải, vòng hoa, ... chuyên động phát sinh rõ ở trong 
tâm, hành-giả tiếp tục thực-hành theo cách hành 
anubandhanãnaya và cách hành phusanãnaya với các 
dục-gỉới ỷ môn lộ-trình-tâm có tác-hành-tâm dục-gỉớỉ thỉện- 
tâm phát sinh liên tục có đổi-tượng uggahanỉmỉtta của 
đề-mục thỉền-định ãnãpãnassati (dây nước, làn khói, bột 
bông vải, vòng hoa, ... chuyên động), tiến triến tốt diễn 
biến đến đoi-tượng patibhãganimitta của đề-mục thiền- 
định ãnãpãnassatỉ (mặt trăng, mặt trời, vòng ngọc manỉ, 
vòng ngọc muddã ,... hoàn toàn trong sáng bất động). 

Định-tâm đồng sinh với dục-giớỉ thỉện-tâm gọi là 
upacãrasamãdhi: Cận-định trong đề-mục thỉền-định ẩy, 
đạt đến gần bậc thiền sắc-gỉớỉ (mahaggatajjhãna). 
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3- Appanabhavana: Tâm-hành chứng đắc bậc thiền 

Sau khi đổỉ-tưcmg patỉbhãganỉmitta của đề-mục 
thỉền-định ãnãpãnassatỉ như là mặt trăng, mặt trời, 
vòng ngọc maụi, vòng ngọc muddã,... hoàn toàn trong 
sảng bất động đã hiện rõ trong tâm (thay thế tâm niệm 
đếm hơi thở vào, hơi thở ra theo cách hành anu- 
bandhanãnaỵa và cách hành phusanãnaya), hành-giả 
tiếp tục thực-hành theo cách hành anubandhanãnaya và 
cách hành phusanãnaya tiến triến đến cách hành 
thapanãnaya với sẳc-gỉớỉ lộ-trình-thỉền-tâm, trong tác- 
hành-tâm (ịavanacỉtta) có sắc-giới-thiện-tâm phát sinh 
có đoi-tượng patibhãganimitta của đề-mục thỉền-định 
ãnãpãnassati (mặt trăng, mặt tròi, vòng ngọc manỉ, vòng 
ngọc muddã, ... hoàn toàn trong sáng bất động), chứng 
đắc đệ nhất thiền sắc-giới thiện-tâm. 

Định-tâm đồng sinh với đệ nhất thiền sắc-gỉới thỉện- 
tâm ấy gọi là appanãsamãdhi: An-định trong đề-mục 
thỉền-định ẩy, chứng đắc đệ nhất thiền sắc-giới thỉện- 
tâm (pathamajjhãnakusalacỉtta). 

Để chứng đắc từ đệ nhị thiền sắc-giới thiện-tâm cho 
đến đệ ngũ thiền sắc-giới thỉện-tâm của đề-mục thỉền- 
định ãnãpãnassatỉ này, phưong pháp thực-hành hầu hết 
giống như đề-mục thiền-định pathavĩkasiụa đã trình 
bày ở phần trước. 

Tóm lại hành-giả thực-hành đề-mục thiền-định ãnã- 
pãnassati: Niệm hơi thở vào, hoi thở ra, hành-giả thực- 
hành theo tuần tự 4 cách hành (naya): 

1- Cách thực-hành gananãnaya niệm đếm hoi thở 
vào, hoi thở ra từng nhóm, có 6 nhỏm: Bắt đầu đếm từ 
nhỏm pancaka cho đến nhóm dasaka. 
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2- Tiêp theo cách thực-hành anubandhanãnaya, niệm 
hơi thở vào, hơi thở ra liên tục trong từng mỗi nhóm hoi 
thở vào, hơi thở ra. 

3- Tiếp theo cách thực-hành phusanãnaya, biết tiếp 
xúc hơi thở tại đầu lo mũi theo cách hành gananãnaya 
và cách hành anubandhanãnaya. 

4- Tiếp theo cách thực-hành thapanãnaya, đặt tâm 
vững chắc trong đổi-tượng patỉbhãganỉmỉtta thay thế 
niệm hơi thở vào, hơi thở ra theo cách hành anu- 
bandhannava và cách hành phusanãnaya, dẫn đến 
chứng đắc theo tuần tự 5 bậc thiền sắc-gỉớỉ thỉện-tâm. 

Bốn cách thực-hành thuộc về pháp-hành thiền-tuệ 

1- Sallakkhanã: Trí-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ 3 
trạng-tháỉ-ch ung. 

2- Vỉvattanã: Trí-tuệ thỉền-tuệ sỉêu-tam-gỉớỉ chứng 
đắc Thảnh-đạo. 

3- Pãrỉsuddhi: Trỉ-tuệ thỉền-tuệ sỉêu-tam-gỉớỉ chứng 
đắc Thánh-quả. 

4- Tesahca patỉpassanã: Trỉ-tuệ quán triệt Thánh- 
đạo, Thánh-quả, Niết-bàn, phiền-não đã bị diệt tận, và 
chưa bị diệt tận. 

Sau khi đã chứng đắc 5 bậc thiền sắc-gỉớỉ thiện-tâm của 
đề-mục thiền-định ãnãpãnassatỉ, hoặc chứng đắc bậc thiền 
sẳc-gỉớỉ nào, hành-giả có ý nguyện muốn tiếp tục thực- 
hành phảp-hành tứ-niệm-xứ hoặc phảp-hành thỉền-tuệ. 

Truớc tiên, hành-giả nhập bậc thiền sắc-gỉới thỉện- 
tâm ấy, rồi xả bậc thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm ẩy, sau đó, 
hành-giả sử dụng bậc thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tảm của đề- 
mục thiền-định ãnãpãnassatỉ ấy làm nền tảng, làm đổỉ- 
tượng của phảp-hành tứ-niệm-xứ là thân, thọ, tâm, 
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pháp, hoặc làm đối-tượng của pháp-hành thiền-tuệ là 
danh-pháp, sắc-pháp như sau: 

- 5 chi-thiền của bậc thiền sắc-giới thiện-tâm có 2 loại 
thọ: Thọ lạc (sukha), thọ xả (upekkhã), thuộc về phần niệm 
thọ của pháp-hành tứ-nỉệm-xứ, hoặc thọ tâm-sở thuộc 
về danh-pháp là đoỉ-tượng của pháp-hành thỉền-tuệ. 

- 5 bậc thiền sắc-gỉớỉ thiện-tâm thuộc về trong phần 
niệm tâm của pháp-hành tứ-nỉệm-xứ, hoặc 5 sẳc-gỉớỉ 
thỉện-tâm thuộc về danh-pháp và 5 sẳc-gỉớỉ thiện-tâm 
nương nhờ nơi hadayavatthurũpa: sắc-pháp là nơi sinh 
của ý-thức-tâm, thuộc về sắc-pháp, là đổỉ-tượng của 
pháp-hành thiền-tuệ. 

- Hơi thở vào, hon thở ra là vãyophotthabbãrammana: 
Đoỉ-tượng xúc là phong-đạỉ thuộc về ãyatana trong 
phần niệm pháp của pháp-hành tứ-nỉệm-xứ, hoặc hoi 
thở vào, hon thở ra là vãyophotthabbãrammana: Đoi- 
tượng xúc là phong-đạỉ thuộc về sắc-pháp là đổỉ-tượng 
của pháp-hành thỉền-tuệ. 

16 loại trí-tuệ của pháp-hành thiền-tuệ 

Hành-giả thực-hành pháp-hành tứ-nỉệm-xứ có niệm 
thọ, niệm tâm, niệm pháp , hoặc thực-hành pháp-hành 
thỉền-tuệ có đổi-tượng thỉền-tuệ là danh-pháp, sắc- 
phảp, trí-tuệ thỉền-tuệ phát sinh tuần tự trải qua 16 loại 
trỉ-tuệ thỉền-tuệ (1> theo 4 cách hành trong đề-mục thỉền- 
định ãnãpãnassati thuộc về phảp-hành thiền-tuệ như sau: 

1- Sallakkhanã: Trỉ-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ 3 
trạng-tháỉ chung: 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có trí-tuệ 
thiền-tuệ tuần tự phát sinh như sau: 


1 Nên tìm hiểu rõ trong quyển X: Pháp-Hành Thiền-Tuệ của bộ Nền- 
Tảng-Phật-Giáo, cùng soạn giả. 
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- Trỉ-tuệ thứ nhát gọi là nãmarũpaparỉcchedahãna 
phát sinh thay rõ, biết rõ phân biệt rõ thật-tánh của mỗi 
danh-pháp, mỗi sẳc-pháp, .. . đến: 

- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 4 gọi là udayabbayãnupas- 
sanãnãna phát sinh thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của 
mỗi danh-pháp mỗi sắc-pháp, nên trỉ-tuệ thiền-tuệ này 
thay rõ, biết rõ 3 trạng-thảỉ-chung: Trạng-thải vô- 
thưòng, trạng-tháỉ khô, trạng-thải vô-ngã của danh- 
pháp, sẳc-pháp hiện-tạỉ. 

Trí-tuệ thiền-tuệ tam-giới phát sinh theo tuần tự đến 
trỉ-tuệ thỉền-tuệ sỉêu-tam-gỉớỉ là: 

2- Vivattanã: Trí-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 14 gọi 
là Maggahãna: Thánh-đạo-tuệ trong Thánh-đạo-lộ-trình- 
tâm (Maggavĩthỉcỉtta). 

Thánh-đạo-tuệ có 4 bậc: 

- Nhập-lưu Thảnh-đạo-tuệ (Sotãpattỉmagganãna). 

- Nhất-lai Thảnh-đạo-tuệ (Sakadãgãmỉmagganãna). 

- Bất-laỉ Thánh-đạo-tuệ (Anãgãmỉmagganãna). 

- A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ (Arahattamagganãna). 

Mồi Thánh-đạo-lộ-trình-tâm, khi tri-tuệ thỉền-tuệ siêu- 
tam-gỉớỉ thứ 14 Thảnh-đạo-tuệ trong Thảnh-đạo-tãm diệt 
liền tiếp theo sau trỉ-tuệ thỉền-tuệ sỉêu-tam-gỉới thứ 15 
phát sinh là: 

3- Pãrisuddhi: Trí-tuệ thiền-tuệ sỉêu-tam-giớỉ thứ 15 
gọi là Phaỉahãna : Thánh-quả-tuệ trong cùng Thánh-đạo- 
lộ-trình-tâm. 

Thảnh-quả-tuệ có 4 bậc: 

- Nhập-lưu Thánh-quả-tuệ (Sotãpattỉphalanãna). 

- Nhất-laỉ Thánh-quả-tuệ (Sakadãgãmiphalanãna). 



3-10 Đề-Mục Thiền-Định Niệm-Niệm 


365 


- Bât-laỉ Thánh-quả-tuệ (Anagamiphalanana). 

- A-ra-hán Thánh-quả-tuệ (Arahattaphalanãna). 

Mồi Thánh-đạo-lộ-trình-tâm chấm dứt, theo định luật 
tự nhiên liền theo sau trỉ-tuệ thứ 16 gọi là paccavek- 
khananãna phát sinh trong lộ-trình-tâm paccavekkhana- 
vĩthỉcỉtta là: 

4- Tesanca patipassanã: Trỉ-tuệ thứ 16 gọi là pacca- 
vekkhananãna trong lộ-trình-tâm paccavekkhanavĩthỉ- 
citta, làm phận sự quản triệt Thánh-đạo, Thảnh-quả nào 
đã chứng đắc, Niết-bàn nào đã chứng ngộ, phiền-não 
nào đã bị diệt tận rồi, và phiền não nào chưa bị diệt tận. 

Đó là 4 cách hành trong đề-mục thiền-định ãnãpãnas- 
satỉ, thuộc về pháp-hành thỉền-tuệ 

Quả báu của đề-mục thiền-định Ãnãpãnassati 

Đe-mục thỉền-định ãnãpãnassatỉ: Niệm hơi thở vào - 
hơi thở ra không chỉ dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiền sắc- 
gỉói, mà còn có thể làm nền tảng, làm đối-tuợng dẫn đến 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 
4 Thánh-quả và Nỉết-bàn, diệt tận mọi phỉền-não, mọi 
tham-ái, trở thành bậc Thảnh A-ra-hán, sẽ tịch diệt Nỉết- 
bàn, chẩm dứt tử sinh luân-hồỉ trong tam-gỉớỉ. 

- Đối với bậc Thánh A-ra-hán ẩy có khả năng đặc biệt 
biết được tuốỉ thọ của mình còn song được bao lâu nữa, 
đến khi nào sẽ tịch diệt Nỉết-bàn. 

- Đối với hạng phàm-nhân chứng đắc các bậc thiền 
sắc-gỉớỉ với đề-mục thỉền-định ãnãpãnassatỉ này, có khả 
năng đặc biệt biết được thời gian chết, rồi sẳc-gỉớỉ 
thỉện-nghỉệp ấy cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau trên tầng trời 
sắc-giới Phạm-thiên ấy. 

(Xong đề-mục niệm hơi thở vào - hơi thở ra.) 
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4- Đề-Mục Thiền-Định Vô-Lượng-Tâm (Appamanna) 

1- Đe-mục niệm rải tâm-từ (mettã) đến chúng-sinh 
vô-ỉượng. 

2- Đe-mục niệm rải tâm-bỉ (karunã) đến chúng-sỉnh 
vô-lượng. 

3- Đe-mục niệm rải tâm-hỷ (mudỉtã) đến chúng-sinh 
vô-lượng. 

4- Đe-mục niệm rải tâm-xả (npekkhã) đến chủng-sinh 
vô-lượng. 

Đó là 4 đề-mục vô-lượng-tâm (appamannã) là pháp- 
hành thiền-định. 

Đị nh nghĩa: Appamannã 

Appamãnesu sattesu bhavãtỉ: Appamanhã. 

Thỉện-tâm phát triển đến chúng-sỉnh vô-lượng, không 
có giới hạn, gọi là appamanhã. 

Hànli-giả thực-hả nh đề-mục thỉền-định tứ vô-ỉưọng-tâm : 

- Đe-mục niệm rải tâm-từ đến chúng-sinh vô-lượng. 

- Đe-mục niệm rải tăm-bỉ đến chúng-sỉnh vô-lượng. 

- Đe-mục niệm rải tâm-hỷ đến chúng-sỉnh vô-lượng. 

- Đe-mục niệm rải tâm-xả đến chúng-sỉnh vô-lượng. 

Đề-mục tứ vô-lượng-tâm, khi bắt đầu thực-hành, hảnh- 
giả chỉ có thế chọn 1 trong 3 đề-mục vô-lượng-tâm là đề- 
mục niệm rải tâm-từ đến chúng-sinh vô-lượng hoặc đề- 
mục niệm rải tăm-bỉ đến chúng-sỉnh vô-ỉượng hoặc để- 
mục niệm rải tâm-hỷ đến chúng-sỉnh vô-lượng, dẫn đến 
chứng đắc từ đệ nhất thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm cho đến đệ 
tứ thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm xong, rồi tiếp theo thực-hành 
đề-mục niệm rải tâm-xả đến chủng-sỉnh vô-ỉượng, đế 
chứng đắc đệ ngũ thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm. 

Nếu khi hành-giả thực-hành niệm rải tâm-từ, hoặc 
niệm rải tâm-bi, hoặc niệm rải tâm-hỷ, hoặc niệm rải 
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tâm-xả đến chủng-sinh có giới hạn, đến nơi chốn có giới 
hạn thì không gọi là thực-hành để-mục thiền-định tứ vô- 
lượng-tâm, không thể chứng đắc các bậc thiền sẳc-gỉớỉ, 
chỉ gọi là niệm rải tâm-từ, niệm rải tâm-bỉ, niệm rải 
tâm-hỷ, niệm rải tâm-xả bình thường mà thôi. 

Mặc dù hành-giả niệm rải tâm-từ, niệm rải tâm-bỉ, 
niệm rải tâm-hỷ, niệm rải tâm-xả như vậy cũng có được 
quả báu lớn lao trong kiếp hiện-tại, hành-giả thân tâm 
thường được an-lạc, được các chúng-sinh yêu mến. 

Kiếp vị-lai, sau khi hành-giả chết, dục-giới thỉện- 
nghỉệp ấy sẽ cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện- 
dục-giới là cõi người hoặc 6 cõi trời dục-giới, hưởng 
mọi sự an-lạc cao quý. 

Appamannã: Đe-mục thỉền-định tứ vô-lượng-tâm có 
tên gọi là Brahmavihãra, bởi vì hành-giả nào đang thực- 
hành đề-mục vô-lượng-tâm nào, hành-giả ấy có thiện- 
tâm như vị phạm-thiên. Định nghĩa: 

“Brahmãnam vỉhãro ’ti Brahmavỉhãro. ” 

Thực-hành đề-mục vô-lượng-tâm nào, hành-giả có 
thiện-tâm như vị phạm-thiên. Vì vậy, đề-mục vô-lượng- 
tâm ấy gọi là brahmavihãra. 

Ý nghĩa khác như: 

Brahmavỉhãra: Sự thực-hành của bậc cao thượng. 

“Brahmãnam (setthãnam) vỉhãro (setthabhũto) ’ti 
Brahmavihãro. ” 

Đời song cao thượng với vô-lượng-tãm của bậc cao 
thượng, gọi là brahmavihãra. 

Giảng giải 4 đề-mục thiền-định vô-lượng-tâm (appamannã) 

4.1- Đề-mục thiền-định niệm rải tâm-từ (mettã) 

Đề-mục thiền-định niệm rải tâm-từ là đề-mục thiền- 
định chỉ có khả năng dẫn đến chứng đắc từ đệ nhất thiền 
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sắc-giới thỉện-tâm cho đến đệ tứ thiền sắc-giới thỉện-tâm 
mà thôi, bởi vì đề-mục thỉền-định niệm rải tâm-từ cần có 
chỉ-thiền lạc (sukha), nên không có thể chứng đắc đệ 
ngũ thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm. 

Mettã: Tâm-từ thương yêu chúng-sỉnh 

Định nghĩa: “Mejjati sỉnehatĩ’tỉ mettã. ” 

Đạỉ-thỉện-tâm nào thương yêu chúng-sỉnh, mong ước 
điều an lành đến tất cả chúng-sỉnh, thiện-tâm ấy gọi là 
mettã: Tâm-từ, có chỉ-phảp là adosacetasika: Vô-sân 
tâm-sở đồng sinh với đạỉ-thỉện-tãm có đốỉ-tượng là 
piyamanãpasattapanũattỉ: Chúng-sỉnh đáng yêu, đảng kính. 

Pỉyamanãpapuggala: Người đáng yêu, đáng kỉnh có 2 
nhóm người: 

1- Nhóm người đáng yêu, đáng kính bình thường. 

2- Nhóm người đảng yêu, đáng kỉnh làm đổỉ-tượng 
của phảp-hành thỉền-định đề-mục niệm rải tâm-từ. 

Ban đầu hành-giả thực-hành niệm rải tâm-từ đến đổi- 
tượng nhóm người đáng yêu, đảng kỉnh bình thường, khi 
tiến triến đến tâm-hành cận-định (upacãrabhãvanã), rồi 
hành-giả tiếp tục thực-hành niệm rải tâm-từ đến đoi-tượng 
tất cả chúng-sỉnh không thương không ghét gồm cả những 
kẻ thù cũng được ghép chung vào nhóm người đáng yêu, 
đáng kính bình thường ấy, tâm sân không phát sinh, mà 
chỉ có tâm-từ vô sân (adosacetasỉka) phát sinh mà thôi. 

- Nếu trường hợp vô-sân tâm-sở (adosacetasỉka) đồng 
sinh với dục-giớỉ thỉện-tâm trong khi lễ bái Tam-bảo, 
tụng kinh, nghe pháp, làm các phước-thiện, v.v... không 
có đối-tượng pỉyamanãpasattapannattỉ: Chúng-sinh đáng 
yêu, đáng kỉnh thì không gọi là tâm-từ (mettã). 

Tâm-từ (mettã). Thương yêu, quý mến mọi người, mong 
ước những điều an lành đến mọi người, có 2 loại tâm-từ: 
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1- Mettã adosa: Tâm-từ vô-sân là thương yêu, quý mên, 
mong ước những điều an lành với đạỉ-thỉện-tâm trong 
sạch không chấp thủ rằng: “Người này là cha tôi, mẹ tôi, 
thầy, cô giáo, anh chị em, vợ, chồng, con cải, bà con thân 
quyến, bạn hữu, người thân của tôi, v.v... nào cả. ” 

Dù người ấy đi nơi khác, hoặc chết, người có tâm-từ 
vô sân cũng không phát sinh tâm thương tiếc, buồn khổ. 

Đó là tâm-từ thật có chỉ-pháp là vô-sân tâm-sở 
(adosacetasika). 

2- Tanhãpema: Tham-áỉ yêu thương là yêu thương, 
quý mến đến mọi người với tâm tham-áỉ chấp thủ rằng: 
“Người này là cha tôi, mẹ tôi, thầy, cô giáo, anh chị em, 
vợ, chồng, con cái, bà con thân quyến, bạn hữu, người 
thân của tôi, v.v... ” 

Khi người thân ấy đi nơi khác, hoặc chết, người có 
tham-áỉ yêu thương phát sinh tâm thương tiếc, buồn khổ, 
khóc than thảm thiết. 

Đó là tâm-từ giả , có chi-pháp là tham tâm-sở 
(lobhacetasỉka). 

Tanhãpema: Tham-áỉ yêu thương dù là tâm-từ giả vẫn 
có năng lực bảo vệ sinh-mạng khỏi mọi điều nguy hiểm. 

Như trong bộ Visuddhimagga, một con bò mẹ đang 
cho bê con bú sữa với tâm-từ yêu thương con của mình, 
ở trong rừng sâu. Một người thợ săn dùng giáo phóng 
mạnh đến con bò mẹ ấy, lưỡi giáo không bay đến con bò 
mẹ, mà găm xuống đất, do năng lực tâm-từ của con bò 
mẹ yêu thương con của mình. 

- Hành-giả có ý nguyện muốn giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi trong ba giới bốn loài, nếu có tanhãpema thì sẽ 
bị trở ngại trong việc thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, 
không dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, không 
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chứng đăc Thảnh-đạo, Thánh-quả và Niêt-bàn, không 
thể giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Như trường hợp Ngài Trưởng-lão Channa có tanhã- 
pema, yêu thương tha thiết nơi Đức-Thế-Tôn. Khi Đức- 
Thế-Tôn còn hiện hữu trên thế gian, Ngài Trưởng-lão 
Channa thực-hành pháp-hành thiền-tuệ không chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả nào, nhưng sau khi Đức-Thế-Tôn 
tịch diệt Niết-bàn rồi, Ngài Trưởng-lão không còn có 
tanhãpema nơi Đức-Thế-Tôn nữa, nên thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chăn-lỷ tứ Thảnh-đế, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thảnh-quả và Niết-bàn, trở 
thành bậc Thảnh A-ra-hán. 

Sau đó, Ngài Trưởng-lão Channa tịch diệt Niết-bàn, 
chấm dứt khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Như vậy, người có tanhãpema làm cản trở chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn. 

Thận trọng đến 6 hạng người 

Hành-giả thực-hành đề-mục thỉền-định niệm rải tâm- 
từ, cần phải thận trọng trong 6 hạng người: 

A- Không nên niệm rải tâm-từ trước tiên đến 4 hạng 

người: 

1- Appiyapuggaỉa: Hạng người không thương yêu. 

2- Atỉpỉyapuggala: Hạng người thương yêu nhiều. 

3- Majjhattapuggala: Hạng người không thương 
không ghét. 

4- Verĩpuggala: Hạng người là kẻ thù của mình. 

Đó là 4 hạng người mà hành-giả không nên thực-hành 
niệm rải tâm-từ trước tiên, bởi vì tâm-từ khó phát sinh, 
chỉ làm cho tâm hành-giả cảm thấy không hài lòng, thậm 
chí còn làm cho tâm sân dễ phát sinh mà thôi. 
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- Nêu niệm rải tâm-từ đên appỉyapuggala trước tiên 
thì hành-gỉả cảm thay không hài lòng, bởi vì hạng người 
ấy là người không thương yêu. 

- Nếu niệm rải tâm-từ đến atipỉyapuggala trước tiên, 
khỉ người ẩy đang bị đau kho thì hành-gỉả phát sinh khô 
tâm lo âu, bởi vì hạng người ấy là người thương yêu quỷ 
mến nhiều. 

- Nếu niệm rải tâm-từ đến majjhattapuggala trước 
tiên thì hành-gỉả cảm thay không hài lòng, bởi vì hạng 
người ấy là người không thương không ghét. 

- Nếu niệm rải tâm-từ đến verĩpuggala trước tiên thì 
hành-gỉả dễ phát sinh tâm sân, bởi vì hạng người ẩy là 
kẻ thù của mình. 

B- Không nên niệm rải tâm-từ đến 1 hạng người 

5- Lihgavisabhãgapuggaỉa: Hạng người khác phải 
với hành-giả. 

- Nếu hành-giả là người nam thì không nên niệm rải 
tâm-từ đến người nữ nào; hoặc nếu hành-giả là người nữ 
thì không nên niệm rải tâm-từ đến người nam nào, bởi vì 
đối với người khác phái thì tâm-từ không sinh mà tâm 
tham phát sinh. 

C- Không nên niệm rải tâm-từ đến người đã chết 

ố- Kãlahkatapuggala: Hạng người đã chết rồi. 

- Nếu hành-giả niệm rải tâm-từ đến hạng người đã chết 
thì tâm-từ không phát sinh, cận-định và an-định cũng 
không thể phát sinh được, bởi vì hạng người đã chết rồi. 

Hạng ngưòi cần phải niệm rải tâm-từ trước tiên 

Muốn thực-hành đề-mục niệm rải tâm-từ (mettã), để 
mong chứng đắc từ đệ nhất thiền sẳc-gỉớỉ cho đến đệ tứ 
thiền sẳc-gỉớỉ, hành-giả cần phải niệm rải tâm-từ cho 
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chỉnh mình trước tiên, bởi vì tâm-từ thương yêu người 
khác dù nhiều bao nhiêu đi nữa, chắc chắn cũng không 
bằng tâm-từ thương yêu mình. 

Thật vậy, Đức-Phật dạy rằng: 

Natthi attasamam pemam (1) . 

Không có tâm-từ thương yêu ai bằng thương yêu 
chỉnh mình. 

Niệm rải tâm-từ cho mình 

Hành-giả thực-hành đề-mục niệm rải tâm-từ cho chỉnh 
mình trước tiên với 4 pháp như sau: 

1- Aham avero homỉ: Xỉn cho tôi không có oan trái 
với tất cả chúng-sỉnh. 

2- Aham abyãpajjo homỉ: Xỉn cho tôi không có khô 
tâm sầu não. 

3- Aham anĩgho homỉ: Xỉn cho tôi không có khô thân. 

4- Aham sukhĩ attãnam parỉharãmỉ: Xỉn cho tôi giữ 
gìn thân tâm thường được an-lạc. 

Sau khi tâm-từ phát sinh, tiến triển có nhiều năng lực 
đối với chính mình, rồi hành-giả nên suy xét rằng: 

“Tâm-từ mong ước những điều an lành đổi với chính 
mình như thế nào, tâm-từ đối với tất cả chúng-sỉnh khác 
dù lớn dù nhỏ cũng như thế ấy. ” 

Đó là tâm-từ cơ bản làm nền tảng hỗ trợ cho tâm-từ 
dễ dàng phát sinh lên đối với các chúng-sinh khác. 

Đức-Phật dạy rằng: 

“Sabbã disã anuparigamma cetasã, 

Nevajjhagã pỉyataramattanã kvaci. 

Evam pỉyo puthu attã paresam, 

Tasmã na himse paramattakãmo. ” (1> 


1 _ _ __ > 

Sam. Bộ SagãthãvaggapãỊi, phân Devatãsamyutta. 
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Bậc thiện-trỉ xem xét, 

Tất cả mọi phương hướng, 

Không thay một ai cả, 

Yêu người hơn yêu mình, 

Bất cứ trường họp nào, 

Chỉnh mình yêu quỷ nhất, 

Chúng-sỉnh khác cũng vậy, 

Cho nên, tự yêu mình, 

Chớ nên gây đau khô, 

Chúng-sỉnh lớn nhỏ khác. 

Cách Niệm Rải Tâm-Từ Đen Chúng-sinh 

- Nếu hành-giả thực-hành đề-mục niệm rải tâm-từ đến 
một người (sổ ít) với 4 pháp như sau: 

1- So avero hotu: Xỉn cho người ẩy không có oan trái 
với tất cả chúng-sỉnh. 

2- So abyãpajjo hotu: Xỉn cho người ấy không có khổ 
tâm sầu não. 

3- So anĩgho hotu: Xỉn cho người ấy không có khổ thân. 

4- So sukhĩ attãnam parỉharatu: Xỉn cho người ẩy giữ 
gìn thân tâm thường được an-lạc. 

- Nếu hành-giả thực-hành đề-mục niệm rải tâm-từ đến 
2 người trở lên (sổ nhiều) với 4 pháp như sau: 

1- Te averã hontu: Xỉn cho những người ấy không có 
oan trái với tất cả chúng-sỉnh. 

2- Te abyãpajjã hontu: Xỉn cho những người ấy không 
có khô tâm sầu não. 

3- Te anĩghã hontu: Xin cho những người ấy không có 
khổ thân. 


1 Sam. Bộ SagathavaggapaỊi, Kosalasamyutta, Mallikasutta. 
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4- Tesukhi attanam pariharantu: Xỉn cho những người 
ẩy giữ gìn thân tâm thường được an-lạc. 

Niệm rải tâm-từ đến 4 hạng ngưòi theo tuần tự 

Sau khi thực-hành đề-mục niệm rải tâm-từ cho chính 
mình, tâm-từ phát triển tốt, có nhiều năng lực vững 
vàng, hành-giả có thể tiếp tục thực-hành niệm rải tâm-từ 
đến 4 hạng nguời theo tuần tự nhu sau: 

1- Pỉỵapuggala: Hạng người thương yêu. 

2- Atỉpiyapuggala: Hạng người thương yêu nhiều. 

3- Majjhattapuggala: Hạng người không thương 
không ghét. 

4- Verĩpuggala: Hạng người là kẻ thù của mình. 

1- Piyapuggala: Hạng người thương yêu 

Hạng người thương yêu đó là những người bạn thân, 
những người thương yêu nhau, những người bạn cùng 
làm chung công việc với nhau, những người cùng song 
chung với nhau, ... 

Đó là những hạng người mà hành-giả nên thực-hành 

niệm rải tâm-từ trước tiên. 

• 

Hành-giả thực-hành niệm rải tâm-từ đến một người 
hoặc nhiều người với 4 pháp như vậy, được lặp đi lặp lại 
nhiều lần trở nên thuần thục, tâm-từ phát triển có nhiều 
năng lực. 

Tiếp theo, hành-giả thực-hành niệm rải tâm-từ đến 
một người hoặc nhiều người đã từng là những người bạn 
thân, đã từng là những người thương yêu nhau, đã từng 
là những người bạn cùng làm chung công việc với nhau, 
đã từng là những người cùng song chung với nhau,... 
với 4 pháp như vậy, được lặp đi lặp lại nhiều lần trở nên 
thuần thục, tâm-từ phát triển có nhiều năng lực. 
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2- Atipiyapuggala: Hạng ngưòi thương yêu nhiều 

Hạng người thương yêu nhiều đó là cha mẹ, thầy cô 
giáo, anh chị em, bà con thân quyến, bạn hữu thân thiết, 
... đó là những người thương yêu, kính yêu nhiều mà 
hành-giả nên thực-hành niệm rải tâm-từ tiếp theo sau 
hạng người thương yêu. 

Phương pháp thực-hành niệm rải tâm-từ đến một 
người hoặc nhiều người với 4 pháp như vậy, được lặp đi 
lặp lại nhiều lần trở nên thuần thục, tâm-từ phát triển có 
nhiều năng lực. 

3- Majjhattapuggala: Hạng ngưòi không thương 
không ghét 

Hạng người không thương, không ghét đó là những 
người quen biết bình thường không ân không oán với 
nhau , mà hành-giả nên thực-hành niệm rải tâm-từ tiếp 
theo sau hạng người thương yêu nhiều. 

Phương pháp thực-hành niệm rải tâm-từ đến một người 
hoặc nhiều người với 4 pháp như vậy, được lặp đi lặp lại 
nhiều lần trở nên thuần thục, tâm-từ phát triển có nhiều 
năng lực. 

4- Verĩpuggala: Hạng người là kẻ thù của mình 

Hạng người là kẻ thù của mình đó là người đã từng 
làm khô mình, gây tai hại đến cho mình hoặc đến gia 
đình bà con thân quyến của mình, đến những người thân 
yêu, kỉnh mến nhất của mình. 

Nay hành-giả thực-hành niệm rải tâm-từ, để mong 
chứng đắc các bậc thiền sắc-giới, nên cần phải niệm rải 
tâm-từ đến hạng người là kẻ thù của mình cuối cùng, sau 
hạng người không thương, không ghét. 

Nếu khi hành-giả thực-hành niệm rải tâm-từ đến hạng 
người là kẻ thù của mình, tâm-từ không phát sinh, mà 
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tâm sân phát sinh thì hành-giả nên suy xét đên lời giáo 
huấn trong tích KãỊayakkhỉnĩvatthu (I Đức-Phật dạy: 

“Na hỉ verena verãnỉ, sammatVđha kudãcanam. 
Averena ca sammantỉ, esa dhammo sanantano. ” 

Sự thật trong đời này, 

Chăng bao giờ oan trái, 

Dập tắt bằng oan trải, 

Oan trái dập tắt được, 

Bằng sự không oan trải, 

Đó thật sự là pháp, 

Bậc trí từ ngàn xưa. 

- Suy xét rằng: “Sau khỉ chủng-sinh chết, rồi bị sa 
vào trong cõi-địa ngục không phải do kẻ thù, mà sự thật 
là do tâm-sân của chúng-sỉnh ẩy. Ta vẫn còn phát sinh 
sân-tâm thù ghét đoi với kẻ thù, sau khỉ ta chết, nếu ác- 
nghỉệp sân-tâm có cơ hội cho quả thì khó tránh khỏi táỉ- 
sỉnh kiếp sau trong cõi địa ngục. ” 

Suy xét nhu vậy, nên hành-giả phát sinh đại-thiện-tâm 
biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, hoặc suy ngẫm 
lời giáo huấn của Đức-Phật về 5 điều tai hại của sân-tâm 
không nhẫn-nạỉ và 5 quả báu lợi ích của pháp nhẫn-nạỉ 
vô-sân nhu sau: 

- Này chư tỳ-khưu! 5 điều tai hại đổi với người không 
có pháp nhẫn-nạỉ: 

1- Là người không được phần đông yêu mến. 

2- Là người gây oan trái với người khác. 

3- Là người tạo nên nhiều tội ác. 

4- Là người mê muội lúc lâm chung. 

5- Sau khỉ chết, ảc-nghỉệp cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau 
trong cõi ác-gỉói: Địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc sinh. 


1 Bộ Dhammapadatthakatha, tích KaỊayakkhimvatthu, câu kệ thứ 5. 
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- Này chư tỳ-khưu! 5 quả báu lợi ích đôi với người có 
pháp nhẫn-nại vô-sân: 

1- Là người được phần đông yêu mến. 

2- Là người không gây oan trái với người khác. 

3- Là người tạo nên nhiều phước-thiện. 

4- Là người không mê muội, có đạỉ-thiện-tãm tỉnh tảo 
lúc lâm chung. 

5- Sau khỉ chết, đạỉ-thỉện-nghỉệp cho quả táỉ-sinh kiếp 

sau trong cõi thiện giới: Cõi người, cõi trời dục-gỉớỉ. 

- Suy xét một cách khác theo SamyuttanikãyapãỊi, bộ 
Nidãnavagga, phần Anamataggasaựiyutta. 

Đức-Phật dạy rằng: 

“Na so bhikkhave, satto sulabharũpo yo na mãtã 
bhũtapubbo, ... yo na pỉtã bhũtapubbo, ... yo na bhãtã 
bhũtapubbo, ... vo na bhaginĩ bhũtapubbã, ... yo na 
putto bhũtapubbo, ... vo na dhĩtã bhũtapubbo, ...” 

Này chư tỳ-khưu! Người nào không từng là mẹ; ... 
người nào không từng là cha; ... người nào không từng 
là anh; ... người nào không từng là chị;... người nào 
không từng là con trai; ... người nào không từng là con 
gái của mình; ... Chúng-sỉnh ấy như vậy không dễ có 
được, bởi vì kiếp tử sinh luân-hồỉ trong ba giới bổn loài, 
từ vô thủy trải qua vô so kiếp cho đến kiếp hỉện-tạỉ này. ” 

Như vậy, hạng người gọi là kẻ thù của mình cũng có 
thể vốn là người thân, thậm chí là mẹ, cha, ... ân nhân 
của ta trong những tiền-kiếp. 

Vậy, ta không nên chấp lồi, thù hận người ấy nữa. 

Sau khi suy xét đúng đắn như vậy, hành-giả phát sinh 
đại-thiện-tâm thực-hành niệm rải tâm-từ đến hạng người 
gọi là kẻ thù ấy một cách tự nhiên, tâm-từ phát triển tốt, 
có nhiều năng lực. 
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Tuy hành-giả đã cố gắng suy xét bằng nhiều cách nhu 
vậy, để thực-hành niệm rải tâm-từ đến hạng nguời gọi là 
kẻ thù của mình, nhung tâm-từ không phát sinh, mà chỉ 
có tâm sân phát sinh mà thôi. 


Nếu nhu vậy thì hành-giả nên tạm ngung thực-hành 
niệm rải tâm-từ đến hạng nguời gọi là kẻ thù của mình, 
nên bắt đầu thực-hành niệm rải tâm-từ lại theo tuần tự 
đến hạng người thương yêu, đến hạng người thương yêu 
nhiều, đến hạng người không thương không ghét, đế cho 
tâm-từ phát triển tốt, có nhiều năng lực, rồi mới tiếp theo 
thực-hành niệm rải tâm-từ đến hạng nguời gọi là kẻ thù 
của mình, một cách tự nhiên, để cho tâm-từ phát triển 
tốt, có nhiều năng lực. 


Sĩmãsambheda: Xóa ranh giới tâm-từ 

Sở dĩ hành-giả cần phải cố gắng bằng mọi cách, để 
thực-hành niệm rải tâm-từ đến hạng người gọi là kẻ thù 
của mình, là vì hành-giả muốn cho tâm-từ của mình đạt 
đến sĩmãsambheda: Xóa bỏ ranh giói tâm-từ, để cho 
tâm-từ đồng đều nhau, không nhiều không ít đối với 4 
hạng nguời, tâm-từ trở nên samacittatã: Tâm-từ đồng 
đều dẫn đến chứng đắc 4 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm. 


Trạng-thái của tâm-từ Sĩmãsambheda 

Ví dụ: Hành-giả thực-hành niệm rải tâm-từ đang ngồi 
chung với 3 hạng người: Pỉyapuggala: Hạng người 
thương yêu, majjhattapuggala: Hạng người không 
thương không ghét, verĩpuggala: Hạng người gọi là kẻ 
thù của mình. Khi ấy, bọn cuóp đến bắt buộc hành-giả 
phải chỉ cho chúng bắt 1 trong 3 hạng nguời ấy, để 
chúng giết chết, lấy máu tế thần lửa. 

Gặp truờng hợp nhu vậy, nếu hành-giả còn có tâm 
thiên vị chỉ cho bọn cuớp bắt verĩpuggala hoặc majjhatta- 
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puggala hoặc pỉyapuggala thì tâm-từ của hành-giả chưa 
đạt đến sĩmãsambheda: Xóa bỏ ranh giới tâm-từ, thậm 
chí hành-giả chịu hy sinh sinh-mạng của mình cho bọn 
cướp bắt giết chết, lấy máu tế thần lửa, để cho 3 hạng 
người kia được an toàn sinh-mạng. 

Như vậy, tâm-từ của hành-giả cũng chưa đạt đến 
sĩmãsambheda: Xóa bỏ ranh giới tâm-từ, bởi vì tâm-từ 
của hành-giả vẫn còn phân biệt ranh giới. 

Nếu khi hành-giả có tâm-từ đồng đều với 3 hạng 
người kia và cả chính mình nữa thì tâm-từ của hành-giả 
mới đạt đến sĩmasãmbheda: Xóa bỏ ranh giới tâm-từ. 

Trong bộ Vỉsuddhimagga: Thanh-tịnh-đạo trình bày 3 
bài kệ rằng: 

“Attanỉ hỉtamajjhatte, ahite ca catubbỉdhe. 

Yadãpassatỉ nãnattam, hitacỉttovapãnỉnam ... ” (1> 

- Khỉ nào hành-giả còn thấy khác biệt 4 hạng người 
là chỉnh mình, người thương yêu, người không thương 
không ghét, và kẻ thù. 

Hành-gỉả nói rằng: Chỉ có đạỉ-thỉện-tâm mong ước sự 
lợi ích, sự tiến hóa, đến tất cả chúng-sỉnh mà thôi. Khi ẩy, 
chưa dám nói rằng: Hành-gỉả có tâm-từ phát sinh theo ỷ 
của mình và thuần thục niệm rải tâm-từ đến 4 hạng người. 

- Khi nào tâm-từ trong 4 hạng người của vị tỳ-khưu 
hành-gỉả đồng đều nhau, không còn có ranh giới của 
tâm-từ, vị tỳ-khưu hành-giả niệm rải tâm-từ đến tất cả 
chúng-sỉnh vô-lượng trong toàn cõi-gỉớỉ chúng-sinh, 
gồm cả chư-thỉên phạm-thỉên cả thảy, không còn có 
ranh giới tâm-từ nữa. Khỉ ẩy, vị tỳ-khưu hành-gỉả là 
người đặc biệt cao thượng hơn vị tỳ-khưu ở trên chưa 
xóa được ranh giới của tâm-từ. 


1 _ # > 

Bộ Visuddhimagga, phân Mettãbhãvanãkathã. 
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- Khỉ nào tâm-từ phát sinh rộng rãi đên pỉyapuggala, 
majjhattapuggala đồng đều với chính mình, khỉ ẩy tâm- 
từ của hành-gỉả có đoi-tượng trung-dung, xóa được ranh 
giới tâm-từ trong verĩpuggala, bởi vì đại-thiện-tâm của 
hành-giả đặt trung-dung trong hạng người là kẻ thù của 
mình, nên verĩpuggala không còn nữa. 

Hành-giả thực-hành niệm rải tâm-từ đến hạng người 
nào, hạng người ấy hiện rõ trực tiếp đến đại-thiện-tâm 
của hành-giả, làm cho tâm-từ phát sinh trong đối-tượng 
hạng người ấy. 

Vì vậy, phương pháp thực-hành niệm rải tâm-từ không 
chỉ niệm rải tâm-từ bằng tâm, mà còn phải định-tâm 
niệm tưởng biết rõ đối-tượng, rồi hành-giả niệm rải tâm- 
từ đến hạng người ấy. 

Cho nên, hành-giả là người có đầy đủ 5 pháp-chủ: 
Tỉn-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, nỉệm-pháp-chủ, định-pháp- 
chủ, tuệ-phảp-chủ có nhiều năng lực, mới dễ dàng thực- 
hành đề-mục niệm rải tâm-từ này được. 

Để cho tâm-từ phát sinh và tiến triển tốt, hành-giả cần 
phải theo phương-pháp thực-hành niệm rải tâm-từ cho 
chỉnh mình trước tiên làm nền tảng, rồi tiếp theo thực- 
hành niệm rải tâm-từ theo tuần tự 3 hạng người: 
Pỉyapuggala, majjhattapuggala, verĩpuggala cho đến 
khi đạt đến sĩmãsambheda: Xóa bỏ ranh giới tâm-từ, khi 
tâm-từ đồng đều đoi với 4 hạng người (chính mình và 3 
hạng người theo tuần tự). 

Niệm rải tâm-từ theo Patisambhidãmagga 

Hành-giả tiếp tục thực-hành niệm rải tâm-từ với 4 
pháp-từ đến 12 loại chúng-sinh trong 10 phương hướng, 
theo phương pháp trong bộ Patisambhidãmagga. 
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Bốn pháp rải tâm-từ 

1- Sabbe sattã averã hontu: Xỉn cho tất cả chủng-sỉnh 
không có oan trải lẫn nhau. 

2- Sabbe sattã abyãpajjã hontu: Xỉn cho tất cả chúng- 
sỉnh không có khô tâm sầu não. 

3- Sabbe sattã anĩghã hontu: Xỉn cho tất cả chủng-sỉnh 
không có khô thân. 

4- Sabbe sattã sukhĩ attãnam parỉharantu: Xỉn cho tất 
cả chúng-sỉnh giữ gìn thân tâm thường được an-lạc. 

Hành-giả thực-hành niệm rải tâm-từ với 4 pháp-từ 
đến 12 loại chúng-sinh. 

12 loại chúng-sinh 

12 loại chúng-sinh được chia ra làm 2 nhỏm: 

A- Anodhỉsapuggala: Hạng chúng-sỉnh chung không 
có chỉ định, có 5 loại chúng-sinh. 

Niệm rải tâm-từ đến 5 loại chúng-sinh không chỉ định: 

1- Sabbe sattã: Tất cả chúng-sinh. 

2- Sabbe panã: Tất cả chúng-sinh có sinh-mạng. 

3- Sabbe bhũtã: Tất cả chúng-sỉnh hiện hữu. 

4- Sabbe puggalã: Tất cả hạng chúng-sỉnh. 

5- Sabbe attabhãvaparỉyãpannã: Tất cả chúng-sỉnh có 
ngũ uẩn. 

5 loại chúng-sinh này có danh từ riêng gọi khác nhau, 
nhưng ý nghĩa chung giống nhau, bởi vì tất cả đều là 
chúng-sinh như nhau cả. 

B- Odhỉsapuggala: Hạng chúng-sỉnh riêng có chỉ 
định, có 7 loại chúng-sinh. 

Niệm rải tâm-từ đến 7 loại chúng-sinh có chỉ định: 

1- Sabbã ỉtthỉyo: Tất cả người nữ. 
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2- Sabbe purỉsã: Tât cả người nam. 

3- Sabbe ariyã: Tất cả bậc Thánh-nhân. 

4- Sabbe anariyã: Tất cả hạng phàm-nhân. 

5- Sabbe de vã: Tất cả chư-thỉên. 

6- Sabbe manussã: Tất cả nhân-loạỉ. 

7- Sabbe vinỉpãtỉkã: Tất cả nhóm ngạ-quỷ, a-su-ra. 

10 phương hướng 

Niệm rải tâm-từ đến chúng-sinh trong 10 hướng: 

1- Puratthỉmãya dỉsãya: Hướng Đông. 

2- Pacchimãya disãya: Hướng Tây. 

3- Dakkhinãya dỉsãya: Hướng Nam. 

4- Uttarãya disãya: Hướng Bắc. 

5- Puratthimãya anudisãya: Hướng Đông Nam. 

6- Dakkhinãya anudỉsãya: Hướng Tây Nam. 

7- Pacchimãya anudisãya: Hướng Tây Bắc. 

8- Uttarãya anudỉsãya: Hướng Đông Bắc. 

9- Hetthimãya disãya: Hướng dưới. 

10- Uparỉmãya dỉsãya: Hướng trên. 

Phương-pháp thực-hành niệm rải tâm-từ đến 12 loại 
chúng-sỉnh 

5 loại chúng-sinh (anodhisapuggala) 

Hành-giả thực-hành niệm rải tâm-từ theo tuần tự đến 
mỗi loại chúng-sinh không chỉ định như sau: 

1- Sabbe sattã averã hontu, abyãpajjã hontu, anĩghã 
hontu, sukhĩ attãnam parỉharantu. 

2- Sabbe panã averã hontu, abyãpajjã hontu, anĩghã 
hontu, sukhĩ attãnam parỉharantu. 

3- Sabbe bhũtã averã hontu, abyãpajjã hontu, anĩghã 
hontu, sukhĩ attãnam parỉharantu. 

4- Sabbe puggalã averã hontu, abyãpajjã hontu, 
anĩghã hontu, sukhĩ attãnam parỉharantu. 
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5- Sabbe attabhãvapariyãpannã averã hontu, 
abỵãpajjã hontu, anĩghã hontu, sukhĩ attãnam 
parỉharantu. 

7 loại chúng-sinh (odhisapuggala) 

Hành-giả thực-hành đè-mục niệm rải tâm-từ theo tuần 
tự đến mỗi loại chúng-sinh có chỉ định nh ư sau: 

1- Sabbã itthiyo averã hontu, abyãpajjã hontu, anĩghã 
hontu, sukhĩ attãnam parỉharantu. 

2- Sabbe purisã averã hontu, abyãpajjã hontu, anĩghã 
hontu, sukhĩ attãnam parỉharantu. 

3- Sabbe ariyã averã hontu, abyãpajjã hontu, anĩghã 
hontu, sukhĩ attãnam parỉharantu. 

4- Sabbe anarỉyã averã hontu, abyãpajjã hontu, 
anĩghã hontu, sukhĩ attãnam parỉharantu. 

5- Sabbe devã averã hontu, abyãpajjã hontu, anĩghã 
hontu, sukhĩ attãnam parỉharantu. 

6- Sabbe manussã averã hontu, abyãpajjã hontu, 
anĩghã hontu, sukhĩ attãnam pariharantu. 

7- Sabbe vỉnỉpãtỉkã averã hontu, abyãpajjã hontu, 
anĩghã hontu, sukhĩ attãnam pariharantu. 

10 phương hướng 

Hành-giả thực-hành niệm rải tâm-từ đến mỗi loại 
chúng-sinh trong mỗi phương hướng như sau: 

1.1- Puratthỉmãya disãya, sabbe sattã averã hontu, 
abyãpajjã hontu, anĩghã hontu, sukhĩ attãnam 
parỉharantu. 

Mong cho tất cả chúng-sỉnh trong hướng Đông, 
không có oan trái lãn nhau, không có khô tâm, không có 
khô thân, giữ gìn thân tâm thường được an-lạc. 

1.2- 12- Puratthimãya dỉsãya, sabbe panã,... sabbe 
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bhũtã,... sabbepuggalã,... sabbe attabhãvapariyãpannã, 
... sabbã itthiyo,... sabbepurỉsã,... sabbe ariyã,... sabbe 
anariyã,... sabbe devã,... sabbe manussã,... sabbe 
vinipãtikã averã hontu, abyãpajjã hontu, anĩghã hontu, 
sukhĩ attãnam parỉharantu. 

2.1- Pacchỉmãya dỉsãya, sabbe sattã averã hontu, 
abyãpajjã hontu, ariĩghã hontu, sukhĩ attãnam 
parỉharantu. 

Mong cho tất cả chúng-sỉnh trong hướng Tây, không 
có oan trái lẫn nhau, không có kho tâm, không có khô 
thân, giữ gìn thân tâm thường được an-lạc. 

2.2- 12- Pacchimãya dỉsãya, sabbe panã,... sabbe 
bhũtã,... sabbepuggalã,... sabbe attabhãvapariyãpannã, 
... sabbã itthỉyo,... sabbepurỉsã,... sabbe arỉyã,... sabbe 
anarỉyã,... sabbe devã,... sabbe manussã,... sabbe 
vinipãtikã averã hontu, abyãpajjã hontu, anĩghã hontu, 
sukhĩ attãnam parỉharantu. 

3.1- Dakkhinãya dỉsãya, sabbe sattã averã hontu, 
abyãpajjã hontu, anĩghã hontu, sukhĩ attãnam 
parỉharantu. 

Mong cho tất cả chúng-sinh trong hướng Nam, không 
có oan trái lẫn nhau, không có khố tâm, không có khô 
thân, giữ gìn thân tâm thường được an-lạc. 

3.2- 12- Dakkhỉnãya disãya, sabbe panã, ... sabbe 
bhũtã,... sabbepuggalã,... sabbe attabhãvapariyãpannã, 
... sabbã ỉtthỉyo,... sabbepurỉsã,... sabbe arỉyã,... sabbe 
anariyã,... sabbe devã,... sabbe manussã,... sabbe 
vỉnipãtỉkã averã hontu, abyãpajjã hontu, anĩghã hontu, 
sukhĩ attãnam parỉharantu. 

4.1- Uttarãya dỉsãya, sabbe sattã averã hontu, abyã- 
pajjã hontu, anĩghã hontu, sukhĩattãnam parỉharantu. 
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Mong cho tât cả chúng-sinh trong hướng Bãc, không 
có oan trái lẫn nhau, không có khố tâm, không có khô 
thân, giữ gìn thân tâm thường được an-lạc. 

4.2-12- Uttarãya disãya, sabbe panã,... sabbe bhũtã, 
... sabbe puggalã,... sabbe attabhãvapariyãpannã,... 
sabbã ỉtthỉyo, ... sabbe purỉsã,... sabbe arỉyã,... sabbe 
anarỉyã,... sabbe devã,... sabbe manussã,... sabbe 
vỉnỉpãtỉkã averã hontu, abyãpajjã hontu, anĩghã hontu, 
sukhĩ attãnam parỉharantu. 

5.1- Puratthimãya anudỉsãya, sabbe sattã averã hontu, 
abyãpajjã hontu, anĩghã hontu, sukhĩattãnam parỉhantu. 

Mong cho tất cả chủng-sỉnh trong hướng Đông Nam, 
không có oan trải lãn nhau, không có khô tâm, không có 
khô thân, giữ gìn thân tâm thường được an-lạc. 

5.2- 12- Puratthimãya anudỉsãya, sabbe panã,... 
sabbe bhũtã,... sabbe puggalã,... sabbe attabhãva- 
pariyãpannã,... sabbã ỉtthỉyo,... sabbe purỉsã,... sabbe 
arỉyã,... sabbe anariyã,... sabbe de vã,... sabbe 
manussã,... sabbe vỉnỉpãtỉkã averã hontu, abyãpajjã 
hontu, anĩghã hontu, sukhĩ attãnam parỉharantu. 

6.1- Dakkhinãya anudisãya, sabbe sattã averã hontu, 
abyãpajjã hontu, anĩghã hontu, sukhĩ attãnam parỉharantu. 

Mong cho tất cả chúng-sỉnh trong hướng Tây Nam, 
không có oan trải lãn nhau, không có khô tâm, không có 
khô thân, giữ gìn thân tâm thường được an-lạc. 

6.2- 12- Dakkhinãya anudisãya, sabbe panã,... sabbe 
bhũtã,... sabbepuggalã,... sabbe attabhãvapariyãpannã, 
... sabbã itthiyo,... sabbepurỉsã,... sabbe arỉyã,... sabbe 
anarỉyã,... sabbe devã,... sabbe manussã,... sabbe 
vinipãtikã averã hontu, abyãpajjã hontu, anĩghã hontu, 
sukhĩ attãnam parỉharantu. 
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7.1- Pacchimaya anudỉsaya, sabbe satta avera hontu, 
abyãpajjã hontu, anĩghã hontu, sukhĩattãnam parỉharantu. 

Mong cho tất cả chủng-sỉnh trong hướng Tây Bắc, 
không có oan trái lẫn nhau, không có khô tâm, không 
có khô thân, giữ gìn thân tâm thường được an-lạc. 

7.2- 12- Pacchỉmãya anudỉsãya, sabbe panã,... sabbe 
bhũtã,... sabbepuggalã,... sabbe attabhãvapariyãpannã, 
... sabbã ỉtthỉyo,... sabbepurisã,... sabbe ariyã,... sabbe 
anariyã,... sabbe devã,... sabbe manussã,... sabbe 
vỉnỉpãtỉkã averã hontu, abyãpajjã hontu, anĩghã hontu, 
sukhĩ attãnam parỉharantu. 

8.1- Uttarãya anudỉsãya, sabbe sattã averã hontu, 
abyãpajjã hontu, anĩghã hontu, sukhĩ attãnam parỉharantu. 

Mong cho tất cả chúng-sỉnh trong hướng Đông Bắc, 
không có oan trái lẫn nhau, không có khố tâm, không có 
khô thân, giữ gìn thân tâm thường được an-lạc. 

8.2- 12- Uttarãya anudỉsãya, sabbe panã,... sabbe 
bhũtã,... sabbepuggalã,... sabbe attabhãvaparỉyãpannã, 
... sabbã itthiyo,... sabbepurỉsã,... sabbe ariyã,... sabbe 
anarỉyã,... sabbe devã,... sabbe manussã,... sabbe 
vỉnỉpãtỉkã averã hontu, abyãpajjã hontu, anĩghã hontu, 
sukhĩ attãnam parỉharantu. 

9.1- Hetthimãya disãya, sabbe sattã averã hontu, 
abyãpajjã hontu, anĩghã hontu, sukhĩattãnam parỉharantu. 

Mong cho tất cả chủng-sỉnh trong hướng dưới, không 
có oan trái lãn nhau, không có khô tâm, không có khô 
thân, giữ gìn thân tâm thường được an-lạc. 

9.2- 12- Hetthỉmãya disãya, sabbe panã,... sabbe 
bhũtã,... sabbe puggalã,... sabbe attabhãvaparỉyãpannã, 
... sabbã ỉtthiyo,... sabbepurisã,... sabbe arỉyã,... sabbe 
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anariyã,... sabbe devã,... sabbe manussã,... sabbe 
vinipãtikã averã hontu, abyãpajjã hontu, anĩghã hontu, 
sukhĩ attãnam parỉharantu. 

10.1- Uparỉmãya dỉsãya, sabbe sattã averã hontu, 
abyãpajjã hontu, anĩghã hontu, sukhĩ attãnam pariharantu. 

Mong cho tất cả chúng-sinh trong hướng trên, không 
có oan trái lân nhau, không có khô tâm, không có khô 
thân, giữ gìn thân tâm thường được an-lạc. 

10.2- 12- Uparỉmãya disãya, sabbe panã,... sabbe 
bhũtã ,... sabbepuggalã ,... sabbe attabhãvapariyãpannã, 
... sabbã itthiyo,... sabbepurỉsã,... sabbe arỉyã,... sabbe 
anariyã,... sabbe devã,... sabbe manussã,... sabbe 
vinipãtikã averã hontu, abyãpajjã hontu, anĩghã hontu, 
sukhĩ attãnam parỉharantu. 

Hành-giả niệm rải tâm-từ với 4 pháp-từ đến 12 chúng- 
sinh từ sabbe sattã, v.v... cho đến sabbe vỉnipãtỉkã trong 
10 phương hướng từ hướng Puratthỉmãya disãya: Hướng 
Đông, v.v... cho đến hướng Uparỉmãya disãya: Hướng trên. 

Như vậy, niệm rải tâm-từ với 4 pháp-từ đến 12 loại 
chúng-sinh trong 10 phương hướng tổng cộng như sau: 

* Puggalavãrapharanãmettã cỏ 4 X 12 = 48 phương 
pháp niệm rải tâm-từvới 4pháp-từđến 12 loại chúng-sỉnh. 

* Dỉsãpharanãmetttã có 10 X 48 = 480 phương-phảp 
niệm rải tâm-từ với 4 phảp-từ đến 48 loại chúng-sỉnh 
trong 10 phương hướng. 

Tổng cộng 2 phương-pháp niệm rải tâm-từ 48 + 480 
= 528 pharanãmettã phương pháp niệm rải tâm-từ. 

Đề-mục niệm rải tâm-từ là đề-mục thiền-định có khả 
năng dẫn đến chứng đắc 4 bậc thiền sắc-giới thỉện-tâm: 
Từ đệ nhất thiền sắc-gỉớỉ thiện-tâm cho đến đệ tứ thiền 
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sắc-gỉới thỉện-tâm (trừ đệ ngũ thiền sắc-gỉới thiện-tâm), 
cho nên đề-mục niệm rải tâm-từ có 3 loại nỉmỉtta, 3 loại 
bhãvanã, 3 loại samãdhỉ. 

Ba loại nimitta 

- Kh i hành-giả ban đầu thực-hành niệm rải tâm-từ cho 
atta: Chính mình làm nền tảng, tiếp theo niệm rải tâm-từ 
theo tuần tự đến pỉyapuggala: Hạng người thương yêu, 
maỊịhattapuggala: Hạng người không thương không 
ghét, verĩpuggala: Hạng người là kẻ thù của mình gồm 
có 4 hạng nguời gọi là đổỉ-tượng parikammanimitta. 

- Khi tâm-từ của hành-giả phát triển tốt, có năng lực, 
trong 4 hạng nguời: Atta, pỉyapuggala, majjhattapuggala, 
verĩpuggaỉa, nhung chua đạt đến sĩmãsambheda: Xóa bỏ 
ranh giới tâm-từ, gọi là đối-tượng uggahanimitta. 

- Khi hành-giả thực-hành niệm rải tâm-từ đến 4 hạng 
nguời: Atta, piyapuggala, majjhattapuggala, verĩpuggaỉa, 
đã đạt đến sĩmãsambheda: Xóa bỏ ranh giới tâm-từ, nên 
tâm-từ đồng đều đối với chỉnh mình và 3 hạng người, 
gọi là đổỉ-tượng patỉbhãganỉmitta. 

Trong 3 loại đối-tuợng nimitta ấy, đốỉ-tượng uggaha- 
nỉmitta và đối-tượng patỉbhãganimỉtta là đối-tuợng nimitta 
gián tiếp, bởi vì đề-mục niệm rải tâm-từ này là đề-mục 
thiền-định mà hành-giả thực-hành chỉ niệm biết bằng 
tâm mà thôi, không thể dùng mắt để nhìn, hoặc dùng 
thân tiếp xúc, nên đốỉ-tượng uggahanỉmỉtta và đổỉ-tượng 
patỉbhãganỉmỉtta thuộc đổỉ-tượng nỉmỉtta giản tiếp. 

Ba loại bhãvanã, ba loại samãdhi 

- Khi hành-giả ban đầu thực-hành đề-mục niệm rải 
tâm-từ cho chỉnh mình (atta) với dục-gỉớỉ thiện-tâm 
niệm rải tâm-từ rằng: 
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“Aham avero homi, abyapajjo homi, anigho homi, 
sukhĩ attãnam pariharãmi. ” 

- Niệm rải tâm-từ theo tuần tự đến hạng người 
pỉyapuggala, hạng người majjhattapuggala, hạng người 
verĩpuggala rằng: 

“Sabbe sattã averã hontu, abyãpajjã hontu, anĩghã 
hontu, sukhĩattãnampariharantu, v.v... 

Như vậy, gọi là parikammabhãvanã: Tâm-hành ban 
đầu, và định-tâm đồng sinh với dục-giới thỉện-tâm ấy 
gọi là parikammasamãdhi. 

- Khi hành-giả tiếp tục thực-hành niệm rải tâm-từ với 
dục-gỉớỉ thỉện-tâm có đổỉ-tượng uggahanimỉtta và đối- 
tượng patibhãganimitta, chưa đạt đến sĩmãsambheda: 
Xóa bỏ ranh giới tâm-từ, vẫn còn dục-gỉớỉ thỉện-tâm, 
nên gọi là upacãrabhãvanã. Tảm-hành cận đến bậc 
thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm, và định-tâm đồng sinh với dục- 
gỉới thiện-tâm ấy gọi là upacãrasamãdhi. 

- Khi hành-giả thực-hành niệm rải tâm-từ có đổi-tượng 
patỉbhãganỉmitta đã đạt đến sĩmãsambheda: Xóa bỏ ranh 
giói tâm-từ, chứng đắc bậc thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm, nên 
gọi là appanãbhãvanã: Tâm-hành chứng đắc đệ nhất 
thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm và định-tâm đồng sinh với đệ 
nhất thiền-sắc-gỉớỉ thiện-tăm ấy gọi là appanãsamãdhi. 

* Phương pháp thực-hành để chứng đắc từ đệ nhị thiền 
sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm cho đến đệ tứ thiền sắc-giới thỉện-tâm 
hầu hết giống như đề-mục thiền-định hình tròn đất 
pathavĩkasina đã trình bày phần trước. 


_ r Ạ Ạ Ạ 

•%TẠ • Ạ A n Ạ Ạ Ạ • Ạ 2 • Ì.Ạ 

Nên biêt 8 điêu vê đê-mục niệm rải tâm-từ 

Hành-giả thực-hành đê-mục niệm rải tâm-từ, nên biêt 
8 điêu vê đê-mục niệm rải tâm-từ: 
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1- Lakkhana: Tâm-từ có trạng-thảỉ biêu hiện băng 
hành động, lời nói, ỷ nghĩ đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, 
sự an-lạc đến tất cả chúng-sỉnh. 

2- Rasa: Tâm-từ có phận sự làm cho chúng-sỉnh được 
sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc. 

3- Paccupatthãna: Sự hiện hữu của tâm-từ làm tiêu 
diệt tâm sân-hận. 

4- Padatthãna: Chỉ thấy những điều tốt, điều thiện 
của chúng-sỉnh mà thôi, không quan tâm đến điều xấu 
của chúng-sỉnh là nguyên nhân gần của tâm-từ. 

5- Sampatti: Sự thành tựu của tâm-từ là sự lẳng dịu 
tâm thù-hận. 

6- Vỉppattỉ: Sự thất bại của tâm-từ là sự phát sinh tâm 
tham-ảỉ say mê. 

7- Ẫsannapaccatthỉka: Thù nghịch gần của tâm-từ là 
tham-dục. 

8- Dũrapaccatthika: Thù nghịch xa của tâm-từ là tâm 
sân hận. 

Quả-báu của đề-mục niệm rải tâm-từ 

Hành-giả thực-hành đề-mục niệm rải tâm-từ, có được 
11 quả-báu: 

1- Sukham supatỉ: Ngủ được an-lạc. 

2- Sukham patỉbujjhatỉ: Thức dậy được an-lạc. 

3- Na pãpatn supỉnam passatỉ: Không thay ác mộng. 

4- Manussãnam pỉyo hotỉ: Được mọi người thương yêu. 

5- Amanussãnam piyo hotu: Được các hàng phỉ nhân 
thương yêu. 

6- Devatã rakkhatỉ: Được chư-thiền hộ trì. 

7- Nassa aggỉ vã visam vã sattham vã kamatỉ: Lửa hoặc 
chất độc hoặc các loại khỉ giới không thê làm hại được. 
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8- Tuvatam cittam samãdhỉyatỉ: Tâm dê dàng an-định. 

9- Mukhavanno vỉppasĩdatỉ: Gương mặt tươi sáng. 

10- Asammuỉho kãỉam karotỉ: Lúc lâm chung không 
mê muội, đạỉ-thỉện-tâm tỉnh táo sáng suốt. 

11- Uttarỉmappatỉvijjhanto brahmalokupago hotỉ: 
Đe-mục niệm rải tãm-từ có khả năng dẫn đến chứng đắc 
từ đệ nhất thiền sắc-giới cho đến đệ tứ thiền sắc-gỉớỉ 
(trừ đệ ngũ thiền sắc-gỉớỉ), nếu chưa trở thành bậc 
Thảnh A-ra-hán thì sau khỉ hành-gỉả chết, sẳc-gỉới 
thỉện-nghiệp cho quả tảỉ-sỉnh kiếp sau hóa-sỉnh làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời sẳc-gỉớỉ phạm-thỉên, tùy theo 
sắc-gỉớỉ quả-tâm của bậc thiền sở đắc của hành-giả. 

(Xong đề-mục niệm rải tâm-từ.) 

4.2- Đề-Mục Thiền-Định Niệm Rải Tâm-Bi (Karunã) 

Đề-mục niệm rải tâm-bi là đề-mục thiền-định chỉ có 
khả năng dẫn đến chứng đắc từ đệ nhất thiền sẳc-giới 
thỉện-tâm cho đến đệ tứ thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm mà thôi, 
bởi vì đề-mục thỉền-định niệm rải tâm-bỉ cần có chỉ- 
thiền lạc (sukha), nên không có thể chứng đắc đệ ngũ 
thiền sắc-giới thỉện-tâm. 

Karunã: Tâm-bỉ thương xót chúng-sỉnh. 

Định nghĩa: “Paradukkhe satỉ sãdhũnam hadaya- 
kampanam karotĩ’tỉ karunã. ” 

Khỉ thấy chủng-sỉnh khác đang bị đau khổ, đạỉ-thỉện- 
tâm nào của bậc thỉện-trỉ cảm thay thương xót chúng- 
sỉnh, đạỉ-thỉện-tâm ẩy gọi là karunã: Tâm-bi. 

“Kỉnãti vã paradukkham himsatỉ vinãsetVti karunã. ” 

Đạỉ-thỉện-tâm nào muốn cứu giúp chúng-sinh khác 
thoát khỏi cảnh khô, đạỉ-thỉện-tâm ấv gọi là karunã: 
Tâm-bi, có chi-pháp là karunãcetasika: Bi tâm-sở đồng 
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sinh với thỉện-tâm có đôi-tượng dukkhitasatíapannatti: 
Chủng-sỉnh đang khô. 

Karunã: Tâm-bỉ có 2 loại: 

1- Tâm-bỉ thật vô lượng. 

- Tãm-bi giá. 

Tâm-bỉ vô-lượng thật như thế nào? 


Tâm-bi vô-lượng thật là tâm-bi thương xót chúng-sinh 
đang bị đau khổ do bịnh hoạn ốm đau, bị tai nạn, v.v... 
trong hiện-tại, hoặc chúng-sinh sẽ gặp cảnh đau khổ 
trong tương lai. 

Hành-giả có tâm-bỉ đồng sinh với đạỉ-thiện-tâm trong 
sạch thương xót, dù có thể cứu giúp chúng-sinh ấy thoát 
khởi cảnh khổ, dù không thể cứu giúp chúng-sinh ấy thoát 
khỏi cảnh khổ, cũng không hề phát sinh tâm lo âu sầu 
não, không làm cho tâm của mình bị ô nhiễm bởi phiền- 
não nào cả. 

Khi ấy, chỉ có tâm-bỉ đồng sinh với đại-thiện-tâm 
trong sạch đối với chúng-sinh đang bị khổ mà thôi. 


Đó là trạng-thái của tâm-bỉ vô-ỉượng thật (karuna 
appamahhã). 


Tâm-bỉ giả như thế nào? 


Tâm-bi giả là tâm-bi thưorig xót chúng-sinh đang bị đau 
khổ do bịnh hoạn ốm đau, bị tai nạn, v.v... trong hiện-tại, 
hoặc chúng-sinh sẽ gặp cảnh đau khổ trong tương lai. 

Hành-giả có tâm-bi thương xót, cứu giúp chúng-sinh 
ấy thoát khỏi cảnh khổ, nếu không thể cứu giúp chúng- 
sinh ấy thoát khỏi cảnh khổ thì phát sinh tâm lo lắng, 
nóng nảy, sầu não, làm cho tâm bị ô nhiễm bởi phiền-não. 

Đó là trạng-thái của tâm-bi giả. 
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Hành-giả thực-hành đê-mục niệm rải tâm-bỉ vô-lượng 
có đối-tượng dukkhỉtapuggala: Người đang bị đau khô, 
có 2 nhóm: 

1- Người ẩy đang bị đau khổ do gặp phải 1 trong 5 
điều thiệt hại (bvasana): 

- Nãtibyasana: Sự thiệt hại thân quyến như cha, mẹ 
chết, vợ, chồng chết, con cải chết, v.v... 

- Bhogabyasana: Sự thiệt hại của cải tài sản do bị 
thiêu hủy, mất mát, mất danh lợi, v.v... 

- Rogabvasana: Sự thiệt hại vì mắc bệnh nan y, gặp 
phải tai nạn, ... 

- Sĩlabyasana: Sự thiệt hại vì phá giới, đứt giới, ... 

- Ditthibyasana: Sự thiệt hại do tà-kỉến thấy sai, chấp 
lầm, làm mất chánh kiến, ... 

2- Người ẩy sẽ bị đau khổ do gặp phải 1 trong 5 điều 
thiệt hại (bvasana) trong thời vị-laỉ, hoặc bị khô tử sinh 
luân-hồỉ trong ba giới bổn loài, chắc chan phải chịu khô 
sinh, lão, bệnh, tử mà không thê tránh khỏi được. 

Hành-giả thực-hành đề-mục niệm rải tâm-bỉ, nếu không 
gặp đổỉ-tượng dukkhitapuggaỉa, người bị đau khô nhóm 
thứ nhất thì thực-hành niệm rải tâm-bi đến đoỉ-tượng 
dukkhitapuggaỉa, người bị đau khố nhóm thứ nhì cũng được. 

Hành-giả nên nghĩ rằng: “Hỉện-tạỉ, tuy người ấy đang 
hưởng mọi sự an-ỉạc do nhờ của cải tài sản, quyền cao 
chức trọng trong đời, nhưng chắc chắn sẽ gặp phải 1 
trong 5 điều thiệt hại trong thời vị-laỉ, hoặc sẽ phải chịu 
cảnh khô sinh, lão, bệnh, tử trong kiếp hiện-tạỉ và kiếp 
vị-laỉ không sao tránh khỏi được. ” 

Phưong pháp thực-hành đề-mục niệm rải tâm-bi 

Hành-giả thực-hành đề-mục thiền-định niệm rải tâm- 
bi đến 4 hạng người theo tuần tự như sau: 



394 


PHAP-HANH THIEN-ĐINH 


1- Thực-hành niệm rải tâm-bi cho chính mình. 

2- Dukkhỉtapuggala nhóm thứ nhất và nhóm thứ nhì 
thuộc hạng người majjhattapuggala. 

3- Dukkhỉtapuggala nhóm thứ nhất và nhóm thứ nhì 
thuộc hạng người pỉỵapuggala. 

4- Dukkhỉtapuggala nhóm thứ nhất và nhóm thứ nhì 
thuộc hạng người verĩpuggala. 

Hành-giả không nên niệm rải tâm-bỉ đến người khác 
phải với mình và người chết. 

Hành-giả ban đầu thực-hành đề-mục niệm rải tâm-bi 
cho chỉnh mình trước tiên , bởi vì mình hiện-tại là người 
đang bị khổ thân, khổ già, khổ bệnh và cuối cùng khổ 
chết không sao tránh khỏi được, và chắc chắn cũng sẽ 
gặp phải điều thiệt hại, cho nên, chính mình là người 
đáng thưorig xót, mong thoát khỏi khổ. 

Sau khi hành-giả thực-hành niệm rải tâm-bi cho chỉnh 
mình (atta), tâm-bi phát sinh, rồi tiến triển tốt, có nhiều 
năng lực. 

Khi ấy, tiếp theo hành-giả nên thực-hành đề-mục 
niệm rải tâm-bi đến hạng người majjhattapuggala: 
Người không thương không ghét, tâm-bỉ thật dễ dàng 
phát sinh, rồi tiến triển tốt, có nhiều năng lực. 

- Nếu hành-giả thực-hành đề-mục niệm rải tâm-bi đến 
hạng người pỉỵapuggala: Người đáng thương yêu trước 
thì tâm-bỉ thật không phát sinh, tâm-bỉ giả phát sinh, bởi 
vì tâm nóng nảy lo lắng mong sao cho người đáng thưong 
yêu ấy mau chóng khởi đau khổ. 

- Nếu hành-giả thực-hành đề-mục niệm rải tâm-bi đến 
hạng người verĩpuggala: Người là kẻ thù của mình trước 
thì tâm-bỉ sẽ không phát sinh, mà phát sinh tham-tâm 
đồng sinh với hỷ hài lòng thấy kẻ thù của mình đang khổ. 
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Vì vậy, hành-giả nên thực-hành đê-mục niệm rải tâm- 
bi theo tuần tự 3 hạng người: Majjhattapuggala: Người 
không thương không ghét trước, tiếp theo pỉyapuggala: 
Người đáng thương yêu, cuối cùng verĩpuggala: Người 
là kẻ thù của mình, cho đến khi đạt đến sĩmãsambheda: 
Xóa bỏ ranh giới tâm-bi. 

Khi hành-giả thực-hành đề-mục niệm rải tâm-bỉ đến 
hạng người verĩpuggala nhóm thứ nhất đang bị đau khô 
thì không đế cho tham-tâm đồng sinh với hỷ hài lòng 
phát sinh, và hạng người verĩpuggala nhóm thứ nhì sẽ bị 
đau khổ, thì không để cho tâm-sân phát sinh. 

Phương pháp thực-hành đề-mục niệm rải tâm-bỉ phần 
lớn cũng tương tự như phương pháp thực-hành đề-mục 
niệm rải tâm-từ đã trình bày, chỉ có khác nhau về đối- 
tượng và các phần nhỏ khác mà thôi. 

Hạng người cần phải niệm rải tâm-bi trước tiên 

Muốn thực-hành đề-mục niệm rải tâm-bỉ (karunã), để 
mong chứng đắc từ đệ nhất thiền sắc-gỉớỉ-tâm cho đến 
đệ tứ thiền sẳc-giớỉ-tâm, hành-giả cần phải niệm rải 
tâm-bỉ cho chính mình trước tiên (atta), bởi vì tâm-bi 
thương xót người khác dù nhiều bao nhiêu đi nữa, chắc 
chắn cũng không bằng tâm-bi thương xót chính mình. 

Niệm rải tâm-bi cho mình 

Hành-giả thực-hành thiền-định đề-mục niệm rải tâm- 
bi cho chính mình trước tiên như sau: 

“Aham dukkhã muccãmi. ” 

Mong cho tôi thoát khỏi khổ tâm khổ thân. 

Sau khi tâm-bi phát sinh, rồi tiến triển có năng lực 
nhiều, hành-giả nên suy xét rằng: “Tâm-bỉ mong muốn 
giải thoát khỏi khô đổi với ta như thế nào thì tâm-bỉ 
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mong muôn giải thoát khỏi khô đôi với tât cả chúng-sỉnh 
khác dù lớn dù nhỏ cũng như thế ẩy. ” 

Đó là tâm-bi cơ bản làm nền tảng hỗ trợ cho tâm-bi có 
thể phát sinh lên đối với các chúng-sinh khác. 

Cách niệm rải tâm-bi đến ngưòi khác 

- Nếu hành-giả thực-hành đề-mục niệm rải tâm-bi đến 
một người (so ít) thì như sau: 

So dukkhã muccatu. 

Mong cho người ấy thoát khỏi khô tâm khổ thân. 

Nếu hành-giả thực-hành đề-mục niệm rải tâm-bi đến 2 
người trở lên (so nhiều) thì niệm như sau: 

Te dukkhã muccantu. 

Mong cho những người ấy thoát khỏi khổ tâm khổ thân. 

Niệm rải tâm-bi đến 3 hạng ngưòi theo tuần tự 

Sau khi thực-hành đề-mục niệm rải tâm-bỉ cho chỉnh 
mình (atta), tâm-bi phát triển tốt, có năng lực vững vàng, 
hành-giả tiếp tục thực-hành niệm rải tâm-bi đến 3 hạng 
người theo tuần tự như sau: 

1- Dukkhỉtapuggala nhóm thứ nhất và nhỏm thứ nhì 
thuộc hạng người majjhattapuggala. 

2- Dukkhitapuggala nhóm thứ nhất và nhóm thứ nhì 
thuộc hạng người pỉyapuggala. 

3- Dukkhitapuggala nhóm thứ nhất và nhóm thứ nhì 
thuộc hạng người verĩpuggala. 

1- Majjhattapuggala: Hạng người không thương 
không ghét. 

Hành-giả thực-hành niệm rải tâm-bi đến một người 
hoặc nhiều người thuộc hạng người không thương không 
ghét , được lặp đi lặp lại nhiều lần trở nên thuần thục, 
tâm-bi phát triển có nhiều năng lực. 
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2- Piyapuggala: Hạng người đáng thương xót 

Tiếp theo, hành-giả thực-hành niệm rải tâm-bi đến 
một người hoặc nhiều người thuộc hạng người đáng 
thương xót, được lặp đi lặp lại nhiều lần trở nên thuần 
thục, tâm-bi phát triển có nhiều năng lực. 

3- Verĩpuggala: Hạng người là kẻ thù 

Tiếp theo cuối cùng, hành-giả thực-hành niệm rải tâm- 
bỉ đến một người hoặc nhiều người thuộc hạng người là 
kẻ thù, được lặp đi lặp lại nhiều lần trở nên thuần thục, 
tâm-bi phát triển có nhiều năng lực, để đạt đến sĩmã- 
sambheda: Xóa ranh giới tâm-bi, như đã trình bày trong 
đề-mục niệm rải tâm-từ. 

Hành-giả thực-hành niệm rải tâm-bỉ đến hạng người 
nào, hạng người ấy hiện rõ trực tiếp đến đạỉ-thỉện-tâm 
của hành-giả, làm cho tâm-bỉ phát sinh trong đối-tượng 
hạng người ấy. Vì vậy, phương pháp thực-hành niệm rải 
tâm-bỉ không chỉ niệm rải tâm-bi bằng tâm, mà còn phải 
định-tâm niệm tưởng biết rõ đối-tượng, rồi hành-giả 
niệm rải tâm-bi đến hạng người ấy. 

Cho nên, hành-giả là người có đầy đủ 5 pháp-chủ: 
Tín-pháp-chủ, tấn-phảp-chủ, nỉệm-phảp-chủ, định-pháp- 
chủ, tuệ-pháp-chủ có nhiều năng lực, mới dễ dàng thực- 
hành đề-mục niệm rải tâm-bỉ này được. 

Để cho tâm-bỉ phát sinh và tiến triển tốt, hành-giả cần 
phải theo phương pháp thực-hành niệm rải tâm-bỉ cho 
chỉnh mình trước tiên (atta) làm nền tảng, rồi tiếp theo 
thực-hành niệm rải tâm-bi theo tuần tự 3 hạng người: 
Majjhattapuggala, pỉyapuggala, verĩpuggala cho đến 
khi đạt đến sĩmãsambheda: Xóa bỏ ranh giới tâm-bỉ, khi 
tâm-bỉ đồng đều đoi với 4 hạng người (chỉnh mình và 3 
hạng người theo tuần tự). 
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Niệm rải tâm-bi theo Patisambhidãmagga 

Tiếp theo, hành-giả tiếp tục thực-hành niệm rải tâm-bi 
với 1 pháp-bi đến 12 loại chúng-sinh trong 10 phương 
hướng, theo phương pháp trong bộ Patisambhỉdãmagga. 

1 pháp niệm rải tâm-bi 

Sabbe sattã dukkhã muccantu 

Mong cho tất cả chúng-sinh thoát khỏi khô tâm khô thân. 

Hành-giả thực-hành đề-mục niệm rải tâm-bi với 1 
pháp-bi đến 12 loại chúng-sinh. 

12 loại chúng-sinh 

12 loại chúng-sinh được chia ra làm 2 nhóm: 

A- Anodhisapuggala: Hạng chúng-sinh chung không 
có chỉ định, có 5 loại chúng-sinh. 

Niệm rải tâm-bi đến 5 loại chúng-sinh không chỉ định: 

1- Sabbe sattã: Tất cả chúng-sỉnh. 

2- Sabbe panã: Tất cả chúng-sỉnh có sỉnh-mạng. 

3- Sabbe bhũtã: Tất cả chúng-sỉnh hiện hữu. 

4- Sabbe puggalã: Tất cả hạng chúng-sỉnh. 

5- Sabbe attabhãvapariỵãpannã: Tất cả chủng-sỉnh 
có ngũ uẩn. 

5 loại chúng-sinh này có danh từ riêng gọi khác nhau, 
nhưng ý nghĩa chung giống nhau, bởi vì tất cả đều là 
chúng-sinh như nhau cả. 

B- Odhisapuggala: Hạng chúng-sỉnh riêng có chỉ 
định, có 7 loại chúng-sinh. 

Niệm rải tâm-bi đến 7 loại chúng-sinh có chỉ định: 

1- Sabbã ỉtthỉỵo: Tất cả người nữ. 

2- Sabbe purisã: Tất cả người nam. 

3- Sabbe arỉyã: Tất cả bậc Thảnh-nhân. 
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4- Sabbe anarỉỵã: Tât cả hạng phàm-nhân. 

5- Sabbe de vã: Tất cả chư-thỉên. 

6- Sabbe manussã: Tất cả nhân-loạỉ. 

7- Sabbe vỉnipãtỉkã: Tất cả nhóm ngạ-quỷ, a-su-ra. 

10 phương hướng 

Niệm rải tâm-bi đến chúng-sinh trong 10 phương: 

1- Puratthimãỵa dỉsãya: Hướng Đông. 

2- Pacchimãya dỉsãya: Hướng Tây. 

3- Dakkhỉnãya dỉsãya: Hướng Nam. 

4- Uttarãya disãya: Hướng Bắc. 

5- Puratthimãya anudỉsãya: Hướng Đông Nam. 

6- Dakkhinãya anudỉsãya: Hướng Tây Nam. 

7- Pacchimãya anudỉsãya: Hướng Tây Bắc. 

8- Uttarãya anudỉsãya: Hướng Đông Bắc. 

9- Hetthimãya disãya: Hướng dưới. 

10- Uparỉmãya dỉsãya: Hướng trên. 

Phương pháp thực-hành đề-mục niệm rải tâm-bi 
đến 12 loại chúng-sinh 

5 loại chúng-sinh (anodhisapuggala) 

Hành-giả thực-hành niệm rải tâm-bi theo tuần tự đến 
mỗi loại chúng-sinh như sau: 

1- Sabbe sattã dukkhã muccantu. 

2- Sabbe panã dukkhã muccantu. 

3- Sabbe bhũtã dukkhã muccantu. 

4- Sabbe puggalã dukkhã muccantu. 

5- Sabbe attabhãvaparỉyãpannã dukkhã muccantu. 

7 loại chúng-sinh (odhisapuggala) 

Hành-giả thực-hành niệm rải tâm-bi theo tuần tự đến 
mỗi loại chúng-sinh như sau: 

1- Sabbã ỉtthỉyo dukkhã muccantu. 

2- Sabbe purỉsã dukkhã muccantu. 
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3- Sabbe arỉyã dukkhã muccantu. 

4- Sabbe anarỉyã dukkhã muccantu. 

5- Sabbe devã dukkhã muccantu. 

6- Sabbe manussã dukkhã muccantu. 

7- Sabbe vỉnỉpãtỉkã dukkhã muccantu. 

10 phương hướng 

Hành-giả thực-hành niệm rải tâm-bi đến mỗi loại 
chúng-sinh trong mỗi phương hướng như sau: 

1.1- Puratthimãya disãya, sabbe sattã dukkhã muccantu. 

Mong cho tất cả chủng-sinh trong hướng Đông, thoát 
khỏi khô tâm khô thân. 

1.2- 12- Puratthỉmãya disãya, sabbe panã,... sabbe 

bhũtã ,... sabbepuggalã,... sabbe attabhãvaparỉyãpannã, 
... sabbã ỉtthiyo,... sabbepurisã,... sabbe ariyã,... sabbe 
anarỉyã,... sabbe devã,... sabbe manussã,... sabbe 

vỉnỉpãtikã dukkhã muccantu. 

2.1- Pacchimãya disãya, sabbe sattã dukkhã muccantu. 

Mong cho tất cả chúng-sỉnh trong hướng Tây, thoát 
khỏi khô tâm khô thân. 

2.2- 12- Pacchimãya disãya, sabbe panã,... sabbe 

bhũtã ,... sabbepuggalã,... sabbe attabhãvapariyãpannã, 
... sabbã ỉtthiyo,... sabbepurỉsã,... sabbe ariyã,... sabbe 
anarỉyã,... sabbe devã,... sabbe manussã,... sabbe 

vỉnỉpãtỉkã dukkhã muccantu. 

3.1- Dakkhinãya dỉsãya, sabbe sattã dukkhã muccantu. 

Mong cho tất cả chúng-sinh trong hướng Nam, thoát 
khỏi khô tâm khô thân. 

3.2- 12- Dakkhỉnãya dỉsãya, sabbe panã,... sabbe 
bhũtã ,... sabbepuggalã,... sabbe attabhãvaparỉyãpannã, 
... sabbã ỉtthỉyo,... sabbepurisã,... sabbe ariyã,... sabbe 
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anariya,... sabbe deva,... sabbe manussa,... sabbe 
vinipãtikã dukkhã muccantu. 

4.1- Uttarãya disãya, sabbe sattã dukkhã muccantu. 

Mong cho tất cả chúng-sinh trong hướng Bắc, thoát 
khỏi khô tâm khô thân. 

4.2- 12- Uttarãya dỉsãya, sabbe panã,... sabbe 
bhũtã ,... sabbepuggalã ,... sabbe attabhãvaparỉyãpannã, 
... sabbã itthiyo,... sabbepurỉsã,... sabbe ariyã,... sabbe 
anarỉyã,... sabbe devã,... sabbe manussã,... sabbe 
vinipãtikã dukkhã muccantu. 

5.1- Puratthimãya anudỉsãya, sabbe sattã dukkhã 
muccantu. 

Mong cho tất cả chúng-sinh trong hướng Đông Nam, 
thoát khỏi khô tâm khô thân. 

5.2- 12- Puratthỉmãya anudisãya, sabbe panã,... 
sabbe bhũtã,... sabbe puggalã,... sabbe attabhãva- 
pariyãpannã ,... sabbã ỉtthỉyo,... sabbe purỉsã,... sabbe 
arỉyã ,... sabbe anarỉyã ,... sabbe devã ,... sabbe manussã, 
... sabbe vỉnỉpãtỉkã dukkhã muccantu. 

6.1- Dakkhỉnãya anudỉsãya, sabbe sattã dukkhã 
muccantu. 

Mong cho tất cả chủng-sỉnh trong hướng Tây Nam, 
thoát khỏi khô tâm khô thân. 

6.2- 12- Dakkhinãya anudỉsãya, sabbe panã,... sabbe 
bhũtã ,... sabbepuggalã ,... sabbe attabhãvaparỉyãpannã, 
... sabbã ỉtthỉyo,... sabbepurỉsã,... sabbe arỉyã,... sabbe 
anariyã,... sabbe devã,... sabbe manussã,... sabbe 
vỉnỉpãtỉkã dukkhã muccantu. 

7.1- Pacchimãya anudỉsãya, sabbe sattã dukkhã 
muccantu. 
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Mong cho tât cả chúng-sỉnh trong hướng Tây Băc, 
thoát khỏi khô tâm khô thân. 

7.2-12- Pacchỉmãya anudỉsãya, sabbepanã ,... sabbe 
bhũtã ,... sabbepuggalã,... sabbe attabhãvapariyãpannã, 
... sabbã ỉtthỉyo,... sabbepurisã,... sabbe ariyã,... sabbe 
anarỉyã,... sabbe devã,... sabbe manussã,... sabbe 
vỉnipãtỉkã dukkhã muccantu. 

8.1- Uttarãya anudỉsãya, sabbe sattã dukkhã muccantu. 

Mong cho tất cả chúng-sỉnh trong hướng Đông Bắc, 

thoát khỏi khô tâm khô thân. 

8.2- 12- Uttarãya anndỉsãya, sabbe panã,... sabbe 
bhũtã,... sabbepuggalã,... sabbe attabhãvapariyãpannã, 
... sabbã ỉtthiyo,... sabbepurisã,... sabbe ariyã,... sabbe 
anariyã,... sabbe devã,... sabbe manussã,... sabbe 
vinipãtikã dukkhã muccantu. 

9.1- Hetthỉmãya dỉsãya, sabbe sattã dukkhã muccantu. 

Mong cho tất cả chúng-sỉnh trong hướng dưới, thoát 

khỏi khô tâm khô thân. 

9.2- 12- Hetthimãya dỉsãya, sabbe panã,... sabbe 
bhũtã,... sabbepuggalã ,... sabbe attabhãvaparỉyãpannã, 
... sabbã itthiyo,... sabbepurisã,... sabbe ariyã,... sabbe 
anariyã,... sabbe devã,... sabbe manussã,... sabbe 
vinipãtikã dukkhã muccantu. 

10.1- Uparỉmãya disãya, sabbe sattã dukkhã muccantu. 

Mong cho tất cả chủng-sỉnh trong hướng trên, thoát 

khỏi khô tâm khô thân. 

10.2- 12- Uparimãya disãya, sabbe panã,... sabbe 
bhũtã,... sabbepuggalã,... sabbe attabhãvapariyãpannã, 
... sabbã itthiyo,... sabbepurỉsã,... sabbe ariyã,... sabbe 
anariyã,... sabbe devã,... sabbe manussã,... sabbe 
vinipãtikã dukkhã muccantu. 
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Hành-giả niệm rải tâm-bi với 1 pháp-bi đên 12 chúng- 
sinh từ sabbe sattã, v.v... cho đến sabbe vỉnỉpãtỉkã trong 10 
phương hướng từ hướng Puratthimãya disãya: Hướng Đông, 
v.v... cho đến hướng Uparỉmãya dỉsãya: Hướng trên. 

Như vậy, niệm rải tâm-bi với 1 pháp-bi đến 12 loại 
chúng-sinh trong 10 phương hướng tổng cộng như sau: 

* Puggalavãrapharanãmettã có 12 phương pháp niệm 
rải tâm-bỉ với 1 phảp-bỉ đến 12 loại chủng-sỉnh. 

* Dỉsãpharanãmetttã có 10 X 12 = 120 phương pháp 
niệm rải tâm-bỉ với 1 pháp-bỉ đến 12 loại chúng-sỉnh 
trong 10 phương hướng. 

Tổng cộng 2 phương-pháp niệm rải tâm-từ 12 + 
120- 132 pharanãmettã phương pháp niệm rải tâm-bỉ. 

Đề-mục niệm rải tâm-bi là đề-mục thiền-định có khả 
năng dẫn đến chứng đắc 4 bậc thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm 
từ đệ nhất thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm cho đến đệ tứ thiền 
sắc-giới thỉện-tâm (trừ đệ ngũ thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm), 
cho nên đề-mục niệm rải tâm-bỉ có 3 loại nimitta, 3 loại 
bhãvanã, 3 loại samãdhỉ. 

Ba loại nimitta 

- Khi hành-giả ban đầu thực-hành niệm rải tâm-bi cho 
atta: Chỉnh mình làm nền tảng, tiếp theo niệm rải tâm-bi 
theo tuần tự đến majjhattapuggala: Hạng người không 
thương không ghét, piyapuggaỉa: Hạng người thương 
yêu, verĩpuggaỉa: Hạng người là kẻ thù của mình gồm 
có 4 hạng người gọi là đổỉ-tượng parikammanimitta. 

- Khi tâm-bỉ của hành-giả phát triển tốt, có năng lực, 
trong 4 hạng người: Atta, majjhattapuggala, pỉyapuggala, 
verĩpuggala, nhưng chưa đạt đến sĩmãsambheda: Xóa bỏ 
ranh giới tâm-bỉ, gọi là đoỉ-tượng uggahanimitta. 
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- Khi hành-giả thực-hành niệm rải tâm-bỉ đên 4 hạng 
người: Atta, majjhattapuggala, pỉyapuggala, verĩpuggaỉa, 
đã đạt đến sĩmãsambheda: Xóa bỏ ranh giới tâm-bỉ, nên 
tâm-bi đồng đều đối với chỉnh mình và 3 hạng người, gọi 
là đoỉ-tượngpatibhãganimitta. 

Trong 3 loại đối-tượng nimitta ấy, đốỉ-tượng uggaha- 
nimitta và đốỉ-tượngpatỉbhãganỉmỉtta là đối-tượng nimitta 
gián tiếp, bởi vì đề-mục niệm rải tâm-bỉ này là đề-mục 
thiền-định mà hành-giả thực-hành chỉ niệm biết bằng 
tâm mà thôi, không thể dùng mắt để nhìn, hoặc dùng 
thân tiếp xúc, nên đoi-tượng uggahanỉmỉtta và đoỉ-tượng 
patỉbhãganỉmỉtta thuộc đổi-tượng nimỉtta gián tiếp. 

Ba loại bhãvanã, ba loại samãdhi 

- Khi hành-giả ban đầu thực-hành đề-mục niệm rải 
tâm-bi cho chính mình (atta) với dục-gỉớỉ thiện-tâm 
niệm rải tâm-bi rằng: 

“Ảham dukkhã muccãmi. ” 

- Niệm rải tâm-bi theo tuần tự đến hạng người majjhatta- 
puggala, hạng người pỉỵapuggala, hạng người verĩ- 
puggala rằng: 

“Sabbe sattã dukkhã muccantu, v.v...” 

Như vậy, gọi là parìkammabhãvanã: Tâm-hành ban 
đầu, và định-tâm đồng sinh với dục-giới thỉện-tâm ấy gọi là 

parìkammasamãdhi. 

- Khi hành-giả tiếp tục thực-hành niệm rải tâm-bi với 
dục-gỉớỉ thiện-tâm có đoỉ-tượng uggahanỉmỉtta và đối- 
tượngpatibhãganimitta, chưa đạt đến sĩmãsambheda: Xóa 
bỏ ranh giới tâm-bỉ, vẫn còn dục-gỉớỉ thiện-tâm, nên gọi 
là upacãrabhãvanã : Tâm-hành cận đến bậc thiền sắc- 
gỉớỉ, và định-tàm đồng sinh với dục-gỉớỉ thỉện-tâm ẩy 
gọi là upacãrasamãdhi. 
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- Khi hành-giả thực-hành niệm rải tâm-bi có đôi- 
tượng patibhãganimitta đã đạt đến sĩmãsambheda: Xóa 
bỏ ranh giới tâm-bỉ, chứng đắc bậc thiền sắc-giới thỉện- 
tâm, nên gọi là appanãbhãvanã: Tâm-hành chứng đắc 
đệ nhất thiền sẳc-gỉói thỉện-tâm và định-tăm đồng sinh với 
đệ nhất thỉền-sẳc-gỉói thỉện-tâm ẩy gọi là appanãsamãdhi. 

* Phương pháp thực-hành để chứng đắc từ đệ nhị thiền 
sẳc-gỉớỉ thiện-tâm cho đến đệ tứ thiền sắc-giới thỉện-tâm 

hầu hết giống như đề-mục thiền-định hình tròn đất 
pathavĩkasina đã trình bày phần trước. 

Nên biết 8 điều về đề-mục thiền-định niệm rải tâm-bi 

• • • 

Hành-giả thực-hành đề-mục niệm rải tâm-bi, nên biết 
8 điều về đề-mục niệm rải tâm-bi: 

1- Lakkhana: Tâm-bỉ có trạng-tháỉ biểu hiện bằng 
thân hành động, lời nói, ỷ nghĩ cứu giúp chúng-sỉnh thoát 
khỏi khô thân, khô tâm. 

2- Rasa: Tâm-bỉ có phận sự cứu giúp chúng-sỉnh 
thoát khỏi cảnh khô. 

3- Paccupatthãna: Sự hiện hữu của tâm-bỉ không làm 
khô chúng-sỉnh. 

4- Padatthãna: Xét thấy chúng-sỉnh đang rơi vào 
trong cảnh khô không nơi nương tựa. 

5- Sampatti: Sự thành tựu của tâm-bỉ là sự lẳng dịu 
được tâm sân làm khô chúng-sỉnh. 

6- Vỉppattỉ: Sự thất bại của tâm-bỉ là sự phát sinh tâm 
sầu não. 

7- Ãsannapaccatthỉka: Thù nghịch gần của tâm-bỉ 
liên hệ đến gia đình. 

8- Dũrapaccatthỉka: Thù nghịch xa của tâm-bỉ là làm 
khô chúng-sỉnh. 
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Quả-báu của đề-mục niệm rải tâm-bi 

Hành-giả thực-hành đề-mục niệm rải tâm-bi có 11 quả- 
báu tương tự như 11 quả báu của đề-mục niệm rải tâm-từ. 

(Xong đề-mục niệm rải tâm-bỉ.) 

4.3- Đe-Mục Thiền-Định Niệm Rải Tâm-Hỷ (Muditã) 

Đe-mục niệm rải tâm-hỷ là đề-mục thiền-định chỉ có 
khả năng dẫn đến chứng đắc từ đệ nhất thiền sẳc-gỉớỉ 
thỉện-tãm cho đến đệ tứ thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm mà thôi, 
bởi vì đề-mục thỉền-định niệm rải tâm-hỷ cần có chỉ- 
thỉền lạc (sukha), nên không có thế chứng đắc đệ ngũ 
thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm được. 

Mudỉtã: Tâm-hỷ vui mừng sự an-lạc của chúng-sinh. 

Định nghĩa: 

“Tam samahgino modantỉ etãyã ’ti muditã. ” 

Bậc thiện-trỉ phát sinh đạỉ-thiện-tâm hoan hỷ vui 
mừng sự an-lạc sung túc của chúng-sinh, gọi là muditã: 
Tâm-hỷ, có chỉ-pháp là muditãcetasika: Hỷ tâm-sở đồng 
sinh vói đạỉ-thỉện-tâm có đoi-tượng sukhitasattapannattỉ: 
Chúng-sỉnh an-lạc. 

Muditã: Tâm-hỷ có 2 loại: 

1- Tâm-hỷ thật vô lượng. 

2 rr-i 7 9 '9 

- Tãm-hỷ giá. 

Tâm-hỷ thật vô-lượng như thế nào? 

Tăm-hỷ thật vô-lượng là đại-thiện-tâm hoan hỷ vui 
mừng đối với chúng-sinh đang hưởng mọi sự an-lạc 
sung túc, hoặc chúng-sinh sẽ được mọi sự an-lạc sung 
túc trong thời vị-lai, hành-giả phát sinh đại-thiện-tâm 
không chấp nhất, không khoe khoang, chỉ có đạỉ-thỉện- 
tâm đồng sinh với hỷ trong sáng mà thôi. 
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Đó là trạng-thái của tâm-hỷ thật vô-lượng (mudita 
appamahhã). 


Tâm-hỷ giả như thê nào? 

Tâm-hỷ giả là đại-thiện-tâm vui mừng hoan hỷ đối 
với chúng-sinh đang hưởng mọi sự an-lạc sung túc, hoặc 
chúng-sinh sẽ được mọi sự an-lạc trong thời vị-lai, có 
tham-tâm hoan hỷ chấp nhất, muốn được hãnh diện đối 
với mọi người. 

Tâm-hỷ giả phát sinh do thấy, biết tin cha mẹ, anh em 
được chức trọng quyền cao, được giàu sang phú quý, 
hoặc con trai, con gái học hành giỏi, thi đậu bằng cấp 
cao, v.v... chấp nhất, khoe khoang rằng: “Người ấy là 
cha của tôi, mẹ của tôi, con của tôi, ...” 


Đó là trạng-thái của tâm-hỷ giả. 

Hành-giả thực-hành đề-mục niệm rải tâm-hỷ thật vô- 
lượng có đối-tượng sukhỉtapuggala: Người đang hưởng 
sự an-lạc có 2 nhóm: 


1- Người đang hưởng mọi sự an-lạc, hoặc sẽ được 
mọi an-lạc trong thời vị-laỉ. 

2- Người đã từng hưởng mọi sự an-lạc trong quá-khứ. 
Trong hiện-tạỉ, nếu người ẩy đang gặp phải sự thiệt hại 
thì hành-gỉả nên nghĩ về quá-khứ của người ấy. 

Hành-giả thực-hành đề-mục niệm rải tâm-hỷ, nếu 

không gặp đối-tượng sukhitapuggaỉa, người đang hưởng 

mọi sự an-lạc nhóm thứ nhất thì thực-hành niệm rải tâm- 
• • • • • 

hỷ đến đổỉ-tượng sukhitapuggaỉa, người đã từng hưởng 
mọi sự an-lạc nhóm thứ nhì cũng được. 

Hành-giả nên suy xét rằng: “Hiện-tại, tuy người ấy 
đang gặp phải sự thiệt hại, nhưng trong quá-khứ, người 
ấy đã từng là người có chức trọng quyền cao, giàu sang 
phú quỷ, đã từng hưởng mọi sự an-lạc trong đời. ” 



408 


PHAP-HANH THIEN-ĐINH 


Phương pháp thực-hành đề-mục niệm rải tâm-hỷ 

Hành-giả thực-hành đề-mục thiền-định niệm rải tâm- 
hỷ đến các hạng người theo tuần tự như sau: 

1- Thực-hành niệm rải tâm-hỷ đến chỉnh mình. 

2- Sukhỉtapuggala nhóm thứ nhất và nhóm thứ nhì 
thuộc hạng người atỉpỉyapuggala. 

3- Sukhỉtapuggala nhóm thứ nhất và nhóm thứ nhì 
thuộc hạng người piyapuggaỉa. 

4- Sukhitapuggala nhóm thứ nhất và nhóm thứ nhì 
thuộc hạng người majjhattapuggala. 

5- Sukhỉtapuggala nhóm thứ nhất và nhóm thứ nhì 
thuộc hạng người verĩpuggala. 

Hành-giả không nên niệm rải tâm-hỷ đến người khác 
phái với mình và người chết. 

Hành-giả ban đầu thực-hành đề-mục niệm rải tâm-hỷ 
cho chỉnh mình trước tiên , bởi vì mình hiện-tại là người 
đang hưởng sự an-lạc. 

Sau khi thực-hành niệm rải tâm-hỷ cho chỉnh mình 
(atta), tâm-hỷ phát sinh, rồi tiến triển tốt, có nhiều năng lực. 

- Tiếp theo hành-giả thực-hành đề-mục niệm rải tâm- 
hỷ đến hạng người atỉpỉyapuggala: Người thưoĩig yêu 
nhiều, tâm-hỷ thật dễ dàng phát sinh, rồi tiến triển tốt, có 
nhiều năng lực. 

- Tiếp theo, hành-giả thực-hành đề-mục niệm rải tâm- 
hỷ đến hạng người pỉyapuggala: Người thương yêu, 
tâm-hỷ thật phát sinh, rồi tiến triển tốt, có nhiều năng lực. 

- Tiếp theo, hành-giả thực-hành đề-mục niệm rải tâm- 
hỷ đến hạng người majjhattapuggala: Người không 
thương không ghét, tâm-hỷ thật phát sinh, rồi tiến triển 
tốt, có nhiều năng lực. 

- Tiếp theo cuối cùng, hành-giả thực-hành đề-mục niệm 
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rải tâm-hỷ đên hạng người verĩpuggala: Người là kẻ thù 
của mình, để cho tâm-hỷ thật phát sinh, rồi tiến triển tốt, 
có nhiều năng lực. 

Vì vậy, hành-giả cần phải thực-hành đề-mục niệm rải 
tâm-hỷ theo tuần tự 4 hạng nguời: Atta, atipỉỵapuggala, 
pỉỵapuggala, majjhattapuggala, và cuối cùng đến hạng 
người verĩpuggaỉa: Người là kẻ thù của mình, đế đạt đến 
sĩmãsambheda: Xóa bỏ ranh giới tâm-hỷ, giống nhu đã 
trình bày trong đề-mục niệm rải tâm-từ. 

Khi hành-giả thực-hành đề-mục niệm rải tâm-hỷ đến 
hạng người verĩpuggaỉa đang hưởng sự an-lạc nhóm thứ 
nhất, không đế cho tâm-sân phát sinh, và hạng người 
verĩpuggaỉa đã từng hưỏng sự an-ỉạc nhóm thứ nhì, 
không để cho tâm ganh tỵ phát sinh. 

Phuơng pháp thực-hành đề-mục niệm rải tâm-hỷ phần 
lớn cũng tưorig tự nhu phuong-pháp thực-hành đề-mục 
niệm rải tâm-từ đã trình bày, chỉ có khác về đối-tuợng 
và các phần nhỏ mà thôi. 

Hạng ngưòi cần phải niệm rải tâm-hỷ trước tiên 

Muốn thực-hành đề-mục niệm rải tâm-hỷ (muditã'), để 
mong chứng đắc từ đệ nhất thiền sắc-giới thiện-tâm cho 
đến đệ tứ thiền sắc-giới thỉện-tâm, hành-giả cần phải niệm 
rải tâm-hỷ cho chính mình trước tiên (atta), bởi vì tâm-hỷ 
vui mừng người khác dù nhiều bao nhiêu đi nữa, chắc 
chắn cũng không bằng tâm-hỷ vui mừng chính mình. 

Niệm rải tâm-hỷ cho mình 

Hành-giả thực-hành đề-mục niệm rải tâm-hỷ cho chính 
mình trước tiên như sau: 

“Aham yathã laddhasampattỉto mã vỉgacchãmỉ. ” 

Mong cho tôi đừng mất đi sự an-lạc, sự tiến hóa đã 
có được. 
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Sau khi tâm-hỷ phát sinh, rôi tiên triên có nhiêu năng 
lực, hành-giả suy xét rằng: “Tâm-hỷ mong muốn đừng 
mất đi sự an-lạc, sự tiến hóa đã có được, đổi với ta như 
thế nào, thì tâm hỷ mong muốn đừng mất đi sự an-lạc, 
sự tiến hóa đoi với tất cả chủng-sỉnh khác dù lớn dù nhỏ 
cũng như thế ấy. ” 

Đó là tâm-hỷ cơ bản của mình làm nền tảng hỗ trợ 
cho tâm-hỷ phát sinh lên đối với các chúng-sinh khác. 

Cách niệm rải tâm-hỷ 

- Nếu hành-giả thực-hành đề-mục thiền-định niệm rải 
tâm-hỷ đến một người (so ít) thì nhu sau: 

“Yathã laddhasampattỉto mã vigacchatu. ” 

Mong cho người ấy đừng mất đi sự an-lạc, sự tiến 
hóa đã có được. 

- Nếu hành-giả thực-hành đề-mục niệm rải tâm-hỷ 
đến 2 người trở lên (sổ nhiều) thì nhu sau: 

“Yathã laddhasampattỉto mã vigacchantu. ” 

Mong cho những người ấy đừng mất đi sự an-lạc, sự 
tiến hóa đã có được. 

Niệm rải tâm-hỷ đến 4 hạng ngưòi theo tuần tự 

Sau khi thực-hành đề-mục niệm rải tâm-hỷ cho atta: 
Chính mình, tâm-hỷ phát triển tốt, có năng lực vững 
vàng, hành-giả có thể tiếp tục thực-hành niệm rải tâm-hỷ 
đến 4 hạng nguời theo tuần tự nhu sau: 

1- Sukhitapuggala nhóm thứ nhất và nhóm thứ nhì 
thuộc hạng người atỉpỉyapuggala. 

2- Sukhỉtapuggala nhóm thứ nhất và nhóm thứ nhì 
thuộc hạng người piyapuggala. 

3- Sukhỉtapuggala nhóm thứ nhất và nhóm thứ nhì 
thuộc hạng người majjhattapuggala. 
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4- Sukhitapuggala nhóm thứ nhât và nhóm thứ nhì 
thuộc hạng người verĩpuggala. 

1- Atipỉyapuggala: Hạng người thương yêu nhiều: 

Hành-giả thực-hành niệm rải tâm-hỷ đến một người 
hoặc nhiều người thuộc hạng người thương yêu nhiều 
như vậy, được lặp đi lặp lại nhiều lần trở nên thuần thục, 
tâm-hỷ phát triển có nhiều năng lực. 

2- Piyapuggala: Hạng người thương yêu: 

Tiếp theo hành-giả thực-hành niệm rải tâm-hỷ đến 
một người hoặc nhiều người thuộc hạng người thương 
yêu như vậy, được lặp đi lặp lại nhiều lần trở nên thuần 
thục, tâm-hỷ phát triển có nhiều năng lực. 

3- Maịịhattapuggala: Hạng người không thương, 
không ghét: 

Tiếp theo, hành-giả thực-hành niệm rải tâm-hỷ đến 
một người hoặc nhiều người thuộc hạng người không 
thưomg, không ghét như vậy, được lặp đi lặp lại nhiều lần 
trở nên thuần thục, tâm-hỷ phát triển có nhiều năng lực. 

4- Verĩpuggala: Hạng người là kẻ thù: 

Cuối cùng tiếp theo, hành-giả thực-hành niệm rải 
tâm-hỷ đến một người hoặc nhiều người thuộc hạng 
người là kẻ thù như vậy, được lặp đi lặp lại nhiều lần trở 
nên thuần thục, tâm-hỷ phát triển có nhiều năng lực. 

Hành-giả thực-hành niệm rải tâm-hỷ đến hạng người 
nào, hạng người ấy hiện rõ trực tiếp đến thiện-tâm của 
hành-giả, làm cho tâm-hỷ phát sinh trong đối-tượng hạng 
người ấy. Vì vậy, phương-pháp thực-hành niệm rải tâm- 
hỷ không chỉ niệm rải tâm-hỷ bằng tâm, mà còn phải 
định-tâm niệm tưởng biết rõ đối-tượng, rồi hành-giả 
niệm rải tâm-hỷ đến hạng người ấy. 
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Cho nên, hành-giả là người có đây đủ 5 pháp-chủ: 
Tỉn-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp- 
chủ, tuệ-pháp-chủ có nhiều năng lực, mới dễ dàng thực- 
hành đề-mục niệm rải tâm-hỷ này được. 

Để cho tâm-hỷ phát sinh và tiến triển tốt, hành-giả cần 
phải theo phưong pháp thực-hành niệm rải tâm-hỷ cho 
chỉnh mình trước tiên (atta) làm nền tảng, rồi tiếp theo 
thực-hành niệm rải tâm-hỷ theo tuần tự tới 4 hạng người: 
Atỉpỉyapuggala: hạng người thương yêu nhiều; pỉya- 
puggala: Hạng người thương yêu; majjhattapuggala: 
Hạng người không thương, không ghét; verĩpuggala: 
Hạng người là kẻ thù cho đến khi đạt đến sĩmãsambheda: 
Xóa bỏ ranh giới tâm-hỷ. 

Như vậy tâm-hỷ đồng đều đổi với 5 hạng người 
(chỉnh mình và 4 hạng người theo tuần tự). 

Niệm rải tâm-hỷ theo patisambhidãmagga 

Tiếp theo, hành-giả tiếp tục thực-hành niệm rải tâm- 
hỷ với 1 pháp-hỷ đến 12 loại chúng-sinh trong 10 phương 
hướng , theo phưong pháp trong bộ Patisambhidãmagga. 

1 pháp niệm rải tâm-hỷ 

“Yathã laddhasampattỉto mã vỉgacchantu. ” 

Mong cho tất cả chúng-sỉnh đừng mất đi sự an-lạc, sự 
tiến hóa đã có được. 

Hành-giả thực-hành niệm rải tâm-hỷ với 1 pháp-hỷ 
đến 12 loại chúng-sinh. 

12 loại chúng-sinh 

12 loại chúng-sinh được chia ra làm 2 nhỏm: 

A- Anodhisapuggala: Hạng chúng-sỉnh chung không 
có chỉ định, có 5 loại chúng-sinh. 

Niệm rải tâm-hỷ đến 5 loại chúng-sinh: 
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1- Sabbe sattã: Tât cả chúng-sinh. 

2- Sabbe panã: Tất cả chúng-sỉnh có sỉnh-mạng. 

3- Sabbe bhũtã: Tất cả chúng-sinh hiện hữu. 

4- Sabbe puggalã: Tất cả hạng chúng-sinh. 

5- Sabbe attabhãvaparỉỵãpannã: Tất cả chúng-sinh 
có ngũ uẩn. 

5 loại chúng-sinh này có danh từ riêng gọi khác nhau, 
song ý nghĩa chung giống nhau, bởi vì tất cả đều là 
chúng-sinh nhu nhau cả. 

B- Odhisapuggala: Hạng chúng-sỉnh riêng có chỉ 
định, có 7 loại chúng-sinh. 

Niệm rải tâm-hỷ đến 7 loại chúng-sinh: 

1- Sabbã itthiyo: Tất cả người nữ. 

2- Sabbe purỉsã: Tất cả người nam. 

3- Sabbe arỉyã: Tất cả bậc Thánh-nhân. 

4- Sabbe anarỉyã: Tất cả hạng phàm-nhân. 

5- Sabbe de vã: Tất cả chư-thỉên. 

6- Sabbe manussã: Tất cả nhân-loạỉ. 

7- Sabbe vỉnỉpãtỉkã: Tất cả nhóm ngạ-quỷ, a-su-ra. 

10 phương hướng 

Niệm rải tâm-hỷ đến chúng-sinh trong 10 phương: 

1- Puratthimãya disãya: Hướng Đông. 

2- Pacchimãya disãya: Hướng Tây. 

3- Dakkhỉnãya disãya: Hướng Nam. 

4- Uttarãya disãya: Hướng Bắc. 

5- Puratthimãya anudisãya: Hướng Đông Nam. 

6- Dakkhỉnãya anudỉsãya: Hướng Tây Nam. 

7- Pacchỉmãya anudỉsãya: Hướng Tây Bắc. 

8- Uttarãya anudỉsãya: Hướng Đông Bắc. 

9- Hetthimãya dỉsãya: Hướng dưới. 

10- Uparỉmãya disãya: Hướng trên. 
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Phương pháp thực-hành đề-mục niệm rải tâm-hỷ 
đến 12 loại chúng-sinh 

5 loại chúng-sinh (anodhisapuggala) 

Hành-giả thực-hành đề-mục thiền-định niệm rải tâm- 
hỷ theo tuần tự đến mỗi loại chúng-sinh như sau: 

1- Sabbe sattãyathã laddhasampattỉto mã vỉgacchantu. 

2- Sabbe panã yathã laddhasampattỉto mã vigacchantu. 

3- Sabbe bhũtãyathã laddhasampattỉto mã vỉgacchantu. 

4- Sabbe puggalã yathã laddhasampattỉto mã 
vigacchantu. 

5- Sabbe attabhãvaparỉyãpannã yathã ỉaddhasam- 
pattito mã vỉgacchantu. 

7 loại chúng-sinh (odhisapuggala) 

Hành-giả thực-hành niệm rải tâm-hỷ đến mỗi loại 
chúng-sinh như sau: 

1 - Sabbã ỉtthỉyo yathã laddhasampattỉto mã vỉgacchantu. 

2- Sabbe purisã yathã laddhasampattỉto mã vỉgacchantu. 

3- Sabbe arỉyãyathã laddhasampattỉto mã vỉgacchantu. 

4- Sabbe anariyã yathã laddhasampattito mã 
vigacchantu. 

5- Sabbe devãyathã laddhasampattỉto mã vỉgacchantu. 

6- Sabbe manussã yathã laddhasampattỉto mã 

vigacchantu. 

7- Sabbe vỉnỉpãtỉkã yathã laddhasampattỉto mã 
vỉgacchantu. 

10 phương hướng 

Hành-giả thực-hành niệm rải tâm-hỷ đến mỗi loại 
chúng-sinh ở trong mỗi phương hướng như sau: 

1.1- Puratthimãya disãya, sabbe sattã yathã laddha- 
sampattỉto mã vigacchantu. 
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Mong cho tât cả chúng-sỉnh trong hướng Đông, đừng 
mất đi sự an-ỉạc, sự tiến hóa đã có được. 

1.2-12- Puratthỉmãya disãya, sabbe panã,... sabbe 
bhũtã,... sabbepuggalã,... sabbe attabhãvapariyãpannã, 
... sabbã ỉtthỉyo,... sabbepurỉsã,... sabbe arỉyã,... sabbe 
anariyã,... sabbe devã,... sabbe manussã,... sabbe 
vinipãtikã yathã laddhasampattỉto mã vigacchantu. 

2.1- Pacchỉmãya disãya, sabbe sattã yathã laddha- 
sampattỉto mã vigacchantu. 

Mong cho tất cả chủng-sỉnh trong hướng Tây, đừng 
mất đi sự an-lạc, sự tiến hóa đã có được. 

2.2- 12- Pacchỉmãya dỉsãya, sabbe panã,... sabbe 

bhũtã,... sabbepuggalã,... sabbe attabhãvapariyãpannã, 
... sabbã itthiyo,... sabbepurisã,... sabbe ariyã,... sabbe 
anarỉyã,... sabbe devã,... sabbe manussã,... sabbe 

vinỉpãtỉkã yathã laddhasampattỉto mã vigacchantu. 

3.1- Dakkhỉnãya disãya, sabbe sattã yathã laddha- 
sampattỉto mã vigacchantu. 

Mong cho tất cả chủng-sỉnh trong hướng Nam, đừng 
mất đi sự an-lạc, sự tiến hóa đã có được. 

3.2- 12- Dakkhỉnãya disãya, sabbe panã,... sabbe 

bhũtã,... sabbepuggalã,... sabbe attabhãvapariyãpannã, 
... sabbã itthỉyo,... sabbepurỉsã,... sabbe ariyã,... sabbe 
anarỉyã,... sabbe devã,... sabbe manussã,... sabbe 

vỉnỉpãtỉkã yathã ỉaddhasampattỉto mã vigacchantu. 

4.1- Uttarãya disãya, sabbe sattã yathã ỉaddhasam- 
pattito mã vigacchantu. 

Mong cho tất cả chúng-sỉnh trong hướng Bắc, đừng 
mất đi sự an-lạc, sự tiến hóa đã có được. 

4.2- 12- Uttarãya dỉsãya, sabbepanã,... sabbe bhũtã, 
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... sabbe puggalã, ... sabbe attabhãvaparỉyãpannã, ... 
sabbã ỉtthỉỵo,... sabbe purỉsã,... sabbe ariỵã,... sabbe 
anarỉyã,... sabbe devã,... sabbe mcinussã,... sabbe 
vinipãtikã yathã laddhasampattỉto mã vỉgacchantu. 

5.1- Puratthỉmãya anudỉsãya, sabbe sattã yathã 
laddhasampattỉto mã vỉgacchantu. 

Mong cho tất cả chúng-sỉnh trong hướng Đông Nam, 
đừng mất đi sự an-lạc, sự tiến hóa đã có được. 

5.2- 12- Puratthimãya anudisãya, sabbe panã, ...sabbe 
bhũtã,... sabbepuggalã,... sabbe attabhãvaparỉyãpannã, 
... sabbã itthỉyo,... sabbepurỉsã,... sabbe ariyã,... sabbe 
anarỉyã,... sabbe devã,... sabbe manussã,... sabbe 
vỉnỉpãtỉkã yathã laddhasampattỉto mã vigacchantu. 

6.1- Dakkhỉnãya anudisãya, sabbe sattãyathã laddha- 
sampattỉto mã vigacchantu. 

Mong cho tất cả chủng-sỉnh trong hướng Tây Nam, 
đừng mất đi sự an-lạc, sự tiến hóa đã có được. 

6.2- 12- Dakkhỉnãya anudisãya, sabbe panã,... sabbe 
bhũtã,... sabbepuggalã,... sabbe attabhãvapariyãpannã, 
... sabbã ỉtthỉyo,... sabbepurỉsã,... sabbe ariyã,... sabbe 
anariyã,... sabbe devã,... sabbe manussã,... sabbe 
vỉnỉpãtỉkã yathã laddhasampattỉto mã vigacchantu. 

7.1- Pacchimãya anudisãya, sabbe sattã yathã 
laddhasampattỉto mã vigacchantu. 

Mong cho tất cả chúng-sỉnh trong hướng Tây Bắc, 
đừng mất đi sự an-lạc, sự tiến hóa đã có được. 

7..2-12- Pacchỉmãya anudisãya, sabbepanã,... sabbe 
bhũtã,... sabbepuggalã,... sabbe attabhãvapariyãpannã, 
... sabbã ỉtthiyo,... sabbepurỉsã,... sabbe arỉyã,... sabbe 
anariyã,... sabbe devã,... sabbe manussã,... sabbe 
vỉnỉpãtỉkã yathã laddhasampattỉto mã vigacchantu. 
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8.1- Uttarãya anudỉsãya, sabbe sattã yathã laddha- 
sampattỉto mã vỉgacchantu. 

Mong cho tất cả chúng-sỉnh trong hướng Đông Bắc, 
đừng mất đi sự an-lạc, sự tiến hóa đã có được. 

8.2- 12- Uttarãya anudỉsãya, sabbe panã,... sabbe 
bhũtã,... sabbepuggalã,... sabbe attabhãvapariyãpannã, 
... sabbã ỉtthiyo,... sabbe purỉsã,... sabbe ariyã,... sabbe 
anarỉyã,... sabbe de vã.... sabbe manussã,... sabbe 
vỉnỉpãtỉkã yathã laddhasampattỉto mã vigacchantu. 

9.1- Hetthimãya disãya, sabbe sattã yathã laddha- 
sampattỉto mã vỉgacchantu. 

Mong cho tất cả chúng-sỉnh trong hướng dưới, đừng 
mất đi sự an-lạc, sự tiến hóa đã có được. 

9.2- 12- Hetthỉmãya dỉsãya, sabbe panã,... sabbe 
bhũtã,... sabbepuggalã,... sabbe attabhãvapariyãpannã, 
... sabbã itthiyo,... sabbepurỉsã,... sabbe ariyã,... sabbe 
anarỉyã,... sabbe devã,... sabbe manussã,... sabbe 
vỉnỉpãtỉkã yathã laddhasampattỉto mã vigacchantu. 

10.1- Uparimãya disãya, sabbe sattã yathã laddha- 
sampattỉto mã vigacchantu. 

Mong cho tất cả chúng-sỉnh trong hưmg trên, đừng 
mất đi sự an-lạc, sự tiến hóa đã có được. 

10.2- 12- Uparimãya disãya, sabbe panã,... sabbe 
bhũtã,... sabbepuggalã,... sabbe attabhãvapariyãpannã, 
... sabbã ỉtthiyo,... sabbepurỉsã,... sabbe ariyã,... sabbe 
anarỉyã,... sabbe devã,... sabbe manussã,... sabbe 
vỉnipãtikã yathã laddhasampattỉto mã vigacchantu. 

Như vậy, niệm rải tâm-hỷ với 1 pháp-hỷ đến 12 loại 
chúng-sinh trong 10 phưong hướng tổng cộng như sau: 

* Puggaỉavãrapharanãmettã có 12 phưong pháp niệm 
rải tâm-hỷ với 1 pháp đến 12 loại chúng-sỉnh. 
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* Disãpharanãmetttã có 10 X 12 — 120 phương pháp 
niệm rải tâm-hỷ với 1 pháp đến 12 loại chúng-sỉnh trong 
10phương hướng. 

Tông cộng 2 phương-pháp niệm rải tâm-hỷ 12 + 
120= 132 pharanãmettã phương pháp niệm rải tâm-hỷ. 

Đe-mục niệm rải tâm-hỷ là đề-mục thiền-định có khả 
năng dẫn đến chứng đắc 4 bậc thiền sắc-giới: Từ đệ nhất 
thiền sẳc-gỉớỉ cho đến đệ tứ thiền sẳc-gỉớỉ (trừ đệ ngũ 
thiền sắc-giới), cho nên đề-mục niệm rải tâm-hỷ có 3 
loại nỉmỉtta, 3 loại bhãvanã, 3 loại samãdhỉ. 

Ba loại nimitta 

- Khi hành-giả ban đầu thực-hành niệm rải tâm-hỷ 
cho atta: Chỉnh mình làm nền tảng, tiếp theo niệm rải 
tâm-hỷ theo tuần tụ đến atỉpỉỵapuggala: Hạng người 
thương yêu nhiều, pỉyapuggala: Hạng người thương yêu, 
majjhattapuggala: Hạng người không thương không 
ghét, verĩpuggala: Hạng người là kẻ thù của mình gồm 
có 4 hạng nguời gọi là đổỉ-tượngparikammanimitta. 

- Khi tâm-hỷ của hành-giả phát triển tốt, có năng lực, 
trong 5 hạng nguời: Atta, atỉpỉyapuggala pỉyapuggala, 
majjhattapuggala, verĩpuggaỉa, nhung chua đạt đến 
sĩmãsambheda: Xóa bỏ ranh giới tâm-hỷ, gọi là đối- 
tượng uggahanimitta. 

- Khi hành-giả thực-hành niệm rải tâm-hỷ đến 4 hạng 
nguời: Atta, atỉpiyapuggala pỉyapuggala, majjhatta- 
puggala, verĩpuggala, đã đạt đến sĩmãsambheda: Xóa bỏ 
ranh giới tâm-hỷ, nên tâm-hỷ đồng đều giữa mình với 4 
hạng người, gọi là đoi-tượngpatibhãganimitta. 

Trong 3 loại đối-tuợng nimitta ấy, đối-tượng uggaha- 
nỉmỉtta và đổỉ-tượng paỊỉbhãganỉmỉtta là đối-tuợng 
nimitta gián tiếp, bởi vì đề-mục niệm rải tâm-hỷ này là 
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đề-mục thiền-định mà hành-giả thực-hành chỉ niệm biết 
bằng tâm mà thôi, không thể dùng mắt để nhìn, hoặc 
dùng thân tiếp xúc, nên đốỉ-tượng uggahanỉmỉtta và đoỉ- 
tượngpatỉbhãganimỉtta thuộc đoi-tượng nỉmỉtta gián tiếp. 

Ba loại bhãvanã, ba loại samãdhi 

- Khi hành-giả ban đầu thực-hành đề-mục niệm rải 
tâm-hỷ cho chỉnh mình (atta) với dục-gỉớỉ thiện-tâm 
niệm rải tâm-hỷ rằng: 

“Aham yathã laddhasampattỉto mã vigacchãmi. ” 

- Niệm rải tâm-hỷ theo tuần tự đến hạng người majjhatta- 
puggala, hạng người pỉỵapuggala, hạng người verĩ- 
puggala rằng: 

“Sabbe sattã yathã laddhasampattỉto mã vỉgacchantu, 
v.v... 

Nhu vậy, gọi là parikammabhãvanã: Tâm-hành ban 
đầu, và định-tâm đồng sinh với dục-gỉớỉ thỉện-tâm ẩy 

gọi là parikammasamãdhi. 

- Khi hành-giả tiếp tục thực-hành niệm rải tâm-hỷ với 
dục-gỉớỉ thiện-tâm có đổỉ-tượng uggahanimỉtta và đối- 
tượng patỉbhãganỉmỉtta, chua đạt đến sĩmãsambheda: 
Xóa bỏ ranh giới tâm-hỷ, vẫn còn dục-gỉới thỉện-tâm, 
nên gọi là upacãrabhãvanã. Tâm-hành cận dến bậc 
thiền sắc-gỉớỉ, và định-tâm đồng sinh với dục-gỉớỉ 
thỉện-tâm ẩy gọi là upacãrasamãdhi. 

- Khi hành-giả thực-hành niệm rải tâm-hỷ có đổi- 
tượng patibhãganimitta đã đạt đến sĩmãsambheda: Xóa 
bỏ ranh giới tâm-hỷ, chứng đắc bậc thiền sẳc-gỉớỉ thỉện- 
tâm, nên gọi là appanãbhãvanã: Tâm-hành chứng đắc 
đệ nhất thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm và định-tâm đồng sinh với 
đệ nhất thỉền-sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm ấy gọi là appanãsamãdhi. 
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* Phương pháp thực-hành đê chứng đăc từ đệ nhị 
thiền sắc-giới thiện-tâm cho đến đệ tứ thiền sẳc-gỉớỉ 
thỉện-tâm hầu hết giống như đề-mục thiền-định hình tròn 
đất pathavĩkasina đã trình bày phần trước. 

Nên biêt 8 điêu vê đê-mục niệm rải tâm-hỷ 

Hành-giả thực-hành đề-mục niệm rải tâm-hỷ, nên biết 
8 điều về đề-mục niệm rải tâm-hỷ: 

1- Lakkhana: Tâm-hỷ có trạng-tháỉ vui mừng hoan hỷ 
trong mọi sự an-lạc, chức trọng quyền cao, giàu sang 
phú quỷ, ... của người khác. 

2- Rasa: Tâm-hỷ có phận sự không ganh ghét với mọi 
sự an-lạc, chức trọng quyền cao, giàu sang phú quỷ của 
người khác. 

3- Paccupatthãna: Sự hiện hữu của tâm-hỷ làm tiêu 
diệt tâm ganh ghét. 

4- Padattlĩãna: Thấy mọi sự tiến hóa, sự an-lạc của 
người khác là nguyên nhân gần của tâm-hỷ. 

5- Sampattỉ: Sự thành tựu của tâm-hỷ là sự lắng dịu 
tâm ganh ghét. 

6- Vỉppattỉ: Sự thất bại của tâm-hỷ là sự phát sinh 
tâm tham hãnh diện, khoe khoang. 

7- Ẫsannapaccatthỉka: Thù nghịch gần của tâm-hỷ là 
tâm hoan hỷ liên quan đến gia đình. 

8- Dũrapaccatthỉka: Thù nghịch xa của tâm-hỷ là tâm 
không hài lòng thay mọi sự tiến hóa, mọi sự an-lạc của 
người khác. 

Quả báu của đề-mục niệm rải tâm-hỷ 

Hành-giả thực-hành đề-mục niệm rải tâm-hỷ có 11 quả- 
báu tương tự như 11 quả báu của đề-mục niệm rải tâm-từ. 

(Xong đề-mục niệm rải tâm-hỷ.) 
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4.4- Đe-Mục Thiền-Định Niệm Rải Tâm-Xả (Upekkhã) 

Đề-mục niệm rải tâm-xả là đề-mục thiền-định có khả 
năng đặc biệt chỉ dẫn đến chứng đắc đệ ngũ thiền sẳc- 
gỉớỉ thỉện-tâm bậc cao nhất mà thôi, bởi vì đề-mục niệm 
rải tâm-xả này cần có 2 chỉ-thiền là upekkhã và 
ekaggatã, nên không thể chứng đắc 4 bậc thiền sắc-giới 
thiện-tâm bậc thấp được. 

Như vậy, đề-mục niệm rải tâm-xả là đề-mục thiền- 
định mà hành-giả không thể thực-hành ban đầu, mà chỉ 
có thê thực-hành đê-mục niệm rải tâm-xả này sau khi đã 
chứng đắc đệ tứ thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm với 1 trong 3 
đề-mục thiền-định là niệm rải tâm-từ. hoặc niệm rải 
tâm-bỉ, hoặc niệm rải tâm-hỷ mà thôi, bởi vì đề-mục 
niệm rải tâm-xả cùng có đối-tượng chúng-sinh giống 
như 3 đề-mục niệm rải tâm từ, bỉ, hỷ (Chắc chắn không 
phải từ các đề-mục thiền-định khác). 

Upekkhã: Tâm xả trung-dung giữa tâm-từ, tâm-bỉ, 
tâm-hỷ đối với tất cả chúng-sỉnh. 

Định nghĩa: 

“Ảverã hontũ 'ti ãdibỵãpãrappahãnena majjhatta- 
bhãvũpagamanena ca upekkhatĩ’tỉ upekkhã. ” 

Thỉện-tâm nào đặt trung-dung giữa tãm-từ, tâm-bỉ, 
tâm-hỷ đoi với tất cả chúng-sỉnh, không quan tâm dến 
niệm rải tâm-từ với “averã hontu, ... ”, niệm rải tâm-bỉ 
với “dukkhã muccantu”, niệm rải tâm-hỷ với “yathã 
laddhasampattito mã vỉgacchantu ”, mà chỉ có trạng-tháỉ 
trung-dung đối với tất cả chúng-sỉnh. Thiện-tâm ẩy gọi 
là upekkhã: Tâm-xả, có chỉ-pháp là tattaramạịịhattatã- 
cetasika: Trung-dung tâm-sở đồng sinh với thỉện-tâm có 
đốỉ-tượng là majjhattasattapannatti: Chúng-sỉnh trung- 
dung không thương không ghét. 
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Mạịịhattapuggala là đôi-tượng của upekkha tâm xả, 
có 2 nhóm: 

1- Nhóm người bình thường là những người không 
thương không ghét, nên có tâm trung-dung. 

2- Nhóm người làm đốỉ-tượng-thỉền-định của đề-mục 
niệm rải tâm-xả đó là hạng người piyapuggala và hạng 
người verĩpuggala mà hành-giả vẫn có tâm trung-dung 
doi với 2 hạng người ấy. 

Trạng-thái trang-dung có 2 loại: 

1- Trạng-tháỉ trung-dung do năng lực của tattara- 
majjhattatãcetasỉka: Trung-dung tâm-sở đồng sinh vói 
thiện-tâm không liên quan với tâm-từ (mettã), tâm-bỉ 
(karunã), tâm-hỷ (mudỉtã), có đoi-tượng majjhattasatta- 
pahhatti: Chúng-sỉnh trưng-dung không thương không ghét. 

Đó là trạng-tháỉ của tâm xả thật. 

2- Trạng-tháỉ trung-dung do năng lực của sỉ tâm-sở 
(mohacetasỉka), như khỉ gặp vật quỷ giá mà không biết 
vật quỷ giá, gặp bậc đảng tôn kỉnh mà không biết bậc 
đảng tôn kính. 

Ví dụ: Tam-bảo là nơi đáng tôn kính, mà không biết 
tôn kỉnh Tam-bảo, do năng lực của tâm sỉ-mê, nên có 
trạng-tháỉ trung-dung không biết Tam-bảo cao thượng. 

Đó là trạng-thảỉ của tâm xả giả, còn gọi là aĩiãụa 
upekkhã: Si-mê tâm-xả. 

Hành-giả thực-hành đề-mục niệm rải tâm-xả thật đến 
tất cả chúng-sỉnh thuộc đối-tượng mạịịhattapuggala: 
Hạng người không thương không ghét. 

Tính chất đặc biệt của đề-mục niệm rải tâm-xả 

• • • • 

Đe-mục niệm rải tâm-xả là đề-mục thiền-định có 
• • • • 

những tính chất đặc biệt như sau: 
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* Đê-mục niệm rải tâm-xả có khả năng đặc biệt chỉ 
dẫn đến chứng đắc được đệ ngũ thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm 
bậc cao nhất mà thôi, không thể chứng đắc được 4 bậc 
thiền sắc-giới thiện-tâm bậc thấp. 

Cho nên, đề-mục niệm rải tâm-xả này hạn chế hành- 
gỉả và còn hạn chế đề-mục thiền-định. 

Hạn chếhành-giả và đề-mục thỉền-định như thế nào? 

Hành-giả thực-hành đề-mục niệm rải tâm-xả này phải 
là hành-giả đã chứng đắc đầỵ đủ 4 bậc thiền sẳc-gỉớỉ 
thỉện-tâm bậc thấp là đệ nhất thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm, 
đệ nhị thiền sẳc-gỉới thỉện-tâm, đệ tam thiền sắc-gỉớỉ 
thiện-tâm, đệ tứ thiền sẳc-gỉới thiện-tâm với 1 trong 3 
đề-mục thiền-định là niệm rải tâm-từ, hoặc niệm rải 
tâm-bi, hoặc niệm rải tâm-hỷ mà thôi, chắc chắn không 
phải là các đề-mục thiền-định khác như 10 đề-mục thỉền- 
định hình tròn kasina, đề-mục thỉền-định ãnãpãnassati. 

Tại sao đề-mục niệm rải tâm-xả bị hạn chế hành-gỉả 
và còn bị hạn chế đề-mục thỉền-định nữa? 

Hành-gỉả thực-hành đề-mục niệm rải tâm-xả, chắc 
chắn phải là hành-gỉả đã chứng đắc đệ tứ thiền sẳc-gỉới 
thỉện-tâm với 1 trong 3 đề-mục thỉền-định là niệm rải 
tâm-từ hoặc niệm rải tâm-bỉ hoặc niệm rải tâm-hỷ mà 
thôi, mới có thê tiếp tục thực-hành đề-mục niệm rải 
tâm-xả, đê chứng đắc đệ ngũ thiền sắc-giới thỉện-tâm, 
bởi vì đề-mục niệm rải tâm-xả cùng có một loại đổi- 
tượng chúng-sỉnh (sattapahhatti) giống như 3 đề-mục 
niệm rải tâm-từ, niệm rải tâm-bỉ, niệm rải tâm-hỷ. 

Thật vậy, đề-mục niệm rải tâm-xả có đổi-tượng 
majjhattasattapannatti, đề-mục niệm rải tâm-từ có đối- 
tượng piyamanãpasattapahhatti, đề-mục niệm rải tâm-bi 
có đối-tượng dukkhỉtasattapannattỉ, đề-mục niệm rải tâm- 
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hỷ CÓ đổi-tượng sukhitasattapahhatti. Đe-mục thiền-định tứ 
vô-ỉưọng-tâm này đều có đối-tượng chúng-sỉnh chế-định. 

Nếu hành-gỉả đã chứng đắc đệ tứ thiền sẳc-gỉới thỉện- 
tâm với 10 đề-mục thỉền-định hình tròn kasina có đoi- 
tượng kasiụapannatti, hoặc đề-mục thỉền-định ãnãpã- 
nassatỉ, có đối-tượng ãnãpãnapaũnatti thì không thê 
tiếp tục thực-hành đề-mục niệm rải tâm-xả, đế chứng 
đắc đệ ngũ thiền sẳc-gỉớỉ được, bởi vì đổỉ-tượng kasỉna- 
pahhatti, đoi-tượng ãnãpãnapahhatti của đệ tứ thiền 
sẳc-gỉới hoàn toàn khác với đổỉ-tượng majjhattasatta- 
paiínatti của đề-mục niệm rải tâm-xả. 

Vì vậy, đề-mục niệm rải tâm-xả bị hạn chế hành-gỉả 
và bị hạn chế đoỉ-tượng thỉền-định. 

Phận sự trước khi hành đề-mục niệm rải tâm-xả 
• • • • 

Trước khi thực-hành đề-mục niệm rải tâm-xả này, 
hành-giả cần phải tập luyện 5 phảp-thuần-thục (vasĩ- 
bhãva) trong đệ tứ thiền sắc-gỉớỉ thỉện-tâm trước, rồi suy 
xét thấy tỉnh chất thô đệ tứ thiền sắc-giới thỉện-tâm của 
đề-mục niệm rải tâm-từ, hoặc niệm rải tâm-bi, hoặc niệm 
rải tâm-hỷ, và suy xét thấy tính chất vi-tế đệ ngũ thiền 
sắc-gỉớỉ thiện-tâm của đề-mục niệm rải tâm-xả rằng: 

“Đệ tứ thiền sắc-gỉớỉ thiện-tâm của đề-mục niệm rải 
tâm-từ, hoặc niệm rải tâm-bỉ, hoặc niệm rải tâm-hỷ, có 
chỉ-thỉền sukha thô, và có sự thương yêu đến tất cả 
chúng-sỉnh, gần với phỉền-não. 

Đệ ngũ thiền sẳc-giới thiện-tâm của đề-mục niệm rải 
tâm-xả có chỉ-thỉền upekkhã rất vi-tế, có tâm trung- 
đung đoi với tất cả chúng-sỉnh, không thương không 
ghét trong tất cả chúng-sỉnh, nên xa với phỉền-não. ” 

Sau khi hành-giả suy xét thấy điều bất lợi của đệ tứ 
thiền sắc-giới thiện-tâm của đề-mục niệm rải tâm-từ, 
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hoặc niệm rải tâm-bi, hoặc niệm rải tâm-hỷ, và suy xét 
thấy điều thuận lợi của đệ ngũ thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm 
của đề-mục niệm rải tâm-xả. 

Tiếp theo, hành-giả suy xét về tử sinh luân-hồỉ của 
chúng-sinh do nghiệp của mỗi chúng-sinh rằng: 

“Mỗi chúng-sỉnh được sinh ra trong đời này như thế 
nào là hoàn toàn do quả của nghiệp mà họ đã tạo trong 
kiếp quá-khứ, và sẽ tảỉ-sỉnh kiếp sau thuộc hạng chúng- 
sỉnh nào trong 4 loài, cõi nào trong tam-gỉớỉ cũng chỉ 
tùy thuộc vào quả của nghiệp mà họ đã tạo trong kiếp 
hỉện-tạỉ hoặc kiếp quả-khứ của họ mà thôi. 

Chỉnh ta cũng như vậy, ta được sinh ra trong đời này 
là do quả đạỉ-thỉện-nghỉệp của ta, và sẽ táỉ-sỉnh kiếp sau 
như thế nào cũng chỉ do quả của nghiệp của ta mà thôi. 

Như vậy, ta mong cho họ thân tâm thường được an- 
lạc, hoặc mong cho họ thoát khỏi khố tâm khố thân, đó 
là điều không thê làm được, bởi vì, tất cả chủng-sỉnh đều 
có nghiệp là của riêng họ, và họ thừa hưởng quả của 
nghiệp của họ. ” 

Phưong pháp thực-hành đề-mục niệm rải tâm-xả 

Hành-giả thực-hành đề-mục niệm rải tâm-xả đến các 
hạng nguời theo tuần tự nhu sau: 

1- Thực-hành niệm rải tâm-xả cho chỉnh mình. 

2- Hạng người majjhattapuggala. 

3- Hạng người pỉyapuggala. 

4- Hạng người atỉpỉyapuggala. 

5- Hạng người verĩpuggala. 

Hành-giả ban đầu thực-hành đề-mục niệm rải tâm-xả cho 
chỉnh mình trước tiên, bởi vì ta có nghiệp là của riêng ta. 

Sau khi thực-hành niệm rải tâm-xả cho chinh mình 
(atta), tâm xả phát sinh, rồi tiến triển tốt, có năng lực. 
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- Khi ây, tiêp theo hành-giả thực-hành đê-mục niệm rải 
tâm-xả đến hạng người majjhattapuggala: Người không 
thương không ghét, tâm-xả phát sinh, rồi tiến triển tốt, có 
nhiều năng lực. 

- Tiếp theo, hành-giả tiếp tục thực-hành đề-mục niệm 
rải tâm-xả đến hạng người pỉyapuggala: Người thương 
yêu, tâm-xả phát sinh, rồi tiến triển tốt, có nhiều năng lực. 

- Tiếp theo, hành-giả tiếp tục thực-hành đề-mục niệm rải 
tâm-xả đến hạng người atỉpỉyapuggala: Người thương yêu 
nhiều, tâm-xả phát sinh, rồi tiến triển tốt, có nhiều năng lực. 

- Tiếp theo cuối cùng, hành-giả thực-hành đề-mục 
niệm rải tâm-xả đến hạng người verĩpuggala: Người là 
kẻ thù của mình, để cho tâm-xả phát sinh, rồi tiến triển 
tốt, có nhiều năng lực. 

Để tâm-xả phát sinh, hành-giả nên thực-hành đề-mục 
niệm rải tâm-xả theo tuần tự 5 hạng nguời: Atta, 
majjhattapuggaĩa, pỉyapuggala, atỉpỉyapuggala, và cuối 
cùng đến hạng người verĩpuggaỉa: Người là kẻ thù của ta, 
cho đến khi đạt đến sĩmãsambheda: Xóa bỏ ranh giới 
tâm-xả, nhu đã trình bày trong đề-mục niệm rải tâm-từ. 

Khi hành-giả thực-hành đề-mục niệm rải tâm-xả đến 
hạng người verĩpuggaỉa, không đế cho tâm sân và tâm 
ganh ghét phát sinh. 

Phuong pháp thực-hành đề-mục niệm rải tâm-xả phần 
lớn cũng tuơng tự nhu phuong-pháp thực-hành đề-mục 
niệm rải tâm-từ đã trình bày phần truớc, chỉ có khác biệt 
về đối-tuợng và phần nhỏ mà thôi. 

Cách thực-hành niệm rải tâm-xả 

Muốn thực-hành đề-mục niệm rải tâm-xả (upekkhã), 
đế mong chứng đắc từ đệ ngũ thiền sắc-gỉớỉ thỉện-tâm, 
hành-giả cần phải niệm rải tâm-xả cho chính mình 
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trước tiên , bởi vì tâm-xả phát sinh với mình làm nên 
tảng, rồi niệm rải tâm-xả đến người khác. 

Niệm rải tâm-xả cho mình 

Hành-giả thực-hành đề-mục thiền-định niệm rải tâm- 
xả cho chính mình trước tiên như sau: 

“Aham kammassako. ” 

í( rrip • r _ 1 • _ 1 ' 9 _ • g __ J p • >> 

Tôi CÓ nghiệp là của riêng tôi. 

Sau khi tàm xả thật phát sinh lên với ta, rồi tiến triển 
có năng lực, hành-giả suy xét rằng: “Tâm xả đoi với ta 
như thế nào, thì tâm xả đối với tất cả chủng-sỉnh khác dù 
lớn dù nhỏ cũng như thế ấy. ” 

Đó là tâm-xả cơ bản làm nền tảng hỗ trợ cho tâm-xả 
phát sinh lên đối với các chúng-sinh khác. 

Cách niệm rải tâm-xả đến ngưòi khác 

- Nếu hành-giả thực-hành đề-mục niệm rải tâm-xả 
đến một người (so ít) thì như sau: 

So kammassako. 

Người ẩy có nghiệp là của riêng họ. 

- Nếu hành-giả thực-hành đề-mục niệm rải tâm-xả 
đến 2 người trở lên (so nhiều) thì như sau: 

Te kammassakã. 

Những người ẩy có nghiệp là của riêng họ. 

Niệm rải tâm-xả đến 4 hạng ngưòi theo tuần tự 

Sau khi thực-hành đề-mục niệm rải tâm-xả cho chỉnh 
mình (atta), tâm-xả phát triển tốt, có năng lực vững 
vàng, hành-giả có thể tiếp tục thực-hành niệm rải tâm-xả 
đến 4 hạng người theo tuần tự như sau: 

1- Hạng người majjhattapuggala: Người không thương 
không ghét. 
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2- Hạng người piỵapuggala: Người thương yêu. 

3- Hạng người atỉpỉỵapuggala: Người thưongyêu nhiều. 

4- Hạng người verĩpuggala: Người là kẻ thù của mình. 

1- Majjhattapuggala: Hạng người không thương 
không ghét. 

- Tiếp theo, hành-giả tiếp tục thực-hành niệm rải tâm- 
xả đến một người hoặc nhiều người thuộc hạng người 
không thương, không ghét (majjhattapuggala) như vậy, 
được lặp đi lặp lại nhiều lần trở nên thuần thục, tâm-xả 
phát triển có nhiều năng lực. 

2- Piyapuggala: Hạng người thương yêu. 

- Tiếp theo, hành-giả tiếp tục thực-hành niệm rải tâm- 
xả đến một người hoặc nhiều người thuộc hạng người 
thương yêu (pỉyapuggala) như vậy, được lặp đi lặp lại 
nhiều lần trở nên thuần thục, tâm-xả phát triển có nhiều 
năng lực. 

3- Atipiyapuggala: Hạng người thương yêu nhiều. 

- Tiếp theo, hành-giả tiếp tục thực-hành niệm rải tâm- 
xả đến một người hoặc nhiều người thuộc hạng người 
thương yêu nhiều (atỉpiyapuggala) như vậy, được lặp đi 
lặp lại nhiều lần trở nên thuần thục, tâm-xả phát triển có 
nhiều năng lực. 

4- Verĩpuggala: Hạng người là kẻ thù. 

- Cuối cùng tiếp theo, hành-giả tiếp tục thực-hành niệm 
rải tâm-xả đến một người hoặc nhiều người thuộc hạng 
người là kẻ thù như vậy, được lặp đi lặp lại nhiều lần trở 
nên thuần thục, tâm-xả phát triển có nhiều năng lực. 

Hành-giả thực-hành niệm rải tâm-xả đến hạng người 
nào, hạng người ấy hiện rõ trực tiếp đến đại-thiện-tâm 
của hành-giả, làm cho tâm-xả phát sinh trong đối-tượng 
hạng người ấy. Vì vậy, phưong pháp thực-hành niệm rải 
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tâm-xả không chỉ niệm rải tâm-xả băng tâm, mà còn 
phải định-tâm niệm tưởng biết rõ đối-tượng, rồi hành-giả 
niệm rải tâm-xả đến hạng người ấy. 

Cho nên, hành-giả là người có đầy đủ 5 pháp-chủ: 
Tỉn-pháp-chủ, tẩn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp- 
chủ, tuệ-pháp-chủ có nhiều năng lực, mới dễ dàng thực- 
hành đề-mục niệm rải tâm-xả này được. 

Để cho tâm-xả phát sinh và tiến triển tốt, hành-giả cần 
phải theo phưong pháp thực-hành niệm rải tâm-xả cho 
chỉnh mình trước tiên (atta) làm nền tảng, rồi tiếp theo 
thực-hành niệm rải tâm-xả theo tuần tự đến 4 hạng 
người: Majjhattapuggala, pỉyapuggala, atỉpỉyapuggala, 
verĩpuggala: Hạng người là kẻ thù cho đến khi đạt đến 
sĩmãsambheda: Xóa bỏ ranh giới tâm-xả: Khi có tâm-xả 
đồng đều đổi với 5 hạng người (chỉnh mình và 4 hạng 
người theo tuần tự). 

Niệm rải tâm-xả theo patisambhidãmagga 

Tiếp theo, hành-giả tiếp tục thực-hành niệm rải tâm-xả 
với 1 pháp-xả đến 12 loại chúng-sinh trong 10 phương 
hướng, theo phưong pháp trong bộ Paịỉsambhidãmagga. 

1 pháp niệm rải tâm-xả 

Kammassakã. 

Nghiệp là của riêng họ. 

Hành-giả thực-hành niệm rải tâm-xả với 1 pháp-xả 
đến 12 loại chúng-sinh. 

12 loại chúng-sinh 

12 loại chúng-sinh được chia ra làm 2 nhỏm: 

A- Anodhỉsapuggala: Hạng chúng-sỉnh chung không 
có chỉ định, có 5 loại chúng-sinh. 

Niệm rải tâm-xả đến 5 loại chúng-sinh: 
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1- Sabbe sattã: Tât cả chúng-sinh. 

2- Sabbe panã: Tất cả chúng-sỉnh có sỉnh-mạng. 

3- Sabbe bhũtã: Tất cả chúng-sỉnh hiện hữu. 

4- Sabbe puggalã: Tất cả hạng chúng-sinh. 

5- Sabbe attabhãvaparỉỵãpannã: Tất cả chúng-sỉnh có 
ngũ uẩn. 

5 loại chúng-sinh này có danh từ riêng gọi khác nhau, 
song ý nghĩa chung giống nhau, bởi vì tất cả đều là 
chúng-sinh nhu nhau cả. 

B- Odhỉsapuggala: Hạng chúng-sinh riêng có chỉ 
định, có 7 loại chúng-sinh. 

Niệm rải tâm-xả đến 7 loại chúng-sinh: 

1- Sabbã itthiyo: Tất cả người nữ. 

2- Sabbe purỉsã: Tất cả người nam. 

3- Sabbe arỉyã: Tất cả bậc Thảnh-nhân. 

4- Sabbe anariyã: Tất cả hạng phàm-nhân. 

5- Sabbe de vã: Tất cả chư-thỉên. 

6- Sabbe manussã: Tất cả nhân loại. 

• 

7- Sabbe vinipãtikã: Tất cả nhóm ngạ-quỷ, a-su-ra. 

10 phương hướng 

Niệm rải tâm-xả đến chúng-sinh trong 10 phương: 

1- Puratthimãya dỉsãya: Hướng Đông. 

2- Pacchỉmãya dỉsãya: Hướng Tây. 

3- Dakkhinãya disãya: Hướng Nam. 

4- Uttarãya disãya: Hướng Bắc. 

5- Puratthimãya anudỉsãya: Hướng Đông Nam. 

6- Dakkhỉnãya anudỉsãya: Hướng Tây Nam. 

7- Pacchimãya anudỉsãya: Hướng Tây Bắc. 

8- Uttarãya anudỉsãya: Hướng Đông Bắc. 

9- Hetthimãya dỉsãya: Hướng dưới. 

10- Uparỉmãya disãya: Hướng trên. 
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Phương pháp thực-hành niệm rải tâm-xả đên 12 

loại chúng-sinh 

5 loại chúng-sinh (anodhisapuggala) 

Hành-giả thực-hành niệm rải tâm-xả đến mỗi loại 
chúng-sinh như sau: 

1- Sabbe sattã kammassakã. 

2- Sabbe panã kammassakã. 

3- Sabbe bhũtã kammassakã. 

4- Sabbe puggalã kammassakã. 

5- Sabbe attabhãvapariyãpannã kammassakã. 

7 loại chúng-sinh (odhisapuggala) 

Hành-giả thực-hành niệm rải tâm-xả đến mỗi loại 
chúng-sinh như sau: 

1- Sabbã ỉtthỉyo kammassakã. 

2- Sabbe purỉsã kammassakã. 

3- Sabbe arỉyã kammassakã. 

4- Sabbe anariyã kammassakã. 

5- Sabbe devã kammassakã. 

6- Sabbe manussã kammassakã. 

7- Sabbe vinipãtikã kammassakã. 

10 phương hướng 

Hành-giả thực-hành niệm rải tâm-xả đến mỗi loại 
chúng-sinh ở trong mỗi phương hướng như sau: 

1.1- Puratthimãya dỉsãya, sabbe sattã kammassakã. 

Tất cả chủng-sỉnh trong hướng Đông, có nghiệp là 

của riêng họ. 

1.2- 12- Puratthỉmãya disãya, sabbe panã,... sabbe 
bhũtã ,... sabbepuggalã ,... sabbe attabhãvapariyãpannã, 
... sabbã ỉtthiyo,... sabbepurỉsã,... sabbe ariyã,... sabbe 
anariyã,... sabbe devã,... sabbe manussã,... sabbe 
vinipãtikã kammassakã. 
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2.1- Pacchimaỵa disaya, sabbe satta kammassaka. 

Tất cả chúng-sỉnh trong hướng Tây, có nghiệp là của 
riêng họ. 

2.2- 12- Pacchỉmãya disãya, sabbe panã,... sabbe 

bhũtã,... sabbepuggalã,... sabbe attabhãvapariyãpannã, 
... sabbã ỉtthiyo,... sabbepurỉsã,... sabbe ariyã,... sabbe 
anariyã,... sabbe devã,... sabbe manussã,... sabbe 

vỉnipãtỉkã kammassakã. 

3.1- Dakkhinãya disãya, sabbe sattã kammassakã. 

Tất cả chúng-sinh trong hướng Nam, có nghiệp là của 
riêng họ. 

3.2- 12- Dakkhỉnãya dỉsãya, sabbe panã,... sabbe 

bhũtã,... sabbepuggalã,... sabbe attabhãvapariyãpannã, 
... sabbã itthỉyo,... sabbepurỉsã,... sabbe ariyã,... sabbe 
anariyã,... sabbe devã,... sabbe manussã,... sabbe 

vinipãtikã kammassakã. 

4.1- Uttarãya disãya, sabbe sattã kammassakã. 

Tất cả chủng-sinh trong hướng Bắc, có nghiệp là của 
riêng họ. 

4.2- 12- Uttarãya dỉsãya, sabbe panã,... sabbe bhũtã, 
... sabbe puggalã,... sabbe attabhãvapariyãpannã, ... 
sabbã itthiyo,... sabbe purisã,... sabbe arỉyã,... sabbe 
anarỉyã, ... sabbe devã,... sabbe manussã, ... sabbe 
vinipãtikã kammassakã. 

5.1- Puratthimãya anudỉsãya, sabbe sattã kammassakã. 

Tất cả chúng-sinh trong hướng Đông Nam, có nghiệp 
là của riêng họ. 

5.2- 12- Puratthỉmãya anudisãya, sabbe panã,... sabbe 
bhũtã,... sabbepuggalã,... sabbe attabhãvapariyãpannã, 
... sabbã ỉtthỉyo,... sabbepurisã,... sabbe ariyã,... sabbe 
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anariya,... sabbe deva,... sabbe manussa,... sabbe 
vỉnỉpãtỉkã kammassakã. 

6.1- Dakkhinãya anudỉsãya, sabbe sattã kammassakã 

Tất cả chúng-sinh trong hướng Tây Nam, có nghiệp là 
của riêng họ. 

6.2- 12- Dakkhinãya anudỉsãya, sabbe panã,... sabbe 
bhũtã,... sabbe puggalã,... sabbe attabhãva- 
parỉyãpannã,... sabbã ỉtthỉyo,... sabbe purỉsã,... sabbe 
arỉyã ,... sabbe anariyã,... sabbe devã ,... sabbe manussã, 
... sabbe vinỉpãtikã kammassakã. 

7.1- Pacchỉmãya anudỉsãya, sabbe sattã kammassakã. 

Tất cả chúng-sinh trong hướng Tây Bắc, có nghiệp là 
của riêng họ. 

7.2- 12- Pacchỉmãya anudỉsãya, sabbe panã,... sabbe 
bhũtã ,... sabbepuggaỉã ,... sabbe attabhãvapariyãpannã, 
... sabbã itthiyo,... sabbepurỉsã,... sabbe ariyã,... sabbe 
anariyã,... sabbe devã,... sabbe manussã,... sabbe 
vinipãtikã kammassakã. 

8.1- Uttarãya anudisãya, sabbe sattã kammassakã. 

Tất cả chúng-sinh trong hướng Đông Bắc, có nghiệp 
là của riêng họ. 

8.2- 12- Uttarãya anudisãya, sabbe panã,... sabbe 
bhũtã ,... sabbepuggalã ,... sabbe attabhãvapariyãpannã, 
... sabbã ỉtthỉyo,... sabbepurisã,... sabbe arỉyã,... sabbe 
anarỉyã,... sabbe devã,... sabbe manussã,... sabbe 
vinipãtikã kammassakã. 

9.1-Hetthỉmãya disãya, sabbe sattã kammassakã. 

Tất cả chúng-sỉnh trong hướng dưới, có nghiệp là của 
riêng họ. 







434 


PHAP-HANH THIEN-ĐINH 


9.2-12- Hetthimãya disãya, sabbe panã,... sabbe 
bhũtã,... sabbepuggalã,... sabbe attabhãvaparỉỵãpannã, 
... sabbã itthiyo,... sabbepurisã,... sabbe arỉyã,... sabbe 
anariyã,... sabbe devã,... sabbe manussã,... sabbe 

vinipãtikã kcimmassakã. 

10.1- Uparỉmãya dỉsãya, sabbe sattã kammassakã. 

Tất cả chúng-sỉnh trong hướng trên, có nghiệp là của 
riêng họ. 

10.2- 12- Uparỉmãya disãya, sabbe panã,... sabbe 

bhũtã,... sabbepuggalã,... sabbe attabhãvapariyãpannã, 
... sabbã itthiyo,... sabbepurisã,... sabbe arỉyã,... sabbe 
anariyã,... sabbe devã,... sabbe manussã,... sabbe 

vỉnỉpãtỉkã kammassakã. 

Như vậy, niệm rải tâm-xả với 1 pháp-xả đến 12 loại 
chúng-sinh trong 10 phưong hướng tổng cộng như sau: 

* Puggaỉavãrapharanãmettã có 12 phương-pháp niệm 
rải tâm-xả với 1 pháp đến 12 loại chúng-sinh. 

* Disãpharanãmetttã có 10 X 12 = 120 phương-pháp 
niệm rải tâm-xả với 1 pháp đến 12 loại chúng-sinh trong 
10 phương hướng. 

Tổng cộng 2 phương-pháp niệm rải tâm-xả 12 + 
120= 132 pharanãmettã phương pháp niệm rải tâm-xả. 

Đề-mục niệm rải tâm-xả là đề-mục thiền-định có khả 
• • • • 

năng đặc biệt chỉ dẫn đến chứng đắc đệ ngũ thiền sắc- 
giới mà thôi, cho nên đề-mục niệm rải tâm-xả có 3 loại 
nỉmitta, 3 loại bhãvanã, 3 loại samãdhỉ. 

Ba loại nimitta 

- Khi hành-giả ban đầu thực-hành niệm rải tâm-xả 
cho atta: Chỉnh mình làm nền tảng, tiếp theo niệm rải 
tâm-xả theo tuần tự đến majjhattapuggala: Hạng người 
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không thương không ghét, piyapuggala: Hạng người 
thương yêu, atipỉyapuggala: Hạng người thương yêu 
nhiều, cho đến cuối cùng hạng người verĩpuggala: Hạng 
người là kẻ thù của mình gồm có 5 hạng người gọi là 
đoỉ-tượng parỉkammanỉmỉtta. 

- Khi tâm-xả của hành-giả phát triển tốt, có năng lực, 
trong 5 hạng người: Atta, majjhattapuggala, pỉyapuggala, 
atỉpỉyapuggala, verĩpuggala, nhưng chưa đạt đến 
sĩmãsambheda: Xóa bỏ ranh giới tâm-xả, gọi là đổỉ- 
tượng uggahanimitta. 

- Khi hành-giả thực-hành niệm rải tâm-xả đến 5 hạng 
người: Ảtta, majjhattapuggala, pỉyapuggala, atỉpỉya- 
puggala, verĩpuggaỉa, đã đạt đến sĩmãsambheda: Xóa bỏ 
ranh giới tâm-xả, nên tâm-xả đồng đều giữa mình với 4 
hạng người, gọi là đoỉ-tượngpatibhãganỉmitta. 

Trong 3 loại đối-tượng nimitta ấy, đổỉ-tượng uggaha- 
nỉmỉtta và đốỉ-tượng patỉbhãganỉmỉtta là đối-tượng 
nỉmỉtta gián tiếp, bởi vì đề-mục niệm rải tàm-xả này là 
đề-mục thiền-định mà hành-giả thực-hành chỉ niệm biết 
bằng tâm mà thôi, không thể dùng mắt để nhìn, hoặc 
dùng thân tiếp xúc, nên đoi-tượng uggahanỉmỉtta và đổỉ- 
tượngpatibhãganimitta thuộc đối-tượng nimitta gián tiếp. 

Ba loại bhãvanã, ba loại samãdhi 

- Khi hành-giả ban đầu thực-hành đề-mục niệm rải 
tảm-xả cho chính mình với dục-gỉớỉ thỉện-tâm niệm rải 
tâm-xả rằng: 

Aham kammassako. 

- Niệm rải tâm-xả theo tuần tự đến hạng người majjhatta- 
puggala, hạng người pỉyapuggala, hạng người verĩ- 
puggala rằng: 

Sabbe sattã kammassakã. v.v... 
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Như vậy, gọi là parikammabhãvanã: Tâm-hành ban 
đầu, và định-tăm đồng sinh với dục-gỉớỉ thỉện-tâm ấy gọi 

là parikammasamãdhi. 

Khi hành-giả tiếp tục thực-hành niệm rải tâm-xả với 
dục-gỉớỉ thiện-tâm có đổỉ-tượng uggahanỉmỉtta và đoỉ- 
tượng patỉbhãganỉmỉtta, chưa đạt đến sĩmãsambheda: 
Xóa bỏ ranh giới tâm-xả, vẫn còn dục-gỉớỉ thỉện-tâm, 
nên gọi là upacãrabhãvanã. Tâm-hành cận đến bậc thiền 
sẳc-gỉớỉ thiện-tâm, và định-tâm đồng sinh với dục-gỉớỉ 
thiện-tâm ẩy gọi là upacãrasamãdhi. 

Khi hành-giả thực-hành niệm rải tâm-xả có đổi-tượng 
patỉbhãganỉmitta đã đạt đến sĩmãsambheda: Xóa bỏ 
ranh giới tâm-xả, chứng đắc bậc thiền sắc-gỉớỉ thỉện- 
tâm, nên gọi là appanãbhãvanã: Tâm-hành chứng đắc 
đệ ngũ thiền sắc-gỉớỉ thỉện-tãm và định-tâm đồng sinh với 
đệ ngũ thiền-sắc-giới thiện-tâm ấy gọi là appanãsamãdhi. 

Nên biết 8 điều về đề-mục niệm rải tâm-xả 

Hành-giả thực-hành đề-mục niệm rải tâm-xả, nên biết 
8 điều về đề-mục niệm rải tâm-xả: 

1- Lakkhana: Tâm xả có trạng-thải trung-dung trong 
tất cả chúng-sỉnh. 

2- Rasa: Tâm xả có phận sự thấy tất cả chủng-sỉnh 
đồng đều nhau. 

3- Paccupatthãna: Sự hiện hữu của tâm xả là lẳng dịu 
tâm thương, tâm ghét trong tất cả chủng-sỉnh. 

4- Padatthãna: Trỉ-tuệ suy xét thấy tất cả chủng-sỉnh 
rằng: “Tất cả chúng-sỉnh có nghiệp là của riêng của 
họ”, sự an-ỉạc hoặc sự thoát khỏi khô thân khô tâm, 
hoặc đừng mất đi sự an-lạc, sự tiến hóa do tâm mong 
muốn của người khác, đó là điều không thế được, là 
nguyên nhân gần của tâm-xả. 
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5- Sampatti: Sự thành tựu của tâm-xả là sự lăng dịu 
tâm thương và tâm ghét. 

6- Vippattỉ: Sự thất bại của tâm-xả là sự phát sinh 
tâm-xả sỉ mê do liên quan đến gia đình. 

7- Ẫsannapaccatthika: Thù nghịch gần của tâm-xả là 
tâm-xả sỉ mê do liên quan đến gia đình. 

8- Dũrapaccatthỉka: Thù nghịch xa của tâm-xả là tâm 
tham và tâm sân. 

Tâm-xả vô-lượng khác với tâm-xả ba-la-mật 

- Hành-giả thực-hành niệm tâm-xả vô-lượng, đặt 
thiện-tâm trang-dung đối với tất cả chúng-sinh, không 
liên quan đến tâm-từ, tâm-bi, tâm-hỷ. 

- Hành-giả thực-hành pháp-hạnh tâm-xả ba-ỉa-mật 
đặt đại-thiện-tâm trung-dung với người dù đối xử tốt dù 
đối xử xấu với mình, hành-giả vẫn không thương người 
đối xử tốt, vẫn không ghét người đối xử xấu, vẫn giữ 
thiện-tâm trung-dung đối với hai hạng người ấy, để thực- 
hành pháp hạnh tâm-xả ba-la-mật. 

Quả-báu của đề-mục niệm rải tâm-xả 

Hành-giả thực-hành đề-mục niệm rải tâm-xả được 11 
quả-báu tương tự như 11 quả báu của đề-mục niệm rải 
tâm-từ. 

(Xong đề-mục niệm rải tâm-xả.) 

Nhận xét về đề-mục thiền-định tứ vô-lượng-tâm 

Tứ vô-lượng-tâm là 4 đề-mục thiền-định: Niệm rải 
tâm-từ (mettã), niệm rải tâm-bi (karunã), niệm rải tâm- 
hỷ (mudỉtã), niệm rải tâm-xả (upekkhã) có khả năng dẫn 
đến chứng đắc các bậc thiền sắc-giới thiện-tâm, cách 
thực-hành như đã trình bày ở phần trước. 
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Tứ vô-lượng-tâm là 4 đức-tính cao thượng mà các bậc 
thiện-trí thực-hành trong đời sống cao thượng, bởi vì 4 
đức-tính cao thượng là đức-tỉnh tâm-từ, đức-tỉnh tâm-bỉ, 
đức-tỉnh tâm-hỷ, đức-tỉnh tâm-xả là thiện-pháp có khả 
năng diệt được 4 ác-pháp là thù-hận (bỵãpãda), làm-hại 
(vỉhỉmsã), ganh-ghét (aratỉ), tham-dục (rãga). 

4 ác pháp bị diệt bằng 4 đức-tính cao thượng 

- Người có ác-tâm thù-hận (byãpãda) đối với chúng- 
sinh, làm cho tâm ô nhiễm, tâm thù-hận này bị diệt 
bằng pháp niệm rải tâm-từ (mettã) mong sự an-lạc, sự 
tiến hóa cho mình và người, làm cho đại thiện-tâm trở 
nên trong sạch thanh-tịnh. 

- Người có ác-tâm làm-hạỉ người (vỉhỉmsã), làm cho 
tâm ô nhiễm, tâm làm-hại này bị diệt bằng pháp niệm 
rải tâm-bỉ (karunã) mong cho mình và người thoát khỏi 
khổ tâm khổ thân, làm cho đại-thiện-tâm trở nên trong 
sạch thanh-tịnh. 

- Người có ảc-tâm ganh-ghét (aratỉ) làm cho tâm ô 
nhiễm, tâm ganh-ghét này bị diệt bằng pháp niệm rải 
tâm-hỷ (muditã) mong cho mình và người đừng mất đi 
sự an-lạc, sự tiến hóa đã có được, làm cho đại-thiện-tâm 
trở nên trong sạch thanh-tịnh. 

- Người có ảc-tâm tham-dục (rãga) làm cho tâm ô 
nhiễm, tâm tham-dục này bị diệt bằng pháp niệm rải 
tâm-xả (upekkhã) đặt đại-thiện-tâm trung-dung không 
thưong không ghét đối với tất cả chúng-sinh, làm cho 
thiện-tâm trở nên trong sạch thanh-tịnh. 

Tứ vô-lưọng-tâm đối với tất cả chúng-sinh 

- Pháp niệm rải tâm-từ (mettã) có đổi-tượng piỵamanãpa- 
puggala: Người đáng yêu, đáng mến, mong sự lợi ích, sự 
tiến hóa, sự an-lạc lâu dài đến tất cả chúng-sinh vô lượng. 
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- Pháp niệm rải tâm-bi (karunã) có đôi-tượng duk- 
khitapuggaỉa: Người đang khô, mong cho tất cả chúng- 
sinh vô lượng thoát khỏi khổ tâm khổ thân. 

- Pháp niệm rải tâm-hỷ (mudỉtã) có đoỉ-tượng sukhita- 
puggala: Người đang hưởng mọi an-lạc, mong cho tất cả 
chúng-sinh vô lượng đừng mất đi sự an-lạc, sự tiến hóa đã 
có được. 

- Pháp niệm rải tâm-xả (upekkhã) có đổỉ-tưọTĩg 
majjhattapuggala: Người không thương không ghét, đặt 
đại-thiện-tâm trung-dung không thương không ghét đối 
với tất cả chúng-sinh vô lượng, bởi vì mỗi chúng-sinh có 
nghiệp là của riêng mình. 

Như vậy, tâm-từ, tâm-bỉ, tâm-hỷ, tâm-xả, mỗi tâm 
phát sinh đều có đối-tượng riêng biệt chúng-sinh chế- 
định (sattapaníiatti) của mỗi tâm, cho nên 4 tâm này 
không thể đồng sinh với nhau được. 

Cha mẹ có 4 đức tính từ, bi, hỷ, xả 

Cha mẹ có 4 đức tính từ, bi, hỷ, xả đối với các con. 

- Khi đứa con còn nhỏ dễ thương, cha mẹ có tâm-từ 
thương yêu nuôi dưỡng các con nên người tốt. 

- Khi đứa con bị bệnh hoạn ốm đau, cha mẹ có tâm-bi 
thương xót, lo săn sóc chữa bệnh cho đứa con ấy chóng 
khỏi bệnh hoạn ốm đau. 

- Khi đứa con khôn lớn nên người, học hành đồ đạt, 
công thành danh toại, cha mẹ có tâm-hỷ vui mừng hoan 
hỷ đối với con. 

- Nếu khi có đứa con nào bị hư hỏng, thì cha mẹ tìm 
mọi cách khuyên răn dạy dồ đứa con ấy trở nên người tốt. 

- Nếu đứa con nào ngỗ nghịch không chịu vâng lời 
khuyên dạy thì cha mẹ không thể có tâm-từ, cũng không 
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thể CÓ tâm-bi, cũng không có tâm-hỷ đối với đứa con hư 
hỏng ấy, cha mẹ chỉ còn có tâm xả đối với đứa con hư 
hỏng ấy mà thôi. 

Người cha mẹ có trí-tuệ suy xét rằng: 

Sabbe sattã kammcissakã. Tất cả chủng-sinh đều có 
nghiệp là của riêng họ. 

Thật ra, mỗi người con sinh ra đời là do nghiệp của 
nó, còn cha mẹ chỉ là nơi nương nhờ của người con mà 
thôi, cho nên người con trở nên tốt hoặc xấu phần lớn là 
do nghiệp và quả nghiệp của nó, cha mẹ chỉ là người hỗ- 
trợ giúp cho đứa con mà thôi. 

Nếu cha mẹ có 4 đức tính từ, bỉ, hỷ, xả mà hiểu biết rõ 
sự-thật như vậy thì cha mẹ không có khổ tâm vì con. 

Cách niệm rải tâm-từ, bi, hỷ, xả khép kín tóm tắt 

Hằng ngày hành-giả nên thực-hành niệm rải tảm-từ, 
niệm rải tâm-bỉ, niệm rải tâm-hỷ, niệm rải tâm-xả cho 
mình và đến cho 12 loài chúng-sinh trong 10 hướng 
khép kín tóm tắt. 

* Cách niệm rải tâm-từ, niệm rải tâm-bỉ, niệm rải 
tâm-hỷ, niệm rải tâm-xả cho chính mình trước như sau: 

Aham avero homỉ, abyãpajjo homỉ, anĩgho homi, 
sukhĩ attãnam parỉharãmỉ, dukkhã muccãmi, yathã 
laddhasampattỉto mã vỉgacchãmỉ, kammassako. 

Mong cho tôi không có oan trái với tất cả chúng-sỉnh, 
không có khô tâm, không có khô thân, giữ gìn thân tâm 
thường được an-lạc; mong cho tôi thoát khỏi khô tâm, 
khô thân; mong cho tôi đừng mất đi sự an-lạc, sự tiến 
hóa đã có được; tôi có nghiệp là của riêng tôi. 

- Tiếp theo cách niệm rải tâm-từ, niệm rải tâm-bỉ, 
niệm rải tâm-hỷ, niệm rải tâm-xả đến cho 12 loại chúng- 
sinh trong 10 hướng khép kín tóm tắt như sau: 
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Puratthimãya dỉsãya, puratthimãya anudỉsãya, 
dakkhinãya disãya, dakkhỉnãya anudisãya, pacchỉmãya 
disãya, pacchimãya anudỉsãya, uttarãya disãya, 
uttarãya anudỉsãya, puratthimãya dỉsãya, hetthimãya 
dỉsãya, uparimãya dỉsãya, sabbe sattã, sabbe panã, 
sabbe bhũtã, sabbe puggaỉã, sabbe attabhãva- 
parỉyãpannã, sabbã ỉtthỉyo, sabbe purisã, sabbe arỉyã, 
sabbe anariyã, sabbe devã, sabbe manussã, sabbe 
vỉnỉpãtỉkã, averã hontu, abyãpajjã hontu, anĩghã hontu, 
sukhĩ attãnam parỉharantu; dukkhã muccantu; yathã 
laddhasampattỉto mã vỉgacchantu; kammassakã. ” 

Mong cho tất cả chúng-sỉnh, tất cả chủng-sỉnh có sỉnh- 
mạng, tất cả chủng-sỉnh hiện hữu, tất cả hạng chúng- 
sỉnh, tất cả chúng-sỉnh có ngũ uân; tất cả người nữ, tất 
cả người nam, tất cả bậc Thánh-nhân, tất cả hạng 
phàm-nhân, tất cả chư-thỉên, tất cả nhân-loạỉ, tất cả 
nhóm ngạ-quỷ, a-su-ra trong hướng Đông, trong hướng 
Đông Nam, trong hướng Nam, trong hướng Tây Nam, 
trong hướng Tây, trong hướng Tây Bắc, trong hướng 
Bắc, trong hướng Đông Bắc, trong hướng Đông, trong 
hướng dưới, trong hướng trên, không có oan trái với tất 
cả chúng-sỉnh, không có khô tăm, không có khô thân, 
giữ gìn thân tâm thường được an-lạc; mong cho thoát 
khỏi kho tâm, kho thân; mong cho đừng mất đi sự an-lạc, 
sự tiến hóa đã có được; họ có nghiệp là của riêng họ. 

Đây là cách niệm rải tâm-từ, niệm rải tâm-bỉ, niệm 
rải tâm-hỷ, niệm rải tâm-xả tông hợp lại cho chỉnh mình 
và cho 12 loại chúng-sỉnh trong 10 hướng khép kín mà 
hành-giả nên thực-hành hằng ngày, để đem lại sự lợi ích, 
sự tiến hóa, sự an-lạc cho mình và tất cả mọi chúng-sinh. 

(Xong đề-mục thỉền-định tứ vô-lượng-tâm.) 
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5- Đề-Mục Thiền-Định Vật Thực Đáng Nhờm Gớm 
(Ãhãrepatikkũlasaíínã) 

Ẫhãrepatỉkkũlasannã: Suy tưởng về vật thực phát 
sinh tâm nhờm gớm trong vật thực. 

Ẫhãrepatỉkkũlasannã là một đề-mục thiền-định có 
chi-pháp là tưởng tâm-sở (sannãcetasika) đồng sinh với 
dục-gỉớỉ thiện-tâm. 

Trong bộ Visuddhimagga trình bày cách thực-hành 
đề-mục thỉền-định ãhãrepaịikkũlasannã, hành-giả ở nơi 
thanh vắng suy tưởng về vật thực, để phát sinh tâm ghê 
tởm nhòm gớm trong vật thực có 10 cách như sau: 

1- Gamanato: Do đi đến nơi có vật thực. 

2- Parỉyesanato: Do đi tìm kiếm vật thực. 

3- Parỉbhogato: Do dùng vật thực. 

4- Ẫsayato: Do chỗ vật thực nương nhờ. 

5- Nỉdhãnato: Do bao tử chứa đựng vật thực. 

6- Aparipakkato: Do vật thực chưa tiêu hóa. 

7- Paripakkato: Do vật thực đã tiêu hóa rồi. 

8- Phalato: Do hiệu quả của vật thực trong cơ thê. 

9- Nissandato: Do thải trừ chất cặn bã ra khỏi cơ thê. 

10- Sammakkhanato: do dính bẩn. 

Giải thích: 

1- Gamanato: Suy tưởng về vật thực đáng nhòm gớm 
do đi đến nơi có vật thực: 

- Hành-giả là tỳ-khưu, sa-di thường trú nơi thanh 
vắng, mỗi ngày đến giờ đi khất thực, hành-giả mặc y, 
mang bát đi vào xóm làng từng nhà để khất thực vất vả, 
phải tiếp xúc với đủ hạng người, cho đủ một bữa ăn. 

- Đối với người tại gia cần phải đi làm lụng cực nhọc 
vất vả mới có đủ ăn đủ mặc. 
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Vậy, đê có được vật thực nuôi sông hăng ngày là điêu 
khổ cực. Thật đáng nhàm chán. 

2- Parỉyesanato: Suy tưởng về vật thực đáng nhỏm 
gớm do đi tìm kiếm vật thực: 

- Khi đến xóm nhà, hành-giả đi khất thực xin ăn từ 
nhà này sang nhà khác, từ con đường này sang con 
đường khác, chỉ tim kiếm vật thực cho đủ một bữa ăn 
trong ngày hôm ấy mà thôi. 

- Đối với người tại gia cần phải đi mua sắm đem về nấu 
nướng để có được một bữa ăn cũng vất vả không kém. 

Vậy, tim kiếm được vật thực nuôi sống hằng ngày là 
điều khổ cực. Thật đáng nhàm chán. 

3- Parỉbhogato: Suy tưởng về vật thực đảng tởm do 
dùng vật thực: 

- Khi dùng vật thực, hành-giả bở vào miệng, 2 hàm 
răng nhai nhỏ vật thực, món ăn bị nhai nhỏ lẫn với nước 
bọt, thật đáng tởm, do không nhìn thấy nên nuốt vào bụng. 

Nếu trước khi nuốt miếng ăn ấy vào bụng, hành-giả 
nhả ra trên bàn tay sạch hoặc cái đĩa sạch, để nhìn thấy 
rõ ràng miếng ăn ấy, thì hành-giả có thể nuốt lại miếng 
ăn ấy vào bụng được hay không? 

Vậy, vật thực là thật đáng ghê tởm. 

4- Ãsayato: Suy tưởng về vật thực đáng nhờm gớm do 
xét cho vật thực nương nhờ: 

Vật thực được nuốt vào bên trong, nưong nhờ nước 
mật, nước đàm, nước mủ, máu. Neu người nào có thứ 
nước nào nhiều thì vật thực trộn lẫn với nước ấy nhiều. 

Vậy, vật thực là thật đáng nhòm gớm. 

5- Nidhãnato: Suy tưởng về vật thực đáng nhòm gớm 
do vật thực chứa đựng trong bao tử: 
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Những món ăn được nuôt vào gọi là vật thực mới trộn 
lẫn với mật, đàm, mủ, máu chứa chất chung trong bao tử 
đầy hôi thối. Người sống bao nhiêu năm tháng, thì vật 
thực cũng chứa đựng bấy nhiêu, mà không hề làm sạch. 

Vậy, vật thực mới chứa đựng trong bao tử thật đáng 
nhòm gớm. 

6- Aparỉpakkato: Suy tưởng về vật thực đáng nhờm 
gớm do vật thực chưa tiêu hóa: 

Vật thực mới từ ngày hôm qua và hôm nay chứa đựng 
trong bao tử, chất lửa (pãcakatejo) chưa kịp tiêu hóa vật 
thực ấy, nên có trạng-thái sình lên. 

Vậy, vật thực mới chứa đựng trong bao tử, chưa kịp 
tiêu hóa thật đáng nhòm gớm. 

7- Paripakkato: Suy tưởng về vật thực đáng nhờm 
gớm do vật thực đã tiêu hóa rồi: 

Vật thực mới được tiêu hóa do chất lửa trong bao tử, 
(pãcakatejo) một phần bổ dưỡng đem nuôi cơ thể, phần 
thải ra biến thành phân chứa trong bọc phân, và biến 
thành nước tiểu chứa trong bọc nước tiểu. 

Vậy, vật thực đã tiêu hóa rồi, phần thải ra chất cặn bã 
thành phân, nước tiêu thật đáng nhòm gớm. 

8- Phalato: Suy tưởng về vật thực đáng nhỏm gớm do 
biết hiệu quả của vật thực trong cơ thê: 

Vật thực mới đã tiêu hóa do chất lửa trong bao tử, rồi 
đem lại hiệu quả cho máu, thịt, xương, tóc, lông, móng, 
răng, da, v.v... 

Nếu phần vật thực nào không tiêu hóa được thì sẽ sinh 
ra các thứ bệnh. Đó là hậu quả do vật thực. 

Vậy, hiệu quả của vật thực có lợi và cũng có hại, thật 
đáng nhòm gớm. 
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9- Nỉssandato: Suy tưởng vê vật thực đáng nhỏm gớm 
do thải trừ các chất cặn bã ra khỏi cơ thê: 

Vật thực được nuốt vào chỉ có một đường là cửa 
miệng. Sau khi vật thực được tiêu hóa, phần thải trừ các 
chất cặn bã ra khỏi cơ thể bằng 9 môn (cửa) và lồ chân 
lông như sau: 

- 2 nhãn môn (mắt) là nơi chảy ra nước mắt, ghèn. 

- 2 nhĩ môn (tai) là nơi chảy ra ráy tai, mủ tai. 

- 2 tỷ môn (mũi) là nơi chảy ra nước mũi. 

- Khẩu môn (miệng) là nơi chảy ra nước bọt, đàm,... 

- Hậu môn là nơi chảy ra phân. 

- Đường tiểu là noi chảy ra nước tiêu. 

- Lỗ chân lông là nơi chảy ra mồ hôi... 

Vật thực là những món ăn ngon hoặc dở nuốt vào 
miệng, sau khi vật thực đã tiêu hóa xong, rồi thải trừ 
chất cặn bã ra qua các môn (cửa) đều là những chất ô 
trọc, hôi thối, thật đáng nhờm gớm. 

10- Sammakkhanato: Suy tưởng về vật thực đáng 
nhờm gớm do vật thực dính bấn: 

Vật thực là các món ăn, khi dùng các món ăn dính bàn 
tay, bở vào miệng dính lưỡi, răng,... sau khi ăn xong, 
cần phải súc miệng, đánh răng bằng những thứ kem có 
mùi thơm, để tránh mùi hôi tanh. 

Khi thải trừ các chất cặn bã ra khỏi cơ thể bằng 9 môn 
(cửa) và các lồ chân lông toàn thân đầy hôi hám. 

Hằng ngày, người ta cần phải tắm rửa sạch sẽ bằng 
những thứ nước thơm, để làm cho dễ chịu đối với chính 
mình và mọi người. Vật thực vốn thật là đáng nhòm gớm. 



446 


PHAP-HANH THIEN-ĐINH 


Nimitta, bhavanã của đề-mục thiền-định 

ãhãrepatikkũlasannã 

Thực-hành đề-mục thiền-định ãhãrepatikkũlasannã: 
Suy tưởng trong vật thực phát sinh tâm ghê tởm vật thực, 
sau khi hành-giả suy tưởng về vật thực đảng nhòm gớm 
bằng 10 cách như đã trình bày. 

Ba loại nimitta 

Đề-mục thỉền-định ãhãrepatikkũỉasannã có đối-tượng 
thật-tánh kabaỊĩkãrãhãra: Món vật-thực thuộc về chân- 
nghĩa-phảp (paramatthadhamma), nên chỉ có parỉkam- 
manimỉtta: Đoỉ-tượng ban đầu thực-hành mà thôi, đó là 
các món vật thực liên quan đến sanhã suy tưởng về vật- 
thực thật đảng nhờm gớm. 

Đề-mục thiền-định này không thể phát sinh đốỉ-tượng 
uggahanỉmitta và đổỉ-tượngpatỉbhãganỉmỉtta. 

Ba loại bhãvanã, ba loại samãdhi 

Đề-mục thỉền-định ãhãrepatikkũlasahhã chỉ có 2 loại 
bhãvanã, 2 loại samãdhi là parikammabhãvanã: Tâm- 
hành ban đầu, parỉkammasamãdhỉ: Sơ-định ban đầu, 
và upacãrabhãvanã: Tâm-hành cận bậc thiền, upacãra- 
samãdhỉ mà thôi, không có khả năng dẫn đến appanã- 
bhãvanã: Tâm-hành chứng đắc bậc thiền sẳc-gỉớỉ thỉện- 
tâm, appanãsamãdhỉ: An-định trong bậc thiền sắc-giới 
thỉện-tãm. 

Đe-mục thỉền-định ãhãrepatikkũlasahhã này chỉ có 
khả năng đạt đến upacãrasamãdhỉ: Cận định mà thôi, mà 
không có khả năng chứng đắc appanãsamãdhỉ: An-định 
chứng đắc bậc thiền sẳc-giớỉ thiện-tâm nào cả, bởi vì đề- 
mục thiền-định này không có đoi-tượng Uggahanimitta 
và đổỉ-tượng này tâm vẫn còn là dục-gỉớỉ thỉện-tâm, có 
dục-giới thỉện-nghỉệp. 
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Tính chất của đề-mục ahãrepatikkũlasannã 

Hành-giả thực-hành đề-mục thỉền-định ãhãre- 
patikkũỉasahhã này có khả năng đặc biệt diệt tâm tham- 
áỉ trong vị món ăn (rasatanhã). 

Khi hành-gỉả dùng vật thực, các món ăn như thế nào? 

Ví dụ: Hai vợ chồng ẵm đứa con nhỏ yêu quý đi lánh 
nạn, giữa đuờng trên bãi sa mạc, hết sạch luơng khô đi 
đuờng, đứa con nhỏ đói khát không chịu nổi, nên bị chết, 
hai vợ chồng vô cùng đau khổ vì thuơng tiếc đứa con 
yêu quý. 

Khi ấy, hai vợ chồng bàn bạc với nhau rằng: 

“Đứa con yêu quỷ đã chết, chúng ta hết sạch lương 
khô, khoảng đường còn xa, dù co gắng hết sức chúng ta 
cũng chỉ đi được một đoạn đường nữa mà thôi, rồi chắc 
chan chúng ta sẽ ngã gục chết ở phía trước, vì đói khát. 

Bây giờ, đứa con yêu quỷ đã chết rồi, chúng ta nên 
dùng thịt của đứa con, đê có thế tiếp tục đi khoảng 
đường còn lại. ” 

Sau khi bàn bạc nhu vậy, hai vợ chồng đành phải ăn 
thịt đứa con yêu quý đã chết ấy, không ham thích chút 
nào cả, nhung phải ăn để duy trì sinh-mạng tiếp tục đi 
vuợt qua khỏi sa mạc nhu thế nào. 

Cũng nhu vậy, hành-giả thực-hành đề-mục thỉền-định 
ãhãrepatikkũỉasahhã phát sinh trí-tuệ sáng suốt suy 
tuởng về vật thực thấy rõ, biết rõ các món ăn thật đáng 
ghê tởm, đáng nhòm gớm, nên diệt đuợc tâm tham-áỉ 
trong vị (rasatanhã) của vật thực, nhung cũng phải dùng 
vật thực để duy trì sinh-mạng tiếp tục thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, mong giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bốn loài, giống nhu truờng họp hai vợ chồng 
đành phải ăn thịt đứa con yêu quý đã chết nhu thế ấy. 
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Hành-giả thực-hành đề-mục thỉền-định ãhãrepatik- 
kũlasannã suy tưởng về vật thực thật đáng ghê tởm, 
đảng nhờm gớm cũng như hành-giả thực-hành đề-mục 
thỉền-định kãyagatãsatỉ, trí-tuệ thấy rõ, biết rõ 32 thế 
trọc (trược) trong thân thể, hoặc thực-hành đề-mục thỉền- 
định asubha tử-thỉ, trí-tuệ thấy rõ, biết rõ tử-thi thật đáng 
ghê tởm như vậy. 

Hành-giả thực-hành đề-mục thỉền-định ãhãrepatỉk- 
kũlasahhã này, nếu chưa chứng đắc thành bậc Thánh A- 
ra-hán thì sau khi chết, dục-gỉớỉ thỉện-nghỉệp của đề-mục 
thiền-định này sẽ cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi 
thiện-giới là cõi người hoặc 1 trong 6 cõi trời dục-gỉớỉ. 

(Xong đề-mục thỉền-định ãhãrepatikkũỉasannã.) 

6- Đề-Mục Thiền-Định Phân Tích Tứ-Đại 
(Catudhãtuvavatthãna) 

Catudhãtuvavatthãna: Phân tích tứ-đạỉ trong thân 
thê đê trỉ-tuệ thay rõ, biết rõ chỉ có tứ-đạỉ (đất, nước, 
lửa, gió) mà thôi, thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramattha- 
dhamma), không phải người, không phải người nam, 
người nữ, không phải chúng-sỉnh nào cả. 

Catudhãtuvavatthãna là một đề-mục thỉền-định, có 
chỉ-pháp là pahhãcetasika: Trỉ-tuệ tâm-sở đồng sinh với 
dục-gỉớỉ thỉện-tâm họp với trỉ-tuệ. 

Hành-giả thực-hành đề-mục thiền-định catudhãtu- 
vavatthãna: Phân tích tứ-đạỉ trong thân thế. 

Trong thân thể con người có tứ đại (catudhãtu): 

1- Pathavĩdhãtu: Địa-đại là chẩt đất. 

2- Ẫpodhãtu: Thủy-đạỉ là chất nước. 

3- Tẹịodhãtu: Hỏa-đạỉ là chất lửa. 

4- Vãyodhãtu: Phong-đạỉ là chất gió. 
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Tứ-đại trong thân thê con người, nêu tính theo chi tiêt 
thì tổng cộng gồm có 42 pháp. 

1- Pathavĩdhãtu: Địa-đạỉ có 20 pháp. 

2- Ẵpodhãtu: Thủy-đại có 12 pháp. 

3- Tẹịodhãtu: Hỏa-đại có 4 pháp. 

4- Vãyodhãtu: Phong-đạỉ có 6 pháp. 

Tứ-đạỉ: Địa-đạỉ, thủy-đại, hỏa-đạỉ, phong-đạỉ này 
luôn luôn nương nhờ lẫn nhau, không thể tách rời nhau. 
Trong 4 đại này, nếu đại nào có số lượng nhiều thì gọi 
tên đại ấy. 

1- Pathavĩdhãtu: Địa-đại chất đất có trạng-tháỉ cứng 
hoặc mềm. 

Trạng-thái cứng'. Nếu địa-đại có lượng nhiều trong vật 
nào thì vật ấy có cảm giác cứng như xương, đá, sắt, ... 

Trạng-thái mềm: Nếu địa-đại có lượng ít trong vật nào 
thì vật ấy có cảm giác mềm như da, thịt, bông gòn, ... 

Địa-đại nương nhờ nơi thủy-đại, hỏa-đại, phong-đạỉ, 
cũng làm nơi nương nhờ của tất cả các sắc-pháp. 

Địa-đại trong thân thể có 20 thể trọc (trược) là: 

Kesã, lomã, nakhã, dantã, taco; mamsam, nahãru, 
atthi, atthiminịam, vakkam; hadayam, yakanam, 
kỉlomakam, pĩhakam, papphãsam; antam, antagunam 
udarỉram, karĩsam, mattaluhgam. 

Tóc, lông, móng, răng, da; thịt, gân, xương, tủy, thận; 
tỉm, gan, màng phối, bao tử, buồng phôi; ruột già, ruột 
non, vật thực mới, phân, óc. 

2- Ãpodhãtu: Thủy-đạỉ chất nước có trạng-tháỉ chảy 
hoặc đông đặc: 

Trạng-thải chảy: Nếu một vật nào có nhiều chất nước 
thì vật ấy có thể chảy được. 
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Khi nhìn thây vật chảy không phải là ãpodhãtu: Chát 
nước, mà chính là chất đất chảy, bởi vì sự thật chất nước 
không thể nhìn thấy bằng mắt, cũng không thể tiếp xúc 
bằng thân được. 

Thật vậy, khi nhìn thấy chất đất ít trong nước chảy đó 
là phong-đạỉ, khi tắm rửa, thân tiếp xúc chất đất mềm đó 
là địa-đạỉ, khi thân xúc giác nóng hoặc lạnh đó là hỏa- 
đạỉ. Còn thủy-đạỉ chất nước vỉ-tế chỉ biết được bằng ỷ- 
thức-tâm mà thôi/ /y 

Nếu một vật nào có ít chất nước có nhiều chất đất thì 
chất nước làm cho vật ấy kết dính lại với nhau. 

Trạng-thải đông đặc: Nếu chất nước có nhiều ở trong 
nhiệt độ bình thường thì chất nước chảy qua lại được, 
nhưng gặp nhiệt độ lạnh dưới 0°c thì chất nước ấy bị 
đông đặc biến thành nước đá. 

Nếu chất nước ít ở trong chất sáp, chất chì, chất đồng, 
khi gặp nhiệt độ cao thì chất sáp, chất chì, chất đồng ấy 
chảy tan ra thành nước, khi gặp nhiệt độ thấp bình thường 
trở lại đông đặc như trước. 

Thủy-đạỉ trong thân thể có 12 thể trọc (trược) là: 

Pỉttam, semham, pubbo, lohỉtam, sedo, medo; assu, 
vasã, khelo, singhãnikã, lasỉkã, muttam. 

Mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mờ đặc; nước mẳt, mỡ 
lỏng, nước miếng, nước mũi, nước nhớt, nước tiêu. 

3- Tejodhãtu: Hỏa-đạỉ có trạng-thảỉ nóng hoặc lạnh. 

Hoi nóng hoặc hơi lạnh là trạng-thái của hỏa-đại 
(tejodhãtu). Hơi nóng, hơi lạnh làm chín các món ăn, 
thức uống, làm cho thân thể tăng trưởng và suy giảm. 


1 Apodhatuya sukhumabhavena asakkuneyyattam vuttam ... 

Cho nên, đôi-tượng xúc chỉ có 3 đại là địa-đại, hỏa-đại, phong-đại mà thôi. 
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Tejodhatu: Hỏa-đạỉ trong thân thê con người có 4 
pháp là: 

- Santappanatẹịo: Hỏa-đạỉ hơi nóng làm tăng nhiệt 

độ trong thân thể. 

- Dahanatẹịo: Hỏa-đạỉ hơi nóng làm tăng cao nhiệt 

độ trong thân thể. 

- Jĩranatejo: Hỏa-đạỉ hơi nóng làm cho thân thê trở 

nên già yểu dần. 

- Pãcakateịo: Hỏa-đạỉ hoi nóng trong bụng làm phận 

sự tiêu hóa vật thực. 

Còn Usmãtẹịo: Hỏa-đạỉ hơi nóng ở trong thân thể 
của tất cả chúng-sỉnh này ghép chung vào 3 loại hỏa-đại 
là santappanatẹịo, dahanatẹịo, jĩranatejo nên không kê 
riêng biệt. 

4- Vãyodhãtu: Phong-đạỉ có trạng-thái căng phồng 
hoặc di chuyên: 

Trạng-tháỉ căng phồng: Chất gió trong quả bóng tròn, 
trong bánh xe, làm căng phồng lên. 

Trạng-thái di chuyển: Chất gió trong thân thể làm cho 
thân cử động, đi, đứng, ngồi, nằm, v.v... 

Vãyodhãtu: Phong-đại trong thân thể con người có 
6 pháp là: 

- Uddhahgamavãyo: Phong-đạỉ bốc lên phía trên. 

- Ảdhogamavãyo: Phong-đạỉ đấy xuống phía dưới. 

- Kucchitthavãyo: Phong-đạỉ ở trong bụng. 

- Kotthãsayavãyo: Phong-đạỉ ở trong ruột già. 

- Ahgamangãnusãrĩvãyo: Phong-đạỉ ở khắp thân thế. 

- Assãsapassãsavãyo: Phong-đạỉ hơi thở vào, hơi thở ra. 

Thân thể của mỗi chúng-sinh nói chung, con người nói 
riêng chỉ có tứ-đại. Địa-đại, thủy-đạỉ, hỏa-đạỉ, phong-đạỉ 
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mà thôi, nhưng mà khác nhau vê hình thê thô hoặc vi-tê 
phát sinh do nghiệp riêng của mỗi chúng-sinh ấy. 

Nhìn thấy thân thể của mỗi chúng-sinh mà gọi rằng: 

“Ta, người, người nam, người nữ, loài gia súc, chư- 
thỉên, phạm-thỉên, v.v...” 

Theo sự thật chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) 
đó chỉ là sẳc-phảp tứ-đại mà thôi, còn hình thể tứ-đại khác 
nhau phát sinh do nghiệp của riêng mỗi chúng-sinh ấy. 

Thực-hành đề-mục thiền-định Catudhãtuvavatthãna 
• • • 

Hành-giả thực-hành đề-mục thỉền-định catudhãtu- 
vavatthãna: Phân tích tứ-dạỉ trong thân thế của mình có 
2 hạng hành-giả: 

1- Nếu hành-giả là hạng người tikkhapuggala có trí- 
tuệ sắc bén nhanh nhạy, khi thực-hành đề-mục catu- 
dhãtuvavatthãna, hành-giả có trí-tuệ sắc bén suy xét 
phân tích tứ-đại theo 4 dhãtu: Pathavĩdhãtu (địa-đạỉ), 
ãpodhãtu (thủy-đại), tejodhãtu (hỏa-đạỉ), vãyodhãtu 
(phong-đại) là sẳc-pháp tứ-đại thuộc về chân-nghĩa- 
pháp (paramatthadhamma), trí-tuệ thấy rõ, biết rõ thật- 
tánh của sẳc-pháp tứ-đạỉ (địa-đaỉ, thủy-đạỉ, hỏa-đại, 
phong-đại) là pháp-vô-ngã, nên diệt được tà-kỉến thấy 
sai, chấp lầm rằng: 

“Ta, người, người nam, người nữ, chủng-sỉnh,...” 

2- Nếu hành-giả là hạng người mandapuggala có trí- 
tuệ chậm, khi thực-hành đề-mục catudhãtuvavatthãna, 
hành-giả có trí-tuệ suy xét phân tích tứ-đại theo 4 dhãtu 
chi tiết gồm có 42 pháp: 

1- Pathavĩdhãtu: Địa-đạỉ có 20 thê trọc (trược). 

2- Ãpodhãtu: Thủy-đạỉ có 12 thể trọc (trược). 

3- Tẹịodhãtu: Hỏa-đạỉ có 4 pháp. 

4- Vãyodhãtu: Phong-đại có 6 pháp. 



6- Đề-Mục Thiền-Định Phân Tích Tứ-Đại 


453 


Hành-giả thực-hành đê-mục catudhãtuvavatthãna suy 
xét phân tích tứ-đại theo chi tiết gồm có 42 sẳc-phảp tứ- 
đạỉ thuộc về chân-nghĩa-phảp (paramatthadhamma), trí- 
tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của sẳc-pháp tứ-đạỉ (địa- 
đai, thủy-đại, hỏa-đại, phong-đại) là phảp-vô-ngã, nên 
diệt được tà-kỉến thấy sai, chấp lầm rằng: 

Ta, người, người nam, người nữ, chúng-sinh, ... 

* Phương pháp thực-hành tứ-đại 

Hành-giả là hạng người tikkhapuggala có trí-tuệ sắc 
bén nhanh nhạy, khi thực-hành đề-mục catudhãtu- 
vavtthãna này, hành-giả có trí-tuệ sắc bén suy xét phân 
tích tứ-đại (địa-đai, thủy-đại, hởa-đại, phong-đại) trong 
thân này như sau: 

1- Đại nào trong thân thể có trạng-tháỉ cứng hoặc 
mềm, đại ấy gọi là địa-đạỉ (pathavĩdhãtu). 

2- Đại nào trong thân thể có trạng-tháỉ chảy hoặc 
đông đặc, đại ẩy gọi là thủy-đại (ãpodhãtu). 

3- Đại nào trong thân thê có trạng-thái nóng hoặc 
lạnh, đại ẩy gọi là hỏa-đại (teịodhãtu). 

4- Đại nào trong thân thể có trạng-thải căng phồng 
hoặc làm cho thân thê cử động, đại ấy gọi là phong-đạỉ 
(vãyodhãtu). 

Trí-tuệ phân tích trong thân này, thấy rõ, biết rõ thật- 
tánh của tứ-đại (địa-đại, thuỷ-đại, hoả-đại, phong-đại) là 
sẳc-pháp tứ-đạỉ thuộc về chân-nghĩa-phảp (paramattha- 
dhamma), sắc-pháp tứ-đạỉ ấy là pháp-vô-ngã, không 
phải ta, người, người nam, người nữ, chúng-sỉnh, v.v... 

Ví dụ: Gọi là “chiếcxe” 

Trong chiếc xe, nếu người ta tháo rời bánh xe, sườn 
xe, mui xe, v.v ... ra từng phần thì không còn gì gọi là 
chiếc xe nữa. 
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Cũng như vậy, nêu hành-giả có trí-tuệ săc bén nhanh 
nhạy phân tích trong thân này ra thành mỗi đại thuộc về 
mỗi sắc-pháp có trạng-thái khác nhau, trong thân này chỉ 
có 4 đại mà thôi, thì không phải là ta, cũng không phải là 
người, cũng không phải là người nam, người nữ, chủng- 
sỉnh, v.v... nào cả. 

Trong Chú-giải PãỊi giải rằng: Thân này ví như chiếc 
xe, tâm ví như người lái xe. 

Thật ra, chiếc xe không thể chạy nhanh, chạy chậm, 
chạy tới, chạy lui, rẽ trái, rẽ phải được, sở dĩ chiếc xe 
chạy nhanh, chạy chậm, ... là nhờ người lái xe. 

Cũng như vậy, sở dĩ thăn này đi, đứng, ngồi, nằm, cử 
động, nói năng được là do nhờ tâm điều khiển. 

Hành-giả có trí-tuệ suy xét rằng: 

“Iti ayam kãyo acetano abvãkato sunno nỉssatto 
nỉjjĩvo dhãtusamũhoyeva, ...” 

Thân này không có tâm thức, không phải pháp thiện, 
ác (I> , không phải là ta, không phải là người, không phải 
là chúng-sỉnh, không có jĩva đấng thiêng liêng điều 
hành, mà là tứ-đạỉ họp thành mà thôi. 

* Phương pháp thực-hành tứ-đại 42 pháp 

Hành-giả là hạng người mandapuggala có trí-tuệ 
chậm, khi thực-hành đề-mục catudhãtuvavatthãna này, 
hành-giả có trí-tuệ suy xét phân tích tứ-đại trong thân 
này theo chi tiết gồm có 42 pháp: 

- Pathavĩdhãtu: Địa-đạỉ có 20 thể trọc (trược). 

- Ấpodhãtu: Thủy-đạỉ có 12 thể trọc (trược). 

- Tẹịodhãtu: Hỏa-đại có 4 pháp. 

- Vãyodhãtu: Phong-đạỉ có 6 pháp. 


1 r § 

Thân là săc-pháp sinh tù’ thiện-nghiệp hoặc ác nghiệp. 
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1- Pathavidhatu: Địa-đại có 20 thê trọc (trược) là: 

Ke.sã, ỉomã, nakhã, dantã, taco; mamsam, nahãru, 
atthi, atthimiũịam, vakkam; hadayam, yakanam, 
kỉlomakam, pĩhakam, papphãsam; antam, antagunam, 
udarỉram, karĩsam, mattaluhgam. 

Tóc, lông, móng, răng, da; thịt, gân, xương, tủy, thận; 
tim, gan, màng phối, bao tử, buồng phôi; ruột già, ruột 
non, vật thực mới, phân, óc. 

2- Ãpodhãtu: Thủy-đại có 12 thể trọc (trược) là: 

Pỉttam, semham, pubbo, lohỉtam, sedo, medo; assu, 
vasã, khelo, singhãnikã, lasỉkã, muttam. 

(Mật, đàm, mũ, máu, mồ hôi, mỡ đặc; nước mắt, mỡ 
lỏng, nước miếng, nước mũi, nước nhớt, nước tiêu.) 

3- Tejodhãtu: Hỏa-đại có 4 pháp là: 

1- Santappanatẹịo: Hỏa-đạỉ hơi nóng làm tăng nhiệt 
độ trong thân thể. 

2- Dahanaleịo: Hỏa-đạỉ hoi nóng làm tăng cao nhiệt 
độ trong thân thể. 

3- Jĩranatejo: Hỏa-đạỉ hơi nóng làm cho thân thê trở 
nên già yếu dần. 

4- Pãcakatejo: Hỏa-đạỉ hơi nóng làm phận sự tiêu 
hóa vật thực. 

4- Vãyodhãtu: Phong-đại có 6 pháp là: 

1- Uddhahgamavãyo: Phong-đại bốc lên phía trên. 

2- Adhogamavãyo: Phong-đại đấy xuống phía dưới. 

3- Kucchỉtthavãyo: Phong-đạỉ ở trong bụng. 

4- Kotthãsayavãyo: Phong-đại ở trong ruột già. 

5- Ahgamahgãnusãrĩvãyo: Phong-đạỉ ở khắp thân thê. 

6- Assãsapassãsavãyo: Phong-đạỉ hoi thở vào, hơi thở ra. 
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Suy xét phân tích tứ-đại 

1- Hành-giả suy xét phân tích địa-đại có 20 pháp 
theo tuần tự từng mỗi pháp từ kesa: Tóc cho đến 
mattaỉungam: Óc nhu sau: 

Kesa: Tóc mọc trên da đầu, không biết mình mọc trên 
da đầu, và da đầu cũng không biết có tóc mọc trên mình. 

Tóc chỉ thuộc về địa-đại (pathavĩdhãtu) mà thôi, tóc 
có hình dáng sợi. 

Tóc thuộc về địa-đạỉ là noi nuong nhờ của thủy-đạỉ, 
hỏa-đại, phong-đại và 4 sắc-pháp là vanna (màu sắc), 
gandha (mùi), rasa (vị), ojã (chất bo) gồm có 8 sắc-pháp 
đuợc gọi là avỉnibbhogarũpa: Đó là 8 sẳc-pháp không 
tách rời nhau được. 

Tuần tự ỉomã: Lông cho đến mattalungam: Óc thuộc 
về địa-đại, suy xét phân tích tuơng tự nhu kesa: Tóc mỗi 
địa-đại gồm có 8 sắc-pháp gọi là avỉnỉbbhogarũpa: Đó 
là 8 sẳc-pháp không tách rời nhau được. 

2- Hành-giả suy xét phân tích thủy-đại có 12 pháp 
theo tuần tự từng mỗi pháp từ pittam: Mật cho đến 
muttam: Nước tiếu thuộc về thủy-đại, suy xét phân tích 
mỗi thủy-đại gồm có 8 sắc-pháp gọi là avinibbhogarũpa: 
Đó là 8 sắc-plĩáp không tách rời nhau được. Suy xét 
phân tích tuong tự nhu kesa: Tóc vậy. 

3- Hành-giả suy xét phân tích hỏa-đạỉ có 4 pháp 
theo tuần tự từng mỗi sắc-pháp từ santappanatejo: Hỏa- 
đạỉ hơi nóng làm tăng nhiệt độ trong thân thê cho đến 
pãcakatẹịo: Hỏa-đạỉ hơi nóng làm phận sự tiêu hóa vật 
thực thuộc về hởa-đại, suy xét phân tích mỗi hỏa-đại 
gồm có 8 sắc-pháp gọi là avỉnỉbbhogarũpa: Đó là 8 sẳc- 
pháp không tách rời nhau được. Suy xét phân tích tuong 
tự nhu kesa: Tóc vậy. 
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4- Hành-giả suy xét phân tích phong-đạỉ có 6 pháp 
theo tuần tự từng mỗi pháp từ uddhahgamavãyo: Phong- 
đạỉ bốc lên phía trên cho đến assãsapassãsavãyo: 
Phong-đạỉ hơi thở vào, hơi thở ra thuộc về phong-đại, 
suy xét phân tích mồi phong-đại gồm có 8 sắc-pháp gọi 
là avinỉbbhogarũpa: Đó là 8 sẳc-pháp không tách ròi 
nhau được. Suy xét phân tích tuơng tự nhu kesa: Tóc vậy. 

Nhu vậy, hành-giả suy xét phân tích trong thân gồm 
có 42 pháp, có 8 sắc-pháp là địa-đạỉ (pathavĩ), thủy-đạỉ 
(ãpo), hỏa-đạỉ (tejo), phong-đại (vãyo), màu sắc (vanna), 
mùi (gandha), vị (rasa), chất bô (ojã) gọi là avỉnibhoga- 
rũpa: Đó là 8 sẳc-pháp không tách rời nhau được. 

Hành-giả suy xét phân tích biết 8 sắc-pháp gọi là 
avinibbhogarũpa nhu sau: 

- Biết 3 đại là địa-đại (pathavĩ), hỏa-đạỉ (tejo), 
phong-đạỉ (vãyo) bằng thân-thức-tâm xúc giác cứng, 
mềm, nóng, lạnh, căng phồng, cử động, ... 

- Biết thủy-đạỉ (ãpo) bằng ỷ-thức-tâm. 

- Biết màu sắc (vanna) bằng nhãn-thức-tâm thấy sắc. 

- Biết mùi (gandha) bằng tỷ-thức-tâm ngửi mùi. 

- Biết vị (rasa) bằng thiệt-thức-tâm nếm vị. 

- Biết chất bổ (ojã) băng ý-thức-tâm. 

Suy xét phân tích 42 pháp bằng 13 cách 

Nếu thực-hành suy xét phân tích tứ-đại gồm có 42 
pháp theo tuần tự mỗi pháp nhu đã trình bày, thế mà trí- 
tuệ vẫn chua thấy rõ, biết rõ thật-tánh của tứ-đại thì 
hành-giả cần phải suy xét phân tích thêm 13 cách nhu sau: 

1- Vacanatthato: Ỷ nghĩa của mỗi đại. 

2- Kalãpato: Nhóm sẳc-pháp vỉ-tế. 

3- Cunnato: Te bào vỉ-tế. 
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4- Lakkhanãdito: Trạng-thảỉ v.v... 

5- Samutthãnato: Nơi phát sinh. 

6- Nãnattekattato: Trạng-tháỉ riêng, trạng-thảỉ chung. 

7- Vỉnỉbbhogãvỉnỉbbhogato: Tách rời, không tách rời. 

8- Sabhãgavisabhãgato: Họp nhau, không họp nhau. 

9- Ajjhattikabãhiravỉsesato: Bên trong, bên ngoài. 

10- Sahgahato: Gom vào, ghép vào. 

11- Paccayato: Làm duyên với nhau. 

12- Asamannãhãrato: Không biết đổỉ-tượng. 

13- Paccayavỉbhãgato: Phân chia nhân duyên họp 
moi đại. 

Giải thích 

1- Vacanatthato: Ỷ nghĩa của mỗi đại: 

Địa-đại (pathavĩdhãtu) có nghĩa là rộng lớn, thủy-đại 
(ãpo) có nghĩa là lưu chuyển, thấm ướt, hỏa-đại (tejo) có 
nghĩa là nóng, lạnh, hơi ấm; phong-đại (vãyo) có nghĩa 
là chuyển động, căng phồng. Mỗi đại đều có thật-tánh 
riêng của mình. 

Toàn thân của mình phần lớn là địa-đạỉ, phần lưu 
chuyển, thấm ướt là thủy-đại, phần nóng, lạnh ấm áp là 
hỏa-đại, phần căng phồng, chuyển động là phong-đại. 

2- Kalãpato: Nhóm sẳc-phảp vỉ-tế: 

Nhóm sắc-pháp gồm có 11 sắc-pháp: Avinibbhoga- 
rũpa 8 + kãya + bhãva + jĩvỉtarũpa. 

- Pãcakatejo cỏ nhóm 9 sẳc-phảp: Avỉnỉbbhogarũpa 8 
+jĩvỉtarũpa. 

- Tẹịodhãtu và vãyodhãtu có nhóm 8 sắc-pháp: 
Avỉnỉbbhogarũpa có 8 sẳc-pháp. 

Thân này chỉ có các nhỏm sắc-pháp mà thôi. 

3- Cunnato: Tế bào vỉ-tế: 

• • 
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Thân này nêu thật sự phân tích ra thành tê bào nhỏ thì 
pathavĩdhãtu: Địa-đại được bao nhiêu cân, nhưng sự- 
thật tứ-đại không thể phân tích ra được, sở dĩ thân này 
hiện hữu là nhờ ãpodhãtu: Thủy-đại có phận sự làm kết 
dính tất cả địa-đạỉ lại với nhau, nhờ tẹịodhãtu: Hỏa-đại 
có phận sự nuôi dưỡng, nhờ vãyodhãtu: Phong-đại có 
phận sự giữ gìn, bảo vệ thân này. 

4- Lakkhanãdito: Trạng-tháỉ, phận sự, quả hiện hữu: 

- Pathavĩdhãtu có trạng-thái cứng, mềm, có phận sự 
làm noi nưong nhờ của 3 đại khác, tiếp nhận 3 đại khác 
là quả hiện hữu. 

- Ãpodhãtu có trạng-thái lưu chuyển và đông đặc, có 
phận sự làm cho 3 đại khác phát triển, kết dính gom 3 
đại khác thành hình dáng là quả hiện hữu. 

- Tejodhãtu có trạng-thái hơi ấm, nóng, lạnh, có phận 
sự làm cho 3 đại khác già dặn, làm cho 3 đại khác mềm 
mại là quả hiện hữu. 

- Vãyodhãtu có trạng-thái nâng đỡ 3 đại khác bền 
vững, có phận sự làm tác động 3 đại khác, làm cử động, 
đi lại 3 đại khác là quả hiện hữu. 

5- Samutthãnato: Nơi phát sinh sẳc-phảp: 

Sắc-pháp phát sinh do 4 nhân-duyên là kammci: 
Nghiệp, cỉtta: Tâm, utu: Thời tiết, ãhãra: Vật thực. 

Sắc tứ-đại gồm có 42 pháp thuộc về sắc-pháp: 

- Một số sắc-pháp phát sinh do nghiệp. 

- Một sổ sẳc-pháp phát sinh do tâm hoặc thời tiết. 

- Một sổ sắc-phảp phát sinh do tâm. 

- Một sổ sẳc-pháp phát sinh do thời tiết. 

6- Nãnattekattato: Trạng-tháỉ-rỉêng, trạng-thảỉ-chung: 
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Mỗi đại của sắc tứ-đại này đều có trạng-thảỉ-rỉêng, 
phận sự, quả hiện hữu riêng biệt khác nhau. 

Sắc tứ-đại là sắc-pháp có sự sinh, sự diệt, nên có 3 
trạng-tháỉ-chung là trạng-tháỉ vô-thường, trạng-tháỉ 
khố, trạng-tháỉ vô-ngã. 

7- Vinibbhogãvinibbhogato: Phân tích được, phân 
tích không được: 

Sắc tứ-đại này chỉ có thể phân tích mỗi đại theo trạng- 
thảỉ, phận sự, quả hiện hữu, nên gọi là vỉnibbhogarũpa. 

Sắc tứ-đại luôn luôn liên kết với nhau, nên không thể 
phân tích ra đuợc gọi là avinibbhogarũpa. 

8- Sabhãgavỉsabhãgato: Họp nhau, không họp nhau: 

- Pathavĩdhãtu với ãpodhãtu là 2 đại nặng họp với nhau. 

- Tejodhãtu với vãyodhãtu là 2 đại nhẹ hợp với nhau. 

- Pathavĩdhãtu, ãpodhãtu với tejodhãtu, vãyodhãtu là 
2 nhóm đại không họp với nhau, bởi vì, nhóm đại nặng 
với nhóm đại nhẹ. 

9- Ajjhattikabãhiravisesato: Bên trong, bên ngoài: 

- Sắc tứ-đại phát sinh bên trong thân thể của tất cả 
chúng-sinh, khi phát sinh có đầy đủ 4 duyên sinh sắc- 
pháp là kamma, cỉtta, utu, ãhãra thuộc về ajjhattika- 
visesa: Bên trong. 

- Sắc tứ-đại phát sinh bên ngoài thân thể của tất cả 
chúng-sinh, khi phát sinh chỉ có 1 duyên sinh sắc-pháp 
là utusamutthãna: Nguồn gốc utu mà thôi, thuộc về 
bãhỉravỉsesa: Bên ngoài. 

10- Saủgahato: Gom vào nhau, ghép vào nhau: 

- Pathavĩdhãtu phát sinh do kamma thì gom vào, ghép 
vào với ãpodhãtu, tejodhãtu, vãyodhãtu cũng phát sinh do 
kamma. 
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- Pathavĩdhãtu phát sinh do citta, utu, ãhãra thì gom 
vào, ghép vào với ãpodhãtu, tejodhãtu, vãyodhãtu cũng 
phát sinh do citta, utu, ãhãra. 

11- Paccayato: Làm duyên với nhau: 

- Pathavĩdhãtu là nền tảng của 3 đại khác là ãpodhãtu 
liên kết không tách rời, tejodhãtu giữ gìn, vãyodhãtu 
giúp nâng đỡ do năng lực của các duyên như sahajãta- 
paccaya, ahhamahhapaccaya, nissayapaccaya, v.v... 

- Ẫpodhãtu liên kết 3 đại khác không tách rời là pathavĩ- 
dhãtu làm nền tảng, tejodhãtu giữ gìn, vãyodhãtu giúp 
nâng đõ do năng lực của các duyên như sahajãta- 
paccaya, ahhamahhapaccaya, nissayapaccaya, v.v... 

- Tejodhãtu làm cho 3 đại khác già dặn, mềm mại là 
pathavldhãtu làm nền tảng, ãpodhãtu liên kết không tách 
rời, vãyodhãtu giúp nâng đỡ do năng lực của các duyên 
như sahajãtapaccaya, ahhamahhapaccaya, nỉssava- 
paccaya, v.v... 

- Vãyodhãtu giúp nâng đỡ cho 3 đại khác là pathavĩ- 
dhãtu làm nền tảng, ãpodhãtu liên kết không tách rời, 
tejodhãtu giữ gìn do năng lực của các duyên như sahajãta- 
paccaya, annamannapaccaya, nissayapaccaya, v.v ... 

12- Asamannãhãrato: Không biết đổỉ-tượng: 

- Pathavĩdhãtu không biết mình là địa-đại, và cũng 
không biết mình làm nền tảng cho 3 đại khác. 

- Ẫpodhãtu không biết mình là thủy-đại, và cũng 
không biết mình liên kết 3 đại khác không tách rời. 

- Tejodhãtu không biết mình là hỏa-đại, và cũng 
không biết mình làm cho 3 đại khác già dặn, mềm mại. 

- Vãyodhãtu không biết mình là phong-đại, và cũng 
không biết mình giúp nâng đỡ cho 3 đại khác. 



462 


PHAP-HANH THIEN-ĐINH 


Mỗi đại CÓ tự-tánh-riêng của mình đều là pháp-vô- 
ngã, không phải ta, không phải người, không phải người 
nam, không phải người nữ, không phải chúng-sinh, v.v... 

13- Paccayavibhãgato: Phân chia nhân duyên họp 
mỗi đại: 

Thân thể của tất cả chúng-sinh được hiện hữu đều do 
4 nhân-duyên phát sinh là kamma (nghiệp), cỉtta (tâm), 
utu (thời tiết), ãhãra (vật thực). 

- Một số sắc-pháp phát sinh do nghiệp (kamma) gọi là 
kammajarũpa, còn citta, utu, ãhãra theo giúp hỗ trợ sự 
sinh của kammaj arũpa ấy. 

- Một số sắc-pháp phát sinh do utu, ãhãra gọi là 
utụịarũpa, ãhãrajarũpa, còn kamma, citta, theo giúp hỗ 
trợ sự sinh của utujarũpa, ãhãrajarũpa ấy. 

- Một số sắc-pháp phát sinh do citta gọi là cỉttajarũpa, 
còn kamma, utu, ãhãra theo giúp hỗ trợ sự sinh của 
cittajarũpa ấy. 

- Pathavĩdhãtu (địa-đại) phát sinh do kamma làm 
duyên hỗ trợ cho 3 đại khác cũng phát sinh do nghiệp 
với nhau do năng lực của các duyên như sahajãta- 
paccaya, ahhamahhapaccaya, nỉssayapaccaya, atthỉ- 
paccaya, avỉgatapaccaya, ... làm nền tảng cho 3 đại khác. 

- Ãpodhãtu (thủy-đạỉ) phát sinh do kamma làm duyên 
hỗ trợ cho 3 đại khác cũng phát sinh do nghiệp với nhau 
do năng lực của các duyên như sahajãtapaccaya, ahha- 
mahhapaccava, nissayapaccaya, atthipaccaya, avigata- 
paccaya,.. . liên kết không tách rời. 

- Tẹịodhãtu (hỏa-đạỉ) phát sinh do kamma làm duyên 
hỗ trợ cho 3 đại khác cũng phát sinh do nghiệp với nhau 
do năng lực của các duyên như sahajãtapaccaya, ahha- 
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mannapaccayci, nỉssayapaccaya, atthipaccaya, avỉgata- 
paccaya,.. . làm cho già dặn, mềm mại. 

- Vãyodhãtu (phong-đạỉ) phát sinh do kamma làm 
duyên hỗ trợ cho 3 đại khác cũng phát sinh do nghiệp 
với nhau do năng lực của các duyên nhu sahạịãta- 
paccaya, annamannapaccaya, nỉssayapaccaya, atthỉ- 
paccaya, avỉgatapaccaya, giúp hỗ trợ cho đuợc vững chắc. 

- Pathavĩdhãtu (địa-đại) phát sinh do citta, utu, ãhãra 
làm duyên hỗ trợ cho 3 đại khác cũng phát sinh do citta, 
utu, ãhãra với nhau ... 

- Ãpodhãtu (thủy-đạỉ) phát sinh do cỉtta, utu, ãhãra 
làm duyên hồ trợ cho 3 đại khác cũng phát sinh do citta, 
utu, ãhãra với nhau ... 

- Teịodhãtu (hỏa-đại) phát sinh do cỉtta, utu, ãhãra 
làm duyên hồ trợ cho 3 đại khác cũng phát sinh do citta, 
utu, ãhãra với nhau ... 

- Vãyodhãtu (phong-đại) phát sinh do citta, utu, ãhãra 
làm duyên hỗ trợ cho 3 đại khác cũng phát sinh do citta, 
utu, ãhãra với nhau do năng lực của các duyên nhu 
sahajãtapaccaya, annamannapaccaya, nỉssayapaccaya, 
atthỉpaccaya, avỉgatapaccaya. 

Trong sắc tứ-đại này, khi chân buớc tới, buớc lui, thì 
phong-đại với hỏa-đạỉ làm nhân duyên của sự dở chân 
lên, buớc tới, buớc lui, và thủy-đạỉ với địa-đại làm nhân 
duyên của sụ thả chân xuống. 

Khi tay đua lên, tay thả xuống, sắc tứ-đại cũng cử 
động tuơng tự nhu chân vậy. 

Nimitta, bhãvanã, samãdhi và Magga, Phala 

Đe-mục thiền-định catudhãtuvavatthãna này có đối- 
tuợng sẳc-pháp tứ-đạỉ thuộc về chân-nghĩa-pháp 
(paramatthadhamma). 
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Ba loại nimitta 

Đe-mục thiền-định catudhãtuvavatthãna có đốỉ-tượng 
sắc-pháp tứ-đạỉ thuộc về chãn-nghĩa-phảp (paramattha- 
dhammci), nên chỉ có parỉkammanỉmỉtta: Đoỉ-tượng ban 
đầu là tứ-đạỉ (địa-đại, thủy-đại, hỏa-đạỉ, phong-đạỉ) mà thôi. 

Đề-mục thiền-định này không thể phát sinh đốỉ-tượng 
uggahanỉmitta và đoỉ-tượngpatỉbhãganỉmỉtta. 

Ba loại bhãvanã, ba loại samãdhi 

Đề-mục thỉền-định catudhãtuvavatthãna chỉ có 2 loại 
bhãvanã là parikammabhãvanã: Tâm-hành ban đầu với 
dục-gỉớỉ thỉện-tâm họp với trỉ-tuệ, định-tâm đồng sinh 
với đại-thỉện-tâm họp với trỉ-tuệ ẩy gọi là parikam- 
masamãdhi: Sơ-định trong đề-mục tứ-đạỉ ẩy, và upacãra- 
bhãvanã: Tâm-hành cận bậc thiền, định-tâm đồng sinh 
với đạỉ-thỉện-tãm họp với trỉ-tuệ ẩy gọi là upacãra- 
samãdhi: Cận-định trong đề-mục tứ-đạỉ ẩy. 

Đề-mục thỉền-định này không có khả năng dẫn đến 
appanãbhãvanã: Tâm-hành chứng đắc bậc thiền sẳc- 
gỉớỉ thỉện-tâm, và không thê đạt đến appanãsamãdhi: 
An-định chứng đắc bậc thiền sắc-giới thiện-tâm nào, bởi 
vì đề-mục thiền-định này không có đoi-tưọng uggaha- 
nỉmỉtta và đổỉ-tưọng patỉbhãganỉmỉtta. Cho nên, tâm vẫn 
còn là dục-gỉói thỉện-tâm họp với trí-tuệ. 

Magga, Phala 

Hành-giả thực-hành đề-mục thỉền-định catudhãtu- 
vavatthãna này có đối-tượng sẳc-pháp tứ-đại thuộc về 
chãn-nghĩa-pháp (paramatthadhamma). 

Nếu hành-giả chuyển sang thực-hành pháp-hành 
thỉền-tuệ với đoỉ-tượng-thỉền-tuệ là sẳc-phảp tứ-đạỉ 
này, trí-tuệ phát sinh thấy rõ, biết rõ thật-tánh của sẳc- 
pháp tứ-đại, tiếp tục trỉ-tuệ thỉền-tuệ phát sinh thấy rõ, 
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biết rõ sự sinh, sự diệt của sẳc-pháp tứ-đại, hiện rõ 3 
trạng-tháỉ-chung: Trạng-tháỉ vô-thường, trạng-thải khố, 
trạng-tháỉ vô-ngã, dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh- 
đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thảnh-quả và Nỉết-bàn. 

Hành-giả trở thành Thánh-nhân bậc nào là hoàn toàn 
tùy thuộc vào các pháp-hạnh ba-la-mật và 5 phảp-chủ 
của hành-giả. 

Quả báu của đề-mục catudhãtuvavatthãna 

Hành-giả thực-hành đề-mục thiền-định catudhãtu- 
vavatthãna có đối-tượng sẳc-phảp tứ-đạỉ là đoi-tượng 
thỉền-định và cũng là đổi-tượng-thiền-tuệ, nên có được 9 
quả báu (IÌ đặc biệt như sau: 

1- SuMatam avagãhatỉ: Trỉ-tuệ thay rõ, biết rõ trạng- 
thảỉ vô-ngã của sẳc-phảp, danh-phảp. 

2- Sattasannam samugghãtetỉ: Diệt được tâm tưởng 
sai, chấp lầm rằng: “Chúng-sỉnh, ta, người, người nam, 
người nữ, v.v...” 

3- Sattasahhãya samũhatattã: Diệt được tưởng sai 
lầm cho là chúng-sỉnh, ... 

4- VãỊamỉgayakkharakkhasãdỉvỉkappam anãpajjamãno, 
... không xảy đến những tai hoạ từ các loài thú dữ, dạ- 
xoa, v.v... nên chế ngự được tai họa lớn nhỏ. 

5- Aratỉratisaho hotỉ: Chế ngự được sự say mê trong 
ngũ-dục, ham thích thực-hành pháp-hành thiền-định, 
pháp-hành thỉền-tuệ. 

6- Itthãnỉtthesu ugghãtanigghãtam na pãpunãtỉ: 
Không coi trọng đoi-tượng tốt, củng không coi khỉnh 
đoỉ-tượng xẩu. 

7- Mahãpahho ca hotỉ: Có đại trỉ-tuệ. 


1 _ # \ 

Bộ Visuddhimagga, đê-mục Catudhãtuvavatthãnabhãvanã. 
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8- Amataparỉyosano va hotỉ: Hoặc cuối cùng sẽ chứng 
ngộ Niết-bàn. 


9- Sugatỉparayano va hotỉ: Hoặc nêu kiêp hỉện-tạỉ 
chưa trở thành bậc Thánh A-ra-hán thì sau khỉ chết sẽ 

ĩ 

tái-sinh kỉêp sau trong cõi thiện giới. 


(Xong đề-mục thỉền-định catudhatuvavatthana.) 


7- Bốn Đề-Mục Thiền-Định Vô-Sắc (Aruppa) 

Đề-mục thiền-định vô-sắc có 4 đề-mục, mà mồi đề- 
mục thiền-định vô-sắc chỉ có khả năng dẫn đến chứng 
đắc mỗi bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm riêng biệt mà 
thôi như sau: 

1- Đồ-mục thỉền-định vô-sắc thứ nhất gọi là ãkãsa- 
paũũattỉ chỉ có thê dẫn đến chứng đắc đệ nhất thiền vô- 
sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm gọi là ãkũsãnancãyatanakusala- 
citta: Không-vô-biên-xứ thỉện-tãm mà thôi. 

2- Đe-mục thỉền-định vô-sẳc thứ nhì gọi là 
pathamãruppavinnãna chỉ có thê dẫn đến chứng đắc đệ 
nhị thiền vô-sẳc-gỉớỉ thiện-tâm gọi là vinũãnancãyatana- 
kusalacitta: Thức-vô-bỉên-xứ thiện-tâm mà thôi. 

3- Đe-mục thỉền-định vô-sắc thứ ba gọi là natthỉ- 
bhãvapannattỉ chỉ có thê dẫn đến chứng đắc đệ tam thiền 
vô-sẳc-gỉớỉ thỉện-tảm gọi là ãkincannãyatanakusala- 
citta: Vô-sở-hữu-xứ thiện-tâm mà thôi. 

4- Đe-mục thỉền-định vô-sắc thứ tư gọi là tatìyãruppa- 
vinnãna chỉ có thê dẫn đến chứng đắc đệ tứ thiền vô-sắc- 
gỉói thỉện-tâm gọi là nevasannãnãsaĩinãyatanakusala- 
citta: Ph i - tưởng-ph i-ph i - tưởng-xứ thỉện-tâm mà thôi. 
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Phưong pháp thực-hành 4 đề-mục thiền-định vô-sắc 

Sau khi đã chứng đắc đệ ngũ thiền sắc-giới thỉện-tâm 
xong, hành-giả có ý nguyện muốn tiếp tục chứng đắc 4 
bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm. 

Ví dụ: Hành-giả đã chứng đắc đệ ngũ thiền sắc-giới 
thỉện-tâm với đề-mục thiền-định hình tròn đất “pathavĩ- 
kasiụa” xong, rồi tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- 
định với 4 đề-mục thiền-định vô-sắc, để chứng đắc 4 
bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm. Hành-giả có 2 nhóm, 
mà mỗi nhóm suy xét khác nhau nhu sau: 

* Nhóm thứ nhất trong thời-kỳ không có Phật-giáo 
trên thế gian, những hành-giả sau khi đã chứng đắc đệ 
ngủ thiền sắc-giới thiện-tâm với đề-mục thiền-định hình 
tròn đất “pathavĩkasina ” suy xét rằng: 

“Các thứ bệnh hoạn om đau đều phát sinh từ sẳc- 
thân này, sự đói khát cũng phát sinh từ sẳc-thân này, 
thậm chỉ mọi sự tranh giành lẫn nhau cũng phát sinh từ 
sẳc-thân này. 

Vả lại, sắc-thân này vốn sinh từ máu huyết của cha 
mẹ, ô trọc (trược) đáng ghê tởm. Còn cõi trời vô-sắc- 
gỉớỉ, chư phạm-thỉên không có sắc-thân, chỉ có tâm mà 
thôi, mọi sự khố thân là hoàn toàn không có, cho nên, 
chỉ có tâm an-lạc mà thôi. ” 

Do suy xét nhu vậy, nên hành-giả phát sinh tâm nhàm 
chán sẳc-thân này , chỉ mong muốn đuợc tái-sinh kiếp 
sau trên tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên, các vị phạm- 
thiên ấy không có sắc-thân chỉ có tâm mà thôi. 

Hành-giả cảm thấy nhàm chán đốỉ-tượng pathavĩ- 
patibhãganimitta: Quang-ảnh trong-sáng đề-mục thỉền- 
định hình tròn đất của đệ ngũ thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm, 
hành-giả cố gắng tinh-tấn tiếp tục thực-hành 4 đề-mục 
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thỉền-định vô-sắc, để chứng đắc 4 bậc thiền vô-sắc-giới 
thỉện-tâm. 

* Nhóm thứ nhì trong thời-kỳ có Phật-giáo trên thế 
gian, những hành-giả nhóm này sau khi đã chứng đắc đệ 
ngũ thiền sắc-giới thiện-tâm với đề-mục thiền-định hình 
tròn đất“pathavĩkasina”, không suy xét thấy lỗi nào của 
sẳc-thân cả, mà chỉ suy xét rằng: 

“Định-tâm (ekaggatã) trong đệ ngũ thiền sắc-gỉói 
thỉện-tâm có ít năng lực, còn định-tâm trong 4 bậc thiền 
vô-sắc-giới thiện-tâm có nhiều năng lực và vô cùng vi- 
tế, có khả năng luyện các phép thần-thông (abhihhã) 
được; hoặc nếu là bậc Thánh Bất-lai (Anãgãmĩ) hoặc 
bậc Thảnh A-ra-hản (Arahanta) có khả năng nhập diệt- 
thọ-tưởng (nỉrodhasamãpattỉ) được. ” 

Do suy xét nhu vậy, nên hành-giả tiếp tục cố gắng 
tinh-tấn thực-hành 4 đề-mục thỉền-định vô-sẳc, đê chứng 
đắc 4 bậc thiền vô-sẳc-gỉớỉ thiện-tâm. 

7.1- Thiền vô-sắc-giói không-vô-biên-xứ thiện-tâm 

Để chứng đắc đệ nhất thiền vô-sắc-gỉớỉ thỉện-tâm gọi 
là ãkãsãnancãyatanakusalacitta: Không-vô-bỉên-xứ thỉện- 
tâm, hành-giả cả 2 nhóm đều bắt đầu thực-hành 5 pháp 
thuần-thục (vasĩbhãva) liên quan đến đệ ngũ thiền sẳc- 
gỉớỉ thiện-tâm có đầy đủ năng lực, cho đến giai đoạn 
chót, nhập đệ ngũ thiền sắc-gỉớỉ thỉện-tâm, rồi xả đệ ngũ 
thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm ra, nếu thấy đoi-tượng pathavĩ- 
patỉbhãganỉmỉtta: Quang-ảnh trong-sáng đề-mục thỉền- 
định hình tròn đất của đệ ngũ thiền sắc-giới thiện-tâm 
nhỏ thì hành-giả nên khai triển rộng lớn bao nhiêu theo 
năng lực samãdhi của mình. 

Nếu thấy đổỉ-tượng pathavĩpatibhãganimitta lớn quá 
thì thâu nhỏ lại cho vừa cũng đuợc. 



7- Bốn Đề-Mục Thiền-Định Vô-Sắc 


469 


Khi ấy, hành-giả thực-hành không quan tâm nhiều 
đến đối-tượng pathavĩpatỉbhãganỉmỉtta mà có ý buông 
bở đối-tuợng pathavĩpatỉbhãganỉmitta, huớng định-tâm 
đến đề-mục ãkãsapahhatti: Hư-không chế-định đế thay 
thế đổỉ-tượng pathavĩpatỉbhãganỉmỉtta với tâm nghĩ 
rằng: “Không có đốỉ-tượng pathavĩpatỉbhãganimỉtta mà 
chỉ có đề-mục hư-không chế-định ãkãsapahhatti” mà 
thôi, đồng thời parikammabhãvanã: Tâm-hành ban đầu 
với ảục-giới thiện-tâm niệm tuởng rằng: 

“Ẫkãso ãnanto, Ẫkãso ãnanto, Ẫkãso ãnanto, ...” 
“Hư không vô biên, Hư không vô biên, ...” 

Ẫkãso ãnanto: Hư-không vô-bỉên. 

- Ẵkãso nghĩa là hư không không phải chân-nghĩa- 
pháp (paramatthadhamma) mà thuộc về chế-định-phảp 
(pahnattidhamma), nên không có bắt đầu sự sinh, và 
cũng không có cuối cùng sự diệt. 

-Ẫnanto: Vô-bỉên. 

Định-tâm đồng sinh với dục-giớỉ thỉện-tâm gọi là pari- 
kammasamãdhi: Sơ-định ban đầu thực-hành phảp-hành 
thỉền-định còn cách xa bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm. 

Khi hành-giả (có đệ ngũ thiền sắc-giới thiện-tâm) 
thực-hành huớng tâm niệm tuởng “ãkãso ãnanto ” (hư- 
không vô-biên) nhu vậy, cho đến khi nào tâm của hành- 
giả nhàm chán đệ ngũ thiền sắc-giới-thiện-tâm, không 
còn tham muốn trong đệ ngũ thiền sắc-giới thiện-tâm ấy 
nữa, khi ấy, tâm-hành của hành-giả tiến triển đến 
upacãrabhãvanã: Tâm-hành cận bậc thiền vô sẳc-gỉớỉ 
thiện-tâm, đạt đến upacãrasamãdhi: Cận-định gần bậc 
thiền vô-sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành với tâm-hành niệm tuởng 
“ãkãso ãnanto”(hư-không vô-bỉên) nhu vậy, thì đối- 
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tượng pathavĩpatỉbhãganimitta của đệ ngũ thiền sắc-giới 
thỉện-tâm mất dần đi, đề-mục hư-không chế-định ãkãsa- 
pahhatti hiện rõ thay thế đoỉ-tượng pathavĩpatibhãga- 
nỉmỉtta ấy. 

Ví dụ như người nhìn một cách chăm chú tấm vải màn 
che nơi cửa sổ, khi tấm vải bị gió thổi bay mất, chỉ còn 
nhìn khung cửa sổ trống không mà thôi. 

Cũng như vậy, hành-giả buông bỏ đối-tượng pathavĩ- 
patibhãganimitta ra khỏi tâm, nhưng không giống như 
tấm vải bị gió thổi bay mất khởi khung cửa, mà sự thật, 
hành-giả không còn quan tâm đến đoi-tượng pathavĩ- 
patỉbhãganỉmitta nữa, mà chỉ quan tâm thích định-tâm 
đến đề-mục hư-không chế-định ãkãsapahhatti mà thôi. 

Nếu khi nào hành-giả có khả năng buông bỏ hẳn đổi- 
tượng pathavĩpatibhãganimitta khỏi tâm, thì ngay khi ấy 
đề-mục hư-không chế-định ãkãsapahhatti liền phát sinh 
lên thay thế ngay tức thì tiến triển đến appanãbhãvanã : 
Tăm-hành chứng đắc đệ nhất thiền vô-sắc-giới thiện-tâm 
gọi là ãkãsãnancãyatanakusalacitta: Không-vô-biên-xứ 
thiện-tâm đầu tiên phát sinh, có appanãsamãdhi: An-định 
vững chắc trong vô-sắc-gỉớỉ lộ-trình đệ nhất thiền thỉện- 
tâm đầu tiên, các tâm sinh rồi diệt theo tuần tự như sau: 

“Bhavahgacitta, bhavahgacaỉana, bhavahgupaccheda, 
tiếp theo manodvãravajjana, parỉkamma, upacãra, anu- 
loma, gotrabhu, ãkãsãnancãyatanakusalacitta (1 sát- 
na-tâm), bhavahgacỉtta. Chấm dứt vô-sắc-giới lộ-trình 
đệ nhất thiền thiện-tãm đầu tỉên (1) . 

Đệ nhất thiền vô-sẳc-giới thỉện-tâm gọi là ãkãsã- 
nancãyatanakusalacitta có 2 chi-thiền là upekkhã và 
ekaggatã. 


1 Nếu là tikkhapuggala thì không có parikamma, chỉ còn lại 3 phận sự. 
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Tiêp theo các lộ-trình-tâm quán-trìệt (paccavekkhana- 
vĩthicỉtta) mỗi chi-thiền là upekkhã, ekaggatã. 

Như vậy, hành-giả đã chứng đắc đệ nhất thiền vô-sẳc- 
giới thỉện-tâm gọi là ãkãsãnancãyatanakusalacitta: 
Không-vô-biên-xứ thiện-tâm. 

Ãkãsãnancãyatanakusalacitta có 3 tên là: 

- Arũpajjhãnacitta: Thiền vô-sắc-giới thỉện-tâm, bởi 
vì vô-sẳc-gỉớỉ thiền-tâm này không có sắc, do đó gọi là 

arũpajjhãnacitta. 

- Ẵkãsãnancãyatanakusalacitta: Không-vô-bỉên-xứ 
thiện-tăm bởi vì, bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm này rất 
vững chắc, không lay chuyển phát sinh do đề-mục ãkãsa- 
pahhatti không có bắt đầu sự sinh, và cũng không có cuối 
cùng sự diệt, do đó gọi là ãkãsãnancãyatanakusalacitta. 

- Pathamãruppajjhãna: Đệ nhất thiền vô-sẳc-gỉới 
thỉện-tâm, bởi vì, bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm này có 
đề-mục ãkãsapahhatti: Hư-không chế-định là bậc thiền 
vô-sắc-giới thiện-tâm phát sinh trước tiên trong 4 bậc 
thiền vô-sắc-giới thiện-tâm, do đó gọi là pathamã- 
ruppạjjhãnacitta: Đệ nhất thiền vô-sẳc-gỉớỉ thiện-tâm. 

7. 2- Thiền vô-sắc-giói thức-vô-biên-xứ-thiền 

Sau khi đã chứng đắc đệ nhất thiền vô-sắc-giới thiện- 
tâm gọi là ãkãsãnahcãyatanakusalacitta: Không-vô-biên- 
xứ thỉện-tâm xong, hành-giả muốn tiếp tục thực-hành để 
chứng đắc đệ nhị thiền vô-sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm gọi là 
vinnãnancãyatanakusalacitta: Thức-vô-bỉên-xứ thỉện-tâm. 

Trước tiên, hành-giả thực-hành 5 pháp thuần-thục 
(vasĩbhãva) liên quan đến đệ nhất thiền vô-sắc-giới 
thiện-tâm: Ẵkãsãnahcãyatanakusaỉacitta có đầy đủ năng 
lực, cho đến giai đoạn chót, nhập đệ nhất thiền vô-sắc- 
gỉới thiện-tâm, rồi xả đệ nhất thiền vô-sắc-giới thiện-tâm 
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ra, suy xét thây nhược điêm của đệ nhát thiên vô-săc- 
giới thỉện-tâm: Ẫkãsãnancãyatanakusalacỉtta rằng: 

Đệ nhất thiền vô-sẳc-giới thỉện-tăm: Ấkãsãnahcã- 
ỵatanakusalacỉtta này là bậc thiền vô-sắc-giới thiện- 
tâm gần với đệ ngũ thiền sắc-gỉớỉ thiện-tâm. Neu không 
thường nhập đệ nhất thiền vô-sẳc-gỉớỉ thiện-tâm này thì 
bậc thiền vô-sắc-giới thỉện-tâm này dễ bị mất, trở xuống 
đệ ngũ thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm như trước. 

Hơn nữa định-tâm của đệ nhất thiền vô-sắc-giới 

thỉện-tâm này là còn thô so với định-tãm của đệ nhị 

• */ • • • 

thiền vô-sắc-gỉớỉ thỉện-tâm vihhãnahcãyatanakusaỉacitta: 
Thức-vô-biên-xứ thỉện-tảm. 

Sau khi suy xét thấy nhược điểm của đệ nhất thiền vô- 
sẳc-gỉớỉ thiện-tâm: Ẵkãsãnahcãyatanakusaỉacitta như 
vậy, nên hành-giả thực-hành làm cho đệ nhất thiền vô- 
sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm: Ẵkãsãnahcãyatanakusaỉacitta này 
mất đi khởi tâm của mình, bằng cách cố gắng buông bở 
đề-mục ãkãsapahhatti: Hư-không chế-định ấy đi, rồi trở 
lại cố gắng hướng tâm đến đệ nhất thiền vô-sắc-giới 
thỉện-tâm: Ẵkãsãnahcãyatanakusaỉacitta làm đề-mục thay 
thế đề-mục ãkãsapahhatti: Hư-không chế-định, đồng thời 
parikammabhãvanã: Tâm-hành ban đầu với dục-gỉớỉ 
thỉện-tâm niệm tưởng rằng: 

“Vỉnnãnam anantam, ... Vỉnnãnam anantam, ... 

• • • ' • • • ' 

Vỉnnãnam anantam, ... Thức-vô-biền, Thức-vô-bỉên, 
Thức-vô-bien, ... 

- Vinnãnam đó là đệ nhất thiền vô-sắc-gỉớỉ thỉện-tâm: 
Ẵkãsãnahcãyatanakusaỉacitta. 

- Anantarỵi là vô-biên. 

Định-tâm đồng sinh với dục-gỉới thiện-tâm gọi là parỉ- 
kammasamãdhi: Sơ-định ban đầu thực-hành phảp-hành 
thỉền-định còn cách xa bậc thiền vô-sẳc-gỉớỉ thiện-tâm. 
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Khi hành-giả cô găng tinh-tân thực-hành với tâm-hành 
niệm tưởng “vỉnnãnam anantam: Thức-vô-bỉên ” như vậy, 
cho đến khi nào tâm của hành-giả nhàm chán đệ nhất thiền 
vô-sắc-giới thỉện-tâm ãkãsãnancãyatanakusaỉacỉtta không 
còn muốn trong đệ nhất thiền vô-sắc-giới thỉện-tâm: 
Ẵkãsãnahcãyatanakusaỉacitta ấy nữa. Khi ấy, tâm-hành 
của hành-giả tiến triến đến upacãrabhãvanã: Tâm-hành cận 
vói đệ nhị thiền vô-sẳc-gỉớỉ thỉện-tăm: Vihhãnahcãyatana- 
kusalacitta: Thức-vô-biên-xứ thiện-tâm, đạt đến upacãra- 
samãdhỉ: Cận-định gần bậc thiền vô-sắc-giới thỉện-tâm. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành với tâm-hành niệm tưởng 
“vỉnnãnam anantam: Thức-vô-bỉên” như vậy, thì đề- 
mục ãkãsapahhatti: Hư-không chế-định mất dần đi, rồi 
mất hăn trong tâm khi nào, khi ấy, đề-mục ãkãsãnahcã- 
yatanakusalacitta hiện rõ thay thế đề-mục ãkãsapahhattỉ 
ngay tức thì tiến triển đến appanãbhãvanã: Tâm-hành 
chứng đắc đệ nhị thiền vô-sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm gọi là 
vinhãnahcãyatanakusalacitta: Thức-vô-biên-xứ thỉện- 
tâm đầu tiên phát sinh, có appanãsamãdhi: Ản-định vững 
chắc trong vô-sắc-giới lộ-trình đệ nhị thiền thỉện-tâm 
đầu tiên, các tâm sinh rồi diệt theo tuần tự nh ư sau: 

“Bhavahgacitta, bhavahgacaỉana, bhavahgupac- 
cheda, tiếp theo manodvãravajjana, parỉkamma (1} , 
upacãra, anuloma, gotrabhũ, vinnãnancãyatana- 
kusalacitta (1 sát-na tâm), bhavahgacỉtta. Chấm dứt vổ- 
sắc-gỉớỉ lộ-trình đệ nhị thiền thiện-tâm đầu tiên. 

Đệ nhị thiền vô-sắc-gỉớỉ thỉện-tâm gọi là vihhãnahcã- 
yatanakusalacỉtta có 2 chi-thiền là upekkhã và ekaggatã. 

Tiếp theo các lộ-trình-tâm quán-trỉệt (paccavekkhana- 
vĩthỉcitta) mỗi chi-thiền là upekkhã, ekaggatã. 


1 Nếu là tikkhapuggala thì không có parikamma, chỉ còn lại 3 phận sự. 
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Như vậy, hành-giả đã chứng đăc đệ nhị thiên vô-săc- 
gỉớỉ thỉện-tâm gọi là víhhãnahcãyatanakusalacitta: 
Thức-vô-biên-xứ thỉện-tâm. 

Vấn : Tại sao hành-gỉả suy xét thấy nhược điểm của 
đệ nhất thiền vô-sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm ãkãsãnancãyatana- 
kusalacỉtta, nhưng lại sử dụng đệ nhất thiền vô-sẳc-gỉớỉ 
thỉện-tãm: Kãsãnahcãyatanakusaỉacitta làm đề-mục thỉền- 
định của đệ nhị thiền vô-sắc-giới thiện-tâm, vihhãnancã- 
yatanakusalacỉtta ? 

Đáp : Bởi vì, để chứng đắc đệ nhị thiền vô-sắc-gỉới 
thiện-tâm gọi là vinhãnahcãyatanakusaỉacitta chỉ có đề- 
mục đệ nhất thiền vô-sắc-giới thỉện-tâm ãkãsãnahcã- 
yatanakusalacỉtta mà thôi. Vì vậy, dù suy xét thay nhược 
diêm của đệ nhất thiền vô-sắc-gỉớỉ thỉện-tâm ãkãsã- 
nahcãyatanakusaỉacitta, mà vẫn phải sử dụng làm đề- 
mục thiền vô-sắc-giới, đê chứng đắc đệ nhị thiền vô-sắc- 
gỉớỉ thiện-tâm: Vinhãnahcãyatanakusaỉacitta. 

7 /* rri «A /V w • r "> 1 f »Ạ 

. 3- Thiên vô-sac-giói vo-sở-hữu-xứ-thiên 

Sau khi đã chứng đắc đệ nhị thiền vô-sắc-giớỉ thỉện- 
tâm gọi là vihhãnahcãyatanakusaỉacitta: Thức-vô-bỉên- 
xứ thỉện-tâm xong, hành-giả muốn tiếp tục thực-hành để 
chứng đắc đệ tam thiền vô-sắc-giới thỉện-tâm gọi là 

ãkincannãyatanakusalacitta: Vô-sở-hữu-xứ thỉện-tâm. 

Trước tiên, hành-giả thực-hành 5 pháp thuần-thục 
(vasĩbhãva) liên quan đến đệ nhị thiền vô-sẳc-gỉớỉ thỉện- 
tâm: Vihhãnancãyatanakusaỉacitta có đầy đủ năng lực, 
cho đến giai đoạn chót, nhập đệ nhị thiền vô-sẳc-gỉớỉ 
thiện-tâm, roi xả đệ nhị thiền vô-sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm ra, 
suy xét thấy nhược điếm của đệ nhị thiền vô-sẳc-gỉói 
thỉện-tảm: Vihhãnancãyatanakusaỉacitta rằng: 
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Đệ nhị thiền vô-sắc-giới thỉện-tâm: Vihhãnahcãyatana- 
kusalacỉtta này là bậc thiền vô-sắc-gỉớỉ thỉện-tâm gần 
với đệ nhất thiền vô-sẳc-giớỉ ãkãsãnancãyatanakusaỉa- 
cỉtta. Neu không thường nhập đệ nhị thiền vô-sắc-giới 
thiện-tâm này thì bậc thiền vô-sẳc-gỉớỉ thiện-tâm này dễ 
bị mất, trở xuống đệ nhất thiền vô-sắc-giới thiện-tâm: 
Ẵkãsãnahcãyatanakusaỉacitta như trước. 

Hơn nữa định-tâm của đệ nhị thiền vô-sắc-giới thỉện- 
tâm này là còn thô so với định-tâm của đệ tam thiền vô- 
sẳc-gỉớỉ thiện-tâm: Ẵkihcanhãyatanakusaỉacitta: Vô-sở- 
hữu-xứ thiện-tâm. ” 

Sau khi suy xét thấy nhuợc điểm của đệ nhị thiền vô- 
sắc-giới thiện-tâm: Vihhãnahcãyatanakusalacitta nhu vậy, 
nên hành-giả thực-hành huớng tâm đến ãkãsãnahcã- 
yatanakusalacỉtta đã diệt khỏi tâm của hành-giả một 
cách không còn du sót nữa. Dù tối thiểu chỉ sát-na diệt 
của thiền-tâm ấy cũng không còn sót lại. 

Hành-giả cố gắng tinh-tấn huớng tâm ra khỏi đề-mục 
ãkãsãnahcãyatanakusaỉacitta ấy, rồi cố gắng tinh-tấn 
huớng tâm đến để-mục natthỉbliãvapannatti xuất hiện 
thay thế đề-mục ãkãsãnahcãyatanakusaỉacitta ấy, đồng 
thời parikammabhãvanã: Tâm-hành ban đầu với dục- 
giớỉ thỉện-tâm niệm tuởng rằng: 

“Natthi kihci, Natthỉ kihci, Natthỉ kihci, ... Không còn 
gì cả, Không còn gì cả, ...” 

- Natthỉ kincỉ: Đó là ãkãsãnahcãyatanakusalacitta dù 
ít nhất 1 sảt-na-tâm cũng không còn dư sót lại nữa, 
nghĩa là không nói đến upãdakhana: Sảt-na-sỉnh, thĩtỉ- 
khana: Sát-na-trụ của ãkãsãnancãyatanakusaỉacitta mà 
chỉ nói đến bhahgakhana: Sát-na-dỉệt của ãkãsãnancã- 
yatanakusalacỉtta cũng không còn dư sót lại nữa. Cho 
nên gọi là “Natthi kihci: Không còn gì cả ”. 
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Định-tâm đông sinh với dục-giới thỉện-tâm gọi là 
parikammasamãdhi: Sơ-định ban đầu thực-hành pháp- 
hành thiền-định còn cách xa bậc thiền vô-sắc-gỉớỉ 

thỉện-tâm. 

• 

Khi hành-giả cố gắng tinh-tấn thực-hành với tâm-hành 
niệm tưởng “natthỉ kihci” (không còn gì cả) như vậy, 
cho đến khi nào tâm của hành-giả nhàm chán đệ nhị 
thiền vô-sắc-gỉớỉ thỉện-tâm vihhãnahcãyatanakusaỉa- 
cỉtta, không còn muốn trong đệ nhị thiền vô-sắc-giới 
thiện-tâm: Vỉnnãnancãyatanakusaỉacỉtta ấy nữa, khi ấy, 
tâm của hành-giả tiến triển đến upacãrabhãvanã: Tâm- 
hành cận với đệ tam thiền vô-sẳc-gỉớỉ thiện-tâm: 
Ẫkỉncanhãyatanakusalacỉtta: Vô-sở-hữu-xứ thiện-tâm 
đạt đến upacãrasamãdhi: Cận-định gần bậc thiền vô- 
sắc-gỉớỉ thiện-tâm. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành với tâm-hành niệm tưởng 
“natthỉ kihci” (không còn gì cả) như vậy, thì đề-mục 
ãkãsãnahcãyatanakusalacitta mất dần đi, rồi mất hắn 
trong tâm khi nào, khi ấy, đề-mục natthibhãvapahhatti 
hiện rõ thay thế đề-mục ãkãsãnancãyatanakusaỉacitta 
ngay tức thì tiến triển đến appanãbhãvanã: Tâm-hành 
chứng đăc đệ tam thiên vô-sẳc-giới-thỉện-tâm gọi là 
ãkihcahhãyatanakusaỉacitta: Vô-sở-hữu-xứ thỉện-tãm đầu 
tiên phát sinh, có appanãsamãdhi: An-định vững chắc 
trong vô-sắc-gỉớỉ lộ-trình đệ tam thiền thỉện-tâm đầu 
tiên, các tâm sinh rồi diệt theo tuần tự như sau: 

“ Bhavangacỉtta , bhavahgacaỉana, bhavahgupaccheda, 
tiếp theo manodvãravajjana, parỉkamma <1> , upacãra, 
anuloma, gotrabhũ, ãkỉncaiinãyatanakusalacitta (1 sát- 
na tâm), bhavahgacitta. Chấm dứt vô-sẳc-gỉớỉ lộ-trình 
đệ nhị thiền thỉện-tâm đầu tiên. 


1 Nếu là tikkhapuggala thì không có parikamma, chỉ còn lại 3 phận sự. 
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Đệ tam thiền vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là akincan- 
nãyatanakusalacitta có 2 chi-thiền là upekkhã và ekaggatã. 

Tiếp theo các lộ-trình-tâm quán-trỉệt (paccavekkhana- 
vĩthicỉtta) mỗi chi-thiền là npekkhã, ekaggatã. 

Như vậy, hành-giả đã chứng đắc đệ tam thiền vô-sắc- 
giới thỉện-tãm gọi là ãkìncannãyatanakusaladtta: Vô- 
sở-hữu-xứ thỉện-tâm. 


7.4- Thiền vô-sắc-giói phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiền 

Sau khi đã chứng đắc đệ tam thiền vô-sắc-giớỉ thỉện- 
tâm gọi là ãkihcahhãyatanakusaỉacitta: Vô-sở-hữu-xứ thỉện- 
tâm rồi, hành-giả muốn tiếp tục thực-hành để chứng đắc đệ 
tứ thiền vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là nevasanhũnãsaỉihũ- 
yatanakusalacitta: Phỉ-tưởng-phỉ-phỉ-tưởng-xứ thiện tâm. 

Trước tiên, hành-giả thực-hành 5 pháp thuần-thục 
(vasĩbhãva) liên quan đến đệ tam thiền vô-sắc-gỉớỉ 
thỉện-tâm: Ẵkihcahhãyatanakusaỉacitta có đầy đủ năng 
lực, cho đến giai đoạn chót, nhập đệ tam thiền vô-sẳc- 
giới thỉện-tâm, rồi xả đệ tam thiền vô-sẳc-gỉớỉ thiện-tâm 
ra, suy xét thấy nhược điểm rằng: 

“Đệ tam thiền vô-sắc-giới thiện-tâm ãkihcahhã- 
yatanakusalacỉtta này là bậc thiền vô-sẳc-gỉới thiện-tâm 
gần với đệ nhị thiền vô-sẳc-gỉớỉ thiện-tâm: Vihhãnancã- 
yatanakusalacỉtta. Neu không thường nhập đệ nhị thiền 
vô-sẳc-gỉớỉ này thì bậc thiền vô-sẳc-gỉớỉ này dễ bị mất, 
trở xuống đệ nhị thiền vô-sẳc-giớỉ thiện-tâm: Vihhãnahcã- 
yatanakusalacỉtta như trước. 

Hơn nữa định-tâm của đệ tam thiền vô-sắc-gỉớỉ thỉện- 
tâm này là không thanh-tịnh, không vỉ-tế như định-tảm 
của đệ tứ thiền vô-sẳc-gỉớỉ thỉện-tảm: Nevasahhãnãsahhã- 
yatanakusalacỉtta: Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ thiện-tâm. 
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Xét vê sahhã: Tưởng, v.v... trong bậc thiên vô-săc- 
gỉớỉ thiện-tâm: Nevasahnãnãsahhãyatanakusaỉacitta thật 
là vô cùng thanh-tịnh, vô cùng vi-tế, cho nên đệ tứ thiền 
vô-sẳc-gỉới này là bậc thiền vô-sắc-giới vô cùng thanh- 
tịnh, vô cùng vỉ-tế bậc nhất. ” 

Khi suy xét thấy nhược điểm của đệ tam thiền vô-sắc- 
gỉớỉ thiện-tâm: Ẵkihcahhãyatanakusaỉacitta như vậy, đế 
phát sinh tâm nhàm chán ãkihcahhãyatanakusaỉacitta. 
Thật ra, đệ tam thiền vô-sắc-gỉớỉ thỉện-tâm cũng có vỉ- 
tế, có vẳng lặng, tuy không bằng đệ tứ thiền vô-sắc-giới 
thỉện-tâm, nhưng đệ tam thiền vô-sắc-giới thỉện-tâm: 
Ẵkihcahhãyatanakusaỉacitta có khả năng nhận biết được 
đề-mục natthibhãvapahnatti. 

Khi suy xét như vậy, hành-giả tưởng đến ãkihcahhã- 
yatanakusalacỉtta đã diệt rồi không còn trong tâm của 
mình, bằng cách buông bỏ đề-mục natthibhãvapanhatti 
ấy, cố gắng tinh-tấn hướng tâm trở lại ãkincannãyatana- 
kusalacỉtta hiện rõ thay thế đề-mục natthibhãvapahhatti 
ấy, đồng thời parikammabhãvanã: Tâm-hành ban đầu 
với dục-gỉớỉ thỉện-tâm niệm tưởng rằng: 

“Santametam panĩtametam, Santametam panĩta- 
metam, Santametampanĩtametam, ... “Bậc thiền ấy vô 
cùng thanh-tịnh, vô cùng vi-tế. Bậc thiền ẩy vô cùng 
thanh-tịnh, vô cùng vỉ-tế, ...” 

Santametam panĩtametam 

- Santametam đó là ãkihcahhãyatanakusaỉacitta có 
định-tâm vô cùng thanh-tịnh. 

- Panĩtametam: Ẫkincahhãyatanakusaỉacitta có định- 
tâm vô cùng vỉ-tế. 

Định-tâm đồng sinh với dục-gỉớỉ thỉện-tâm gọi là parì- 
kammasamãdhi: Sơ-định ban đầu thực-hành phảp-hành 
thỉền-định còn cách xa bậc thiền vô-sẳc-gỉớỉ thiện-tâm. 
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Khi hành-giả cô găng tinh-tân thực-hành với tâm-hành 
niệm tưởng “santametam panĩtametam” “bậc thiền ẩy vô 
cùng thanh-tịnh, vô cùng vi-tế, ...” như vậy, cho đến khi nào 
tâm của hành-giả nhàm chán đệ tam thiền vô-sẳc-gỉới thỉện- 
tâm: Ẫkihcannãyatanakusalacỉtta, không còn tham muốn 
trong đệ tam thiền vô-sắc-gỉói thỉện-tâm: Ẵkihcahhãyatana- 
kusalacỉtta ấy nữa, khi ấy, tâm của hành-giả tiến triển đến 
upacãrabhãvanã: Tâm-hành cận vói đệ tứ thiền vô-sẳc- 
gỉớỉ thỉện-tâm nevasahhãnãsahhãyatanakusaỉacitta: Phỉ- 
tưởng-phỉ-phỉ-tưởng-xứ thiện-tâm, đạt đến upacãra- 
samãdhi: Cận-định gần bậc thiền vô-sắc-gỉớỉ thỉện-tâm. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành với tâm-hành niệm tưởng 
“santametam panĩtametam”“bậc thiền ấy vô cùng 
thanh-tịnh, vô cùng vỉ-tế,...” như vậy, thì đề-mục natthỉ- 
bhãvapahhatti mất dần đi, rồi mất hẳn trong tâm khi nào, 
khi ấy, đề-mục ãkihcahhãyatanakusalacitta hiện rõ thay 
thế đề-mục natthibhãvapahhatti ngay tức thì tiến trien 
đến appanãbhãvanã: Tâm-hành chứng đắc đệ tứ thiền 
vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là nevasahhãnãsahhãyatana- 
kusalacỉtta: Ph i - tưởn g-phi-phi- tưởng-xứ thỉện-tâm đầu 
tiên phát sinh, có appanãsamãdhỉ: An-định vững chắc 
trong vô-sẳc-gỉớỉ lộ-trình đệ tứ thiền thỉện-tâm đầu tiên, 
các tâm sinh rồi diệt theo tuần tự như sau: 

“Bhavangacỉtta, bhavahgacaỉana, bhavangupaccheda, 
tiếp theo manodvãravajjana, parỉkamnm ' > , upacãra, 
anuloma, gotrabhũ, nevasannãnãsannãyatanakusalacitta 
(1 sát-na-tâm), bhavahgacitta. Chấm dứt vô-sẳc-gỉớỉ lộ- 
trình đệ tứ thiền thiện-tảm đầu tiên. 

Đệ tứ thiền vô-sắc-giới thỉện-tâm gọi là nevasahhã- 
nãsannãyatanakusalacitta có 2 chi-thiền là upekkhã và 
ekaggatã. 


1 Nếu là tikkhapuggala thì không có parikamma, chỉ còn lại 3 phận sự. 




480 


PHAP-HANH THIEN-ĐINH 


Tiêp theo các lộ-trình-tâm quán-triệt (paccavekkhana- 
vĩthỉcỉtta) mỗi chi-thiền là upekkhã, ekaggatã. 

Như vậy, hành-giả đã chứng đắc đệ tứ thiền vô-sẳc- 
gỉớỉ thỉện-tâm gọi là nevasaĩinãnãsannãyatanakusala- 
citta: Ph i - tưởng-phỉ-ph i - tưởng-xứ thiện-tâm. 

Vấn: Hành-giả suy xét thấy nhược điểm của đệ tam 
thiền vô-sắc-gỉớỉ thiện-tâm: Ãkỉncannãyatanakusalacỉtta 
khi bắt đầu thực-hành để chứng đắc đệ tứ thiền vô-sắc- 
gỉói thiện-tâm: Nevasanhãnãsanhãyatanakusaỉacitta, thì 
hành-giả lại thấy ưu-đỉếm của đề-mục ãkihcanhãyatana- 
kusalacỉtta, nên tán dưong ca tụng với tâm-hành niệm 
tưởng rằng: 

“Santametam panĩtametam, Bậc thiền ấy vô cùng 
thanh-tịnh, vô cùng vi-tế, ... Bậc thiền ẩy rất vắng lặng, 

r r 

_ >2 J _• J £ yy 

rãtvi-tẽ, ... 

Tại sao hành-gỉả thực-hành như vậy? 

Đáp: Để chứng đắc đệ tứ thiền vô-sắc-gỉới thỉện- 
tâm: Nevasahhãnãsahhãyatanakusaỉacitta, thì chỉ có đề- 
mục ãkincahhãyatanakusaỉacitta mà thôi. Cho nên, 
hành-giả dù cho thấy nhược điềm của đề-mục 
ãkihcahnãyatanakusaỉacitta, khi thực-hành đế chứng 
đắc đệ tứ thiền vô-sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm nevasahhãnã- 
sahhãyatanakusaỉacitta, thì hành-giả cũng phải thấy ưu- 
điếm của đề-mục ãkihcahhãyatanakusaỉacitta, nên tán 
dưong ca tụng với tâm-hành niệm tưởng rằng: 
“Santametam panĩtametam, ... ” không phải muốn nhập 
trở lại đệ tam thiền vô-sắc-giới thiện-tâm ấy, mà sự thật, 
hành-giả chỉ muốn vượt lên trên đệ tam thiền vô-sắc-giới 
thiện-tâm ấy mà thôi, để chứng đắc đệ tứ thiền vô-sắc- 
giới thỉện-tâm gọi là nevasahhãnãsahnãyatanakusaỉa- 
citta: Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ thiện-tâm. 
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Thật vậy, ngoài đê-mục đệ tam thiên vô săc thiện-tâm: 
Ẫkincannãyatanakusalacỉtta ra, không có đề-mục nào 
khác có khả năng dẫn đến chứng đắc đệ tứ thiền vô-sắc- 
giới thiện-tâm: Nevasahhãnãsahhãyatanakusaỉacitta được. 

Nhận xét 5 bậc thiền sắc-giói và bậc 4 thiền vô sắc-giói 

* 5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm có thể trong cùng 

một đề-mục thỉền-định, còn bậc thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm 
thấp hoặc cao căn cứ theo chi-thiền như sau: 

1- Đệ nhất thiền sắc-gỉói thiện-tâm có 5 chỉ-thỉền là 
vitakka, vỉcãra, pĩtỉ, sukha, ekaggatã. 

2- Đệ nhị thiền sắc-gỉới thỉện-tâm có 4 chi-thỉền là 
vỉcãra, pĩti, sukha, ekaggatã. 

3- Đệ tam thiền sắc-gỉới thiện-tâm có 3 chi-thỉền là 
pĩtỉ, sukha, ekaggatã. 

4- Đệ tứ thiền sắc-giớỉ thiện-tâm có 2 chi-thiền là 
sukha và ekaggatã. 

5- Đệ ngũ thiền sắc-gỉói thỉện-tâm có 2 chỉ-thiền là 
upekkhã và ekaggatã. 

* 4 bậc thiền vô-sắc-giớỉ thỉện-tăm mỗi bậc thiền có 
mỗi đối-tượng thiền-định vô-sắc riêng biệt khác nhau, và 
mỗi bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm đều có 2 chi-thiền là 
upekkhã và ekaggatã giống nhau như sau: 

1- Đệ nhất thiền vô-sắc-gỉới thiện-tâm gọi là ãkãsã- 
nahcãyatanakusaỉacitta có 2 chỉ-thỉền là upekkhã và 
ekaggatã. 

2- Đệ nhị thiền vô-sắc-giới thỉện-tâm gọi là vihhã- 
nancãvatanakusalacỉtta có 2 chỉ-thỉền là upekkhã và 
ekaggatã. 

3- Đệ tam thiền vô-sẳc-giới thỉện-tâm gọi là ãkihcahhã- 
yatanakusalacỉtta có 2 chỉ-thỉền là upekkhã và ekaggatã. 
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4- Đệ tứ thiền vô-sẳc-giới thỉện-tâm gọi là nevasahhã- 
nãsannãyatanakusalacitta có 2 chi-thiền là upekkhã và 
ekaggatã. 

Nhận xét 40 đề-mục thiền-định 

Trong 40 đề-mục thiền-định, một số đề-mục thiền- 
định có trong Phật-giáo và có ngoài Phật-giáo. Song đề- 
mục nỉệm-niệm 9 ân-Đức-Plĩật, đề-mục niệm-niệm 6 ân- 
Đức-Pháp, đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Tãng, đề-mục 
nỉệm-niệm về trạng-tháỉ tịch tịnh an-lạc Nỉết-bàn 
(upasamãnussatỉ), đề-mục kãyagatãsati, đề-mục catudhãtu- 
vavatthãna là những đề-mục thiền-định chỉ có trong 
Phật-giáo mà thôi, hoàn toàn không có ngoài Phật-giáo. 

(Xong 40 đề-mục thỉền-định.) 

Tính Của Hành-Giả 

Pháp-hành thiền-định có 40 đề-mục thiền-định, hành- 
giả thực-hành pháp-hành thiền-định, ban đầu nếu biết 
chọn đuợc đề-mục thiền-định phù hợp với tỉnh (carita) 
của mình, rồi thực-hành pháp-hành thiền-định với đề- 
mục thiền-định ấy thì rất thuận lợi, để cho pháp-hành 
thiền-định dễ dàng phát triển tốt, dẫn đến chứng đắc các 
bậc thiền sắc-giới, tùy theo mỗi đề-mục thiền-định. 

Trong bộ Visuddhimagga, bậc Tiền-bối phân chia tính 
của hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định có 6 loại 
tính gốc căn bản nhu sau: 

Tính của hành-giả có 6 tính gốc căn bản: 

1- Tỉnh-tham (rãgacarita). 

2- Tính-sân (dosacarỉta). 
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3- Tỉnh-si (mohacarỉta). 

4- Tỉnh-tỉn (saddhãcarỉta). 

5- Tỉnh-gỉác (buddhỉcarỉta). 

6- Tỉnh-suy-dỉễn (vỉtakkacarita). 

Thật ra, mỗi người có nhiều loại tính xen lẫn vào 
nhau, nhưng nếu người nào có tính nào thường hay phát 
sinh, dễ phát sinh hon hết thì xem người ấy có tính ấy. 

Ví dụ: Nếu người nào thường hay phát sinh tâm tham, 
dễ phát sinh tâm tham trong các đối-tượng tốt đẹp đáng 
hài lòng thì xem người ấy có tỉnh-tham (rãgacarỉta). 

Cho nên, phân chia 6 loại tỉnh gổc căn bản của hành- 
giả thực-hành pháp-hành thiền-định, cốt yếu phân loại 
40 đề-mục thiền-định, các đề-mục thiền-định nào phù 
họp với tính gốc căn bản của mỗi hành-giả. 

- Nếu hành-giả nào chọn đề-mục thỉền-định nào phù 
họp với tính của mình thì hành-giả ấy thực-hành pháp- 
hành thiền-định với đề-mục thỉền-định ẩy rất thuận lợi, 
để cho pháp-hành thiền-định dễ dàng phát triển tốt. 

- Nếu hành-giả nào chọn đề-mục thiền-định nào 
không phù họp với tính của mình thì hành-giả ấy thực- 
hành pháp-hành thiền-định với đề-mục thiền-định ấv 
không được thuận lợi, pháp-hành thiền-định khó phát 
triển được. 

Tính (Carita) của mỗi hành-giả là điều khó xác định 
chính xác, bởi vì mỗi người có nhiều loại tính. Cho nên 
mỗi hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định chọn cho 
mình một đề-mục thiền-định phù hợp với mình không 
phải là điều dễ dàng đâu! 

Tính gốc căn bản có 6 loại tính, nếu phân loại tính chi 
tiết thì có 2 nhóm tính: 
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1- Suddhacarita: Tỉnh thuần là tính xấu hợp với tính 
xấu, tính tốt họp với tính tốt có 14 loại tính là rãgacarỉta, 
dosacarỉta, mohacarita, rãgadosacarỉta, rãgamoha- 
carỉta, dosamohacarỉta, rãgadosamohacarỉta, saddhã- 
carỉta, buddhỉcarỉta, vitakkacarita, saddhãbuddhỉcarỉta, 
saddhãvỉtakkacarỉta, buddhỉvỉtakkacarỉta, saddhãbuddhỉ- 
vỉtakkacarỉta. 

2- Mỉssakacarita: Tỉnh tạp là tỉnh xấu và tỉnh tốt lẫn 
lộn với nhau có 49 loại tính là rãgasaddhãcarỉta, rãga- 
buddhỉcarỉta, rãgavitakkacarita, rãgasaddhãbuddhi- 
carỉta, rãgasaddhãvitakkacarita, v.v... 

Để biết hành-giả nào thuộc loại bản tính nào, nên 
thực-hành đề-mục thiền-định nào cho phù họp, thì chỉ có 
những bậc Thiền-su có phép-tha-tâm-thông (cetopariya- 
nãna) mà thôi. Ngoài ra, không có một ai có khả năng 
biết đuợc nguời khác thuộc loại tính nào. 

Tuy nhiên, trong bộ Vỉsuddhỉmagga, chu bậc Tiền- 
bối dạy căn cứ vào 5 điều để phân biệt bản tính của 
hành-giả thuộc loại bản tính nào trong 6 bản tính gốc căn 
bản bằng câu kệ rằng: 

Iriyãpathato kỉccã, bhoịnã dassanãdỉto. 

Dhammappavattito ceva, carỉyãyo vibhãvaye (1> . 

Chư bậc thiện-trỉ biết phân biệt hành-gỉả có bản tỉnh 
nào do căn cứ vào 5 điều là: 

1- Irỉyãpatha các oai nghi đi, đứng, ngồi, nằm, v.v... 

2- Kỉcca công việc làm. 

3- Bhoịana các món ăn uổng. 

4- Dassanãdi thay, nghe, ngửi, nếm, xúc giác, v.v... 

5- Dhammappavattỉ các pháp thường ngày. 


1 Visuddhimagga, Kammatthanaggahananidesa, Cariyavaụnana. 
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1- Người có tính-tham (rãgacarita) 

Người có tỉnh-tham (rãgacarỉta) là người dễ phát sinh 
tâm tham hơn các tâm khác, thường hay phát sinh tâm 
tham trở thành thói quen, nên gọi là người có tỉnh-tham. 

Người có tính tham thường thể hiện ra 5 điều: 

1- Các oai nghỉ: Người có tỉnh-tham (rãgacarỉta) 
trong 4 oai nghi như khỉ đi, bước đi khoan thai nhẹ 
nhàng; khỉ đứng, khỉ ngồi nghiêm chỉnh đàng hoàng; khi 
nằm, nằm trên chỗ sạch sẽ, sang trọng, thân hình nằm 
đàng hoàng. 

Khi bị đánh thức, từ từ thức dậy, trả lời như người 
còn ngáp ngủ, ... 

Các oai nghi phụ khác cử động cũng đàng hoàng. 

Trong Chú-giải Suttanipãta giải về tư thế đi của 4 
hạng người như sau: 

- Người có tỉnh-tham nhón bàn chân đi nhẹ nhàng, 

- Người có tỉnh-sân đi kéo bàn chân. 

- Người có tỉnh-sỉ đi nhẩn gót bàn chân. 

- Bậc không còn mọi phỉền-não đi đạp bàn chân bằng 
phăng. 

2- Các công việc: Người có tỉnh-tham khi làm công 
việc nào đều cố gắng tận tụy trong công việc ấy cho 
được hoàn thành tốt đẹp, có tính mỹ thuật cao. 

3- Các món ăn uổng: Người có tỉnh-tham thích dùng 
những món ăn ngon miệng, khi ngồi ăn đàng hoàng, ăn 
uống thong thả, không vội vàng, thường thích những 
món ngon vật lạ miệng. 

4- Khi thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc giác, ... Người có 
tỉnh-tham, mắt thích nhìn thấy những hình ảnh, cảnh vật 
xinh đẹp; tai thích nghe những âm thanh, tiếng hát hay; 
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mũi thích ngửi những mùi hương thơm tho ngào ngạt; 
lưỡi thích nếm những vị ngon bổ; thân thích xúc giác 
chỗ êm ấm sang trọng,... 

Người có tỉnh-tham say mê trong các đối-tượng tốt, 
khi đối-tượng tốt ấy không còn nữa, cảm thấy tiếc. 

5- Các pháp thường ngày: Người có tỉnh-tham thường 
phát sinh tâm tham được thể hiện là người xảo trá, người 
khoe khoang, người có ác tâm muốn làm ác, người muốn 
được người khác khen ngợi, tản dương ca tụng mình, 
người không hài lòng những gì mà mình đã có, ... là 
người thích diêm trang những đồ trang sức quỷ giá, vv... 

2- Người có tính-tín (Saddhãcarita) 

Người có tỉnh-tỉn (saddhãcarỉta) là người dễ phát sinh 
đức-tin hơn các tính khác, thường hay phát sinh đức-tỉn 
trở thành thói quen, nên gọi là là người có tính-tín. 

Người có tính-tín thường thể hiện ra 5 điều: 

1- Các oai nghỉ, 2- các công việc, 3- các món ăn 
uổng, 4- khỉ thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc giác ,... Người 
có tỉnh-tỉn gần giống như người có tỉnh-tham, nhưng chỉ 
có điều thứ 5 là các pháp thường ngày hoàn toàn khác 
hắn với người có tỉnh-tham như sau: 

5- Các pháp thường ngày. Người có tỉnh-tỉn hoàn 
toàn khác hắn với người có tỉnh tham. 

Người có tỉnh-tỉn là người trung thực, không xảo trả, 
không khoe khoang, v.v... 

Người có tỉnh-tỉn là người có đức-tỉn trong sạch nơi 
Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Phảp-bảo, Đức-Tãng-bảo, 
tin nghiệp và quả của nghiệp, thích tạo mọi phước-thỉện, 
hoan hỷ tạo phước-thiện bổ-thí, có giới đức trong sạch, 
mong gần gũi thân cận với bậc thỉện-trí, mong nghe 
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chánh-pháp của bậc thiện trí, có đại-thiện-tâm cung 
kỉnh, lễ bái cúng dường cha mẹ, thầy tô, tôn kỉnh những 
bậc đáng tôn kỉnh. 

3- Người có tính-sân (dosacarita) 

Người có tính-sân (dosacarỉta) là người dễ phát sinh 
tăm sân hơn các tâm khác, thường phát sinh tâm sân trở 
thành thói quen, nên gọi là người có tính-sân. 

Người có tỉnh-sân thường thể hiện ra 5 điều: 

1- Các oai nghi : Người có tỉnh-sân (dosacarita) trong 
4 oai nghi như khi đi, bước đi nặng nề, dở bàn chân lên, 
rồi đạp bàn chân xuống mau lẹ, dáng đi vội vã; khỉ đứng, 
khi ngồi không nghiêm chỉnh; khỉ nằm, nằm trên chỗ 
không sắp đặt gọn gàng, thân hình nằm không đàng hoàng. 

Khi bị đánh thức, vội vàng thức dậy, trả lời như người 
bực bội, ... 

Các oai nghỉ phụ cử động không đàng hoàng. 

2- Các công việc: Người có tỉnh-sân khi làm công 
việc đều vội vàng, dù có hoàn thành cũng không tốt đẹp. 

3- Các món ăn uổng : Người có tỉnh-sân dùng món ăn 
cốt đỡ đói, no bụng là đủ. Món ăn có vị mặn, vị đắng, vị 
cay. Khi ngồi ăn không đàng hoàng, ăn miếng đồ ăn lớn, 
ăn uống vội vàng, khi gặp món ăn không thích dễ phát 
sinh tâm sân cau có. 

4- Khỉ thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc giác,... Người có 
tính sân mắt nhìn thấy những hình ảnh xấu, cảnh vật 
xấu; tai nghe những âm thanh, tiếng hát không hay; mũi 
ngửi những mùi hôi hám; lưỡi nếm vị dở, thân xúc giác 
chồ thô cứng, dù những đối-tượng ấy có xấu chút đỉnh, 
cũng phát sinh tâm sân bực bội. 
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DÙ những đôi-tượng ây có phân tôt, cũng không quan 
tâm đến phần tốt ấy. Những đối-tượng ấy bị mất, cũng 
không luyến tiếc. 

5- Các pháp thường ngày: Người có tỉnh-sân thuờng 
phát sinh tâm sân đuợc thể hiện là người hay giận hờn, 
người hay thù hận, hay quên ơn người khác, người có 
tỉnh ganh tị tài đức của người khác. 

4- Người có tính-giác (buddhicarita) 

Người có tính-gỉảc (buddhỉcarỉta) là nguời dễ phát 
sinh trỉ-tuệ hơn các tính khác, thường phát sinh trỉ-tuệ 
trở thành thói quen, nên gọi là người có tỉnh-gỉác. 

Người có tính-giác thường thể hiện ra 5 điều: 

1- Các oai nghỉ, 2- các công việc, 3- các món ăn uống, 
4- khỉ thay, nghe, ngửi, nếm, xúc giác, ... Người có tỉnh- 
gỉác gần giống như người có tính-sân, nhưng chỉ có điều 
thứ 5 là các pháp thường ngày hoàn toàn khác hăn với 
người có tỉnh sân như sau: 

5- Các pháp thường ngày: Người có tỉnh-gỉác hoàn 
toàn khác hắn với người có tỉnh-sân. 

Người có tỉnh-gỉác là người có đức-tính nhẫn-nạỉ, 
không hay gỉận-hờn, không hay thù-hận, v.v... 

Người có tỉnh-giác là người dễ dạy, khi nghe người 
nào chỉ dạy đúng theo chánh-phảp, dù người ẩy không 
phải là thầy, cha mẹ, thân quyến, bạn hữu,... cũng biết 
cung kỉnh nghe và thực-hành theo lời dạy của người ấy. 

Người có tính-gỉác là người biết tìm đến bậc thỉện-trí 
làm bạn, mà không phân biệt dòng dõi, giai cấp, già trẻ, 
là người có trỉ-tuệ thay rõ sự khô sinh, lão, bệnh, tử, là 
người có sự tinh-tấn trong mọi thỉện-phảp, đê làm duyên 
lành cho sự giải thoát kho tử sinh luân-hồỉ trong ba giới 
bon loài. 
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5- Người có tính-si (mohacarita) 

Người có tỉnh-sỉ (mohacarỉta) là người dễ phát sinh 
tâm si hơn các tâm khác, thường phát sinh tâm si trở 
thành thói quen, nên gọi là người có tính-si. 

Người có tính si thường thể hiện ra 5 điều: 

1- Các oai nghỉ: Người có tỉnh-si (mohacarỉta) trong 
4 oai nghi như khỉ đi, bước đi dáng đi thẫn thờ như người 
mất trí, dở bàn chân lên, rồi đạp bàn chân xuống nặng 
gót chân; khỉ đứng, khi ngồi nghĩ lung tung như người 
mất trí; khỉ nằm, nằm trên chồ không sắp đặt gọn gàng, 
thân hình nằm co quắp, phần đông thích nằm sấp. 

Khi bị đánh thức, thức dậy chậm chạp, ngái ngủ, hoặc 
có trạng-thái ngáp ngủ, ... 

Các oai nghỉ phụ khác cử động chậm chạp. 

2- Các công việc: Người có tỉnh-sỉ khi làm công việc 
nào dù tầm thường cũng được không kỹ càng, hoặc bỏ 
dở công việc, dù có hoàn thành công việc cũng không 
đạt yêu cầu. 

3- Các món ăn uổng: Người có tỉnh-sỉ dùng món ăn 
có vị không chắc chắn. Khi ngồi ăn không đàng hoàng, 
ăn miếng đồ ăn nhỏ, đồ ăn rơi rớt ra ngoài, vừa ăn vừa 
phóng-tâm chuyện này chuyện kia. 

4- Khi thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc giác, ... Người có 
tỉnh-sỉ mắt nhìn thấy những hình ảnh đẹp hoặc xấu, cảnh 
vật đẹp hoặc xấu thế nào, cũng không biết. Neu nghe 
người ta khen đẹp thì cũng khen đẹp theo, nếu nghe 
người ta chê xấu thì cũng chê xấu theo. 

Cũng như vậy, khi tai nghe những âm thanh, khi mũi 
ngửi những mùi, khi lưỡi nếm vị, khi thân xúc giác chỗ 
cứng hoặc mềm, người có tính-si vẫn không nhận thức 
được tốt xấu. 
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5- Các pháp thường ngày: Người có tỉnh-si là người 
thường hay phát sinh tâm hoài-nghi các pháp , hoài-nghi 
nơi Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng, hoài-nghi nơi 
nghiệp và quả của nghiệp, là người thường hay nghĩ 
lung tung, phóng-tâm chuyện này, chuyện khác; là người 
thường hay buồn-chán, buồn-ngủ, hay có tính hối hận, 
đặc biệt là người khó dạy. 

6- Người có tính-suy-diễn (vitakkacarita) 

Người có tỉnh-suy-dỉền (vỉtakkacarita) là người dễ 
phát sinh tâm suy-dỉễn hơn các tính khác, thường suy-diễn 
trở thành thói quen, nên gọi là người có tỉnh-suy-dỉễn. 

Người có tính-suy-diễn thường thể hiện ra 5 điều: 

1- Các oai nghỉ, 2- Các công việc, 3- ác món ăn 
Uống, 4- Khi thay, nghe, ngửi, nếm, xúc giác, ... Người 
có tỉnh-suy-dỉễn gần giống như người có tỉnh-sỉ, nhưng 
chỉ có điều thứ 5 là các pháp thường ngày hoàn toàn khác 
hăn với người có tỉnh sỉ như sau: 

5- Các pháp thường ngày: Người có tỉnh-suy-dỉễn 
hoàn toàn khác hắn với người có tỉnh-sỉ. 

Người có tính-suy-diễn hay nói nhiều, hay phóng- 
tâm, nói lung tung, là người thích chung chạ nhiều 
người, không thích bố-thí, giữ-giới, hành-thiền, tâm tính 
hay thay đổi, không vững tâm, khi thế này thế khác, ban 
đêm nghĩ thế này, đến ban ngày thay đổi thế khác, không 
biết nhận thức đúng sai. 

Người có tính-suy-diễn là người hay nghĩ lung tung 
không có cơ sở. 


Hành-giả vói tính 

Bộ Vỉsuddhimagga: Thanh-tịnh-đạo cũng dạy rằng: 
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“Sự phân biệt hành-gỉả có tỉnh nào do căn cứ vào 5 
điều đã trình bày không có trong Tam-tạng Pãỉi, củng 
không có trong các bộ Chú-gỉảỉ PãỊi (neva PãỊiyam na 
Atthakathãyam ãgatam), mà đó chỉ là 5 điều dạy của 
bậc Tỉền-boi phân biệt hành-gỉả thuộc tỉnh nào, rồi 
truyền dạy đề-mục thỉền-định cho phù họp với tỉnh của 
hành-gỉả mà thôi. ” 

Tuy nhiên, căn cứ vào 5 điều ấy chỉ hỗ trợ một phần 
để xác định hành-giả bình thuờng thuộc tính nào mà 
thôi, nhung thật ra, mỗi hành-giả không những chỉ có 1 
tính gốc căn bản, mà còn có 2, 3, 4 tính khác lẫn lộn với 
nhau, cho nên căn cứ vào 5 điều ấy, để xác định hành- 
giả thuộc về tính nào là chua đủ. 

Hon nữa, nếu hành-giả vốn là bậc thiện-trí, dù có tính 
xấu cũng có thể chế ngự tính xấu ấy không cho phát sinh 
do trí-tuệ sắc bén của vị ấy. 

Cho nên, để biết rõ tính của hành-giả không phải việc 
dễ dàng. Vậy, chỉ có bậc chứng-đắc tha-tâm-thông 
(cetopariyanãna) mới có khả năng biết chính xác đuợc 
tính của hành-giả mà thôi. 

Nguyên nhân của mỗi tính 

Phàm sinh ra làm nguời giống nhau, mà mỗi nguời 
mỗi tính khác nhau, thậm chí anh em, chị em, sinh đôi 
cùng cha mẹ, nhung tính cũng hoàn toàn khác nhau. 

Vấn: Do nguyên nhân nào mà mỗi người có tỉnh khác 
nhau như vậy? 

Đáp: Theo Phật-giáo, mỗi chúng-sinh đều do nghiệp 
riêng của họ (sabbe sattã kammassakã), thì mỗi người 
cũng có nghiệp riêng của mỗi người, cũng có quả của 
nghiệp riêng moi người, cho nên mỗi người có mỗi tính 
khác nhau. 
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Vẩn: Do nguyên nhân nào mà mỗi người có tính khác 
nhau vậy? 

Đáp: - Người nào khỉ tạo phước-thỉện bổ-thí, phước- 
thiện giữ-giới, phước-thiện thực-hành phảp-hành thỉền- 
định, v.v... rồi phát sinh tâm tham-áỉ mong ước được 
giàu sang phú quỷ, danh thơm tiếng tốt, chức trọng 
quyền cao, quả báu cõi người, quả báu cõi trời, ... 

- Phát sinh tâm ngã-mạn tự cho mình cao thượng hơn 
người, hoặc bằng người, hoặc thấp hơn người, ... 

- Phát sinh tâm tà-kỉến chấp ngã, ... 

Khi người ấy đã tạo phước-thiện ấy, rồi tâm tham-áỉ, 
tâm ngã-mạn, tâm tà-kỉến nương nhờ nơi phước-thiện ấv 
phát sinh. 

Đó là nguyên nhân mà người ấy trở thành người có 
tính-tham (rãgacarita). 

- Người nào khi tạo phước-thỉện bố-thỉ, phước-thiện giữ 
giới, phước-thỉện thực-hành pháp-hành thỉền-định, rồi 
phát sinh tâm sân, hoi tiếc, ganh tị, keo kiệt, bỏn xỉn, 
bực bội một điều nào đó, nên làm cho phước-thỉện ẩy bị 
ô nhiễm bởi phiền-não tâm sân, hoi tiếc, ganh tị, keo 
kiệt, bực bội, ... 

Đó là nguyên nhân mà người ấy trở thành người có 
tính-săn (dosacarita). 

- Người nào khỉ tạo phước-thỉện bố-thí, phước-thỉện 
giữ-giới mà không hiếu biết về phước-thiện của mình đã 
tạo, chỉ làm theo phong tục, theo người khác, hoặc phát 
sinh tâm hoàỉ-nghỉ trong sự bo-thỉ, sự giữ-giới, hoặc 
phát sinh phóng-tãm chuyện khác, không quan tâm hoan 
hỷ đến phước-thiện của mình đã tạo. 

Đó là nguyên nhân mà người ẩy trở thành người có 
tỉnh-si (mohacarita). 
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- Người nào khi tạo phước-thiện bô-thí, phước-thiện 
gỉữ-gỉớỉ, phước-thỉện thực-hành pháp-hành thiền-định, 
pháp-hành thiền-tuệ, rồi phát sinh đức-tỉn trong sạch 
nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Phảp-bảo, Đức-Tăng- 
bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp. 

Đó là nguyên nhân mà người ấy trở thành người có 
tính-tín (saddhãcarita). 

- Người nào khỉ tạo phước-thỉện bố-thí, phước-thỉện 
giữ-giới, phước-thỉện thực-hành pháp-hành thiền-định, 
pháp-hành thiền-tuệ, rồi phát sinh trỉ-tuệ biết rõ nghiệp 
là của riêng mình (kammassakatãnãna), trỉ-tuệ thiền-tuệ 
(vipassanãhãna) thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của 
danh-phảp, sẳc-pháp, thay rõ, biết rõ trạng-thải vô- 
thường, trạng-tháỉ khô, trạng-thảỉ vô-ngã của danh- 
pháp, sẳc-pháp, ... 

Đó là nguyên nhân mà người ấy trở thành người có 
tỉnh-giác (buddhicarita). 

- Người nào khi tạo phước-thiện bố-thỉ, phước-thiện 
giữ-giới, phước-thỉện thực-hành phảp-hành thỉền-định, 
rồi phát sinh tâm tham nghĩ trong ngũ-dục (kãma- 
vitakka) hoặc nghĩ đến làm khô chúng-sỉnh khác 
(byãpãdavitakka) hoặc nghĩ đến làm hại chúng-sỉnh 
khác (vihimsãvitakka). 

Đó là nguyên nhân mà người ấy trở thành người có 
tỉnh-suy-diễn (vitakkacarita). 

Tóm lại, mọi người có tỉnh (carỉta) khác nhau: Tỉnh 
tốt, tỉnh xẩu đều do từ đại-thỉện-nghiệp đã tạo trong 
kiếp quá-khứ của họ, có liên quan đến đại-thiện-tâm 
hoặc ác-tâm của họ suy nghĩ làm ảnh hưởng trực tiếp 
đến đại-thiện-nghiệp ấy cho quả tái-sinh làm người 
trong kiếp hiện-tại. 
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ĐÓ là nguyên nhân khiên cho mọi người có các tính 
khác nhau. 

Như vậy, nếu mỗi người muốn cho mình có tỉnh-gỉác 
buddhỉcarỉta trong kiếp vị-lai, thì ngay trong kiếp hiện- 
tại khi tạo phước-thiện bố-thí, phước-thiện giữ-giới, 
phước-thiện thực-hành pháp-hành thiền-định, pháp-hành 
thiền-tuệ, nên có trí-tuệ thấy rõ, biết rõ nghiệp là của 
riêng mình, trí-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự 
diệt của danh-pháp, sắc-pháp; thấy rõ, biết rõ trạng-thái 
vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã, ... 

Đó là nguyên nhân mà người ấy trở thành người có 
tính-gỉảc (biiddhỉcarỉta) trong kiếp vị-lai. 

Kiếp hiện-tại được sinh làm người, gặp được Phật- 
giáo đang còn tồn tại trên thế gian, đó thật là điều diễm 
phúc vô cùng hy hữu. 

Vậy, chúng ta không nên bở lỡ cơ hội tốt, nên cố gắng 
tinh-tấn tạo mọi thiện-pháp nhất là pháp-hành thiền-tuệ, 
cố gắng tinh-tấn tạo các phảp-hạnh ba-la-mật cho sớm 
được đầy đủ, để mong giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bốn loài. 

Tính của hành-giả vói đề-mục thiền-định 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định có 6 loại 
tính là: Tỉnh-tham, tỉnh-sân, tỉnh-sỉ, tỉnh-tỉn, tính-giảc, 
tỉnh-suy-dỉễn. Trong 6 loại tính này chia ra làm 2 loại: 

1- Tỉnh-tham, tỉnh-sân, tỉnh-sỉ, tỉnh-suy-dỉền, 4 loại 
tính này thuộc loại tỉnh xấu. Hành-giả có loại tính xấu 
nào cần phải biết tránh đề-mục thiền-định nào không 
phù hợp với tính của mình, và biết chọn sử dụng đề-mục 
thiền-định nào phù hợp với tính của mình, để cho pháp- 
hành thiền-định được phát triển tốt dẫn đến chứng đắc 
các bậc thiền sắc-giới. 
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2- Tính-tỉn, tỉnh-gỉác, 2 loại tính này thuộc loại tỉnh 
tốt. Hành-giả có loại tính tốt này cần phải biết sử dụng 
đề-mục thiền-định phù họp với tính của mình, để cho 
pháp-hành thiền-định được phát triển tốt dẫn đến chứng 
đắc các bậc thiền sắc-giới. 

* Tính-tham (rãgacarita): 

- Hành-giả có tỉnh-tham hài lòng trong các đối-tượng 
đáng hài lòng, nên tránh 8 đề-mục thỉền-định này: 

- 4 đề-mục thỉền-định tứ vô-lượng-tâm. 

- 4 đề-mục thỉền-định màu sắc kasỉna (màu xanh, màu 
vàng, màu đỏ, màu trắng). 

Nếu hành-giả có tỉnh-tham mà sử dụng 8 đề-mục 
thỉền-định này làm đối-tượng để thực-hành pháp-hành 
thiền-định thì tâm tham càng tăng trưởng, pháp-hành 
thiền-định không thể phát triển. 

Vì vậy, 8 đề-mục thỉền-định này không phù họp đối 
với hành-giả có tỉnh-tham. 

- Hành-giả có tỉnh-tham nên sử dụng 11 đề-mục thỉền- 
định này: 

-10 đề-mục thiền-định bất tịnh. 

-1 đề-mục thiền-định niệm 32 thê trọc trong thân. 

Nếu hành-giả có tỉnh-tham sử dụng 11 đề-mục thỉền- 
định này làm đối-tượng để thực-hành pháp-hành thiền- 
định thì chế ngự được tâm tham không cho phát sinh, 
pháp-hành thiền-định được phát triển. 

Vì vậy, 11 đề-mục thỉền-định này phù họp đối với 
hành-giả có tỉnh-tham. 

* Tính-sân (Dosacarita): 

- Hành-giả có tỉnh-sân không hài lòng trong các đối- 
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tượng không đáng hài lòng, nên tránh 11 đề-mục thỉền- 
định này: 

-10 đề-mục thiền-định bất tịnh. 

-1 đề-mục thiền-định niệm 32 thê trọc trong thân. 

Nếu hành-giả có tỉnh-sân sử dụng 11 đề-mục thỉền- 
định này làm đối-tượng để thực-hành pháp-hành thiền- 
định thì tâm sân càng tăng trưởng, pháp-hành thiền-định 
không thể phát triển. 

Vì vậy, 11 đề-mục thiền-định này không phù hợp đối 
với hành-giả có tỉnh-sân. 

- Hành-giả có tỉnh-sân nên sử dụng 8 đề-mục thỉền- 
định này: 

- 4 đề-mục thỉền-định tứ vô-Iượng-tâm. 

- 4 đề-mục thỉền-định màu sắc kasina (màu xanh, 
màu vàng, màu đỏ, màu trắng). 

Nếu hành-giả có tỉnh-sân sử dụng 8 đề-mục thỉền- 
định này làm đối-tượng để thực-hành pháp-hành thiền- 
định thì chế ngự được tâm sân không cho phát sinh, 
pháp-hành thiền-định được phát triển. 

Vì vậy, 8 đề-mục thiền-định này phù hợp đối với 
hành-giả có tính sân. 


* Tính-si (mohacarita) và tính-suy-diễn (vitakkacarita) 

- Hành-giả có tỉnh-si thường phát sinh tâm si không 
hiểu biết rõ các thật-tánh của các pháp, tâm hoài-nghi 
trong chánh-pháp, hay phóng-tâm nghĩ chuyện này chuyện 
kia, và hành-giả có tỉnh-suỵ-dỉễn đủ điều, nói năng lung 
tung đủ chuyện, nên tránh 4 đề-mục thỉền-định này: 

- Đề-mục thỉền-định niệm về sự chết. 

- Đe-mục thỉền-định niệm trạng-tháỉ tịch tịnh an-lạc 
Nỉết-bàn. 
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- Đề-mục thỉền-định vật thực đảng ghê tởm. 

- Đe-mục thiền-định phân tích tứ-đạỉ. 

Nếu hành-giả có tỉnh-sỉ và hành-giả có tỉnh-suy-dỉễn 
mà sử dụng 4 đề-mục thiền-định này làm đối-tượng để 
thực-hành pháp-hành thiền-định thì tâm sỉ càng thêm tối 
tăm, và tâm suy-diễn càng thêm phóng-tâm nhiều, pháp- 
hành thiền-định không thể phát triển. 

Vì vậy, 4 đề-mục thỉền-định này không phù hợp đối 
với hành-giả có tỉnh-si và hành-giả có tỉnh-suy-dỉên. 

- Hành-giả có tỉnh-sỉ và hành-giả có tỉnh-suy-diễn nên 
sử dụng đề-mục niệm hơi thở vào, hơi thở ra rõ ràng 
không có gì đáng hoài-nghi. 

Nếu hành-giả có tỉnh-sỉ và hành-giả có tỉnh-suy-dỉễn 
sử dụng đề-mục thỉền-định niệm hơi thở vào, hơi thở ra 
này làm đối-tuợng để thực-hành pháp-hành thiền-định 
thì chế ngự đuợc tâm-si hoặc tâm suy-diễn không phát 
sinh, pháp-hành thiền-định đuợc phát triển. 

Vì vậy, đề-mục thỉền-định niệm hơi thở vào, hơi thở 
ra này phù họp đối với hành-giả có tỉnh-si và hành-giả 
có tính-suy-dỉễn. 

* Tính-tín (saddhãcarita): 

- Hành-giả có tỉnh-tỉn thuờng có đức-tin trong sạch 
nơi Đức-Phật-Bảo, Đức-Pháp-Bảo, Đức-Tăng-Bảo, có 
giới trong sạch, tin nghiệp và quả của nghiệp , nên phù 
hợp với 6 đề-mục thiền-định này: 

1- Đe-mục thỉền-định niệm-niệm 9 Ân-Đức-Phật. 

• • • • • 

2- Đề-mục thỉền-định niệm-niệm 6 Ẩn-Đức-Pháp. 

3- Đe-mục thỉền-định niệm-niệm 9 Ân-Đức-Tăng. 

4- Đe-mục thỉền-định niệm-niệm về giới trong sạch 
của mình. 
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5- Đề-mục thiền-định nỉệm-nỉệm về sự bố-thí của mình. 

6- Đe-mục thỉền-định niệm-niệm về 5 pháp chư-thiên 
có nơi mình. 

Nếu hành-giả có tỉnh-tỉn sử dụng 6 đề-mục thỉền-định 
này làm đối-tượng để thực-hành pháp-hành thiền-định 
thì đức-tỉn càng thêm tăng trưởng, nên pháp-hành thiền- 
định được phát triển. 

Vì vậy, 6 đề-mục thỉền-định này phù hợp đối với 
hành-giả có tỉnh-tỉn. 

* Tính giác (Buddhicarita): 

- Hành-giả có tỉnh-giác có trí-tuệ thấy rõ, biết rõ thật- 
tánh của các pháp, trí-tuệ có khả năng hiểu biết rõ các 
pháp vi-tế, nên phù hợp với 4 đề-mục thỉền-định này: 

- Đề-mục thỉền-định niệm về sự chết. 

• • • • 

- Đề-mục thỉền-định niệm về trạng-tháỉ tịch tịnh an- 

lạc Nỉết-bàn. 

• 

- Đề-mục thỉền-định vật thực đảng ghê tởm. 

- Đe-mục thỉền-định phân tích tứ-đạỉ. 

Nếu hành-giả có tỉnh-gỉác sử dụng 4 đề-mục thỉền- 
định này làm đối-tượng để thực-hành pháp-hành thiền- 
định thì trỉ-tuệ càng thêm tăng trưởng, nên pháp-hành 
thiền-định được phát triển. 

Vì vậy, 4 đề-mục thỉền-định này phù hợp đối với 
hành-giả có tỉnh-gỉác. 

6 tính đều phù họp các đề-mục thiền-định 

Hành-giả có bất cứ tính nào trong 6 tính cũng đều phù 
hợp với 10 đề-mục thỉền-định này là: 

- 4 đề-mục thỉền-định hình tròn kasỉna đất, nước, 
lửa, gió. 

- Đe-mục thỉền-định hư-không ãkãsakasina. 
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- Đe-mục thỉền-định ánh-sảng alokakasỉna. 

- 4 đề-mục thỉền-định vô-sắc. 

Hành-giả có bất cứ tính nào đều có thể sử dụng 10 đề- 
mục thỉền-định này làm đối-tượng, để thực-hành pháp- 
hành thiền-định, đều có thể chế ngự đuợc mọi phiền-não 
bậc trung là 5 pháp-chướng-ngạỉ (nĩvarana), chứng đắc 
5 bậc thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm, 4 bậc thiền vô-sắc-giới 
thiện-tâm. 

Đặc biệt, đối với hành-gỉả có tỉnh-si, nếu sử dụng đề- 
mục thỉền-định hình tròn đất (pathavĩkasỉna)... làm đối- 
tuợng, để thực-hành pháp-hành thiền-định thì nên làm 
đề-mục thỉền-định hình tròn đất có đường kính lớn rộng 
hơn bình thuờng, làm cho tâm trí hành-giả không cảm 
thấy khó chịu, để cho định-tâm an trú trong đề-mục 
thỉền-định hình tròn đất đuợc dễ dàng. 

Và đối với hành-giả có tỉnh-suy-dỉễn , nếu sử dụng đề- 
mục thiền-định hình tròn đất (pathavĩkasỉna)... làm đối- 
tuợng, để thực-hành pháp-hành thiền-định thì nên làm đề- 
mục thỉền-định hình tròn đất có đường kính nhỏ hẹp hơn 
bình thuờng, làm cho tâm trí hành-giả không phóng-tâm 
nghĩ ngợi, để cho định-tâm an trú trong đề-mục thỉền- 
định hình tròn đất dễ dàng. 

Đối với hành-gỉả có tinh-tham, tỉnh-sân, tỉnh-tỉn, 
tỉnh-giác, nếu sử dụng đề-mục thỉền-định hình tròn đất 
làm đối-tượng, để thực-hành pháp-hành thiền-định thì 
nên làm đề-mục thỉền-định hình tròn đất, ... có đường 
kính trung bình 1 gang và 4 lóng tay nằm ngang đế cho 
định-tâm an trú trong đề-mục thỉền-định hình tròn đất 
đuợc dễ dàng. 

Tóm lại, sự phân loại đề-mục thiền-định phù hợp với 
tính của mỗi hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định 
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như đã trình bày, chỉ côt yêu cho hành-giả hiêu biêt đê- 
mục thiền-định nào phù họp với tính nào và không phù 
họp với tính nào mà thôi. 

Nếu hành-giả có tỉnh xấu nào thì nên sử dụng đề-mục 
thiền-định chế ngự được tính xấu ấy của mình , để cho 
pháp-hành thiền-định được dễ dàng phát triển. 

Nếu hành-giả có tỉnh tốt nào thì nên sử dụng đề-mục 
thiền-định phù họp với tỉnh tốt ấy của mình, đế cho 
pháp-hành thiền-định được dễ dàng tăng trưởng. 

Thật ra, trong 40 đề-mục thỉền-định, đề-mục nào cũng 
có khả năng chế ngự được tỉnh xấu là tính-tham, tỉnh- 
sân, tỉnh-sỉ, tỉnh-suy-dỉễn được, và hỗ trợ tỉnh tốt là tỉnh- 
tỉn, tỉnh-gỉác thực-hành pháp-hành thiền-định được phát 
triển và thêm tăng trưởng. 

Phân loại 40 đề-mục thiền-định theo cõi-giới (bhũmi) 

40 đề-mục thiền-định phân loại theo các cõi-giới: 

* Trong cõi người, có đủ 40 đề-mục thiền-định. 

* Trong ố cõi trời dục-gỉớỉ, có 28 đề-mục thiền-định 
(trừ 12 đề-mục thỉền-định là 10 đề-mục thỉền-định 
asubha + 1 đề-mục thỉền-định kãyagatãsatỉ + 1 đề-mục 
thỉền-định ãhãrepatikũỉasahhã), bởi vì, chư-thiên chết 
rồi, sắc-thân tiêu mất ví như ngọn đèn tắt; sắc-thân của 
chư-thiên có tóc, lông, móng, v.v... thật là xinh đẹp, nên 
không thấy đáng ghê tởm gì cả; vật thực của chư-thiên 
phát sinh do phước-thiện, không vất vả tìm kiếm, khi 
hưởng xong, không có thải ra chất do. 

Vì vậy, 12 đề-mục thỉền-định này không có trong cõi 
trời dục-giới. 

Tuy nhiên, một số chư-thiên trong cõi trời tứ-Đại- 
thiền-vương bậc thấp (bhũmadevatã) sống cùng chung 
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trong cõi người, hạng chư-thiên này sau khi chêt cũng đê 
lại tử-thỉ; sẳc-thân, vật-thực cũng là đáng ghê tởm như 
loài người. 

* Trong 15 tầng trời sắc-giới phạm-thỉên, có 27 đề- 
mục thiền-định (trừ 13 đề-mục thỉền-định là 10 đề-mục 
thiền-định asubha + 1 đề-mục thỉền-định kãyagatãsati + 
1 đề-mục thiền-định ãhãrepatikũỉasahhã + 1 đề-mục 
thỉền-định anãpãnassatỉ), bởi vì, 12 đề-mục thỉền-định 
là 10 đề-mục thỉền-định asubha + 1 đề-mục thỉền-định 
kãyagatãsati + 1 đề-mục thỉền-định ãhãrepatikũlasannã 
giống như 5 cõi trời dục-giới tầng cao; và 1 đề-mục 
thiền-định anãpãnassatỉ, bởi vì chư phạm-thiên trong 
các tầng trời sắc-giới phạm-thiên không có hoi thở vào- 
hơi thở ra. 

Vì vậy, 13 đề-mục thỉền-định này không có trong 15 
tầng trời sắc-giới Phạm-thiên. 

* Trong 4 tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên, mỗi tầng 
trời vô-sắc-giới phạm-thiên chỉ có đề-mục thỉền-vô-sắc 
cũ và đề-mục thiền-vô-sắc của bậc thiền vô-sẳc-gỉớỉ bậc 
cao hơn bậc thiền vô-sắc-giới cũ mà thôi, không có đề- 
mục thiền-vô-sắc của bậc thiền vô-sắc-giới bậc thấp 
hơn bậc thiền vô-sắc-giới cũ như sau: 

- Tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên thứ nhất có đủ 4 
đề-mục thỉền-vô-sẳc. 

- Tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên thứ nhì chỉ có 3 
đề-mục thiền-vô-sắc mà thôi (trừ đề-mục thiền-vô-sắc 
ãkãsapannatti). 

- Tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên thứ ba chỉ có 2 đề- 
mục thỉền-vô-sẳc là đề-mục thỉền-vô-sẳc natthỉbhãva- 
pahhatti và đề-mục thiền-vô-sẳc tatiyãruppavihhãna. 
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- Tâng trời vô-săc-giới phạm-thiên thứ tư chỉ có 1 đê- 
mục thỉền-vô-sẳc tatiyãruppavinhãna mà thôi. 

40 Đề-mục thiền-định phân loại theo pannattidhamma và 
paramatthadhamma 

40 đề-mục thiền-định này phân loại theo chế-định- 
phảp (pahhattidhamma) và chân-nghĩa-phảp (paramattha- 
dhamma) như sau: 

* Pannattỉdhamma (chế-định-pháp) có 28 đề-mục: 

-10 đề-mục kasina. 

-10 đề-mục asubha. 

-1 đê-mục kotthasapahhatti là đôỉ-tượng của đê-mục 
kãyagatãsatỉ. 

-1 đề-mục assãsapassãsapannatti là đoỉ-tượng của 
đề-mục ãnãpãnassatỉ. 

- 4 đề-mục sattapannattỉ là 4 đoỉ-tượng của đề-mục 

appamannã. 

-1 đề-mục ãkãsapannattỉ là đốỉ-tượng của đệ nhất 
thiền vô-sắc-gỉới ãkãsãnancãyatanakusalacitta. 

-1 đề-mục natthỉbhãvapannattỉ là đoỉ-tượng của đệ 
tam thiền vô-sắc-giới ãkihcahhãyatanakusaỉacitta. 

* Paramatthadhamma có 12 đề-mục: 

- 8 đề-mục anussatỉ (trừ đề-mục kãyagatãsatỉ + đề- 
mục ãnãpãnassatỉ). 

-1 đề-mục ãhãrepatikũỉasahhã. 

-1 đề-mục catudhãtuvavatthãna. 

- 1 đề-mục pathamãruppavỉnnãna là đổỉ-tượng của đệ 
nhị thiền vô-sắc-giới vihhãnahcãyatanakusaỉacitta. 

- 1 Đe-mục thỉền-vô-sắc tatỉyãruppavinnãna là đổỉ- 
tượng của đệ tứ thiền vô-sắc-giớỉ nevasahhãnãsahhã- 
yatanakusalacỉtta. 
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40 đề-mục thiền-định phân loại theo 3 nimitta 

40 đề-mục thiền-định phân loại theo 3 loại nimitta 
như sau: 

1- Parỉkammanimitta: Đối-tượng đề-mục thỉền-định 
ban đầu thực-hành pháp-hành thỉền-định. 

2- Uggahanimitta: Đối-tượng thô-ảnh tương-tự như đề- 
mục thỉền-định phát sinh rõ ràng trong tâm. 

3- Patỉbhãganimỉtta: Đối-tượng quang-ảnh trong- 
sáng phát sinh rõ ràng trong tâm. 

40 đề-mục thiền-định phân loại theo nỉmỉtta: 

* Parỉkammanỉmitta và uggahanỉmỉtta trực tiếp có 22 
đề-mục thiền-định: 

- 4 đề-mục thỉền-định tứ-đại kasỉna. 

- 4 đề-mục thỉền-định màu sắc vannakasỉna. 

-1 đề-mục thỉền-định ãkãsakasina. 

-1 đề-mục thỉền-định ãlokakasỉna. 

-10 đề-mục thỉền-định asubha. 

-1 đề-mục thỉền-định kãyagatãsati. 

-1 đề-mục thỉền-định ãnãpãnassati. 

* Parỉkammanỉmitta và uggahanỉmỉtta gián tiếp có 18 
đề-mục thiền-định: 

- 6 đề-mục thỉền-định anussatỉ. 

-1 đề-mục thiền-định upasamãnussatỉ. 

- 1 đề-mục thỉền-định maranãnussati. 

- 4 đề-mục thỉền-định tứ vô-lượng-tâm. 

-1 đề-mục thỉền-định ãhãrepatỉkkũlasannã. 

-1 đề-mục thỉền-định catudhãtuvavatthãna. 

- 4 đề-mục thỉền-định vô-sắc. 

* Patỉbhãganỉmỉtta trực tiếp có 22 đề-mục thiền-định 
như parỉkammanỉmỉtta và uggahanỉmỉtta. 
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* Paịỉbhaganimỉtta gián tiêp có 8 đê-mục thiên-định: 

- 4 đề-mục thỉền-định tứ vô-lượng-tâm. 

- 4 đề-mục thỉền-định vô-sắc. 

* Patibhãganimitta gồm có 30 đề-mục thiền-định. 

40 đề-mục thiền-định phân loại theo 3 bhãvanã, 3 samãdhi 

40 đề-mục thiền-định phân loại theo khả năng tiến 
triển đến 3 bhãvanã, 3 samãdhi như sau: 

Bhãvanã có 3 loại: 

1- Parikammabhãvanã: Tâm sơ-hành giai đoạn đầu 
vói dục-gỉói thỉện-tâm có đổi-tượng parikammanimitta, có 
parikammasamãdhi: Tâm sơ-định trong dục-gỉớỉ thỉện- 
tâm ẩy. 

2- Upacãrabhãvanã: Tâm cận-hành giai đoạn giữa 
với dục-gỉớỉ thiện-tâm có đoi-tượng uggahanimitta gần 
bậc thiền, đạt đến upacãrasamãdhỉ: Tâm cận-định trong 
dục-gỉớỉ thỉện-tâm ẩy. 

3- Appanãbhãvanã: Tâm an-hành giai đoạn cuối với 
sắc-giớỉ-tâm hoặc vô-sắc-giớỉ-tãm có đối-tượng patỉ- 
bhãganimitta, chứng đắc bậc thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm 
hoặc vô-sắc-gỉớỉ thiện-tâm, đạt đến appanãsamãdhi: 
Tăm an-định trong bậc thiền sắc-gỉớỉ thiện-tâm hoặc 
bậc thiền vô-sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm ấy. 

1- Parikammabhãvanã, Parikammasamãdhi 

* Tất cả 40 đề-mục thỉền-định đều có parỉkamma- 
bhãvanã: Tâm sơ-hành giai đoạn đầu với dục-gỉớỉ thỉện- 
tâm có 40 đoỉ-tưọmg parikammanimitta, có parìkamma- 
samãdhi: Tâm sơ-định. 

Nếu không có parỉkammabhãvanã thì không có 
upacãrabhãvanã và appanãbhãvanã. 
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2- Upacãrabhãvanã, Upacãrasamãdhi 

Trong 40 đề-mục thiền-định, có 10 đề-mục thiền-định 
tiến triến đến upacãrabhãvanã: Tâm cận-hành giai đoạn 
giữa với dục-giới thiện-tâm có 10 đoỉ-tượng uggaha- 
nỉmỉtta giản tiếp, đạt đến upacãrasamãdhi: Tâm cận- 
định, có 10 đề-mục thiền-định là: 

1- Đề-mục thiền-định niệm-niêm 9 ân-Đức-Phật 

• • • • • 

(B uddhãnussatỉ). 

2- Đe-mục thỉền-định nỉệm-nỉệm 6 ãn-Đức-Pháp 
(Dhammãnussatỉ). 

3- Đe-mục thỉền-định niệm-nỉệm 9 ân-Đức-Tăng 
(Samghãn ussatỉ). 

4- Đe-mục thỉền-định niệm-nỉệm về giới trong sạch 
của mình (Sĩlãnussatỉ). 

5- Đe-mục thỉền-định niệm-niệm về sự bổ-thỉ của mình 
(Cãgãnussati). 

6- Đe-mục thiền-định niệm-nỉệm về 5 pháp chư-thiên 
có nơi mình (Devatãnussatỉ). 

7- Đe-mục thỉền-định niệm-nỉệm về trạng-tháỉ tịch 
tịnh an-lạc Nỉết-bàn (Upasamãnussati). 

8- Đe-mục thỉền-định niệm-nỉệm về sự chết 
(Maranãnussati). 

9- Đe-mục thỉền-định vật thực đáng ghê tởm 
(Ẫhãrepatikkũỉasahhã). 

10- Đe-mục thỉền-định phân tích tứ-đạỉ 
(Catudhãtuvavatthãna). 

Bởi vì ỉ 0 đề-mục thỉền-định này là những đề-mục 
thiền-định vô cùng vi-tế, vô cùng sâu sắc, rộng lớn mênh 
mông bao la, nên định-tâm không thể an-trú trong một 
đối-tượng nào nhất định. Cho nên, 10 đề-mục thỉền-định 
này chỉ có khả năng tiến triển đến upacãrabhãvanã: 
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Tâm cận-hành giai đoạn giữa với dục-gỉớỉ thiện-tâm, 
đạt đến upcãrasamãdhi: Tâm cận-định mà thôi. 

3- Appanãbhãvanã, Appanãsamãdhỉ 

* 30 đề-mục thiền-định còn lại là 10 đề-mục thiền- 
định (kasina), 10 đề-mục thỉền-định tử-thỉ (asubha), 1 
đề-mục thỉền-định niệm 32 thê trọc trong thân (kãya- 
gatãsatỉ), 1 đề-mục thiền-định hơi thở vào, hơi thở ra 
(ãnãpãnassatỉ), 4 đề-mục thiền-định tứ vô-ỉượng-tâm 
(.appamannã), 4 đề-mục thỉền-định vô-sẳc (ãruppa) gồm 
có 30 đề-mục thiền-định này đều có khả năng tiến triển 
đến appanãbhãvanã: Tâm an-hành giai đoạn cuối với sắc- 
giới thiện-tâm, hoặc vô-sắc-giới thỉện-tâm, có 30 đổỉ-tưọng 
patỉbhãganỉmỉtta, đạt đến appanãsamãdhi: Tâm an-định 
chứng đắc bậc thiền sắc-giới thiện-tâm, hoặc bậc thiền 
vô-sắc-giới thỉện-tâm. 

Chứng đắc bậc thiền sắc-gỉớỉ thỉện-tâm nào hoặc bậc 
thiền vô-sắc-giới thỉện-tâm nào, tùy theo mỗi đề-mục 
thỉền-định ẩy. 

30 đề-mục thiền-định phân loại theo bậc thiền 

Trong 30 đề-mục thiền-định này là 10 đề-mục thỉền- 
định hình tròn (kasỉna), 10 đề-mục thỉền-định tử-thỉ 
(asubha), 1 đề-mục thỉền-định niệm 32 thế trọc (trược) 
trong thân (kãyagatãsatỉ), 1 đề-mục thỉền-định hơi thở 
vào, hơi thở ra (ãnãpãnassati), 4 đề-mục thỉền-định tứ 
vô-lượng-tâm (.appamannã), 4 đề-mục thỉền-định vô-sắc 
(ãruppa) mà mỗi đề-mục thiền-định này có khả năng 
dẫn đến chứng đắc bậc thiền sắc-giới thiện-tâm, bậc 
thiền vô-sắc-giới thiện-tâm khác nhau nhu sau: 

Đệ nhất thiền sắc-giới thiện-tâm 

* 11 đề-mục thiền-định là 10 đề-mục thỉền-định thiền- 
định tử-thi (asubha), 1 đề-mục thỉền-định niệm 32 thể 
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trọc trong thân (kayagatasati) chỉ có khả năng chứng 
đắc đệ nhất thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm mà thôi. 


Nếu hành-giả chọn 1 trong 11 đề-mục thiền-định này 
làm đối-tượng để thực-hành pháp-hành thiền-định thì đề- 
mục thiền-định ấy chỉ có khả năng dẫn đến chứng đắc đệ 
nhất thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm mà thôi, bởi vì 11 đề-mục 
thiền-định này là đối-tượng thô, nên luôn luôn cần phải 
nuơng nhờ chỉ-thỉền hướng-tâm (vỉtakka) đến đề-mục 
thiền-định ấy mới có thể chứng đắc đệ nhất thiền sẳc- 
gỉớỉ thiện-tâm đuợc. Còn từ đệ nhị thiền sắc-giới thỉện- 
tâm trở lên không có chỉ-thỉền hướng-tâm (vỉtakka) nữa. 

Vì vậy, 11 đề-mục thiền-định này chỉ có thể chứng 
đắc đệ nhất thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tãm mà thôi. 


^ r _ _ _ _ r 

4 1 A i 1 • A w • r _• i 1 • A i A 1 A i 1 A 

bậc thiên săc-giới thiẹn-tâm bậc thâp 

* 3 đề-mục thiền-định là đề-mục thỉền-định niệm rải 
tâm-từ (mettã), đề-mục thiền-định niệm rải tâm-bỉ 
(karunã), đề-mục thỉền-định niệm rải tâm-hỷ (muditã) 
đến chúng-sinh vô luợng có khả năng dẫn đến chứng đắc 
từ đệ nhất thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm cho đến đệ tứ thiền 
sắc-giới thỉện-tãm mà thôi. 

Nếu hành-giả chọn 1 trong 3 đề-mục thiền-định vô- 
luợng-tâm này làm đối-tuợng để thực-hành pháp-hành 
thiền-định thì đề-mục thiền-định vô-luợng-tâm ấy chỉ có 
khả năng dẫn đến chứng đắc từ đệ nhất thiền sắc-gỉớỉ 
thỉện-tâm cho đến đệ tứ thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm mà thôi, 
không thế chứng đắc đến đệ ngũ thiền sắc-gỉớỉ thỉện-tâm 
đuợc, bởi vì 3 đề-mục thiền-định vô-luợng-tâm này luôn 
luôn cần phải có chỉ-thỉền lạc (sukha), mà đệ ngũ thiền 
sắc-gỉới thỉện-tâm cần phải có chỉ-thỉền xả (upekkhã) thay 
thế cho chỉ-thỉền lạc. 

Cho nên, muốn chứng đắc đệ ngũ thiền sắc-gỉớỉ thiện- 
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tâm, hành-giả cân phải thay đôi sang đê-mục thiên-định 
niệm rải tâm-xả (upekkhã) đến chúng-sỉnh vô lượng mà 
thôi, không thể có đề-mục thiền-định nào khác. 

r\ A w Ji IÀ w • r _ • i 1 • A i A 

Đệ ngũ thiên săc-giói thiện-tâm 

Đề-mục thiền-định niệm rải tâm-xả đến chúng-sỉnh vô 
lượng majjhattasattapahhatti không thương không ghét này 
chỉ có khả năng chứng đắc đệ ngũ thiền sẳc-gỉớỉ thỉện- 
tâm mà thôi, nên đề-mục thiền-định này hành-giả không 
thể sử dụng bắt đầu thực-hành, mà chỉ sử dụng sau khi 
đã chứng đắc đệ tứ thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm của 1 trong 
3 đề-mục thiền-định là niệm rải tãm-từ (mettã), hoặc 
niệm rải tâm-bỉ (karunã), hoặc niệm rải tâm-hỷ (muditã) 
đến chủng-sỉnh vô lượng, bởi vì 4 đề-mục thiền-định tứ 
vô-luợng-tâm này cùng có đoỉ-tượng chúng-sỉnh (satta- 
pahhatti) giống nhau, chỉ có khác loại chúng-sinh mà thôi. 

5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm 

* 11 đề-mục thiền-định là 10 đề-mục thỉền-định hình 
tròn kasỉna và đề-mục thỉền-định hơi thở vào, hơi thở ra 
(ãnãpãnassati) có khả năng dẫn đến chứng đắc đầy đủ 5 
bậc thiền sắc-gỉớỉ thỉện-tâm. 

Nếu hành-giả chọn 1 trong 11 đề-mục thiền-định này 
làm đối-tuợng để thực-hành pháp-hành thiền-định thì 
đề-mục thiền-định ấy đều có khả năng dẫn đến chứng 
đắc từ đệ nhất thiền sắc-giới thiện-tâm cho đến đệ ngủ 
thiền sẳc-gỉới thỉện-tâm mà không cần phải thay đổi đề- 
mục thiền-định nào khác. 

4 bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm 

Sau khi đã chứng đắc đủ 5 bậc thiền sẳc-gỉới thỉện- 
tâm, hành-giả muốn tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- 
định, đế chứng đắc 4 bậc thiền vô-sẳc-gỉớỉ thiện-tãm. 
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Mỗi đề-mục thiền-định vô-sắc chỉ có khả năng chứng 
đắc mỗi bậc thiền vô-sắc-giới-tâm riêng biệt mà thôi: 

1- Đề-mục thiền-định vô-sắc thứ nhất gọi là đề-mục 
ãkãsapahhatti chỉ dấn đến chứng đắc đệ nhất thiền vô- 
sắc-gỉớỉ thỉện-tâm gọi là ãkãsãnahcãyatanakusalacỉtta: 
Không-vô-biên-xứ thỉện-tâm mà thôi. 

2- Đề-mục thiền-định vô-sắc thứ nhì gọi là đề-mục 
pathamãruppavihhãna đó là ãkãsãnahcãyatanakusaỉa- 
citta chỉ dẫn đến chứng đắc đệ nhị thiền vô-sắc-giới 
thỉện-tâm gọi là vihhãnahcãyatanakusaỉacitta: Thức-vô- 
bỉên-xứ thỉện-tâm mà thôi. 

3- Đề-mục thiền-định vô-sắc thứ ba là đề-mục natthỉ- 
bhãvapahhatti chỉ dẫn đến chứng đắc đệ tam thiền vô- 
sẳc-gỉớỉ thiện-tâm gọi là ãkihcahhãyatanakusaỉacitta: 
Vô-sở-hữu-xứ thỉện-tâm mà thôi. 

4- Đề-mục thiền-định vô-sắc thứ tư là đề-mục tatỉyã- 
ruppavinhhãna đó là ãkihcahhãyatanakusaỉacitta chỉ 
dẫn đến chứng đắc đệ tứ thiền vô-sắc-giới thỉện-tâm gọi 
là nevasahhãnãsahhãyatanakusaỉacitta: Phỉ-tưởng-phỉ- 
phi-tưỏng xứ thỉện-tâm mà thôi. 

Đó là 4 đề-mục thiền-định vô-sắc mà mỗi đề-mục 
riêng biệt làm đối-tượng có khả năng dẫn đến chứng đắc 
mỗi bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm riêng biệt. 

Như vậy, pháp-hành thỉền-định có 40 đề-mục thiền- 
định chia ra làm 3 loại: 

1- Đề-mục thiền-định dẫn đến cận-định (upacãra- 
samãdhỉ) có 10 đề-mục, vẫn còn dục-giới thỉện-tâm. 

2- Đề-mục thiền-định dẫn đến an-định (appanã- 
samãdhỉ) có 26 đề-mục thiền-định dẫn đến chứng đắc 
các bậc thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm. 



510 


PHAP-HANH THIEN-ĐINH 


3- Đề-mục thiền-định vô-sắc dẫn đến an-định (appanã- 
samãdhỉ) có 4 đề-mục thiền-định vô-sắc chứng đắc 4 
bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm. 

Kiếp hiện-tại hành-giả là hạng người tam-nhân 
(tỉhetukapuggala), nếu tiền-kiếp của hành-giả đã từng 
chứng đắc 5 bậc thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm, 4 bậc thiền vô- 
sẳc-gỉớỉ thiện-tâm, chứng đắc 5 phép thần-thông tam- 
gỉớỉ (lokỉỵa abhỉnhã), thì nay kiếp hiện-tại hành-giả 
thực-hành pháp-hành thiền-định, có khả năng dễ dàng 
chứng đắc 5 bậc thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tăm, 4 bậc thiền vô- 
sắc-giới thỉện-tâm. 

Sau khi đã chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới thỉện-tâm, 
4 bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm, hành-giả có khả năng 
tập luyện 5 phép thần-thông tam-gỉớỉ (lokỉya abhihhã ) 
tùy theo năng lực của hành-giả. 

Abhinna: Phép Thần-Thông 

Ảbhinhã nghĩa là gì? 

Định nghĩa: “Vỉsesato jãnãtĩtỉ abhihhã. ” 

Trỉ-tuệ nào biết 6 đổi-tượng đặc biệt, trỉ-tuệ ẩy gọi là 
abhinnã. Trỉ-tuệ abhihhã này đồng sinh với đệ ngũ thiền 
sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm hoặc duy-tác-tâm (tâm của bậc Thảnh 
A-ra-hán), có khả năng biết đặc biệt rất phỉ thường do 
năng lực của thỉền-định, còn gọi là abhihhãcitta: Tâm 
thần-thông, bởi vì, đệ-ngũ thiền sắc-giới-tâm này phát 
sinh cùng với abhihhã. 

Bình thuờng đệ ngũ-thỉền sẳc-gỉới thiện-tâm hoặc duy- 
tác-tâm của 12 đề-mục thiền-định là 10 đề-mục thiền- 
định hình tròn kasina, đề-mục thỉền-định ãnãpãnassatỉ, đề- 
mục thiền-định niệm rải tâm-xả chỉ có đối-tuợng chắc 
chắn là pahhattidhamma: Đoi-tượng pháp-chế-định mà 
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thôi, nhưng đệ ngũ-thiền sẳc-giớỉ thiện-tâm hoặc đệ ngũ- 
thỉền sắc-giới duỵ-tác-tâm này phát sinh cùng với 
abhỉMãcitta có khả năng đặc biệt biết được 6 đối-tượng 
gồm cả chế-định-pháp và chân-nghĩa-pháp. 

Đề-mục thiền-định luyện tập abhiũnã 

Trong các đề-mục thiền-định, chỉ có 10 đề-mục thỉền- 
định hình tròn kasỉna sử dụng luyện tập các phép 
abhinnã được mà thôi, do 2 nguyên nhân: 

1- Năng lực của 10 đề-mục thiền-định hình tròn 
kasỉụa: Định-tâm trong đệ ngũ thiền sắc-gỉớỉ-tâm của 10 
đề-mục thiền-định hình tròn kasina có nhiều năng lực hơn 
các đề-mục thiền-định khác. 

2- Cửu thiền: Theo bình thường muốn chứng đắc các 
phép thần-thông abhihhã, hành-giả cần phải chứng đắc 
đầy đủ 9 bậc thiền là 5 bậc thiền sắc-giới và 4 bậc thiền 
vô-sắc-giới. 

1- Năng lực của 10 đề-mục thiền-định kasina 

1.1- Năng lực của đề-mục thiền-định pathavĩkasina 

- Một người hóa ra trở thành hằng trăm, hằng ngàn 
người hành động khác nhau. 

- Chỉnh mình hóa ra trở thành long vương, điêu vương. 

- Làm cho hư không, sông, biên trở thành mặt đất, đê 
đi, đứng, ngồi, nằm được. 

- Hóa ra cây coi, lâu đài, nhà cửa, chùa tháp, các đồ 
vật khác nhau theo ỷ của mình. 

- Làm vật nhẹ trở thành vật nặng. 

- Làm cho đồ vật ẩy đứng vững chắc, không thê di 
chuyển được, v.v... 

- Có khả năng chế ngự được nghịch pháp, và các đối 
tượng tốt, xấu hiện ra trong tâm, v.v... 



512 


PHAP-HANH THIEN-ĐINH 


1.2- Năng lực của đề-mục thiền-định ãpokasiụa 

- Độn thô, chui xuống đất như lặn xuống nước, rồi 
trồi lên mặt đất. 

- Làm mưa rơi xuống đất. 

- Làm mặt đất trở thành sông, hồ, biến. 

- Làm nước trở thành sữa, mật ong, dầu ăn. 

- Làm cho dòng nước phun ra từ thân của mình. 

- Làm cho núi non, lâu đài chuyên động, v.v... 

1.3- Năng lực của đề-mục thiền-định teiokasina: 

- Làm ngọn lửa phát ra từ thân của mình hoặc từ vật. 

- Làm khói phủ bao bọc thân thê không ai thấy. 

- Làm cho mưa lửa rơi từ hư không. 

- Dòng lửa phát sinh từ phép thần-thông của mình, 
diệt lửa phát sinh từ phép thần-thông của người khác. 

- Có thê thiêu đốt xóm làng, các đồ vật được. 

- Làm cho tejodhãtu phát sinh thiêu thỉ thê của bậc 
Thánh A-ra-hán lúc tịch diệt Nỉết-bàn. 

- Làm ánh sảng phát sinh, đê nhìn thay rõ mọi vật 
bằng thiên-nhãn-thông, v.v... 

1.4- Năng lực của đề-mục thiền-định vãyokasina 

- Bay trên hư không được. 

- Có khả năng đi đến nơi chon mà mình cần đến một 
cách nhanh chóng nhất. 

- Làm vật nặng trở thành vật nhẹ. 

- Làm cho bão lớn phát sinh, v.v... 

1.5- Năng lực của đề-mục thiền-định nĩlakasina 

” • • • • 

- Làm đồ vật, đồ dùng hóa thành màu xanh. 

- Làm sắt, đồng,... hóa thành ngọc bích. 

- Làm cho toi mù phát sinh bất cứ lúc nào. 

- Có khả năng chế ngự được nghịch pháp, và các đối 
tượng tốt, xấu hiện ra trong tâm. 
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- Làm cho chứng đăc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niêt-bàn 
được thuận lợi, v.v... 

1.6- Năng lực của đề-mục thiền-định pĩtakasiụa 

- Làm đồ vật, đồ dùng hóa thành màu vàng. 

- Làm sắt, đồng, ... hóa thành vàng. 

- Có khả năng chế ngự được nghịch pháp, và các đối 
tượng tốt xấu hiện ra trong tâm. 

- Làm cho chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Nỉết-bàn 
được thuận lợi, v.v... 

1.7- Năng lực của đề-mục thiền-định lohitakasina 

” • • • • 

- Làm đồ vật, đồ dùng hóa thành màu đỏ. 

- Làm sắt, đồng, ... hóa thành hồng ngọc. 

- Có khả năng chế ngự được nghịch pháp, và các đối 
tượng tốt, xấu hiện ra trong tâm. 

- Làm cho chứng đắc Thảnh-đạo, Thảnh-quả, Nỉết-bàn 
được thuận lợi, v.v... 

1.8- Năng lực của đề-mục thiền-định odãtakasina 

- Làm đồ vật, đồ dùng hóa thành màu trắng. 

- Làm sắt, đồng, ... hóa thành bạc. 

- Chế ngự được tâm buồn chán, buồn ngủ. 

- Diệt sự toi tăm, làm cho ánh sáng phát sinh, đê nhìn 
thấy rõ mọi vật bằng thiên-nhãn-thông, v.v... 

1.9- Năng lực của đề-mục thiền-định ãlokakasina 

- Làm đồ vật, đồ dùng phát ra ánh sáng. 

- Làm cho thân thê phát ra ảnh sáng hào quang. 

- Hóa ra hình dáng khác nhau có ánh sáng chói lọi. 

- Chế ngự được tâm buồn-chán, buồn-ngủ. 

- Diệt sự tối tăm, làm cho ảnh sảng phát sinh, đê nhìn 
thay rõ mọi vật bằng thỉên-nhãn-thông, v.v... 
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Trong bộ Visudhimagga atthakatha giảng giải răng: 

3 đề-mục thiền-định hình tròn kasina là tẹịokasina, 
odãtakasỉna, ãlokakasỉna có khả năng làm cho ảnh sáng 
phát sinh, đế thấy rõ mọi vật bằng thiên-nhãn-thông, thì 
đề-mục thỉền-định ãlokakasỉna là đề-mục đặc biệt hơn 
cả 2 đề-mục thỉền-định kia. ” 

1.10- Năng lực của đề-mục thiền-định ãkãsakasina 

- Làm hiện rõ vật bị che giấu kín đáo được thấy rõ. 

- Làm đường hầm ngầm dưới mặt đất, xuyên qua núi, 
băng qua trong đại dương, đê có thê đi lại tự nhiên. 

- Có khả năng ra vào, đi lại ngang qua tường thành, 
vách, núi như đi nơi khoảng trong không, v.v... 

Những năng lực đặc biệt của riêng mỗi đề-mục-thiền- 
định kasina như vậy, còn năng lực phát sinh từ 10 đề-mục 
thiền-định kasina là: 

- Làm che giấu các vật khác, không cho ai thay được. 

- Làm hiện rõ cảnh từ xa, đê mọi người nhìn thấy được. 

- Làm vật nhỏ trở thành vật lớn. 

- Làm vật lớn trở thành vật nhỏ. 

- Làm một đoạn đường gần trở thành con đường xa. 

- Làm con đường xa trở thành một đoạn đường gần. 

- Biến hóa theo ỷ của mình, v.v... 

2- Cửu Thiền 

Theo bình thường muốn chứng đắc các phép thần- 
thông abhinhã , hành-giả cần phải chứng đắc đầy đủ 9 bậc 
thiền là 5 bậc thiền sắc-giới và 4 bậc thiền vô-sắc-giới. 

Nếu tiền-kiếp của hành-giả gần kiếp hiện-tại đã từng 
chứng đắc các phép thần-thông abhinnã thì kiếp hiện-tại 
chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới cũng có thể chứng đắc 
phép thần-thông abhiníìã được. 
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Không đủ 9 bậc thiền, chứng đắc phép abhinnã 

Hành-giả dù không chứng đắc đủ 9 bậc thiền, cũng có 
khả năng chứng đắc phép thần-thông abhinnã do nhờ 
năng lực của các pháp-hạnh ba-la-mật đã tích lũy từ 
những tiền-kiếp, có 2 nhóm: 

- Puthujjanajjhãnalãbhĩ: Hạngphàm-nhân chứng đắc 
5 bậc thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm. 

- Arỉyapuggala: Bậc Thánh-nhân chứng đắc 5 bậc 
thiền sắc-giới-tăm. 

* Hành-gỉả là hạng phàm-nhân mà tiền-kiếp đã từng 
chứng đắc các phép thần-thông (abhỉhhã) gần kiếp hiện- 
tại này, khi thực-hành pháp-hành thiền-định với đề-mục 
thiền-định hình tròn kasina nào dẫn đến chứng đắc được 
5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm, dù chưa chứng đắc 4 bậc 
thiền vô-sắc-giới thiện-tâm, hành-giả cũng có khả năng 
chứng đắc các phép-thần-thông (abhihhã) được. 

Ví dụ: 24.000 vị đạo-sĩ là đệ-tử của vị Đạo-sư Suruci 
(tiền-kiếp của Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta), thực-hành 
đề-mục thiền-định hình tròn kasina dẫn đến chứng đắc 
đủ 5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm, rồi chứng đắc các 
phép thần-thông (abhinnã), bởi vì, tiền-kiếp gần kiếp 
hiện-tại của các vị đạo-sĩ đã từng chứng đắc các phép 
thần-thông (abhinnã). 

* Một số bậc Thánh-nhân khi chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả, trỉ-tuệ sỉêu-tam-gỉớỉ đồng sinh với Thảnh- 
đạo-tãm có năng lực liên quan đến các phép thần-thông 
(abhinnã) gọi là Maggasỉddhỉ abhihnã phát sinh do năng 
lực của pháp-hạnh ba-la-mật đã từng chứng đắc các phép 
thần-thông trong tiền-kiếp gần kiếp hiện-tại, hoặc do 
năng lực của pháp-hạnh phát-nguyện ba-la-mật. 

Maggasiddhi abhỉnnã có 2 loại: 
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1- Hetthỉmamaggasỉddhỉ abhihha: Phép thân-thông 
(abhinhã) thành tựu cùng vói 3 Thánh-đạo-tâm bậc thấp. 

Ví như trường hợp 500 vị tỳ-khưu lắng nghe Đức- 
Phật thuyết pháp tích Kunãlajãtaka xong, 500 vị tỳ-khưu 
đều chứng đắc Nhập-Lưu Thảnh-đạo cùng thành tựu 
phép thần-thông (abhihnã), được trình bày trong chú 
giải Mahãsamayasuttavannanã ... 

2- Arahattamaggasiddhi abhỉhhã: Phép thần-thông 
(abhihhã) thành tựu cùng với A-ra-hán Thánh-đạo-tâm. 

Ví như trường hợp Ngài Trưởng-lão Ẫnanda khi 
chứng đắc A-ra-hản Thánh-đạo-tâm cùng thành tựu phép 
thần-thông (abhinnă), Ngài Trưởng-lão CũỊapanthaka,... 

Luyện tập phép thần-thông (abhỉnnã) 

Hành-giả sau khi đã chứng đắc đầy đủ 9 bậc thiền là 
5 bậc thiền sắc-giới thỉện-tâm và 4 bậc thiền vô-sẳc-gỉới 
thiện-tâm xong, nếu muốn chứng đắc các phép thần- 
thông (abhinnã), hành-giả cần phải luyện tập định-tâm 
thuần thục trong sự hướng tâm đến 8 đề-mục thỉền-định 
hình tròn kasina (trừ đề-mục thỉền-định ãkãsakasina và 
đề-mục thiền-định ãlokakasỉna), nhập 9 bậc thiền thuần 
thục để luyện tập cho định-tăm có nhiều năng lực bằng 
cách thực tập 14 phương-pháp như sau: 

1- Kasỉnãnulomato: Nhập thiền với đề-mục thiền-định 
hình tròn kasỉna theo chiều thuận tuần tự từ đầu cho đến 
cuối nhiều lần. 

2- Kasỉnapatỉlomato: Nhập thiền với đề-mục thỉền- 
định hình tròn kasỉna theo chiều nghịch tuần tự từ cuối 
cho đến đầu nhiều lần. 

3- Kasỉnãnulomapatỉlomato: Nhập thiền với đề-mục 
thỉền-định hình tròn kasina theo chiều thuận tuần tự từ 



Abhinna: Phép Thần-Thông 


517 


đầu cho đến cuối, rồi trở lại theo chiều nghịch từ cuối 
cho đến đầu nhiều lần. 

4- Jhãnãnulomato: Nhập 9 bậc thiền theo chiều thuận 
tuần tự từ đầu cho đến cuối nhiều lần. 

5- Ihãnapatỉlomato: Nhập 9 bậc thiền theo chiều 
nghịch tuần tự từ cuối cho đến đầu nhiều lần. 

6- Jhãnãnulomapatiỉomato: Nhập 9 bậc thiền theo 
chiều thuận tuần tự từ đầu cho đến cuối, rồi trở lại theo 
chiều nghịch tuần tự từ cuối cho đến đầu nhiều lần. 

7- Jhãnukkantikato: Nhập 9 bậc thiền vượt qua bậc 
thiền theo tuần tự của bậc thiền nhiều lần. 

8- Kasinukkantikato: Nhập 9 bậc thiền vượt qua đề- 
mục thỉền-định kasina theo tuần tự của đề-mục thiền- 
định hình tròn kasỉna nhiều lần. 

9- Jhãnakasinukkantỉkato: Niệm tưởng đề-mục thiền- 
định vượt qua theo tuần tự, nhập bậc thiền vượt qua theo 
tuần tự nhiều lần. 

10- Ahgasahkantito: Niệm tưởng đề-mục thiền-định 
kasỉna nào, rồi nhập 5 bậc thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm vượt 
qua chi-thiền theo tuần tự nhiều lần. 

11- Ẫrammanasahkantito: Trong 8 đề-mục thỉền- 
định kasina, niệm tưởng mỗi đề-mục thiền-định hình 
tròn kasina, chỉ nhập mỗi bậc thiền sắc-giới thỉện-tâm 
mà thôi, nghĩa là nhập đệ nhất thiền sẳc-gỉớỉ thiện- 
tâm cho đến đệ ngũ thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm theo tuần 
tự nhiều lần. 

12- Ahgãrammanasahkantito: Niệm tưởng đề-mục 
thỉền-định không trùng nhau, nhập bậc thiền thỉện-tãm 
không theo tuần tự nhiều lần. 

13- Ahgavavatthãpanato: Quán triệt chi-thỉền theo 
tuần tự của 9 bậc thiền nhiều lần. 
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14- Ảrammanavavatthapanato: Suy xét biết rõ đề-mục 
thỉền-định của mỗi bậc thiền trong 9 bậc thiền nhiều lần. 

Giang giải: 

* Điều 1: Hành-giả niệm tưởng đề-mục thỉền-định 
pathavĩkasỉna, rồi nhập đệ nhất thiền sắc-giới thiện-tâm 
hoặc các bậc thiền sắc-giới thiện-tâm khác; xả bậc thiền 
ấy ra, niệm tưởng đề-mục thỉền-định ãpokasỉna, rồi nhập 
đệ nhất thiền sắc-giới thiện-tâm hoặc các bậc thiền sắc- 
giới thiện-tâm khác; xả bậc thiền ấy ra, niệm tưởng đề- 
mục thỉền-định tejokasỉna, rồi nhập đệ nhất thiền sắc- 
giới thiện-tâm hoặc các bậc thiền sắc-giới thiện-tâm 
khác; theo chiều thuận tuần tự cho đến đề-mục thiền- 
định odãtakasỉna, ... 

Như vậy, gọi là luyện tập định-tâm theo chiều thuận 
tuần tự của các đề-mục thiền-định kasina. 

* Điều 2: Hành-giả niệm tưởng đề-mục thiền-định 
odãtakasỉna, rồi nhập đệ nhất thiền sắc-giới thiện-tâm 
hoặc các bậc thiền sắc-giới thiện-tâm khác; xả bậc thiền 
ấy ra, niệm tưởng đề-mục thỉền-định lohỉtakasỉna, rồi 
nhập đệ nhất thiền sắc-giới thiện-tâm hoặc các bậc thiền 
sắc-giới thiện-tâm khác; xả bậc thiền ấy ra, niệm tưởng 
đề-mục thiền-định pĩtakasỉna, rồi nhập đệ nhất thiền sắc- 
giới thiện-tâm hoặc các bậc thiền sắc-giới thiện-tâm 
khác; theo chiều nghịch tuần tự cho đến đề-mục thiền- 
địnhpathavĩkasỉna, ... 

Như vậy, gọi là luyện tập định-tâm theo chiều nghịch 
tuần tự của các đề-mục thiền-định hình tròn kasina. 

* Điều 3: Hành-giả niệm tưởng đề-mục thiền-định 
pathavĩkasỉna theo chiều thuận tuần tự cho đến đề-mục 
thỉền-định odãtakasỉna, như điều 1; và niệm tưởng đề- 
mục thỉền-định odãtakasỉna theo chiều nghịch tuần tự 
cho đến đề-mục thỉền-định pathavĩkasina, như điều 2. 
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Như vậy, gọi là luyện tập định-tâm theo chiêu thuận 
và chiều nghịch tuần tự của các đề-mục thiền-định 
kasina nhập các bậc thiền ấy. 

* Điều 4: Hành-giả nhập đệ nhất thiền sắc-giới thiện- 
tâm theo chiều thuận tuần tự cho đến đệ tứ thiền vô-sắc-giới 
thiện-tâm, gọi là phỉ-tưởng-phỉ-phỉ-tưởng-xứ thỉện-tâm. 

Như vậy, gọi là luyện tập định-tâm theo chiều thuận 
tuần tự nhập 9 bậc thiền. 

* Điều 5: Hành-giả nhập đệ tứ thiền vô-sắc-giới thỉện- 
tâm, gọi là phỉ-tưởng-phỉ-phỉ-tưởng-xứ thiện-tâm theo 
chiều nghịch tuần tự cho đến đệ nhất thiền sẳc-gỉớỉ 

thiện-tâm. 

* 

Như vậy, gọi là luyện tập định-tâm theo chiều nghịch 
tuần tự nhập 9 bậc thiền. 

* Điều 6: Hành-giả nhập đệ nhất thiền sắc-gỉớỉ thỉện- 
tâm theo chiều thuận tuần tự cho đến đệ tứ thiền vô-sắc- 
giới thiện-tâm gọi là phi- tưởng-phi-ph i - tưởng-xứ thiện- 
tâm, và nhập đệ tứ thiền vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là phỉ- 
tưởng-phỉ-phỉ-tưởng-xứ thiện-tâm theo chiều nghịch 
tuần tự cho đến đệ nhất thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm. 

Như vậy, gọi là luyện tập định-tâm theo chiều thuận 
và theo chiều nghịch tuần tự nhập 9 bậc thiền. 

* Điều 7: Hành-giả niệm tưởng đề-mục thỉền-định 
kasỉna, nhập đệ nhất thiền sắc-gỉớỉ thiện-tâm, rồi xả thiền 
ấy; niệm tưởng đề-mục thiền-định kasỉna, nhập đệ tam thiền 
sắc-giới thiện-tâm, rồi xả thiền ấy; niệm tưởng đề-mục 
thỉền-định kasỉna, nhập đệ ngũ thiền sắc-giới thiện-tâm, 
rồi xả thiền ấy; niệm tưởng ãkãsapahhatti nhập đệ nhất 
thiền vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là không-vô-biên-xứ 
thiện-tâm, rồi xả không-vô-biên-xứ thiện-tâm; niệm tưởng 
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natthíbhãvapanhatti nhập đệ tam thiền vô-sắc-giới thiện- 
tâm gọi là vô-sở-hữu-xứ thiện-tâm, rồi xả vô-sở-hữu-xứ 
thỉện-tâm; ... 

Cách nhập thiền và xả thiền với đề-mục thiền-định 
còn lại cũng tương tự như trên. 

Như vậy, gọi là luyện tập định-tâm bằng cách nhập 
thiền theo tuần tự. 

* Điều 8: Hành-giả niệm tưởng đề-mục thiền-định 
pathavĩkasỉna, nhập đệ nhất thiền sắc-gỉớỉ thiện-tâm; 
niệm tưởng đề-mục thiền-định teịokasina, nhập đệ nhất 
thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm; niệm tưởng đề-mục thỉền-định 
nĩlakasỉna, nhập đệ nhất thiền sẳc-gỉới thiện-tâm; niệm 
tưởng đề mục-thỉền-định lohỉtakasỉna, nhập đệ nhất thiền 
sẳc-gỉớỉ thỉện-tãm. 

Niệm tưởng đề-mục thiền-định còn lại, nhập 4 bậc 
thiền sắc-giới thiện-tâm còn lại cũng tương tự như trên. 

Như vậy, gọi là luyện tập định-tâm bằng cách niệm 
tưởng đề-mục thiền-định hình tròn kasina vượt qua theo 
tuần tự. 

* Điều 9: Hành-giả niệm tưởng đề-mục thỉền-định 
pathavĩkasina, nhập đệ nhất thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm, rồi 
xả bậc thiền ấy ra; niệm tưởng đề-mục thỉền-định 
tẹịokasina, nhập đệ tam thiền sắc-gỉớỉ thiện-tâm, rồi xả 
bậc thiền ấy ra; niệm tưởng đề-mục thỉền-định 
nĩlakasỉna, nhập đệ ngũ thiền sắc-giới thiện-tãm, xả đệ 
ngũ thiền sắc-giới thiện-tâm; niệm tưởng ãkãsapahhatti 
nhập đệ nhất thiền vô-sắc-gỉớỉ thiện-tâm gọi là không- 
vô-bỉên-xứ thiện-tâm, xả không-vô-biên-xứ thỉện-tâm ; 
niệm tưởng natthibhãvapahhatti nhập đệ tam thiền vô 
sắc gọi là vô-sở-hữu-xứ thiện-tâm, xả đệ tam thiền vô 
sắc gọi là vô-sở-hữu-xứ thỉện-tâm, ... 
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Như vậy, gọi là luyện tập định-tâm băng cách niệm 
tưởng đề-mục thiền-định vượt qua theo tuần tự, nhập bậc 
thiền vượt qua theo tuần tự. 

* Điều 10: Hành-giả niệm tưởng đề-mục thỉền-định 
pathavĩkasina , nhập đệ nhất thiền sắc-gỉới thỉện-tâm, 
v.v... cho đến đệ ngũ thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm, vượt qua 
chi-thiền theo tuần tự. 

Niệm tưởng 7 đề-mục kasỉna còn lại, nhập 5 bậc thiền 

sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm, vượt qua chi-thiền theo tuần tự, tương 

tự như trên. 

• 

Như vậy, gọi là luyện tập định-tâm bằng cách niệm 
tưởng đề-mục thỉền-định kasỉna, nhập 5 bậc thiền sắc-giới 
tâm vượt qua chi-thiền theo tuần tự. 

* Điều 11: Hành-giả niệm tưởng đề-mục thỉền-định 
pathavĩkasina, nhập đệ nhất thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm, rồi 
xả bậc thiền ấy ra; niệm tưởng đề-mục thỉền-định 
ãpokasina, nhập đệ nhất thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm, rồi xả 
bậc thiền ấy ra; niệm tưởng đề-mục thỉền-định tejo- 
kasina, nhập đệ nhất thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm, rồi xả bậc 
thiền ấy ra; niệm tưởng đề-mục thỉền-định vãyokasiụa, 
nhập đệ nhất thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm, rồi xả bậc thiền ấy 
ra; niệm tưởng đề-mục thỉền-định nĩlakasỉna, nhập đệ 
nhất thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm, rồi xả bậc thiền ấy ra; 
niệm tưởng đề-mục thỉền-định pĩtakasina, nhập đệ nhất 
thiền sẳc-giới thỉện-tâm, rồi xả bậc thiền ấy ra; niệm 
tưởng đề-mục thỉền-định lohỉtakasỉna, nhập đệ nhất thiền 
sắc-giới thỉện-tâm, rồi xả bậc thiền ấy ra; niệm tưởng 
đề-mục thỉền-định odãtakasỉna , nhập đệ nhất thiền sẳc- 
giới thiện-tâm., rồi xả bậc thiền ấy ra, ... 

Trong 8 đề-mục thiền-định kasỉna, khi thay đổi mỗi 
đề-mục thỉền-định kasỉna, chỉ nhập mỗi bậc thiền sắc- 
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giới thiện-tâm ây mà thôi. Từ đệ nhị thiên săc-gỉới thiện- 
tâm, cho đến đệ ngũ thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm tương tự 
như trên. 

Như vậy, gọi là luyện tập định-tâm bằng cách niệm 
tưởng 8 đề-mục thiền-định kasỉna, mỗi đề-mục thỉền- 
định kasina nhập đệ nhất thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm cho 
đến đệ ngũ thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm tương tự như trên. 

* Điều 12: Hành-giả niệm tưởng đề-mục thỉền-định 
pathavĩkasỉna, nhập đệ nhất thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm, rồi 
xả bậc thiền ấy ra; niệm tưởng đề-mục thỉền-định 
ãpokasỉna, nhập đệ nhị thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm, rồi xả 
bậc thiền ấy ra; niệm tưởng đề-mục thỉền-định 

tẹịokasina, nhập đệ tam thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm, rồi xả 
bậc thiền ấy ra; niệm tưởng đề-mục thỉền-định 

vãyokasina, nhập đệ tứ thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm, rồi xả 
bậc thiền ấy ra; niệm tưởng đề-mục thỉền-định nĩla- 
kasina, nhập đệ ngũ thiền sẳc-gỉới thiện-tâm, rồi xả bậc 
thiền ấy ra; niệm tưởng đề-mục thỉền-định pĩtakasỉna, bở 
pĩtapatỉbhãganỉmỉtta ra, chỉ có ãkãsapahhatti, niệm tưởng 
ãkãsapannattỉ, nhập đệ nhất thiền vô-sắc-giới gọi là không- 
vô-biên-xứ thiện-tâm. 

Kh i xả bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm này, niệm tưởng 
đề-mục thiền-định lohỉtakasỉna, bở lohỉtapatỉbhãganimỉtta 
ra, chỉ có ãkãsapahnatti, nhưng không thích đề-mục 
thỉền-định ãkãsapahhatti, mà trở lại hài lòng nơi không- 
vô-bỉên-xứ thỉện-tâm đã từng phát sinh trong tâm, với 
tâm hành niệm tưởng rằng: “Vỉnnãnam anantam ”, nhập 
thức-vỏ-biên-xứ thiện-tâm; khi xả bậc thiền vô-sắc-giới 
thiện-tâm này, niệm tưởng đề-mục thỉền-định odãta- 
kasina, bỏ odãtapatibhãganỉmỉtta ra, chỉ có ãkãsa- 
pahnatti, nhưng không thích đề-mục thỉền-định ãkãsa- 
pahhatti, mà trở lại hài lòng nơi đề-mục natthỉbhãva- 
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pahhatti với tâm-hành niệm tưởng răng: “Natthỉ kinci, 
... ”, nhập vô-sở-hữu-xứ thiện-tâm; khi xả bậc thiền vô- 
sắc-giới thiện-tâm này, niệm tưởng đề-mục thỉền-định 
ãlokakasina, bỏ ãlokakapatỉbhãganỉmỉtta ra, chỉ có đề- 
mục thỉền-định ãkãsapanhatti, nhưng không thích đề- 
mục thiền-định ãkãsapahhatti, mà trở lại hài lòng nơi vô- 
sở-hữu-xứ thỉện-tâm đã từng phát sinh trong tâm, với 
tâm-hành niệm tưởng rằng: “Santam panĩtam ” nhập phi- 
tưởng-phi-phi-tưởng-xứ thiện-tâm. 

Như vậy, gọi là luyện tập định-tâm bằng cách niệm 
tưởng đề-mục thiền-định không trùng nhau, nhập bậc 
thiền-tâm không theo tuần tự. 

* Điều 13: Hành-giả nhập đệ nhất thiền sẳc-giớỉ thỉện- 
tâm có 5 chi-thiền: Vỉtakka, vỉcãra, pĩtỉ, sukha, ekaggatã. 

- Nhập đệ nhị thiền sắc-giới thiện-tâm có 4 chi-thiền: 
Vicãra, pĩti, sukha, ekaggatã; 

- Nhập đệ tam thiền sắc-giớỉ thỉện-tâm có 3 chi-thiền: 
Pĩti, sukha, ekaggatã; 

- Nhập đệ tứ thiền sắc-giới thỉện-tâm có 2 chi-thiền: 
Sukha, ekaggatã; 

- Nhập đệ ngũ thiền sắc-giớỉ thỉện-tâm có 2 chi-thiền: 
Upekkhã và ekaggatã; 

- Nhập đệ nhất thiền vô-sẳc-gỉới thỉện-tâm gọi là 
không-vô-bỉên-xứ thỉện-tâm, rồi xả bậc thiền ấy ra; nhập 
đệ nhị thiền vô-sẳc-gỉớỉ thiện-tâm gọi là thức-vô-bỉên-xứ 
thiện-tâm, rồi xả bậc thiền ấy ra; nhập đệ tam thiền vô- 
sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm gọi là vô-sở-hữu-xứ thiện-tâm, rồi xả 
bậc thiền ấy ra; nhập đệ tứ thiền vô-sắc-giới thỉện-tâm gọi 
là ph i-tưởng-phi-phi-lương-xử thỉện-tâm, rồi xả bậc thiền 
ấy ra, mỗi bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm chỉ có 2 chi- 
thiền: Upekkhã và ekaggatã. 
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Như vậy, gọi là luyện tập định-tâm băng cách quán 
triệt các chi-thiền trong 9 bậc thiền theo tuần tự. 

* Điều 14: Đệ nhất thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm phát sinh, 
nếu có đề-mục thỉền-định pathavĩkasina làm đối-tượng thì 
hành-giả suy xét rằng: “Đe-mục thỉền-định pathavĩkasỉna 
này là đoỉ-tượng của đệ nhất thiền sẳc-gỉới thiện-tâm 

Nếu có đề-mục thỉền-định ãpokasỉna, hoặc đề-mục- 
thỉền-định tẹịokasina, v.v... cho đến đề-mục thỉền-định 
odãtakasỉna thì hành-giả suy xét rằng: “Đe-mục thỉền- 
định ãpokasina, đề-mục thỉền-định tẹịokasina, v.v...hoặc 
đề-mục thỉền-định odãtakasina này là đổỉ-tượng của đệ 
nhất thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm, đệ nhị thiền sẳc-gỉói thỉện- 
tâm, cho đến đệ ngũ thiền sắc-giới thỉện-tâm 

Cách suy xét tưong tự như đệ nhất thiền sắc-giới 

thiện-tâm. 

• 

Khi không-vô-bỉên-xứ thỉện-tâm phát sinh, hành-giả 
suy xét rằng: “Đe-mục thỉền-định ãkãsapahhatti là đổi- 
tượng của không-vô-bỉên-xứ thiện-tâm 

Khi thức-vỏ-biên-xứ thỉện-tãm phát sinh, hành-giả suy 
xét rằng: “Đe-mục thiền-định ãkãsãnahcãyatanakusala- 
citta là đoỉ-tượng của thức-vô-bỉên-xứ thỉện-tâm 

Khi vô-sở-hữu-xứ thỉện-tâm phát sinh, hành-giả suy 
xét rằng: “Đe-mục thỉền-định natthibhãvapanhatti là 
đốỉ-tượng của vô-sở-hữu-xứ thỉện-tâm 

Khi phi-tivởng-phi-phi-tưởng-xứ thỉện-tâm phát sinh, 
hành-giả suy xét rằng: “Đe-mục thỉền-định ãkihcah- 
nãyatanakusalacitta là đốỉ-tượng của phỉ-tưởng-phỉ-phỉ- 
tưởng-xứ thiện-tâm 

Như vậy, gọi là luyện tập định-tâm bằng cách suy xét 
đề-mục thiền-định là đối-tượng của mồi bậc thiền trong 
9 bậc thiền. 
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Tóm lại, 14 phương-pháp luyện tập này có một mục 
đích làm cho hành-giả luyện tập thuần thục niệm tuởng 
các đề-mục thiền-định nhất là đề-mục thỉền-định kasỉna, 
thuần thục nhập trong 9 bậc thiền, đó là điều quan trọng 
giúp cho định-tâm vững chắc là nhân làm cho đệ ngũ 
thiền sắc-giới thỉện-tâm với phép thần-thông phát sinh. 

Phép thần-thông (abhinhã) là trí-tuệ thần-thông biết 6 
đối-tuợng đặc biệt. Trí-tuệ abhihhã này đồng sinh với đệ 
ngũ thiền sắc-giới thiện-tâm hoặc đệ ngũ thiền sắc-gỉớỉ 
duỵ-tác-tâm (tâm của bậc Thánh A-ra-hán), có khả năng 
biết đặc biệt rất phi thuờng do năng lực của thiền-định, 
còn gọi là abhihhãcitta: Tâm thần-thông, bởi vì, đệ ngũ 
thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm này phát sinh cùng với abhihhã. 

Phép thần-thông (abhinnã) có 2 loại: 

- Lokỉya abhihhã: Tam-giới thần-thông. 

- Lokuttara abhihhã: Sỉêu-tam-gỉớỉ thần-thông. 

* Lokiya abhỉnnă: Tam-giói thần-thông 

Tam-giới thần-thông có 5 loại: 

1- Iddhỉvỉdha abhihhã: Đa-dạng-thông. 

2- Dỉbbasota abhihhã: Thỉên-nhĩ-thông. 

3- paracỉttavỉjãnana abhihhã: Tha-tâm-thông. 

4- Pubbenỉvasãnussatỉ abhihhã: Tỉền-kỉếp-thông. 

5- Dỉbbacakkhu abhihhã: Thiên-nhãn-thông. 

Tam-giới thần-thông 5 loại này có chi-pháp là trí-tuệ 
tâm-sở đồng sinh với đệ ngũ thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tãm 
hoặc đệ ngũ thiền sẳc-gỉớỉ duy-tảc-tâm đặc biệt. 

* Lokuttara abhỉnnã: Siêu-tam-giói thần-thông 

Siêu-tam-giới thần-thông chỉ có 1 loại: 

*Ẵsavakkhaya abhihhã: Trầm-luân-tận-thông, phép 
thần-thông này có khả năng đặc biệt diệt tận tất cả 4 loại 
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phiền-não trầm-luân không còn dư sót trong tâm nữa, 
có chi-pháp là trí-tuệ tâm-sở đồng sinh với A-ra-hán 
Thánh-Đạo-tâm. 

Như vậy, phép thần-thông (abhinnã) gồm có 6 loại. 
Giảng giải: 

1- Iddhividha abhinnã: Đa-dạng-thông 

Định nghĩa: “ Iddhỉyã viya yassã 'ti Iddhỉvỉdham. ” 

Phép thần-thông (abhỉnnã) thành tựu nhiều phép, cho 
nên gọi là đa-dạng-thông (ỉddhỉvỉdha abhihhã). 

Đa-dạng-thông có 3 loại: 

1.1- Adhỉtthãnã iddhi: Đa-dạng-thông thành tựu do 
năng lực phát nguyện trở thành nhiều phép thần-thông 
như sau: 

- Một người phát nguyện trở thành hằng trăm người, 
hằng ngàn người ,... 

- Hằng trăm người, hằng ngàn người phát nguyện 
trở thành một người. 

- Hiện hình đến một nơi do ỷ muốn. 

- Tàng hình không cho ai thấy. 

- Hiện hình cho mọi người đều thấy. 

- Đi xuyên ngang qua tường thành, như đi cho trong. 

- Đi xuyên ngang qua núi đá, như đi chỗ trong. 

- Làm cho mặt đất trở thành mặt biên, rồi lặn xuống. 

- Làm cho mặt biên trở thành mặt đất, đi lại được. 

- Bay nhanh trên hư không, như các loài chim. 

- Chui xuống mặt đất, như lặn xuống nước. 

- Tay sờ đụng mặt trăng, mặt trời. 

- Xuất hiện lên cõi trời dục-gỉớỉ, cõi trời sắc-giới. 

- Phép thần-thông này có khả năng phát nguyện trở 
thành ra nhiều phép khác nhau, v.v... 
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1.2- Vikubbanã iddhi: Đci-dạng-thông thành tựu do 
năng lực biến hóa ra nhiều loài chúng-sỉnh, biến hóa ra 
loại nào, hành-gỉả trở thành loại ấy, như sau: 

- Biến hóa ra trở thành đứa trẻ con, ông già,... 

- Biến hóa ra trở thành chư-thỉên, phạm-thỉên, v.v... 

- Biến hóa ra trở thành long nam, voi, ngựa, v.v... 

- Biến hóa thành rừng, núi, sông, hồ, đại dương, chùa, 

tháp, xóm nhà, v.v... 

- Phép thần-thông này có khả năng biến hóa ra trở 
thành nhiều phép khác nhau, v.v... 

1.3- Manomayã iddhi: Đa-dạng-thông thành tựu do 
năng lực của tâm như sau: 

- Hóa ra người khác hoạt động tự nhiên phát xuất từ 
tâm của mình, còn hành-gỉả vẫn là tự nhiên, không có gì 
thay đổi. 

2- Dibbasota abhinnã: Thiên-nhĩ-thông 

Định nghĩa: “Dibbasotam vỉyã ’ti dibbasotam. ” 

Phép thần-thông (abhinhã) có khả năng nghe được 
mọi âm thanh, mọi thứ tiếng từ xa không giới hạn và vỉ- 
tế nhất như tai của chư-thỉên, phạm-thiên, cho nên gọi là 
thiên-nhĩ-thông (dỉbbasota abhihnấ). 

Nhĩ-tịnh-sắc (sotapasãdarũpa) của chư-thiên bậc cao 
trong 6 cõi trời dục-giới là sắc-phảp phát sinh do đại- 
thỉện-nghỉệp cao quỷ hoặc chư phạm-thiên trong các cõi 
trời sắc-giới là sắc-phảp phát sinh do sẳc-gỉớỉ thỉện- 
nghỉệp cao quỷ, nên nhĩ-tịnh-sẳc là hoàn toàn trong 
sáng thanh-tịnh, không có một thứ gì làm do bẩn. Vì 
vậy, nhĩ-tịnh-sắc là hoàn toàn thanh khiết đặc biệt làm 
nhân phát sinh nhĩ-thức-tâm có khả năng nghe được âm 
thanh, tiếng nói nhỏ nhất từ xa bao nhiêu không giới 
hạn, thật là phi thường. 
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Thật vậy, trong các bộ Chú-giải giải răng: Cõi người 
vô cùng cách xa với cõi trời dục-gỉớỉ hoặc cõi trời sắc- 
gỉớỉ, chư-thỉên ở trên cõi trời dục-gỉớỉ, hoặc chư phạm- 
thỉên ở trên cõi trời sẳc-gỉớỉ, có khả năng nghe rõ được 
âm thanh, tiếng nói nhỏ nhất của con người, mà không 
có gì ngăn cản được cả, thậm chỉ tiếng nhỏ nhất như 
tiếng những con kiến, con moi, con rận, v.v... 

Như tích Tissattheravatthu (1) được tóm lược như sau: 

Ngài Trưởng-lão Tissa có được một tấm y, phát sinh 
tâm hài lòng hoan hỷ tấm y ấy, Ngài nghĩ rằng: “Sve 
dãnỉ nam pãrupissãmi ” Ngày mai ta sẽ mặc tấm y ấy. 

Trong đêm hôm ấy, Ngài Trưởng-lão Tissa có tâm hài 
lòng tấm y ấy, nên sau khi Ngài Trưởng-lão Tỉssa chết, 
ác-nghỉệp ấy cho quả tái-sinh kiếp sau làm con rận nằm 
trong tấm y ấy (tasmỉm yeva cĩvare ũkã hutvã nỉbbattỉ). 

Chư tỳ-khưu làm lễ hoả táng thi thể của Ngài Trưởng- 
lão xong, đem những thứ vật dụng của Ngài Trưởng-lão 
phân chia đến các tỳ-khưu, nhưng khi đụng đến tấm y 
ấy, con rận ở trong tấm y bò qua bò lại khóc than rằng: 
“ỉme mama santakam vỉlumpantỉ” “Những vị tỳ-khưu 
này chiếm đoạt của tôi ”. 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn đang ngự ngôi chùa Jetavana 
nghe tiếng khóc than của con rận bằng thỉên-nhĩ-thông, 
nên gọi Ngài Trưởng-lão Ãnanda truyền dạy rằng: 

- Này Ẫnanda! Con nên đến bảo các tỳ-khưu ẩy hãy 
đê tấm y ẩy tại cho cũ. 7 ngày sau, mới được đem chia 
đến tỳ-khưu khác. 

Qua 7 ngày, con rận ấy chết, đại-thỉện-nghiệp cho 
quả tái-sinh kiếp sau làm thiên nam trên cõi trời Tusita: 
Đâu-suất-đà-thỉên. 

1 Bộ Dhammapadatthakathã, tích Tissattheravatthu. 




Abhinna: Phép Thần-Thông 


529 


Thiên-nhĩ-thông là phép thân-thông có khả năng 
nghe âm thanh, tiếng nói dù xa, dù nhỏ bao nhiêu cũng 
nghe rõ được như tai của chư-thiên, phạm-thiên. 

Cho nên gọi là Thiên-nhĩ-thông (Dibbasota abhihhã). 

3- Paracittavijãnana abhỉnnã: Tha-tâm-thông 

Định nghĩa: 

“Paresam cỉttam vijãnãtĩ’tiparacittavụãnanã. ” 

Phép thần-thông (abhinnã) có khả năng biết được tâm 
của người khác, cho nên gọi là tha-tâm-thông (para- 
cittavịịãnanã abhihhã). 

Paracittavịịãnana abhỉhhã này còn có tên gọi là 
cetoparỉya abhinnã: Phép thần-thông (abhỉhnã) biết rõ 
chỉnh xác tâm của người khác. 

Cách luyện tập phép tha-tãm-thông (paracittavỉjãnana 
abhinnã), nếu hành-giả chưa có sự thuần thục trong phép 
tha-tâm-thông này thì nên thực tập phép thiên-nhãn- 
thông (dỉbbacakkhu abhihhã) trước, đế suy xét màu của 
máu có trong tim, nếu tính chất của tâm như thế nào thì 
màu của máu cũng bị thay đổi như thế ấy. 

Ví dụ: Nếu người có tỉnh-tham thì máu có màu đỏ 
đậm; nếu người có tính-sân thì máu có màu đen; nếu 
người có tỉnh-si thì máu có màu như nước rửa thịt; nếu 
người có tỉnh-suy-dỉễn thì máu có màu đậu đen; nếu 
người có tinh-tỉn thì máu có màu vàng; nếu người có 
tỉnh-giác thì máu có màu hồng trong sáng,... 

Khi hành-giả có phép thỉên-nhãn-thông thấy màu máu 
của người ấy mà suy đoán tâm của họ. 

về sau, đã thuần thục cách luyện tập phép tha-tâm- 
thông, hành-giả chỉ cần phát nguyện rằng: 

“Xỉn cho tôi biết rõ tâm của người ấy. ” 
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Hành-giả nhập đệ ngũ thiền sắc-gỉới thỉện-tâm, rồi xả 
đệ ngũ thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tăm ấy ra, đồng thời lộ trình 
tâm phẻp-tha-tâm-thông, paracittavịịãnana abhinhã- 
vĩthỉcỉtta phát sinh, biết rõ chính xác tâm của người khác. 

Khi đã thuần thục cách luyện tập phép tha-tâm-thông 
rồi, hành-giả không cần thực tập phép thỉên-nhãn-thông 
(dibbacakkhu abhihhã) trước nữa, mà chỉ luyện tập 
phẻp-tha-tâm-thông mà thôi. 

4- Pubbenivasãnussati abhinnã: Tiền-kiếp-thông 

Định nghĩa: 

“Pubbenỉvãsãnam anussatỉ pubbenỉvãsãnussatỉ. ” 

Phép thần-thông (abhinhã) nhớ lại nơi sinh và ngũ 
uản v.v... đã từng sinh, đã từng gặp trong tiền-kỉếp, cho 
nên phép thần-thông (abhihhã) này gọi là tiền-kỉếp- 
thông (pubbenivãsãnussati abhihhã). 

Tiền-kiếp-thông có 2 loại: 

4.1- Ajjhãvutthapubbenivãsa: Tỉền-kỉếp của mình đã 
từng sinh trong các cõi-giới: Nghĩa là tiền-kiếp của 
mình có ngũ uẩn, kiếp chúng-sinh, tên, dòng dõi, gia 
đình, giai cấp, v.v... đã từng sinh trong các cõi-giới. 

4.2- Ẫrammanapubbenỉvãsa: Tỉền-kiếp của chúng-sinh 
khác là đoỉ-tượng đế biết tỉền-kỉếp của họ: Nghĩa là tiền- 
kiếp của chúng-sinh khác có ngũ uẩn, kiếp chúng-sinh, 
tên, dòng dõi, giai cấp, v.v... trong các cõi-giới mà 
hành-giả đã từng gặp, từng thấy trong tiền-kiếp của mình. 

Hành-giả luyện tập phép tỉền-kỉếp-thông (pubbe- 
nỉvãsãnussatỉ abhihnã) này có khả năng nhớ rõ, biết rõ 
được 2 loại tỉền-kỉếp-thông này. 

Hành-giả có khả năng nhớ rõ, biết rõ những tiền-kiếp 
được nhiều hoặc ít hoàn toàn tùy thuộc vào năng lực của 
các pháp-hạnh ba-la-mật của hành-giả. 
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5- Dibbacakkhu abhinnã: Thiên-nhãn-thông 

Định nghĩa: 

“Dibbacakkhu viyã ’tỉ dỉbbacakkhu. ” 

Phép thần-thông (abhinhã) có khả năng thấy rõ đổỉ- 
tượng từ xa không giới hạn và thấy rõ đổỉ-tượng vô cùng 
vỉ-tế nhất như mắt của chư-thiên, phạm-thiên, cho nên 
gọi là thiên-nhãn-thông (dỉbbacakkhu abhinhã). 

Nhãn-tịnh-sắc (sotapasãdarũpa) của chư-thiên bậc 
cao trong 6 cõi trời dục-giới là sắc-phảp phát sinh do 
đạỉ-thỉện-nghỉệp cao quỷ hoặc chưphạm-thỉên trong các 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên là sắc-pháp phát sinh do 
sắc-giới thỉện-nghỉệp cao quỷ, nên nhãn-tịnh-sắc là 
hoàn toàn trong sáng thanh-tịnh, không có một thứ gì 
làm dơ bấn. Vì vậy, nhãn-tịnh-sẳc là hoàn toàn thanh 
khiết đặc biệt làm nhân phát sinh nhãn-thức-tâm có khả 
năng nhìn thấy được đối-tượng từ xa không giới hạn và 
vô cùng bé nhỏ, thật là phi thường. 

Thật vậy, trong các bộ Chú-giải giải rằng: Cõi người 
vô cùng cách xa với cõi trời dục-giới hoặc tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên, chư-thiên ở trên cõi trời dục-giới, hoặc 
chư phạm-thiên ở trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên, có 
khả năng nhìn thấy rõ từ xa không giới hạn và thấy vật 
vô cùng bé nhỏ nhất không có gì che khuất được cả, 
thậm chí những vật nhỏ nhất được bao bọc kỹ kín đáo, 
thế mà chư-thiên, phạm-thiên đều có khả năng nhìn thấy 
rõ được. 

Thiên-nhãn-thông ((Dỉbbacakkhu abhihhã) là phép 
thần-thông có khả năng nhìn thấy rõ những vật dù xa, dù 
nhỏ bao nhiêu, dù bao bọc kín đáo cũng nhìn thấy rõ 
được nh ư mắt của chư-thiên, phạm-thiên, cho nên gọi là 
thiên-nhãn-thông (dibbacakkhu abhihhã). 
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Thiên-nhãn-thông (Dỉbbacakkhu abhinna) này còn 
có 2 loại: 

5.1- Yathãkammũpciga abhỉnnã: Phép thần-thông này 
có khả năng thay rõ, biết rõ chủng-sỉnh sinh trong cõi- 
gỉớỉ ẩy theo nghiệp của họ. 

Hành-giả có phép thần-thông (abhinnã) này thấy rõ, 
biết rõ đại-thiện-nghiệp hoặc ác-nghiệp của tất cả chúng- 
sinh đã cho quả tái-sinh trong các cõi-giới khác nhau, và 
thấy rõ, biết rõ chúng-sinh ấy đang huởng quả an-lạc của 
đại-thiện-nghiệp của họ hoặc đang chịu quả khổ của ác- 
nghiệp của họ đã tạo trong kiếp truớc. 

5.2- Anãgatamsa abhỉnnã: Phép thần-thông này có 
khả năng thay rõ, biết rõ kiếp vị-lai: 

Hành-giả có phép thần-thông (abhỉnnã) này có khả 
năng thấy rõ, biết rõ chính mình và chúng-sinh khác 
trong kiếp vị-lai, nghiệp nào sẽ cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong cõi-giới nào, và còn thấy rõ, biết rõ kiếp ấy thuộc 
loài chúng-sinh nào, huởng quả an-lạc của đại-thiện- 
nghiệp của họ, hoặc chịu quả khổ của ác-nghiệp của họ. 

* Đổi với Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, thì thiên- 
nhãn-thông này có 2 loại trí-tuệ đặc biệt là: 

1- Cutũpapãtanãna. Trí-tuệ thấy rõ, biết rõ sự tử và 
sự tái-sỉnh của tất cả chúng-sỉnh. 

Đức-Phật Chánh-Đẳng-Gỉác có trí-tuệ này nên thấy 
rõ, biết rõ tất cả chúng-sinh sau khi chết, nghiệp nào cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong cõi-giới nào, huởng quả an- 
lạc của thiện-nghiệp của họ nhu thế nào, hoặc chịu quả 
khổ của ác-nghiệp của họ nhu thế nào, v.v... 

2- Anãgatarnsaĩiãna: Trỉ-tuệ thấy rõ, biết rõ kiếp vị- 
laỉ của tất cả chúng-sỉnh. 
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Đức-Phật Chánh-Đẳng-Gỉác có trí-tuệ này nên thấy 
rõ, biết rõ kiếp vị-lai của tất cả chúng-sinh, cho nên Đức- 
Phật thọ ký chúng-sinh ấy còn lại thời gian bao nhiêu a- 
tăng-kỳ nữa sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, 
hoặc Đức-Phật-Độc-Giảc, hoặc bậc Thánh thanh-văn- 
giác của Đức-Phật Chánh-Đăng-Gỉác có danh hiệu nào 
trong thờỉ-kỳ vị-laỉ ấy. 

* Lokuttara abhinnã: Siêu-tam-giói thần-thông 

6-Ăsavakkhaya abhỉnnã: Trầm-luân-tận-thông 

Ẫsavakkhaỵa abhỉhhã: Trầm-luân tận-thông là phép 
thần-thông có khả năng đặc biệt diệt tận được 4 loại 
phiền-não trầm-luân (ãsava) theo tuần tự năng lực của 4 
bậc Thánh-đạo-tuệ: 

- Nhập-lưu Thảnh-đạo-tuệ. 

- Nhất-Iai Thánh-đạo-tuệ. 

- Bất-laỉ Thảnh-đạo-tuệ. 

- A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ chắc chắn diệt tận được 

• • • • • 

mọi phiền-não trầm-luân không còn dư sót. 

(Xem giảng giải trong phần II, Pháp-hành thiền-tuệ) 

Phương pháp thực-hành mỗi phép thần-thông 

Muốn phép thần-thông (abhinhã) nào được phát sinh, 
hành-giả cần phải biết thực-hành để cho phép thần-thông 
ấy phát sinh theo như ý của hành-giả. 

Trước tiên, hành-giả nên biết phương-pháp thực-hành 
theo tuần tự để cho thần-thông lộ-trình-tâm phát sinh: 

- Nhập đệ ngũ thiền sắc-gỉớỉ thiện-tâm. 

- Xả đệ ngũ thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm, rồi phát nguyện 
theo sự mong muốn của hành-gỉả. 

- Sau khi phát nguyện xong, nhập trở lại đệ ngũ thiền 
sắc-giới thỉện-tâm một lần nữa. 
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- Khi xả đệ ngũ thiên săc-giới thiện-tâm lân thứ nhì, 
thần-thông lộ-trình-tâm (abhihhãvĩthicitta) phát sinh, thành 
tựu phép thần-thông đúng theo ỷ nguyện của hành-gỉả. 

1 ~r% Ạ ! • A 1 ^ /V ^ J • Ạ w • r • 1 A J A 1 A 

- ĐÔ biêu nhập đệ ngũ thiên săc-gioi lộ-trình-tâm 


Đối-tượng cũ 

r 

kiêp tru'ớc 


đôi-tượng cũ 
kiêp trước 



jha jha jha... 



Giải thích: 

Hành-giả trước tiên nhập đệ ngũ thiền sắc-gỉớỉ thiện- 
tâm theo ỉộ-tr'mh-tằmjhãnasamãpattivĩthicitta như sau: 

“Bhavangacỉtta, bhavahgacaỉana, bhavahgupaccheda, 
manodvãrãvajjanacitta, parikamma, upacãra, anuloma, 
gotrabhũ, pancamajjhãnakusalacitta (phát sinh nhiều 
sát-na-tâm), bhavangacỉtta,... chấm dứt nhập đệ ngũ 
thiền sắc-giới lộ-trình-tãm. 

Nhập đệ ngũ thiền sắc-giới lộ-trình-tâm 

1- Bhavangacỉtta: Hộ-kỉếp-tâm trước, viết tắt (bha) 

2- Bhavangacalana: Hộ-kiếp-tâm rung động, vt (na) 

3- Bhavahgupaccheda: Hộ-kiếp-tâm bị cắt đứt, vt (na) 

4- Manodvãravajjanacitta: Ỷ-môn-hướng-tâm, vt (ma) 

5- Parỉkamma: Tâm chuắn bị đệ ngũ thiền, vt (parỉ) 

6- Upacãra: Tâm cận đệ ngũ thiển, vt (upa) 

7 - Anuloma: Tâm thuận theo đệ ngũ thiền vt (upa) 

8- Gotrabhu: Tâm chuyên cõi giới, vt (got) 

9- Pahcamajjhãnakusalacitta: Đệ ngũ thiền sắc-giới 

thiện-tâm, vt (jha) 

10- Bhavahgacỉtta: Hộ-kỉếp-tâm sau, vt (bha) 

Chấm dứt nhập đệ ngũ thiền sắc-giới lộ-trình-tâm. 

Hành-giả nhập đệ ngũ thiền sắc-giới thỉện-tâm theo 
lộ-trình-tâm jhãnasamãpattỉvĩthỉcỉtta có các loại tâm 
sinh rồi diệt theo tuần tự như sau: 
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- Bhavahgacitta: Hộ-kiếp-tâm trước sinh rồi diệt. 

- Bhavangacalana: Hộ-kỉếp-tâm rung động sinh,diệt. 

- Bhavahgupaccheda: Hộ-kiếp-tâm bị cắt đứt sinh, diệt. 

- Manodvãravajjanacỉtta: Ỷ-môn-hướng-tâm 1 sát-na 
tiếp nhận đốỉ-tượngpatỉbhãganỉmỉtta sinh rồi diệt. 

- Parỉkamma: Tâm chuấn bị cho đệ ngũ thiền sẳc-gỉói 
thỉện-tâm phát sinh 1 sát-na-tâm có đoỉ-tượng patỉ- 
bhãganỉmitta. 

- Upacãra: Tâm cận đệ ngũ thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm 
phát sinh 1 sát-na-tâm có đoỉ-tượng pathavĩpatibhãga- 
nỉmitta sinh rồi diệt, làm duyên cho sát-na-tâm. 

- Anuloma: Tâm thuận theo đệ ngũ thiền sẳc-gỉói 

thỉện-tâm phát sinh 1 sát-na-tâm có đoỉ-tượng patỉbhãga- 

nỉmitta sinh rồi diệt. 

• 

- Gotrabhu: Tâm chuyển từ dục-giới thiện-tâm lên 
sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm phát sinh 1 sát-na-tâm có đoỉ-tượng 
patỉbhãganỉmỉtta sinh rồi diệt. 

- Jhãnacỉtta đó là đệ ngũ thiền sắc-gỉớỉ-thiện-tâm 
(pancamajjhãnakusalacỉtta) có đối-tượng patibhãga- 
nỉmỉtta phát sinh liên tục nhiều sát-na-tâm sinh rồi diệt. 

- Bhavahgacitta: Hộ-kỉếp-tâm sau chấm dứt đệ ngũ 
thiền sẳc-gỉớỉ lộ-trình-tâm. 

* Sau khi xả đệ ngũ thiền sắc-gỉới lộ-trình-tâm, 

thần thông lộ-trình-tâm phát sinh nhu sau: 

2- Đồ biểu thần-thông lộ-trình-tâm 


Đối-tượng cũ 
kiếp trước 


đối-tượng cũ 
kiếp trước 



‘Bhavahgacitta, bhavahgacalana, bhavahgupaccheda, 
manodvãrãvajjanacitta, parỉkamma, upacãra, anuloma, 
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gotrabhu, abhiĩmacitta (1 sảt-na-tâm), bhavahgacitta, 

...chấm dứt thần-thông-lộ-trình-tâm. 

Giải thích: 

Thần-thông lộ-trình-tâm có các tâm phát sinh theo 
tuần tự từ Bhavahgacitta cho đến sát-na-tâm gotrabhu 
diệt liền abhỉũnãcitta: Thần-thông-tâm phát sinh 1 sát- 
na-tâm, tiếp theo bhavahgacỉtta chấm dứt thần-thông-lộ- 
trình-tâm, đồng thời thảnh tựu phép thần-thông theo ý 
nguyện của hành-giả. 

Cách luyện tam-giói thần-thông (Lokiya abhinnã) 

Tam-giới thần-thông có 5 loại: 

1- Iddhividha abhinnã: Đa-dạng-thông 

Đa-dạng-thông là phép thần-thông thành tựu nhiều 
dạng do ý nguyện của hành-giả, có 3 loại: 

* Adhỉtthãnã iddhi: Đa-dạng-thông thành tựu do 
năng lực của lời phát nguyện: 

Hành-giả chỉ huớng tâm đến đổi-tượng patibhãga- 
nỉmitta của đề-mục thỉền-định kasỉna nào, rồi nhập đệ 
ngũ thiền sắc-giới thỉện-tâm, đế cho định-tâm vững 
chắc, rồi xả đệ ngũ thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm ra. 

Hành-giả phát nguyện theo điều mong muốn của mình 
tiếp theo nhập trở lại đệ ngũ thiền sắc-giới thiện-tâm lần 
thứ nhì. 

Khi xả đệ ngũ thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm ra, thì đa- 
dạng-thông lộ-trình-tâm (abhỉnnãvĩthicitta) có đối-tuợng 
chân-nghĩa-pháp hoặc chế-định-phảp đúng nhu điều đã 
phát nguyện phát sinh theo tuần tự nhu sau: 

“Bhavahgacỉtta, bhavangacalana, bhavahgupaccheda, 
manodvãrãvajjanacitta, parỉkamma, upacãra, anuloma, 
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gotrabhu, abhỉhnacỉtta (lsảt-na-tâm), (vt.bhỉ), bhavahga- 
cỉtta, ... chấm dứt thần-thông-lộ-trình-tâm. 

Adhỉtthãnã ỉddhỉ: Đa-dạng-thông thành tựu do năng 
lực phát nguyện trở thành nhiều phép khác nhau nhu sau: 

Nếu muốn phép-đa-dạng-thông loại nào thì hành-giả 
cần phải huớng tâm đến đoỉ-tượng patibhãganimitta của 
đề-mục thỉền-định kasỉna có khả năng phát sinh phép 
đa-dạng-thông loại ẩy. Ví dụ: 

- Nếu muốn độn thổ, chui xuống dưới đất, rồi trồi lên 
mặt đất, như lặn xuống dưới nước, rồi trồi lên mặt nước 
thì hành-giả cần phải huớng tâm đến đổỉ-tượng pati- 
bhãganimitta của đề-mục thiền-định ãpokasina, nhập đệ 
ngũ thiền sắc-gỉớỉ thỉện-tâm, rồi xả đệ ngũ thiền sẳc- 
giớỉ thỉện-tâm ra, hành-giả phát nguyện rằng: 

“Mặt đất này hãy trở thành nước. ” 

- Nếu muốn đi kỉnh hành ngang qua giữa núi, ngang 
qua thành,... như đi qua cho trong thì hành-giả cần phải 
huớng tâm đến đoi-tượng patỉbhãganỉmỉtta của đề-mục 
thỉền-định ãkãsakasỉna, nhập đệ ngũ thiền sẳc-gỉớỉ 
thỉện-tâm, rồi xả đệ ngũ thiền sắc-giới thiện-tâm ra, 
hành-giả phát nguyện rằng: 

“Núi, thành này hãy trở thành hư không, chỗ trổng. ” 

- Nếu muốn đi kỉnh hành trên hư không, như đi trên 
mặt đất thì hành-giả cần phải huớng tâm đến đối-tượng 
patỉbhãganỉmỉtta của đề-mục thỉền-định pathavĩkasỉna, 
nhập đệ ngũ thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm, rồi xả đệ ngũ thiền 
sẳc-gỉớỉ thiện-tâm ra, hành-giả phát nguyện rằng: 

“Hư không này hãy trở thành mặt đất. ” 

- Nếu muốn bay lên hư không như máy bay thì hành- 
giả cần phải huớng tâm đến đoỉ-tượng patỉbhãganỉmỉtta 



538 


PHAP-HANH THIEN-ĐINH 


của đề-mục thỉền-định vãyokasina, nhập đệ ngũ thiền 
sắc-giới thỉện-tâm, rồi xả đệ ngũ thiền sắc-giới thiện- 
tâm ra, hành-giả phát nguyện rằng: 

“Xỉn cho tôi bay lên hư không, bay nhanh như gió. ” 

- Nếu muốn cho người khác nhìn thấy còi địa-ngục 
hoặc cõi trời dục-gỉớỉ, thì hành-giả cần phải huớng tâm 
đến đoi-tượng patỉbhãganimỉtta của đề-mục thỉền-định 
ãkãsakasina, nhập đệ ngũ thiền sắc-giới thỉện-tâm, rồi 
xả đệ ngũ thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tảm ra. 

- Nếu cho nguời khác nhìn thấy cõi địa ngục thì hảnh- 
giả phát nguyện rằng: 

“Mặt đất này hãy trở thành hư không, chỗ trổng. ” 

- Nếu cho nguời khác nhìn thấy cõi trời dục-giới thì 
hành-giả phát nguyện rằng: 

“Xỉn cõi trời dục-gỉới hiện rõ cho nhìn thấy được,... ” 

Adhỉtthãnã ỉddhỉ: Đa-dạng-thông thành tựu do năng 
lực phát nguyện trở thành nhiều phép khác nhau. 

Muốn phép đa-dạng-thông phép nào, hành-giả cần phải 
huớng tâm đến đoỉ-tượng patỉbhãganỉmỉtta của đề-mục 
thỉền-định kasỉna có khả năng phát sinh phép đa-dạng- 
thông phép ấy, hợp với điều phát nguyện của hành-giả. 

Cho nên, hành-giả nên xem năng lực đặc biệt của mỗi 
đề-mục thỉền-định kasina trong phần trước. 

* Vikubbanã iddhi: Đa-dạng-thông thành tựu do 
năng lực biến hóa ra nhiều loài chúng-sinh. 

Đa-dạng-thông thành tựu do năng lực biến hóa ra 
nhiều loại chúng-sinh, nếu biến hóa ra loại chúng-sinh 
nào thì thân của hành-giả trở thành loại chúng-sinh ấy. 

Ví dụ: 
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- Nêu biên hóa ra đứa bẻ thì thân của hành-gỉả trở 
thành đứa bé. 

- Neu biến hóa ra long vương thì thân của hành-gỉả 
trở thành long vương. 

- Neu biến hóa ra chư-thỉên thì thân của hành-gỉả trở 
thành chư-thiên. 

- Neu biến hóa ra con voi thì thân của hành-gỉả trở 
thành con voi, v.v... 

Vỉkubbanã ỉddhỉ: Đa-dạng-thông thành tựu do năng 
lực biến hóa này, phương-pháp thực-hành để phát sinh 
đa-dạng-thông lộ-trình-tâm (abhỉnnãvĩthỉcỉtta), theo tuần 
tự giống như adhitthãnã ỉddhỉ. 

* Manomayã iddhi: Đa-dạng-thông thành tựu do 
năng lực của tâm. Ví dụ: 

- Hành-giả hóa một người ra thành hằng trăm người, 
hằng ngàn người mà mỗi người có hành động khác nhau. 
Còn chính hành-giả vẫn bình thường tự nhiên không có 
gì thay đổi. 

- Như trường họp Ngài Trưởng-lão Cũỉapandaka. 

Để thành tựu manomayã iddhi này, hành-giả cần phải 
thực-hành 2 lần phát nguyện, 2 lần thực-hành phép-đa- 
dạng-thông (abhinnã) như sau: 

- Lần thứ nhất, hành-giả hướng tâm đến đổi-tượng 
patỉbhãganỉmỉtta của đề-mục thỉền-định pathavĩkasina, 
nhập đệ ngũ thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm, rồi xả đệ ngũ thiền 
sắc-gỉớỉ thỉền-tăm ra, hành-giả phát nguyện rằng: 

“Xỉn cho thân thể của tôi có chỗ trổng. ” 

Tiếp theo nhập trở lại đệ ngũ thiền sắc-gỉới thiện-tâm 
lần thứ nhì. Khỉ xả đệ ngũ thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm ra, 
thì đa-dạng-thông lộ-trình-tâm (abhỉnnãvĩthỉcỉtta) thành 
tựu trong thân thế của mình có chỗ trổng. 
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- Lần thứ nhì, hành-giả hướng tâm đến đổi-tượng 
patỉbhãganỉmỉtta của đề-mục thỉền-định pathavĩkasỉna, 
nhập đệ ngũ thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm, rồi xả đệ ngũ thiền 
sắc-gỉớỉ thỉền-tâm ra, hành-giả phát nguyện rằng: 

“Xin cho tôi có hằng trăm, hằng ngàn người. ” 

Tiếp theo nhập trở lại đệ ngũ thiền sắc-gỉới thiện-tâm 
lần này. Khi xả đệ ngũ thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm ra, thì 
đa-dạng-thông lộ-trình-tâm (abhỉnnãvĩthỉcỉtta) thành 
tựu như ỷ nguyện, có hằng trăm, hằng ngàn người giống 
như mình, mỗi người đều hành động khác nhau. Còn 
hành-gỉả là người chỉnh vẫn tự nhiên. 

Phép-đa-dạng-thông (abhihhã') ấy được tồn tại suốt 
thời gian hạn định, khi đến hết thời gian ấy, phép-đa- 
dạng-thông ấy tự biến mất. 

- Nếu hành-giả không hạn định thời gian thì phép-đa- 
dạng-thông vẫn tồn tại như vậy, không biến mất. 

- Nếu muốn phép-đa-dạng-thông ấy biến mất thì hành- 
giả cần phải nhập đệ ngũ thiền sẳc-gỉói thiện-tâm, rồi xả đệ 
ngũ thiền sẳc-gỉới thỉện-tâm ra, hành-giả phát nguyện rằng: 

“Phép-đa-dạng-thông này hãy biến mất. ” 

Tiếp theo nhập trở lại đệ ngũ thiền sắc-gỉớỉ thiện-tâm 
lần thứ nhì. Khi xả đệ ngũ thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm ra, 
đa-dạng-thông lộ-trình-tãm có đối-tượng chế-định- 
pháp (pannattidhamma) phát sinh theo tuần tự như sau: 

“ Bhavangacỉtta, bhavangacalana, bhavangupaccheda, 
manodvãrãvajjanacitta, parỉkamma, upacãra, anuloma, 
gotrabhũ, abhinũãcitta (lsát-na-tâm), bhavahgacitta,... 
chấm dứt thần-thông lộ-trình-tâm. 

Ngay khi ấy, phép-đa-dạng-thông ấy bị biến mất đồng 
thời cùng một lúc với sát-na-tâm abhinnãcitta sinh rồi diệt. 
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2- Dibbasota abhinnã: Thiên-nhĩ-thông 

Trước khi luyện tập thỉên-nhĩ-thông (dỉbbasota 
abhỉnnã), hành-giả cần phải thực tập lắng tai nghe 
những âm thanh, tiếng nói từ thô, dần dần đến vi-tế, từ 
gần cho đến xa dần khắp cả mọi nơi, mọi hướng. 

Muốn chứng đắc thỉên-nhĩ-thông (dỉbbasota abhihhã), 
trong rừng, hành-giả hướng tâm với parìkammasamãdhi: 
Sơ-định giai đoạn đầu trong đổỉ-tượng patibhãganimitta 
của đề-mục thỉền-định vãyokasỉna hoặc đề-mục thiền- 
định ãkãsakasina, nhập đệ ngũ thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tăm, 
rồi xả đệ ngũ thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm ra, hướng tâm 
lắng tai nghe các âm thanh, tiếng kêu của các con thú 
rừng, đó là những thứ âm thanh loại thô, dần dần tập 
lắng tai nghe những âm thanh càng thêm vi-tế, như tiếng 
con mối, con kiến, v.v... từ gần đến xa dần trong mọi 
phương hướng, với parỉkammasamãdhi: Sơ-định giai 
đoạn đầu đồng sinh với đạỉ-thỉện-tãm họp với trỉ-tuệ. 

Khi lắng tai nghe các âm thanh, tiếng nói ấy với 
parỉkammasamãdhỉ ẩy, rồi mới luyện tập thỉên-nhĩ- 
thông (dỉbbasota abhinnã) tiếp theo: 

Luyện tập để chứng đắc thỉên-nhĩ-thông (dibbasota 
abhihnã), hành-giả hướng tâm đến đổỉ-tượng patibhãga- 
nỉmỉtta của đề-mục thỉền-định vãyokasina hoặc đề-mục 
thỉền-định ãkãsakasỉna, rồi khai triến đoi-tượng patỉ- 
bhãganỉmỉtta ấy rộng dần ra mà tai có khả năng lắng 
nghe được âm thanh trong phạm vi rộng lớn ấy, dần dần 
dù khai triển cho đến khắp mặt đất, phía trên có các cõi 
trời dục-giới, ... phía dưới có các cõi địa-ngục, tai vẫn 
còn lắng nghe được các loại âm thanh, tiếng nói khắp 
mọi nơi trở nên ồn ào không phân biệt được từng mỗi 
thứ tiếng. 
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Nêu khi muôn nghe một thứ tiêng nào thì hành-giả 
nên phát nguyện rằng: 

“Tôi chỉ muốn nghe thứ tiếng ẩy mà thôi. ” 

Hành-giả thực-hành theo phuong-pháp chứng đắc 
thỉên-nhĩ-thông (dỉbbasota abhỉnnã), chỉ có nghe thứ 
tiếng ấy mà thôi,... 

Khi lắng nghe các thứ tiếng ấy, có thứ tiếng hiểu rõ ý 
nghĩa, có thứ tiếng không hiểu rõ ý nghĩa. Neu muốn 
hiểu rõ ý nghĩa thứ tiếng nào thì hành-giả cần phải thực- 
hành theo phuơng-pháp chứng đắc phép tha-tâm-thông 
(paracittavịịãnana abhỉnnã), đê hiêu rõ tâm của nguời 
nói ra thứ tiếng ấy. 

3- Paracittavijãnana abhỉnnã: Tha-tâm-thông 

Muốn chứng đắc tha-tâm-thông (paracỉttavijãnana 
abhỉnnã), hành-giả huớng tâm đến đổỉ-tượng patibhãga- 
nỉmỉtta của đề-mục thiền-định ãlokakasina, nhập đệ ngũ 
thiền sắc-giới thỉện-tãm, rồi xả đệ ngũ thiền sẳc-gỉớỉ- 
thiện-tâm ra, hành-giả phát nguyện rằng: 

“Xỉn biết rõ tâm của người ẩy. ” 

Tiếp theo nhập trở lại đệ ngũ thiền sẳc-giới thiện-tâm 
lần thứ nhì. Khi xả đệ ngũ thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm ra, 
thì tha-tâm-thông lộ-trình-tâm (abhihnãvĩthicitta) phát 
sinh, có khả năng biết rõ đuợc tâm của nguời ấy. 

Tha-tâm-thông (paracittavijãnana abhỉnnã') có khả 
năng biết rõ tâm của tất cả chúng-sinh, Chu-thiên cõi 
trời dục-giới, kể cả chu phạm-thiên trên tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên. 

(Phương pháp thực-hành đã được trình bày ở phần trước.) 
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4- Pubbenivasanussati abhinnã: Tiền-kiếp-thông 

Pubbenỉvasãnussatỉ abhinnã: Tiền-kiếp-thông có 2 loại: 

- Ajjhãvutthapubbenivãsa: Tiền-kỉếp của mình đã 
từng sinh trong các cõỉ-gỉớỉ: 

Trước khi luyện tập phép tỉền-kỉếp-thông (pubbe- 
nivasãnussati abhihhã) này, đế nhớ tiền-kỉếp của mình 
đã từng sinh trong các cõỉ-gỉớỉ nào, hành-giả cần phải 
thực tập hồi tưởng ghi nhớ lại những thân hành-động, 
khâu nói-năng, ỷ suy-nghĩ từ ngay ở hiện-tại, theo tuần 
tự trở lui về thời quá-khứ, bằng cách hướng tâm đến đoỉ- 
tượng patỉbhãganỉmỉtta của 1 trong 3 đề-mục: Đe-mục 
thỉền-định tẹịokasỉna, hoặc đề-mục thiền-định odãta- 
kasina hoặc đề-mục thỉền-định ãlokakasỉna. 

Nhập đệ ngũ thiền sắc-gỉớỉ thiện-tâm, để cho định- 
tâm vững chắc, sau đó xả đệ ngũ thiền sắc-gỉớỉ thỉện- 
tâm ra, rồi hồi tưởng ghi nhớ lại những thân-nghiệp, 
khâu-nghiệp, ỷ-nghỉệp của mình đã tạo kê từ ngay khi 
ấy, trở lui dần dần về thời quá-khứ theo tuần tự thời gian 
cho đến khi còn nằm trong bụng mẹ, rồi từ đó, trở lại hồi 
tưởng ghi nhớ theo tuần tự thời gian cho đến ngay lúc 
hiện-tại này, theo chiều nghịch và chiều thuận như vậy 
với parikammasamãdhi: Sơ-định giai đoạn đầu đồng sinh 
với đạỉ-thỉện-tâm họp với trỉ-tuệ. 

Nếu hồi tưởng ghi nhớ lại tiền-kiếp như vậy không 
được thì hành-giả cần phải nhập trở lại đệ ngũ thiền sắc- 
gỉớỉ thiện-tãm, rồi xả đệ ngũ thiền sắc-giới thỉện-tãm 
ra, thực-hành như trước theo chiều nghịch và chiều 
thuận như vậy, cho đến khi hồi tưởng ghi nhớ lại được, 
mới luyện tập phép tỉền-kỉếp-thông (pubbenivasãnussati 
abhỉnnã) tiếp theo: 

Muốn luyện tập phép tỉền-kỉếp-thông (pubbenivasã- 
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nussati abhinnã), hành-giả hướng tâm đên đôi-tượng 
patỉbhãganỉmỉtta của 1 trong 3 đề-mục: Đe-mục thỉền- 
định teịokasina hoặc đề-mục thỉền-định odãtakasỉna hoặc 

• c/ • • • • •• 

đề-mục thỉền-định ãlokakasỉna, khai triến patỉbhãga- 
nỉmỉtta ấy rộng ra bao trùm khắp toàn cõi-giới, rồi nhập 
đệ ngũ thiền sắc-giới thiện-tâm, sau đó xả đệ ngũ thiền 
sẳc-giới thỉện-tâm ra, hành-giả phát nguyện rằng: 

“Xỉn cho nhớ những tỉền-kỉếp của tôi sổng trong thời 
quá-khứ. ” 

Rồi nhập trở lại đệ ngũ thiền sắc-giới thiện-tâm lần thứ 
nhì. Khi xả đệ ngũ thiền sắc-giới thỉện-tâm ra, thì tìền- 
kiếp-thông lộ-trình-tâm (abhỉnnãvĩthỉcitta) phát sinh, thành 
tựu nhớ đến những tiền-kiếp của mình nhu ý nguyện. 

Nếu tỉền-kiếp-thông lộ-trình-tâm (abhinnãvĩthỉcỉtta) 
chưa phát sinh thì hành-giả cần phải nhập đệ ngũ thiền 
sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm, rồi xả đệ ngũ thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm 
ra, hành-giả thực-hành như trước, cho đến khi tỉền-kiếp- 
thông lộ-trình-tâm (abhỉnnãvĩthỉcỉtta) phát sinh, thành 
tựu sự biết đến những tiền-kiếp của mình như ý nguyện. 

- Ẫrammanapubbenivãsa: Tỉền-kỉếp của chúng-sinh 
khác là đoỉ-tượng đê biết tiền-kỉếp của họ. 

Trường hợp biết tiền-kiếp của người khác, phưong- 
pháp thực-hành cũng tưong tự như biết tiền-kiếp của 
mình, nhưng chỉ khác đối-tượng là tiền-kiếp của người 
khác, hoặc chúng-sinh khác mà thôi. 

Người khác hoặc chúng-sỉnh khác đó là đối-tượng mà 
hành-giả đã từng gặp, từng thấy trong tiền-kiếp của 
mình. Hành-giả hồi tưởng ghi nhớ từ kiếp hiện-tại của 
người ấy, hoặc chúng-sinh ấy, trở lui tuần tự thời gian 
trải qua các kiếp quá-khứ, rồi hồi tưởng ghi nhớ trở lại 
từ kiếp quá-khứ đến kiếp hiện-tại này, theo chiều nghịch 
và chiều thuận như vậy. Hành-giả phát nguyện rằng: 
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“Xin cho tôi nhớ được tiên-kỉêp của người ây. ” 

Phương-pháp thực-hành tương tự như biết tiền-kiếp 
của mình, nhưng chỉ khác đối-tượng người khác mà thôi, 
cho đến khi tiền-kiếp-thông lộ-trình-tâm (abhihhãvĩthi- 
citta) phát sinh, thành tựu sự nhớ đến những tiền-kiếp 
của người khác, chúng-sinh khác như ý nguyện. 

Nếu hành-giả là bậc Thánh A-ra-hán chứng đắc phép 
tiền-kỉếp-thông (pubbenỉvasãnussati abhihhã) thì cũng 
có khả năng biết được người ấy là bậc Thảnh A-ra-hản 
đã tịch diệt Niết-bàn. 

Hành-giả chứng đắc phép tỉền-kỉếp-thông (pubbe- 
nivasãnussati abhihhã) này nhớ lại tiền-kiếp của mình 
được nhiều hoặc ít tùy năng lực của pháp-hạnh ba-la-mật 
của mỗi hành-giả như sau: 

* Đối với Đức-Phật Chảnh-Đẳng-Gỉảc nhớ lại tiền 
kiếp của Đức-Phật về thời gian không có giới hạn, 
không cần nhớ tuần tự mỗi kiếp. 

* Đối với Đức-Phật Độc-Gỉác nhó lại tiền-kiếp của 
Đức-Phật trong khoảng thời gian 2 a-tăng-kỳ và 100 
ngàn đại-kiếp trái đất. 

* Đối với 2 vị Thánh Tổi-thượng-Thanh-văn-giác nhớ 
lại tiền-kiếp của Ngài trong khoảng thời gian 1 a-tăng-kỳ 
và 100 ngàn đại-kiếp trái đất. Ngài không cần nhó tuần 
tự mỗi kiếp. 

* Đối với chư Thánh Đạỉ-Thanh-văn-giác nhớ lại 
tiền-kiếp của Ngài trong khoảng thời gian 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất. 

* Đối với chư Thánh thanh-văn-giác hạng thường nhớ 
lại tiền-kiếp của Ngài trong khoảng thời gian từ 100 cho 
đến 1000 đại-kiếp trái đất. 
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Hai hạng Thánh thanh-văn-giác trên nhớ lại tiền-kiếp 
của Ngài, cần phải nhớ tuần tự từng mỗi kiếp, bắt đầu 
(tái-sinh) và cuối cùng (chết) của mỗi kiếp của Ngài. 

* Đối với các đạo-sĩ ngoài Phật-giáo có khả năng 
nhớ lại tiền-kiếp của mình trong khoảng thời gian chỉ có 
40 đại kiếp trái đất mà thôi. Họ cần phải nhớ tuần tự 
từng mỗi kiếp, bắt đầu (tái-sinh) và cuối cùng (chết) của 
mỗi kiếp của mình. 

Tuy nhiên, truờng hợp đặc biệt đối với số hành-giả 
thực-hành pháp-hành thiền-định chua chứng đắc đầy đủ 
các bậc thiền sắc-giới thiện-tâm và hạng nguời thuờng 
không thực-hành pháp-hành thiền-định, không chứng 
đắc phép tiền-kỉếp-thông (pubbenỉvãsãnussatỉ abhinhấ), 
nhung họ vốn có ịãtỉssarahãna: Trí-tuệ nhớ rõ lại, biết 
rõ tiền-kỉếp của họ, có khả năng nhớ rõ lại tiền-kiếp của 
họ từ 1 đến 7 kiếp, nhờ năng lực của tưởng tâm-sở 
(sanhãcetasỉka) đặc biệt phát sinh do năng lực phát 
nguyện trong tiền-kiếp của họ. 

Tiền-kiếp của họ, sau khi đã tạo phuớc-thiện nào 
xong, rồi họ phát nguyện rằng: 

“Do nhờ năng lực của phước-thỉện này, xỉn cho kiếp 
sau của tôi có trỉ-tuệ jãtissaranãna nhớ rõ lại tỉền-kỉếp 
của tỏi. 

Nhu truờng họp tỳ-khưu nỉ trẻ trong tích Chaddanta- 
jãtaka (1) , Thải tử Temỉya trong tích Temiyajãtaka, v.v... 

* Cũng có những truờng hợp đứa bé sinh ra lớn lên, 
vừa biết nói, nó nhớ lại kiếp truớc vừa qua của nó, nên 
nó nói cho mẹ biết về kiếp truớc vừa qua của nó, gia 


1 Tìm hiểu trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, Quyển VI, VII, VIII, Pháp-Hạnh 
Ba-La-Mật, cùng soạn giả. 
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đình, bà con, nhà cửa, chỗ ở, v.v... Đòi mẹ bồng đến 
thăm gia đình kiếp trước vừa qua của nó. 

Theo yêu cầu của con, cha mẹ bồng đến chỗ ấy, thì 
đúng theo sự thật như đứa bé đã nhớ, bởi vì, kiếp trước 
gần kiếp hiện-tại không lâu, nên đứa bé nhớ lại được. 

Khi đứa bé lớn lên trưởng thành, thì không còn nhớ 
như trước được nữa, bởi vì, tâm của nó không trong sáng 
như khi còn nhỏ. 

5- Dibbacakkhu abhinnã: Thiên-nhãn-thông 

Trước khi luyện tập phép thiên-nhãn-thông (dibba- 
cakkhu abhỉnnã) này, hành-giả hướng tâm đến đổỉ-tượng 
patỉbhãganỉmỉtta của 1 trong 3 đề-mục: Đe-mục thỉền- 
định teịokasina hoặc đề-mục thỉền-định odãtakasỉna 
hoặc đề-mục thiền-định ãlokakasina, nhập đệ ngũ thiền 
sẳc-giới thỉện-tâm, để cho định-tâm vững chắc, sau đó 
xả đệ ngũ thiền sẳc-gỉớỉ tâm ra, rồi hướng tâm đến nhìn 
thấy các vật bị che giấu kín đáo xung quanh chồ ở của 
mình với parỉkammasamãdhỉ, sơ-định giai đoạn đầu 
đồng sinh với đạỉ-thiện-tâm họp với trí-tuệ. 

Nếu không nhìn thấy thì nhập đệ ngũ thiền sẳc-giới 
thiện-tâm, rồi xả đệ ngủ thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm ra, 
hướng tâm đến nhìn như vậy nữa, cho đến khi thấy rõ 
các thứ vật bị che giấu kín đáo ấy với parỉkamma- 
samãdhi được rồi, hành-giả luyện tập thiền-nhãn-thông 
tiếp theo: 

Muốn luyện tập phép thỉên-nhãn-thông (dibbacakkhu 
abhinnã), hành-giả hướng tâm đến đối-tượng paịỉbhãga- 
nỉmỉtta của 1 trong 3 đề-mục: Đe-mục thỉền-định tejo- 
kasỉna hoặc đề-mục thỉền-định odãtakasỉna hoặc đề-mục 
thỉền-định ãlokakasỉna, khai triến patibhãganỉmỉtta ấy 
rộng ra quanh chỗ ở của mình, rồi lan rộng khắp quận, 
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huyện, tỉnh, trong nước, ngoài nước, khăp cõi-giới, cho 
đến toàn khắp cõi-giới chúng-sinh, phía trên đến 6 cõi 
trời dục-giới, 16 tầng trời sắc-giới phạm-thiên, phía dưới 
các cõi địa ngục, v.v...nhìn thấy theo ý của mình, rồi 
hành-giả nhập đệ ngũ thiền sắc-gỉớỉ thiện-tâm, sau đó 
xả đệ ngũ thiền sắc-giới thỉện-tâm ra, hành-giả phát 
nguyện rằng: 

r r 

í í V* lí* i/. í.. yy 

Xỉn cho tôi thay rỏ vật ãy. 

Rồi nhập trở lại đệ ngũ thiền sắc-giới thỉện-tâm lần 
thứ nhì. Khỉ xả đệ ngũ thiền sẳc-gỉớỉ tâm ra, thì thiên- 
nhãn-thông lộ-trình-tâm (abhihhãvĩthicitta) phát sinh, 
thành tựu sự thấy rõ vật ấy như ý nguyện. 

Nếu thiền-nhãn-thông lộ-trình-tâm chưa phát sinh thì 
hành-giả cần phải nhập đệ ngũ thiền sắc-giới thiện-tâm, 
roi xả đệ ngũ thiền sắc-giới tâm ra, hành-giả thực-hành 
như trước, cho đến khi thiên-nhãn-thông lộ-trình-tâm 
phát sinh, thành tựu sự thấy rõ vật ấy như ý nguyện. 

Luyện tập 2 phép thần-thông: Yathãkammupaga 
ahhỉhhã và anãgatamsa abhihnã, phưong pháp thực- 
hành giống như phép thỉên-nhãn-thông (dỉbbacakkhu 
abhihhã), hành-giả hướng tâm đến đổỉ-tượng patibhãga- 
nỉmỉtta của 1 trong 3 đề-mục: Đe-mục thỉền-định tejo- 
kasỉna hoặc đề-mục thỉền-định odãtakasina hoặc đề-mục 
thỉền-định ãỉokakasina, nhập đệ ngũ thiền sẳc-gỉới 
thỉện-tảm, rồi xả đệ ngũ thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm, hành- 
giả phát nguyện điều muốn thấy, muốn biết, rồi nhập đệ 
ngũ thiền sắc-gỉớỉ tâm lần thứ nhì. Khi xả đệ ngũ thiền 
sắc-gỉớỉ tâm, thì thần-thông lộ-trình-tâm ấy phát sinh, 
thành tựu điều ấy như ý nguyện. 

Đó là phương pháp thực-hành để chứng đắc các phép 
thần-thông tam-gỉớỉ (lokiya abhihhã). 
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Đối-tượng của các phép thần-thông 

1- Iddhỉvỉdha abhinnã có 3 loại abhỉnnã phát sinh 
trong 7 đối-tượng: Cõi dục-giới, cõi sắc-giới, hiện-tạỉ, 
quá-khứ, vị-lai, bên trong mình, bên ngoài mình. 

2- Dibbasota abhihhã phát sinh trong 4 đối-tượng: 
Cõi dục-gỉớỉ, hỉện-tạỉ, bên trong mình, bên ngoài mình. 

3- Paracittavụãnana abhihhã phát sinh trong 8 đối- 
tượng: Cõi dục-gỉớỉ, cõi sắc-giới, Thánh-đạo, Thánh- 
quả, hỉện-tạỉ, quá-khứ, vị-lai, bên ngoài mình. 

4- Pubbenivãsanussati abhihhã phát sinh trong 7 đối- 
tượng: Cõi dục-gỉớỉ, cõi sắc-giới, sỉêu-tam-gỉớỉ, quá- 
khứ, bên trong mình, bên ngoài mình, chế-định-phảp. 

5- Dibbacakkhu abhihhã phát sinh trong 4 đối-tượng: 
Cõi dục-giới, hỉện-tạỉ, bên trong mình, bên ngoài mình. 

6- Yathãkammũpaga abhihhã phát sinh trong 5 đối- 
tượng: Cõi dục-gỉớỉ, cõi sẳc-gỉớỉ, quá-khứ, bên trong 
mình, bên ngoài mình. 

7- Anãgatamsa abhihhã phát sinh trong 7 đối-tượng: 
Cõi dục-gỉớỉ, cõi sẳc-gỉớỉ, sỉêu-tam-gỉớỉ, vị-lai, bên 
trong mình, bên ngoài mình, chế-định-phảp. 

Iddhi: Pháp thành-tựu 

Iddhỉ trong danh từ ỉddhividha abhihnã có nghĩa là 
pháp thành-tựu. Iddhỉ có 10 loại: 

1- Ảdhitthãnã ỉddhỉ: Pháp thành-tựu phát sinh do 
năng lực phát nguyện. 

2- Vỉkuppanã ỉddhỉ: Pháp thành-tựu phát sinh do 
phép thần-thông biến hóa. 

3- Manomayã ỉddhỉ: Pháp thành-tựu phát sinh do 
năng lực của tâm thiền-định. 
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4- Nãnavỉpphãrã ỉddhỉ: Pháp thành-tựu phát sinh do 
năng lực A-ra-hán Thánh-đạo chắc chan sẽ chứng đắc 
trong kiếp chót. 

5- Samãdhỉvỉpphãrã ỉddhỉ: Pháp thành-tựu phát sinh 
do năng lực của thỉền-định. 

6- Arỉyã ỉddhỉ: Pháp thành-tựu phát sinh do năng lực 
của bậc Thánh A-ra-hán. 

7- Kammavipãkajã ỉddhỉ: Pháp thành-tựu phát sinh 
do năng lực của quả của nghiệp. 

8- Puhhavato ỉddhỉ: Pháp thành-tựu phát sinh do 
năng lực của phước-thỉện. 

9- Vỉjjãmayã iddhi: Pháp thành-tựu phát sinh do 
năng lực của phép-thuật. 

10- Tattha tattha sammãpayogapaccayã iddhỉ: Pháp 
thành-tựu phát sinh do năng lực của sự tỉnh-tẩn không 
ngừng trong môn học chân chỉnh nào đó. 

Giảng giải 

1- Adhitthãnã iddhi: Pháp thành-tựu phát sinh do 
năng lực phát nguyện: 

Adhitthãnã ỉddhi này thành tựu do phát nguyện. 

Ví dụ: Một nguời phát nguyện trở thành hằng trăm 
nguời, hằng ngàn nguời; hoặc hằng trăm nguời, hằng 
ngàn nguời phát nguyện trở thành một nguời; hiện hình 
đến một noi chốn do ý muốn của mình; tàng hình để 
không có ai thấy đuợc, v.v... 

Adhựthãnã iddhỉ này thành tựu do phát nguyện có 
nhiều loại theo ý nguyện của mình. 

2- Vỉkuppanã iddhi: Pháp thành-tựu phát sinh do 
phép thần-thông biến hóa. 



Abhinna: Phép Thần-Thông 


551 


Vikuppana iddhi này biên hóa thân hình trở thành thê 
nào, hành-giả là thế ấy. 

Ví dụ: Ngài Trưởng-lão Mahãmoggallãna biến hóa 
trở thành long vương đấu phép với long vương 
Nandopananda; Đức-vua trời Sakka hiện xuống cõi 
người, biến hóa trở thành ông cụ già nghèo khổ đón để 
bát cúng dường vật thực đến Ngài Đại-Trưởng-lão 
Mahãkassapa đi khất thực, v.v... 

3- Manomayã iddhi: Pháp thành tựu phát sinh do 
năng lực của tâm thiền-định: 

Manomayã ỉddhỉ này, hành-giả hóa ra nhiều người 
như mình- còn hành-giả vẫn tự nhiên không có gì thay đổi. 

Ví dụ: Ngài Trưởng-lão Cũỉapanthaka sau khi trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, Ngài Trưởng-lão hóa ra 
nhiều vị giống như Ngài, mà mỗi vị làm phận sự khác 
nhau trong ngôi chùa Ambavana tại kinh-thảnh 
Rãjagaha, v.v... 

4- Nãnavipphãrã iddhi: Sự thành-tựu phát sinh do 
năng lực A-ra-hản Thánh-đạo chắc chắn sẽ chứng đắc 
trong kiếp chót: 

Nãnavỉpphãrã ỉddhi phát sinh hộ trì kiếp chót do năng 
lực A-ra-hán Thảnh-đạo chắc chắn sẽ chứng đắc trong 
kiếp ấy, cho nên không có một tai họa nào có thể gây ra 
tai hại đối với Ngài được. 

Ví dụ: * Tóm lược tích Ngài Trưởng-lão Bãkula (1> , 
kiếp chót Ngài sinh trong gia đình ông bà phủ hộ 
Kosambĩ, khi Ngài mới sinh ra, các bà nhũ mẫu ẵm Ngài 
xuống sông Gaủgã làm lễ tắm. 

Một con cá lớn tưởng miếng mồi, nên nuốt Ngài vào 


1 > _ 

Bộ Chú-giải Anguttaranikãya, phân Etadaggavagga, tích Bãkulattheravatthu. 
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trong bụng, nó nóng nảy bơi nhanh đên kinh-thành 
Bãranasĩ, con cá lớn ấy bị đám dân chài bắt được, đem 
bán cho bà phủ hộ Bãranasĩ không con. Bà tự tay mổ 
con cá ấy, nhìn thấy Ngài nằm an toàn trong bụng con cá 
như nằm trong phòng sang trọng, bà vô cùng hoan hỷ 
kêu lên rằng: “Tôi được một quỷ tử!” liền báo cho ông 
phú hộ hay tin mừng này. 

Gia đình ông bà phủ hộ Kosambĩ nghe tin như vậy, 
nên bà phú hộ liền đi xe cùng với đoàn tùy tùng lên 
đường đến kỉnh-thành Bãranasĩ, tim đến ngôi nhà ông 
bà phủ hộ Bãranasĩ không con, xin đón nhận lại đứa con 
của mình, nhưng gia đình phủ hộ Bãranasĩ khẳng định 
rằng: “Đó là đứa con của họ được từ trong bụng con cá, 
không phải là đứa con của bà Bà không chịu trao cho. 

Hai bên tranh chấp nhau, không rõ thuộc về bên nào, 
cuối cùng tất cả họ bồng đứa trẻ đến chầu Đức-vua, xin 
Đức-vua phán xét. 

Đức-vua truyền bảo rằng: 

- Này các ngươi! Đứa bé này là con của hai gia đình. 

Tuân lệnh của Đức-vua, hai gia đình đều vui mừng 
hoan hỷ đều chấp thuận đứa bé là con chung của hai gia 
đình, nên đặt tên là “Bãkula ” có nghĩa là con của hai gia 
đình phú hộ. 

Công tử Bãkula được hai gia đình phú hộ nuôi dưỡng, 
trưởng thành hưởng mọi sự an-lạc trong đời suốt 80 năm. 
Công tử Bãkula phát sinh tâm nhàm chán ngũ dục (sắc 
dục, thanh dục, hương dục, vị dục, xúc dục) trong đời. 

Từ đó, công tử Bãkula từ bở gia đình, đi xuất gia trở 
thành tỳ-khưu trong Phật-giáo, không lâu, Ngài thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 
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Ngài Trưởng-lão Bãkula duy trì sinh-mạng suôt 80 
hạ, Ngài tịch diệt Niết-bàn năm 160 tuổi, chấm dứt tử 
sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

* Tóm lược tích Ngài Trưởng-lão Samkicca (1) , kiếp 
chót Ngài đầu thai trong bụng nguời mẹ thuộc gia đình 
giàu có trong kinh-thành Sãvatthĩ. 

Khi Ngài còn nằm trong bụng mẹ, thì mẹ của Ngài bị 
lâm bệnh, rồi chết. Gia đình đem thi thể của bà đua ra nghĩa 
địa, đặt trên giàn hỏa thiêu, tất cả các phần khác đều bị 
cháy, duy chỉ còn phần bụng hoàn toàn không bị cháy 
mà thôi. Nhóm nguời thợ thiêu đến mổ bụng ra, thấy đứa 
trẻ vẫn nằm mở mắt, nên họ ẵm Ngài trở về giao cho 
nguời thân trong gia đình. Họ vô cùng hoan hỷ đón nhận 
Ngài, đặt tên là Samkiccakumãra: Công tử Samkicca. 

Công tử Samkicca đuợc nuôi duỡng đầy đủ sung túc, 
đuợc huởng mọi sự an-lạc. Đen khi lên 7 tuổi, công tử 
Samkicca suy xét thân phận cuộc đời của mình nhu vậy, 
nên Ngài không muốn sống tại gia mà Ngài muốn xin đi 
xuất gia. 

Nghe Ngài xin đi xuất gia, toàn thể gia đình bà con 
đều hoan hỷ cho phép Ngài đuợc nhu ý. Gia đình vốn là 
nguời thuờng hộ độ cúng duờng Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sãrỉputta, nên dẫn công tử Samkỉcca đến đảnh lễ Ngài 
Đạỉ-Tmởng-lão, kính xin Ngài tế độ công tử Samkicca, 
cho phép xuất gia. Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãrỉputta hoan 
hỷ chấp thuận tế độ công tử Samkỉcca. 

Trong buổi lễ xuất gia cho công tử Samkicca, truớc 
tiên lễ cạo tóc, Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãriputta truyền 
dạy giới tử Samkỉcca pháp-hành thiền-định căn bản gốc 
(mũỉakammatthãna) đó là “Tacapancakakammatthãna” 


1 Bộ Dhammapadatthakatha, Sahassavagga, tích Samkiccasamaneravatthu. 
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phảp-hành niệm tưởng 5 thê trọc (trược) trước khi xuât 
gia Sa-di rằng: 

“Kesã, lomã, nakhã, dantã, taco (anuloma). 

Taco, dantã, nakhã, lomã, kesã. ” (patiloma). 

Nghĩa: 

Tóc, lông, móng, răng, da (theo chiều thuận). 

Da, răng, móng, lông, tóc (theo chiều nghịch). 

Trong khi Ngài Đại-Trưởng-lão đang làm lễ cạo tóc 
cho giới tử, và giới tử Samkỉcca đang niệm tưởng 5 thê 
trọc theo chiều thuận và chiều nghịch, giới tử Samkicca 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế, chímg đắc 4 Thảnh-đạo, 
4 Thánh-quả và Nỉết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hản 
cùng với tứ tuệ patỉsambhỉdã đặc biệt, đồng thời cùng 
một lúc lễ cạo tóc xong, không trước không sau, v.v ... 

5- Samãdhivipphãrã iddhỉ: Sự thành tựu phát sinh do 
năng lực của thiền định: 

Samãdhỉvỉpphãrã iddhi phát sinh hộ trì do năng lực 
thiền-định, cho nên không có một tai họa nào có thể gây 
ra tai hại đến hành-giả được. 

Ví dụ: * Chuyện cận sự nữ Uttarã (1) là bậc Thánh 
Nhập-lưu đang niệm rải tâm từ đến cô kỹ nữ Sirimã, dù 
cô bị tạt gáo dầu bo nóng vẫn không gây tai hại nào cả. 

Chuyện như vầy: Cận sự nữ Uttarã là con của ông 
phủ hộ Purina; chồng của cô không có đức-tin nơi Tam- 
bảo, là con của ông phú hộ Rãjagaha. Hằng ngày đêm, 
cô phải lo phục vụ chồng, nên không có thì giờ rảnh rỗi. 

Muốn có thì giờ để tạo phước-thiện bố-thí cúng dường 
đến Đức-Phật cùng chư Đại-Đức-Tăng và nghe chánh- 
pháp, cận-sự-nữ Uttarã thuê mướn kỹ nữ Sỉrỉmã đến 


1 Bộ Dhamapadatthakatha, Kodhavagga, tích Uttara upasikavatthu. 
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phục vụ chông của cô, giá một ngày đêm với sô tiên 
1.000 kahãpana trong suốt 15 ngày đêm, tổng số tiền là 
15.000 kahãpana; kỹ nữ Sỉrimã liền chấp thuận ngay. 

Khi ăn ở phục vụ chồng của cận-sự-nữ Uttarã, suốt 14 
ngày đêm qua trong gia đình phú hộ đầy đủ tiện nghi, kỹ 
nữ Sỉrỉmã lại phát sinh tâm ganh tị với cận-sự-nữ Uttarã. 

Hôm ấy, tại nhà bếp, cận-sự-nữ Uttarã đang sắp đặt 
mọi nguời lo mọi công việc nấu nuớng các món ăn thức 
uống, để tạo phuớc-thiện cúng duờng đến Đức-Phật 
cùng chu Đại-Đức-Tăng. 

Cận-sự-nữ Uttarã nhìn từ xa thấy kỹ nữ Sỉrỉmã tỏ vẻ 
mặt hầm hầm giận dữ đến chảo dầu bo đang sôi, múc 
một gáo dầu bơ, rồi đi thẳng về phía cận-sự-nữ Uttarã. 
Ngay khi ấy, cận-sự-nữ Uttarã niệm rải tâm từ đến kỹ 
nữ Sỉrỉmã rằng: 

“Xỉn cho cô Sirimã thân tâm thường được an-lạc. Nhờ 
cô đến phục vụ chồng ta, nên ta mới có cơ hội tạo 
phước-thỉện củng dường đến Đức-Phật cùng chư Đạỉ- 
Đức-Tăng và nghe chánh-pháp như thế này. 

Vậy, công ơn của cô đối với ta thật là vô lượng. Neu 
ta có tãm-sân đoi với cô thì gáo dầu bơ kia có hại đến 
ta; còn nếu ta có tâm-từ đổi với cô thật sự thì gáo dầu 
bơ nóng kia không có hại gì đến ta cả. ” 

Khi cận-sự-nữ Uttarã đang rải tâm từ và nghĩ nhu 
vậy, thì kỹ nữ Sirimã xăm xăm buớc đến tạt gáo dầu bơ 
nóng trên đầu và mặt của cận-sụ-nữ. 

Do năng lực của tâm từ của cận-sự-nữ Uttarã thật sự, 
nên gáo dầu bơ nóng kia nhu là nuớc lạnh, nên không có 
tai hại gì đối với cận-sự-nữ Uttarã cả. 

Biết tội lồi của mình, cô kỹ nữ Sirỉmã đến cúi lạy cận- 
sự-nữ Uttarã, kính xin bà tha thứ lỗi, nhung cận-sự-nữ 
Uttarã không chịu tha lỗi mà chỉ dẫn rằng: 



556 


PHAP-HANH THIEN-ĐINH 


- Này bạn thân mên! Khi nào Đức Từ-Phụ của tôi tha 
thứ lỗi, thì tôi mới tha thứ lỗi cho bạn được. 

Nghe chỉ dẫn như vậy, kỹ nữ Sirimã không biết Đức 
Từ-Phụ ấy, nên thưa rằng: 

- Kỉnh thưa chị, Đức Từ-Phụ là Vị nào vậy? 

- Này bạn thân mến! Đức Từ-Phụ chỉnh là Đức-Thế- 
Tôn. Ngày mai, Đức Từ-Phụ sẽ ngự đến đây cùng chư 
Đại-Đức-Tăng thọ nhận vật thức. Bạn nên đến đây cúng 
dường vật thực đến Ngài và kỉnh xỉn Ngài tha thứ lỗi cho 
bạn, thì tôi cũng sẽ tha thứ lỗi cho bạn. 

Nghe cận-sự-nữ Uttarã chỉ dẫn như vậy, cô kỹ nữ 
Sirỉmã trở về nhà, khuyên bảo 500 nữ thuộc hạ lo sắm 
sửa món ăn thức uống ngon lành ngày hôm sau đem đến 
cúng dường đến Đức-Thế-Tôn cùng chư Đại-Đức-Tăng. 

Ngày hôm sau, cô kỹ nữ Sirimã cùng nhóm 500 nữ 
thuộc hạ đem vật thực cùng chung với cận-sự-nữ Uttarã 
thành kính cúng dường đến Đức-Thế-Tôn cùng chư Đại- 
Đức-Tăng. 

Sau khi Đức-Thế-Tôn thọ thực xong, cận-sự-nữ Uttarã 
dẫn cô kỹ nữ Sirimã đến trình diện Đức-Thế-Tôn. 

Cô kỹ nữ Sỉrỉmã thành kính đảnh lễ Đức-Phật, xin 
sám hối tội lỗi của mình, kính xin Đức-Phật tha thứ. 

Đức-Thế-Tôn truyền hỏi rằng: 

- Này Sỉrỉmã con! Con có lỗi gì vậy? 

r _ > 
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5 kỹ nữ Sirima bạch với Đức-Thê-Tôn rõ vê tội lôi 
của mình đã xúc phạm đến chị Uttarã, người chủ thuê 
mướn cô. 

Đức-Thế-Tôn truyền hỏi cận-sự-nữ Uttarã rằng: 

- Này Uttarã con! Điều ấy có đúng sự thật như vậy 
hay không? 
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- Kỉnh bạch Đức-Thê-Tôn, điêu ây là đúng sự thật 
như vậy. Bạch Ngài. 

Khi ấy, Đức-Phật nhận lời sám hối, và tha thứ lỗi cho 
cô kỹ nữ Sỉrỉmã , rồi Ngài thuyết bài kệ dạy cận-sự-nữ 
Uttarã, đồng thời tế độ cô kỹ nữ Sirimã cùng nhóm 500 
nữ thuộc hạ của cô rằng: 

“Akkodhena jỉne kodham, asãdhum sãdhunã jỉne. 

Jine kadarỉyam dãnena, saccena nãlỉ kavãdinam. ” (1> 

- Này Ut-ta-rã con! 

Thẳng được người sân hận, 

Bằng tâm không sân hận. 

Thẳng được người bất-thiện, 

Bằng thỉện-phảp cao thượng. 

Thẳng được người keo kiệt, 

Bằngphước-thỉện bo-thỉ. 

Thẳng được người nói doi, 

Bằng lời nói chân thật. 

Sau khi nghe Đức-Thế-Tôn thuyết bài kệ này, cô kỹ 
nữ Sỉrỉmã cùng nhóm 500 nữ tùy tùng của cô đều chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế, chứng đắc Nhập-lưu-Thánh- 
đạo, Nhập-hm-Thảnh-quả và Nỉết-bàn, trở thành bậc 
Thánh Nhập-lưu. 

* Chuyện Chánh-cung Hoàng-hậu Sãmãvatĩ (2> cùng 
500 bạn gái thuộc hạ đều là bậc Thánh Nhập-lưu bị 
Đức-vua Udena truyền lệnh sắp hàng dài, rồi Đức-vua 
giuơng cung bắn bằng mũi tên độc, nhung mũi tên 
không bay thẳng đến họ mà bay quay lại cắm xuống 
truớc mặt Đức-vua. 

Chuyện nhu vầy: Đức-vua Udena đất nuớc Kosambĩ 


1 Dhammapadagatha số 233, tích ưttara upasikavatthu. 

2 Bộ Dhammapadatthakathã, Appamãdavagga, tích Sãmãvatĩvatthu. 
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CÓ 3 Chảnh-cung Hoàng-hậu là bà Sãmãvatĩ, bà 
Suladattã, bà Mãgandiyã. 

Chảnh-cung Hoàng-hậu Sãmãvatĩ cùng 500 bạn gái 
thuộc hạ đều là bậc Thánh Nhập-lưu, có đức-tin trong 
sạch vững chắc nơi Tam-bảo. Còn Chánh-cung Hoàng- 
hậu Mãgandỉyã đã từng có oan trái nơi Đức-Phật, nên 
bà bày ra nhiều mưu thâm kế độc để hại Chánh-cung 
Hoàng-hậu Sãmãvatĩ, bởi vì bà có đức-tin trong sạch nơi 
Đức-Phật. 

Đức-vua Udena ngự đến mỗi lâu đài nghỉ ngơi với 
mỗi Chánh-cung Hoàng-hậu theo kỳ hạn 7 ngày. 

Thuở ấy, Đức-vua ngự đến lâu đài nghỉ ngơi với 

Chánh-cung Hoàng-hậu Mãganậiyã đến ngày thứ 7 mãn 

kỳ hạn, rồi sẽ ngự tiếp đến lâu đài của Chánh-cung Hoàng- 

hậu Sãmãvatĩ. 

• 

Ngày thứ 7, bà Chánh-cung Hoàng-hậu Mãgandỉyã 
cho người báo tin với người chú của mình, hãy tìm cho bà 
một con rắn hổ mang, đem nhổ răng, diệt nọc độc, rồi gửi 
gấp cho bà. Người chú thi hành theo lời căn dặn của bà. 

Đức-vua ngự đến lâu đài của mỗi Chánh-cung Hoàng- 
hậu, thường đem theo một cây đàn, trong cây đàn có lồ 
nhỏ, nên bà bí mật bỏ con rắn hổ mang vào lồ nhỏ ấy, 
rồi lấy hoa bịt lại, để lại chồ cũ. 

Dù biết Đức-vua sẽ ngự đến lâu đài nào rồi, bà 
Chánh-cung Hoàng-hậu Mãgandỉyã vẫn tâu rằng: 

-Muôn tâu Hoàng-Thượng, ngày mai Hoàng-Thượng 
sẽ ngự đến lâu đài của Chánh-cung Hoàng-hậu nào vậy? 

- Này Ải-khanh! Ngày mai trẫm sẽ ngự đến lâu đài 
của Chánh-cung Hoàng-hậu Sãmãvatĩ. 

- Muôn tâu Hoàng Thượng, đêm qua thần thiếp nằm 
mộng điều không lành. Vậy, kính xin Hoàng-Thượng không 
nên ngự đến lâu đài của Chảnh-cung Hoàng-hậu Sãmãvatĩ. 
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Mặc dù Chảnh-cung Hoàng-hậu Mãganậiyã tâu như 
vậy, Đức-vua vẫn ngự đến lâu đài của Chánh-cung 
Hoàng-hậu Sãmãvatĩ theo kỳ hạn thường lệ. 

- Muôn tâu Hoàng-Thượng, kỉnh xỉn Hoàng-Thượng 
cho phép thần thiếp tháp tùng hộ giá Hoàng-Thượng. 


Mặc dù ngăn cản không cho bà đi theo nhưng bà cũng 
vẫn đi theo. Đức-vua mang theo cây đàn ngự đến lâu đài 
Chảnh-cung Hoàng-hậu Sãmãvatĩ. 


Đức-vua được Chảnh-cung Hoàng-hậu Sãmãvatĩ cùng 
nhóm 500 bạn gái đón rước long trọng, dâng hoa và các 
vật thơm, Đức-vua thọ nhận, rồi ngự vào phòng, đặt cây 
đàn trên chỗ nằm. Đức-vua dùng các món ăn thức uống 
thượng vị, rồi nằm nghỉ. 


Khi ấy, bà Mãganậỉyã làm bộ như đang săn sóc, 
nhằm lúc Đức-vua không để ý, bà nhổ bở cái hoa bịt lồ 
cây đàn, thì con rắn hô mang từ lỗ cây đàn bò ra. Bà 
Mãganậiyã la thét lên: 

“Rắn! Rắn! Muôn tâu Hoàng Thượng. ” 

Con rắn hổ mang phùng mang tự vệ. Nhìn thấy con 
rắn hổ mang như vậy, Đức-vua hoảng sợ, nên nổi cơn 
thịnh nộ quát lên rằng: 

- Các ngươi đã làm tội ác tày trời! Trước đây Trẫm 
không tin lời của Chảnh-cung Hoàng-hậu Mãgandiyã 
tâu rằng các ngươi đã có hành vi bất tuân theo lệnh của 
Trẫm. Hôm nay, các ngươi thả rắn hô mang tại chỗ nằm 
của Trẫm, rõ ràng có ỷ ám hại Trẫm. 

Khi ấy, bà Mãgandỉyã có cơ hội mắng nhiếc Chánh- 
cung Hoàng-hậu Sãmãvatĩ cùng nhóm 500 bạn gái tùy 
tùng của bà một cách thậm tệ. 


Chảnh-cung Hoàng-hậu Samavati khuyên dạy nhóm 
500 bạn gái tùy tùng của mình rằng: 
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- Này các em yêu quỷ! Ta và các em hãy nên niệm rải 
tâm từ đến Hoàng Thượng cùng Chánh-cung Hoàng-hậu 
Mãganậỉyã. Ta và các em không được nối tâm sân đến 
bất cứ một ai cả. 

Đức-vua truyền lệnh bắt bà Chánh-cung Hoàng-hậu 
Sãmãvatĩ đứng đầu tiếp theo sau 500 bạn gái tùy tùng sắp 
thẳng hàng, Đức-vua lắp cây tên độc, rồi giương cung 
nhắm bắn ngay vào ngực của Chánh-cung Hoàng-hậu 
Sãmãvatĩ, với mũi tên này có khả năng xuyên qua ngực của 
bà và ngực của 500 bạn gái tùy tùng của bà cùng một lúc. 

Đức-vua kéo dây cung bắn mũi tên bay ra khỏi cung, 
rồi mũi tên quay đầu trở lại hướng về Đức-vua cắm phập 
xuống trước mặt, do năng lực tâm từ của Chánh-cung 
Hoàng-hậu Sãmãvatĩ và 500 bạn gái thuộc hạ của bà. 

Thấy điều phi thường chưa từng có như vậy, Đức-vua 
hoảng sợ suy xét rằng: “Mũi tên ẩy được bắn ra rất 
mạnh có thế xuyên thủng tảng đá, trong khoảng không 
gian không có vật cản, tại sao mũi tên lại có thê quay trở 
lại dường như nhắm thăng vào tỉm của ta. Sự thật, mũi 
tên không có tâm, không phải chúng-sinh, thế mà nó biết 
được ân-đức của Chánh-cung Hoàng-hậu Sãmãvatĩ; còn 
ta là người, sao ta lại không biết đến ân-đức của nàng ”. 

Đức-vua vội ném cây cung, ngự đến ngồi sát đôi chân 
của Chánh-cung Hoàng-hậu Sãmãvatĩ, chắp đôi tay đọc 
lên bài kệ rằng: 

“Trẫm hôn mê lầm lạc, 

Trẫm mê muội hoàn toàn. 

• 

Đoi với Trẫm các hướng, 

Đeu mờ mịt toi tăm, 

Ái khanh Sãmãvatĩ! 

Xỉn hãy che chở Trẫm, 

Là nơi Trẫm nương nhờ. ” 
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Nghe Đức-vua truyên bảo như vậy, Chánh-cung 
Hoàng-hậu Sãmãvatĩ vốn là cận-sự-nữ, cũng là bậc 
Thánh Nhập-lini Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, nên bà 
khuyên Đức-vua rằng: 

“Tâu Hoàng-Thượng cao cả! 

Xỉn Người chớ nương nhờ, 

Noi thần thiếp thấp hèn, 

Thần thiếp đã nương nhờ, 

Nơi Đức-Phật cao thượng, 

Xỉn Hoàng-Thượng nương nhờ, 

Đức-Phật cao thượng ẩy, 

Cuộc đời của thần thiếp, 

Nương nhờ nơi Đức-Phật, 

Xỉn Hoàng-Thượng cũng vậy. ” 

Nghe lời khuyên chính đáng của Chánh-cung Hoàng- 
hậu như vậy, nhưng Đức-vua vẫn còn hổ-thẹn tội-lỗi, 
nên truyền bảo rằng: 

- Này Ái khanh! Trẫm xỉn nương nhờ nơi ái khanh và 
cũng nương nhờ nơi Đức-Phật nữa. Trẫm ban ân huệ 
cho ái khanh. Ái khanh hãy nhận ân huệ của Trâm. 

- Muôn tâu Hoàng-Thượng, thần thiếp cúi xin nhận ân 
huệ của Hoàng Thưọmg. Kỉnh xỉn Hoàng Thượng ban cho 
ân huệ mà thần thiếp mong muốn là: 

Kính thỉnh Hoàng-Thượng đến hầu đảnh lề Đức-Thế- 
Tôn, xỉn quy y nương nhờ nơi Đức-Phật-Bảo, Đức- 
Pháp-Bảo, Đức-Tăng-Bảo. 

Kính thỉnh Đức-Phật cùng 500 chư Đạỉ-đức-Tãng 
ngự vào cung điện, đê cho thần thiếp có cơ hội tạo 
phước-thiện bổ-thỉ cúng dường suốt 7 ngày. 

Và kinh xỉn Hoàng-Thượng bạch với Đức-Thế-Tôn, 
xin Ngài cho phép 500 chư Đại-Đức-Tăng hằng ngày 
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vào cung điện, đê chúng thân thỉêp có được cơ hội tạo 
phước-thỉện bo-thỉ cúng dường và nghe chánh-pháp. 

Đức-vua chuẩn tấu, ban 3 ân huệ ấy cho Chảnh-cung 
Hoàng-hậu Sãmãvatĩ, rồi Đức-vua ngự đến hầu đảnh lễ 
Đức-Thế-Tôn, xin quy y nương nhờ noi Tam-bảo : Đức- 
Phật-Bảo, Đức-Pháp-Bảo, Đức-Tăng-Bảo, kính xin Đức- 
Thế-Tôn công nhận Đức-vua là cận-sự-nam đã quyy Tam 
Bảo trọn kiếp. 

Đức-vua kính thỉnh Đức-Thế-Tôn ngự vào cung điện 
cùng 500 chu Đại-Đức-Tăng, để cho Chánh-cung 
Hoàng-hậu Sãmãvatĩ có co hội tạo phuớc-thiện bố-thí 
cúng duờng suốt 7 ngày. 

Và hằng ngày, kính xin Đức-Thế-Tôn cho phép Ngài 
Trưởng-lão Ãnanda dẫn 500 chu Đại-đức-Tăng vào 
cung điện, để cho những nguời trong hoàng cung tạo 
phuớc-thiện bố-thí cúng duờng. 

Đức-Phật cho phép Ngài Truởng-lão Ãnanda dẫn 500 
chu Đại-Đức-Tăng hằng ngày đi vào cung điện nhu lời 
thỉnh cầu của Đức-vua Udena, v.v... 

6- Ariyã iddhi: Sự thành tựu phát sinh do năng lực 
của bậc Thánh A-ra-hán. 

Arỉyã ỉddhi này phát sinh do năng lực của bậc Thánh 
A-ra-hán. 

Đối với bậc Thánh A-ra-hán không có cảm giác ghê 
tởm trong vật đáng ghê tởm, bởi vì Ngài thực-hành suy 
xét về đề-mục tứ-đại: Địa-đại, thuỷ-đạỉ, hoả-đạỉ, phong- 
đại, nên không có cảm giác đáng ghê tởm. Và cảm thấy 
nhàm chán trong những vật xinh đẹp đáng say mê, ua 
thích, bởi vì Ngài suy xét về đề-mục bất tịnh, hoặc thấy 
rõ, biết rõ trạng-tháỉ vô-thường, trạng-tháỉ khố, trạng- 
thải vô-ngã. 
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7- Kammavipakaja iddhi: Sự thành-tựu phát sinh do 
năng lực của quả của nghiệp. 

Kammavipãkạịã iddhỉ này phát sinh do năng lực của 
quả của nghiệp. 

Ví dụ: * Quả của ác-nghỉệp như con chim bay trên hư 
không, con cá ở dưới nước, v.v... 

* Quả của thỉện-nghiệp như chư-thiên trong 6 cõi trời 
dục-giới, chư phạm-thiên trên các tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên, có thỉên-nhãn, thỉên-nhĩ, biến hóa ra nhiều 
thứ khác nhau. 

Tuy long vương cùng các long nam, long nữ sinh trong 
cõi long cung do quả của ác-nghiệp trong thời-kỳ tái- 
sinh (patisandhikãla), nhưng sau thời-kỳ đã tái-sinh 
(pavatti-kăla) đại-thiện-nghiệp cho quả, nên long vương, 
long nam, long nữ có khả năng hóa ra người, biến hóa ra 
nhiều phép, hiện lên cõi trời dục-giới, v.v... 

Đó là sự thành-tựu phát sinh do năng lực quả của ác- 
nghiệp hoặc quả của thiện-nghiệp. 

8- Punnavato iddhi: Sự thành-tựu phát sinh do năng 
lực của phước-thỉện. 

Punnavato ỉddhỉ này phát sinh do năng lực của quả 
của phước-thiện. 

Ví dụ: Đức-vua Chuỵển-luân-Thánh-vương có khả 
năng ngự trên xe báu bay khắp 4 châu cùng với các đoàn 
binh hộ giá; Ông phủ hộ dotika có lâu đài toàn bằng 
ngọc mani xuất hiện lên từ dưới đất; v.v... 

9- Viịịãmayã iddhi: Sự thành tựu phát sinh do năng 
lực của phép thuật. 

Vijjãmayã ỉddhỉ này phát sinh do năng lực luyện tập 
phép thuật. 
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Ví dụ: Người luyện tập mỗi phép thuật có khả năng 
đặc biệt biến hóa theo phép thuật ấy, v.v... 

10- Tattha tattha sammãpayogapaccayã iddhi: Sự 

thành tựu phát sinh do năng lực của sự tinh-tấn trong môn 

học chân chỉnh nào đó. 

• 

Tattha tattha sammãpayogapaccayã ỉddhỉ này do 
năng lực của sự tinh-tấn không ngừng trong môn học 
chân chính trong Phật-giáo như: Pháp-học Phật-giáo, 
pháp-hành Phật-giáo, pháp-hành thiền-định, pháp-hành 
thiền-tuệ, v.v... 

Quả của pháp-hành thiền-định 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định: 

- Nếu hành-giả nào mới đạt đến sơ-định (parỉkamma- 
samãdhỉ) định-tâm ở giai đoạn đầu và đạt đến cận-định 
(upacãrasamãdhỉ) định-tâm ở giai đoạn giữa, 2 loại định- 
tâm này còn thuộc về dục-giới thiện-tâm, thì đại-thiện- 
nghiệp trong dục-giới thiện-tâm ấy có co hội cho quả an- 
lạc bình thường trong kiếp hiện-tại. 

Sau khi hành-giả chết, nếu đại-thiện-nghiệp ấy có cơ 
hội cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patỉ- 
sandhỉkãla) có đạì-quả-tâm gọi là patỉsandhỉcỉtta: Tải- 
sinh-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau làm người trong 
cõi người hoặc hóa-sinh làm vị thiên-nam hoặc vị thiên- 
nữ trong 6 cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc trong 
cõi thiện-giới ấy cho đến tuổi thọ. 

- Nếu hành-giả là hạng người tam-nhân (tỉhetuka- 
puggala) có khả năng chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới 
thỉện-tâm và tiếp theo chứng đắc 4 bậc thiền vô-sẳc-gỉớỉ 
thiện-tâm, thì được hưởng sự an-lạc vi-tế ngay trong 
kiếp hiện-tại và kiếp kế-tiếp như sau: 
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- Nhập bậc thiên đã chứng đăc đê hưởng sự an-lạc 
trong kiếp hỉện-tạỉ. 

- Chứng đắc đủ 9 bậc thiền, có khả năng luyện tập 
phép thần-thông (abhihhã). 

- Sử dụng bậc thiền làm nền tảng để thực-hành pháp- 
hành thỉền-tuệ. 

- Bậc thiền hỗ trợ bậc Thánh nhập Thánh-quả-tâm. 

- Chứng đắc đủ 9 bậc thiền hỗ trợ bậc Thánh Bẩt-laỉ, 
bậc Thánh A-ra-hán nhập dỉệt-thọ-tưởng. 

6- sắc-gỉớỉ thỉện-nghỉệp trong 5 bậc thiền sắc-giới 
thiện-tâm cho quả tảỉ-sỉnh kiếp sau hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên 16 tầng trời sẳc-gỉớỉ phạm-thỉên. 

- Vô-sẳc-gỉớỉ thỉện-nghiệp trong 4 bậc thiền vô-sẳc- 
giới thỉện-tâm cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau hóa-sỉnh làm vị 
phạm-thiên trên 4 tầng trời vô-sắc-giới phạm-thỉên. 

Giang giải 

1- Nhập thiền đã chứng đắc để hưởng sự an-lạc trong 
kiếp hỉện-tạỉ. 

Khi hành-giả đã chứng đắc bậc thiền nào rồi, muốn 
nhập thiền (ịhãnasamãpattỉ) ấy, đế hưởng sự an-lạc trong 
bậc thiền ấy, hành-giả cần phải luyện tập 5 pháp-thuần- 
thục (vasĩbhãva) như sau: 

Vasĩbhãva có 5 pháp-thuần-thục 

1- Ãvajjana vasĩbhhãva: Hành-gỉả có khả năng thuần 
thục quán triệt chỉ-thỉền với ỷ-môn-hướng-tãm. 

2- Samãpajjana vasĩbhãva: Hành-gỉả có khả năng 
thuần thục nhập bậc thiền ấy. 

3- Ảdhitthãna vasĩbhãva: Hành-gỉả có khả năng thuần 
thục phát nguyện ẩn định thời gian nhập bậc thiền ẩy. 
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4- Vutthana vasibhava: Hành-giả có khả năng thuân 
thục ẩn định thời gian xả bậc thiền ấy. 

5- Paccavekkhana vasĩbhãva: Hành-giả có khả năng 
thuần thục quán triệt chỉ-thỉền với tác-hành-tâm. 

Hành-giả có 5 pháp thuần thục có khả năng nhập bậc 
thiền ấy, để hưởng sự an-lạc kiếp hiện-tại, trong khoảng 
thời gian suốt 1 giờ hoặc 2-3 giờ tùy theo ý nguyện của 
hành-giả. 

Nếu hành-giả đã chứng đắc tất cả 5 bậc thiền sắc-giới 
thiện-tâm và 4 bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm thì hành- 
giả muốn nhập bậc thiền nào do ý nguyện. 

Ví dụ: Có ý nguyện muốn nhập đệ nhị thiền sắc-giới 
thiện-tâm, hành-giả hướng tâm đến đối-tượng patỉ- 
bhãganimitta của đề-mục thiền-định ấy, rồi nhập đệ nhị 
thiền sắc-gỉớỉ thiện-tâm, theo đệ nhị thiền sắc-giới lộ- 
trình-tâm (ịhãnasamãpattivĩthỉcitta) các tâm sinh diệt 
tuần tự như sau: 

Đồ biểu nhập thiền lộ-trình-tâm 


Đối-tượng cù 

r 

kiêp trước 


r 

đôi-tượng củ 
kiêp trước 



jha jha jha... 



Giải thích: 

Hành-giả trước tiên nhập đệ ngũ thiền sắc-gỉớỉ thỉện- 
tâm theo \ộ-tĩ'mh-tầmjhãnasamãpattivĩthicitta như sau: 

“ Bhavangacỉtta, bhavahgacalana, bhavahgupaccheda, 
manodvãrãvajjanacitta, parỉkamma, upacãra, anuloma, 
gotrabhũ, ịhãnakusalacitta (phát sinh liên tục nhiều sát- 
na-tâm), bhavahgacitta,... chấm dứt nhập thiền sẳc-gỉớỉ 
lộ-trình-tâm. 
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Nhập thiền sắc-giới lộ-trình-tâm 

1- Bhavahgacitta: Hộ-kiếp-tâm trước, viết tắt 

2- Bhavahgacalana: Hộ-kỉếp-tâm rung động, 

3- Bhavahgupaccheda: Hộ-kỉếp-tâm bị cắt đứt, 

4- Manodvãravajjanacitta: Ỷ-môn-hướng-tâm, 

5- Parikamma: Tâm chuấn bị đệ nhị thiền, 

6- Upacãra: Tâm cận đệ nhị thiền, 


( bha) 
vt (na) 
vt (na) 
vt (ma) 
vt (pari) 
vt (upa) 


7 - Anuloma: Tâm thuận theo đệ nhị thiền vt (upa) 

9 

8- Gotrabhu: Tâm chuyên cõi-giới, vt (got) 

' r > 

9- Jhãnacitta: Đệ nhị thiên săc-giới thỉện-tâm sinh rôỉ diệt 

r > r 

liên tục không ngừng suôt thời gian nhập đệ nhị thiên sãc 

r 

giới thiện-tâm ây, vt (jha) 

_ r 

10- Bhavahgacitta: Hộ-kiêp-tâm sau. vt (bha) 


Châm dứt nhập đệ nhị thiên săc-giới lộ-trình-tâm. 

Hành-giả đã nhập đệ nhị thiền sắc-giới thiện-tâm thì 
đệ nhị thiền sắc-giới thỉện-tâm sinh rồi diệt liên tục 
không ngừng trong suốt thời gian mà hành-giả đã phát 
nguyện 1 giờ hoặc 2-3 giờ theo ý nguyện của hành-giả. 

Trong khi nhập thiền, chỉ có các đệ nhị thiền sẳc-giới 
lộ-trình-tâm phát sinh trong ý-môn-lộ-trình-tâm mà thôi, 
huởng sự an-lạc trong thiền. 

Ngoài ra, ngũ-môn-lộ-trình-tâm không phát sinh, nên 
hành-giả không thấy, không nghe, không ngửi, không 
nếm, không cảm giác đuợc các đối-tuợng khác, cho đến 
khi mãn thời gian phát nguyện, đệ nhị thiền sẳc-gỉớỉ 
thỉện-tâm tự động chấm dứt. 

Khi ấy, hành-giả trở lại cuộc sống bình thuờng, nhãn- 
thức-tâm nhìn thấy đối-tuợng sắc; nhĩ-thức-tâm nghe 
đối-tuợng âm thanh; tỷ-thức-tâm ngửi đối-tuợng huơng; 
thỉệt-thức-tâm nếm đối-tuợng vị; thân-thức-tâm cảm 
giác đối-tuợng cứng mềm, nóng lạnh, ... ỷ-thức-tâm biết 
các đối-tuợng pháp, v.v... 
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2- Chứng đắc đủ 9 bậc thiền, có khả năng luyện tập 
phép thần-thông (abhihhã). 

Nếu chứng đắc đủ 9 bậc thiền: 5 bậc thiền sắc-giới và 
4 bậc thiền vô-sắc-giới thì hành-giả có thể luyện tập 
phép tam-giới thần-thông (lokiya abhinnã). 

Tam-giới thần-thông có 5 loại: 

- Iddhỉvỉdha abhihhã: Đa-dạng-thông. 

- Dibbasota abhihhã: Thiên-nhĩ-thông. 

- Paracittavijãnana abhihhã: Tha-tâm-thông. 

- Pubbenivasãnussatỉ abhihhã: Tỉền-kỉếp-thông. 

- Dỉbbacakkhu abhihhã: Thiên-nhãn-thỏng. 

3- Sử dụng bậc thiền làm nền tảng để thực-hành 
pháp-hành thỉền-tuệ. 

Sau khi đã chứng đắc bậc thiền nào rồi, hành-giả có 
thể sử dụng bậc thiền ẩy làm nền tảng, làm đối-tuợng, để 
thực-hành pháp-hành thỉền-tuệ nhu sau: 

- Nếu hành-giả sử dụng chỉ-thỉền (ịhãnanga) làm đối- 
tuợng niệm-thọ (thọ lạc, thọ xả) trong thọ-niệm-xứ, 
thuộc về danh-pháp (nãmadhamma). 

- Nếu hành-giả sử dụng tâm-thiền (ịhãnacitta) làm 
đối-tuợng nỉệm-tâm (sẳc-gỉớỉ thỉện-tãm) trong tâm- 
niệm-xứ, thuộc về danh-pháp (nãmadhamma)... 

- Hadayavatthu: sẳc-pháp là nơi sinh của ỷ-thức-tâm 
thuộc về sắc-phảp (rũpadhamma). 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có đối-tuợng 
danh-pháp, sắc-pháp của bậc thiền ẩy làm đổỉ-tượng 
thỉền-tuệ. 

Khi hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có đối- 
tuợng thiền-tuệ là danh-pháp hoặc sắc-pháp, trí-tuệ 
phát sinh thấy rõ, biết rõ thật-tánh của danh-pháp, sẳc- 
pháp thuộc về chân-nghĩa-phảp là phảp-vô-ngã. 
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Tiêp tục trỉ-tuệ thiên-tuệ thây rõ, biêt rõ sự sinh, sự 
diệt của sẳc-pháp, danh-phảp, thấy rõ, biết rõ 3 trạng- 
thái-chung: Trạng-thải vô-thường, trạng-thái khô, 
trạng-tháỉ vô-ngã của sắc-pháp, danh-pháp dẫn đến 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế, chứng đắc 4 Thảnh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Nỉết-bàn theo bậc thiền ấy, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Bậc thiền ấy trở thành sỉêu-tam-gỉới-thỉền-tâm có đối- 
tượng Nỉết-bàn. 

Cho nên, sỉêu-tam-gỉới-thỉền-tâm có 5 bậc thiền, từ đệ 
nhất thiền sỉêu-tam-gỉớỉ-tãm cho đến đệ ngũ thiền siêu- 
tam-giới-tâm đều có đoi-tượng Nỉết-bàn (Khác với tam- 
giới-thiền-tâm có đối-tượng là 11 đề-mục thiền-định). 

4- Bậc thiền hỗ trợ Thảnh-nhân nhập Thánh-quả-tâm 

Hành-giả là bậc Thánh-nhân đã chứng đắc Thánh- 
quả-tâm bậc cao cuối cùng, có ý nguyện muốn nhập 
Thánh-quả-tâm (phalasamãpattỉ) ấy suốt thời gian 1 giờ 
hoặc 2-3 giờ theo ý nguyện của bậc Thánh-nhân ấy, đế 
huởng sự an-lạc tịch tịnh Niết-bàn. Hành-giả cần phải có 
bậc thiền hỗ trợ cho việc nhập Thánh-quả-tâm ấy. 

Ví dụ: Nếu bậc Thánh A-ra-hán đã chứng đắc 5 bậc 
thiền sẳc-gỉớỉ duy-tác-tâm thì chỉ nhập A-ra-hán-Thánh- 
quả mà thôi, còn 5 bậc thiền sắc-giới duy-tác-tâm, bậc 
Thánh A-ra-hán muốn sử dụng bậc thiền nào nhập A-ra- 
hán-Thảnh-quả cũng đuợc. 

(Bậc Thánh-nhân đã chứng đắc Thánh-quả bậc cao 
không nhập Thánh-quả bậc thấp, còn chứng đắc đủ 5 
bậc thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tãm, muốn nhập bậc thiền nào 
tùy theo ỷ nguyện của bậc Thánh-nhân.) 

5- Chứng đắc đủ 9 bậc thiền hỗ trợ bậc Thánh-Bẩt- 
laỉ, bậc Thảnh A-ra-hán nhập diệt thọ tưởng. 
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Hành-giả là bậc Thánh Bât-lai (Anãgãnũ) hoặc bậc 
Thánh A-ra-hán (Arahanta) có ý nguyện muốn nhập 
diệt-thọ-tưởng (nỉrodhasamãpattỉ) cần phải có đủ 2 
năng-lực (bala): 

- Năng-lực của thiền-định (samathabala) chứng đắc 9 
bậc thiền: 5 bậc thiền sắc-giới và 4 bậc thiền vô-sắc-giới. 

- Nãng-lực của thiền-tuệ (vipassanãbaỉa) phải là bậc 
Thánh Bất-laỉ-Thánh-quả hoặc bậc Thánh A-ra-hán- 
Thảnh-quả. 

Do nhờ 2 năng-lực ấy, bậc Thảnh Bất-laỉ (Anãgãmĩ) 
hoặc bậc Thánh A-ra-hản (Arahanta) có thế nhập diệt- 
thọ-tưởng (nỉrodhasamãpattỉ) nghĩa là diệt tâm, tâm sở 
và sẳc-pháp phát sinh từ tâm (chỉ còn lại sắc-pháp phát 
sinh từ nghiệp, từ thời tiết và từ vật thực mà thôi) suốt 
thời gian 7 ngày đêm, hoàn toàn không có khổ thân, khổ 
tâm nào cả. 

Qua 7 ngày đêm, tự động xả diệt-thọ-tưởng (nỉrodha- 
samãpatti), bậc Thảnh Bất-laỉ (Anãgãmĩ) hoặc bậc 
Thảnh A-ra-hán (Arahanta) trở lại cuộc sống bình thuờng 
thở vào, thở ra, 6 thức-tâm: Nhãn-thức-tâm, nhĩ-thức- 
tâm, tỷ-thức-tãm, thỉệt-thức-tâm, thân-thức-tâm, ỷ-thức- 
tâm tiếp xúc với 6 đối-tuợng: Đối-tuợng sắc, đối-tuợng 
thanh, đối-tuợng huơng, đối-tuợng vị, đối-tuợng xúc, 
đối-tuợng pháp nhu bình thuờng. 

(Nhập Thánh-quả-tâm và nhập dỉệt-thọ-tưởng sẽ 
giảng giải rộng trong Quyên X, Pháp-Hành Thiền-Tuệ, 
phần Quả của thỉền-tuệ.) 

6- Bậc thiền cho quả tái-sinh kiếp sau 

- sắc-giới-thiện-nghiệp trong 5 sắc-gỉới thiện-tâm 
chắc chắn sẽ cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong 16 tầng 
trời sắc-giớiphạm-thiên. 
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- Vô-săc-giớỉ thiện-nghiệp trong 4 vô-săc-giới thiện- 
tâm chắc chắn sẽ cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong 4 
tầng trời vô-sắc-giớiphạm-thỉên. 

sắc-giói thiện-nghiệp cho quả tái-sinh 

Hành-giả nào thuộc hạng người tam-nhân (tỉhetuka- 
puggala) có khả năng đã chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới 
thỉện-tâm giữ gìn duy trì cho đến lúc lâm chung, 

Sau khi hành-giả ấy, chắc chắn sắc-giới thiện-nghiệp 
trong 5 bậc thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm cho quả tái-sinh 
kiếp kế-tiếp trên 16 tầng trời sẳc-gỉớỉphạm-thiên. 

16 tầng tròi sắc-giói phạm-thiên chia ra 4 tầng trời 
theo 4 sắc-giới quả-tâm nhu sau: 

1- Tầng tròi đệ nhất thiền sắc-giói quả-tâm có 3 tầng trời 

- Brahmapãrỉsajjã: Tầng trời Phạm-chúng-thỉên. 

- Brahmapurohỉtã: Tầng trời Phạm-sư-thỉên. 

- Mahãbrahnã: Tầng trời Đạỉ-phạm-thỉên. 

2- Tầng tròi đệ nhị thiền sắc-giói quả-tâm có 3 tầng trời 

- Parittãbhã: Tầng trời Thiểu-quang-thỉên. 

- Appamãnãbhã: Tầng trời Vô-ỉượng-thiên. 

- Ẫbhassarã: Tầng trời Quang-âm-thỉên. 

3- Tầng tròi đệ tam thiền sắc-giói quả-tâm có 3 tầng trời 

- Parỉttasubhã: Tầng trời Thỉểu-tịnh-thỉên. 

- Appamãnasubhã: Tầng trời Vô lượng tịnh-thỉên. 

- Subhakinhã: Tầng trời Bỉến-tịnh-thỉên. 

4- Tầng tròi đệ tứ thiền sắc-giói quả-tâm có 7 tầng trời 

- Vehapphaỉã: Tầng trời Quảng-quả-thiên. 

- Asanhasattã: Tầng trời Vô-tưởng-thiên. 
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* Suddhãvãsa: Tầng trời Tịnh-cư-thỉên có 5 tầng trời 
này chỉ dành cho bậc Thánh Bất-laỉ chứng đắc đệ ngũ 
thiền sắc-giới thiện-tâm mà thôi. 

- Avihã: Tầng trời Vô-phiền-thiên. 

- Atappã: Tầng trời Vô-nhiệt-thỉên. 

- Sudassã: Tầng trời Thỉện-hỉện-thỉên. 

- Sudassĩ: Tầng trời Thiện-kỉến-thỉên, 

- Akanitthã: Tầng trời sắc-cứu-cảnh-thỉên. 

sắc-gỉới thiện-nghiệp cho quả trên 16 tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên. 

Thật ra, sắc-giới thiện-nghiệp trong 5 bậc thiền sắc- 
gỉớỉ thỉện-tâm cho quả trong thờỉ-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(patisandhỉkãla) có 5 bậc thiền sắc-giới quả-tâm gọi là 
paỊỉsandhỉcỉtta: sắc-gỉớỉ tái-sinh-tâm làm phận sự tái- 
sinh kiếp kế tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 15 tầng 
trời sẳc-gỉớỉ phạm-thiên (trừ tầng trời sẳc-gỉớỉ phạm- 
thiên Vô-tưởng-thiên, bởi vì chu phạm-thiên trên tầng 
trời này tái-sinh kiếp sau bằng rũpapatisandhi đó là jĩvita- 
navakakalãpa: Nhóm sẳc-pháp có sắc-mạng-chủ thứ 9). 

Thiền sắc-giói có 5 bậc thiền 

Đối với hành-giả thuộc hạng mandapuggala: Hành- 
gỉả có trỉ-tuệ chậm thực-hành pháp-hành-thiền-định có 
khả năng chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm theo 
tuần tự nhu sau: 

1- Đệ nhất thiền sắc-gỉớỉ thiện-tâm có 5 chỉ-thỉền là 
vỉtakka, vỉcãra, pĩtỉ, sukha, ekaggatã do chế ngự đuợc 5 
pháp-chướng-ngạỉ (nĩvarana): Kãmacchanda, bỵãpãda, 
thĩna-mỉddha, uddhacca-kukkucca, vỉcikỉcchã. 

2- Đệ nhị thiền sắc-gỉớỉ thỉện-tâm có 4 chi-thỉền là 
vicãra, pĩti, sukha, ekaggatã, do chế ngự đuợc chi-thiền 
vitakka. 
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3- Đệ tam thiền thỉện-tâm có 3 chỉ-thỉền là pitỉ, sukha, 
ekaggatã, do chế ngự được chỉ-thỉền vỉcãra. 

4- Đệ tứ thiền sắc-gỉớỉ thiện-tâm có 2 chỉ-thỉền là 
sukha, ekaggatã, do chế ngự được chỉ-thỉền pĩtỉ. 

5- Đệ ngũ thiền sắc-gỉớỉ thiện-tâm có 2 chi-thiền là 
upekkhã, ekaggatã, do thay thế chỉ-thỉền sukha bằng 
upekkhã. 

Thiền sắc-giói có 4 bậc thiền 

Đối với hành-giả thuộc hạng tỉkkhapuggala: Hành- 
giả có trỉ-tuệ sắc bén nhanh nhạy có khả năng suy xét 
thấy rõ trạng-tháỉ thô của chỉ-thiền vitakka và chỉ-thiền 
vỉcãra cùng một lúc, nên đệ nhị thiền sẳc-gỉớỉ có 3 chỉ- 
thỉền là pĩtỉ, sukha, ekaggatã. 

Cho nên, hành-giả thuộc hạng tỉkkhapuggala có 4 bậc 
thiền sắc-giới thỉện-tâm theo tuần tự như sau: 

1- Đệ nhất thiền sắc-gỉớỉ thiện-tâm có 5 chỉ-thỉền là 
vỉtakka, vicãra, pĩtỉ, sukha, ekaggatã, do chế ngự được 5 
pháp-chướng-ngạỉ (nĩvarana): Kãmacchanda, byãpãda, 
thĩna-middha, uddhacca-kukkucca, vicikỉcchã. 

2- Đệ nhị thiền sẳc-giới thỉện-tâm có 3 chỉ-thỉền là 
pĩtỉ, sukha, ekaggatã, do chế ngự được 2 chi-thiền 
vỉtakka, vỉcãra cùng một lúc. 

3- Đệ tam thiền sắc-gỉớỉ thiện-tâm có 2 chi-thiền là 
sukha, ekaggatã, do chế ngự được chỉ-thỉền pĩtỉ. 

4- Đệ tứ thiền sắc-gỉớỉ thiện-tâm có 2 chỉ-thỉền là 
upekkhã, ekaggatã, do thay thế chỉ-thỉền sukha bằng chỉ- 
thỉền upekkhã. 

Cõi sẳc-giới phạm-thỉên có 16 tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên chia ra 4 tầng trời theo 4 bậc thiền sắc-gỉớỉ 
quả-tâm. 
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Như vậy, nêu hành-giả thuộc hạng tikkhapuggala có 
4 bậc thiền sắc-giới thỉện-tâm, thì 16 tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên chia ra 4 tầng trời theo 4 bậc thiền sẳc-gỉớỉ 
quả-tâm không có gì đặc biệt. 

- Tuy nhiên nếu hành-giả thuộc hạng mandapuggala 
có 5 bậc thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm, thì 16 tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên chia ra 4 tầng trời theo 4 bậc thiền sẳc- 
giới quả-tâm, cho nên đệ nhị thiền sắc-giới quả-tâm và 
đệ tam thiền sắc-giới quả-tảm cho quả chung trong tầng 
trời đệ nhị thiền sắc-gỉớỉ quả-tâm có 3 tầng trời. 

Quả của 5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm 

1- Quả của đệ nhất thiền sắc-giới-thiện-tâm 

- Hành-giả nào thuộc về hạng người tam-nhân 
(tỉhetukapuggala) có giới-hạnh trong sạch trọn vẹn làm 
nền tảng, làm nơi nương nhờ, thực-hành pháp-hành 
thiền-định có khả năng dẫn đến chứng đắc đệ nhất thiền 
sắc-giới thỉện-tâm, giữ gìn duy trì cho đến lúc lâm chung 
gần chết. 

Sau khi hành-giả ấy chết, sắc-giớỉ thỉện-nghiệp trong 
đệ nhất thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm cho quả trong thờỉ-kỳ 
tái-sinh kiếp sau (patỉsandhỉkãla) có đệ nhất thiền sắc- 
giới quả-tâm gọi là patỉsandhỉcỉtta: sắc-gỉớỉ tái-sỉnh- 
tâm làm phận sự tái-sinh kiếp kế tiếp hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời đệ nhất thiền sắc-giới quả- 
tâm có 3 tầng trời sắc-giới phạm-thiên theo đệ nhất thiền 
sắc-giới quả-tâm có 3 bậc: Bậc hạ, bậc trung, bậc thượng 
như sau: 

- Đệ nhất thiền sắc-giớỉ quả-tâm bậc hạ làm phận sự 
tái-sinh kiếp kế tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên Brahmapãrỉsajjã: Phạm- 
chúng-thiên. Chư phạm-thiên trong tầng trời này là 
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thuộc hạ của Đại-phạm-thiên , có tuôi thọ 1/3 a-tăng-kỳ 
trụ^của kiếp trái đất. 

- Đệ nhất thiền sắc-giới quả-tâm bậc trung làm phận 
sự tái-sinh kiếp kế tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên Brahmapurohỉtã: Phạm- 
sư-thỉên. Chư phạm-thiên trong tầng trời này là cố vấn 
của Đạỉ-phạm-thỉên, có tuối thọ 1/2 a-tăng-kỳ trụ của 
kiếp trái đất. 

- Đệ nhất thiền sắc-gỉớỉ quả-tâm bậc thượng làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên Mahãbrahmã: Đại- 
phạm-thiên. Chư phạm-thiên là những bậc cao cả trong 
tầng trời này, có tuổi thọ 1 a-tăng-kỳ trụ của kiếp trái đất. 

2- Quả của đệ nhị thiền sắc-giới thiện-tâm và đệ tam 
thiền sắc-giói thiện-tâm 

* Hành-giả nào đã chứng đắc đệ nhị thiền sắc-giới 
thiện-tâm và đệ tam thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm, giữ gìn 
duy trì cho đến lúc lâm chung gần chết. 

Sau khi hành-giả ấy chết, sắc-giớỉ thiện-nghiệp trong 
đệ nhị thiền sắc-giới thiện-tâm và đệ tam thiền sẳc-gỉớỉ 
thỉện-tâm, cho quả chung trong thờỉ-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau 
(patỉsandhỉkãla) có đệ nhị thiền sắc-giới quả-tâm gọi là 
patỉsandhỉcỉtta: sắc-gỉói táỉ-sỉnh-tâm làm phận sự tái- 


1 Asaủkhyeyya: A-tăng-kỳ là khoảng thời gian không thể đếm bằng số. 
Mahãkappa: Đại-kiếp trái đất gồm có 4 a-tăng-kỳ: thành , trụ , hoại , không. 

1- A-tãng-kỳ thành là khoảng thòi gian lâu dài của kiếp trái đất đã tạo 
thành. 

2- A-tăng-kỳ trụ là khoảng thời gian lâu dài của kiếp trái đất đang tồn tại, 

3- A-tăng-kỳ hoại là khoảng thời gian lâu dài của kiếp trái đất đang bị 
hoại dần, 

4- A-tăng-kỳ không là khoảng thòi gian lâu dài của kiếp trái đất không 
còn nừa. 
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sinh kiêp kê-tiêp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tâng 
trời đệ nhị thiền sắc-giới quả-tâm có 3 tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên theo đệ nhị thiền sẳc-gỉớỉ quả-tâm có 3 bậc: 
Bậc hạ, bậc trung, bậc thượng như sau: 

- Đệ nhị thiền sắc-giớỉ quả-tâm bậc hạ làm phận sự tái- 
sinh kiếp kế tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng 
trời sắc-giới phạm-thiên Parỉttãbhã: Thỉêu-quang-thỉên. 
Chư phạm-thiên trong tầng trời này có hào quang kém 
thua chư Phạm-thiên bậc cao, có tuổi 2 đại kiếp trái đất. 

- Đệ nhị thiền sẳc-giới quả-tâm bậc trung làm phận sự 
tái-sinh kiếp kế tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên Appamãnãbhã: Vô-lượng- 
thỉên. Chư phạm-thiên trong tầng trời này có hào quang 
vô lượng, có tuổi 4 đại-kiếp trái đất. 

- Đệ nhị thiền sắc-gỉớỉ quả-tâm bậc thượng làm phận 
sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên Ẫbhassarã: Quang-âm- 
thỉên. Chư phạm-thiên trong tầng trời này có hào quang 
sáng ngời phóng ra từ thân của vị Phạm-thiên, có tuổi 8 
đại-kiếp trái đất. 

3- Quả của đệ tứ thiền sắc-giói thiện-tâm 

* Hành-giả nào đã chứng đắc đệ tứ thiền sắc-giới 
thỉện-tâm , giữ gìn duy trì cho đến lúc lâm chung gần chết. 

Sau khi hành-giả ấy chết, sắc-giới thiện-nghiệp trong 
đệ tứ thiền sắc-giới thiện-tâm, cho quả trong thờỉ-kỳ tải- 
sỉnh kiếp sau (patỉsandhỉkãỉa) có đệ tam thiền sẳc-giới 
quả-tâm gọi là patisandhicitta: sắc-giớỉ táỉ-sỉnh-tâm 
làm phận sự tái-sinh kiếp kế tiếp hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên tầng trời đệ tam thiền sắc-giới quả-tâm có 3 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên theo đệ tam thiền sắc-giới 
quả-tâm có 3 bậc: Bậc hạ, bậc trung, bậc thưọng như sau: 
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- Đệ tam thiền sắc-giới quả-tâm bậc hạ làm phận sự 
tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên Parittasubhã: Thỉểu-tịnh- 
thỉên. Chư Phạm-thiên trong tầng trời này có hào quang 
xinh đẹp tuyệt vời vẫn còn kém thua Phạm-thiên bậc 
cao, có tuổi 16 đại-kiếp trái đất. 

- Đệ tam thiền sắc-giới quả-tâm bậc trung làm phận 
sự tái-sinh kiếp kế tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên Appamãnasubhã: Vô- 
lượng-tịnh-thiên. Chư phạm thiên trong tầng trời này có 
hào quang xinh đẹp tuyệt vời vô lượng, có tuổi 32 đại- 
kiếp trái đất. 

- Đệ tam thiền sắc-giới quả-tãm bậc thượng làm phận 
sự tái-sinh kiếp kế tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên Subhakinhã: Bỉến-tịnh- 
thỉên. Chư phạm-thiên trong tầng trời này có hào quang 
xinh đẹp tuyệt vời tỏa ra toàn thân của vị phạm-thiên, có 
tuổi 64 đại-kiếp trái đất. 


4- Quả của đệ ngũ thiền sắc-giới-thiện-tâm 

* Hành-giả nào đã chứng đắc đệ ngũ thiền sắc-giới 
thỉện-tâm, giữ gìn duy trì cho đến lúc lâm chung gần chết. 

Sau khi hành-giả ấy chết, sắc-gỉớỉ thiện-nghiệp trong 
đệ ngũ thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm, cho quả trong thờỉ-kỳ 
táỉ-sỉnh kiếp sau (patỉsandhỉkãla) có đệ tứ thiền sắc-giớỉ 
quả-tăm gọi là patỉsandhỉcitta: sẳc-gỉớỉ táỉ-sỉnh-tâm 
làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên tầng trời đệ tứ thiền sắc-giới quả-tâm có 7 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên theo đệ tứ thiền sẳc-giới 
quả-tâm như sau: 
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- Vehapphalãbhũmi: Tâng trời Quảng-quả-thiên 

* Hành-giả nào là hạng phàm-nhân hoặc bậc Thánh 
Nhập-lưu, bậc Thánh Nhất-laỉ đã chứng đắc đệ ngũ 
thiền sắc-giớỉ-thỉện-tâm, sau khi hành-giả ấy chết, sẳc- 
gỉớỉ thiện-nghiệp trong đệ ngũ thiền sắc-gỉớỉ-thiện-tâm 
cho quả trong thờỉ-kỳ tái-sinh kiếp sau (patỉsandhỉkãla) 
có đệ tứ thiền sắc-giới quả-tâm gọi là patỉsandhỉcỉtta: 
sẳc-giới táỉ-sinh-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp kế tiếp 
hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời Vehapphalã: 
Quảng-quả-thiên. Chu Phạm-thiên trong tầng trời này có 
tuổi thọ bền vững lâu dài đủ 500 đại-kiếp trái đất. 

Còn 9 tầng trời sắc-giới phạm-thiên bậc thấp có tuổi 
thọ không bền vững: 

- Nếu mỗi khi kiếp trái đất bị hủy hoại bằng lửa thì 6 
cõi trời dục-gỉớỉ và 3 tầng trời đệ nhất thiền sẳc-gỉớỉ 
quả-tâm cũng đều bị hủy hoại. 

- Nếu mỗi khi kiếp trái đất bị hủy hoại bằng nước thì 
6 cõi trời dục-gỉớỉ, 3 tầng trời đệ nhất thiền sẳc-gỉớỉ 
quả-tâm và 3 tầng trời đệ nhị thiền sắc-giới quả-tâm 
cũng đều bị hủy hoại. 

- Nếu mỗi khi kiếp trái đất bị hủy hoại bằng gió thì 6 
cõi trời dục-giới, 3 tầng trời đệ nhất thiền sẳc-gỉớỉ quả- 
tâm, 3 tầng trời đệ nhị thiền sẳc-gỉớỉ quả-tâm và 3 tầng 
trời dệ tam thiền sắc-giới quả-tâm 3 cõi của tầng trời đệ 
nhất thiền sắc-giới cũng đều bị hủy hoại. Cho nên 9 tầng 
trời sắc-giới phạm-thiên bậc thấp này không có bền 
vững lâu dài cho đến hết tuổi thọ. 

- Asannasattãbhũmi: Tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
Vô-tưởng-thiên 

* Hành-giả nào là hạng phàm-nhân đã chứng đắc đệ 
ngũ thiền sẳc-giớỉ thỉện-tâm này, vốn có tâm nhàm chán 
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4 danh-uân (thọ-uân, tưởng-uân, hành-uân, thức-uân), 
bởi vì nhàm chán tâm biết các đối-tượng, nên có ý 
nguyện chỉ muốn có sắc-uẩn mà thôi. 

Vì vậy, sau khi hành-giả ấy chết, do nguyện lực của 
hành-giả, sắc-giớỉ thiện-nghiệp trong đệ ngũ thiền sắc- 
gỉói thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau 
(patỉsandhỉkãla) có ịĩvitanavakakalãpa: Nhóm sẳc-pháp 
có sắc-mạng-chủ thứ 9 làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp 
hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên Asahhasattãhhũmỉ: Vô-tưởng-thỉên. 

Chu Phạm-thiên trong tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
Asahhasattãbhũmi: Vô-tưởng-thỉên này chỉ có nhất uắn 
là sắc-uấn mà thôi, chư phạm-thỉên chỉ có thân không 
có tâm, có tuổi thọ sống lâu suốt 500 đại-kiếp trái đất. 

- Suddhãvãsabhũmi: Tầng tròi Tịnh-cư-thiên có 5 tầng 

- Avỉhã: Tầng trời Vô-phỉền-thỉên. 

- Atappã: Tầng trời Vô-nhỉệt-thiên. 

- Sudassã: Tầng trời Thỉện-hiện-thiên. 

- Sudassĩ: Tầng trời Thiện-kỉến-thỉên. 

- Akanỉtthã: Tầng tròi sắc-cứu-cánh-thiên. 

Hành-giả là bậc Thánh Bất-lai (Anãgãmĩ) đã chứng 
đắc đệ ngũ thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm. 

Sau khi Thánh Bất-laỉ chết, sắc-giớỉ thỉện-nghiệp trong 
dệ ngũ thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm cho quả trong thời-kỳ tái- 
sỉnh kiếp sau (patỉsandhỉkãỉa) có đệ tứ thiền sắc-gỉới- 
quả-tâm gọi là patỉsandhỉcỉtta: sắc-gỉớỉ tảỉ-sỉnh-tâm làm 
phận sụ tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên 5 tầng trời sắc-giói phạm-thiên Suddhãvãsabhũmỉ: 
Tịnh-Cư-Thỉên tùy theo năng lực của 5 pháp-chủ (ỉndrỉya) 
là tỉn-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp- 
chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi bậc Thánh Bất-lai nhu sau: 
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- Nêu bậc Thảnh Bât-lai có tín-pháp-chủ nhiêu năng 
lực hơn 4 pháp-chủ còn lại, thì đệ tứ thiền sắc-giới quả- 
tâm làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thỉên Avihã- 
bhũmi: Vô-phỉền-thiên, có tuổi thọ 1.000 đại-kiếp trái đất. 

- Nếu bậc Thánh Bẩt-laỉ có tấn-pháp-chủ nhiều năng 
lực hơn 4 pháp-chủ còn lại, thì đệ tứ thiền sắc-giới quả- 
tâm làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên Atappã- 
bhũmỉ: Vô-nhỉệt-thỉên có tuổi thọ 2.000 đại-kiếp. 

- Nếu bậc Thánh Bất-lai có nỉệm-pháp-chủ nhiều 
năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại, thì đệ tứ thiền sắc-giới 
quả-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp kế tiếp hóa-sinh làm 
vị phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên Sudassã- 
bhũmi: Thỉện-hỉện-thiên, có tuổi thọ 4.000 đại-kiếp. 

- Nếu bậc Thánh Bất-laỉ có định-pháp-chủ nhiều 
năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại, thì đệ tứ thiền sắc-giới 
quả-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh trên 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên Sudassĩbhũmi: Thiện- 
kiến-thỉên, có tuổi thọ 8.000 đại-kiếp. 

- Nếu bậc Thánh Bẩt-laỉ có tuệ-pháp-chủ nhiều năng 
lực hơn 4 pháp-chủ còn lại, thì đệ tứ thiền sắc-giới quả- 
tâm làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên Akanitthã- 
bhũmi: sẳc-cứu-cảnh-thỉên, có tuối thọ 16.000 đại-kiếp. 

Bậc Thánh Bất-laỉ chắc chắn sẽ trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán tại 1 trong 5 tầng trời Tịnh-cư-thiên ấy, rồi sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới/ 7 ^ 


1 Tìm hiểu rõ bậc Thánh trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo quyển X: Pháp- 
Hành Thiền-Tuệ, cùng soạn giả. 
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Cõi vô-sắc-giói có 4 tầng tròi vô-sắc-giói phạm-thiên 

1- Ẫkãsãnahcãyatanabhũmi: Tầng trời vô-sẳc-giới 
phạm-thiên Không-vô-bỉên-xứ-thỉên. 

2- Vỉnnãnancãyatanabhũmi: Tầng trời vô-sắc-gỉớỉ 
phạm-thiên Thức-vô-bỉên-xứ-thỉên. 

3- Ẩkincahhãyatanabhũmi: Tầng trời vô-sẳc-giớiphạm- 
thiên Vô-sở-hữu-xứ-thiên. 

4- Nevasahhãnãsahhãyatanabhũmi: Tầng trời vô-sẳc- 
giới phạm-thiên Ph ỉ - tưởng-ph i-phi- tưởng-xứ- th iên. 

Vô-sắc-giới thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau 
trên 4 tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên. 

Thật ra, vô-sắc-gỉới thỉện-nghỉệp trong 4 bậc thiền 
vô-sắc-gỉớỉ thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ tảỉ-sỉnh kiếp 
sau (patỉsandhỉkãla) có 4 bậc thiền vô-sẳc-gỉới quả-tâm 
gọi là paỊỉsandhi-cỉtta: Vô-sắc-gỉớỉ tái-sỉnh-tâm làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên 4 tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên. 

Thiền vô-sắc-giói có 4 bậc thiền 

Thiền vô-sẳc-giới có 4 bậc thiền mà mỗi bậc thiền vô- 
sắc-giới thiện-tâm có mỗi đối-tuợng thiền-định vô-sắc 
riêng biệt để chứng đắc mỗi bậc thiền vô-sắc-giới thiện- 
tâm ấy. Cho nên, đổi-tượng thỉền-định vô-sắc có 4 loại 
đế chứng đắc 4 bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm. 

Sau khi đã chứng đắc 5 bậc thiền sắc-gỉới thiện-tâm, 
hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-định, để 
chứng đắc 4 bậc thiền vô-sắc-gỉớỉ thiện-tâm theo tuần tự. 

1- Hành-giả nào thực-hành pháp-hành thiền-định với 
đốỉ-tượng thỉền-định vô-sẳc gọi là ãkãsapahhatti dẫn đến 
chứng đắc đệ nhất thiền vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là 
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akasanancayatanakusalacỉtta: Không vô biên xứ thiên 
thỉện-tâm có 2 chi-thiền là upekkhã và ekaggatã. 

Sau khi hành-giả ấy chết, vô-sắc-gỉới thiện-nghiệp 
trong không-vô-bỉên-xứ-thỉền thiện-tâm cho quả trong 
thờỉ-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patisandhỉkãla) có không-vô- 
bỉên-xứ-thỉền quả-tâm gọi là patisandhỉcỉtta: Vô-sắc- 
giới táỉ-sỉnh-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa- 
sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời vô-sắc-giới phạm- 
thiên Không-vô-biên-xứ-thiên. Chu phạm-thiên trong 
tầng trời vô-sắc-giới này chỉ có tâm không có thân, có 
tuổi thọ 20 000 đại-kiếp trái đất. 

2- Hành-giả nào thực-hành pháp-hành thiền-định với 
đốỉ-tượng thỉền-định vô-sắc gọi là pathamãruppa- 
vihnãna đó là ãkãsãnancãyatanakusaỉacitta dẫn đến 
chứng đắc đệ nhị thiền vô-sắc-giới thỉện-tâm gọi là 
vihhãnahcãyatanakusaỉacitta: Thức-vô-bỉên-xứ-thỉền thiện- 
tâm có 2 chi-thiền là upekkhã và ekaggatã. 

Sau khi hành-giả ấy chết, vô-sắc-giớỉ thiện-nghiệp 
trong thức-vô-bỉên-xứ-thỉền thiện-tâm cho quả trong 
thờỉ-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patisandhỉkãla) có thức-vô- 
biên-xứ-thiền quả-tâm gọi là patisandhỉcỉtta: Vô-sắc- 
gỉớỉ táỉ-sỉnh-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa- 
sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời vô-sắc-giới phạm- 
thiên Thức-vô-biên-xứ-thiên. Chu phạm-thiên trong 
tầng trời vô-sắc-giới này chỉ có tâm không có thân, có 
tuổi thọ 40 000 đại-kiếp trái đất. 

3- Hành-giả nào thực-hành pháp-hành thiền-định với 
đốỉ-tượng thỉền-định vô-sắc gọi là natthibhãvapahhatti 
dẫn đến chứng đắc đệ tam thiền vô-sắc-giới thiện-tâm 
gọi là ãkincahhãyatanakusalacitta: Vô-sở-hữu-xứ-thỉền 
thiện-tâm có 2 chi-thiền là upekkhã và ekaggatã. 
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Sau khi hành-giả ây chêt, vô-săc-giới thiện-nghiệp 
trong vô-sở-hữu-xứ-thỉền thỉện-tâm cho quả trong thời- 
kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patỉsandhỉ-kãla) có vô-sở-hữu-xứ- 
thỉền quả-tâm gọi là patisandhỉcỉtta: Vô-sắc-giới tảỉ- 
sỉnh-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm 
vị phạm-thiên trên tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên Vô- 
sở-hữu-xứ-thiên. Chu phạm-thiên trong tầng trời vô- 
sắc-giới này chỉ có tâm không có thân, có tuổi thọ 60 
000 đại-kiếp trái đất. 

4- Hành-giả nào thực-hành pháp-hành thiền-định với 
đốỉ-tượng thiền-định vô-sắc gọi là tatiyãruppavihhãna 
đó là ãkihcahhãyatanakusaỉacitta dẫn đến chứng đắc đệ 
tứ thiền vô-sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm gọi là nevasahhãnãsahhã- 
yatanakusalacitta: Phỉ-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiền thỉện- 
tâm có 2 chi-thiền là upekkhã và ekaggatã. 

Sau khi hành-giả ấy chết, vô-sắc-gỉới thiện-nghiệp 
trong phi- tưởng-ph i-ph i - tưởng-xứ- th i ền thỉện-tâm cho 
quả trong thờỉ-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patisandhỉkãla) có 
phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiền quả-tâm gọi là pati- 
sandhỉcỉtta: Vô-sắc-gỉớỉ táỉ-sỉnh-tâm làm phận sự tái- 
sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng 
trời vô-sắc-giới phạm-thiên Phi-tưởng-phi-phi-tưởng- 
xứ-thiên. Chu phạm-thiên trong tầng trời vô-sắc-giới 
này chỉ có tâm không có thân, có tuổi thọ 84000 đại-kiếp 
trái đất/ /y 

Nhu vậy, chư phạm-thỉên trong 4 tầng trời vô-sắc- 
giới phạm-thiên chỉ có 4 danh-uẩn là thọ-uẩn, tưởng- 
uản, hành-uấn, thức-uân mà thôi gọi là chư phạm-thỉên 
có tứ-uẩn. 


1 ' i ' ' 1 1' t 1^1 . ^ A Ệ ^ /NW • r • ■I • /N A 

Tìm hiêu phương pháp thực-hành 4 bậc thiên vô-săc-giới thiện-tâm 

' 

trong phân trước. 
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Chư phạm-thiên tử sinh luân-hôi 

Chư phạm-thiên còn là hạng phàm-nhân (chim phải 
là bậc Thảnh-nhân) sinh trong tầng trời sắc-giới nào 
hoặc tầng trời vô-sắc-giới nào, có tuổi thọ sống lâu bao 
nhiêu đi nữa, đến khi hết tuổi thọ tại tầng trời ấy, đều 
phải chết, rồi tái-sinh kiếp sau trong cõi-giới khác tùy 
theo thiện-nghiệp cho quả của mỗi vị phạm-thiên. 

* Trong cõi trời sắc-giới, nếu vị phạm-thiên nào 

không chỉ hưởng sự an-lạc trong tầng trời ấy, mà còn 

tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-định, có thể dẫn đến 

chứng đắc bậc thiền sắc-giới thỉện-tâm nào thấp hơn bậc 

thiền cũ, hoặc ngang bằng bậc thiền cũ, hoặc cao hơn 

bậc thiền cũ. 

• 

Sau khi vị phạm-thiên ấy hết tuổi thọ tại tầng trời ấy 
(chết), sẳc-gỉớỉ thỉện-nghỉệp , hoặc vô-sẳc-gỉớỉ thỉện- 
nghỉệp trong bậc thiền thiện-tâm ấy sẽ cho quả tái-sinh 
kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trong tầng trời 
sẳc-gỉớỉ phạm-thiên hoặc tầng trời vô-sắc-giới phạm- 
thỉên tương xứng với bậc thiền sẳc-gỉới quả-tâm, hoặc 
bậc thiền vô-sẳc-gỉớỉ quả-tâm ấy như sau: 

- Nếu vị phạm-thiên nào chứng đắc bậc thiền sắc-gỉớỉ 
thỉện-tâm nào thấp hơn bậc thiền cũ, thì sau khi vị 
phạm-thiên ấy chết, sẳc-gỉớỉ thỉện-nghỉệp trong bậc 
thiền sẳc-gỉói thỉện-tâm bậc thấp ấy cho quả là bậc thiền 
sắc-giới quả-tâm bậc thấp ẩy gọi là tái-sinh-tâm (patỉ- 
sandhỉcỉtta) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh 
làm vị phạm-thiên xuống dưới tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên bậc thấp hon tầng trời cũ, tương xứng với bậc thiền 
sắc-gỉới quả-tâm ấy, vị phạm-thiên hưởng an-lạc cho đến 
khi hết tuổi thọ trong tầng trời sắc-giới phạm-thiên ấy. 

- Nếu vị phạm-thiên nào chứng đắc bậc thiền sắc-giới 
thỉện-tâm ngang bằng với bậc thiền cũ, thì sau khi vị 
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phạm-thiên ây chêt, săc-gỉới thiện-nghiệp trong bậc 
thiền sắc-giới thiện-tâm ngang bằng với bậc thiền cũ 
cho quả là bậc thiền sắc-gỉớỉ quả-tâm ngang bằng ẩy gọi 
là tái-sinh-tâm (patỉsandhicỉtta) làm phận sự tái-sinh 
kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trở lại trong 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên cũ ấy. 

- Nếu vị phạm-thiên nào chứng đắc bậc thiền sắc-gỉớỉ- 
thiện-tãm nào cao hom bậc thiền cũ, thì sau khi vị phạm- 
thiên ấy chết, sắc-giới thỉện-nghỉệp trong bậc thiền sắc- 
giới thỉện-tâm bậc cao hom bậc thiền cũ, hoặc vô-sẳc-gỉới 
thỉện-nghỉệp trong bậc thiền vô-sẳc-giớỉ thiện-tâm cho quả 
là bậc thiền vô-sắc-giới quả-tâm ẩy gọi là táỉ-sỉnh-tâm 
(patỉsandhỉcỉtta) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa- 
sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời vô-sắc-giới phạm- 
thiên tuong xứng với bậc thiền vô-sắc-giới quả-tâm ấy. 

- Nếu vị phạm-thiên nào không chứng đắc bậc thiền 
sắc-gỉớỉ thiện-tâm nào, thì sau khi vị phạm-thiên ấy 
chết, dục-gỉớỉ thỉện-nghỉệp trong đạỉ-thỉện-tâm của kiếp 
truớc cho quả tái-sinh kiếp sau xuống cõi thiện dục-giới 
là cõi nguời hoặc 1 trong 6 cõi trời dục-giới. 

* Trong tầng tròi sẳc-giới phạm-thỉên Vô-tưởng-thỉên, 
đến khi vị phạm-thiên hết tuổi thọ 500 đại-kiếp trái đất, 
sau khi vị phạm-thiên ấy chết, thì dục-giớỉ thiện-nghiệp 
trong đại-thiện-tâm kể từ kiếp thứ 3 trở lui về truớc sẽ 
cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện-dục-giới, sinh 
làm nguời hoặc sinh làm chu-thiên trong cõi trời-dục- 
giới. 

* Trong cõi trời vô-sắc-giới, nếu vị phạm-thiên nào 
không chỉ huởng sự an-lạc trong tầng trời ấy, mà còn 
tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-định, thì chỉ có thể 
dẫn đến chứng đắc bậc thiền vô-sắc-gỉớỉ thỉện-tâm 
ngang bằng với bậc thiền vô-sắc-giới thỉện-tâm cũ, hoặc 
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chứng đăc bậc thiên vô-săc-giới thiện-tâm cao hơn bậc 
thiền cũ mà thôi, nhưng mà không thể chứng đắc bậc 
thiền vô-sắc-giới thiện-tâm thấp hơn bậc thiền cũ, bởi vì 
không có đối-tượng-thiền-định. 

- Nếu vị phạm-thiên nào chứng đắc bậc thiền vô-sẳc- 
gỉới thỉện-tâm ngang bằng với bậc thiền vô-sẳc-gỉới 
thỉện-tâm cũ, thì sau khi vị phạm-thiên ấy chết, vô-sắc- 
gỉớỉ thỉện-nghỉệp trong bậc thiền vô-sẳc-gỉớỉ thiện-tâm 
ngang bằng với bậc thiền vô-sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm cũ ẩy 
cho quả là bậc thiền vô-sẳc-gỉớỉ quả-tâm ngang bằng ấy 
gọi là tái-sinh-tâm (patỉsandhỉcỉtta) làm phận sự tái-sinh 
kiếp kế-tiếp làm vị phạm-thiên trở lại trong tầng trời vô- 
sắc-giới phạm-thiên cũ ấy, vị phạm-thiên hưởng sự an- 
lạc cho đến khi hết tuổi thọ trong tầng trời vô-sắc-giới 
phạm-thiên ấy. 

- Nếu vị phạm-thiên nào chứng đắc bậc thiền vô-sắc- 
giới thỉện-tâm cao hơn bậc thiền vô-sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm 
cũ, thì sau khi vị phạm-thiên ấy chết, vô-sẳc-giới thỉện- 
nghỉệp trong bậc thiền vô-sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm bậc cao 
hon bậc thiền vô-sắc-gỉớỉ thiện-tâm củ ấy cho quả là bậc 
thiền vô-sẳc-gỉớỉ quả-tâm bậc cao ấy gọi là táỉ-sỉnh-tâm 
(patisandhỉcỉtta) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên cao 
hơn tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên cũ ấy, vị phạm- 
thiên hưởng an-lạc cho đến khi hết tuổi thọ trong tầng 
trời vô-sắc-giới phạm-thiên ấy. 

* Trong tầng trời vô-sẳc-giới PÌ 1 ỉ-tưcmg-ph i-ph i-tưởng- 
xứ-thỉên tột đỉnh, vị phạm-thiên ấy chỉ có thể chứng đắc 
bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm ngang bằng với bậc 
thiền cũ là bậc thiền phỉ-tưởng-phỉ-phỉ-tưởng-xứ thiện- 
tâm mà thôi, không thể chứng đắc bậc thiền vô-sắc-giới 
thiện-tâm bậc thấp, bởi vì không có đề-mục thiền-định. 
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Sau khi vị phạm-thiên ây hêt tu ôi thọ lâu dài nhát 
suốt 84.000 đại-kiếp trái đất chết, vô-sẳc-gỉới thỉện- 
nghỉệp trong phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ thiện-tâm cho 
quả là bậc thiền phi-tuxmg-phi-phi-tưởng-xứ quả-tâm 
gọi là táỉ-sỉnh-tâm (patỉsandhỉcỉtta) làm phận sự tái-sinh 
kiếp kế-tiếp làm vị phạm-thiên trở lại tầng trời vô-sắc- 
giới phạm-thiên cũ ấy. 

- Nếu vị phạm-thiên nào không chứng đắc bậc thiền 
phỉ-tưởng-phỉ-phỉ-tưởng-xứ thiện-tâm cũ, thì sau khi vị 
phạm-thiên ấy chết, dục-gỉớỉ thỉện-nghỉệp trong đạỉ- 
thỉện-tâm hợp với trỉ-tuệ của kiếp truớc cho quả tái-sinh 
kiếp sau xuống cõi thiện dục-giới là cõi nguời hoặc cõi 
trời dục-giới. 

Nhu vậy, mỗi chúng-sinh còn là hạng phàm-nhân 
(chua phải bậc Thánh-nhân) vẫn còn luẩn quẩn trong 
vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Dù chúng-sinh trong cõi đại-địa-ngục Avĩci chịu quả 
khổ của ác-nghiệp, bị thiêu đốt suốt 100 ngàn đại-kiếp 
trái đất cũng đến lúc mãn quả của ác-nghiệp, đuợc 
thoát ra khỏi cõi ác-giới, rồi tái-sinh kiếp sau nơi cõi- 
giới khác tùy theo quả nghiệp của họ. 

Dù vị phạm-thiên trên tầng trời vô-sắc-giới phạm- 
thiên tột đỉnh Phỉ-tưởng-phỉ-phỉ-tưởng-xứ-thỉên huởng 
quả an-lạc trong suốt thời gian 84.000 đại-kiếp trái đất, 
cũng đến lúc hết tuổi thọ, rồi cũng phải tái-sinh kiếp 
sau xuống cõi dục-giới. 

Cho nên, đối với chúng-sinh còn là hạng phàm- 
nhân chua phải là bậc Thánh-nhăn vẫn còn luẩn quẩn 
trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Cho nên, trong tam-giới gồm có 31 cõi-giới chỉ là nơi 
tạm-trú của tất cả chúng-sinh mà thôi, chắc chắn không 
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CÓ chúng-sinh nào thường-trú trong cõi-giới nào cô định 

được cả. 

• 

* Đối với chư bậc Thánh-nhân tuy đã trải qua kiếp 
tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài từ vô thủy không 
sao biết được, nhưng mà sau khi trở thành bậc Thánh- 
nhân rồi, thì kiếp tử sinh luân-hồi bị hạn chế theo mỗi 
bậc Thảnh-nhân như sau: 

* Bậc Thánh Nhập-lưu tuyệt đối không còn tái-sinh 
kiếp sau trong 4 cõi ác-giới, chỉ còn tái-sinh kiếp sau 
trong cõi thiện dục-giới là cõi người hoặc cõi trời dục- 
giới nhiều nhất 7 kiếp nữa mà thôi. Trong kiếp thứ 7, 
chắc chắn bậc Thánh Nhập-lưu sẽ trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi trong tam-giới. 

* Bậc Thánh Nhất-lai chỉ còn tái-sinh kiếp sau trong 
cõi thiện dục-giới là cõi người hoặc cõi trời dục-giới 1 
kiếp nữa mà thôi. Trong kiếp ấy, chắc chắn bậc Thánh 
Nhất-ỉaỉ sẽ trở thảnh bậc Thánh A-ra-hản, rồi sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

* Bậc Thánh Bất-lai không còn tái-sinh kiếp sau trở 
lại cõi thiện dục-giới, mà chỉ tái-sinh kiếp sau hóa-sinh 
làm vị phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên mà 
thôi. Bậc Thánh Nhẩt-ỉaỉ sẽ trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán tại tầng trời sắc-giới phạm-thiên, rồi sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

* Bậc Thánh A-ra-hán đến khi hết tuổi thọ, đồng 
thời tịch diệt Niết-bàn ngay kiếp hiện-tại ấy, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Tuy nhiên nếu bậc Thánh Nhập-lim và bậc Thánh Nhất- 
laỉ nào đã chứng đắc các bậc thiền sắc-giới thiện-tâm 
(hoặc các vô-sẳc-gỉói thỉện-tâm), thì sau khi bậc Thánh- 
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nhân ây chêt, săc-giói thiện-nghỉệp (hoặc vô-săc-giói thiện- 
nghiệp) trong bậc thiền thiện-tâm bậc cao có quyền ưu tiên 
cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla) 
có bậc thiền quả-tâm bậc cao ấy gọi là patỉsandhỉcỉtta: 
Tái-sỉnh-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm 
vị phạm-thiên trên tầng trời tưong xứng với bậc thiền 
quả-tâm bậc cao ây. Vị phạm-thiên Thánh-nhân ấy hưởng 
an-lạc trong tầng trời ấy cho đến khi hét tuổi thọ tại tầng 
trời ấy, sau khi vị phạm-thiên ấy chết, chắc chắn sắc-giới 
thỉện-nghỉệp (hoặc vô-sẳc-gỉớỉ thỉện-nghỉệp) trong bậc 
thiền thỉện-tâm bậc cao cho quả có bậc thiền quả-tâm 
bậc cao gọi là patỉsandhỉcỉtta: Táỉ-sinh-tâm làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng 
trời tương xứng với bậc thiền quả-tâm bậc cao ấy. 

Thật ra, sau khi bậc Thảnh Nhập-lưu và bậc Thánh 
Nhất-ỉai trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên hoặc tầng 
trời vô-sẳc-gỉớỉ phạm-thỉên hết tuối thọ tại tầng trời ấy 
(chết), không tái-sinh kiếp sau xuống tầng trời bậc thấp, 
cũng không tái-sinh kiếp sau trở lại tầng trời cũ, mà chỉ 
có sắc-giới thiện-nghỉệp (hoặc vô-sắc-giới thỉện-nghỉệp) 
trong bậc thiền thiện-tâm bậc cao cho quả có bậc thiền 
quả-tâm bậc cao gọi là patisandhicitta: Tái-sinh-tâm 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên tầng trời bậc cao cho đến tầng trời tột đỉnh, sẽ 
trở thành bậc Thảnh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Thực-Hành Pháp-Hành 

Trong Phật-giáo có 3 pháp-hành chính: 

1- Pháp-hành giới. 

2- Pháp-hành thỉền-định. 

3- Pháp-hành thỉền-tuệ. 
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1- Pháp-Hành Giói 

Pháp-hành giới là pháp-hành mà hành-giả cần phải 
thực-hành ở giai đoạn đầu, để làm nền tảng cho pháp- 
hành thiền-định và pháp-hành thiền-tuệ. 

Hành-giả thực-hành phảp-hành giới, có tảc-ỷ tãm-sở 
(cetanãcetasika) đồng sinh với đạỉ-thỉện-tâm giữ gìn thân 
và khẩu tránh xa 3 thân ác-nghiệp và tránh xa 4 khẩu ác- 
nghiệp, thành-tựu 3 thân thiện-nghiệp và 4 khẩu thiện- 
nghiệp, đế giữ gìn các đỉều-gỉớỉ của mình cho đuợc 
trong sạch và trọn vẹn, để làm nền tảng cho pháp-hành 
thỉền-định và phảp-hành thỉền-tuệ đuợc phát triến. 

Nếu các điều-giới của mình không trong sạch và trọn 
vẹn thì pháp-hành thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ không 
có nơi nuơng nhờ để phát triển đuợc. 

Cho nên, pháp-hành giới là pháp-hành mà hành-giả 
cần phải thực-hành ở giai đoạn đầu/' 0 

2- Pháp-Hành Thiền-Định 

Hành-giả thuộc hạng người tam-nhân (tỉhetukapuggala) 
nuơng nhờ phảp-hành giới, giữ gìn các điều-giới của 
mình đuợc trong sạch và trọn vẹn làm nền tảng, làm nơi 
nuơng nhờ, để thực-hành pháp-hành thiền-định. 

Pháp-hành thiền-định có trong Phật-giáo và ngoài 
Phật-giáo, hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định có 
khả năng dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới thỉện- 
tâm và chứng đắc 4 bậc thiền vô-sẳc-gỉớỉ thiện-tâm. 

- sắc-giới thiện-nghiệp trong 5 bậc thiền sắc-giới 
thiện-tâm cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp làm vị phạm- 


1 Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển III: Pháp-Hành Giới, 
cùng soạn giả. 
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thiên trên 16 tầng trời sắc-giới phạm-thiên, hưởng sự an- 
lạc theo tuổi thọ tại tầng trời ấy. 

- Vô-sắc-giới thiện-nghiệp trong 4 bậc thiền vô-sắc- 
giới thiện-tâm cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp làm vị phạm- 
thiên trên 4 tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên, hưởng an- 
lạc theo tuổi thọ tại tầng trời ấy. 

Cho nên, hành-giả nào thực-hành pháp-hành thiền- 
định dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm 
và 4 bậc thiền vô-sắc-gỉớỉ thiện-tâm. 

Sau khi hành-giả ấy chết, không tái-sinh kiếp sau 
trong cõi dục-giới mà chắc chắn sẳc-gỉớỉ thỉện-nghỉệp 
trong bậc thiền sắc-giới thỉện-tâm bậc cao có quyền ưu 
tiên cho quả có bậc thiền sẳc-gỉớỉ quả-tâm bậc cao hoặc 
vô-sẳc-gỉớỉ thỉện-nghỉệp trong bậc thiền vô-sẳc-gỉớỉ 
thỉện-tâm bậc cao có quyền ưu tiên cho quả có bậc thiền 
vô-sắc-giới quả-tâm bậc cao gọi là patỉsandhỉcỉtta: Táỉ- 
sỉnh-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên hoặc tầng 
trời vô-sắc-giới phạm-thiên tương xứng với bậc thiền 
quả-tâm ấy, hưởng an-lạc tại tầng trời ấy cho đến khi hết 
tuổi thọ (chết), rồi phải tái-sinh kiếp sau trong cõi-giới 
khác tùy theo nghiệp và quả của thiện-nghiệp của mỗi vị 
phạm-thiên. 

Vì vậy, sắc-gỉớỉ thỉện-nghỉệp và vô-sắc-gỉớỉ thiện- 
nghỉệp vẫn còn luẩn quẩn trong vòng tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bốn loài. 

3- Pháp-Hành Thiền-Tuệ 

Hành-giả nào thuộc hạng người tam-nhân (tỉhetuka- 
puggala) đã từng tạo 10 phảp-hạnh ba-ỉa-mật từ vô số 
kiếp trong quá-khứ. Nay kiếp hiện-tại có duyên lành đến 
hầu đảnh lễ Đức-Phật hoặc bậc Thánh thanh-văn đệ-tử 
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của Đức-Phật, lăng nghe chánh-pháp của Đức-Phật, phát 
sinh đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, 
Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo. Hành-giả ấy là người có 
giới-hạnh trong sạch, nương nhờ nơi pháp-hành giới, để 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ. 

Pháp-hành thỉền-tuệ chỉ có trong Phật-giáo, hoàn 
toàn không có ngoài Phật-giáo, hành-giả ấy có giới-hạnh 
trong sạch, nương nhờ nơi pháp-hành giới, để thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ có khả năng dẫn đến chứng ngộ 
chân-ỉý tứ Thánh-đếy theo Đức-Phật, chứng đắc như sau: 

- Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thảnh- 
quả, Nỉết-bàn, diệt tận được 2 loại phỉền-não là tà-kiến 
và hoàỉ-nghi không còn dư sót, trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu. 

- Chímg đắc đến Nhẩt-lai Thảnh-đạo, Nhất-ỉai Thánh- 
quả và Niết-bàn, diệt tận được 1 loại phiền-não sân loại 
thô không còn du: sót, trở thành bậc Thánh Nhất-lai. 

- Chứng đắc đến Bẩt-laỉ Thánh-đạo, Bẩt-laỉ Thánh- 
quả và Nỉết-bàn, diệt tận được 1 loạiphiền-não sân loại 
vi-tế không còn dư sót, trở thành bậc Thánh Bẩt-laỉ. 

- Chứng đắc đến A-ra-hán Thảnh-đạo, A-ra-hán Thánh- 
quả và Nỉết-bàn, diệt tận được 7 loại phỉền-não còn lại 
là tham, sỉ, ngã-mạn, buồn-chán, phóng-tãm, không biết 
hổ-thẹn tộỉ-lỗỉ, không biết ghê-sợ tội-lỗi không còn dư 
sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán cao thượng. 

Bốn bậc Thánh-nhản này là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật. 

(Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển X: 
Pháp-Hành Thiền-Tuệ tiếp theo, cùng soạn giả.) 


(Xong phần pháp-hành thỉền-định.) 
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Nghi Thức Thọ Pháp-Hành-Thiên 

Lễ thọ pháp-hành-thỉền là việc làm theo truyền thống 
từ thời-kỳ Đức-Phật cho đến nay. Khi Đức-Phật còn 
hiện hữu trên thế gian, chư tỳ-khưu đền hầu đảnh lễ 
Đức-Phật, kính xin thọ pháp-hành thiền-định hoặc pháp- 
hành thiền-tuệ, rồi tìm noi thanh vắng để thực-hành, 
hoặc đến xin thọ pháp-hành thiền noi Ngài Đại-Trưởng- 
lão, hoặc Ngài Trưởng-lão, v.v... 

Khi làm lê thọ pháp-hành-thỉền, nếu hành-giả là cận- 
sự-nam, cận-sự-nữ nên làm lễ thọ phép quy-y Tam-bảo 
và thọ-trì chánh-mạng-đệ-bát-giới (ặịĩvatthamakasĩla) 
có đỉều-gỉớỉ thứ 8 là điều-giới chánh-mạng từ Ngài 
Thiền-sư. 

Trước khi thọ phép quy-y Tam-bảo, hành-giả nên làm 
lễ sám hối nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, 
Đức-Tăng-bảo trước sự hiện diện của Ngài Thiền-sư 
chứng minh, để tránh mọi sự trở ngại trong khi thực- 
hành pháp-hành thiền-định như sau: 

1- Nghi Thức Sám Hối 

Hành-giả nên thành tâm sám hối rằng: 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, xỉn phép Ngài Trưởng- 
lão, con xỉn thành tâm sám hổi những lỗi lầm do cổ ỷ 
hoặc vô ỷ phạm đến Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng, 
Tam-bảo, cùng với các bậc Thầy tô, cha mẹ,... từ trước 
cho đến hỉện-tạỉ này. Kê từ nay về sau, con hết sức co 
gắng cân trọng giữ gìn không đế tải phạm. 

Kỉnh xin Ngài Trưởng-ỉão chứng minh cho con, và 
nhận biết những lỗi lầm của con. Bạch Ngài. 

Do tác-ỷ đạỉ-thiện-tâm này, tất cả mọi điều tai hại 
không xảy đến với con, và nguyện vọng thực-hành pháp- 
hành thỉền-định cho được thành tựu. (Đảnh lễ 3 lần) 
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Ngài Trưởng-lão Thiền-sư khuyên dạy rằng: 

- Này hành-giả! Con đã nhận biết những lỗi lầm do cổ 
ỷ hoặc vô ỷ phạm đến Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng, 
Tam-bảo, cùng với các bậc Thầy tô, cha mẹ,... từ trước 
cho đến hiện-tạỉ này. 

Sư chứng minh và nhận biết sự thành tâm sám hổi 
những lỗi lầm của con. 

Vậy, kể từ nay về sau, con phải nên cổ gắng cẩn trọng 
giữ gìn thân, khấu, ỷ tránh không đế tái phạm. 

Người nào đã nhận biết được lỗi lầm của mình, rồi 
biết sám hoi, sửa chữa đúng theo pháp luật của Đức- 
Phật, thì người ấy chắc chắn sẽ tiến hóa trong mọi 
thiện-phảp trong giáo pháp của Đức-Phật. 

Hành-giả bạch rằng: “ Sãdhuỉ Sãdhu! Bhante. Lành 
thay! Lành thay! Bạch Ngài. 


2- Nghi Lễ Thọ Phép Quy-Y Tam-Bảo 
Và Thọ-Trì Chánh-Mạng-Đệ-Bát-Giói 

Hành-giả đảnh lễ Ngài Trưởng-lão Thiền-sư xong, rồi 
hành nghi lễ theo tuần tự nhu sau: 

* Lễ Sám Hối Tam-Bảo 
- Lễ sám hối Đức-Phật-bảo 

Uttamahgena vande ’ham, pãdapamsum varuttamam. 
Buddheyo khalỉko doso, Buddho khamatu tam mama. 

Con hết lòng thành kỉnh cúi đầu đảnh lễ. 

Bụi trần dưới bàn chân cao thượng của Đức-Phật. 

Lỗi lầm nào con đã phạm đến Phật-bảo. 

Củi xỉn Phật-bảo xả tội ấy cho con. (đảnh lễ) 
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- Lê sám hôi Đức-Pháp-bảo 

Uttamahgenavande 'ham, Dhammahcaduvidham varam. 
Dhamme yo khalỉko doso, Dhammo khamatu tam mama. 

Con hết lòng thành kỉnh cúi đầu đảnh lễ. 

Hai hạng Pháp-bảo: Pháp-học và pháp-hành. 

Lỗi lầm nào con đã phạm đến Pháp-bảo. 

Cúi xỉn Phảp-bảo xả tội ấy cho con. (đảnh lễ) 

- Lễ sám hối Đức-Tăng-bảo 

Uttamahgena vande 'ham, Samghahca duvỉdhuttamam. 
Sarnghe vo khalỉko doso, Samgho khamatu tam mama. 

Con hết lòng thành kỉnh cúi đầu đảnh lễ. 

Hai bậc Tăng-bảo: Phàm-Tãng và Thánh-Tăng. 

Lỗi lầm nào con đã phạm đến Tăng-bảo. 

Cúi xin Tăng-bảo xá tội ấy cho con. (đảnh lễ) 

Bài kệ cầu nguyện 

Imỉnã puhhakammena, sabbe bhayã vỉnassantu. 
Nibbãnam adhỉgantum hỉ, sabbadukkhã pamuccãmi. 

Do nhờ năng lực thỉện-tâm sám hối này. 

Cầu xỉn mọi tai họa hãy đều tiêu diệt. 

Mong chứng đắc Thảnh-đạo, Thánh-quả, Nỉết-bàn. 

Cầu mong giải thoát mọi cảnh khô táỉ-sỉnh. 

* Lễ thọ phép quy-y Tam-bảo 
và thọ-trì ãiĩvatthamakasĩla 

Nếu một hành-giả (số ít) thì đọc như sau: 

Aham Bhante, tỉsaranena saha ặịĩvatthamakasĩlarn 
dhammam yãcãmỉ anuggaham katvã, sĩlam detha me Bhante. 

Dutiyampi, aham Bhante, tisaranena saha ặịivatthamaka- 
sĩlam dhammam yãcãmi anuggaham katvã, sĩlam detha 
me Bhante. 
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Tatỉỵampỉ, aham Bhante, tỉsaranena saha ãjỉvatthamaka- 
sĩlam dhammam yãcãmi anuggaham katvã, sĩlarn detha 
me Bhante. 

* Nếu nhiều hành-giả (số nhiều) thì đọc nhu sau: 

Mayam Bhante, tisaranena saha ãiĩvatthamakasĩlarn 
dhammam yãcãma anuggaham katvã, sĩlam detha no 
Bhante. 

Dutiyampi, mayam Bhante, tisaranena saha ãjivattha- 
mcikasĩlam dhammam yãcãma anuggaham katvã, sĩỉam 
detha no Bhante. 

Tatỉyampỉ, mayam Bhante, tỉsaranena saha ặịĩvattha- 
makasĩlam dhammam yãcãma anuggaham katvã, sĩlam 
detha no Bhante. 

Nghĩa: 

- Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, chúng con xỉn thọ trì 
tam-quy cùng chánh-mạng đệ-bát-gỉớỉ. 

Kính xỉn Ngài Trưởng-lão có tâm hướng dẫn phép 
quy-y Tam-bảo với thọ-trì chảnh-mạng đệ-bát-gỉớỉ cho 
chúng con). Bạch Ngài. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, chúng con xỉn thọ trì 
tam-quy cùng chánh-mạng đệ-bảt-giới. 

Kính xỉn Ngài Trưởng-lão có tâm hướng dẫn phép 
quy-y Tam-bảo với thọ-trì chảnh-mạng đệ-bát-gỉớỉ cho 
chúng con, lần thứ nhì. Bạch Ngài. 

- Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, chúng con xỉn thọ trì 
tam-quy cùng chảnh-mạng đệ-bát-giới. 

Kỉnh xỉn Ngài Trưởng-lão có tâm hướng dẫn phép 
quy-y Tam-bảo với thọ-trì chảnh-mạng đệ-bát-gỉớỉ cho 
chúng con, lần thứ ba. Bạch Ngài. 

(Hành-giả đảnh lê 3 lần) 



Nghi Thức Thọ Pháp-Hành-Thiền 


597 


Ngài Trưởng-lão Thiền-sư hướng dẫn như sau: 

Ths: Yamaham vadãmi, tam vadehỉ. (vadetha) 

(Sư hướng dẫn từng câu nào, con (các con) nên đọc 
theo đúng từng câu ẩy.) 

Hg: Ama. Bhante. (Dạ, xỉn vâng. Bạch Ngài) 

Ths: Namo tassa Bhagavato Arahato Sammãsambuddhassa. 

(3 lần) 

Thọ phép quy-y Tam-bảo 

- Buddham saranam gacchãmi, 

Con đem hết lòng thành kỉnh xỉn quy y Phật, 

- Dhammarn saranam gacchãmi, 

Con đem hết lòng thành kỉnh xin quy y Pháp, 

- Samgham saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kỉnh xỉn quy y Tăng. 

- Dutiyampỉ Buddham saranam gacchãmỉ, 

Con đem hết lòng thành kỉnh xin quy y Phật, lần thứ nhì, 

- Dutiyampỉ Dhammam saranam gacchãmỉ, 

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp, lần thứ nhì, 

- Dutiyampỉ Samgham saranam gacchãmỉ. 

Con đem hết lòng thành kinh xỉn quyy Tăng, lần thứ nhì. 

- Tatỉyampỉ Buddham saranam gacchãmi, 

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật, lần thứ ba, 

- Tatỉyampỉ Dhammarn saranam gacchãmỉ, 

Con đem hết lòng thành kỉnh xin quyy Pháp, lần thứ ba, 

- Tatiyampi Samgham saranam gacchãmỉ. 

Con đem hết lòng thành kỉnh xỉn quy y Tăng, lần thứ ba. 

Ths: Tỉsaranagamanam parỉpunnam. 

(Phép quy y Tam-bảo trọn vẹn bấy nhiêu) 

Hg: Ã ma. Bhante. (Dạ, xỉn vâng. Kính bạch Ngài.) 
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Thọ trì ãiĩvatthamakasĩla 

1- Pãnãtỉpãtã veramanisỉkkhãpadam samãdiyãmi. 

Con xỉn thọ trì điều-giới, có tác-ỷ tránh xa sự sảt-sỉnh. 

2- Adỉnnãdãnã veramanisíkkhãpadam samãdiyãmi. 
Con xỉn thọ trì đỉều-giới, có tác-ỷ tránh xa sự trộm-cắp. 

3- Kãmesumỉcchãcãrã veramanisikkhãpadam 
samãdỉyãmi. 

Con xỉn thọ trì điều-gỉới, có tác-ỷ tránh xa sự tà-dâm. 

4- Musãvãdã veramanisikkhãpadam samãdỉyãmỉ. 

Con xin thọ trì đỉều-gỉớỉ, có tác-ỷ tránh xa sự nóỉ-dối. 

5- Pisunavãcã veramanỉsỉkkhãpadam samãdiyãmỉ. 

Con xin thọ trì điều-gỉới, có tác-ỷ tránh xa nói lời chia rẽ.. 

6- Pharusavãcã veramanỉsỉkkhãpadam samãdỉyãmi. 
Con xỉn thọ tìi điều-giới, có tảc-ỷ tránh xa nói lời thô tục. 

7- Samphappalãpã veramanỉsỉkkhãpadam samãdỉyãmỉ. 
Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ỷ tránh xa nói lời vô ích. 

8- Micchặịĩvã veramanỉsỉkkhãpadam samãdỉyãmỉ. 

Con xỉn thọ trì điều-giới, có tác-ỷ tránh xa cách song 
Tà-mạng. 

Tỉsaranena saha ãịĩvatthamakasĩỉam dhammam 
sãdhukam katvã, appamãdena sampãdetha. 

(Các con đã thọ trì phép quy-y Tam-bảo cùng với 
chánh-mạng đệ-bảt-giói (ặịĩvatthamakasĩla) xong, các con 
nên cổ gắng giữ gìn cho được trong sạch và trọn vẹn, đê 
làm nền tảng cho mọi thỉện-pháp phát sinh, bằng pháp 
không dê duôỉ, thực-hành pháp-hành tứ-nỉệm-xứ.) 

Hg: Ã ma, Bhante. (Dạ, xỉn vâng. Kỉnh bạch Ngài). 

Ths: Sĩlena sugatim yantỉ, sĩlena bhogasampadã. 

Sĩlena nibbutim yantỉ, tasmã sĩlam vỉsodhaye. 
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Chúng-sinh táỉ-sinh cõi trời, nhờ giữ giới, 

Chúng-sỉnh đầy đủ của cải, nhờ giữ giới. 

Chúng-sỉnh giải thoát Nỉết-bàn, nhờ giữ giới, 

Vậy, các con nên giữ giới, cho trong sạch! 

Hg: Sãdhu! Sãdhu! Lành thay! Lành thay! 

Sau khi đã thọ phép quy-y Tam-bảo cùng với 
ặịĩvatthamakasĩla xong, tiếp theo hành-giả nên đọc 3 bài 
kệ khẳng định quy-y Tam-bảo rằng: 

“Natthi me saranam ahham, 

• • • ' 

Buddho me saranam varam. 

• • • 

Etena saccavajjena, 

Hotu me jayamahgaỉam. 

Natthỉ me saranam ahham, 

• • • ' 

Dhammo me saranam varam. 

• • • 

Etena saccavajjena, 

Hotu me jayamahgaỉam. 

Natthỉ me saranam ahham, 

• • • ' 

Samgho me saranam varam. 

Etena saccavajjena, 

Hotu me jayamangaỉam. ” 

Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, 

Phật-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 

Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 

Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, 

Phảp-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 

Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 
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Chẳng CÓ nơi nào đáng cho con nương nhờ, 

Tăng-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 

Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 

Hoàn thành xong lễ thọ phép quy-y Tam-bảo cùng vói 
thọ-trì ặịĩvatthamakasĩla: Chánh-mạng-đệ-bát-gỉớỉ. 

Nhận xét về giới ãjĩvatthamakasĩla 

Hành-giả là bậc xuất gia sa-di, tỳ-khim hoặc người tại 
gia cận-sự-nam, cận-sự-nữ đều có giới-hạnh theo phạm- 
hạnh của mình và còn phải nghiêm chỉnh thực-hành 
ặịĩvatthamakasĩla: Chánh-mạng đệ-bát-gỉớỉ- này nữa, 
bởi vì giới này còn có tên là ãdibrahmacariyakasĩla: (1> 
Gỉớỉ-hành phạm-hạnh phần đầu. 

Chánh-mạng đệ-bát-giới nghĩa là chánh-mạng là 
điều-giới thứ 8, giới này gồm có 8 điều-giới như sau: 

1- Điều-gỉới có tảc-ỷ tránh xa sự sát-sỉnh, 

2- Đỉều-gỉớỉ có tác-ỷ tránh xa sự trộm-cẳp, 

3- Điều-gỉớỉ có tảc-ỷ tránh xa sự tà-dâm. 

Ba điều-giới này thuộc về chánh-nghiệp trong pháp- 
hành bát-chảnh-đạo. 

4- Đỉều-gỉới có tảc-ỷ tránh xa sự nói-dốỉ, 

5- Đỉều-gỉớỉ có tác-ỷ tránh xa sự nói lời chỉa-rẽ, 

6- Đỉều-gỉớỉ có tác-ỷ tránh xa sự nói lời thô-tục, 

7- Điều-gỉớỉ có tác-ý tránh xa sự nói lời vô-ỉch. 

Bốn điều-giới này thuộc về chánh-ngữ trong pháp- 
hành bát-chảnh-đạo. 

8- Điều-giớỉ có tác-ỷ tránh xa cách sống tà-mạng 
thuộc về chánh-mạng trongphảp-hành bát-chánh-đạo. 


1 # X 

Bộ Víuddhimagga, phân Sĩlaniddesa. 
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Như vậy, ãjĩvatthamakasĩla: Chảnh-mạng đệ-bảt- 
giới hoặc ãdibrahmacariyakasĩla: Gỉớỉ-hành phạm-hạnh 
phần đầu gồm có 3 chánh: Chánh-nghiệp, chánh-ngữ, 
chánh-mạng thuộc về phần-giới trong pháp-hành bát- 
chánh-đạo tam-giới. 

3 chánh này đó là viraticetasỉka: Chế-ngự tâm-sở có 
3 tâm-sở là chánh-ngữ tâm-sở, chánh-nghiệp tâm-sở, 
chánh-mạng tâm-sở. 

- Nếu vỉratỉcetasỉka: 3 chế-ngự tâm-sở này thuộc về 
lokiyaviraticetasika: 3 chế-ngự tâm-sở đồng sinh với 8 
đạỉ-thỉện-tâm thì 3 chế-ngự tâm-sở này thuộc về aniyata- 
yogĩcetasỉka: 3 chế-ngự tâm-sở bất-định, còn thuộc về loại 
nãnãkadãcicetasika: Mỗi tâm-sở này riêng rẽ đồng sinh 
với 8 đạỉ-thỉện-tãm có mỗi đổỉ-tượng khác nhau. 

- Nếu viraticetasika: 3 chế-ngự tâm-sở này thuộc về 
lokuttaraviraticetasika: 3 chế-ngự tâm-sở đồng sinh với 
8 hoặc 40 sỉêu-tam-gỉớỉ-tâm thì 3 chế-ngự tâm-sở này 
thuộc về niyata ekatocetasỉka: 3 chế-ngự tâm-sở cổ-định 
đồng sinh vói 4 hoặc 20 Thảnh-đạo-tâm và 4 hoặc 20 
Thánh-quả-tâm có Nỉết-bàn là đoi-tưọng. 

Cho nên, khi Thánh-đạo-tâm phát sinh có 36 tâm-sở 
đồng sinh với Thánh-đạo-tâm, trong 36 tâm-sở ấy: 

- Trỉ-tuệ tâm-sở gọi là chánh-kỉến. 

- Hướng-tâm tâm-sở gọi là chánh-tư-duy. 

- Chánh-ngữ tâm-sở gọi là chánh-ngữ. 

- Chánh-nghỉệp tâm-sở gọi là chảnh-nghiệp. 

- Chảnh-mạng tâm-sở gọi là chảnh-mạng. 

- Tỉnh-tấn tâm-sở gọi là chảnh-tinh-tấn. 

- Niệm tâm-sở gọi là chảnh-nỉệm. 

- Nhất-tâm tâm-sở gọi là chánh-định. 
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Như vậy, hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-tuệ 
cho đến khi Thánh-đạo-tâm phát sinh hợp đủ 8 chánh: 
Chánh-kiến, chánh-tư-duỵ, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, 
chánh-mạng, chánh-tỉnh-tấn, chánh-nỉệm, chánh-định 
đồng sinh với Thánh-đạo-tâm cùng có đổỉ-tượng Nỉết- 
bàn sỉêu-tam-gỉới trong Thánh-đạo-lộ-trình-tâm. Khi ấy, 
chánh-ngữ, chảnh-nghỉệp, chánh-mạng là 3 chế-ngự 
tâm-sở thuộc về niyata ekatocetasika: 3 chế-ngự tâm-sở 
cổ-định cùng đồng sinh với Thánh-đạo-tâm có Nỉết-bàn 
là đoỉ-tượng sỉêu-tam-gỉớỉ. Nên chánh-ngữ, chánh- 
nghiệp, chánh-mạng thuộc về phần-giới trong pháp- 
hành bát-chánh-đạo siêu-tam-giới. 

Bởi vậy cho nên, hành-giả là bậc xuất-gia sa-di, tỳ- 
khưu và cận-sự-nam, cận-sự-nữ thực-hành pháp-hành 
thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ cũng đều phải thọ-trì 
ãjĩvatthamakasĩla: Chánh-mạng đệ-bát-gỉớỉ hoặc ãdi- 
brahmacariyakasĩla: Gỉớỉ-hành phạm-hạnh phần-đầu 
giữ gìn cho được hoàn toàn trong sạch và trọn vẹn để 
làm nền tảng, làm nơi nương nhờ cho pháp-hành thiền- 
định, pháp-hành thiền-tuệ được phát triến. 

3- Lễ Hiến Dâng Sinh-Mạng 

* Lễ Hiến Dâng Sinh Mạng Lên Đức-Phật 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thỉền-định, hoặc phảp- 
hành thỉền-tuệ ở một mình nơi thanh vắng, phát sinh sợ 
hãi, hoặc các hàng phi nhân đến quấy nhiễu, hoặc các loài 
thú dữ có thể làm hại đến sinh-mạng của mình. 

Để tránh khỏi những trở ngại cho việc thực-hành 
pháp-hành thiền-định hoặc pháp-hành thiền-tuệ, hảnh- 
giả nên làm lễ hiến dâng sinh-mạng của mình lên Đức- 
Phật, trước khi thực-hành pháp-hành thiền-định hoặc 
pháp-hành thiền-tuệ. 
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Trong bộ Visuddhimagga: Thanh-Tịnh-Đạo hướng 
dẫn đọc lời hiến dâng sinh-mạng lên Đức-Phật rằng: 

“ỉmã’ham Bhagavã, attabhãvam tumhãkam 
parỉccajãmi. ” (1> (3 lần, rồi đảnh lềĐức-Phật.) 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, con xỉn thành kỉnh hiến 
dâng sỉnh-mạng của con lên Ngài. 

Sau khi đã làm lễ hiến dâng sinh-mạng của mình lên 
Đức-Phật rồi, hành-giả nên phát sinh đức-tin trong sạch 
nơi Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, đó là 
thiện-pháp phát sinh. 

Vì vậy, sinh-mạng của hành-giả được an toàn, hành- 
giả thực-hành pháp-hành thiền-định hoặc pháp-hành 
thiền-tuệ được thuận lợi, tiến hóa trong mọi thiện-pháp. 

Đức-Phật dạy rằng: 

“Dhammo have rakkhati dhammacãrim,... ” <2) 

Thật vậy, thỉện-pháp hộ trì người hành pháp. 

* Lễ Hiến Dâng Sinh-Mạng Đen Thiền-Sư 

Hành-giả ban đầu thực-hành pháp-hành thiền-định 
hoặc phảp-hành thỉền-tuệ cần phải nương nhờ nơi Ngài 
Trưởng-lão Thiền-sư thông hiếu rành rẽ về pháp-học 
Phật-gỉáo và có đầy đủ kinh nghiệm về pháp-hành 
Phật-giảo, nhất là pháp-hành thỉền-định và pháp-hành 
thỉền-tuệ. 

Để cho Ngài Trưởng-lão Thỉền-sư tận tâm chỉ dạy tỉ mỉ 
các đề-mục thiền-định, để cho hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiền-định, và các đối-tượng-thiền-tuệ đó là tất cả 


1 Bộ Visuddhimagga, phần Kammatthanaggahana niddesa. 

2 Dhammapadatthakatthã, tích Sambahulabhikkhuvatthu. 
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mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp 
(paramatthadhamma), để thực-hành pháp-hành-tuệ. 

Cho nên, hành-giả nên làm lễ hiến dâng sinh-mạng 
của mình đến Ngài Trưởng-lão Thiền-sư. 

Trong bộ Visuddhimagga: Thanh-Tịnh-Đạo, hướng 
dẫn đọc lời hiến dâng sinh-mạng đến vị Thỉền-sư rằng: 

“Imã’ham Bhante, attabhãvam tumhãkam 
pariccạịãmi. ” (I> (3 lần, rồi đảnh lễ Ngài Trưởng-lão.) 

- Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, con xỉn thành kỉnh hiến 
dâng sỉnh-mạng của con đến Ngài. 

Sau khi đã làm lễ hiến dâng sinh-mạng của mình đến 
Ngài Trưởng-lão Thiền-sư rồi, hành-giả là người đệ-tử 
dễ dạy, biết vâng lời dạy dồ của Ngài Trưởng-lão 
Thiền-sư ẩỵ 1 (2) , trong suốt thời gian thực-hành. 

* Lễ Thọ Pháp-Hành Thiền-Định, Pháp-Hành Thiền-Tuệ 

Phật-gỉáo gồm có 3 pháp: 

- Phảp-học Phật-gỉáo đó là theo học Tam-tạng PãỊi 
và Chú-giảỉ Pãịi gồm tất cả lời giáo huấn của Đức-Phật. 

- Pháp-hành Phật-giáo đó là pháp-hành giới, pháp- 
hành thỉền-định, pháp-hành thiền-tuệ. 

- Pháp-thành Phật-gỉảo đó là 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Nỉết-bàn. 

Để tỏ lòng tôn kính Pháp-bảo, hành-giả cần phải làm 
“lễ cầu pháp-hành ” với Ngài Trưởng-lão Thỉền-sư, nên 
đọc câu: 


1 Bộ Visuddhimagga, phần Kammatthãnaggahana niddesa. 

2 Nếu hành-giả xét thấy pháp-hành của mình không phát triển thì có thể 
thay đôi Ngài Trưởng-lão Thiền-sư khác, đó là việc bình thường. 
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“Nibbanassa me Bhante, sacchikaranatthaya 
samathavipassanãkammatthãnam detha. ”(3 lần, đảnh lề) 

- Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, kỉnh xỉn Ngài có tâm từ 
tế độ hướng dẫn, chỉ dạy cho con phảp-hành thỉền-định 
và phảp-hành thỉền-tuệ, đế cho con thực-hành hầu mong 
chứng ngộ Nỉết-bàn, giải thoát khô sinh. Bạch Ngài. 

Sau khi hành-giả làm lễ cầu pháp-hành xong, Ngài 
Trưởng-lão Thỉền-sư tận tâm chỉ dạy về phảp-hành 
thỉền-định và phảp-hành thỉền-tuệ cho hành-giả. 

* Cúng Dường Tam-Bảo Và Lòi Phát Nguyện 

Cúng-dường Tam-bảo là cúng-duờng Đức-Phật-bảo, 
Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo là nơi quy-y nương nhờ 
đối với các hàng thanh-văn đệ-tử, để tỏ lòng tôn kính 
ngôi Tam-bảo, hằng ngày đêm, các hàng thanh-văn đệ-tử 
thường lễ bái, cúng-dường đến ngôi Tam-bảo. 

Đức-Phật dạy cách cúng-dường: 

- Amisapụịã: Cúng-dường bằng phẩm vật,... 

- Patipattipũịã: Cúng-dường bằng pháp-hành: Phảp- 
hành giới, phảp-hành thỉền-định, phảp-hành thỉền-tuệ,... 

Trong 2 cách cúng-dường, Đức-Phật tán dương cách 
patỉpattỉpũjã là cao thượng hơn cả. 

Để lòng tôn kính Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- 
Tăng-bảo, hành-giả thành kính cúng-dường bằng pháp- 
hành thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ lên ngôi Tam-bảo, 
đọc bằng lời như sau: 

- Imãya dhammãnudhammapatỉpattiyã 
Buddham pũjemi. 

Con đem hết lònh thành kỉnh củng-dường Đức-Phật- 
bảo bằngphảp-hành này. 
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- Imaỵa dhammanudhammapatỉpattỉya 
Dhammam pũjemi. 

Con đem hết lònh thành kính cúng-dường Đức-Pháp- 
bảo bằng phảp-hành này. 

- Imãya dhammãnudhammapaịipattiyã 
Samgham pĩịịemi. 

Con đem hết ỉònh thành kỉnh cúng-dường Đức-Tăng- 
bảo bằng phảp-hành này. 

Lòi Phát Nguyện 

- Addhã ỉmãya patỉpattỉyã jãtỉ-jarã-maranamhã 
parimuccissãmi. (3 lần) 

Chắc chắn, con sẽ giải thoát khỏi khổ sinh, lão, tử 
bằngpháp-hành-thỉền này. 

Như vậy, mục đích cứu cánh của hành-giả thực-hành 
pháp-hành thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ cốt yếu là 
chứng ngộ Niết-bàn giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
ba giới bốn loài. 


(Xong nghi thức thọ pháp-hành-thỉền.) 



Đoạn Kết 

* Hành-gỉả nào là hạng người tam-nhân (tỉhetuka- 
puggala) phàm-nhân thực-hành pháp-hành thỉền-định 
nếu có khả năng chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giớỉ thiện- 
tâm, sau khi hành-gỉả ấy chết, thì chắc chắn chỉ có sắc- 
giới thiện-nghiệp trong đệ ngũ thiền sắc-giới thiện-tâm 
cao nhất mới có quyền ưu tiên cho quả trong thờỉ-kỳ tảỉ- 
sinh kiếp sau (patisandhikãla) có đệ ngũ thiền sắc-giớỉ 
quả-tâm cao nhất gọi là sắc-giớỉ tái-sinh-tâm (patỉ- 
sandhỉcỉtta) làm phận sự tảỉ-sỉnh kiếp kế-tỉếp làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời sẳc-gỉớỉ phạm-thỉên gọi là 
Quảng-quả-thiên (Vehapphalã) tột đỉnh trong tầng trời 
sẳc-gỉớỉ phạm-thiên. Chư phạm-thỉên trong tầng trời này 
có tuôi thọ 500 đạỉ-kiếp trái đất, hưởng an-ỉạc trong tầng 
trời này cho đến khi hết tuổi thọ 500 đạỉ-kỉếp trải đất. 

4 sắc-giới thiện-nghiệp trong 4 bậc thiền sẳc-giới 
thiện-tâm bậc thấp còn lại đều trở thành vô-hỉệu-quả- 
nghỉệp (ahosỉkamma), không còn có cơ hội cho quả của 
sẳc-gỉớỉ thỉện-nghỉệp ấy được nữa. 

Sau khi vị sắc-giới phạm-thỉên ẩy hết tuổi thọ 500 
đạỉ-kỉếp trái đất chết, thỉện-nghỉệp cho quả táỉ-sỉnh kiếp 
sau trong cõỉ-gỉới khác tùy theo quả của thiện-nghỉệp 
của vịphạm-thỉên ấy đã tạo trong kiếp quả-khứ. 

* Hành-giả nào nếu có khả năng chứng đắc 5 bậc 
thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm và 4 bậc thiền vô-sẳc-gỉớỉ thiện- 
tâm, sau khi hành-gỉả ấy chết, thì chắc chắn chỉ có vô- 
sắc-giớỉ thiện-nghiệp trong đệ tứ thiền vô-sẳc-gỉới 
thiện-tâm cao nhất gọi là phỉ-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ 
thiện-tâm mới có quyền ưu tiên cho quả trong thờỉ-kỳ 
tải-sỉnh kiếp sau (patỉsandhỉkãla) có phi-tưởng-phi- 
phi-tưởng-xứ quả-tăm gọi là vô-sắc-giới tái-sinh-tâm 
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(patỉsandhỉcỉtta) làm phận sự tải-sinh kiêp kê-tiêp làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời vô-sẳc-gỉới phạm-thỉên gọi là 
Ph i - tưởng-ph i-ph i - tưởng-xứ- th i ên tột đỉnh. Chư phạm- 
thỉên trong tầng trời vô-sắc-giới này có tuổi thọ lâu dài 
nhất đến 84.000 đạỉ-kiếp trái đất, hưởng sự an-lạc trong 
tầng trời này. 

sắc-gỉớỉ thiện-nghiệp trong 5 bậc thiền sằc-gỉới 
thiện-tâm và vô-sắc-giới thiện-nghỉệp trong 3 bậc thiền 
vô-sẳc-gỉới thiện-tâm bậc thấp còn lại đều trở thành vô- 
hỉệu-quả-nghỉệp (ahosikamma), không còn có cơ hội cho 
quả của thỉện-nghỉệp ẩy được nữa. 

Sau khi vị vô-sẳc-giới phạm-thỉên ấy hết tuổi thọ 
84.000 đại-kiếp trái đất chết, dục-gỉớỉ thiện-nghiệp 
trong dục-gỉớỉ thỉện-tâm họp với trỉ-tuệ trong tỉền-kỉếp 
quả-khứ kê từ kiếp thứ 3 trở về trước cho quả tảỉ-sỉnh 
kiếp sau xuống cõi thiện dục-giới (cõi người hoặc cõi 
trời dục-gỉớỉ) thuộc về hạng tam-nhân. 

Như vậy, tất cả chủng-sỉnh trong tam-gỉới: Cõi dục- 
giới có 11 cõỉ-gỉớỉ, cõi sẳc-gỉớỉ có 16 tầng trời sẳc-gỉớỉ 
phạm-thiên, cõi vô-sắc-giới có 4 tầng trời vô-sẳc-gỉớỉ 
phạm-thiên gom có 31 cõi-giới chỉ là nơi tạm trú trong 
thời gian ngắn hoặc dài của 4 loài chúng-sỉnh: Thaỉ- 
sỉnh, noãn-sỉnh, thẩp-sỉnh, hóa-sỉnh mà thôi, chắc chắn 
không có ai được thường trú trong cõỉ-gỉới nào nhất 
định cả. 

Mỗi chúng-sỉnh nào dù nhỏ dù lớn sinh ra trong mỗi 
cõỉ-gỉớỉ khác nhau, cũng đều do nghiệp và quả của 
nghiệp của chúng-sỉnh ấy đã tạo trong kiếp quá-khứ, 
điều chắc chắn là không có định-mệnh do một ai có khả 
năng an bài cho mỗi chúng-sỉnh lớn nhỏ trong 31 cõỉ- 
gỉớỉ này được. 
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Pháp-hành thiên-định là pháp-hành mà hành-giả 
còn là hạng phàm-nhân, chưa phải là bậc Thảnh-nhân, 
thực-hành dù có khả năng chứng đắc 5 bậc thiền sắc- 
giới thiện-tâm và 4 bậc thiền vô-sắc-giói thiện-tâm vẫn 
còn luẩn quấn trong vòng tử sinh luân-hồỉ trong ba giới 
bon loài không có tận cùng. 

Bậc Tỉền-bốỉ dạy rằng: “Tất cả những vật dù to, dù 
nhỏ được ném lên cao trên hư không, thời gian mau 
hoặc chậm, những vật ẩy đều phải bị roi xuống đất cả 
thảy, không có vật nào đứng yên trên hu: không được. ” 

Củng như vậy, chủng-sỉnh nếu còn là hạng phàm- 
nhân trong vòng tử sinh luân-hồỉ trong tam-giớỉ thì khó 
mà tránh khỏi sinh vào trong 4 cõi ác-gỉớỉ: Địa ngục, a- 
su-ra, ngạ-quỷ, súc-sỉnh. 

Nếu chúng-sỉnh nào đã sinh trong 4 cõi ác-giớỉ (địa- 
ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sỉnh) thì chủng-sỉnh ẩy khó 
có cơ hội tái-sỉnh kiếp sau trở lại làm người, bởi vì 
chúng-sỉnh ở trong 4 cõi ác-giới thì ảc-nghiệp dễ phát 
sinh, còn đạỉ-thỉện-nghiệp khó phát sinh, nên cơ hội đạỉ- 
thỉện-nghỉệp cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau trở lại làm người 
đó là điều rất khó. 

Trong thời đại này, gỉáo-pháp của Đức-Phật Gotama 
đang còn hiện hữu trên thế gian, các hàng thanh-văn đệ- 
tử có cơ hội co gắng tinh-tấn thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ, đê mong dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thảnh-đế, mong chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả nào, 
trở thành bậc Thánh-nhân thì thật diễm phúc biết dường 
nào! Nhưng nếu chưa chứng đắc Thánh-đạo, Thảnh-quả 
nào thì âu cũng là cơ hội tốt đê bồi bô thêm các pháp- 
hạnh ba-ỉa-mật đê sóm được đầy đủ, đề mong chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn trong thời vị-laỉ. 




Patthana 


Imỉnci punnakammena, sukhi bhavama sabbada. 

Cỉram tỉtthatu saddhammo, loke sattã sumangalã. 

Vietnam-raỊỊhikã sabbe ca,janã pappontu sãsane. 
Vuậdhỉm viruỊhivepuỉlam, patthayãmi nỉrantaram. 

Lời cầu nguyện 

Do nhờphước-thiện thanh cao này, 

Cho chúng con thường được an-lạc. 

Cầu mong chánh-pháp được trường tồn, 

Tất cả chúng-sỉnh được hạnh-phúc. 

Dân tộc Việt Nam được phát triển, 

Tiến hóa hưng thịnh trong Phật-gỉáo. 

Bần sư cầu nguyện với tâm thành, 

Hằng mong được thành tựu như nguyện. 

Cỉram tỉỊỊhatu saddhammo lokasmim 
Cỉrarỵi tỉtthatu saddhammo Vỉetnamratthasmim. 

Cầu nguyện chánh-pháp được trường tồn trên thế gian, 
Cầu nguyện chánh-pháp được trường tồn trên Tô-quoc 
Việt-Nam thân yêu. 


PL. 2562 /DL. 2018 
Rừng Núi Vỉên-Không 
Xã Tóc liên, Huyện Tăn Thành 
Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Tỳ-khưu Hộ-Pháp 
(Dhammara kkh ỉ ta Bh ỉ kkh u) 

(Aggamahãpanậỉta) 



SÁCH THAM KHẢO VÀ TRÍCH DẪN 


- Vinayapitakapãịỉ và VinayaỊỊhakathãpãịi. 

- SuttantapitakapãỊi và Suttantatthakathãpãụ. 

- AbhidhammapitakapãỊi và AbhỉdhammatthakathãpãỊỉ. 

- Bộ Vỉsuddhỉmagga và Bộ Visisuddhỉmaggamahãtĩkã 

- Bộ Abhidhammatthasahgaha của Ngài Đạỉ-Trưởng- 

Lão Bhaddanta Anuruddha. 

- Toàn bộ Mahãbuddhavamsa của Ngài Đại-Trưởng- 
Lão Bhaddanta Vicỉttasãrãbhỉvamsa (Vỉsỉtthatỉpỉtakadhara, 
Mahãtipitakakovida, Tipỉtakadharadhammabhandãgãrỉka). 

- Toàn bộ sách giáo khoa “Paramatthajotỉka ” của 
Ngài Đại-Truởng-Lão Bhaddanta Saddhammajotỉka. 

- Các bộ sách của Ngài Đạỉ-Tmởng-Lão Bhaddanta 
Ledi Sayadaw, v.v... 

- Bộ sách “Nỉbbãnagãmỉnỉpatipadã ”của Ngài Thỉền- 
sư Pa Auk Tawya Sayadaw, nước Myanmar, v.v... 


Thông Báo Tin Vui 

Bộ sách Nền-Tảng-Phật-Giáo của soạn-giả Tỳ-Khưu 
Hộ-Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu) (Aggamahãpandita) 
là bộ sách gồm có 9 chương, chia ra làm 10 quyển được 
sắp xếp theo thứ tự từ quyển I đến quyển X. Quyển I: 
Tam-Bảo làm nền tảng cho quyển II: Quy-Y Tam-Bảo, 
v.v... cho đến quyển IX: Pháp-Hành Thiền-Định làm nền 
tảng cho quyển X: Pháp-Hành Thiền-Tuệ. 

Bộ sách Nền-Tảng-Phật-Giáo này đã được tái bản có sửa 
và bổ sung, đã chuyển sang ebook, được đưa vào trang 
web “trungtamhotong.org”. Neu quý độc-giả nào có nhu 
cầu tim hiểu thì vào trang web “trungtamhotong.org”, 
vào mục “thư viện”, tim đến soạn giả: Tỳ-Khưu Hộ- 
Pháp, sẽ thấy tên các file sách bằng pdf. 

Quý độc-giả nào dùng hệ điều hành IOS thì click vào 
tên sách và chọn “Mở trong ỈBooks”, sách sẽ tự động 
tải về máy. Còn với hệ điều hành android thi quý độc-giả 
có thể tải phần mềm đọc fìle pdf như Adobe Acrobat 
Reader, sau khi tải về sách sẽ nằm trong phần mềm đó, 
chỉ cần mở phần mềm lên sẽ thấy file sách. 

Trong mỗi file sách, ở trang thứ 3 (Món quà pháp), 
dưới góc bên phải có ô “Mục lục”, chỉ cần click vào đó 
sẽ nhảy đến trang “Mục lục”. Còn nếu muốn đọc sách 
theo thứ tự thì quý độc-giả chỉ cần lật từng trang sách 
như bình thường. 

Mồi quyển sách flle ebook được trình bày có số trang 
hoàn toàn giống hệt như số trang quyển sách bên ngoài, 



cho nên, rât thuận lợi cho độc-giả đã từng đọc quyên 
sách nào rồi, mà quên tích nào hoặc pháp nào, v.v... 
không biết ở trong trang sách nào, thì độc-giả chỉ cần 
đánh tên tích ấy hoặc tên pháp ấy trong ô tim kiếm, sẽ 
tim đuợc một cách mau chóng ngay tức thì. 

Cho nên, xin hân hạnh thông báo tin vui này đến quý 
vị độc-giả, rất mong đuợc quý độc-giả quan tâm, chân 
thành biết mi quý độc-giả. 
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£j\ ^ Pháp-hành thiến-định có ngoài Phật-giáo và 
- . * trong Phật-giáo. 
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* Pháp-hành thiền-định có ngoài Phật-giáo. 

, 

Hành-giả nào thực-hành phủp-hành thiên-định 
CÓ khả năng chứng đắc các bậc thiền thiện-tâm. 

Sau khi hành-giả ày clĩêt, thiện-nghiệp trong 
thiên thiện-tâm bậc cao nào có quyền ưu tiên cho 
quả tải-sinh kiếp sau trên tầng trời phạm-thiên 
tương xứng với thiền quả-tâm bậc cao ấy. 

Các thiền thiện-tâm bậc thấp còn lại đểu trớ 
thành vô-hiệu-quà-nghiêp (ahosikamma) không 
có cơ hội cho quả được nữa. 

* Pháp-hành thiền-định có trong Phật-giáo. 

y 

Hành-giả nào thực-hành pháp-hánh thiên-định 
CÓ khả năng chứng đăc các bậc thiên thiện-tâm. 

Hành-giả ây sử dụng bậc thiên nào làm nên 
tảng, làm đôi-tượng thiển-tuệ, thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ dân đến chíaig ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đế, chứng đắc 4 Thảnh-đạo, 4 Thảnh-quả 
và Niểt-bàn, trở thành bậc Thảnh A-ra-hản, sẽ tịch 
diệt Nỉết-bàn, giải thoát khô tử sinh luân-hồi trong 
tam-giới. 
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